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Chiềc khăn quàng đỏ thiều niên mang ba đảu hiệu của mỗi quan 
hệ gắn bó giữa ba thề hệ: những người đảng 0iên cộng sản, các đoàn 
tiên thanh niên uà đội oiên thiều niên tiền phòng. 


(Trích «Sở tay người phụ trách thiêu niên) 


DÃY. PHÔ Ở KÉC-SƠ 


Trên thê giới rât hiểm những em nhỏ được lây tên đặt 
cho cả một dãy phô. Bởi vậy hai chúng tôi dừng ngay lại ở 
một ngã tư khi ngẫu nhiên đọc thây dòng chữ việt trên tâm 
biển nhỏ gắn trên bờ tường của ngôi nhà góc phô... 

Chúng tôi đên Kéc-sơ hôm qua. 

Thành phô vùng Cơ-rưm với những đường phô trông ra 
hai mặt biển Hắc-hải và A-dôp này có một lịch sử lâu đời 
và kỳ lạ. Rât nhiều những truyền thuyêt cô xưa như còn phẳng 
phât trùm lên ngọn núi Mi-tơ-ri-đát vút cao ở Kéc-sơ, Và 
cái thành phô miền Nam âm cúng nôi liển hai biển này còn 
giành được một vinh quang khác nữa vào những năm tháng 
sục sôi của các kê hoạch năm năm đầu tiên và hai cuộc chiên 
tranh: nội chiên và Vệ quôc vi đại. Trong thời gian các kê 
hoạch năm năm trước chiên tranh, Kéc-sơ đã từ một thị trân 
đánh cá nhỏ biên thành một trung tâm công nghiệp lớn, một 
thành phô quặng mỏ, kứn loại và đóng tàu. Nhiều nhà máy 
lớn mọc lên quanh Kéc-sơ cung câp cho đât nước hàng triệu 
tân gang, thép, thép cán. Quặng mỏ ở Ca-mư-sơ - Bu-run 
được chuyên chở đên những nhà máy luyện kim lớn xây dựng 
ởờ Pơ-ri-a-dô-vi. 

Vừa ngắm thành phó, chúng tôi vừa bước ra phô chính. 
Đường phô thẳng tắp, rợp bóng cây mang tên Lê-nin. Những 
ngôi nhà không cao nhưng rât xinh xắn, xây bằng đá trắng, 
ân mình đưới bóng hàng keo. Nhiều nhà đã bị bom đạn phát 
xít hủy hoại hồi chiến tranh. 

Lần gió âm áp, phảng phât hơi thở của biển từ ngoài vịnh 
thôi vào, 


Bỗng từ xa vọng lại tiềng chỉm hót rât to. Chúng tôi nhìn 
thầy mày chiềc lồng treo trên tường đá trắng ở phía trên đầu. 
Trong ba chiếc, mây cô bạch yên nhanh nhẹn nhảy nhót, còn 
trong chiếc kia, một chú chim tước lớn thò cái mỏ to sù qua 
khe nan ra ngoài. 

Bên dưới mâầy chiếc lổng có một người đang ngồi trên 
ghề hút thuộc. Chắc hẳn ông này là chủ của lũ chím kia; ông 
ta mang chúng ra sưởi nắng vào buổi sáng chủ nhật. Ông mặc 
áo bộ đội đã phai màu vì nắng nhưng sạch sẽ, cô áo để hở, 
ngực đeo cuông huy chương Chiên tranh Vệ quôc bọc cân 
thận dưới lớp vải nhựa trong suôt. Dưới lần áo ngoài là chiếc 
áo kẻ sọc xanh sạch sẽ đã phai màu. Ông làm một cử chỉ gì 
đây và thê là lũ chim đang yên lặng bỗng cât tiêng hót líu lô, 
vang động cả dãy phô mà trên tường một ngôi nhà của nó có 
treo tâm biển nhỏ: 


PHÔ VÔ-LÔ-ĐI-A ĐU-BI-NHIN 


Mặt trời Cơ-rưm và gió của hai biên đã làm mờ gần hết 
dòng chữ trên tâm biên sắt tây. Chúng tôi không dám chắc là 
đã đọc đúng tên phô. 

— Xin lỗi, phô này tên là gì đây bác? 

_ Người mặc áo bộ đội ngầng khuôn mặt rám nắng lên, lại 
ra hiệu gì đây cho lũ chim và thê là tiêng líu lo trong lồng ngừng 
bặt. 

— Đây trước kia là phô Cơ-re-xchi-an, nhưng bây giờ và 
mãi mãi về sau là phô Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin,— ông trả lời 
bằng một giọng khàn khàn nhưng rành rọt. 

— Thê Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin là ai và làm sao mà ông ta 
được vinh dự lớn thê ạ? 

— Em ây rât xứng đáng với vinh dự đó, — ông nói một 
cách nghiêm nghị, — Rât xứng đáng. Tôi là người ở đây và 
tôi có thể nói cho các đồng chí rõ về Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin, 
đứa con của Kéc-sơ chúng tôi... 

Lũ chim bạch yên cât tiêng hót líu lo, hạt hướng đương 
rơi lÀ tâ từ trên lồng xuông, các em nhỏ Kéc-sơ đứng xúm 
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quanh, yên lặng nghe câu chuyện về người bạn đồng: hương 
vinh quang hẳn rằng các em đã rầt quen thuộc. 

Sau đó, theo lời mách bảo của các em, chúng tôi đên Viện 
bảo tàng thành phô, Trong một căn phòng lớn, giữa các bức 
chân dung những người đã làm vẻ vang cho Kéc-sơ, chúng 
tôi đọc thầy dòng chữ «Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhim quen thuộc 
trên tâm nhung đỏ thắm. Khuôn mặt em nhỏ đang từ bức 
chân dung nhìn chúng tôi. Đó là một cậu bé trán cao, môi trể 
ra một cách bướng bình và tươi tắn; đôi mắt to sáng nhiệt 
thành nhìn thể giới đẩy khao khát hiều biết, toát ra một vẻ 
dũng cảm thẳng thắn, mạnh dạn; trước đôi mắt đó, tât cả 
mọi thứ trẻn đời dường như đều bị phanh phưi ra ngay lập 
tức. 

Buồi tôi, cũng bên bức chân dung đó nhưng được treo 
trên tường một căn phòng sạch sẽ, bà Ếp-đô-ki-a, mẹ Vô- 
lô-đi-a Ðu-bi-nhin, khe khẽ kể cho chúng tôi nghe về con trai 
bà. Va-li-a Đu-bi-nhi-na, chị của Vô-lô-đi-a, thỉnh thoảng lại 
chêm vào đôi lời đề bỗ sung cho câu chuyện của bà mẹ, khi bà 
quên mật một điều nào đó. 

Hôm sau, tại trường sô 12, được gọi là Trường Vô-lô- 
đi-a Đu-bi-hnhim, chúng tôi chuyện trò với các thầy giáo và 
bạn học của Vô-lô-đi-a. Tât cả những chuyện chúng tôi biết 
được về Vô-lô-đi-a thu hút chúng tôi, khiên chúng tôi xúc 
động sâu sắc đên nỗi phải lưu lại Kéc-sơ một thời gian dài, 
Qua từng lời kể, từng ngày, từng bước, chúng tôi dần dần 
nhìn thây lịch sử những ngày mới trôi qua một lịch sử trung 
thực và đẹp đế gâp hàng trăm lần những điều mà các viên đá 
vô tri vô giác khai quật lên có thẻ kể cho chúng ta. 

Chúng tôi rời thành phô sau khi đã quen biết thêm nhiều 
con người tuyệt diệu, và sau khi đã thu lượm được tài liệu 
hết sức phong phú về một em thiêu niên được lây tên đặt cho 
một đường phô ở Kéc-sơ. 

Sau này, chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhiều người 
hiện sông ở các thành phô khác, nhưng còn nhớ rõ Vô-lô-đi-a. 
Những ai biết Vô-lô-đi-a đều sẵn lòng trả lời thư của chúng 
tôi. Họ gửi cho chúng tôi nào nhật ký, nào ghi chép của họ 
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về những ngày Chiền tranh Vệ quốc vi đại, ví những việc 
làm và chiên công của Vô-lô-đi-a. Chúng tôi còn nhiểu lẩn 
đền Kéc-sơ, đi khắp những nơi gắn liến với tên tuổi Vô-lô- 
đi-a và cuộc đời ngắn ngủi nhưng dũng cảm của em. Chúng 
tôi còn hỏi kỹ tầt cả những người thân thuộc và bạn bè của em, 
những bạn cùng tuổi và bạn chiên đâu lớn tuổi về những sự 
việc đã mang lại vinh quang cho em thiêu niên Kéc-sơ này. 

Hèt trang này đền trang khác, cuôn sách này đã được việt 
ra như vậy. Cuôn sách hầu như không hư câu. Tât cả những 
điều kề ở đây đều là sự thật, một sự thật tuyệt vời, chính xác 
và trong sáng đên nỗi không cẩn phải tô điểm thêm. Gần như 
mỗi trang trong cuôn sách này đều có thể được xác nhận bằng 
các tài liệu và các bức ảnh. Những người Xô-viêt trung thực 
có quen biêt em thiêu niên được vinh dự lây tên đặt cho đường 
phô ở Kéc-sơ ây đã và đang tiệp tục gửi các tài liệu cùng tranh 
ảnh cho chúng tôi, 


PHẦN MỘT 


HÃY MAU KHÔN LỨN, 
CON. NHÉ/! 


Chương Ï 
DÒNG CHỮ TRONG MỎ ĐÁ 


Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin nhớ mãi cái ngày mẹ dẫn em và 
chị Va-li-a đi Cựu Ca-ran-chin. Mùa xuân nào ba mẹ con cũng 
từ Kéc-sơ đên đó thăm bác Gơ-ri-xen-cô. Bà Ép-đô-ki-a, có 
một mảnh vườn nhỏ ở đây, Từ lâu, Vô-lô-đi-a đã chơi thân 
với Va-nhi-a, con bác Gơ-ri-xen-cô và là anh họ xa của em. 
Các em coi nhau như những người bạn cũ. 

— Tớ với Va-nhi-a vôn là chỗ bạn bè kỳ cựu; — Vô-lô-đi-a 
thường thích nói thê. 

Nghe thây vậy thê nào Va-nhi-a cũng bẻ lại: 

— Có người kỳ cựu nhưng cũng có người chưa kỳ cựu 
lắm đâu. Cậu mà đòi được gọi là kỳ cựu à? 

— Thê cậu thì kỳ cựu chắc? 

— Tớ là chuyện khác. Cậu đừng có so với tớ, — Va-nhi-a 
đáp lại. 

Em hơn Vô-lô-đi-a một tuổi, lên chín rồi còn gì. 

Vô-lô-đi-a rât thích đi Cựu Ca-ran-chin. Em thường về 
nghỉ hè ở đây với mẹ và chị Va-li-a. Suôt ngày bọn trẻ chạy 
chơi trên những quả đổi mọc đầy cỏ gai, loại cỏ có hoa lớn 
màu hồng hồng phủ đầy lông, giông như những chiêc bàn 
chải cạo râu to xù. Các em chạy đên Ca-mư-sơ - Bu-run xem 
ngư dân câu cá và chính các em cũng câu được những chú cá 
mòi, cá ngạnh. Sau đó các em trở về căn nhà nhỏ màu trằng 
làm bằng đá vôi sò hên của bác Gơ-ri-xen-cô, Các em đòi đem 
nâu ngay mớ cá câu được cho cả nhà ăn chung. Nêu câu được 
nhiều, mọi người vừa ăn vừa khen các em câu giỏi, còn bác 
Gơ-ri-xen-cô trước kia cũng đã từng đánh cá thì bảo: 

— Này, các chú, các chú đi câu nuôi gia đình được rồi 
đây. Nhưng đừng có ba hoa nữa, nhằn cho kỹ vào, kẻo lại hóc 
xương! — và bác lây thìa gỗ nhẹ vào mũi tụi trẻ, 
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Phải, Cựu Ca-ran-chin quả là nơi thứ vị nhất trần đời, 
Ở' đây có thể ra biển tắm vì chỗ ven bờ rất nông, có thể thả 
thuyền, có thể giúp các bác đánh cá phơi lưới hoặc lây nhựa 
quét thuyền. Lại còn bao nhiêu chỗ chơi khác như chơi trò 
trồn bắt ở những quả đổi sau làng. Ở đó có chiếc chời hình 
tháp vút lên trên thân khu mỏ trông như chiêc khuôn làm bánh 
phó-mát dịp lễ phục sinh; có những tảng đá vôi xếp thành 
tường vuông vẳn như những viên đường trắng lóa mắt đưới 
ảnh nắng; và xa hơn nữa, giữa các ngọn đồi rậm rạp là những 
lỗi vào đôi khi rât khó nhìn thây của các giêng thăm dò và đường 
hầm trong khu mỏ đá. 

Mẹ và nhật là bác Gơ-ri-xen-cô câm ngặt không cho chơi 
trò trôn bắt ở những đường hầm đã gần sụt lở này. Bọn trẻ ở 
đây quy ước với nhau là không được đên đó và nêu trôn vào 
đây thì bị coi như không hợp lệ. Nhưng dù sao thì cũng 
thật là thú vị khi ta được chưi vào đây trôn trong lúc người 
đi tìm vừa vâp ngã vừa lần mò bên trên mặt đât rồi bỗng thoắt 
một cái ta nhảy từ dưới đât lên ngay sau lưng người đó và 
phóng nhanh về một tảng đá lớn để «mô-tê. 

Hôm nay lại có dịp được chơi tât cả những trò ây! 

Vì là ngày chủ nhật nên mẹ khoác chiệc khăn đăng-ten 
đen, mặc cho chị Va-li-a chiệc áo mới có đường thêu rộng. 
Còn Vô-lô-đi-a thì nhân dịp đi Cựu Ca-ran-chin, mặc chiêc 
áo lính thủy. Thực ra chiếc áo chẳng có vẻ thủy quân lắm. 
Chẳng hiểu tại sao lại cứ phải đính thêm chiệc «nœ› vào phía 
đưới cô áo. Chẳng đúng cách tí nào cả. Áo các chú thủy quân 
có thê đâu! Và phải thú thực rằng, đã có lần Vô-lô-đi-a dứt 
phựt cái nơ chỉ dành riêng cho bọn con gái đó đi, khi em cùng 
mẹ đên thăm một người quen. Nhưng chị Va-li-a đã cô ý tìm 
lại bằng được để chứng tỏ rằng mình lớn hơn, và chị đã tìm 
ra cái của nợ ây ở sau hòm quần áo. Thê là cái vẻ thủy quân 
của Vô-lô-đi-a lại chẳng ra gì. 

Va-nhi-a không có nhà. Em đang ở sân sau nhà và đang 
chơi một mình cái trò mà bât cứ chú bé nào nằm mơ cũng 
không nghĩ đền được. 

Sáng nay em đã đổi cuộn chì có mắc vào cái chong chóng 
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bằng sắt tây của em lầy cái cặp sốt vỡ của một cậu bạn hàng 
xóm có bô làm ở hiệu thuộc, Và bây giờ em đang đứng trong 
bóng râm sau nhà, tay giữ chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bìa 
cứng ở ngay trước mặt. Một giọt thủy ngân nặng, sáng lóng 
lánh, chạy đi chạy lại dưới đáy hộp, lúc dài ra, lúc co vào, hệt 
như một sinh vật. Đột nhiên nó tan ra thành hai ba viên nhỏ 
tròn tròn, rồi bỗng kết lại làm một. Tât cả những cái đó khiên 
Va-nhi-a vô cùng thích thú. 

Từ phía sau, Vô-lô-đi-a rón rén tiền gần, đứng sững lại 
ngắm nghía cảnh tượng kỳ diệu đó qua vai Va-nhi-a. Mải mê 
với trò chơi, Va-ni-a không nhận thây có người ở đẳng sau. 
Nhưng bỗng em thây có hai bàn tay nóng bỏng, ram táp, siêt 
chặt lây thái dương em, không cho em quay đầu lại. Em cô 
vùng ra nhưng tay còn bận giữ chiếc hộp đựng giọt thủy ngân. 

— Bỏ ral— em càu nhàu. 

Người đẳng sau không bỏ. 

— Bỏ ra, có nghe không!.. Ai đây? 

Người đẳng sau im lặng và vẫn lây hai tay giữ chặt đầu 
em. Em giậm chân, quay sang phải, sang trái nhưng người 
giữ đẳng sau lần tránh rât khéo nên lúc nào cũng ở sau lưng 
em. Đành phải làm lành và hành động theo qui tắc, nghĩa là 
bắt đầu đoán vậy. 

— Tớ biết rồi! Tôn-li-a phải không? 

— Hừm!.. 

— Vi-cha chứ gì? 

— Hừ!.. 

—Xê-ri-ô-da ở Ca-mư-sơ - Bu-run? 

Đẳng sau lại đhừml tỏ ý không phải. 

Cô vùng vẫy, Va-nhi-a đã nhìn được xuông chân và thây 
sau chân em là chân của một người nào đó đôi giày còn mới 
nhưng phủ đẩy bụi trắng. Người đó nhât định là thầp bé vì 
phải kiếng chân mới với tới được đầu Va-nhi-a. Còn giày phù 
bụi đá vôi trắng chứng tỏ chủ nhân của nó từ xa tới và đi từ 
phía mỏ lại, đó là nơi đỗ ô-tô-buýt ờ Kéc-sơ đền, 

— Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin phải không? — em hỏi vẻ lưỡng 
lự, í 


H 


Người đẳng sau bỏ ngay tay ra. Va-nhi-a quay lại và thây 
cậu em họ. Đôi bạn đã lâu không gặp nhau, mãi từ mùa đông. 
Hai bên thoáng nhìn nhau, lây mắt ướm thử xem mỗi bên 
đã lén được ngần nào. Va-nhi-a thích thú nhận thây Vô-lô-đi- 
a chưa đưổi kịp được em, mặc dù cậu ta cô sức rướn thắng 
người lên. 

— Tớ đoán ngay ra cậu, — Va-nhi-a nói. — Chẳng qua là 
lúc đầu muôn thử xem sao thôi, 

Vô-lô-đi-a vẫn kiếng chân, vui vẻ hệch chiếc mũi vôn đã 
hệch lên và cười vang. 

— Đoán được ngay! Thê mà phải gọi hêt tên này đến tên 
khác: nào Tôn-li-a,; nào Xê-ri-ô-da. Tớ biết tổng cậu rồi. Cậu 
nhìn thây chân nên đoán được tớ chứ gì, nêu không thì đừng 
hòng. 

— Tớ mà lại đừng hòng›! Cậu xem, tớ có cái này đây 
này, — Va-nhi-a nói và chìa cho bạn xem chiêc hộp. Thây 
chưa? 

Mắt Vô-lô-đi-a rực sáng lên, nhưng em tự chủ được ngay. 

— Cho tớ xem nào! Cái gì đây? 

Giọt thủy ngân chạy đi chạy lại trong hộp. Nó không 
để lại dâu vêt gì, lặng lẽ và tỉnh quái như ánh nắng nhâp 
nháy. 

Vô-lô-đi-a để nghị: 

— Đề tớ cho nó lăn một tí! 

— Không được, — Va-nhi-a huých tay Vô-lô-đi-a. — Hãy 
lớn bằng tớ hẵng. Mà đừng có rướn người lên! Cậu có biết 
cái gì đây không? Thủy ngân đây. Một loại nước nhưng lại 
là kưm loại đây. Thê cậu có biết thủy ngân là gì không? Miột 
chât rât độc. Chỉ cần nuôt một giọt thê này là nó lao ngay vào 
ruột, trôi tuột vào tim — và hêt đời — nó sẽ chạy lung tung 
trong đó... 

— Cho tớ lăn nó một tí thôi. 

— Cậu không biết cách. Cậu đánh rơi mật, 

— Không, tớ không đánh rơi đâu. 

Cuôi cùng, Va-nhi-a đồng ý đưa cho Vô-lô-đi-a. Tay run 
run vì hồi hộp, Vô-lô-đi-a cầm lây chiềc hộp và cho giọt thủy 
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ngân lăn dưới đáy. Bỗng em nghiêng quá mạnh tay, giọt thủy 
ngân lóng lánh trượt về một góc và rơi xuông đât. Lập tức nó 
vỡ thành những hạt sáng nhỏ li tỉ giông như hàng chục chiệc 
phim cài cảm ngập đến sát mũ, 

— Tớ đã bảo mài — Va-nhi-a nói. Em rât bực :nình, suýt 
phát khóc lên — Tớ đã bảo là thê nào cậu cũng đánh rơi mà, 
Miệng còn hơi sữa mà cứ đòi chơi thủy ngân. 

Vô-lô-đi-a lặng người. Em ngồi xôm xuông, định dồn 
những hạt thủy ngân rơi tung tóc lại. Nhưng không ăn thua. 

Em thanh minh: 

— Tại cậu cứ làm tớ cuông lên. Nhưng thôi cậu đừng cáu. 
Tớ có sợi dây vàng dài thê này này, cậu muôn không, tớ sẽ 
cho cậu. Tớ có thể cho cậu cả con bướm ướp khô đẹp lắm. 
Hay là cậu lây chiệc lông ngỗng vậy? 

— Tớ lây lông ngỗng của cậu làm quái gì? Tớ cần thủy 
ngân cơ. 

— Thê cậu cần thủy ngân làm gì? 

— qLàm gùb! Đề làm thí nghiệm... về vật lý. Chúng tớ sắp 
học vật lý rồi. Đã học qua hai năm rồi còn gì. Nêu không tính 
đên điều ây. 

Chà, lại một đòn mới nữa! Vô-lô-đi-a quên biên rằng mùa 
xuân này Va-nhi-a đã lên lớp hai. Còn Vô-lô-đi-a phải năm học 
tới mới lên lớp một, bây giờ em còn đi mẫu giáo. 

— Chơi với tụi trẻ con chưa đi học thật đên khổ! — Va- 
nhi-a tiêp tục nói và khinh bỉ nhỗ toẹt xuông đât. 

Vô-lô-đi-a phát cáu: 

— Thì có ai đòi cậu phải chơi đâu | Tớ không thích ai 
nói kiểu Âyl.. Cậu đừng có gọi tớ thê này thê nọ, không được 
đâu!.. 'ở 

— Cậu định làm gì tớ? 

— Tớ sẽ đi ngay không bao giờ đên đây nữa, thê thôi. 

— Thì ai mời cậu đên! Mẹ cậu dẫn cậu đền đây chứ. 

— Tớ không thích thì mẹ tớ cũng chẳng dẫn tớ đền. Tớ 
sẽ đi ngay lập tức. 

— Đi bằng gì? Cưỡi gậy chắc? Hay là có tiền mua vé ô- 
tô? 
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— Tớ sẽ đi bộ, — Vô-lô-đỉ-a nói. Em vuôt lại áo, ngồi 
xuông đất trụt giày ra, nhét tât vào giày rổi xách lên, bước 
ra khỏi sân, Nét mặt em kiên quyết, đôi môi phụng ra, miệng 
chúm chiỉm, mím chặt. 

Em bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, chân không giày 
không tắt, đá vung bụi lên. Và Va-nhi-a hiểu rằng, bạn em 
sẽ đi bộ suôt bảy cây sô đên thành phô thật. Em biết rõ tính 
người bạn ít tuổi hơn em. Vô-lô-đi-a đã nói thì đứt khoát sẽ 
làm. Phải giữ ngay Vô-lô-đi-a lại, nêu không cả hai sẽ đểu bị 
phạt mật. Nhưng Va-nhi-a không muôn hạ mình. 

Em gọi to: 

— Này, Vô-lô-đi-al Làm gì mà ra về thê! Cậu làm tướng 
quá đây! 

Va-nhi-a leo lên hàng rào, cúi khom người ra ngoài: 

— Đứng lại, Vô-lô-đi-al Quay lại đây tớ bảo. 

Vô-lô-đi-a đã ra đên ngoài đường. Bóng dáng nhỏ nhắn, 
mặc chiệc áo lính thủy phủ đầy bựi của em bước thoăn thoát 
trên đường làng. Em không thèm ngoái cô lại. Va-nhi-a chạy 
theo ra phô. 

— Đứng lại, Vô-lô-đi-al Gượm hẳng! Tớ có một câu đô 
rât khó, đô cậu đoán được đây. Cậu có nghĩ suôt đời cũng 
chẳng ra đâu. 

Vô-lô-đi-a hơi bước chậm lại và quay đầu nhìn Va-nhi-a 
đã đuôi kịp sau lưng. 

— Thê này này, — Va-nhi-a vừa nói vừa thở hỗn hẻn, 
rôt cuộc em đã đuôi kịp Vô-lô-đi-a.— Đô cậu biết cái này là 
cái gì nhé: «Vừa bằng cái vung, vùng xuông ao, đào không thây, 
lây không được.» * 

Vô-lô-đi-a đứng lại. 

Thê là cái gì nhỉ? Bằng cái vung, vùng xuông ao ... Chỗ 
này là chỗ hóc búa đây. 

Va~-nhi-a an ủi bạn: 

— Không ai đoán được đâu. Cả lớp chúng tớ cũng chẳng 


* Nguyên văn là một câu đồ chữ của Nga. Nhưng để người 
đọc dễ hiểu chúng tôi chuyên sang câu đồ Việt Nam. — WÑD. 
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ai nghĩ ra. — Rồi em nói thêm để làm lãnh hẳn với bạn. — Lúc 
đầu tớ cũng chịu. ) 

Vô-lô-đi-a lâm nhằm nhắc lại: 

— «Bằng cải vung, vùng xuông ao...) 

Va-nhi-a thầy rằng nêu không đoán được thì bạn em chẳng 
đi đâu cả. 

Em đề nghị: 

— Vẻ nhà, tớ sẽ giải cho cậu. 

Vô-lô-đi-a đứng lưỡng lự một tí rồi từ từ bước về nhà 
Va-nhi-a. 

Đền công, em dừng lại: 

— Cậu nói đi, nều không, tớ không vào đâu. 

— Đi qua công tớ sẽ nói. 

Đôi bạn vào đên sân. 

Lúc đó Va-nhi-a mới nói, vẻ quan trọng: 

— Cậu nghe đây. Đây là bóng mặt trăng dưới ao. Đúng 
không nào? 

Đúng, thật cũng bõ công quay lại! Và phải mau mau đi 
học mới được để chính mình cũng biết những chuyện cao xa 
ây. 

Thê là bây giờ mọi việc đều ổn thỏa. Đôi bạn kể lại cho 
nhau những chuyện lý thú đã xảy ra với chúng trong suôt 
mùa đông xa cách nhau. 

Vô-lô-đi-a hỏi: 

— Đêm giao thừa cậu thức có khuya không? Đên mây giờ 
cậu mới đi ngủ. Lúc đầu tớ định thức cơ, nhưng sau bỗng 
nhiên ngủ quên đi mật và thê là không muôn dậy nữa. Mãi 
tới khi có ca nhạc ở đài tớ mới tỉnh hẳn. Thê mà chị Va-li-a 
cứ chê là tớ mắt nhắm, mắt mở. Thực ra lúc ây tớ chẳng buồn 
ngủ tí nào nữa. 

Sau đó, đôi bạn rủ nhau đi tắm, 

— Cậu có nhớ chuyện hồi bé tớ suýt chêt đuôi không? 

Câu chuyện chẳng hay ho gì mà Va-nhi-a đã biềt quá rõ 
lạ được đem ra kẻ. Mùa hè năm ngoái Vô-lô-đi-a còn chưa 
biệt bơi nên lúc đi tắm với các bạn, em đành chỉ vùng vẫy 
ven bờ. Quả thực là chẳng mây chôc em đã biết cách tay bò 
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chân quấy. Trông chẳng khác gì đang bơi thật. Nhưng có lần 
tụi trẻ con ở vùng Gơ-lin-ca, ngoại ô thành phô, cũng đến 
đầy tắm. Chúng tự coi mình là những tay liểu mạng nhât và 
chủng nhận ngay ra Vô-lô-đi-a bơi giả vờ. 

— Này, cái máy vét bùn! Đừng có làm ngẩu nước lên! 
Sao cậu cứ bò lồm cồm dưới đáy thê? 

Vô-lô-đi-a đáp lại: 

— Không thầy thì chớ có hét liểu... Và em nói thêm đẻ 
tăng sức thuyết phục: — Chân tớ bị vẹo, chứ không tớ sẽ 
biểu diễn cách bơi cho các cậu xem. 

Bọn trẻ lớn tuôi cười phá lên. Một đứa châm chọc: 

— Được, chú êch con! Biểu diễn cách thở ra bong bóng 
xem nào! Dạy chúng tớ được không? 

— Nó chỉ vùng vẫy trong đám bựi bâần như chím sẻ thôi, 
— một đứa khác đê thêm vào. 

Vô-lô-đi-a đã định về, em vừa nhảy lò cò vừa xỏ chân 
vào ông quần nhưng nghe thây thẻ, liền cởi phăng quần áo ra 
vứt sang bên. 

— Các cậu tưởng tớ nói (phiệu à? Tớ sẽ nhảy ngay từ 
chỗ kia xuông cho mà xeml 

— Thì nhảy đil — bọn trẻ ở Gơ-lin-ca lại chọc tức. 

Vô-lô-đi-a bò lên cái đập bằng đá và ngoảnh lại. Ác thay, 
gần đây không có đứa bạn nào của em ở Kéc-sơ cả, nghĩa là 
chẳng trông mong được vào ai. Nhưng nhât định phải bảo vệ 
danh dự các tay bơi Kéc-sơ chứ! Em nhìn xuông dưới. Em 
biệt chỗ gần đập phải sâu đên hai đầu người... Nhưng làm 
thê nào được, lùi bước thì đã muộn. «Chắc là mình sẽ ngoi 
lên được, — em nghĩ vậy và nhớ lại chuyện thường được 
nghe kê là nêu một người bị vứt xuông chỗ nước sâu mà không 
hôt hoảng thì nhât định sẽ ngoi lên được. Em nheo mắt, hít 
một hơi thật dài vào ngực (má cũng phông lên để dự trữ không 
khí) rồi lao xuông. Bụng đập vào nước đánh «ùm› một cái, 
em kêu tôb một tiêng và thê là bao nhiêu hơi chứa trong ngực 
và hai bên má buột hệt ra ngoài. Cảm thây mình đang chìm 
xuông, em tuyệt vọng quấy chân quẫy tay lung tung. Mắt 
em mở trừng trừng vì hoảng sợ, làn nước xanh xanh, vàng 
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vàng như nước dưa, nặng nể và mờ đục, ép chặt lây ngực, 
bắt em phải há miệng ra. Em cảm thây toàn thân lạnh buốt 
và đau như xé. Em sặc nước và chìm xuông. 

Trước khi Vô-lô-đi-a nhằy xuông nước, lũ trẻ ở Gơ-lin- 
ca nhìn em với vẻ thờ ơ giễu cợt. Giờ đây thây chú bé không 
ngoi được lên mặt nước, chúng lo sợ kêu cứu ẩm ï và nhảy 
xuông lặn hụp để kéo Vô-lô-đi-a lên. Ở gần chỗ xảy ra tai 
nạn có một bác đánh cá mới đi xuống từ ngoài khơi về. Nhìn 
thây Vô-lô-đi-a nhảy và nghe tiếng kêu của bọn trẻ, bác để 
nguyên cả quần áo, cứ thê lao xuông chỗ một phút trước đây 
còn thây sủi tăm. 

Bác ngoi lên, nhỗ nước ra, bịt chặt hai ngón tay cái vào 
hai lỗ tai, còn hai bàn tay thì bịt chặt lây mũi và mồm tồi lại 
lặn xuông. 

Một phút sau, Vô-lô-đi-a đã nằm trên những tảng đá của 
đập chắn sóng, người cứu em vừa xoa bóp vừa lật cái thân thê 
bât động của em nằm sâp xuông và lây đầu gôi kê cao lên cho 
hai tay duỗi ra. Chẳng mây chôc em bắt đầu nôn oẹ, ngực 
đã thở phập phồng. Em từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn thể giới 
xung quanh mà em vừa được cứu sông trở lại. 

Bác đánh cá vừa vắt kiệt quần áo trên người vừa bảo 
lũ trẻ: 

— Bây giờ cứ để chú bé nằm đây cho khô người đã. Các 
cháu đừng nói gì với mẹ nó kẻo nó lại bị phạt... Nó sẽ tỉnh 
ngay thôi. Nhưng lần sau chớ có lao xuông chỗ sâu như vậy 
nữa. 

Bác lên bờ đi tới chỗ chiếc thuyền đã được bọn trẻ kéo 
vào. Một cậu bé mang đên cho Vô-lô-di-a chiêc quần của em, 

Vô-lô-đi-a vừa lê bước về nhà vừa hắt hơi và run tây, 
người ướt lướt thướt trông thảm hại như chú gà con mới nở, 
Nhưng em vẫn đủ sức đứng lại, tìm ra thù phạm đã khiêu 
khích em trong tụi trẻ xứm quanh, rồi cô giữ cho hai hàm răng 
không va lập cập vào nhau, em vừa hắt hơi vừa nói qua kẽ 
Tăng: 

—Nh... nh... nhưng tớ vẫn cứ nh... nh... nhảy được... 

Có lẽ em sẽ còn nói nữa, nhưng em cảm thầy có ai đã nâng 
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bồng em lên. Một tay người đó véo tai em đau điêng, còn tay 
kia áp chặt đầu em vào một cái gì mếm mại, quen thuộc, vô 
cùng thân thiết, và những giọt nước mắt mẳn mặn, nóng 
hồi, rơi lã chã xuông mặt em ... Đây là mẹ em đã chạy từ nhà 
đền, Có người đã kịp về gọi bà: Bà Ép-đô-ki-a, thẳng Vô- 
lô-đi-a nhà bà bị chêt đuôi rồib Và Vô-lô-đi-a được rnẹ lây 
khăn bông quân chặt lại ẫm về nhà. Nhưng không ai cười về 
việc đó, không một ai hết, kẻ cả tụi trẻ con ở Gơ-lin-ca... 

Về tới nhà, Vô-lô-đi-a được xát dầu thông cho nóng người 
rồi được đắp ba cái chăn cùng một lúc. Khi người đã Âm, em 
nói với 1nẹ: 

— Mẹ ơi, mẹ cho con xin ba rúp. 

— Lại còn dám xin mẹ ba rúp nữa cơ à? Con làm mẹ rụng 
rời cả chân tay còn chưa đủ hay sao? Từ nay, con không được 
rời xa mẹ nghe chưa! Không lúc nào được yên với con cả... 
Rồi mẹ sẽ việt thư kể hêt cho bô biết. Thê mà lại còn dám đòi 
mẹ ba rúp. Con xin tiền để làm gì? 

Vô-lô-đi-a ló đầu ra khỏi chăn và nói một cách nghiêm 
trang: 

— Vì là con đã không bị chét đuôi. Chán rnẹ thật!.. Người 
khác thì phải cho con đên mười rúp kia. 

— À, bây giờ mày lại xoay cả mẹ... 

— Mẹ cho con đi, mẹ... Con sẽ mua kẹo biêu bác đã cứu 
con. Con sẽ mời bác ây lại nhà ta uông nước. Chẳng lẽ lại 
đề bác ây cứu con không thôi à? Con biết chỗ bác ây ngồi ở 
chợ, chỗ bác ây vẫn bán cá ây mà. 

Ngay tôi hôm đó, bác đánh cá đã cứu Vô-lô-đi-a ngượng 
nghịu ngồi ở chỗ danh dự trong gia đình Vô-lô-đi-a và uông 
nước chè, nhưng đâu phải chỉ có nước chè, mẹ em thêt khách 
một bữa ra trò. Ăn xong, bác tỏ lời cám ơn và lúc chia tay, 
bác bảo: 

— Xin cảm ơn gia đình ta... Xin lỗi vì tôi đã quây quả... Đáng 
lẽ không nên bày vẽ thê này mới phải. Lúc nhảy xuông nước 
cứu cháu, tôi có nghĩ đên chuyện ân huệ gì đâu... Còn cháu 
nhà ta lớn lên sẽ khá đây. Nó sẽ bơi xa phải biêt, một tương 
lai rộng lớn đang chờ cháu... 
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Nhưng đây là chuyện trước kia. Chứ bây giờ Vô-lô-đi-a 
đã bơi rât cừ rồi. Ngay cả những đứa lớn hơn em nhiều cũng 
đừng hòng đuổi kịp. Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a chọn một chỗ 
sâu, cỏi quần áo rồi nhảy xuông làn nước còn lạnh như nước 
mưa xuân. Chúng rùng mình, nhưng rồi, vừa thở phì phò vừa 
hét váng lên cho âm người, chúng ra sức lòe nhau bằng những 
trò mà tât cả tụi trẻ con Hắc-hải đều biêt rõ, Chẳng mây chốc, 
Va-nhi-a lạnh quá, nên phải lên bờ, người tím lại và gai nội 
lên, còn Vô-lô-đi-a vẫn vùng vẫy, nghịch ngợm dưới biến, 
lúc thì em bơi kiểu «tàu thủy» nghĩa là giơ một chân một tay 
lên như cột buồm, lúc thì «trồng cây» nghĩa là đầu chúc xuông 
dưới và đưa hai chân giạng ra lên khỏi mặt nước, lúc thì em 
biểu diễn «đứng› trên mặt nước nghĩa là đúng ở chỗ sâu nhưng 
chỉ để mực nước tới thắt lưng khiên người ta tưởng chỗ đó 
nông lắm. 

Khi đã cạn mọi trò học được của bọn trẻ bên đập Kéc- 
sơ, Vô-lô-đi-a mới nhảy tót lên bờ rồi vừa mặc vội quần áo. 
vừa nhảy lò cò cho nóng người, trong khi răng va vào nhau 
cầm cập. 

Tiệp đó, đôi bạn rủ nhau chơi trò trên bắt ở chỗ vẫn thường 
chơi, nghĩa là ở phía sau mỏ đá. 

Va-nhi-a giao hẹn trước: 

— Vô-lô-đi-a này, câm không trôn trong các đường hẩm 
và giêng mỏ đây! Thỏa thuận rồi đây nhé. | 

Vô-lô-đi-a biệt rât rõ qui tắc đó, nhưng lần nào em cũng 
bị quyên rũ bởi ý muôn đi trôn trong các hộc đá tôi tăm, bí 
ần luôn toát ra làn hơi ngột ngạt Âm thâp kia. Ñgay từ năm 
ngoái em đã nhiều lần thuyêt phục Va-nhi-a cùng em xuÔng 
một đường hầm bỏ hoang cỏ gai phủ gần kín. Nhưng Va-nhi-a 
đã bị bô câm ngặt không cho vào những đường hầm tôi tắm 
đó, thậm chí đên gần đây cũng không được. Bọn trẻ con ở 
Cựu Ca-ran-chin đốn đại nhiều chuyện gở về những đường 
hầm bỏ hoang có lôi thông ra giữa những ngọn đồi, và ở cách 
xa chiếc chòi chính của mỏ đá. Chúng bảo ở đó cứ đêm đền 
lại có ma trơi chuyên dọa những người đi đêm một mình và 
người nào liểu mạng đi về phía ánh lửa sẽ không bao gì trở 
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lại nữa. Trong thời kỳ nội chiên, ở khu vực này thường diễn 
ra những trận đánh đẫm máu. Bây giờ đôi chỗ vẫn còn thây 
những ngôi mộ vô danh giữa những tảng đá. Bọn trẻ con 
thường đi vòng tránh khu vực này, còn Va-nhi-a thì quả 
quyêt rằng có một lần em đã thây những ánh lửa tím nhợt 
chạy lung tung quanh lôi vào một đường hẩm rối biên mât 
xuông dưới đất, 

Ban ngày, cái khu vực câm đó rât hâp dẫn lôi cuôn bọn 
trẻ .đên chơi, Vồn tính tò mò nên từ lâu, Vô-lô-đi-a đã dự định 
tìm cách lẻn vào đáy sâu tôi tắm của mỏ đá dù chỉ một thoáng 
thôi. Ở Cựu Ca-ran-chin người ta cũng đến đại rằng, khu 
hầm này có chứa những kho tàng bị bỏ quên từ ngày xửa ngày 
xưa. Ở Kéc-sơ, ở Mi-tơ-ri-đát, các nhà bác học chuyên khai 
quật đã tìm thây những đồ cô rât có giá trị. Điểu đó kích thích 
mạnh mẽ trí tưởng tượng của bọn trẻ. Ai biết được... biệt 
đâu cả ở đây nữa trong những giêng rmnỏ bỏ hoang của khu 
mỏ đá cũ kỹ này cũng có chôn giâu những kho tàng bí rnật thì 
sao ? 

Người đầu tiên phải nhắm mắt là Vô-lô-đi-a. Em kiên 
nhẫn đêm đên hai mnươi bôn rồi kêu to: «Hai mươi nhăm — 
tìm — Đang nằm sâp, em vùng dậy, nhận thây ngay chiếc 
quần màu xanh của Va-nhi-a sau một tảng đá lớn. Va-nhi-a 
cô Ân kỹ cái đầu nên quên bằng những phần khác dễ nhận 
thây hơn. Vô-lô-đi-a đã tìm thây Va-nhi-a, thê là lại đên lượt 
Va-nhi-a lây tay bịt chặt mắt và nằm sâp theo đúng qui định. 
Sau đó Vô-lô-đi-a vừa cô ý dận mạnh chân vừa chạy sang một 
bên, Rồi em mưu mẹo tìm cách đánh lạc hướng. Lúc đầu em 
nhón chân đi khẽ, sau đó em cởi đôi giày cứ kêu ken két một 
cách đáng giận ra và chì đi tât không, thận trọng chạy về phía 
khác. Em trôn sau một chiêc gò thâp, nằm ép xuông đât. 

Từ đó trông thây rõ khắp vịnh. Những đường phô nhỏ xíu, 
thẳng tắp của Cựu Ca-ran-chin với những ngôi nhà xinh 
xinh, trăng trắng, kéo dài tới tận biên. Bên kia eo biển rộng, 
về phía trái, hiện lên mờ mờ khu đổi Ta-man mở đầu dãy núi 
Cáp-ca-dơ. Khu đổi này rât khó thây mà chỉ áng phỏng được 
thôi. Bên phải, những tòa nhà của nhà máy liên hợp quặng 
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sắt nhô cao lên ngay cạnh Ca-mư-sơ - Bu-run. Xa hơn nữa là 
biển khơi Hắc-hải mênh mông. Một chiệc tàu chở dầu lớn đang 
chạy về phía vịnh. Những ánh lửa hàn sáng lóc chiều xa hàng 
cây số và thầp thoáng đó đây trên bờ biển như có người nào 
đó đang lăn đi lăn lại những giọt thủy ngân tính quái. Và Vô- 
lô-đi-a lại tự hứa là sẽ kiêm bằng được cho Va-nhi-a giọt thủy 
ngân mới mà sáng nay em đã vụng về đánh mmât... 

Chợt em nghe tiềng bước chân của Va-nhi-a và tiếng 
cỏ gai sột soạt, em vội trườn từ đổi xuông để bạn không nhìn 
thây. Em bò giật lùi. Từ đám cỏ phía dưới, lũ châu châu nhảy 
ùa ra khắp các phía, cỏ gai bám vào người. Em vừa trườn 
vừa không rời mắt khỏi đỉnh đổi và bỗng nhiên gót chân em 
tì phải một vật gì răn rắn. Em ngoảnh đầu nhìn lại thì thây 
mình đã bò vào một khe nhỏ giữa hai tảng đá vôi lở xuông. 
Trong khe tỏa ra làn hơi man mát nhưng hôi nồng. Em nhìn 
ra phía sau tảng đá và nhận thây sau tảng đá vôi sụt lở, lộ ra 
một đường hầm đi sâu vào trong lòng đât, Đây là một trong 
những giêng thăm dò đã bỏ hoang từ lâu. Lôi vào giêng đã 
bị sạt một nửa, những tảng đất sụt xuông che lâp gần hêt cửa 
giêng, nhưng vẫn còn một lôi đi hẹp. Vô-lô-đi-a thò đầu vào 
ngắm nhìn đường hầm chìm ngập trong bóng tôi. Đường 
hầm dôc thẳng xuông lòng đất. 

Em nhớ đên qui ước trò chơi, nhưng bước chân Va-nhi-a 
đã vang lên rât gần mà cửa giêng lại cứ như muôn hút lây. Em 
quyết định chỉ ân vào chỗ tôi đó một phút thôi để khi Va-nhi- 
a đã đi qua thì lại leo lên ngay. Em bò vào cửa giêng, nằm im 
trong đó. Nhưng đột nhiên, khi em hơi lùi lại một chút thì 
tảng đât phía dưới chân trái sụt lở, làm em hãng chân. Em có 
cảm giác từa tựa cái lần bị chìm ở gần đập chắn sóng. Em giấy 
giụa, mât chỗ dựa, vừa va vào những tảng đá lờ, vừa lăn xuông 
dưới. 

Va-nhi-a lẩn mò mãi giữa những tảng đá đề tìm Vô-lô- 
đi-a. Cuôi cùng em đành chịu và gọi to: 

— Vô-lô-đi-al Ở đâu thì ra đi. Tớ sẽ nhắm mắt một lần 
nữa và cậu lại đi trôn, 

Không thấy có tiêng trả lời, 
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Va-nhi-a lại gọi, lại lục lọi tầt cÀ các bụi cỗ gai, lại ngó 
vào tầt cả các khe ngách, và em bắt đấu Ío sợ thực sự. Vô- 
lô-đi-a đã biền mật, dường như bạn em đã chui tụt xuông 
đầt rồi. 

Mà biết đâu bạn em đã chưi tụt xuông đất thật? Ý nghĩ 
đó làm Va-nhi-a hột hoảng quá đỗi, em bò hêt hõm đá này đền 
hõm đả khác, vừa ngó vào vừa gọi: 

— Vô-lô-đi-al. Cậu ở đâu đây? Ẽ... Vô-lô-đi-al. Có ở 
đây thì ra đil.. Tớ chẳng chơi nữa đâu, cậu không giữ đúng 
luật lệt.. 

Nhưng Vô-lô-đi-a vẫn không đáp lại. 

Va-nhi-a vừa tiệp tục chăm chú tìm kiêm vừa chờ đợi 
Vô-lô-đi-a chơi một trò bât ngờ, biết đâu cậu ây chẳng đột 
nhiên vọt lên ngay trước mũi như con cun cút làm em giật 
mình. Nhưng kìa, em đã nhận thây những bựi cỏ gaí bị giẫm 
nát, những nụ hoa bị đè bẹp, rách tướp ra. Em bước lại gần 
và phát hiện vêt lở còn rât mới ngay cạnh lôi vào một chiệc 
giêng cỏ mọc rậm rạp nhât, chiếc giêng này vẫn bị tụi trẻ con 
Cựu Ca-ran-chin coi là gở, Thu hết can đảm, Va-nhi-a bò 
đền gần ngó vào khe lở và gọi to: 

—Ê!,. Ê!.. Vô-lô-đi-al.. 

Bỗng nhiên, từ khoảng tôi phía dưới vọng lên một giọng 
nói bị khựng lại: 

—Ê-ê-ê... 

— Cậu ở dưới ây à? 

— Ừ!— Tiêng nói lại từ phía dưới lại vọng lên. — Nhưng 
tớ chịu không sao bò lên được. 

— Thê cậu ở đâu? 

— Chính tớ cũng chẳng biết nữa, — giọng Vô-lô-đi-a 
đáp lại. 

Va-nhi-a tìm cách bò xuông chỗ bạn: em nhìn xuông 
dưới, nhưng không phân biệt được gì hêt ngoài bóng tôi phủ 
kín cả đáy giêng nằm nghiêng đã bị sụt lờ, 

— Cậu tụt xuông đây làm gì? 

— Tớ có tụt xuông đâu... Tự nhiên đầt lở và thê là tớ bị 
trượt xuông đây chứ... 
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— Thê thì cậu cứ tạm ngồi yên đây, không lại bị tụt xuông 
nữa mật. Đẻ tớ đi gọi người đên ngay. 

Va-nhi-a biết bạn em thê nào cũng bị phạt ra trò. Vô-lô- 
đi-a đã vi phạm điều ngăn cầm hết sức nghiêm khắc, là không 
được trôn trong giêng mỏ, nhưng dù sao cũng phải kéo cậu ta lên 
chứ biết làm thê nào! Đúng là ma quỷ đã xui khiên cậu ây! 
Năm ngoái con bò của người láng giếng nhà Va-nhi-a cũng 
đã bị ngã xuông đây tồi. 

Chạy về đên nhà, Va-nhi-a không dám báo tin ngay cho 
người lớn biết về tai nạn đã xảy ra. Tôt hơn là nên thông 
qua Va-li-a, người chị to béo và chín chắn của bạn, 

— Va-li-a này, ra ngoài sân đi, rnình có chuyện này muôn 
nói VỚI Cậu... 

Vôn tính tò mò, Va-li-a nghe theo ngay. 

— Va-li-a này, — Va-nhi-a vừa nói vừa nhìn quanh, — 
nhưng cậu phải bình tĩnh mới được... Chẳng có gì ghê gớm 
đâu ... Chẳng là Vô-lô-đi-a nhà cậu bị rơi xuông giêng mỏ, 
Nhưng không phải lỗi cậu ây. Tự nhiên cậu ây bị ngã xuông 
thôi... 

— Trời, thể nó còn sông chứ? 

— Sao lại không, còn sông quá đi chứ, chỉ phải cái là không 
leo lên được. Năm ngoái, con bò nhà chú Va-xi-li cũng bị ngã 
xuông đây và cũng không leo lên được. Mà đây là con bò đã 
lớn đây!.. 

Nhưng Va-li-a đã gạt tay Va-nhi-a sang bên và lao vào nhà: 

—Mẹ ơi, bác ơi!.. Vô-lô-đi-a bị ngã xuông giêng... 

— Ngã xuông giêng nào? — bà mẹ run rây hỏi. — Con nói 
cái gì thể? 

Va-nhi-a đứng sau lưng Va-li-a nói chêm vào: 

— Không phải giêng nước ở nhà đâu mà là giêng ngoài mỏ 
kia. Mà cũng không phải nó ngã, đât sụt lôi theo cả Vô-lô-đi-a 
xuông. Cháu đã định kéo nó lên nhưng giêng sâu quá. Năm 
ngoái con bò nhà chú Va-xi-li cũng bị rơi xuông đây, thê mà... 

— Xéo đi với con bò của mày cho khuât mắt! — bác Gơ- 
rỉ-xen-cô quát. — Tao đã bảo hàng trăm lần rồi là không được 
đên đây cơ mà| Chúng mày có nghe thây không? 
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— Có ạ, —= Va-nhi-a xác nhận, 

— ThÈ mà sao không chịu nghe lời... Chân tay nó vẫn lành 
lặn chứ? 

— Vâng, — Va-nhi-a lầu bầu. 

Có thể đi đền cái giềng Vô-lô-đi-a ngã bằng đường hấm 
chính vẫn đang khai thác đá vôi. Nhưng hôm đó là ngày chủ 
nhật, cần trục không chạy, mà làm kinh động cả ban giám độc 
mỏ vì một thằng nhãi nghịch ngợm thì bác Gơ-ri-xen-cô thây 
ngượng. Do đó, bác quyết định kéo Vô-lô-đi-a lên bằng phương 
pháp thủ công hơn. Bác lây chiếc đèn mỏ, bơm hơi vào, mang 
thêm một cuộn dây thừng dài rồi cùng Va-nhi-a, Va-li-a và 
bà Ép-đô-ki-a ra đi. 

Tới nơi bác Gơ-ri-xen-cô gọi to xuông dưới: 

— Vô-lô-đi-a đâu? 

— Ai đây?.. Bác Gơ-ri-xen-cô đây ạ? —giọng phía dưới 
vang lên. - 

— Hỏi gì thì cứ trả lời đi hãng, đừng có lục vân tao! Mày 
ngồi ở đây có nhìn thây ánh sáng không? 

— Cháu chỉ thây lờ mờ thôi, 

— Vậy cứ ngồi yên, bác sẽ xuông chỗ cháu ngay. Kiên 
nhẫn một chút. 

Bác Gơ-ri-xen-cô lây một đầu dây buộc vào một tảng đá 
lớn, còn đầu kia với bó dây thì gài vào thắt lưng, rồi bác 
bám lây sợi dây đã bị căng ra, bắt đầu vừa leo xuông vừa 
soi đèn, 

Một vài phút trôi qua, rồi từ phía dưới có tiêng vọng lên: 

— Ñày, ở trên kéo dây đi! 

Bà Ép-đô-ki-a, Va-li-a ục ịch và Va-nhi-a nằm chắc lây 
dây ra sức kéo. Chẳng mây chôc trên bờ giêng đã hiện ra khuôn 
mặt tái mét của Vô-lô-đi-a. Em bò lồm cồm mắt nheo lại vì 
chói, mũi lâm bê bêt, cằm bị xước một vệt to, còn chiệc áo 
lính thủy thì.. Nhưng thôi, nói đền những chuyện vặt ây 
làm gì khi người ta đã kéo được nó từ dưới đât lên! Chỉ riêng 
có Va-li-a là dám nhận xét: 

—Ôi, Vô-lô-đi-al Chiệc áo lính thủy... còn mới tỉnh, thê 
tà... Mẹ, mẹ nhìn kìaÍ 
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Nhưng mẹ không nhìn chiễc áo mà nhìn khuôn mặt tái mét, 
đầy vềt xước, ngượng ngùng nhưng rạng rỡ của con trai. Vô- 
lô-đi-a nghiền răng kèn kẹt nhưng vì tức giận thì ft mà vì mồm 
đầy những đá vôi vụn thì nhiều. Còn cái lưỡi mà em vẫn kịp 
thè ra trêu Va-li-a cũng phủ đẩy bụi trắng. 

Làm xong việc đó, Vô-lô-đi-a giữ giữ cho bụi đá vôi khỏi đâm 
vào cô, cô ý cho Va-li-a biết em đã làm đứt chiếc «nœ lúc ở 
đưới đầt và đó là việc (tât nhiên) em không cô tình làm, 

Chẳng mây chốc, cả bác Gơ-ri-xen-cô cũng đã leo lên 
mặt đât. Bác tắt đèn, cuôn cuộn dây lại, và tât cả đi về nhà. 

Va-li-a dọa: 

— Đợi đây, về nhà sẽ biệt! 

Nhưng Vô-lô-đi-a hình như không nghe thây chị dọa. 
Rõ ràng một điều gì đó đã làm em sửng sôt và bây giờ đang 
khiên em bận tâm. Khi những người lớn và Va-li-a đã vượt 
lên trước, em đi hơi chậm lại, nắm lây tay Va-nhi-a nói khẽ; 

— Dưới đât có việt tên họ chúng mình, Va-nhi-a ạ. 

Va-nhi-a nhìn em ngờ vực. 

— Cậu lại bịa tồi. 

— Thật đây. Ở dưới ây sáng lờ mờ và tớ thây trên tường 
có khắc chữ. Chữ to thê này này... 

— Chữ gì? 

— Tên tớ và cậu: Đu-bi-nhin và Gơ-ri-xen-cô. Còn vài 
chữ nữa nhưng tớ không nhận ra. 

Va-nhi-a kinh ngạc dừng lại. Em ngờ vực nhìn Vô-lô-đi-a 
nhưng thây ngay là bạn nói thật. Điều phát hiện lạ lùng này 
làm cả hai sửng sôt. Đôi bạn đứng lại một lúc lâu giữa đường 
và lặng lẽ nhìn nhau, 


Chương 
KIỀM GIỌT THỦY NGÂN 


Suôt tuần lễ tiêp đó, Vô-lô-đi-a bận tâm mãi về dòng chữ 
mà em phát hiện ra trong lòng đât. Lúc đó em đang ngồi buồn 
rũ trong bóng tôi. Bỗng nhiên em nhận thây xa xa có ánh sáng 
le lói, thê là em liền mò tới, Đi một rnình trong đường hầm tôi 
tăm, xa lạ, tât nhiên chẳng thích thú gì, nhưng em vẫn lần được 
đền chỗ có ánh sáng lờ mờ. Ở chỗ đó đường hẩm rẽ ngoặt và 
sau chỗ rẽ lại có một chiêc giêng đã sụt lở gần hêt thông thằng 
lên trên mặt đât, Mắt Vô-lô-đi-a đã quen với cảnh tranh tôi 
tranh sáng; hơn nữa ánh sáng xuyên từ trên mặt đât xuông 
giúp em thây được lờ mờ những vật xung quanh. Em bỗng 
nhìn thây trên vách hầm lỗ chỗ có khắc chữ. 

Vô-lô-đi-a mới chỉ phân biệt được mặt chữ và tập đánh 
vần. Đâu đâu em cũng nhìn thây những chữ là chữ. Em đọc 
biển quảng cáo phim, tên các cửa hàng hợp tác, tên các con 
tàu bỏ neo ở vịnh Kéc-sơ. Tât nhiên là em muôn đọc được cả 
dòng chữ trên vách hầm mà bên cạnh có khắc một cái gì giông 
như ngôi sao năm cánh. Nhưng em không đánh vần được cả 
dòng vì em chưa thạo lắm. Thê mà trên bức vách lại có những 
chữ em hoàn toàn chưa biêt. Nhưng những chữ em đọc được 
làm em vô cùng sửng sôt: «V. Đu-bi-nhin, I. Gơ-rt-xen-cô›. 
Em không tin, đọc lại lần nữa... Không, em không nhầm, 
đúng là trên tường có khắc như vậy... 

Khi Vô-lô-đi-a đã lên được khỏi giêng và bí mật kê cho Va- 
nhỉ-a nghe chuyện đó, đôi bạn quyết định đứt khoát sẽ mở cuộc 
thám hiểm đường hầm vào ngày chủ nhật sau, khi Vô-lô-đi-a 
lại đên Cựu Ca-ran-chin, 

Thê là suôt tuần Vô-lô-đi-a cứ bận tâm thắc mắc mãi về 
điểu bí hiểm chưa giải thích được đó. Lạ nhì, tại sao trong 
đường hầm bí Ân và ngoắt ngoéo kia lại khắc tên của hai đứa. 
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Chúng đã bao giờ xuêng đó đâu. Hay là ở đó tôi quá nên em 
nhầm? Nêu thê thì Va-nhi-a sẽ giễu em phải biết Em tự kiểm 
tra lại. Em lây que vạch lên mặt đât ướt sau trận mưa, lây đao 
khắc lên ghê, lây bút chì việt vào cuôn vở tập vẽ ở lớp mẫu 
giáo, đâu đâu em cũng thử việt lại hai chữ: «V. Đu-bi-nhin. 
I. Gơ-ri-xen-cô›, Không, đúng là dưới đó có khắc hai chữ nàyÍ 

Vô-lô-đi-a lại còn phải lo một việc nữa. Em đã hứa kiêm 
cho Va-nhi-a giọt thủy ngân để đến vào giọt mà em đã sÂy 
tay đánh rơi lần trước. Biết kiêm ở đâu được bây giờ? Mẹ 
có một cái cặp sôt nhưng mẹ đề ở đâu không biết. Mà em vôn 
đã hứa là làm. Danh dự thiêu nhi buộc em phải kiêm bằng 
được giọt thủy ngân vào chủ nhật sau. Nêu không, em làm sao 
đên gặp Va-nhi-a được. Bạn em nhât định sẽ không tin nữa 
và sẽ không đi thám hiểm với em nữa. 

Suôt mây ngày, chú bé khôn khô ây nát óc tìm cách giải 
quyêt việc này. Ban đêm em mơ thây một cái hồ thủy ngân 
sáng như gương: mực thủy ngân lóng lánh cao ngang bờ nên 
có thê lây thùng mà múc. Nhưng thực tê làm gì có chuyện ây. 
Em điểm lại trong trí tât cả những chiêc cặp sôt mà em đã được 
biệt trên đời... 

Vô-lô-đi-a vô tình tìm được lôi thoát. 

Ở sân sau nhà có một bụi lá han mọc rÂt rậm rạp. Khi 
chơi trò trôn bắt với Va-li-a, Vô-lô-đi-a thường luồn vào dưới 
bụi cây xanh nguy hiểm này. 

Lúc đi tìm, Va-li-a gọi to: 

— Vô-lô-đi-a, chị biêt em trôn ở đâu rồi! Nhưng chị không 
dám bò vào đâu. Cân thận không lại bị chạm vào lá han đây. 

Lúc đó, đề chứng tỏ là mình dũng cảm và kiên cường, Vô- 
lô-đi-a bò ra khỏi chỗ nâp và tuyên bô: 

— Chị nhát như cáy ây! Cái gì cũng sợ. Còn em, nêu chị 
muôn, em sẽ tay không cẩm vào lá han cho mà xem. Chị nói 
đi, chị có muôn không? 

— Nhưng để làm gì mới được chứ? 

— Để chứng tỏ là em đã được tôi luyện. Chị nhìn đây!.. 

Và quả thực Vô-lô-đi-a đã nắm chặt trong tay một vài 
chiệc lá han hình răng cưa, phủ đầy lông. Bàn tay em, những 
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ngón tay nắm chặt lại của em, rát như phải bỏng và ngứa 
không chịu nổi. Nhưng em chỉ bỏ tay ra khi đã đềm đền mười. 

— Ngồc ơi là ngỗc| — Va-li-a kêu lên, — Chỉ chứng tỏ là 
ngồc thôi chứ chẳng được tích sự gì. Trông tay kìa, như bị 
sốt phát ban: äy!.. 

Vô-lô-đi-a xòe bàn tay ra. Các ngón tay đẩy những mụn 
nước và những quảng đỏ nho nhỏ. Và thê là trong óc Vô-lô- 
đi-a chợt nảy ra một ý nghĩ tuyệt diệu, em quyết định thực 
hiện ngay ngày mai. 

Hồm sau, Vô-lô-đi-a bắt tay thực hiện kê hoạch đã sắp 
đặt. Quả thực, việc đó đòi hỏi phải có nghị lực, nhưng lại hứa 
hẹn giải quyêt được vô cùng đơn giản vân để thủy ngân. Có 
thể thực hiện kê hoạch đó ngay tại nhà, nhưng em tưởng 
tượng thây nét mặt sợ hãi, đôi mắt đẩy lo âu xót xa và vẻ hôt 
hoảng của mẹ thì lại thương mẹ vô cùng. Em quyêt định chuyên 
địa điểm hành động sang lớp mẫu giáo. Đi mẫu giáo em đã 
ngắn lắm rồi. Về tât cả mọi mặt, em đều đã vượt các bạn cùng 
tuổi ở nhóm lớn. Em mong mau mau được đi học ở trường, 
mau mau khỏi bị người ta gọi, như em vẫn cảm thây, một 
cách nhục nhã — là «trẻ con chưa đi học). 

Em đã đi được một mình đên lớp mẫu giáo, không bao 
giờ để cho mẹ hay chị đưa đi. Sáng hôm đó, trước khi đi, em 
rẽ vào góc sân có bụi lá han. Em nhìn quanh, nhắm nghiền 
mắt lại, dồn hêt nghị lực nhảy vào giữa bựi lá han xanh tốt, như 
khi chưa biết bơi em đã nhảy từ đập chắn sóng xuông biển. 
Em cảm thây như có hàng nghìn mũi kim đâm, nhưng em chưa 
coi là đủ, ern lại lăn đi lăn lại trong bụi lá han. Em có cảm giác 
như bị rơi vào một tổ ong. Khắp người nhức nhôi, ngứa ngáy. 
Trán, má, mũi, tai... chỗ nào cũng như lửa đôt. 

Sau đó, Vô-lô-đi-a phóng một mạch đền lớp mẫu giáo. Khi 
em tới nơi, những chỗ bị lá han cọ đã phông đỏ lên, và cô 
mẫu giáo Xô-nha chỉ còn cách giơ tay lên hôt hoàng, thầy 
xuât hiện một chú bé khắp người đỏ tây, mũi sưng vù, tai đỏ 
tmọng. 

Cô Xô-nha cuông cuồng hỏi: 

— Cháu nào đây?.. Vô-lô-đi-a à? Cháu làm sao thề? 
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Vô-lô-đi-a trả lời một cách khó nhọc: 

— Cháu sốt... sôt phát ban hay sao âÂy, cô ạ. 

— Thẻ sao mẹ cháu lại cho cháu ra khỏi nhà? 

— Cháu, cháu vừa... vừa bị xong... 

Cô Xô-nha hoảng sợ: 

— Thè cháu có đau họng không? 

— A-a-al.. Ô-ô-ôi... 

Vô-lô-đi-a sẵn sàng há thật rộng mồm, ngửa đầu và thẻ : 
lưỡi ra. 

— Thôi, đủ rồi! Đên phòng cách ly ngayl — cô Xô-nha 
ra lệnh. 

Vô-lô-đi-a thây mình ở trong một căn buồng nhỏ sặc mùi 
bệnh viện. Tường quét vôi trắng. Trên tường có treo những 
bức vẽ. Nều Vô-lô-đi-a đọc được thì em sẽ thây những dòng 
chữ như là qRuồi là loài gây bệnh», «Hãy phòng bệnh cúm» 
trên các bức tranh đó. Hình vẽ rât đẹp những chú bé béo tròn, 
hồng hào bên cạnh những chú bé gầy yêu, xanh xao, rõ ràng là 
những chú đã bị ruồi gây bệnh. Kẻ ra ở đây cũng có những 
cái đáng nhìn nhưng Vô-lô-đi-a không có thì giờ ngắm nghía 
lâu những bức tranh đẹp đẽ ây. Phải khần trương lên, không 
thì căn bệnh bột phát của em sẽ châm dứt mât. Em ngoan ngoãn 
nằm xuông chiêc giường nhỏ, thâp, bọc vải trắng. Mặc dù hôm 
đó trời âm nhưng vải rât mát và em thích thú áp chặt đôi bàn 
tay rát như phải bỏng vào vải, Vải mát, mịn làm em đỡ ngứa 
ngáy, 

— Khô quái — cô Xô-nha than vãn.— Chẳng lẽ lại sôt 
phát ban thật àl.. Không, lên sởi thì đúng hơn... Nêu là sôt 
mẫn thì may quá, 

— Hình như cháu bị sôt nữa, cô ạ,— Vô-lô-đi-a quyềt 
định chuyên bước sang việc chính, 

— Đúng đây! Vô-lô-đi-a ạ, cháu thông minh thật. Người 
cháu nóng bỏng lên đây này, Để cô cặp nhiệt cho. Nhầt định 
là cháu bị sôt rồi. 

Và thê là cuổi cùng, Vô-lô-đi-a đã cảm thây cái hơi mát 
buồn buồn của chiếc cặp sôt ở dưới nách mà em hằng chờ 
đợi. 
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— Cháu áp chặt vào, tay đặt vào đây này... Thể, nằm yên, 
cô chạy đên bà Ksê-nhi-a Pê-tơ-rôp-na rồi sẽ quay lại ngay, — 
cô Xô-nha dặn và bước vội ra ngoài hành lang. 

Vô-lô-đi-a vạch ngay cổ áo, ngoái cổ nhìn vào nách và 
khẽ nhâc cùi tay lên. Đầu chiếc cặp sôt nhô ra ngoài, lẦp lánh 
đầy thủy ngân. Em thận trọng rút chiếc cặp sôt ra khỏi áo. 

Bây giờ phải làm chiệc cặp sôt không đùng được nữa đẻ 
có thể xin cô Xô-nha cho hẳn. Vô-lô-đi-a cẩm lây đẩu chứa 
thủy ngân và gõ gõ xuông sàn nhà. Chiêc cặp sốt không vỡ. 
Phải đề nó xuông đất và lây chân chiêc ghê đâu ở cạnh giường 
ân mạnh lên. Chỉ lúc đó chiếc cặp sôt mới kêu 4tách› một 
tiêng nhẹ. Sau khi đã yên trí rằng thủy ngân không bị chảy ra, 
Vô-lô-đi-a gọi váng lên: 

— Cô Xô-nha! Cô Xô-nha ạl.. Cháu đánh vỡ mật chiếc 
cặp sôt rồi! 

Cô Xô-nha vội chạy đên cùng bà phụ trách Ksê-nhi-a Pê- 
tơ-rôp-na. Hai người cứ xuýt xoa mãi. 

— Sao cháu lại nghịch thê? Cháu trông, cháu làm vỡ cặp 
sôt mât rồi. 

Vô-lô-đi-a khôn khéo chông chê: 

— Cháu trở mình, người cháu run lên bản bật và thê là 
nó tuột ra và rơi ngay xuông đât. Cặp sôt không dùng được 
nữa hả cô? 

— Cèn dùng gì nữa!.. Đáng lẽ cháu phải cần thận hơn mới 
phải... 

— Vậy cô cho cháu nhé? — Vô-lô-đi-a hỏi và em lặng 
người chờ đợi. 

— Chờ đãi! Cháu lây làm gì? Lại đứt tay đây. Phải vứt 
đi thôi!.. 

— Cô ơi, sao cô lại vứt đi? Cháu rât cần đên nó... — Và 
sợ nêu tỏ ra quá quan tâm đên chiệc cặp sôt vỡ thì sẽ hỏng hêt 
thọi việc, em vội nói thêm: 

— Tât nhiên là lúc cháu đã khỏi bệnh cháu mới chơi. 

Em nóng ruột đút chiệc cặp sôt thứ hai vào nách và nằm 
yên không nhúc nhích suôt mười phút theo qui định. Cô Xô- 
nha áp chặt tay em vào sườn. 
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Nhưng nhiệt độ của em hẻt sức bình thường. Em lại phải 
cho xem họng. Nhưng họng cũng không có gì lạ. Hai người 
vẫn quyết định mời mẹ em đên. Mẹ em hoảng hôt chạy tới; em 
cô không nhìn vào cặp mắt lo âu của mẹ. Đúng lúc đó da em 
không đỏ và không sưng lên nữa. Chiệc cặp sôt vỡ còn nguyên 
thủy ngân đã nằm gọn trong túi em từ lúc nào. Tóm lại bây 
giờ mà giả vờ ôm nữa thì thật là vô lý. 

Em an ủi mẹ: 

— Mẹ ơi, con đã gần khỏi hẳn rồi... Con có sôt gì đâu. 
Mẹ xem, người con chẳng làm sao nữa... 

Cô Xô-nha bảo: 

—. thật... Lúc nãy thì khắp người cứ nóng như lửa 
ây. Thê mà vừa cặp nhiệt là đã mát ngay. 

Cầm thây cô Xô-nha đang nửa tin nửa ngờ câu chuyện, và 
nhỡ một cái, cô ây đòi lại chiếc cặp sôt thì nguy, Vô-lô-đi-a 
chông chê: 

— Đây là tự nhiên nó mát đây chứ! 

Mọi người cười ồ. Bà Ksê-nhi-a Pê-tơ-rôp-na nhận xét: 

— Một trường hợp sôt mân điền hình. Chắc là ăn phải 
cái gì độc. Phải lây dầu thông mà tẩy... 

Một điều bât ngờ với Vô-lô-đi-a! Nhưng biết làm thê nào 
được, phải không các bạn? Kiêm được thủy ngân đâu có phải 
chuyện dễ. Phải chịu đựng một chút mới đạt được mục đích chứ. 

Em nhăn mặt lại nuôt một thìa đây chât nước nhờn nhờn 
đáng ghét và đề chứng tỏ cho mọi người thật sự tin là mình 
hêt sức muôn khỏi bệnh, em liêm cả chiêc thìa nữa. 

Sau khi tây đầu thông, em được ăn bánh mì đen rắc muôi cho 
đỡ buồn nôn. Tât cả những trò bận rộn đó bắt đầu làm em 
phát chán, nhưng khi thò tay vào túi chiêc áo nhung mặc ngoài 
và chạm phải chiếc cặp sôt trơn mát vẫn còn nguyên thùy 
ngân quí giá thì em lại cảm thây vô cùng thích thú, có thể sẵn 
sàng chịu đựng mọi đau khổ nêu cần... 

Mẹ em hỏi: 

— Con đi được một mình không? 

Em nhồm ngay dậy. Em đi được một mình quá đi chứ, Em 
có làm sao nữa đâu. Mẹ cẩm tay em dắt về nhà, 
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Nhưng Vô-lô-đi-a vẫn còn phải chịu đựng thêm nữa. Đền 
nhà, mẹ bắt em cởi quần áo, đặt em lên giường, tổi lây đệm 
lông chỉm và hai chiềc chăn phủ lên, cho em uông nước nóng 
và áp hai chai nước nóng vào chân, 

Bà bảo: 

— Nằm yên cho đỗ mồ hôi ra. 

Em nằm yên, mồ hôi vã ra như tắm. Em sẵn sàng chịu 
đựng hết thảy, nhưng khi nhìn mặt mẹ đang cúi sát xuông và 
thây cặp mắt đầy thương yêu lo lắng, và vẻ băn khoăn trìu 
mền của #nẹ, em bỗng cảm thây không sao yên tâm được. Em 
thây xâu "hỗ, một nỗi xâu hỗ còn nhức nhôi hơn cả bị gai đâm. 
Em thương mẹ vô cùng. Em đã làm mẹ lo sợ vô ích và bà sẵn 
sàng làm tât cả mọi việc để giảm nhẹ nỗi đau của con. 

Em rúc đầu vào chăn và nói: 

— Mẹ ơi... mẹ đừng lo... Con có việc gì đâu. Con nói 
với rnẹ điều này, nhưng mẹ không được nói với ai, mẹ nhé? 
Con... cô tình cho lá han đâm vào người đây. 

— Con nói cái gì thê? Thôi nằm yên và cô ngủ đi! 

— Nhưng con không thích ngủ! 

Em tung chăn và thõng chân xuông giường. Vẫn nằm ngửa 
trên giường, em rướn người cho chân chạm đất, rồi vừa giậm 
mạnh gót chân vừa chạy đên góc phòng, em đứng quay mặt 
vào tường, 

Mẹ em thât kính: 

— Gượm đãi.. Lá han nào? Sao thê? Con nghĩ ra cái 
trò gì thê? Lại nghịch ngợm cái gì phải không? 

Từ góc nhà vọng ra tiêng Vô-lô-đi-a xen lẫn tiêng sụt 
sịt và nức nở: 

— Mẹ đừng giận nhé. Con cứ tưởng là các cô ây không mời 
mẹ đên cơ,.. con cứ tưởng là chỉ cặp sôt một cái là xong... 

— Vậy tại sao con lại làm thê? Mẹ thật đền khổ với con. 
Con lại nghĩ ra cái trò gì thê nữa không biêt? 

Bây giờ đành phải thú thật thôi. Bà Ép-đô-ki-a kiên nhẫn 
nghe con nói. Bà biệt rằng không bao giờ Vô-lô-đi-a nói đồi 
nêu cuôi cùng em biết mình có lỗi, 

— Sao con lại làm một việc không tôt như thề‡ Làm mọi 
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người sợ hãi, làm mẹ rụng rời cả chân tay... Giá con hỏi xin 
mẹ, mẹ đã cho con cái cặp sốt khôn khổ Ây, nêu mẹ biết con 
cần nó đền thê. 

— Nhưng con rât thương mẹ. Mẹ chỉ có một chiếc thôi, 
mà ở lớp mẫu giáo thì rầt nhiều. 

— Trời! Sao lại có thằng bé chi li đền thê nhỉ — từ ngoài 
cửa vọng vào một giọng nói trầm trầm. 

Vô-lô-đi-a liệc nhìn lại và nhận ra bà A-lép-chi-na. Bà ta 
người to béo ở phòng bên cạnh và làm nghề thợ may. Bọn 
trẻ con vẫn gọi bà là bà «A-lép-chi-na nhồi bông, 

— Tôi định tạt sang thăm bên nhà. Thây nói là cháu Vô- 
lô-đi-a bị sôt phát ban. Không ngờ nó lại láu cá đên thê. Thể 
đây, bọn trẻ bây giờ sớm khôn ngoan thật, mới tí tuổi đầu đã 
láu quá! Bà Ép-đô-ki-a này, lớn lên nó sẽ trông nem nhà cửa, 
sẽ giữ của cải cho bà giỏi ra phêt đây! Vô-lô-đi-a, cháu khá lắm! 
Cháu sẽ keo kiệt phải biết, 

Bà Ép-đô-ki-a ngắt lời bà ta: 

— Xin lỗi, mẹ con tôi đang nói chuyện riêng với nhau. 
Lát nữa sẽ xin mời bà sang. 

— Thê thì xin lễi, tôi không biết là bà đang dạy dỗ cháu, — 
bà ta phì một tiêng rồi quay ngoắt người bước ra hành lang. 

Vô-lô-đi-a lại càng so vai lại, mặt gí sát vào tường. 

— Vô-lô-đi-a, quay lại nhìn mẹ, — mẹ em nói khẽ, rành 
rọt và nghiêm nghị. — Con cứ đứng nguyên ở góc nhà ây và 
nhìn mẹ đây. 

Vô-lô-đi-a ngoan ngoãn quay lại và cúi đầu, mắt thỉnh 
thoảng lại nhìn lên, 

— Sao mẹ lại có đứa con giỏi giang thê! Chắc bô sẽ mừng 
lắm nêu mẹ viết thư nói rằng: con nó tiệc của nên đã đánh 
lừa người ta; nó chỉ biết trọng của cải trong nhà chứ không 
biêt trọng lương tâm, danh dự. Mà con đánh lừa ai mới được 
chứ? Há? Nào, con nói cho mẹ biệt, con đã đánh lừa ai nào? 
Con có biết lớp mẫu giáo là của ai không ?.. Của chúng ta, của 
tât cả trẻ con bên cảng chúng ta! Cặp sôt là của ai?.. Của chúng 
ta, của chung, của tât cả trẻ con, nghĩa là của con nữa, thể mà 
con đại quá, không hiểu, Nêu bô mà biết thì bô xâu hỗ đền chêt 
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mắt... Chẳng lẽ đây là cặp sôt của người khác à? Con cứ suy 
nghỉ xeml.. Tât cà đều là của chung, của tât cẢ trẻ con, của tât 
cÀ mọi người, Trong thời nội chiên, bô chiến đầu không tiêc 
thân mình để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để riêng cho mình thôi hay 
sao? Bồ chiên đầu vì riêng mình mà cũng vì tât cả, đẻ cho tât 
cÀ mọi người đều có được tât cẢ mọi thứ. 

— Nhưng bồ chiên đầu không phải vì chiếc cặp sốt, — 
Vô-lô-đi-a làu bàu, em tì cằm vào vai trái nhô cao lên. 

— Con nói không đúng. Bô cũng chiên đâu đề tât cả những 
trẻ con nào ôm đều có cặp sôt mà dùng. Con cứ hỏi bô xem, 
khi bô mẹ còn nhỏ, bô mẹ chẳng bao giờ được nhìn thây chiêc 
cặp sôt như thẻ. Nêu chẳng may bị ôm, người có nóng như 
rang chăng nữa, thì thường người ta cũng chỉ bợp vào trán, 
búng vào mũi rồi bảo: «Không sao, trán nóng nhưng rnõi lạnh, 
sẽ khỏe thôib Thôi, ra đây với mẹ, đứng thê đủ rồi. Tự mình 
lại chuôc lây khô. Ngày mai con sẽ đi mẫu giao và tự tay 
con sẽ trả bà Ksê-nhi-a Pê-tơ-rôp-na chiếc cặp sôt. 

Vô-lô-đi-a hoảng sợ: 

— Nhưng nó đã vỡ rồi! 

— Con ngôc quá, mẹ có bảo đưa chiệc cặp sôt ây đâu mà 
là đưa chiệc còn lành của nhà cơ mà. 

Vô-lô-đi-a bước ra khỏi góc nhà. 

Em xin mẹ: 

— Mẹ ơi, xin mẹ đừng giận. Con sẽ không bao giờ như 
thê nữa... Mẹ nghe con nói chứ? 

— Con hãy suy nghĩ những lời mẹ dặn và nhớ kỹ lây. 

— Đúng là bô chiên đâu vì chiêc cặp sôt nữa chứ mẹ? 

— Bồ chiên đâu vì ruộng đât, vì bát cơm của chúng ta, 
vì lớp mẫu giáo... và cả vì chiếc cặp sôt nữa. 

Suôt ngày cho mãi đên tôi, Vô-lô-đi-a cứ sửng sôt mãi 
vì điều phát hiện đó. Trước đây, em không bao giờ gộp làm một 
những vật trông chẳng giông nhau chút nào ây lại 
với nhau, chẳng hạn như chiệc ảnh vàng vàng đã phai 
màu chụp bô em mặc bộ quần áo lính thùy Hạm đội đỏ, đội 
chic mũ có dòng chữ «Nhe-da-mô-giơ-nhích› với chiếc 
cặp sốt sáng lầp lánh ở lớp mẫu giáo. Hóa ra những vật đó cũng 
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khám phá ra và em vừa đi vừa thì thẩm nhắc lại lời mẹ: «Bô 
chiên đầu vì cÀ chiềc cặp sôt nữa... 

Sau đó em rút trong túi ra chiếc cặp sôt vỡ, hỏi xin mẹ 
(hai mẹ con đã làm lành hẳn với nhau) một chiếc hộp tròn, 

đập vỡ một ítbầu đựng thủy ngân của chiếc cặp sốt và thận 
Seo lắc lắc cho giọt thủy ngân nặng rơi xuông đáy hộp. Em 
lầy mảnh kính tìm được ở sân làm nắp và ngắm nghía mãi 
giọt nước sinh động, vui vẻ chạy đưới lớp thủy tỉnh, rồi em 
mang hộp đên khoe với mẹ: 

— Mẹ xem này, con sẽ làm một chiếc địa bàn bằng thủy 
ngần cho mà xem, 

Buôi tôi, em thây mệt mỏi vì suôt ngày hôm đó xảy ra nhiều 
chuyện quá. Nhưng khi đã thiu thiu ngủ, em lại ngồi nhỏm dậy 
hỏi mẹ: 

— Mẹ ơi, lúc sáng bà A-lép-chi-na gọi con là gì ây mẹ 
nhỉ?... Hào kiệt thì phải... 

Va-li-a đang ngồi ở bàn làm bài, lăn ra cười. Mẹ cũng 
phì cười. Một tay mẹ che miệng, một tay chỉ Vô-lô-đi-a: 

— Vô-lô-đi-al Đền chết cười vì con mât!.. Bà ây bảo là 
con keo kiệt, 

— Thê «ke kiệp là thê nào hả mẹ? 

— Không phải đe kiệp mà là keo kiệt. Nghĩa là kẻ cái 
gì cũng tha về, ki cóp của cải, góp nhặt tiền bạc chỉ biềt sông 
vì mình. 

— Thê thì cũng giông như tên tư bản phải không mẹ? 

— Ù cũng giông như thê. 

Va-li-a xen vào câu chuyện, ra vẻ uyên bác: 

— Không phải, mẹ ạ. Tư bản phải rầt giàu kia... phải có 
nhà máy, có công xưởng, chuyên môn bóc lột... Còn keo kiệt 
là kiêu như kể làm ăn riêng lẻ ây, 

Vô-lô-đi-a yên lặng một lát, định ngủ. Em trở mình quay 
mặt vào tường, trừm chăn kín, nhưng rồi lại ló đầu ra. Em 
nói giọng đã ngái ngủ, cái chính là để tự an ủi: 

— Chị ây nói dôi, Con mà lại là kể làm ăn riêng lẻ à? Con 
đã đi mẫu giáo cơ mà... 
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Suôt những ngày còn lại trong tuần đó, Vô-lô-đi-a ngoan 
ngoãn đên nỗi mẹ và cô Xô-nha phải ngạc nhiên (em đã đem 
trả cô Xô-nha chiếc cặp sôt mới nhưng tât nhiên là lặng thính 
về chuyện mắc bệnh). Hai ngày đầu, em chỉ say sưa làm đủ 
mọi kiều thí nghiệm với giọt thủy ngân. Em cắt một miệng 
bìa tròn bằng đáy hộp, đục lỗ xung quanh rối dùng bút bi 
ghi sô bên cạnh từng lỗ. Em đặt miêng bìa có đục lỗ vào hộp. 
Bây giờ giọt thủy ngân bị giữ lại trong các lỗ và em đổi tên 
chiêc địa bàn thành chiệc đồng hồ. Mải mê với việc đó, em cũng 
có lúc quên cả dòng chữ bí ân đưới đât. Nhưng càng gần đến 
ngày chủ nhật, em càng suy nghĩ về điều phát hiện lạ lùng dưới 
mỏ, 

Tuần lễ đó sao mà dài thê. Theo tính toán của Vô-lô-đi-a 
thì chủ nhật phải đên từ lâu rồi, thê mà trên lịch mới thứ năm. 

Em nghĩ mãi xem có nên xé thêm một tờ lịch nữa đẻ thời 
gian đi chóng hơn hay không. Em than vẫn: 

— Mẹ ơi, lịch nhà ta chậm quá. 

Nhưng cái ngày em xiết bao mong đợi ây đền. Hôm trước 
đó Vô-lô-đi-a rât lo lắng: nêu vì trời xâu mà rnẹ hoãn lại chuyên 
đi Cựu Ca-ra-chin thì nguy to. Bên ngoài trời mưa mãi. Màn 
mưa xam xám che phủ khắp eo biên. Từ trên núi Mi-tơ-ri-đát, 
những dòng nước đục ngầu ùng ục chảy xuông. Nước chảy 
tóc rách bên vệ đường. Hàng cây keo trên đường phô với 
những cành cây co lại, rũ xuông, trông giông như những chú 
gà sũng nước. Thê là hỏng hêt, không thể đi Cựu Ca-ra-chin 
được rồi. 

Nhưng sáng chủ nhật, lúc thức dậy, Vô-lô-đi-a nhìn ra 
ngoài thây bầu trời xanh biếc và những cây keo đầy lá nhọn 
đã vươn thẳng. Ngoài khơi, biển màu xanh nhạt, chỉ ven bờ 
là còn lớp nước vàng đục do trận bão vừa qua làm ngầu lên. 

Mẹ em đã mặc chiệc áo dài ngày chủ nhật. Bà đùa trêu Vô- 
lô-đi-a: 

— Thê nào, con không muôn đi à‡ Ngủ nữa đi chứ! 

Và chị Va-li-a cũng không bỏ lỡ cơ hội đề vào một câu: 

— Nó lúc nào cũng giục mọi người cuông lên, thê mà chính 
mình lại lề mể nhât, 
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Ô, chẳng thèm cãi nhau với chị ây vào một ngày như thể 
này làm gìl Bầu trời mùa xuân xanh biệc trùm lây mặt biển, 
thành phô và cả ngọn núi Mi-tơ-ri-đát. Giọt thủy ngân vât vẢ 
lắm mới kiềm được chạy đi chạy lại dưới lớp kính trong chiêc 
hộp bọc cần thận bằng giây báo. Xa xa những chiêc ô-tô-buýt 
chay đường Cựu Ca-ran-chin bóp còi inh ỏi. Thời tiệt chắc 
tiến Đường hầm ngầm đang chờ đợi các nhà thám hiểm, 
Vậy cần gì phải bận tâm đền những câu chọc tức của một cô 
bé, dù đó là chị mình chăng nữa? Và Vô-lô-đi-a lặng thính. 
Em chỉ đưa vội chiêc bàn chải đánh răng vào miệng và giận 
dữ chải đi chải lại hàm răng nghiên chặt. Em làm mạnh đên nỗi 
bọt trắng bắn tóc cả vào chiêc áo dài của Va-l-a treo gần đây. 
Thậm chí em còn ngoan ngoãn đồng ý mặc cái áo lính thủy 
đã khâu chiếc nơ mới, chiếc nơ thật đáng ngét, vô dụng và 
tai ác. Ăn sáng xong, em tự nguyện chạy đi rửa bát đĩa, tuy 
ngay cả trong tuần vừa rồi nữa em cũng dứt khoát không chịu 
rửa. Vả lại cũng chẳng ai nài ép em làm việc đó. Từ lâu ở nhà 
đã biệt rằng Vô-lô-đi-a sẵn sàng làm mọi việc: lau nhà, khuân 
củi, khuân than, mua hàng, nhóm lò, chữa vặt, thu dọn, nhưng 
dứt khoát em không chịu rửa bát. Em cho đó không phải việc 
của đàn ông và mọi lời thuyết phục đều vô hiệu. 

Cuôi cùng mọi việc đã xong, bát đữa đã rửa và đã xêp vào 
chạn, căn buồng đã gọn ghẽ.. 

Cả nhà lên đường đi Cựu Ca-ran-chin. 


Chiệc ô-tô màu xanh phóng như bay, thỉnh thoảng lại 
nhảy chồm trên những ð gà ở mặt đường. Trong xe mọi thứ 
đều nghiêng ngả, kêu ken két, lảo đảo, lắc lư. Nhưng những 
hành khách quen thuộc ngồi vững trên xe lại cảm thây rât 
khoan khoái. Họ ôm chặt lây những đứa trẻ bị xe rung mạnh 
hât ra khỏi đùi, họ nhoai người bắt những chiếc va li bị trùi 
trên sàn xe, họ cười đùa với nhau; thêm nữa khi xe bị xóc thì 
giọng nói của họ vang lên, lúc ngộ nghĩnh, lúc rin rít, lúc the 
thé cứ như vừa nói vừa nhảy múa. 

Thường thì Vô-lô-đi-a không sợ mà còn thích thú cái 
cảnh lắc lư như vậy. Nhưng hôm nay, cũng như mọi khi, mặc 
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dù em vẫn kịp chiếm được chỗ ngồi ở đẳng trước, ngay cạnh 
bác lái, nhưng em vẫn cảm thây thấp thổm, hai tay cứ khư 
khư áp chặt vào người chiếc hộp có giọt thủy ngân. Không 
nên để giọt nước quí giá, mÂt bao công sức mới kiêm được đó 
tuột ra khỏi hộp. Vì tay bận, không thê bám vào ghê ngồi được 
nên em bị lắc một trận ra trò. Lúc thì em bị nây lên như quả 
bóng trên chiềc đệm da có lò xo, lúc bị hât hêt bên này sang 
bên kỉa, nhưng tay vẫn kẹp chặt lây chiếc hộp. 

Một bác làm nghề đánh cá ngồi bên cạnh khuyên em: 

— Cháu nên lầy tay bám vào ghê ngồi cho chắc mới đỡ 
bị xóc. Đầu đập vào thành xe thì khôn đây. 

— T-a-ay ch-á-‹u ph-a-À-¡j giữ h-ô-ộ-p, không b-b-ám 
đ-ư-ư-ơ-c. 

Bỗng ô-tô lắc mạnh một cái, tăng cắn vào lưỡi đau điêềng. 
Từ lúc đó em im lặng suôt dọc đường. 

Nhưng tât cả những nỗi khôn khô của Vô-lô-ổi-a, tât cả 
những điều em phải chịu đựng ở lớp mẫu giáo, ở nhà, ở dọc 
đường, em đều quên bằng hêt khi đưa chiệc hộp tròn đậy 
nắp kính cho Va-nhi-a. 

Va-nhi-a ngạc nhiên: 

— Cái gì đây? 

Vô-lô-đi-a trịnh trọng giải thích: 

— Cái mà tớ đã hứa với cậu hôm chủ nhật trước. 

Rồi em xé tung giây bọc ngoài ra. 

— Đồng hồ thủy ngân! Cậu thây chưa, tớ đã nói là như 
đanh đóng cột. Tớ đâu phải loại người hứa mà không làm. Cậu 
cầm lây này! 

Va-nhi-a thận trọng cẩm lây chiệc hộp. Em hơi cúi xuông 
nhìn vào trong. Giọt thủy ngân thoáng cái đã thay đổi hình 
đạng, nó có vẻ như nhăn mặt và nhâp nháy, tồi lại lăn theo 
đáy hộp và trôi tuột vào một chiếc lỗ có đánh sô. 

— Sô tám, — Va-nhi-a đọc. 

Vô-lô-đi-a thận trọng nghiêng chiềc hộp về phía khác. 
Giọt thủy ngân lại chạy và chưi vào một lỗ khác. 

— Mười hail — em đềm to. — Nghĩa là tớ thắng. 

— Thôi, để sau sẽ chơi. Bây giờ ta đi tới chỗ đã định đi, 
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— Tới chỗ ây phải không?..— Vô-lô-đi-a chuyển ngay 
sang giọng thì thầm, hỏi lại, ra điểu thông hiểu và đấy ý nghĩa. 
— Cậu chuẩn bị xong rồi chứ? 

— Tât nhiên. Tớ chờ cậu sốt cả ruột 

Thì tớ có sai hẹn đâu! Xong xuôi rồi chứ? 
Nều cậu vẫn dám đi thì xong tồi. 

— Tớ mà lại không dám à? Chính cậu đừng có rụt lại thì 
có, 

— Đừng nói vớ vân! 

— Tớ không nói vớ vần. Tớ đã nói là làm. Lần trước tớ 
bảo: tớ sẽ kiêm cho cậu thủy ngân ở cặp sôt. Thì đây! 

— Tớ cũng vậy: đã thỏa thuận là không lôi thôi gì nữa. 

Sau khi đã nói với nhau bằng cái giọng đó chừng năm phút, 
sau khi đã khoe giỏi chán rồi và sau khi đã cảm thây rnình thật 
xứng đáng làm những sự nghiệp vĩ đại, cuôi cùng, đôi bạn đã 
đi đên kết luận chung: 

— Thôi, đủ rồi! — Vô-lô-đi-a cắt ngang. 

— Rồi sẽ biêtÍ — Va-nhi-a xác nhận. 

Em thận trọng nhìn quanh, lây ngón tay vẫy Vô-lô-đi-a 
lại gần, hât đầu về phía nhà kho, và thê là cả hai biên hút vào 
đây. 

Từ trên thểm Va-li-a chạy xuông sân gọi: 

— Vô-lô-đi-al Va-nhi-al Ra biên chơi đi! Bác Gơ-ri-xen- 
cô hứa mượn hộ thuyền rồi... Các cậu ở đâu đây? 

Không thây tiêng đáp lại, Va-li-a nhún vai giận dỗi, bỏ vào 
nhà. 

Đích thân bác Gơ-ri-xen-cô cũng ra sân gọi các chú bé, 
Bác đi quanh sân, nhìn cả vào nhà kho. Không thây lũ trẻ đâu 
cả. Cả trong kho cũng không có. Nhưng nều bác Gơ-ri-xen-cô 
để ý nhìn kỹ một chút thì bác sẽ thây là hai chiềc đèn kiêu 
«con dơi› cùng một cuộn dây thừng to thường treo trên tường 
nhà kho đã biên mmât. 

Trong lúc đó Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a đang lần theo đường 
hầm đi xuyên xuông., Con đường này bắt đầu từ chiếc giềng 
sụt xuông tận đáy sâu của mỏ đá, Đôi bạn lầy dây thừng buộc 
quanh người rồi bật đèn lên. Va-nhi-a lớn hơn nên đi trước. 
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Bên ngoài, ánh nắng chói chang khiên hai em cảm thây 
như bóng tồi mỗi bước một dày đặc thêm, mặt đât như bịt lây 
mắt và đầy vẻ đe dọa. Hai em càng vào xa xuông sâu thì bóng 
tồi càng như ép mạnh vào chúng từ các phía. Ánh sáng lờ mờ 
. chỗ cửa vào đã ở tận đâu và bây giờ chung quanh đôi bạn chỉ 
là đêm đen Âm ướt thoảng mùi hôi. Ánh đèn yêu ớt như bị 
đầy lùi lại không xuyên nổi bức tường tăm tôi, bóng những con 
vật gì có cánh chập choạng bay hai bên tường, không khí mỗi 
lúc lại lạnh lẽo và Ằm ướt hơn. Đôi khi hai em cảm thây những 
chiếc cằng lạnh lẽo của bóng tôi bò lồổm côm trên má. Khi đó 
cả hai vội giơ đèn lên phía trước, và những chiếc vòi đen của 
đêm đen vụt buông hai em ra, trườn vào góc đường hầm, tan 
đi sau những tảng đá mâp mô bị ánh đèn lờ mờ rọi vào. Một 
lần, khi giơ đèn lên, Vô-lô-đi-a nhìn thây ở ngay trước mặt 
có hai tảng gì như đât dính chặt vào tường, giông như hai 
chiếc ô nhỏ gãy cán to bằng nắm tay. Đây là những con dơi. 
Ánh đèn của Vô-lô-đi-a làm chúng hoảng sợ, bay loạn xạ 
quanh hai đứa trẻ. Đôi bạn cảm thây trên má luồng không 
khí man mát do cánh dơi tạt vào. Hai em vung đèn lên chiêu 
lưng tung, hình như khắp mọi chỗ đều đầy bóng đen và cánh dơi. 

— Chạy đi! — Va-nhi-a kêu lớn, lao về phía trước. Em 
căng sợi dây thừng và kéo theo cả Vô-lô-đi-a. 

Cả hai chạy tới chỗ rẽ, lọt vào hành lang đường hầm tồi 
dừng lại thở, Lũ dơi đã rót lại phía sau. 

— Này, — Va-nhi-a quay lại phía người bạn đường. — 
Chúng mình đi đúng đường đây chứ? Cậu có nhớ chỗ này 
không? 

Chính Vô-lô-đi-a cũng bắt đầu nghi ngờ không biết đi 
có đúng đường hay không. Lần trước em không kịp nhìn kỹ mà 
em cũng chẳng để ý đên làm gì. Hôm nay, trước khi đi xuông, 
em cằm thây mọi việc đều hét sức rõ ràng và đơn giản. Nhưng 
bây giờ ở dưới đât và chung quanh tôi mịt mùng, em thây 
hoang mang. Đầu óc em rôi tung lên, Em không tìm ra được 
một dâu vêt nào của lần xuông trước... Nhỡ quên một cái, hai 
đứa mật công toi bò xuông thì sao? Trên kia bây giờ thật sảng 
khoái, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Bầu trời hôm nay trong 
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sáng, biển phẳng lặng. Và nào ô-tô chạy, nào chỉm bay, nào tàu 
lướt sóng! Và biết bao nhiêu người tôt ở khắp mọi nơi! Vậy 
mà hai đứa lại bị lạc lôi ở đây, xa tât cÀ mọi người... 

Đôi bạn cảm thây bị cô độc, bị lãng quên, bị tách khỏi 
thê giới bên ngoài. Xung quanh yên lặng đền nỗi các em không 
đám nói to nữa. Hai đứa thẩm thì với nhau. 

Va-nhi-a khẽ nói: 

— Sao cậu bảo nhận ra đường ngay, thê mà cứ lò dò lung 
tung mãi. Chắc là cả cái dòng chữ ây cũng chỉ do cậu tưởng 
tượng ra thôi. Chứ làm gì có chuyện ây được! 

Vô-lô-đi-a vội đáp lại: 

— Sao lại không? Tớ học những chữ ây rồi. Chính mắt 
tớ nhìn thây chữ «V› rồi châm một cái đên chữ «Ðu-bi-nhim. 
Sau đó là chữ «I› rồi châm một cái đên chữ «Gơ-ri-xen-cô», 
Rất rõ mà, 

— Thê thì cậu tìm đi! 

— Yên nào, Va-nhi-a.. Tớ nhớ là phải rẽ sang bên trái, 
rồi đi thẳng; ở đó sẽ thây sáng lờ mờ. Vì đây là cái giêng, có 
đường thông lên trên. Sở dĩ tớ đọc được dòng chữ là nhờ có 
ánh sáng từ trên rọi xuông. Cậu hiểu chứ? Bây giờ đẻ tớ đi 
trước, cậu ổi sau. 

Em lây vai hích Va-nhi-a sang bên và đi vướt lên; Va-nhi- 
a lần theo. Vô-lô-đi-a rẽ vào đường hầm bên trái đi một chút 
rồi dừng lại, giâu đèn ra sau lưng. 

Em thì thẩm: 

— Nhìn kìaÍ 

Phía trước lờ mờ làn ánh sáng xanh xanh hòa vào bóng tôi 
đưới đt. 

— Cậu thây chưa? Tớ đã nói nghĩa là tớ biết chỗ mà. 

Va-nhi-a nắm lây vai bạn nói thẩm tận tai Vô-lô-đi-a: 

— Hình như đây là... Hình như ở đây có... Cậu biềt chuyện 
đồn đại về chiếc giêng âÂy chứ? Cậu biết chứ? 

— À, chuyện đó ây à? Chẳng có gì đâu... Ta cứ đền xem sao. 
Lần trước tớ chẳng thây gì hết, Thôi, đi đi, Va-nhi-al.. 

Và Vô-lô-đi-a mạnh dạn cât bước, căng sợi dây thừng và 
kéo luôn cả Va-nhi-a theo. 
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Đường hầm cử mỗi bước lại sáng sửa hơn. Bỗng đôi bạn 
thầy mình ở trong một cái hang ngắm nhỏ. Ánh sáng ban ngày 
rọi xuồng qua lỗ hồng trên đấu, 

— Xem này! — Vô-lô-đi-a nói và đưa đèn sát vào tường. 

CÀ Va-nhi-a cùng nâng đèn lên. Đôi bạn khom người 
xuông dòng chữ khắc sâu vào lớp đá vôi trăng trắng nhưng đã 
bị thời gian xóa mờ đi nhiều. 

— Cậu trông nhầm mật rồi. Đây mà là chữ «V› à? 

Vò-lô-đi-a lặng thính. Bây giờ, dưới ánh đèn em rưới thây 
rõ đầy không phải chữ «V› như em tưởng lần trước rnà là chữ 
«Ñb› khắc nguệch ngoạc đã bị vỡ một nét. Nhưng dù sao thì Va- 
nhi-a cũng đã có thê tin chắc được là về căn bản Vô-lô-đi-a 
không lầm. Chính Va-nhi-a cũng đứng yên, sửng sôt. Em mâp 
máy môi đọc đên lần thứ mười dòng chữ khắc trên trường: 


N. ĐU-BI-NHIN, I. GƠ-RI-XEN-CÔ 


Bỗng em nói khẽ: 

— Vô-lô-đi-a này, cả hai đứa mình đều ngộc hết. Sao lại 
có tên chúng ta ở đây được. Hồi ây làm gì đã có chúng mình. 
Đây là tên bô cậu và bô tớ đây chứ. Hồi nội chiên, bô cậu và 
bồ tớ đã ần náu bọn bạch vệ ở đây đẻ hoạt động du kích. Cậu 
nhìn xem: Ï. Gơ-ri-xen-cô tức là I-van Gơ-ri-xen-cô, tên 
bô tớ, còn N. Đu-bi-nhin tức là Nhi-ki-phơ Đu-bi-nhin, tên 
bô cậu. Cậu hiểu chưa? 

Giọng nghẹn đi vì xúc động, Vô-lô-đi-a hỏi lại: 

— Bô chúng mình đã chiên đầu ở đây à? 

— Ở đây quá đi chứ! Bô tớ đã có lần kể cho tớ... Nhưng 
cậu biêt đây, bô tớ không thích kẻ lại. Mà chẳng ai đi xuông 
đây cả. Quanh đây có chôn bọn bạch vệ đã bị quân ta giêt hồi 
đó... Thành ra mới có đủ mọi chuyện đồn đại... 

Vô-lô-đi-a để nghị: 

— Chúng ta sẽ đi kể lại những cái chúng ta nhìn thầy cho 
mọi người nghe đii 

— Không nên,—suy nghỉ một lát, Va-nhi-a phần đôi. 
— Chúng ta bị cầm xuông đây kia mà. 
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— Không, dù sao cũng vẫn cứ nên kẻ, 

— Liệu có bị đánh không? 

— À, cậu lại sợ rồi... Cậu hay bị đánh lắm à? 

— Không... Năm nay chưa bị lần nào, — Va-nhi-a nhớ lại. 

— Tớ cũng thề. Thường chỉ khi nào mẹ cáu lắm, tớ mới 
bị một chút. 

— Không, đừng nói với ai là hơn! — Va-nhi-a nói, vẻ mơ. 
mộng. — Không phải chuyện bị mắng hay không mà là tớ với 
cậu sẽ có điều bí mật riêng, chỉ hai đứa biết với nhau thôi. 
Chúng ta sẽ không nói với ai hết. Tớ với cậu sẽ thỉnh thoảng 
đên đây, sẽ chơi vui ở đây. 

— Đúng đây, — Vô-lô-đi-a tán thành. Em im lặng một 
lát rồi nói thêm: — Không, khi nào gặp bô tớ, tớ vẫn cứ hỏi 
hệt. Đã nhiều lần tớ hỏi bô tớ, nhưng lần nào bô tớ cũng: Việc 
gì phải vội, lớn lên bồ sẽ kể hết cho mà nghe. Bô tớ đang ở 
trên tàu, nhưng sắp về Muôc-man-xcơ rồi. Mẹ tớ với tớ sẽ 
đền đó. Tớ sẽ nài bô tớ kẻ hết. 

— Nhưng trước khi được gặp bô cậu, cậu không được hở 
với ai một chút gì đây! 

— Tât nhiên. 

— Cần thận đây! 

— Cứ yên tâm! 

— Thể nhớ? 

— Thể! 

Ánh đèn vàng nhợt hòa với những làn sáng xanh rọi từ 
trên mặt đât xuông làm đường hẳm tràn ngập cảnh tranh tôi 
tranh sáng kỳ ảo. Không có một âm thanh nào trên mặt đầt 
vọng xuông. Chỉ nghe thây dòng nước tính quái rỉ qua kẽ đá 
kêu róc rách. Và đôi bạn dịch lại gần, đứng một lúc lâu, nghiêng 
đầu chăm chú mãi dòng chữ khắc trên đá — kỳ niệm thời 
thanh xuân dũng cảm, bí Ần và tuyệt đẹp của cha em. 


Chương III 
LÁ CỜ CỦA NGƯỜI CHA 


Đầu chiềc cột buổm hiện ra đột ngột sau những khôi đá 
màu xám và những đỉnh núi trơ trụi. Nhìn từ xa có thể tưởng 
đó là chiềc sào bị một sức mạnh kỳ lạ làm chuyển động đang 
nhẹ nhàng lướt theo những khôi đá và những đỉnh núi. Những 
khôi người đứng trên bờ bắt đầu lay động. Họ vừa chăm chú 
nhìn, vừa lây tay chỉ trỏ, vừa xô lại chiêc kè đá có lát gỗ, chuyện 
trò ẩm ï. Vô-lô-đi-a hiểu rằng sau những khôi đá kia là cột 
buồm của con tàu. Lá cờ dài và hẹp bị gió bâc lạnh lẽo thôi 
mạnh đang bay phần phật trên đỉnh cột. 

Đứng dưới lá cờ đó là bô em. 

Một lát nữa con tàu sẽ phải hiện ra từ sau chỗ ngoặt. 

Giờ phút gặp gỡ xiêt bao mong đợi đang đên gần, 

Cách đây bồn ngày, bà Ép-đô-ki-a và Vô-lô-đi-a đã đên 
Muôc-man-scơ. Kê từ cái hôm chủ nhật Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a 
nhìn thây ở đường hầm Cựu Ca-ran-chin dâu vét khắc trên đá 
của thời kỳ bô các em hoạt động du kích, đên nay đã đúng 
một tháng. 

Ở' Muôc-man-scơ mùa xuân chỉ mới bắt đầu. Mùa xuân 
vẫn còn ở rât xa, trên những bờ biển âm áp quen thuộc kia. Ở 
đó cây côi xanh rì, nắng chói chang sưởi âm cảnh vật, chẳng 
khác nào mùa hè. Khi hai mẹ con ra đi, mùa hè dường như 
không chạy kịp theo tàu hỏa. Trên tàu mỗi ngày một lạnh hơn. 

Mát-xcơ-va, chuyển tàu và đi xe điện tới một ga qhác, mưa 
lạnh đỗ xuông như trút. Mẹ bắt phải cài hêt khuy áo khoác và 
lây khăn âm trùm kín đầu Vô-lô-đi-a. Xe điện chật ních người, 
Vô-lô-đi-a cô hêt sức chen về phía cửa số nhưng cũng chẳng 
thây được gì cả. Chẳng những thê, mẹ còn trùm khăn đên tận 
mắt Vô-lô-đi-a, làm em chẳng nhìn thây Mát-xcơ-va. 

Pê-tơ-rô-da-vôt, nơi em xin phép mẹ chạy ra ga với 
một bác thủy thủ để mua nước sôi, có những vững nước xám 
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xịt, lạnh ngắt, phản chiêu những cây thông ủ rũ như bị cóng 
và ngái ngủ. Còn ở đây, ở Muôc-man-xcơ, bên phía sườn núi 
không được ánh nắng vết tới hãy còn phủ đẩy tuyết; bấu 
trời nhợt nhạt Nhớ mùa đông và trước lúc hoàng hôn, ánh 
nắng lầp lánh trắng bạc kỳ ảo chuyên dần sang màu phơn phớt 
hồng. Những cây thông hiện lên đen sẫm trên nền trời. Ban 
ngày đât nhão nhoét, bùn bám chặt lây chân làm tuột cà đôi 
ủng mới mà bà Ép-đô-ki-a mua cho Vô-lô-đi-a. Còn buôổi sáng 
đât kêu phòm phọp dưới mỗi bước đi, lớp băng trong suôt 
trên các vũng nước động đên là tan vụn. Dưới lớp băng là 
một khoảng trông rỗng, dường như ban đêm những đợt giá rét 
đã hút mât nước. ` 

Nhưng hóa ra đây vẫn chưa phải là Bắc cực, vẫn chưa 
phải là nơi đoàn thám hiểm Trê-li-u-xkin đã từng sông trên 
băng. 

Hằng ngày mẹ đi đên cảng hỏi thăm xem bao giờ tàu «Lê- 
ô-nhít Cơ-ra-xin cập bên. Bô công tác trên con tàu đó. Cùng 
với gia đình các thủy thủ khác trên tàu, hai mẹ con tạm sông 
trong ký túc xá của cảng. Con tàu vừa kêt thúc một cuộc hành 
trình ra nước ngoài. Trên con tàu đó bô đang trở về từ những 
miền, những nước xa xôi; xa xôi đên nỗi cả Va-nhi-a cũng 
chưa học tới trong giờ địa lý, còn chị Va-li-a tuy có học đên 
nhưng cũng chỉ biệt bập bõm... Mọi người chờ đợi hêt ngày 
này sang ngày khác. Cuôi cùng văn phòng cảng báo tin là trưa 
tnai tàu Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim sẽ cập bên. 

Ngay từ sáng, trên con trạch ở cảng, nơi những con tàu 
đi xa vẻ đỗ lại đề dỡ hàng, đã đông nghịt các gia đình thủy 
thù, người địa phương và người từ xa đến cùng chồng, con, 
anh em chung sông những ngày nghỉ trên bờ của đoàn thủy 
thủ. 

Gió thôi làm Vô-lô-đi-a lạnh cóng, mặc dù em đã mặc âm 
và nâp sau lưng mẹ để tránh những cơn gió bầc. Gần một năm 
nay em chưa gặp bô, Trước kia, khi lâu lâu không gặp bồ, 
cm chỉ thây nhớ thôi, nhưng bây giờ em đã có chuyện để nói 
rồi. Em quyêt đòi bô kế cho nghe bằng được về cuộc nội chiền 
và về các chiến sĩ du kích ở đường hầm Cựu Ca-ran-chin, 
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Ngoài ra em còn thu thập được rât nhiều câu hỏi mà chỉ có 
bồ mới giải đáp được. 

Vẫn chưa thầy con tàu đâu. Vô-lô-đi-a nắng nặc đòi mẹ 
đền văn phòng một lần nữa để hỏi xem tại sao tới bây giờ rnà 
tàu «Cơ-ra-xim vẫn chưa đền, Em kiểng chân, vươn cô ra để 
được là người đầu tiên thây cột buồổm xuât hiện sau rặng núi. 

Ờ cảng, mọi việc vẫn tiên hành như thường lệ: một chiêc 
đầu máy nhỏ nhưng ông khói to dáng nghênh ngang và lúc nào 
cũng hét ẩm ï, đang thúc đẳng sau các con tàu và thận trọng 
đầy chúng ra khỏi cảng. Ngay sát bờ, những chiệc tàu nhỏ 
kéo rơ-moóc vừa kêu váng lên vừa nhả khói ra khỏi ông. Ai 
cũng bận việc riêng của mình. Hình như chẳng ai thèm để 
ý đền việc Vô-lô-đi-a đang nóng lòng chờ đợi. Chỉ có những 
chiêc cần trục cao đang vươn dài cái cổ bằng thép ra là như 
định cùng em rõi nhìn sang phía bên kia những đỉnh núi, nơi 
lá cờ của con tàu sẽ xuât hiện. 

Và kìa, lá cờ đã xuât hiện thật! Dưới lá cờ đó là bô em. 

Rồi từ sau chỗ ngoặt, thân tàu cao và đen chẩm chậm ló 
ra. Vô-lô-đi-a bắt đầu nhìn thây cả con tàu: từ mũi tàu đang 
rẽ đôi làn nước làm sủi bọt trắng cho đên đuôi tàu cong lên 
tuyệt đẹp, kéo theo những làn sóng đang vội vã rẽ ra và ba dòng 
nước quyện vào nhau như ba dải trong bím tóc. Mặt trời miền 
Bắc thâm thâp chiêu sáng phần trên sơn trắng của con tàu, 
chiêu sáng ông khói đen có viền đỏ bao quanh, chiều sáng lá 
cờ đỏ ở đuôi tàu và phù hiệu tàu buôn đỏ thắm trên cột buồm. 
Ở mũi tàu lâp lánh dòng chữ vàng óng: «Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim. 
Những con chim hải âu trắng muôột dang rộng đôi cánh khẽ 
động đậy lúc là sát xuông như chạm vào mặt nước, lúc bay vụt 
lên phía trên tàu cắt chéo khoảng không lộng gió của biến. 
Chúng có vẻ như từ trên cao ngắm nghía con tàu rồi lượn 
vòng xuông dưới mũi, kéo con tàu đi theo. Bỗng một hồi còi 
tàu vang lên, trầm khỏe, làm vang động cả không gian, dội vào 
các nhà kho, lướt qua những tòa nhà khu cảng, bay vút lên 
trên thành phô rồi bị những ngọn núi chặn dội lại, tắt dần ở xa. 

Đây là hồi còi vang rển báo hiệu cập bên của chiềc «Lê-ô- 
nhít Cơ-ra-xim, 


46 


Trên bờ, mọi người vẫy khăn, vẫy mũ, Các thủy thủ trên 
boong tàu cũng vẫy khăn, vẫy mũ đáp lại. Con tàu bây giờ đã 
đền rât gần, trông cao như bức tường của một tòa nhà lớn. 
Bức tường này đang dịch gần lại. Giữa nó và kè đá, nước 
réo ầm ầm, những dây cáp dùng để kéo tàu vào bờ vun vút bay 
qua. Mắt rực lên vẻ khao khát, Vô-lô-đi-a ngắm nhìn boong, 
những ô cửa số, chiếc cầu nhỏ và phần tiên của con tàu, Cuôi 
cùng em nhìn thây và nhận ngay ra bô em, ông Nhi-ki-phơ. Ông 
đang đứng trên cầu tàu, khom người qua lan can nói to điểu gì 
đây với các thủy thù đang kéo dây cáp. Ông mặc chiêc áo khoác 
đa màu đen có cổ lông, đầu đội mũ trùm kín tai trên gắn phù 
hiệu tàu buôn. 

— Mẹ ơi, bô kia kìal.. Đây, bô đứng ở trên cùng, cao 
hơn tât cả, mẹ ạl — Vô-lô-đi-a sung sướng gọi to: — Bồ ơiÍ., 

Bà mẹ ngăn con lại. 

— Khẽ chứ con! Trông thây ờ đâu nào? Sao lại kêu ầm 
lên thê? Chung quanh còn bao nhiêu là người... 

Vô-lô-đi-a xâu hỗ nhìn quanh. Đúng, có phải chỉ có mình 
ở đây đâu. Chung quanh đông nghịt người, nhưng tât cả 
chẳng ngượng nghịu gì hệt, cứ hét tướng lên và thật khó mà 
phân biệt nỗi ai hét cái gì trong đám ồn ào ây. 

— Chào Xê-môn!.. 

— Cô-li-a thân yêu, em nhìn phía này!.. 

— Chào Ma-sa nhé!.. 

— Ê, cậu Va-xal.. 

— Chịu nổi khí hậu ở đây chứ? 

Sau đó bức tường sắt đen với những ô cửa tròn đã đứng 
sững ngay trước mặt những người đi đón. Ròng rọc kêu ken 
két và một chiêc thang lớn từ từ hạ xuông dọc theo boong tàu. 
Những chuỗi dây chão luồn qua những trụ sắt vươn dài ra 
thành tay vịn cho chiếc thang. Đồng chí giám độc cằng cùng 
các thủy thủ của cảng và các chiên sỉ đội mũ xanh (Vô-lô-đi-a 
biêt rằng đây là các chiến sĩ biên phòng) đi theo cầu thang lên 
boong tàu. Vô-lô-đi-a đứng trên kè đá ngay dưới thành tàu. 
Em ngửng đầu nhìn lên. Phía trên, mọi người đứng nghiêm 
chào rồi bát tay nhau. Trên cẩu tàu em không thầy bồ nữa. 
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Nhưng tồi ông lại xuất hiện ở chỗ thâp hơn một chút trên boong 
tàu. Ông cúi người qua thành tàu gọi to: 

— Êp-đô-ki-a, chào eml.. Vô-lô-đi-a, con đây à? 

Mẹ em im lặng, đầu ngẳng lên, hai tay giữ chặt lây cô áo 
khoác, đôi mắt nhớ thương chăm chăm nhìn ông. Vô-lô-đi-a 
kêu to: 

— Bồ ạ, con nhìn thây bô đầu tiên và nhận ra ngay lúc bô 
đang đứng trên cầu tàu chỉ huy ây. Con lên chỗ bô có được 
không?.. Chị Va-li-a không đên bô ạ. Chị ây còn phải học, 
lớp chị ây chưa được nghì hè bô ạI 

Xung quang mọi người cũng chuyện trò với các thủy thủ 
đứng trên tàu. Họ nói to quá nên em không nghe thây tiếng 
bồ trả lời. Bö em vẫy tay rồi biên mât, Vô-lô-đi-a nghĩ: «Chắc 
bác thuyền trưởng gọi bô›. Bởi vì trên tàu «Cơ-ra-xin chẳng 
ai quan trọng được bằng bô em. Ai cũng biết, bô em là thuyền 
phó phụ trách công tác chính trị cơ mà. 

Một lúc lâu sau, bô em mới lại xuât hiện trên boong tàu. 
Những bậc thang đan bằng sắt bọc đồng kêu cót két dưới đê 
giày bước nhanh của bô em, chẳng khác gì tiêng phím đàn vang 
lên dưới bàn tay nhạc sĩ. Em chưa kịp nhìn bô ở gần thì đã thây 
bóng mình trong khoang kính tròn của cửa số mạn tàu — đôi 
tay lực lưỡng của bô đã tung em cao đên mức ây. Em ngạt 
thở và lầy hêt sức ôm chặt chiêc cô rắn chắc của bô. Không đời 
nào em rời bô nữa và em không chịu đề bô lại tung em lên. 
Vẫn ôm chặt lây em, bô cúi xuông ôn mẹ. Đẻ che giâu nỗi 
thẹn thò bỗng nhiên làm em bôi rôi vì đã lâu nay em xa bô, em 
nghịch ngợm rúc đầu vào giữa má bô và đầu mẹ, rồi lần lượt 
hôn cả bô lẫn mẹ... 

Lát sau, cả nhà đã ở trên tàu, ngồi trên chiệc giường cao 
được thu dọn gọn ghẽ, trong phòng riêng của ông Nhi-ki-phơ. 
Chiêc giường rộng rãi, đầu giường có gờ gỗ thâp. Vô-lô-đi-a 
đã nhiều lần lên các tàu biên, nhưng chưa bao giờ em lại được 
thây chiêc tàu nào lớn đền thê, Em thích thú ngắm nghía căn 
phòng đẹp đế, trong đó tât cà đều sáng loáng, tât cả đều nhẫn 
bóng, sạch sẽ với những tiện nghỉ đặc biệt, giản dị, được coi 
sóc chư đáo và tính toán kỹ lưỡng, mà chì những căn phòng 
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trên một con tàu lớn và hiện đại mới có được, Đâu đó, ở phía 
dưới chiềc thằm nhỏ trải trước giường, có tiếng con trượt 
kêu lạch xạch và ánh sáng chiệc đèn điện treo trên trần cũng rung 
tỉnh hòa nhịp với tiêng lạch xạch đó. Một chiếc giá nhỏ đóng 
chặt vào tường. Một chiêc bình to cô «ngồi thu lu trong một 
ngăn riêng, trong ngăn nhỏ bên cạnh ló ra một cái côc. Trên 
bàn, một chiếc gạt tàn thuộc lá bằng đồng trông nặng nể nằm 
đôi điện với một chồng sách dày, đóng bìa cứng. Chiêc ghê xoay 
ở trước bàn trông có vẻ rât nặng và chắc chắn, Tât cả mọi 
vật đều bền chắc, thâp, được đóng cần thận và sẵn sàng tận 
tâm phục vụ các thủy thủ. Chúng nhắc nhở ta rằng, một sức 
mạnh đáng kể đang vỗ oàm oạp ở ngay bên cạnh, chỉ cách ta 
có một lớp thành tàu mỏng... Bức ảnh gia đình rât quen thuộc 
đôi với Vô-lô-đi-a treo trong phòng làm em cảm thây thật bât 
ngờ và thây nó chẳng có liên quan gì với không khí trên tàu. 
Ảnh chụp mẹ, chị Va-li-a và cả em nữa, em đang nép sát vào 
bô. Và em muôn lại diễn ra ngay bây giờ cảnh chụp trong ảnh. 

Ông Nhi-ki-phơ lây tay nắm chắc gáy con, ngửa đầu ra 
sau, hỏi: 

— Thê nào, chú bé Kéc-sơ, có gì lạ không? Trông lớn 
đây, ra dáng một chàng trai rồi còn gì. 

Vôn vẫn bực mình và tự ái vì lớn quá chậm, chậm hơn lũ 
bạn cùng tuổi, Vô-lô-đi-a vội báo tin ngay: 

— Con đã cao quá khuỷu tay mẹ rồi bô ạ. Mẹ, mẹ đứng 
dậy đi để bô biết con đã lớn đền đâu, đi mẹ! 

Mẹ em than vấn: 

— Bây giờ nó khó bảo lắm, anh ạ. Ở lớp mẫu giáo nó làm 
gì, anh có biết không? 

Tưởng mẹ sắp kế chuyện chiêc cặp sôt, em chặn ngay lại: 

— Mẹ!.. Ccn không... 

— Yên nào, không được ngắt lời mẹtl.. Anh biềt không, 
năm ngoái, lúc hai mẹ con đang đứng, thây cô giáo dẫn tụi trẻ 
đi qua trước mặt để ra bãi, nó liển vụt theo, chui qua hàng rào 
và đứng luôn vào hàng. Cô mẫu giáo hỏi: «Cháu tên là gì? Con 
ai? Nhà cháu ở đâu?» Nó chẳng sợ hãi gì ht, trả lời luôn: 
«Cháu là Vô-lô-đi-a ÐĐu-bi-nhim, 
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— Không, con bảo là: cháu là con đồng chí Nhi-ki-phơ 
Đu-bi-nhin đầy chứ, 

— Phải đây... Rồi nó nói: ‹Bô cháu là thủy thủ đường 
đài. Cháu muốn học lớp mẫu giáo của cô», TÂt nhiên là cô 
giáo dặn nó bảo mẹ việt đơn. Thế là nó lập tức chạy về nhà 
và nói: «Mẹ ơi, cô giáo lớp mẫu giáo bảo mẹ viết đơn xin cho 
con vào học. Anh xem, nó tự thu xếp thê đây! Nó đi mẫu giáo 
được một năm rồi. Chỉ phải cái nghịch thôi, em chịu không 
bảo được đâu. 

Vô-lô-đi-a khoe: 

— Con đã biệt đọc, biêt việt chữ in rồi bô ạ. 

— Thê cơ à?— bô em ngạc nhiên, — Nêu vậy thì con 
giỏi lắm. 

— Bô đưa con cái gì con đọc cho rnà xem... 

Em đưa mắt nhìn quanh. Em nhảy xuông đât vớ lây cuôn 
sách nhỏ bìa màu sáng ở trên bàn rồi phốc một cái, lại đã ngồi 
trên giường. Em đưa sách lại gần mắt: 

— A... A...— em đọc rồi im bặt. 

— Sao thê, nhà thông thái?..— bô em kéo dài giọng 
chê em. 

— Cái chữ gì mà nằm ngược thê này... À đây là chữ «f›? 
— Em dí ngón tay vào chữ la-tinh ‹ốbb in trên mặt bìa bẩn vêt 
dầu, — A, con. biêt rồi, đây là chữ «5l» đặt ngược! 

— Con nói chẳng dứt khoát gì cả, Chữ như thê bô chưa 
nghe nói bao giờ, — người bô cười và chỉ tay vào bìa sách: 
— Thê đây là chữ gì? 

— Đây ây ạ?.. 

Vô-lô-đi-a bôi trôi nhìn trừng trừng vào cái chữ lạ 
lùng, ngoằn ngoèo như con rắn, tiông giồng hệt cái lưỡi 
câu, 

— Chữ này ây ạ?.. Con chưa học, 

— Thê mà cũng đòi đọc! Và phải nhớ là phải xin phép 
trước khi lây sách ở trên bàn. Còn đây không phải là chữ ta. 
Đây là một cuồn sách tiêng Anh, cuôn sách tra cứu về biển. 
Bỏ mua ở Luân-đôn đây, Con phải nhớ xin phép trước khi lây 
sách nhé| : 
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Ông cầm lầy cuôn sách tiêng Anh trong tay con, để lên 
bàn, rồi rút trong chồng sách ra một cuồn đây, bìa đỏ, đưa 
cho con, bảo: 

— Con đọc xem nào. 

— V... I.. Lê... ni,. n... À, con biết rồi! 4V. I. Lê-nim... 
Tuy... tuyên... tuyển tập. 

— Khá lắm!— bô em nhầc em lên, khen.— Ép-đô-ki-a 
này, chóng thật đây nhỉ? Con nó đã biết đọc rồi, thời gian đi 
mau thật! 

Câu chuyện vừa chuyên sang chuyện chữ nghĩa là Vô-lô- 
đi-a lập tức nhớ ngay đên dòng chữ trong mỏ đá. Nhưng em 
thây chưa nên hỏi bô ngay. Nên gác việc đó lại dịp khác, thuận 
tiện hơn. Khi đó phải hỏi cả về việc chiêc cặp sôt nữa mới được: 
có đúng là trong nội chiên, bô chiên đâu cả vì chiêc cặp sôt như 
mẹ nói không? Việc đó thì phải gặp riêng bô, nói chuyện riêng 
hai bô con mới tiện. 

Nhưng bô em hình như cũng cảm thây con trai muôn nói 
chuyện riêng với mình. Ông mở tủ, lây chiếc mũ thủy thủ 
tiên giá, đặt mmũ hành quân vào tủ, vuôt lại áo tồi cúi xuông soi 
gương: 

— Ép-đô-ki-a này, em trông hai bô con có giông nhau 
không? Giông đây chứ nhỉ? 

— Sao lại không? Nhât là mắt. Cứ như lột ây. 

— Làm gì mà cứ nhìn trừng trừng thê, chú bé mắt to 
này! — bô em nói đùa và bợp nhẹ vào trán Vô-lô-đi-a. — Có 
muôn cùng bô đi xem tàu không?.. Ép-đô-ki-a cho con đi với 
anh nhé? 

— Nêu con nó thích thì hai bô con cứ đi đi, Em ở lại đây 
thu dọn cho anh một lát. 

Ông Nhi-ki-phơ kêu lên; 

— Thê thì còn gì bằng nữal Rồi ta sẽ đi tắm, con thích 
không? Chắc là chưa bao giờ con được tắm hơi trên tàu, phải 
không? Thủy thủ mà tắm hơi thì phải biềt, cứ gọi là sạch bóng. 
Ta đi đi conÍ 

Bồ đưa Vô-lô-đi-a đi khắp các nơi trên tàu, chỉ cho con 
xem tât cả các gian phòng, dẫn con lên boong và giới thiệu con 
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với bác thuyền phó chính. Bác thuyền trưởng thì đã lên bờ 
vào thành phô. Vô-lô-đi-a thât vọng ra mặt khi biết là bác thuyền 
trưởng, ngoài bỗ em ra, còn có một thuyển phó nữa mà lại là 
thuyền phó chính. Sau đó bô em giữ cho em vừa bám vào những 
nằm tay lớn bằng thép vừa trượt theo những bậc thang bằng 
sắt của chiệc cầu thang đặt dôc đứng đề đi xuông khoang dưới. 
Ở đây có đặt máy móc là thứ Vô-lô-đi-a thích nhât. Lúc này, 
cả khôi máy đồ sộ đang yên lặng. Các chú công nhân áo dính 
đầy dầu mỡ, đi lại trên các cầu sắt trơn tuột, vặn đính ốc, lau 
chùi. Tât cả mọi thứ ở đây đều bằng sắt và đều trơn bóng. 
Những ngọn đèn sáng rực đặt trong lưới sắt trông như đeo rọ 
mõm. Mặc dù máy móc hiện đang yên lặng và bât động, Vô-lô- 
đi-a vẫn cảm thây lúc nào chúng cũng sẵn sàng bừng tỉnh dậy 
và đề lộ ra toàn bộ sức mạnh tiềm tàng khủng khiếp mà ta phải 
đề phòng; chẳng thê mà nó lại bị giam trong những tâm lưới 
sắt và khung sắt như thê kia. 

Bô em dắt em lại gần bác thợ máy to lớn đang lúi húi bên 
cạnh một chiệc máy và bảo: 

— Vô-lô-đi-a, con chào bác Vi-luy đi. Bác là người quản 
lý chính tât cả các hung thần này đây. 

Bác Vi-luy đứng thẳng dậy vươn người lên và Vô-lô-đi-a 
thây bác cao hơn bô em đên một đầu rưỡi. Bác lau thật kỹ đôi 
tay dính dầu mỡ vào vải rồi đưa tay cho Vô-lô-đi-a. Bàn tay 
bác to mập hẳn rõ những vệt đen của dầu mỡ. 

Bác nói, giọng trầm trầm: 

— Con đồng chí đây à? Vừa gặp nhau phải không? Chắc 
đồng chí dẫn cháu đi xem máy móc? Cháu nó thích máy móc 
lắm hả? Tên cháu là gì nhỉ?.. Vô-lô-đi-a à? Nào, cháu Vô-lô- 
đi-a, lại đây bác cho xem cơ ngơi của bác. 

Bác Vi-luy đưa Vô-lô-đi-a đi theo những chiếc cầu sắt 
hẹp, lên xuông những cầu thang vừa trơn vừa dôc đứng, băng 
qua những lớp sàn lưới, Vừa đi bác vừa giảng giải về 
máy móc. 

— Đây là những động cơ đi-ê-den. Ở đây có động cơ đi- 
ê-den là vì chiệc tàu này chạy bằng động cơ đột trong. Nêu 
là tàu chạy bằng hơi nước thì phải có nồi hơi, nhưng tàu chúng 
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ta thì dùng động cơ đi-ê-den. Cháu có hiệu chữ đi-ê-đen không? 
Chắc là không hiều phải không? Thê sau này lớn lên cháu định 
làm gì? Chắc là làm thủy thủ chứ? 

Đây là một vân để nan giải. Đã có lúc Vô-lô-đi-a mơ ước 
trở thành thủy thủ. Sau đó, khi được bác đánh cá cứu cho khỏi 
chêt đuôi và sau câu chuyện chiêc cặp sôt, em rnuôn trở thành 
thầy thuôc. Và sau khi biết được nguồn gôc dòng chữ bí Ẩn 
trong lòng đât, em lại bắt đầu mơ ước cuộc đời chiên đâu dư 
kích, và chủ nhật nào em cũng cùng Va-nhi-a chơi trò đánh 
trận giả. Nhưng hôm nay, được gặp bô trên chiếc tàu to lớn 
kỳ diệu này, em lại quay về những dự định ban đầu. Em quyêt 
định là lúc đầu có thê trở thành thủy thủ, nhưng rồi sẽ học 
cách chiên đầu du kích trên đât liền sau. 

— Nghĩa là cháu định làm thủy thủ chứ gì?.. Tôt lắm. 
Bô cháu là một thủy thủ ưu tú. Cháu hãy nôi gót bô cháu... 
Này cháu xem, trên tàu có cả nồi hơi đây này, có kém gì tàu 
chạy hơi nước đâu. 

Họ dừng lại bên một khôi lớn bằng sắt đen có hơi nóng 
tỏa ra. Bên trong nghe có tiếng sùng sục làm rung chuyển 
cả sàn sắt bên cạnh. 

Cháu có biết ở đây dùng hơi nước làm gì không? Rât đơn 
giản: dùng trong sinh hoạt. Nước nóng được đưa vào nhà bêp. 
Cháu nhìn thây những vòi nước tnàu xanh màu đỏ kia chứ... 
Cái thì vào buồng tắm hương sen, cái thì vào buồng tắm 
hơi. Trên tàu có cả buồng tắm hơi nữa đây nhé. Buồng 
tắm hơi theo đúng kiểu Nga. Ở nước ngoài không có 
những buồng tắm như thê đâu. Cháu xem, trên tàu sông 
đàng hoàng đây chứ? Bây giờ anh em thủy thủ sắp đi 
tắm đây. 

Phía trên có tiếng bô gọi em đi tắm, 

Buồng tắm trông giông như tât cÀ các buồng tắm bình 
thường khác: cành đương dùng để quật, những vật để kỳ cọ, 
nước giặt quần áo, hơi nước ngột ngạt. Bô em cởi chiềc áo 
ngoài và chỉ mặc chiêc áo trong kẻ ngang theo kiều của thủy 
thủ Hạm đội Đỏ. Rồi bô em cúi xuông, đưa hai tay lên vai, 
giơ khuỷu tay ra phía trước cởi nôt chiếc áo lót. Em khâm phục 
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và thích thủ nhìn cải lưng lực lưỡng của bô và bắp thịt cuồn 
cuộn ở cánh tay bỏ. 

Bồ em vừa xát bộ ngực nở nang, rắn chắc vừa bảo: 

— Con còn đợi gì nữa? Cởi quần áo ra đặt vào đây. Ra 
đây bồ sẽ kỳ cọ cho con một bữa ra trò. Lâu lắm rồi bô không 
tắm cho con... A, trông con cũng khá đây, Mà cái gì thê này? 
Nện nhau hử?.. Thê còn đây?.. Xem ra thì con cũng chẳng 
phải tay vừa... Nhiều phen đọ sức rồi phải không? Và cũng 
không ít lần bị no đòn thì phải... 

Khí lạnh ùa vào phòng. Những bóng người đen đen, mắt 
lầp lánh, răng trắng bóng, lao vụt vào buồng tắm. Họ vừa 
chạy vừa cởi những chiệc áo sặc mùi dầu mỡ vừa ném lộp bộp 
các đôi giấy vào góc buồng tắm. Vô-lô-đi-a ngơ ngác nhìn 
họ và thận trọng dịch lại gần bô. 

Bô em bảo: 

— Các chú thợ máy đên tắm đây. 

Hơi nước nóng âm lập tức được tháo ra, mọi người bắt 
đầu lây nước giội cho nhau, những thùng nước lao vưn vút từ 
tay người này đên tay người khác theo một tâm ván trơn. Họ 
làm ẩm ï, thở phì phò, ho sặc sụa, nói như hét để át tiêng ổn 
ào do chính họ gây nên. Nước nóng giội vào làm thân mình 
họ trắng ra trông thầy và bây giờ Vô-lô-đi-a có thể nhận ra 
những chiêc mỏ neo, những con rắn, những chiêc tàu, những 
con thủy quái và đại bàng xăm trên da một vài người thợ máy. 
Bô em đặt em lên một tâm gỗ cao và vừa kêu lên vì khoái trá 
vừa xát mạnh mảnh bọt bề đẫm xà phòng và sũng nước nóng 
vào lưng con. : 

Vô-lô-đi-a không chịu nổi, thét lên: 

— Ái, áil.. Đau con... bôi : 

— Chịu đau một chút, bô sẽ kù cho con trắng bóng lên... 
Nhắấm mắt vào, nhắm chặt vào! Bồ giội kín đầu đây 
này,.. 

Em sặc sụa trong dòng nước nóng giãy giội ụp từ trên 
đầu xuông. Em cảm thây mình đền không chịu nỗi mầt, đền sặc 
nước và chết ngạt mât, Nhưng nước đã trôi hềt, mồm và lỗ 
mũi em phập phồng hít làn không khí âm áp, đôi tay rắn chắc 
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của bồ em vắt ráo tóc trên đầu, vuôt nước khỏi mặt em. Em 
thận trọng mở mắt, 

Bồ em nói, về hài lòng: 

— Giờ thì sạch lắm rồi. Thôi, ra mặc quần áo đi để bô 
tắm thêm chút nữa... Pác-phê-nộp, cho thêm hơi nước vàoÍ 

Một tiêng réo dữ dội vang lên khắp buồng tắm. Vô-lô-đi-a 

nhảy vụt khỏi đám hơi nước mênh mông tràn cả ra phòng 
ngoài. Em mặc xong quần áo rât nhanh, mặc dù tât, quẩn và 
sơ-mi phải vât vả lắm mới lồng được vào người, giày thì trở 
nên ram ráp và chật hẹp, còn ngón tay mới thật buồn cười: 
nhăn nheo, sản sùi, trắng bệch ở đầu cái ngón, trông chẳng 
khác gì hạt đẻ non. 
— Vô-lô-đi-a cảm thây đầu váng, em ngột ngạt vì nóng, vì 
hít quá nhiều hơi nước. Khi em bước ra chiêc hành lang hẹp 
có những tay vịn dài chạy dọc theo bức tường trước mặt, 
em quên bằng rnât em đi cùng bô từ đâu đên đây và bây giờ 
em phải đi đâu. Tít cao phía trên đầu có tiếng chân bước và 
hình như có vật gì dài và nặng đang lê sền sệt. Vọng đên tiêng 
người bị tiêng va chạm của sắt át đi. Em bỗng cảm thây rnình 
lại đứng mãi dưới sâu trong mỏ đá ở Cựu Ca-ran-chin. Chỉ khác 
là ở đây sáng sủa và dưới chân em không phải đá rắn mà là 
một cái gì đang rung rung, chao đảo. 

Em đi đền cuôi hành lang, rón rén thử mở những nắm 
cửa bằng sắt của các phòng, rồi em quay lại, tiên đền một 
bức tường màu vàng có nhiều cửa số với những thanh đồng 
mảnh bao quanh. Em kiễng chân nhìn vào: dưới chân em, sau 
lớp kính là một khoảng sâu thẳm kêu ẩm ï, ở giữa nồi lên 
những khôi thép với những bánh xe, những bộ máy nhỏ bằng 
đồng trông giông như đồng hồ, những chiếc kim đứng lặng 
im đưới nắp kính. Em nhận ra những chiềc cầu trượt, những 
thang độc đứng, những lôi đi, những mạng sắt và những 
lớp sàn, 

Khẽ hé mở cánh cửa đóng khung bằng một tầm lưới đồng, 
em đi vào trong rồi lần theo chiếc thang quen thuộc, áp sát bụng 
vào những thanh tay vịn tròn cứng, dò chân nọ rồi mới đặt 
chân kia bước xuông tâm lưới thép ở phía dưới. Kia là chiềc 
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nồi hơi mà bác Vi-luy đã bảo em. Em nhận ra ngay những 
bánh xe xanh đỏ của những vòi nước trên một đường ông lớn. 
Đường ông này được bọc kín trong một lớp đẩy dầu mỡ giông 
như giầy sơn. Xung quanh không một bóng người. Vô-lô-đia 
thích thủ xem xét các vòi nước. Thoạt tiên em động vào một 
chiềc vòi xanh và hơi quay sang bên trái. Chiêc kứm nhọn 
dưới mặt kính của bộ máy giông như đồng hồ bằng lay động 
và vụt chạy từ bên nọ sang bên kia như muôn ra lệnh: Đừng, 
đừng động vào l› Vô-lô-đi-a bỏ mặc chiếc kim đây và động vào 
một chiếc vòi khác màu đỏ. Em khẽ quay bánh xe sang bên 
trải và phâầp phỏng nhìn bộ máy. Nhưng lần này chiếc kim 
không có vẻ gì là giận dữ. Thây chiêc kim không nhúc nhích 
ta vẻ tán thành, em mạnh bạo lên và quay bánh xe đỏ sang 
bên trái, 

Đột nhiên dưới chân em có tiêng ẩm ẩm, gầm rít, emn ngửi 
thây mùi gì giông như mùi ở buồng tắm, từ dưới tâm lưới sắt 
một luồng hơi nước dày đặc bộc lên che kín cả khôi máy. Em 
nghe thây tiêng người kêu xôn xao hoảng hột, tiêng chân chạy 
rậm rịch. Một người lao vào va phải Vô-lô-đi-a trong đám hơi 
nước, vâp ngã qua người em. Em cũng ngã theo. Thâp thoáng 
bóng những chiệc chân đề trần, nước xà phòng còn rỏ giọt, 
nhảy vọt qua em. Em chỉ nhìn thây bóng chân vì hơi nước đã 
che lâp hết cả. Cuôi cùng, có một người chắc là hiệu được 
nguyên do, vội quay chiêc vòi lại và khóa chặt ông dẫn hơi 
nước. Hơi nước từ từ tan dần và Vô-lô-đi-a thây ngay trước 
mặt rnình là bác Vi-luy trần truồng, cao lớn, hình như còn cao 
hơn cả trước kia. Nhưng bác Vi-luy không nhìn thây Vô-lô-đi- 
a vì bọt xà phòng trắng, đặc sệt trên đầu bác bây giờ mới tràn 
xuông mắt bác. Bác vừa nhỗ vừa lây hai nắm tay giựi giụi cặp 
mắt bị bọt xà phòng làm cay rức. Bác la lên: 

— Trời, cái bọt xà phòng chêt tiệt! Cay mắt quá! Ai ở 
đây cho tôi gầu nước vào đầu nàol.. Cay xè cả hai rmmắt rồi... 

Một người mang ca nước đến giội vào mặt bác. Bác vừa 
thở phì phò vừa hé mở đôi mắt đỏ ngầu, còn mờ mờ. 

— Đứa nào làm bậy đây? Đứa nào mở hơi vào buồng tắm 
đầy? 
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Đền khi đó, Vô-lô-đi-a với vẻ mặt hệt sức hoảng sợ mới 
hiện ra từ đám hơi nước dưới chân bác, 

— Cháu đây ạ... Cháu không ngờ ạ... Cháu mới hơi chạm 
khẽ một cái, thê mà đã... 

Nhưng bàn tay rắn chắc của bô em đã siết chặt lây vai 
ermn và lôi ra khỏi buồng máy. Bồ em đã kịp mặc quần đùi 
nhưng chưa kịp xỏ giày và mặc áo. Ông giận dữ lắc mạnh 
Vô-lô-đi-a: 

— Ai cho phép con làm bậy thê? Con có biết con đang 
ở đâu không? Đây là con tàu chứ có phải đồ chơi đâu. Con 
đã làm mọi người phải hoảng hôt. Bây giờ đứng yên đây để bô 
mặc qnần áo. Bô sẽ không cho con ở trên tàu nữa! Lên bờ 
ngay lập tức! Đên ngay ký túc xá. Con còn nhỏ quá, chưa nên 
cho lên tàu... Nghịch quá đi mât!.. 

Ông còn muôn mắng thêm mây câu nữa nhưng đột nhiên 
ông lây một tay áp vào miệng vụt quay lưng lại con và bât 
lực xua xua tay kia. Xung quanh, trong chiêc hành lang ;,bẹp, 
người thì che thân bằng chiêc áo vo tròn lại, người thì dùng 
xô nước, người thì lây luôn hai bàn tay, ai cũng đẫm xà phòng 
và cô lắc cho bọt ra khỏi tai, cô mở to đôi mắt cay xè. Họ đứng 
đó, nghe câu chuyện hai bô con, nhìn vẻ mặt thẹn chín người 
và sẵn sàng khóc lên của Vô-lô-đi-a. Đột nhiên, hêt người này 
đền người khác, tât cả đều cười phá lên làm xà phòng tung 
tóc khắp mọi phía. 

Nửa giờ sau, Vô-lô-đi-a lặng lẽ lủi thủi đi theo mẹ về ký 
túc xá. 

Mẹ bảo: 

— Giỏi lắm! Thật là đẹp mặt! Người ta coi là đã lớn mới 
cho lên tàu, lại cho tắm với mọi người ở buồng tắm nữa, thê 
mà không biêt điểu... Cũng còn may là chưa xảy ra chuyện gì 
đây... Bô thật xâu hỗ vì con. Thuyền phó phụ trách công tác 
chính trị mà có đứa con chẳng hiểu biết gì cải.. 

Em bước thẩp bước cao đi đẳng sau, nhưng mẹ cầm lây 
tay lôi em đi trên những lớp sàn gỗ và thình thoằng bà lại 
quay lại nói thêm: 

— Đi cho tử tê nào! Không biết đi nữa rồi à? Sao lại cứ 
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để người ta phải kéo mới đi thê? Liệu đây rồi sẽ lại được tắm 
cho một trận nữal.. 

Vô-lô-đi-a bị phạt phải ở lại một mình trong căn phòng 
nhỏ của kỷ túc xá, còn mẹ em trở lại cảng và cùng bổ đi vào 
thành phô. Mẹ em rầt thương và sẵn sàng tha thứ cho em 
nhưng bà biềt chồng bà rât nghiêm khắc trong những việc như 
vậy. Câu chuyện còn nóng hỗi thê này thì tôt nhât là không nên 
nói gì với chồng về con. 

Vô-lô-đi-a ngồi một mình trên chiêc giường sắt phủ tâm 
chăn dạ dày. Trên giường cũng có in dòng chữ «Cảng. Muôc- 
man-sco» như trên các bức thư nhưng cỡ chữ thì to gâp tnười. 
Mẹ em cầm ngặt em không được đi đâu và để lại thức ăn trên 
chiềc đĩa phủ tờ báo «Sự thật Bắc cực. 

Ngồi một mình, Vô-lô-đi-a cảm thây rât chán. Bên ngoài, 
trời tôi rât nhanh. Thê là hêt một ngày ngắn ngủi ở Muôc- 
man-scơ. Em ngồi lắng nghe tiêng còi tàu. Cảng rât gần đây 
thôi. Ở cảng có con tàu «Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim. Trên tàu có 
bô đã từ thành phô về rồi. Em hiểu rằng còn lâu em mới được 
nói chuyện riêng với bô, mới có địp hỏi về khu mỏ đá Cựu Ca- 
ran-chin và về chiệc cặp nhiệt. Nhưng bỗng em cảm thây khao 
khát được lập tức ở ngay cạnh bô và làm tât cả mọi việc đề bô 
không giận nữa. Em nhảy phắt xuông đât, mặc áo khoác, 
đội mũ, quàng khăn vào cổ, thận trọng hé mở cánh cửa 
dẫn ra hành lang ký túc xá. Ngoài hành lang không có ai. 
Em rút thìa khóa ở phía trong, tra vào ô khóa từ phía ngoài 
hành lang, khóa cửa lại, đút thìa khóa vào túi rồi bước 
ra phô, 

Chú bảo vệ đứng ở cổng cảng gọi em lại. 

— Cháu ở trên tàu «Cơ-ra-xin đây mà, — em vội trả lời. 

— Thê thì cứ đi đii 

Chú thủy thủ đứng gác ở thang tàu «Cơ-ra-xin đã nhận 
thây từ lâu có một bóng người nhỏ bé cứ đi đi lại lại trong 
đêm tôi trên kè đá gần tàu. Chú gọi vọng xuông: ` 

— Này, chú bél Làm gì mà cứ lang thang ở đây thê? Chờ 
ai đây? ⁄ 
Tiếng ở phía dưới vọng lên: 
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— Chủ ơi, cho cháu gặp đồng chí Đu-bi-nhin là thuyến 
phó phụ trách chính trị. 

Chú thủy thủ ngạc nhiên: 

— Gì cơ? Cháu thì có quan hệ gì với công tác chính trị? 

— Chủ chỉ cẩn báo là có Vô-lô-đi-a muôn gặp. 

— Vô-lô-đi-a à? Được, chú sẽ báo. Nhưng cháu là Vô-lô- 
đi-a nào mới được chứ. Trên đời này có biêt bao nhiêu Vô- 
lô-đi-a cháu biết không? 

— Không, cháu không biết... Chú bảo giúp là có Vô-lô- 
đi-a Đu-bi-nhin. 

— Nhưng cháu là thê nào với đồng chí thuyền phó phụ 
trách chính trị? 

— Cháu là con đồng chí ây. 

— À ra thê, khá lắm... Có phải cháu vừa làm lung tung 
cả tàu lên, đã mở hơi nước và tháo cũi số lồng cho lũ hung thần 
của các chú phải không? 

— Vâng, cháu...— Vô-lô-đi-a trả lời, em thở dài bước 
xa ra khỏi tàu. Hóa ra ai cũng đã biết câu chuyện hơi nước 
và chẳng nên ló mặt trên tàu làm gì nữa. . 

— Đứng lại hằng! Cháu đi đâu thê? Đồng chí Đu-bi-nhin 
sắp về đây, còn đi đâu làm gì?.. 

Vô-lô-đi-a đứng lại, cọ má vào vai suy nghĩ, Em lại thở đài 
và im lặng bước đi. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm 
trầm, vang vang, hết sức quen thuộc, từ trên tàu vọng xuông: 

— Vô-lô-đi-a đây à? Vô-lô-đi-a giúp việc cho bộ phận 
hơi nước đây phải không? Đứng lại đã cháu! Làm gì mà Ìu 
xìu thê?.. 

Vô-lô-đi-a nhận ra giọng bác Vi-luy. Bước chân bác dồn 
dập trên cầu thang. Một bóng người to lớn lại gần em. 

Bác cât giọng trầm trầm: 

— Sao tắm xong cháư lại ra gió thê‡ Đền bị cảm mắt. 
Thê nào, cháu có bị bô cho ăn đòn không? Thôi, không nói đền 
chuyện ây nữa. Ta lên tàu điÍ 

— Bô cháu không cho phép... Bô cháu đuổi cháu lên bờ... 

— Thể cơ à? Thôi được, bao giờ bỗ cháu về, bác sẽ nói 
với bồ cháu cho. Còn đứng đây làm gì? Kìa, bác bảo, ta đi 
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đi! Cháu bị cảm mật. Bác cháu ta sẽ nói chuyện với nhau chăng? 
Lên tàu đii 

Và Vô-lô-đi-a bỗng bay lên: cánh tay mạnh mẽ của bác 
Vi-luy nhắc bồng em đặt lên vai. Trời đã tôi hẳn và em cảm 
thầy mình bay trong không trung. Em thây mình cứ bay cao 
lên mãi, thây trước mặt có ánh sáng. Bác Vi-luy đặt nhanh em 
xuồng đầt và dưới chân em lại là sàn tàu rắn chắc rung 
đều đều. 

Khi ông Nhỉi-ki-phơ từ thành phô trở về, đồng chí thủy 
thủ đứng gác báo cáo là con ông đang đợi ông ở phòng đồng 
chí thợ máy chính. Ông đi xuông khu phòng ở và từ xa đã 
nghe thây tiêng cười ẩm ï trong phòng bác Vi-luy vọng ra. Ông 
lại gần nhưng không thể vào được mặc dù cửa mở toang. 
Thủy thủ, thợ máy tụ tập ngoài hành lang. Từ trong phòng, 
đám khói thuôc lá dày đặc bay ra và vọng lại giọng nói trong 
trẻo của Vô-lô-đi-a. Em đã trở nên mạnh bạo và rõ ràng là đã 
rầt quen thuộc với mọi người trên tàu. Người ta bắt em kê 
đi kê lại đên hàng chục lần câu chuyện hơi nước vì ngoài hành 
lang người tới nghe hêt lớp này đên lớp khác. 

— Cháu làm thê nào mà lại đề đên nỗi như thê nhỉ, Bác 
Vi-luy giảng giải máy móc cho cháu thê nào? 

— Bác ây chỉ cho cháu xem các vòi nước và bảo: «Hơi 
nước đây. Trên tàu sông rât đàng hoàng, có cả buồng tắm 
hơi nữa. Khi cháu tắm xong thì cháu thây nóng quá, cháu 
đi tìm mẹ cháu. Mà buồng máy thì chẳng có ai cả. Cháu 
thử lần mò xem các vòi. Bỗng phụt một cái, thê là mọi người 
chẳng mặc quần áo gì hết, cứ trần truồng chạy ra; người 
toàn xà phòng. Nước và xà phòng cứ rỏ giọt từ người 
xuÔng... 

Tât cả lại phá lên cười, 

— Vô-lô-đi-a này, con nói lung tung cái gì đây? — giọng 
ông Nhi-ki-phơ vang lên và mọi người im bặt, giãn ra.— Còn 
các đồng chí có chuyện gì vui mà lộn xộn thê này! Cà chủ tịch 
hội đồng thủy thủ, cả bí thư đoàn thanh niên nữa kìa!.. Lúc 
cần thì không sao triệu tập được đông đủ, thê mà bây giờ thì 
ai cũng có mặt. 
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Mọi người thanh minh: 

— Con đồng chí ngộ quá đi mât, đồng chí Nhi-ki-phơ ạ. 
— Giỏi thật, nó đứng ra tổ chức được cả hội hóa trangÍ 
— Thôi, thê là đủ rồi, ta đi đi! — bô em nói rồi đưa Vô- 


lô-đi-a về phòng riêng, Dọc đường ông hỏi: đMẹ đâu? Ở phòng 
bô à® 


Vô-lô-đi-a im lặng, 

— Nói đi chứ, bô hỏi, mẹ đâu? Con không nghe thây bô 
hỏi à? Hơi nước bịt kín lỗ tai rồi ư? 

— Con không biết... 

— Không biết là thê nào? 

— Con đên đây một mình, — Vô-lô-đi-a lí nhí thú nhận. 
— Con ngồi một mình mãi rồi con đi tìm bô... Con tưởng là 
mẹ ở đây. Con muôn đên với bô... con nhớ bô... 

— H-ừl— bô em khẽ thở dài.— Rồi thê nào mẹ cũng 
phạt con cho mà xem. Con để thìa khóa ở đâu? 

— Đây ạ. 

Bô em giật lây chiêc thìa khóa em đưa rồi chạy đi. 

Em nghe thây bô nói: 

— Pác-phê-nôp này, cậu đưa giúp mình chiếc thìa khóa 
này đên ký túc xá cảng nhé. Ở đây chắc vợ mình đang lo cuông 
lên. Con mình đên đây mà lại cẩm theo thìa khóa mới gay chứ. 

Pác-phê-nôp hỏi một điều gì đó và bô em trả lời: 

— Phải, con mình đang ở chỗ mình. Đáng lẽ mình phải đi 
mới đúng nhưng rmình lại sắp đên phiên gác. Hơn nữa đề nó 
rnột rnình ở đây sao được! 

— Cháu nó hiêu động lắm... 

— Thành ra bây giờ mình phải sửa cho nót,, 

Trở về phòng, bô em đóng chặt cửa lại, đi đên bàn và ngồi 
xuông chiệc ghê xoay. Vô-lô-đi-a, nét mặt rầu rï đang nghịch 
những chiêc tua màn cửa cạnh giường trông như những quả 
bồ công anh đại. 

— Vô-lô-đi-a này, — bô em mở đầu câu chuyện, — bồ 
con ta nói chuyện với nhau một lát. Con để yên chiềc màn 
cửa đây! Lại gẩn đây, Dạo này con không được ngoan, 
Vô-lô-đi-a ạ. Liệu con cứ như thê mãi đền bao giờ? Mẹ rât 
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phiển lòng về con. Mẹ bảo lúc nào con cũng làm mẹ phải 
lo lắng... Lúc thì suýt chết đuôi, lúc thì ngã xuông mỏ đá 
làm cả nhà phải hồt hoảng. Hôm nay thì vừa đặt chân lên 
tàu đã làm lung tung hệt cả lên, Con tưởng thể là hay đây 
à? Rồi lại chuyện này nữa: mẹ bắt con ngối ở nhà chờ 
mẹ cho đền tôi, thể mà con tự tiện bỏ nhà đên đây. Mà ai 
bảo con đên đây mới được chứ? 

— Con không thích lên bờ... — Vô-lô-đi-a sụt sịt khóc. 
— Bồ đừng bắt con đi khỏi tàu!.. 

— Con mà còn nghịch ngợm nữa, bô sẽ đuôi lên bờ ngay 
tức khắc. Nều con muôn ở lại trên tàu thì phải thật ngoan 
ngoãn. Trên tàu cũng phải có kỳ luật chứ! Mà con thi lại rât liều 
lĩnh! Thôi, lại đây với bô. Chẳng lẽ con không thây xâu hỗ à? 

Vô-lô-đi-a trèo lên đầu gôi bô và mặc dù em đã cảm thây 
hệt sức thoải mái, em vẫn lúng búng: «Có ạ›, trong lúc đó thâm 
tâm em hoảng sợ thây mình thật giả dôi, vì lúc đó em chẳng 
thây hôi hận gì hệt, 

Bô em bảo: 

— Con kể chuyện gì cho bô nghe nào. Ở lớp mẫu giáo con 
học hành ra sao? Chị Va-li-a thê nào? Hai chị em vẫn cãi nhau 
suôt ngày đây chứ ? 

Vô-lô-đi-a cảm thây tình hình đã ổn và đã đên lúc thích 
hợp nhât để nói chuyện riêng với bô trước khi mẹ đên. 
Em ngồi cho thoải mái hơn trên đầu gôi bô, rồi vừa nhìn 
thẳng vào mắt bô vừa hỏi bô câu hỏi đã từ lâu làm em bận 
tâm, 

— Bô ơi,— em nói, — có phải bô đã chiên đầu vì chiếc 
cặp sôt không? 

Bồ em ngạc nhiên: 

— Thê là thê nào nhì, Sao lại vì chiệc cặp sôt? 

— Mẹ bảo bô chiên đầu vì chiêc cặp sôt. 

— Cón tói gì lạ thê? 

— Thật đây bô ạl. Khi con đánh vỡ chiềc cặp sôi... 
đây là con cô ý đánh vỡ... thì mẹ bảo rằng đây là chiềc cặp söt 
chung, và bô chiên đâu không phải vì chiềc cặp sôt của riêng 
bô, mà là vì chiêc cặp sỏt chung. Rồi sau đó mẹ bắt phải đền. 
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— Gượm đã, ta xem xét tuần tự mới được, — bỗ em bảo. 
— Con kể đầu đuôi câu chuyện xem nào, 

Vô-lô-đi-a đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện bụi lá han 
và chiềc cặp sốt, Bồ em nhíu mày, nhưng bât giác lộ vẻ quí 
trọng con, ông nhìn hai bàn tay mữm mim, sạch sẽ của con trai 
và âu yêm nằm những đầu ngón tay ây: 

— Thê mà con cũng chịu được cơ à? Chắc là lá han đâm 
đau lắm phải không? 

_— — Đau chứ ạI.. Không, cũng chẳng đau lắm, chỉ hơi hơi 
thôi ạ. 

— Vô-lô-đi-a này, — bô em nói và nghiêm trang hẳn lại, 
Nét mặt ông dường như trở nên cứng rắn, và cặp rnắt to dưới 
hàng lông mày đen và rậm tỏa ra vẻ trang trọng.— Nghe bô 
nói đây: mẹ con thật đáng quí, Vô-lô-đi-a ạ! Tât cả những 
điều mẹ con nói đều rât đúng. Mẹ con đã giảng giải cho con 
cái điều quan trọng nhât nên bô cũng chẳng có gì nhiều để 
nói với con. Thực ra, nêu con làm cái chuyện cái cặp sôt chỉ 
vì bản thân con thì bô cũng chẳng nói chuyện với con làm gì, 
Đây là một việc xâu, nhưng dù sao con cũng có một điểm tha 
thứ được, đây là con làm vì lời hứa với bạn. Nhưng từ nay về 
sau, con hãy nhớ rằng hứa phải có suy nghĩ, hứa khi mình biệt 
chắc là có khả năng giữ được lời hứa. Còn con vì lúc đầu huênh 
hoang, nên về sau phải chịu khô... Về chuyện chung với riêng, 
thì mẹ con nói đúng cả. Mẹ con giảng giải cho con rât hay, rât 
chính xác: bô và các chú chiên đâu vì chiêc cặp sôt chung, chiên 
đầu để tât cả trẻ con đều có lớp mẫu giáo, và để trong lớp mẫu 
giáo tât cả trẻ con đều có đồ chơi, và chiên đâu cả vì những 
chiêc cặp sôt nữa. Con hiểu chứ? 

— Vâng ạ. 

— Như vậy đây. Con hãy khắc sâu vào cái mũi hệch này... 
— Bô khế búng vào mũi em, nhưng rụt ngay tay lại và nói 
tip, giọng rât nghiêm trang: — Công hiền cái của riêng là 
một việc tôt đẹp gâp trăm lần lây cho riêng mình cái đã trở 
thành của chung và do nhân dân quản lý. Khi cần, bồ không 
tiệc cả thân mnình vì sự nghiệp chung. Thê mà con lại vì chiềc 
Cặp sôt... | 
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Vô-lô-đi-a nhìn vào mặt bô, liễm cặp môi khô đi vì hồi 
hộp và nói khẽ: 

— Con biết bồ đã chiên đầu không tiếc thân mình ở đâu 
rồi, bồ ạ... 

— Ở đâu thì có gì là lạ: trong nội chiến chứ còn đâu nữa. 

— Không, con đã nhìn thây chính nơi bô chiên đâu cơ... 
Đầu tiên, con bị ngã xuông đây... Nhưng thực ra đây không 
phải lỗi ở con. Ngay cả con bò nhà chú Va-xi-li cũng đã có lần 
ngã xuông đây. Chúng con đang chơi trò trôn bắt thì con bị 
sây chân xuông giêng mỏ. Con đang lần mò thì thây ánh sáng 
trên mặt đât xuyên xuông qua một cái lỗ. Nhờ đó con 
đọc được trên tường dòng chữ ghi tên bô và bác Gơ-ri- 
xen-cô, khi bô và bác Gơ-ri-xen-cô còn hoạt động du kích 
è đây. 

— Vô lý! Không có chuyện ây được! — bô Vô-lô-đi-a 
nói và ngả người vào lưng ghê, dường như muôn nhìn đứa 
con từ xa, chẳng khác nhà họa sĩ muôn kiểm tra đường nét 
chính xác của bức tranh. — Lễ nào lại còn cho đên bây giờ? 
Vô-lô-đi-a, con không bịa ra đây chứ? 

— Sao lại bịa ạ? Bô nghe con kề nhé... Lúc đầu chúng 
con tưởng là tên chúng con vì nét chữ không rõ lắm... và tôi 
nữa. Sau đó, khi con kiếm được thủy ngân, Va-nhi-a mới tin 
con. Chúng con lại đi xuông, có mang theo cả đèn... Chúng con 
không nói với mẹ, vì mẹ thê nào cũng lại mắng. Hóa ra đây 
không phải là tên chúng con mà là tên bô và bác Gơ-1i-xen-cô. 
Đầu tiên là tên bô: Ñ. ĐÐu-bi-nhim rồi móc một cái và đên 4l. 
Gơ-ri-xen-cô». Phía dưới có các chữ sô như trên mặt đồng hồ. 
Mới đầu một giờ, sau đên chín giờ, rồi lại một giờ và chín 
giờ. Thê là thê nào hở bô? 

— Sô đó có nghĩa là năm một nghìn chín trăm mười chin 
đây, con ạ.— Ông Nhi-ki-phơ nói rồi thận trọng nhâc con 
lên khỏi đầu gôi, đứng dậy khỏi ghê bành, đặt con lên chỗ 
ngồi khiên Vô-lô-đi-a bây giờ cao bằng ông, để ông có thể nói 
chuyện với con như với một người lớn. 

Ông bồ đi đi lại lại trong phòng, người như trẻ ra. Rồi ông 
dừng lại trước mặt con, đặt cà hai tay lên vai con: 
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— Vô-lô-đi-a này, câu chuyện con vừa nói làm bô Âm 
cả lòng... Khi nào con lớn, bồ sẽ kẻ hết cho mà nghe. 

— Con đã lớn từ lâu rồi còn gì.. Con đã cao quá khuỷu 
tay mẹ nữa là khác. Còn bây giờ, bô xem này, con đứng đã 
cao hơn cả bồ, con sẽ hiểu được hết, Rồi bô sẽ thây! 

— Được, nêu con hiểu được thì bô sẽ kể, Bô sẽ kể chuyện 
chúng ta đánh bật bọn bạch vệ ra khỏi Cơ-rưm vào năm mười 
chín như thê nào. Bác Gơ-ri-xen-cô là một chiên sĩ bắn súng 
máy rầt dũng cảm. Còn khi ây bô là cô nông, rồi gia nhập du 
kích. Bọn bạch vệ đã chiêm đóng Cơ-rưm. Bọn bạch vệ ây mà, 
con hiểu chứ? 

— Con biết tồi, bọn tư sản, tư bản chứ gì, — Vô-lô-đi-a 
nhanh nhẹn giải thích rồi vội vã nói thêm: — Bọn keo kiệt... 

— Đúng, bọn phú nông, bọn địa chủ nữa. Còn những người 
vô sản, những người bần nông thì ủng hộ Chính quyền xô-việt. 

— Thê bô cũng là bản nông à? 

— Còn gì nữa. Bô đi làm thuê cho địa chủ, trong tay bô 
chẳng có gì hêt — chẳng có cái chung, cũng chẳng có cái riêng. 
Con hiểu chứ? Bộ chỉ có sức thanh niên thôi. Cái chung là 
toàn dân đều chung một suy nghĩ làm sao có được Chính quyền 
xô-việt. Và đội du kích của bô đi xuông mỏ đá và từ đó có tên 
là Du kích đỏ. Chắc con đã nghe thây tên đó rồi chứ? Bọn 
bạch vệ tìm mọi cách đánh bật du kích ra khỏi mỏ nhưng không 
ăn thua. Du kích đã độn thô, đã bám vào đá thì không ai làm 
gì nổi, chẳng khác gì những cây sồi đã bám rễ sâu vào đât. Tên 
nào ló vào là ăn đạn ngay. Du kích rât gian khổ, nhưng bọn 
chúng cũng ăn không ngon ngủ không yên. Ngư lôi hạm Anh 
đên và bắn vào mỏ đá. Trong một ngày chúng nã ba trăm trái 
đạn. Nhưng có ăn thua gì... Chỉ làm nát đá thôi. Mà anh em 
du kích của bô thì kiên cường hơn đá, Quả thật, có một lần, 
tình hình tât gay go. Chúng tân công ồ ạt từ khắp các phía. 
Chính đó là lúc bô và bác Gơ-ri-xen-cô bị đầy lui vào cái giềng 
ây đây. Hai anh em tạm nghÌ, hút thuộc và bác Gơ-ri-xen-cô 
bảo: ¿Ta khắc tên trên đá làm kỷ niệm đi. Sông chêt lúc này 
cũng chưa biệt thê nào», Thê là bô lây rìu đếo chữ vào đá. Chữ 
nghĩa bô lúc ây còn kém... Không chỗ nào viềt sai chứ 
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con? Khi ầy loại như bồ chịu thiệt thòi nhiều... Bô nhớ có 
một lần... 

Anh thủy thủ do Nhỉ-ki-phơ phái đi đã dẫn bà Ép-đô-ki-a 
lên tàu. Bà dừng lại ngoài cửa lắng nghe. Bà đã tưởng chồng 
mình đang phạt con. Bà nghe thây tiểng chống nói to, nghe 
thầy từng tiếng gì ẩm ẩm trong buồng như tiếng nắm tay đâm 
xuông bàn. Bà không kìm được và gõ cửa. 

— Cứ vào! —ông Nhi-ki-phơ nói to và quay lại thì thây 
vợ đang bước vào. — Em chờ một tí nhé...— Và ông vừa đâm 
tay xuông bàn vừa tiêp tục: — Thê là du kích tân công chúng 
từ cánh trái — tẳng - tằng -tằng!l. Gượm hãng, em 
chờ một phút thôi, anh đang kẻ cho Vô-lô-đi-a nghe về năm 
tmười chín... 

— Mẹ để yên cho bô kẻ, mẹ...— Vô-lô-đi-a thẩm thì, 
vẻ bồn chồn. Cặp mắt em sáng rực lên. Em đứng trên ghê và 
khoái trá nghe bô kẻ. 


Chương IV 
NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG 


Vô-lô-đi-a nghĩ mãi mà không quyết định được sau này 
lớn lên sẽ làm gì. Mới đây thôi em mơ ước trở thành bác sĩ. 
Rồi cũng như nhiều bạn nhỏ cùng lứa tuổi với em thời đó, 
em quyêt định sẽ trở thành nhà thám hiểm Bắc cực và tàu 
em sẽ bơi trên mặt băng dưới lá cờ đỏ. Chẳng bao lâu sau em 
lại dự định trở thành chiên sĩ biên phòng, sẽ chiên đâu chông 
bọn quân phiệt Nhật ở Viễn-Đông. Rồi em lại mơ ước được 
lá máy bay cánh đỏ, lập kỷ lục bay xa liên tục không cẩn 
hạ cánh. Thê nhưng sau khi xem phím ‹Tra-pa-ép› sáu lần 
liền, em lại bắt đầu chuần bị đi bộ đội: em tưởng tượng 
đông củi là ngựa, em phi «ngựa› khắp sân và vừa phi vừa 
vung chiệc kiêm gỗ chặt «băng đầu› những tên địch tưởng 
tượng. 

Khi em đên Muôc-man-scơ với mẹ và được đi thăm chiêc 
tàu lớn của bô, thì mơ ước trở thành thủy thủ lại che mờ 
tât cả các mơ ước khác. Mà không phải chỉ là thủy thủ thôi 
đâu, nhât định phải làm thợ máy trên một con tàu lớn như 
tàu ‹Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim. Mặc dù xảy ra cái chuyện hơi nước 
thật là bực mình kia, nhưng dẫu sao tự tay em cũng đã động 
vào được một trong những điều bí mật thuộc cái cơ ngơi ghê 
gớm của bác Vi-luy; và dù cho là vô tình chăng nữa chính em 
đã kích động được sức mạnh tiểm tàng Ẩn giâu trong máy 
móc. 

Vô-lô-đi-a ở lại miền Bắc suôt mùa hè. Lúc đầu hai mẹ con 
sông ở Muôc-man-scơ rồi sau chuyển đền Ác-khan-ghen và 
định việt thư gọi Va-li-a đền đây. Nhưng Va-li-a bị ôm mai 
chưa khỏi; hơn nữa bác sỉ lại cầm không cho lên miễn Bắc 
lạnh lẽo. Do đó mọi người quyết định là sang thu, hai mẹ con 
sẽ trở về Kéc-sơ, 
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Trong mùa hè bồ Vô-lô-đi-a đi biển xa một tháng rưỡi. 
Sau đó tàu 4Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim bỏ neo ở cửa con sông Đơ- 
vi-na Bắc rộng mênh mông, bên cạnh Xô-lôm-ban. Ỡ đây chỗ 
nào cũng ngửi thầy mùi thơm hăng hắc của gỗ thông bị cưa 
nhỏ ra, mà ngay cả gió Bạch-hải cũng không làm tan đi được. 
Vô-lô-đi-a nhìn thây hàng dãy gỗ tâm chạy dài, hàng đông 
thân cây đã đẫn chât cao như núi. Còn đât thì theo lời đồn 
đại của bọn trẻ em ở Xô-lôm-ban mà em làm thân rât nhanh, 
bị phủ cả một lớp mùn cưa dày tới hai mét. 

Em không quen những ngày dài đằng đẳng của mùa hè 
miền Bắc, những đêm trời sáng cho mãi đên bình minh, không 
quen với bầu trời miền Bắc nhợt nhạt và lạnh lẽo cũng như 
không quen với giọng nói chậm rãi, nhân mạnh nguyên âm 
sô của các bạn mới, Nhưng những món cá ở đây thì ngon 
chẳng kém gì ở Hắc-hải và tụi trẻ con ở Xô-lôm-ban không 
hề thua kém gì lũ bạn của Vô-lô-đi-a ở Cựu Ca-ran-chin, Ca- 
mư-sơ - Bu-rưn và đường phô quê hương em ở Kéc-sơ. 

Nhưng ở đây em gặp phải những chuyện khó chịu trong 
cuộc tranh cãi với tụi trẻ con Xô-lôm-ban này. Em huệnh 
hoang là có thê đứng trên thành tàu cao tít của chiệc «Lê- 
ô-nhít Cơ-ra-xim mà nhảy xuông nước. Nhưng lũ trẻ không 
tin. Nước ở sông Đơ-vi-na Bắc rât lạnh, mà cái mùa hè chẳng 
lây gì làm âm áp lắm ở Ác-khan-ghen thì chưa kịp sưởi âm 
nó. Chỉ những tay liều mạng lắm mới dám tắm. Do đó tụi trẻ 
con đã từng trải ở Xô-lôm-ban nói chung không tin là một 
chú bé như thê lại dám đứng trên thành tàu cao tít mà nhảy 
xuông nước, nghĩa là nhảy ở rât xa bờ. 

Chúng đánh cuộc một đôi giày trượt băng. Vô-lô-đi-a 
chưa bao giờ có giày trượt băng, và ở Kéc-sơ cũng chẳng 
có mây ai dùng. Nhưng ở Kéc-sơ có con sông nhỏ Mê-léc-sét. 
Về mùa đông con sông này có đóng băng một thời gian ngắn. 
Nêu không có giày trượt thật, lũ trẻ ở Kéc-sơ tự lây gỗ và 
dây đóng lây giày trượt trên sông, Còn tụi trẻ con ở Xô-lôm- 
ban thì vừa kể cho người bạn nhỏ ở Hắc-hải nghe về cát mùa 
đông rét thâu xương ở vùng Bạch-hải này, vừa khoe khoang 
những ván trượt và giày trượt của chúng, làm Vô-lô-đi-a thèm 
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rẻ dãi. Em tưởng tượng các bạn em ở Kéc-sơ chắc phải ghen 
tị lắm nêu thầy em đi giày trượt phóng vụt qua trước mnặt 
chúng ngay khi băng mới đóng và thầy em quệt mép giày lâp 
lánh hêt sang bên phải lại sang bên trái như người liễc đao cạo... 
Nhưng cũng phải cho tụi trẻ con ở đây một bài học để chúng 
đừng có lên mặt với các bạn em ở Hắc-hải, Cơ-rưm, và Kéc- 
sơ mới được... 

Để đôi lại, em đánh cuộc chiêc địa bàn bỏ túi mới tỉnh mà 
bô em vừa cho em khi đi công tác về. Em đặt tên cho nó là chiêc 
địa bàn hải quân. Em không bao giờ rời chiêc máy kỳ diệu này: 
dưới nắp kính phồng lên, chiếc kim một đầu xanh một đầu đỏ 
luôn luôn động đậy, đầu đỏ nhọn hoắt của nó lúc nào cũng như 
đánh hơi: «Đây có phải là Bắc không?..» Vô-lô-đi-a để chiếc 
địa bàn trong một chiêc bao da hươu nhỏ, đù cần hay không 
cũng cứ mỗi bước lại giở ra xem phương hướng. Nói chung em 
không bao giờ rời nó và em cũng chẳng định rời. Em tin chắc 
rằng những kẻ đánh cuộc với em sẽ không thể lây được chiêc 
địa bàn của em; và tập trượt băng trên hè lát gỗ của đường phô 
Ác-khan-ghen tới mức thủng cả đê giày... 

Những kẻ đánh cuộc với Vô-lô-đi-a không biết là chúng 
gặp phải một đôi thủ đã nói là làm... Đên ngày đã định, chúng 
tụ tập trên chiếc bè cạnh bờ, ngồi trên những tâm gỗ và chờ 
chiêc địa bàn mà chúng tin chắc rằng thằng bé huênh hoang ở 
Cơ-rưm kia sẽ mât cho chúng. Hôm đó, Vô-lô-đi-a đền chỗ bồ 
ở trên tàu. Em cô tìm cho được một lúc thuận lợi, có mặt một 
mình trên boong. 

Tàu «Lê-ô-nhít Cơ-ra-xip thả neo cách bờ khoảng hai 
trăm mét. Túi trẻ con trên bờ thây rât rõ một bóng người nhỏ 
bé mặc quần đùi xuât hiện cạnh cột cờ phía trên chiềc mũi 
tàu có sơn dòng chữ Lê-ô-nhít Cơ-ra-xim vàng óng. Bóng 
người nhỏ bé đó đứng yên một phút trên thành tàu, lây vai 
cọ vào má rồi vung đôi tay mảnh dẻ lên lao xuông nước. Lũ 
trẻ trên bờ nhảy bật dậy. 

Buôi chiểu, sau khi nhận lây đôi giày trượt của những đôi 
thủ đưa cho với vẻ kính trọng rầu rï và xâu hồ vì thua cuộc, 
Vô-lô-đi-a không kìm được, đem khoe với bô. Bồ em hỏi ngay: 
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«Con lây đâu ra thê?» — và em phải thú nhận hết sức thành 
thật. Sau đó em bị cầm không được lên tàu trong ba tuần. 
Thực ra em bị cảm lạnh hai tuần trong ba tuần đó, vì nhảy lộn 
nhào xuông nước lạnh ngắt của sông Đơ-vi-na. 

Nhưng ở trên bờ em cũng chẳng thiểu việc. 

Sau khi ôm dậy, em quyết tâm không chịu thua kém tụi 
trẻ ở đây về bât kỳ mặt gì vì vậy em nhờ một người bạn lớn 
của em xăm hình chiệc mỏ neo lên cánh tay. Việc này phải 
dùng đên kứn găm và bút chì hóa học, và hóa ra đau hơn rất 
nhiều so với khi bị những cây lá han châm. Kêt quả là bác sĩ 
ở bệnh viện địa phương mắng cho Vô-lô-đi-a một trận nên 
thân rồi băng tay em và bảo rằng, nêu em không muôn mang 
tật suôt đời thì phải vứt những trò ngu ngôc và tai hại ây đi. Còn 
bô em, sau khi biêt chuyện vì thây tay em bị băng, giận dữ mắng: 

— Con ngôc lắm! Nêu muôn thành thủy thủ mà lại là thủy 
thủ chân chính nữa thì phải chuẩn bị đầu óc cho tôt, chứ không 
phải làm hư hỏng da thịt một cách vô ích như thê! Nói chung, 
bây giờ chẳng còn ai làm cái trò đó nữa. Từ lâu bô đã kẻ cho 
các chú thủy thủ trẻ tuổi trên tàu nghe một chuyện xảy ra 
trong nội chiên. Lúc đó có một chú thủy thủ ở chỗ bô vì trẻ 
tuổi và cũng vì không hiểu biết nữa nên hồi trước, chú ây cho 
xăm linh tỉnh lên khắp ngực: nào đại bàng hai đầu đội vương 
miện, nào đủ các loại khâu hiệu của chê độ cũ: vì đức tin, vì 
Ñga hoàng, vân vân. Và kết cục ra sao? Chú ây giác ngộ và đi 
chiên đâu cho Chính quyền xô-việt.. Chú ây phục vụ trên 
chiệc ngư lôi hạm «NÑhe-da-mô-giơ-nhích› của bô; một thủy 
thủ Hạm đội đỏ, rât trung thực, nhưng ngực thì vẫn đầy những 
tàn tích xâu xa của chê độ cũ. Chú ây không dám đi bơi với mọi 
người. Cứ cởi quần áo ra là anh em xúm lại: «À, con người vì 
đức tin, vì Nga hoàng Mọi người reo lên: «Chúng ta chơi trò 
đô nhau đi, xem con người này là chim đại bàng * hay là phu 
kéo xel› Chú ây phải đi đên gặp các bác sĩ nhưng ai cũng bó 
tay. Người ta đã định lây da ở chỗ khác vá vào nhưng vá hệt 


* Chim đại bàng, hồi trước là quôc huy của nước Nga Xa 
hoàng. roi ND. 
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làm sao được: khắp ngực loang lỗ những hình với chữI Chú 
ây rât đau khổ. Mà chú ây là một thủy thủ rât tôtÍ 

Vô-lô-đi-a bào chữa: 

— Nhưng con có định xăm dâu hiệu gì của chê độ cũ đâu? 
Con định xăm chiệc mỏ neo đây chứ. 

— Nhưng vẫn là một việc làm ngu ngôc! Có thể là trước 
kla, trong hạm đội cũ, vĩnh viễn làm ô nhục con người là có 
lợi nhưng chúng ta không làm như thê. Chúng ta giác ngộ rnọi 
người. Sao lại phải làm cái việc man rợ ây? Con người phải 
tôn trọng bản thân mình. Khắc dâu lên mình thì thích thú nỗi 
gì? 

— Nhưng bô ạ;— Vô-lô-đi-a lưỡng lự nói, mắt vẫn nhìn 
thẳng vào mắt bô như mọi khi, — trên tay bô cũng có xăm mỏ 
neo và ông sao đây thôi... h 

Bô em không hề bôi rôi: 

— Thê con tưởng trước kia bô không lầm lạc à? Bây giờ 
nhìn lại, bô vẫn thây xâu hỗ vì trước kia dôt nát quá. Nhưng 
nhớ cái cũ để bớt làm những chuyện ngu ngôc mới. Còn lứa 
tuổi các con thì không nên lặp lại cái đó làm gì. Các con phải 
tập cho mình có văn hóa ngay từ nhỏ mới được. Đây, vân đề 
là như thê đây, con 4... 

Vào một ngày tháng tám mát rẻ, chiêc tàu «Lê-ô-nhít 
Cơ-ra-xin» lại ra khơi, Những người ra tiễn tụ tập trên bờ, 
nào bô mẹ, nào vợ con, nào bạn bè. Đẳng sau thành tàu đen 
nhánh, mới sơn lại, các động cơ đi-ê-den đã nỗ ẩm ẩm. Ông 
Nhi-ki-phơ vội vã ôm hôn vợ con lần cuôi cùng rồi nhảy lên 
bậc thang phía dưới vừa giữ chặt tay vịn vừa ngằng lên ra 
lệnh: «Rút thang! Quay mũi!) 

Bị kéo lên cùng chiệc thang, ông hét to xuông dưới: 

— Tạm biệtI.., Vô-lô-đi-a chịu khó học hành vào! Hãy mau 
khôn lớn, con nhé|.,, 

Tiêng người gọi nhau ẩm ï trên cầu tàu và trong khoang 
máy. Những sợi dây cáp bay vút lên trên tàu. Giữa thành tàu 
và bờ xuât hiện một vực sâu mỗi lúc rộng ra nhanh chóng, 
nước réo ẩm ầm. Một chiệc tàu kéo nhỏ với một cái đệm dày 
bằng dây cáp quân lại treo phía trước. Chiếc tàu tì khôi đệm 
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đó vào thành tàu «Cơ-ra-xins rồi đây nó ra khỏi bờ giúp con 
tàu thoát khỏi khoảng không chật hẹp của vịnh biển. Con tàu 
đồ sộ lúc đầu trông có vẻ vụng về, nhưng khi đã ra đền cửa sông 
rộng rãi, dường như thây lại không khí tự do quen thuộc thì 
trông nó có vẻ khéo léo và mạnh mẽ khác thường. Nó kéo một 
hồi còi ngắn tỏ ý cảm ơn chiếc tàu kéo đã giúp đỡ và chiêc tàu 
kéo đáp lại bằng một tiêng còi the thé, Chiếc «Cơ-ra-xin trang 
trọng kéo một hồi còi dài, tiếng còi lúc trầm lặng lúc âmn vang 
khắp vùng xung quanh tỏ ý từ biệt... 

Bồ lại đi một chuyên công tác mới. 

Hôm sau hai mẹ con trở về Kéc-sơ: một tuần lễ nữa, lần 
đầu tiên, Vô-lô-đi-a phải đi học. 

Một tháng sau em đã quả quyêt rằng điều thú vị nhât trên 
đời là làm một người tay cẩm quả cầu hay con chỉn nhồi lông 
bước vào lớp với cuôn số điềm, và khi vừa xuât hiện là cả lớp 
phải đứng dậy đồng thanh chào. Người đó ngồi xuông ghê với 
vẻ mặt quan trọng, treo bức tranh rât đẹp lên tường và ai nây 
cũng đều kính trọng, nghe lời, thậm chí còn sợ nữa. Người đó 
có thể đọc mọi điều ghi trong cuôn số của lớp, có thể xem bât 
cứ một điểm sô nào. Người đó có quyển đuôi ra khỏi lớp bât 
kỳ một anh chàng to khỏe nào nêu hẳn nghịch ngợm, và có 
quyền dùng bút chì đỏ, hay hơn thê nữa, dùng mực đỏ chói 
gạch dưới những lỗi sai trong vở và ghi xuông cuôi trang: 
{WV. Đu-bi-nhin đã xem. 1oo lỗi. Rât kém... 

Tóm lại, mọi việc thê là đã rõ: bây giờ Vô-lô-đi-a biêt dứt 
khoát là khi lớn lên em sẽ làm thầy giáo. Và em học trong hai 
năm đầu rât giỏi. 

Sau đó hình bóng những con tàu lại bắt đầu xuât hiện, 
lúc đầu trên giây thâm rồi sau trên lề những tờ giây nháp vẫn 
dùng để thử giải các bài toán cho về nhà. Không những em 
muôn trở thành thầy giáo mà còn phải là thầy giáo chuyên về 
biển nữa. Mỗi một khúc gỗ rơi vào tay Vô-lô-đi-a đều biên 
thành hình chiếc tàu và ba chiệc que biền thành cột buồm, còn 
que diêm thì biên thành những xà ngang trên cột buồm. Khắp 
bàn Vô-lô-đi-a ngồn ngang các loại tàu nhỏ do em tự làm lây, 
nào tàu hàng, nào tàu chủ lực, nào tàu ngư lôi, nào tàu tuần 
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dương với những cánh buồm làm bằng giây thuộc lá và phù 
hiệu đỏ thẳm từ giầy bọc kẹo cắt ra. Bên cạnh mô hình các 
loại tàu, trên bàn Vô-lô-đi-a xuât hiện các chồng sách. Sách 
ngày càng nhiều chen bật các con tàu và ngày càng chiêm nhiều 
chỗ hơn. 

Sách là niểm ham mê mới của Vô-lô-đi-a. Sách không gạt 
bỏ những thú vui cũ mà ngược lại vẫn giữ nguyên những mơ 
ước trước kia và còn làm nảy nở thêm những mơ ước rmới, 
- hâp dẫn hơn. Các nhà du lịch, những chiên binh, các nhà cách 
mạng, những con người dũng cảm khinh thường cái chết và 
không hể biết sợ, những con người cao thượng chiên đâu 
cho chân lý, những con người căm thù giả dôi và bạo lực, tât 
cả đều hoạt động trong các cuôn sách mà em đặc biệt yêu thích. 
Những người anh hùng đã chọc thủng các tảng băng Bắc cực 
để mở đường mới cho nhân loại. Họ đã khám phá ra những 
vùng biển và đại lực mới, đã đũng cảm thách thức bât công, 
đã chiên đâu trên các chiên lũy... Một sô đã hy sinh trong cuộc 
đầu tranh không ngang sức dưới lá cờ đỏ thắm, nhưng những 
người khác đã xông lên thê chân họ, nằm lây ngọn cờ đỏ và 
giương cao hơn trên thê giới đang rung chuyên... 

Vô-lô-đi-a đọc nhiều và thường không lựa chọn. Em không 
hỏi gì hêt cứ lây bừa sách của Va-li-a. 

Va-li-a rât bực: 

— Em lây sách thì phải hỏi mượn chứ! Em chẳng hiểu 
gì trong quyên sách này đâu. Mãi năm ngoái, khi học đền lớp 
năm rồi, chị mới đọc nó đây. Đây là cuôn sách giáo khoa, sách 
đành cho học sinh câp hai và câp ba. 

— Em cũng gần đên câp hai rồi còn gì. 

— Làm gì có chuyện ây, em mới là cầp một. Câp hai là 
từ lớp năm cơ. Em còn lâu mới đền câp hai. Em chưa đền tuổi 
vào Đội thiêu niên cơ mà, 

— Trước hêt, chị Va-li-a này em xin tuyên bô thẳng 
với chị chỉ nay mai thôi em sẽ được kết nạp vào Đội... 
Thứ hai, đội viên, nêu là đội viên chân chính, thì không 
được lên mặt với những ai chưa được kết nạp. Bởi vì khi đã 
được kêt nạp, thì chưa biết ai sẽ hơn ai... Đợi đây, khi chị 
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sắp được chuyên lên Đoàn, em sẽ để nghị không kết nạp chị 
cho mà xem, 

— Người ta lại thèm hỏi đền mày! 

— Hiện giờ chưa hỏi nhưng sau sẽ hỏi, Nhưng dù sao em 
cũng lầy quyên €ÄXpác-tác đây. Em đã đọc rồi và em sẽ còn 
đọc nữa, bởi vì cuôn sách này có phải đề cho chị đọc đâu, đây 
không phải là sách cho con gái đọc. Đây là một cuôn sách chiên 
đầu việt về những người đâu thú thời cổ, một cuôn sách cách 
mạng chứ có phải là tiêu thuyêt của chị đâu. Hôm kia em lây 
một cuôn tiêu thuyết chỗ chị nhưng em bỏ lại ngay. Chẳng có 
gì thú vị cả. Lúc nào cũng chỉ nói độc về yêu với đương, rồi 
đau khổ, rồi nói năng, rồi tranh cãi, chẳng có phiêu lưu ly kỳ, 
ngay đánh nhau cũng chẳng có gì cả. 

— Thê Xpác-tác của mày không có tình cảm chắc? Không 
có tình cảm mà nàng Mét-xa-la lại yêu Xpác-tác đến thê! 

Nhưng Vô-lô-đi-a không chịu: 

— Yêu thì đã sao? Nàng Mét-xa-la yêu Xpác-tác bởi vì 
Xpác-tác là chính nghĩa, dũng cảm hơn tât cả mọi người, vì 
Xpác-tác chiên đâu cho tự do, để giải phóng những người 
nô lệ, chứ có phải yêu đương bình thường đâu! 

— Thê tại sao Xpác-tác lại yêu Mét-xa-la trong khi Mét- 
xa-la là một cô gái giàu có ở La-rmã, trái ngược hẳn với Xpác-tác ? 

— Nhưng Xpác-tác đã cải tạo, giáo dục Mét-xa-la, và 
Mét-xa-la đã đứng về phía Xpác-tác... Trời, chị chẳng hiểu 
gì cả! Còn em, em nhớ thuộc lòng cả đoạn kia.— Và Vô-lô- 
đi-a tay phải cẩm lây chiêc thước kẻ ở đầu bàn tay trái luồn 
vào quai chiếc lẵng tròn ở trên ghê rồi giơ ra phía trước như 
chiệc mộc xông vào Va-li-a: — «Cùng với tiêng hô xung phong› 
làm vang động cả các ngọn đổi xung quanh, Xpác-tác dũng 
mãnh dẫn những chiên sĩ của mình tiên lên chiên đâu chông 
hàng vạn tên đánh thuê La-mã... ¿Tự do và ánh sáng! — Xpác- 
tác thét lên. — Chiên thẳng hay là chêtl 

— Mẹ ơi, Vô-lô-đi-a lây sách của con mà không hỏi mượn 
rồi còn gây sự nữal — Va-li-a vừa kêu inh ỏi vừa giơ cái chỗi 
ra phía trước để đánh trả cuộc tân công của các chiên sĩ khởi 
nghĩa. 
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Bà Ép-đô-ki-a bước vào. Bà lặng lẽ tước cái lẵng và cái 
thước của Vô-lô-đi-a, giằng lầy cái chổi ở tay Va-lí-a và giải 
tán hai đôi thủ về hai phòng khác nhau. 

Bây giờ, khi đang chê tạo một con tàu mới hay đang tự 
làn một thứ đồ chơi khéo léo nào đây, Vô-lô-đi-a thường 
yêu cầu mẹ đọc sách cho em nghe. Mẹ em lây một cuôn tồi 
ngồi xuông cạnh bàn. Từ lâu, bản thân bà cũng rât thích sách, 
Giọng bà nhỏ nhẹ, hơi đơn điệu, nhưng bà đọc chữ nào cũng 
_ với thái độ tôn trọng, say sưa và tin tưởng. Bộ mặt bà trở nên 
trang nghiêm pha lẫn vẻ hiển hậu, dường như bà đang thổ lộ 
cùng con trai những điều bí mật rât quan trọng chỉ giữa hai mẹ 
con với nhau. Vô-lô-đi-a rât thích vừa làm việc vừa nghe rmẹ 
đọc sách, Có lần, em đã nhảy lên bá lây cỗ mẹ, hôn mẹ và bảo: 

— Mẹ ơi, mẹ đọc hay quá, nghe mẹ đọc con thây tât cả 
đều hiện ra trước mắt! Chẳng ai đọc được như mẹ đâu! 

Cứ như thê hai mẹ con đọc cho nhau nghe những truyện 
cô tích của Pu-skin, tác phầm «Con tàu không khô của Léc-' 
môn-tôp, rồi đên Gô-gôn. Vô-lô-đi-a thích nhât tác phầm «Ta- 
rát Bun-ba›. Cuôn truyện miêu tả những con người thật dũng 
mãnh, họ xông vào cuộc chiến đâu với kẻ thù của đât nước 
Ñga thật can đảm và lạc quan! Hai mẹ con không dứt nỗi ra 
khỏi cuôn sách tuyệt diệu này: các dòng chữ cũng như hát lên, 
như cười vang, như than khóc, làm ta cảm thây lúc thì tiếng 
gươm khưa loảng xoảng và tiêng vó ngựa dồn dập của đoàn ky 
binh Cô-dắc, lúc thì cảnh đêm thanh vắng, âm áp ven sông 
Đơ-nhi-ép... 

Cuôn sách này đã gợi lên cho Vô-lô-đi-a biệt bao nhiêu 
mơ ước mới. Bà Ép-đô-ki-a cũng nhiều lần khóc vì xúc động. 
Vô-lô-đi-a không bao giờ quên được lúc mẹ em đọc tới những 
trang miêu tả cảnh ban đêm bà mẹ đên ngắm nhìn những đứa 
con dứt ruột đẻ ra mà sáng mai bà đã phải tiễn chân chúng 
lên chiên khu Xéch. Những trang này mẹ em đọc hay tuyệt! 

«.., Chỉ riêng bà mẹ đáng thương là không ngủ. Bà cúi sát 
xuông đầu giường lũ con trai yêu quí đang nằm bên nhau; 
bà lây lược chải những món tóc trẻ trung, rồi bù của chúng, 
và nước mắt bà thâm ướt tóc các con. Bà nhìn các con với tât 
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cả tình cằm của mình, cặp mắt bà như muôn khắc sâu hình 
ảnh các con vào tâm trí, bà nhìn các con không chán mắt. Bà đã 
cho chúng bủ mớm, bà đã nuôi nâng, dạy đỗ chúng, vậy mà bà 
chỉ còn nhìn thầy chúng trong khoảnh khắc nữa thôi, «Các con 
của mẹ, các con thương mên của mẹÍ rồi các con sẽ ra sao? 
chuyện gì đang chờ đón các con?.,» * 

Bà Ép-đô-ki-a đọc cho con nghe những dòng này trong một 

căn phòng sáng sủa. Trên các ngọn cây bên ngoài cửa số mở 
toang, chim chóc vưi vẻ ríu rít gọi nhau. Mỗi ngày lại mang 
đên cho Vô-lô-đi-a biệt bao công việc thú vị, biết bao cuôn 
sách hay, biệt bao điều mới lạ và em sông hạnh phúc đên nỗi 
lúc đó em không hiểu tại sao mẹ em bỗng thoáng nhìn em với 
vẻ lo lẳng đột ngột rồi lại cúi xuông trang sách và lau trộm giọt 
nước mắt vừa rơi xuông đó. 
-_ Nhưng -hai mẹ con hoàn toàn tán thành thái độ nghiêm 
khắc của Ta-rát khi Ta-rát bảo: Tao để ra mày và tao cũng 
sẽ giết mày! — rồi bắn chết An-đơ-rây, đứa con dứt ruột đẻ 
ra, vì An-đơ-rây đã bán rẻ các bạn của mình, đã phản bội giới 
lính chiên Cô-dắc và phản bội xứ xở quê hương... 

Và khi bà mẹ đọc trang cuôi cùng, đên đoạn kẻ thù bắt được 
lão tướng Ta-rát, trói lão trên ngọn lửa và lửa đã bùng lên bén 
đền chân, khi bà đọc đên những lời nói kỳ diệu và dữ dội của 
Ta-rát: ¿Trên đời này không thê có ngọn lửa nào, nỗi đau khổ 
nào và sức mạnh nào thắng được sức mạnh Nga!» — thì Vô-lô- 
đi-a không kìm được nữa. Em đứng phắt đậy thét lên: 

— Tât nhiên là không thể có được! Phải không mẹ? 

Bà mẹ đồng ý: 

— Đúng thê đây con 4. 

Vô-lô-đi-a bắt đầu lục lọi đên cả đông sách của bô. Bô em 
đã chuyên sang công tác tại đội thương thuyển Hắc-hải. Ông làm 
việc ở cảng Kếc-sơ và theo học trường Đại học cộng sản buôi 
tôi. Một lần, khi lục lọi chồng sách bô đẻ trên giá, Vô-lô-đi-a 
thây giữa những cuôn dày cộm, nặng trình trịch, có một cuồn 
sách mỏng tơi tả, đã mât bìa và gạch bút chì nhằng nhịt. Trên 





* Theo bản dịch ¿Ta-rát Bun-ba› của Đỗ Trọng Thi. — WD. 
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trang đầu đã ô vàng, em đọc thầy những chữ khiên em phải 
cầm ngay lầy và ngồi luôn xuông sàn, bên cạnh giá sách. Căn 
cứ vào đoạn đầu thì chắc cuồn sách phải hâp dẫn lắm. 

— 4Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu, — Vô-lô-đi-a 
đọc, — bóng ma của chủ nghĩa cộng sảm, 

Em chuyên lên giường ngồi, chân co lên cho thoải mái 
hơn. Em lại bắt đầu đọc: «Một bóng ma đang ám ảnh châu 
Âu...» Thú vị thật! Nhưng đoạn tiêp thì khó quá. Hai câu tiệp 
đó em còn hiểu được lờ mờ, mặc dù em gặp ngay phải những 
chữ hoàn toàn không hiểu: Mét-téc-ních, Ghi-dô, bọn câp 
tiên... Rồi em chịu, không hiểu gì nữa. Em thở dài, lật hêt 
trang này đên trang khác, rồi nhìn đoạn cuôi: 

«Những người cộng sản không thèm giâu giêm những 
quan điểm và dự định của mình...» 

Em thây thích quá. Thật là hợp với tính em. Chính em cũng 
như thê, hay ít ra, em muôn được như thẻ. 

«... Cứ để cho các giai cầp thông trị run sợ khi nghĩ đên một 
cuộc Cách mạng Cộng sản, — Vô-lô-đi-a đọc thầm những chữ 
rnà em không hiệu được hệt ý nghĩa chính xác nhưng em cảm 
thây âm hưởng dữ dội của chúng: chẳng khác gì tiêng chùy thúc 
vào công thành! — Trong cuộc cách mạng ây, những người 
vô sản chẳng mât gì hêt ngoài những xiểng xích trói buộc họ. 
Nhưng họ giành được cả thê giớp. 

Tiệp đó là một dòng chữ to: 


«VÔ SẢN TÂT CẢ CÁC NƯỚC, LIÊN HIỆP LẠIh 


Nghe thây tiếng chân bô, Vô-lô-đi-a đứng phắt dậy và đặt ' 
ngay cuồn sách vào chỗ cũ. Bô không cho phép động đên sách 
lúc ông vắng mặt. 

Ông rửa ráy ở vòi nước, lau khô người, rồi vừa bước đền 
bàn của Vô-lô-đi-a vừa tung chiêc khăn mặt đúng vào chiệc 
tóc trên tường. 

— Thê nào, xong bài ngày mai rồi chứ? Bài tập đã làm hèt 
chưa? Đừng để bị xâu hỗ như lần trước đầy?... Còn Va-li-a, 
chuân bị bài ngày mai đền đâu rồi? 


?” 


Va-li-a đang cần thận chép lại bài tập ở nhà. Em ngừng tay 
trả lòi; 

— Con sắp xong tồi... Các thầy cho về nhà nhiều bài tập 
quá, bở ạ. 

— Thẻ thì con cứ làm đi, bô và Vô-lô-đi-a sẽ ngồi vào 
góc kia để không làm phiển đến con. 

Ông đi đên một góc xa, dịch chiêc đèn bàn lại gần, ngồi 
xuông chiếc ghê mây rồi cảm lây quyên vở ở tay Vô-lô-đia. 

— Nào, xem giả thiết thê nào nào?.. A... Bài toán tỷ lệ à? 
Thê con giải ra sao?.. Hượm hãng ! Con làm sai rồi... Thê này 
gọi là: Râu ông nọ cắm cằm bà kia đây. 

— Nhưng đáp sô đúng bô ạ. 

— Sao lại căn cứ vào đáp sô. Không nên có thói quen cứ 
gò ép theo đáp sô. Cả trong cuộc đời, như vậy cũng không được. 
Phải tìm ra cách giải, phải tìm được đáp sô bằng phương pháp 
đúng chứ không nên húc đầu khắp các phía để dò xem phía 
nào đúng với đáp sô, vơ lây cái có sẵn. Cách giải của con không 
thích hợp. Ngồi xuông đây làm lại đi! 

Vô-lô-đi-a ngồi xích lại gần bô, sửa vở cho ngay ngắn, 
lây bàn tay vuôt phẳng trang sách, rồi thọc bút vào lọ mực. 

— Sao mực lại giây ra đên tận gần khuỷu tay thê kia? — 
bô em vừa hỏi vừa xoay bàn tay Vô-lô-đi-a lại, kéo tay áo con 
lên và xem kỹ khắp các phía. — Kìa cả tay kia cũng đầy những 
mực! Hay con lại định xăm hình lên tay đây? 

— Đây là con tự làm lây chiệc bút tự động ạ. Bồ nhìn đây này. 
Con quân dây vào đây rồi châm mực. Thê là mực chảy dần dần 
xuông đây. Việt được nhưng chỉ phải cái giây bần một tí thôi. 

— Giây bản thì rõ quá rồi. Đáng tiệc là thê này thì sao gọi 
là viêt được. Thôi, con đi lây một chiệc bút kiều bình thường 
lại đây, ta cô gắng giải bằng được bài toán này. Lây được tồi 
chứ? Bắt đầu đii 

Hai bô con chựm đầu vào quyên vờ, gạch gạch, xóa xóa, 
lâm nhằm chừng dăm phút rồi cùng ngửa người ra với vẻ hài 
lòng: 

— Nêu vậy lại là chuyện khác! Còn đây là con lầm: bảy 
cây sô đi toàn rừng kia mà. Nào, bây giờ mang cái bút tự động 
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của con ra đây xem nào... Kẻ ra cũng khá mưu mẹo đây. Khá 
lắm! Nhưng nêu con đặt đầu bút vào đây và khoét rãnh ở phần 
gỗ thì khi việt mực sẽ không bị giây bản ra. Nhà chê tạo bút 
gì mà lem luộc những mực là mực... 

Bồ nhìn ra ngoài cửa số, dáng điệu suy nghĩ: 

— Bồ nhìn tay con quêt đẩy mực... và phải mắng conÍ 
Mng là đúng. Đã đên lúc phải biệt sử dụng giây bút rồi. Nhưng 
con có biết bô đang nhớ đên chuyện gì không... Khi bô nhìn 
thây vêt mực trên tay bô lần đầu tiên trong đời, bô hết sức tự 
hào. Vì biêt đọc biêt việt là một việc vĩ đại! Trước đó, tay bô 
toàn những gì? Toàn những hắc-ín, toàn những dầu ma-dút. 
Bồ phải đi làm thuê cho một tên địa chủ, cũng gần thôi, bên kia 
Ca-mư-sơ - Bu-run. Năm mười bảy tuôi, bô mới biêt được 
những chữ cái đầu tiên và mãi nửa năm sau mới bắt đầu học 
viêt. Con có biệt không, lúc bô việt được chữ cái đầu tiên và 
người đầy những mực, bần chẳng kém gì con bây giờ: lưỡi bô 
cũng có mực; tóc cũng giây mực, đâu đâu cũng những mực là 
mực, thì bô cảm thây rât tiêc khi phải rửa tay. Bô đi khoe với 
mọi người những vêt mực trên các ngón tay, ra vẻ ta đây đã 
biệt đọc biệt việt... Đúng, lúc đó cái gì trong cuộc sông bô cũng 
phải tự giải quyêt lây hệt, làm gì có những câu trả lời sẵn, mọi 
cái đều tự tìm hiểu lây thôi. 

Ông yên lặng một lát, rõ ràng là ông đang nhớ lại chuyện 
cũ. Ông lắc đầu, lây tâu ra hút, ngón tay cái ân dúm thuôc lá 
xuÔng. 

— Bây giờ bô đặt câu hỏi về bài học và con trả lời miệng 
được không ? 

— Bô cứ việc hỏi, con thuộc làu làu rồi. 

Bô Vô-lô-đi-a biêt rằng, nêu con trả lời chắc chắn như thê 
thì chẳng cẩn kiểm tra nữa. 

— Vô-lô-đi-a này..— ông ngượng nghịu mỉm cười và 
giâu mặt sau làn khói thuộc lá, rồi thận trọng thôi bạt đi, — 
con có thể giúp bô một chút được không? Ngày mai bồ phải 
đọc báo cáo tại hội nghị chuyên để È trường. Bô chuẩn bị có 
vẻ chắc chắn rồi, suốt đêm qua bô làm việc không chợp mắt. 
Nhưng vẫn cẩn phải nhớ ngày tháng chính xác hơn. Bồ định 
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nhờ Va-li-a nhưng bản thân chị con cũng đang bận. Nên để 
yên cho chị làm việc thì hơn, 

Ông đứng dậy đền giá sách lầy một quyền sách dày. 

— Ai đã lục lọi lung tung sách của bô thể này? 

— Con xem đây bô ạ. 

— Bồ đã bảo là không được động đến cơ mà, 

— Bồ ạ, con thầy bô có một cuôn sách mỏng, đoạn đầu hay 
lắm. Nói về một bóng ma đang ám ảnh toàn thể giới, và tât 
cả bọn vua chúa và cảnh sát đều hôt hoảng chông lại... Nhưng 
về sau thì khó quá. Nhưng đoạn dưới thì con lại hiêu hêt. Ở 
đây có dòng chữ như trên báo ây: «Vô sản tât cả các nước, 
liên, hiệp lạib 

— Vô-lô-đi-a! Không nên đọc quá sớm những cái con còn 
chưa hiểu được. Cái gì cũng có lúc của nó, Đây là cuôn sách 
hướng dẫn cho tât cả những cuôn sách khác! Mọi việc đều bắt 
đầu từ cuôn sách đó, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đây! Hừ, 
biêt nói thê nào cho con hiểu nhỉ... Tuyên ngôn thì bọn Ñga 
hoàng cũng có, thí dụ như khi chiên tranh bắt đầu hay khi Nga 
hoàng lừa bịp nông dân, hứa giải phóng họ nhưng lại không 
cho họ ruộng đât chẳng hạn. Còn bản tuyên ngôn này thì vạch 
rõ chân lý chân chính cho tât cả các dân tộc trên trái đât. Cuôn 
sách này ra đời chín mươi năm rồi nhưng vẫn còn nguyên giá 
trị. Ngày nay nó vẫn nóng bỏng sức sông. Chính căn cứ theo 
cuộn sách này mà Lê-nin đã mở đầu sự nghiệp vi đại. Tât cả 
những người cộng sản như bô đều khởi đầu từ cuôn sách đó... 

— Và đội viên thiêu niên cũng khởi đầu từ cuôn sách đó 
chứ bô? 

— Cả đội viên, cả đoàn viên đều thê hết! Rồi con cũng 
sẽ được học. Nhưng bây giờ thì con chưa đủ sức hiểu được đâu. 

— Thê mà chúng con đã được nghe giảng rồi đây — Va-li- 
a ngồi ở góc kia nói to. 

— Vì con sắp vào Đoàn rồi còn gì. 

Vô-lô-đi-a cũng lên tiêng: 

— Bộ ạ, con cũng có thể hiểu được vì tháng này con sẽ 
được kêt nạp vào Đội, 

Va-li-a không chịu nhún: 
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— Việc đó còn chưa biểt thề nào. 

— Tầt nhiên là chị chưa biểt,— Vô-lô-đi-a cắt ngang 
ngay; — chị còn nhiều thứ chưa biêtI Nhưng em thì em biết, 

Ông Nhi-ki-phơ bực mình: 

— Các con tính nét lạ thật! Hơi một tí là cãi nhaul Mà 
có gì đâu cơ chứ! Va-li-a thì chỉ nay mai là vào Đoàn. Còn 
Vô-lô-đi-a cũng sắp là đội viên. Thẻ thì có gì phải cãi nhau... 
Thôi, Vô-lô-đi-a, ta bắt đầu đi. Con cầm vở của bô và theo đối 
từ chỗ gạch dưới này xem bô kê ngày tháng có đúng không. 
Hiều chứ? Bô đã nằm vững tât cả rồi, chỉ còn ngày tháng là 
bô có thê còn nhầm thôi. Con theo dõi ngày tháng nhớ! 

Vô-lô-đi-a hỏi: 

— Họ kiểm tra ngày tháng gắt lắm hở bô? 

— Theo đúng quy định thôi... 

Vô-lô-đi-a cảm thây bô hình như trẻ lại, còn hai bô con 
thì như là bạn học với nhau. 

— Thôi, cà kê thê là đủ rồi, ta làm việc đi. Theo dõi nhớ... 
Xem nào... — ông hẳng giọng, tay lần lần khuy áo như để 
kiêm tra lại — Vào năm 1goz đã quyêt định... 

„— Trong vở việt là: Mùa hè năm 10o2›» cơ mà, — Vô-lô- 
đi-a nghiêm khắc chữa. 

— Phải, mùa hè năm 1go3, những người bôn-sê-vích quyêt 
định trang bị một nhà in bí mật ở Ti-phơ-lít, tại A-vơ-la-ba- 
rơ ngoại ô thành phô... 

Rồi ông kẻ tỉ mỉ câu chuyện rât hâp dẫn về nhà in mà những 
người bôn-sê-vích vùng Cáp-ca-dơ đã bô trí một cách thông 
minh và mạnh đạn ở mãi sâu dưới đât. Vô-lô-đi-a theo dõi vở 
ghi, thỉnh thoảng em lại rời mắt khỏi quyền vở và thán phục 
nhìn bô. Đôi lúc em bỗng bảo bô dừng lại: 

— Đây việt là: ‹đã giao cho» cơ, 

— Thì cũng thê thôi. Con kỹ tính quá đây. Bồ không cần 
trả lời đúng từng chữ một với bài ghi đâu. Con chỉ cần xem 
bô nhớ năm tháng có chính xác không thôi. Nều không thì đên 
sáng cũng chẳng xong mật. 

— Thôi được... Bô kể tiếp đi. 

— Vậy là... 
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Và ông lại tiệp tục kể chuyện những nhà cách mạng đã đũng 
cảm làm việc trong nhà in dưới đât như thê nào. 

Thỉnh thoảng Vô-lô-đi-a không kìm được. Em đâm tay 
xuông bàn, hét to: 

— Hoan hôi.. Giỏi quái 

Va-li-a lại từ góc bên kia lên tiếng: 

— Khẽ chứ, Vô-lô-đi-a, làm chị mật tập trung tư tưởng. 

— Đúng đây, Vô-lô-đi-al Khẽ chứ conl 

— Nhưng con thây thích quá, con không kìm được. 

— Thích thì cũng thích trong bụng thôi. Theo dõi tiệp 
đi... Vào tháng hai năm đó... Bô nói năm đó tức là năm 1904... 

Cuôi cùng, Vô-lô-đi-a nhảy đên ôm lây bô: 

—- Bô thuộc giỏi quá. Từ bé con chẳng bao giờ nhớ được 
đền thê. Bô kề được mọi chỉ tiết... — Vô-lô-đi-a nghĩ một 
tí rồi nói thêm. — Nêu chúng con mà được học những chuyện 
hay đên như vậy thì con sẽ nhận được điểm «4s» suôt. 

Đúng lúc đó bà Ép-đô-ki-a vừa bước vào vừa nói: 

— Thê nào, các sinh viên học xong rồi chứ? Sau này hai 
bô con nên tổ chức hỏi thi nhau nữa mới phải... Va-li-a làm 
hêt bài chưa? 'Ta đi ăn cơm đi không món cá lại nguội mật. 
Cá hôm nay rât béo, ai nhìn thây cũng phải thèm! 

Cả nhà ngồi ăn cơm. Vô-lô-đi-a vẫn xúc động vì câu chuyện 
bô kê, Em vừa dùng cả hai tay lôi những chiêc xương cá nhọn 
hoắt từ trong mồm ra vừa sôi nổi kẻ cho mẹ nghe câu chuyện 
về nhà in bí mật. Mẹ em bảo em dừng lại: 

— Con nói chẩm chậm chứ nào! Ăn xong con kẻ nôt cũng 
được. Giá con chuẩn bị bài cho tôt thì hơn. 

Hôm sau, Vô-lô-đi-a rât hồi hộp không hiểu bô đọc báo 
cáo ra sao. Trời đã tôi mà bô em mãi vẫn chưa thây về. Em 
ngồi đứng không yên. Em nhât định không chịu đi ngủ trước 
khi bô về mặc dù em đã buồn ngủ díp mắt lại. Cuôi cùng em 
ngủ thiêp đi ngay trên cái bàn em đang tháo chiêc động cơ 
điện nhỏ mà em lắp được cách đây hai tuần. Em thức dậy ngay 
khi nghe thây tiếng bước chân mạnh dạn và rắn rỏi của bô ở 
dưới hành lang, Bô nhẹ nhàng lao vút lên gác như khi chạy 
trên thang tàu. Vô-lô-đi-a lao ra đón bô: 
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~—- Thể nào, bồ‡,. 

— Năm điền», — bồ em trả lời, 

Tiêng mẹ xen vào: 

— Anh phải bảo nó đi ngủ đi mới được. Suôt hai tiếng đồng 
hồ em không làm sao bắt nó vào giường nằm được. Cứ nhật 
định đòi chờ anh. Ngày mai, vì anh mà nó bị điểm (ha vì ngái 
ngủ thì thật đẹp mặt. 

Nhưng Vô-lô-đi-a mãi không ngủ được. Em nằm trong căn 
phòng tôi om, mắt mở to và hình dung cảnh một nhà in được 
bô trí mãi sâu dưới mỏ đá và chính em đang in tờ báo có tên 
là: qÑhà cách mạng bí mật trẻ tuổò. Còn trên mặt đât, các 
giai câp thông trị, bọn vua chúa và cảnh sát, đang run sợ và 
lùng bắt, chúng muôn giêt em nhưng không ăn thua gì. Em 
biên mât như một bóng ma, và bóng ma đó vừa ám ảnh châu 
Âu, vừa tung ra khắp nơi những tờ báo in các dòng chữ 
dữ dội... 

Từ đêm đó, Vô-lô-đi-a bắt đầu nghĩ xem mình có nên trở 
thành thợ ¡n sau này không?.. Em xin bô tặng cho em một bộ 
đồ sắp chữ trẻ con nhãn hiệu qÑhà im nhân dịp Năm mới. Bộ 
đồ này gồm có những ô gỗ để lắp những chữ cái nhỏ xíu bằng 
cao-su. Có cả một tâm dạ thâm mực tím. Có thể xêp được cả 
một dòng chữ vào ô gỗ rồi ép vào tâm dạ tâm mực, như bưu 
điện đóng đâu trước khi đem in lên giây cái gì tùy thích. Ngoài 
ra còn có đủ mọi loại dâu hình con bướm, con thỏ, con voi, 
máy bay. Bươm bướm và voi rõ ràng chẳng dùng được vào 
việc gì, nhưng rmáy bay và nhât là ông sao năm cánh thì được 
việc ngay. Chẳng bao lâu trên các quyên vở, trên các giây thâm 
của Vô-lô-đi-a đều xuât hiện những dòng chữ màu tím rât nhợt 
nhạt hay ngược lại rât đậm và hơi nhòe: v ô - lô - đi-a đu- 
bi-nhin§ vô sản tât cả các nước liên hiệp 
lại (bộ đồ chơi không có chữ hoa). Còn hai bên là máy bay 
Và ngÔi SaO, 

Vô-lô-đi-a đã nghĩ ra được một kê hoạch tuyệt diệu — 
tô chức một nhà in ngầm dưới đáy chiềc giềng em đã khám phá 
ra đòng chữ khắc trên vách đá, Em bàn kề hoạch này với Va- 
nhi-a, nhưng Va-nhi-a nói với vẻ thành thạo và rầt có lý như 
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thường lệ: «Việc gì phải in dưới đât, in ở đây cũng được chứ 
saof» Lúc đầu Vô-lô-đi-a bực mình, em bảo là Va-nhi-a không 
hiểu trò chơi. Nhưng Va-nhi-a vẫn khăng khăng giữ ý kiên. 
Vô-lô-đi-a cũng không nhượng bộ: ‹Thê còn Một bóng ma 
đang ám ảnh châu Âu» thì sao?› Song lý lẽ này cũng không 
thuyềt phục được Va-nhi-a. Khi đó, Vô-lô-đi-a đành tuyên 
bồ rằng, em sẽ đi xuông mỏ đá một mình. «Cứ thử xuông đi, 
— Va-nhi-a nói — Nhưng nhớ rằng người ta đã rào hết cả 
rồi, vì trẻ con cứ đên đây đùa nghịch. Giờ thì đừng hòng chưi 
vào›. 
Thẻ là vỡ hệt kê hoạch. 


Chương V 
qHỨA CHO CHẮC, HẸN CHO ĐỨNG» 


Bây giờ ông Nhi-ki-phơ đã trở thành thuyển trưởng chiếc 
tàu chở hàng «Tiên phong. Tàu đi những chuyên ngắn ngày ven 
bờ biển, tức là đền các cảng ở Cơ-rưm và Pơ-ri-a-đô-vi. Sau 
khi được xem chán mắt những tàu biển lớn ở miền Bắc, Vô- 
lô-đi-a thây chiềc «Tiên phong có vẻ bé nhỏ đền phát 
ghét lên được. Nó đi chậm đên xâu hỗ. Trên tắu chỉ có con 
Bô-bích là thú vị nhât. Đó là một con chó con màu hung, lông 
xù, đuôi hệt như chiêc bánh sừng bò lớn, phía trên mắt trái 
có một vêt đen đường như vì quá ngạc nhiên nên một con 
mắt đã leo lên trán. Bô-bích quyên luyên ông thuyền trưởng 
với tầt cả tâm hồn của một con chó, Ở' trên tàu nó nằm bên cửa 
phòng ông, lên bờ, nó luôn theo sát gót ông, nằm đợi ông cạnh 
văn phòng cảng, theo ông về nhà, và khi ông Nhi-ki-phơ chưa 
đi chuyên khác, nó cứ đi luần quân ngoài sân. Hàng xóm láng 
giêng đều biêt rằng: nêu Bô-bích không có ở sân tức là ôủg chủ 
cũng không có nhà, còn nêu Bô-bích xuât hiện, chắc chắn ông 
chủ có nhà đây. Nêu gặp Bô-bích ở cảng, bạn hãy tin rằng, tàu 
cTiên phong› đã cập bên... 

Đi học về, ăn uông qua quít xong, Vô-lô-đi-a thu nhặt 
thức ăn thừa mang ra sân cho Bô-bích. 

— Đừng có mât công, — Va-li-a bảo em, — Bô-bích đi 
biên với bô tồi, + 

Vô-lô-đi-a đồng tai nghe. Từ lâu em đã nghĩ ra một kê 
hoạch nêu thực hiện lúc bô đi vắng thì tôt hơn. Đó là thề này, 
trong chiêc động cơ điện nhỏ em đã chế tạo còn thiều một 
bánh xe răng cưa y như cái bánh xe trong đồng hồ của bồ, 
Chiếc đồng hồ này lúc nào cũng kêu tích tắc trên mặt cái bàn 
con ở đầu giường bô em. Cũng đã từ lâu em mon men đền gần 
chiêc đồng hồ Ây, đã mở ra xem xét bộ máy phức tạp của nó. 
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Chính em đã thầy ởờ đó một bánh xe răng cưa nêu đem lắp vào 
động cơ điện của em thì tuyệt. Có thể xuyên một cái trục qua 
bánh xe và khi Äy, thể nào động cơ điện cũng hoạt động. Nêu 
thiều cái đó, động cơ không thể chạy được. Vô-lô-đi-a khép 
cửa gian phòng lớn lại. Trong phòng có bàn lầm việc của em, 
giá sách của bô và chiếc bàn nhỏ của Va-li-a. Trong gia đình 
Đu-bi-nhin phòng này được gọi là phòng lớn. Chị Va-l-a đã 
đền Cung thiều niên, mẹ đang ở dưới bếp. Có thê bắt tay vào 
việc được đây. 

Vô-lô-đi-a thận trọng nhâc đồng hồ khỏi chiêc bàn con 
đầu giường. Em trải lên bàn làm việc tâm khăn mặt mềm, đặt 
sầp đồng hồ xuông, rồi dùng con dao nhỏ khẽ nạy mặt sau. 
Tách! — nắp bật ra. Bên dưới còn một lớp nữa khó mở hơn 
một chút, nhưng Vô-lô-đi-a vẫn tháo được. Những bánh xe 
mỏng tanh, những sợi thép rung rung nhịp nhàng, những bánh 
răng cưa nhỏ xíu, những bộ phận xinh xắn gắn chặt vào nhau 
của một bộ máy tinh vi hiện ra trước mắt Vô-lô-đi-a như một 
thê giới nhỏ bé kêu tích tắc, sáng loáng, rnảnh dẻ và sinh động 
lạ lùng. Những giải sáng bóng nhảy trượt đi, tỏa ra như chiệc 
quạt rồi biên mât trong khôi kim loại nhẫn trơn. Đầu các đỉnh 
ôc sáng loáng như gương. Những bánh xe răng cưa phẳng làm 
ta nhớ đên công việc của những người lùn trong chuyện cổ 
tích; chúng dường như bât động, mắt ta chỉ nhìn thây chiệc 
lò xo mỏng manh bằng sợi thép đang thở dồn dập, khi giãn 
khi co, khi co khi giãn... 

Cô gắng nén thở cho mặt kim loại khỏi bị mờ và hết sức 
cần thận, Vô-lô-đi-a dùng lưỡi đao díp nhỏ nhât nạy bánh xe 
tăng cưa ra. Tiếng tích tắc lập tức ngừng lại, đồng hồ không 
chạy nữa tựa hồ Vô-lô-đi-a đã cướp mât cuộc sông của nó đi, 
Nhưng điều đó không làm Vò-lô-đi-a sợ hãi: em biết rằng 
chỉ cần lắp bánh xe vừa tháo ra vào chỗ cũ là đồng hồ lại 
chạy ngay. 

Bây giờ phải đặt bánh xe vào chỗ cần thiết trong động cơ. 
Không phải vô cớ mà Vô-lô-đi-a phải loay hoay với nó suôt 
ba tuần lễ vừa qual Em đã lắp vào đây hai cuộn dây của chiềc 
chuông điện cũ, một bánh xe trong chiếc đầu tàu hỏa chạy 


86 


bằng dây cót đã hỏng, nhiểu ðc, nhiều dây dẫn, có loại có lớp 
bọc xanh bóng lẫn loại đề trần sáng ánh đồng. Và đây, chiếc 
bánh xe răng cưa tháo ở đồng hồ ra đã được lắp vào chỗ đành 
cho nó. Có thê cho động cơ chạy được rồi. Vô-lô-đi-a muôn 
mẹ cùng chia xẻ niềm vui thẳng lợi với em. Em chạy xuông 
bếp gọi mẹ và nói mãi em mới kéo được rnẹ lên phòng. 

— Mẹ ơi, mẹ ngồi đây, — em đặt chiếc ghê lại gẩn mời 
mẹ, — mẹ nhìn xem nó chạy bây giờ đây này. Tự tay con làm 
lầy tât cả đây. 

— Vô-lô-đi-a, nhưng lần này không như lần trước nghĩa 
là sau đó phải mở tât cả các cửa số ra đây chứ? 

— Sao mẹ lại nói thê? Lần này khác chứ! Lần trước là 
con chê thuôc súng không khói để làm pháo hoa cơ mà, 

— Thê mà cũng gọi là không khói! Ai cũng hắt hơi không 
kịp thở được nữa. Cả con Bô-bích cũng suýt chêt ngạt. 

— Nhưng đó cũng lại là một việc khác hẳn. Chuyện ây xảy 
ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Đẳng này con đã tính toán cả rồi. 
Đây mẹ nhìn nhé. Con mở này.. Mẹ chờ một phút... Cái 
gì thê này nhỉ?.. À, con hiểu rồi. Cái tiệp xúc bị tuột. Xong 
ngay đây thôi. Một... 

Từ ổ điện, Vô-lô-đi-a cắm phích vào, một tia lửa tóc ra. 
Ngay lúc đó có một tiêng kêu «tách» rât to ở một nơi nào đó cuôi 
nhà. Từ chiêc động cơ điện nhỏ của Vô-lô-đi-a ngùn ngụt bôc 
ra một làn khói vàng khè, vỏ dây bọc bùng cháy. Mùi nhựa cháy 
xông lên khét lẹt, và đèn trong nhà tắt ngâm. Khắp nơi tiêng 
cửa đóng sẩm sẩm. Ở cẩu thang vang lên những giọng nói 
nhớn nhác: 

— Cái gì đây?.. Cầu chì cháy hả? 

— Lại ở nhà ĐÐu-bi-nhin có chuyện gì rồi š 

— Đúng tồi, tôi nghe thây ở nhà ây có cái gì kêu «tách» 
một tiêng, 

— Quá quắt lắm! Bao giờ mới hềt những chuyện này? Lần 
trước thì sặc mùi khét, lần này thì tắt đèn tôi om, 

Nhưng tiêc thay, trong phòng xảy ra tai họa lại không 
tôi om cho: dây điện cháy lan ra giây rná trên bàn, một ngọn 
lửa xanh bôc lên ở chỗ cổn Vô-lô-đi-a đánh đỗ, 
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— Con lại gây chuyện! — bà mẹ thét lên, chạy tới 
lầy tay dập tắt chiếc khăn trải bàn đã bén lửa. — Cháy to 
mât!.. 

Cánh cửa sau lưng họ mở toang, bà láng giếng A-lép-chi- 
na ẩm ï chạy vào: 

— Trời ơi, đền chết thiêu mật thôi|. Tôi biết ngay mà, 
rồi thẻ nào cũng có lúc nó đôt cả nhà này cho mà xeml.. Trời 
ơi, nước đâu!.. 

Trong bóng tôi, Vô-lô-đi-a đâm.bỗ xuông bếp, đụng cả 
vào bà ta. Em bê ở bêp lên một chậu lớn nặng trĩu những quần 
áo ngâm. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, em đỗ ào cả chậu lên bàn. 
Lửa kêu xèo xèo và tắt hẳn. Mọi người im lặng thở hỗn hẻn. 
Chỉ còn nghe thây tiếng nước từ khăn bàn chảy xuông, mới 
đầu còn chậm — tách, tách — sau nhanh dần và cuôi cùng thành 
hẳn mây dòng... 

Thê rồi có một vật gì mềm mềm, ướt sũng rơi đánh ‹oạp› 
một cái xuông sàn. 

— Bác nào soi hộ một chút, — Vô-lô-đi-a nói trong bóng 
tôi, vẻ biêt lỗi. 

Bà A-lép-chi-na đánh diêm, ậm ạch đên gần bàn. 

— Trời ơi, — tiêng bà ta vang lên. — Cái áo mới của tôi... 
Các ông các bà ơi, xem nó làm cái áo mới của tôi thê này đây 
này! Bà Ép-đô-ki-a... bà nhìn xem... Vô-lô-đi-a, ai cho mày 
lây chậu quần áo của tao? Ôi.. 

Que diêm sắp tàn làm bỏng ngón tay bà A-lép-chi-na. Bà 
nín lặng trong giây lát đề rồi lại hét ầm lên khắp gian phòng 
tôi om, lúc này người ta chỉ nghe thây tiêng, chứ không ai 
trông thây bà đâu. 

— Bà Ép-đô-ki-al Bà phải làm thê nào chứ. Tôi chịu không 
sông nội cùng nhà với một đứa như thê này. Tại nó mà tôi 
bỏng cả tay. Trời ơi, lại bỏng đúng ngón tay đeo đê khâu cơ 
chứ | 

Ngoài cầu thang, những người cùng nhà vẫn chạy thình 
thịch, xô phải nhau và gọi nhau Ẩm ï trong bóng tôi... 

— Vô-lô-đi-a, liệu hồn đây! — bà Ép-đô-ki-a dọa. — Thây 
chưa, con làm loạn cả lên... Chà, cứ phải... 
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Bà không chịu được nữa, lây chiếc khăn mặt ướt 
sững quất đen đét hai lần vào lưng Vô-lô-đi-a lúc Ây đang cúi 
xuồng. 

— Kìa mẹ,— Vô-lô-đi-a nói khẽ trong bóng tôi, giọng 
như muôn nhắc nhở mẹ, — dù sao mmẹ cũng không nên đánh 
con... Mẹ vẫn kỳ niệm ngày 8 tháng 3, vẫn đi họp kía mài Mẹ 
không nhớ à? 

Rồi em quay về phía bà A-lép-chi-na. Bà ta đang thở phì 
phò trong bóng tôi: 

— Việc gì mà bác mắng cháu? Cháu có làm hỏng quần áo 
của bác đâu? Nêu bác muôn, cháu sẽ giặt trả bác. 

— Xin cám ơn cậu, lúc ây thì quần áo của tôi sẽ thành mmớ 
giẻÍ 

— Tôt hơn hết là bác cho cháu mượn bao diêm, cháu 
chữa cầu chì được ngay thôi. 

— Thôi, tôi xinl— bà A-lép-chi-na lại hét tướng lên. — 
Bà Ép-đô-ki-a, tôi van bà đây, đừng cho nó chữa! Ñó làm nỗ 
tung cả cái nhà này lên mât! 

Nhưng Vô-lô-đi-a đã giật lây bao diêm của bà ta và chạy 
ra cầu thang. Em vác từ dưới nhà lên một cái thang nhẹ, dựa 
vào tường và trèo lên góc nhà chỗ đặt công-tơ điện và cầu 
chì. Em rât lúng túng phải làm một tay vì tay kia còn phải 
đánh hêt que diêm này đên que diêm khác đề soi. Gọi mọi người 
đên giúp đỡ là một việc vô ích. Trong bóng tôi phía dưới, 
những người láng giểềng tức giận đang la lôi; ngay bên cạnh, 
ngang với đầu gôi em là bà A-lép-chi-na đang lồng lộn ẩm ï, 
Nhưng giữa cảnh huyên náo ây, Vô-lô-đi-a bỗng nghe thây 
một âm thanh làm em suýt ngã nhào khỏi thang. Dưới nhà có 
tiêng con Bô-bích vưi vẻ sủa. 

Như vậy nghĩa là bô đã về! Giọng nói của ông vọng từ dưới 
lên. Những người cùng nhà đang than phiền với ông về Vô-lô- 
đi-a. Như người ta thường nói, những lúc này thật chỉ muôn 
độn thô cho đỡ phiển, Nhưng Vô-lô-đi-a thì ngược lại, em 
chỉ muôn thăng thiên qua trần nhà vì bây giờ em gần trần 
hơn đât rât nhiều. Nhưng chú bé đáng thương chì còn cách 
đứng chết lặng trên thang, 
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— Lại gây chuyện hả? — bồ em gắm lên trong bóng tôi. 
— Rúc vào đâu rồi? 

— Con ở đây, bồ ạ. 

— Mày trèo lên chỗ nào trên ây? 

— Bồ ạ, rồi con sẽ nói hềt với bô... Bây giờ con chữa cẩu 
chì đã... 


—Không chữa xong thì đừng có xuông! Nghịch hỏng chứ 
gì? Bây giờ chữa lây đii Đề tao soi cho. 

Và một luồng ánh sáng hình phễu của đèn pin chiêu 
thẳng từ dưới vào góc nhà. Luồng ánh sáng làm hiện ra trong 
bóng tôi hai bàn tay nhem nhuôc đang xoay nắp sứ trên ở cầu 
chì. 

Chừng ba phút sau, ánh sáng bừng lên trong khấp các 
phòng ở cả hai tầng. Vô-lô-đi-a người nhem nhuộc, ngượng 
nghịu, chẩm chậm bước xuông thang. 

Ông Nhi-ki-phơ vào phòng để xem xét chỗ xảy ra tai họa. 
Vô-lô-đi-a lê bước theo sau. Em cảm thây rằng chuyện gay go 
nhât vẫn chưa xảy ra. 

Ông bô bước vào phòng, nhìn vũng nước lênh láng cạnh 
bàn, nhìn tâm khăn trải bàn cháy sém, Ông cẩm lây chiêc động 
cơ còn khét lẹt mùi cao-su cháy. 

— Con mắc nó thê nào đây? — ông hỏi với vẻ quan tâm. 
— Trực tiêp từ phích cắm à? Thông minh nhỉ! Thê còn biên 
thê? Chuông điện người ta cũng phải mắc qua biên thê, thê 
mà con lại đi nôi trực tiêệp. Vô-lô-đi-a này, ta phải thông nhât 
với nhau là từ nay về sau con không được tự tiện như thê nữa. 
Khi nào con học điện, học vật lý ở trường thì hẳng làm. Chà, 
nhà phát minh. Nghịch đên thê là cùng! 

Vô-lô-đi-a nín lặng. Thì ra là như vậy! Ai mà biết được 
nó, cái biên thê ây!.. 

Bô em lại gần chiêc bàn. Ông lắng nghe, cúi xuông rồi nói, 
giọng hơi rít lên: 

— Chà, nhà ta hôm nay lạ thật nhÌ? Cả đồng hồ cũng đứng. 

Ông cảm đồng hồ lên, lắc lắc rồi áp vào tai. 

— Đứng thật. Từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy, 
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khi mình phục vụ thêm trong quân đội trở về, bao giờ nó cũng 
chạy đều. Vô-lô-đi-a, lại con phải không? 

— Bồ đừng lo bồ ạ, — Vô-lô-đi-a nói, — nó sẽ chạy ngay 
bây giờ đây. Con biết rõ chiệc đồng hồ này từ lâu rồi, Nó đứng 
chỉ vì con vừa tháo chiệc bánh xe răng cưa ra đây thôi. Con 
lầy bánh xe cho động cơ của con, 

— Tháo ra à‡ Con không điên đây chứ? Vô-lô-đi-a, thê 
là đủ rồi! Bô chịu đựng thê là quá sức rồi. Vứt ngay tÂt cả những 
cái móc, cái ngạnh với các thứ dây nhợ, các đồ táp nham ra 
ngoài kial Nêu bô còn trông thây, bô sẽ tông ngay vào thùng 
rác! Nghe chưa? 

— Đây, con làm bô không chịu được nữa rồi! Mẹ biết là 
thê nào cũng đền lúc như thê mà, — bà Ép-đô-ki-a buồn rẩu nói. 

— Bồ ạ, con sẽ không bao giờ như thê nữa. 

— Con sẽ không như thê vì chẳng còn gì để làm như thê 
nữa. Nội nhật hôm nay, phải vứt đi bằng hệt! Đưa cái bánh xe 
răng cưa đây... Được rồi, sáng mai cẩm nó với chiềc đồng hồ 
ra ông thợ chữa đồng hồ ở góc phô. Nêu ông ta không chữa 
được thì tôt nhât là đi đâu cho khuât mắt tao thì đi! Nhớ lây! 

Vô-lô-đi-a đặt chiếc bánh xe răng cưa bât hạnh bên cạnh 
chiệc đồng hồ chết. | 

— Bô cho con chữa thử... Con biệt cách! 

— Bô phải làm cho con từ nay bỏ cái thói huênh hoang ây 
đi mới được! Câm mó vào cái gì nêu không được ðhép!.. 
Này cẩm lây mà lắp vàol..— Ông bê giận dữ lây đầu ngón tay 
đây chiếc đồng hồ về phía Vô-lô-đi-a. — Nào, chữa đi xem nào Ì 
Cũng đòi làm cơ khí kia đây! 

— Nhưng bô đừng quát con,— Vô-lô-đi-a nói chặn bồ 
lại, — tay con đã run run rồi mà bô lại quát nữa thì... 

Vô-lô-đi-a lây dao mở hai lượt nắp đồng hồ, rồi em thận 
trọng đặt bánh xe răng cưa vào chỗ trông, vặn đỉnh ôc cho 
chặt. Em lắp bánh xe đúng chỗ, khẽ thổi, lau chỗ kim loại 
bị mờ bằng đầu giẻ sạch rồi lắc lắc đồng hồ. 

Bánh xe động đậy yêu ớt, lò xo giãn ra, co lại rồi tât cả lại 
đứng yên. Vô-lô-đi-a lắc đồng hồ lần nữa, lầy dao gây bánh xe... 

Cả bộ máy vẫn bât động. Đồng hồ không chạy. Vô-lô-đi-a cảm 
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thầy hai dái tai phổng lên nóng bừng, ngứa ngáy. Em cúi sát 
nữa xuông chiệc đồng hồ. Nhưng em có lắc, có thổi, có xoay thê 
nào đi nữa, đồng hồ vẫn không chạy. 

— Bây giờ chắc cÀ con cũng thây là không nên hứa bừa 
bãi rồi chứ, — nói xong, ông bô khoát tay rồi đi sang phòng 
bên. Bản thân ông cũng buồn rầu vì lúc ây ông rât muôn Vô- 
lô-đi-a chữa được đồng hồ và giữ đúng lời hứa. 

Vô-lô-đi-a không chịu ăn bữa tôi, bô em có gọi, mmẹ em có 
khuyên nhủ thê nào cũng không được. Em nhất định ngồi lại 
bàn, lây sợi dây điện mảnh cô làm bộ máy đã chết của chiêc 
đồng hồ hoạt động trở lại. 

Va-li-a đi tập hát ở Cung thiêu niên về. Những người 
cùng nhà kẻ cho cô biêt sự việc xảy ra. Cô-khe khẽ bước vào 
phòng. Vô-lô-đi-a quay lại đưa mắt nhìn chị có vẻ khó chịu 
tồi ngồi thu người lại, chuẩn bị nghe những câu châm chọc. 
Nhưng Va-li-a không muôn trêu tức em, cô hiểu rõ tâm trạng 
đứa em lúc này. 

— Vô-lô-đi-a, chị mang nước chè lại cho em nhé? Mẹ mua 
được bánh va-ni đây, 

— Em không thích! 

— Em tự làm khổ mình làm gì, nêu đã thây chữa không 
được... 

— Chị đi đi, Va-li-a... Em thành thật yêu cầu đây: chị 
đi đi! 

— Được thôi, chỉ có điều là đừng nổi khùng lên, — Va- 
li-a nói có vẻ mêch lòng. 

Vô-lô-đi-a lây thước kẻ quăng luôn vào chị. 

— Con đừng động đên em, — ông bô khẽ khuyên con gái. 
— Nó muôn chứng minh là nó đúng. Cứ đề nó tự giày vò một 
chút cũng được. 

— Sao lại có đứa tự đắc và bướng bình thê, — bà mẹ tán 
đồng. 

Và cả nhà quyêt định đề mặc Vô-lô-đi-a xoay xỏa. 

Vô-lô-đi-a nghe thây tiếng dọn bát đĩa, rồi tiềng tắt đèn. 
Mọi tiêng động trong nhà đều lắng xuông. Em thầy buồn ngủ 
kinh khủng. Miệng em ngoác ra đên tận mang tai vì ngáp mãi 
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nhưng mắt thì ngược lại, rầt khó giữ cho chúng mở, chứng 
cứ tự động díp lại. Nhưng em vẫn bướng bình ngồi đây với 
chiếc đồng hồ. Em hệt vặn öc ra rồi lại đặt bánh xe vào chỗ, 
hệt lắc lắc lại áp tai nghe. 

Đồng hồ vẫn im lặng. Lễ ra phải nghe thây tiêng tích tắc 
của nó thì Vô-lô-đi-a lại thây một thứ tiếng ù ù vang lên khe 
khẽ có vẻ than thở. Em lẵng tai nghe nhưng xung quanh vẫn 
hoàn toàn yên tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, Vô-lô-đi-a tỉnh 
táo vào lúc khuya khoắt thê này. Em đắm mình trong những 
điều bí Ân không nghe thây được của ban đêm mà mọi khi em 
ngủ nên không biết... Ở' dưới sàn và trên tường, trong những 
tâm gỗ tủ có những tiềng ken két di động làm em rùng mình. 
Khắp nhà vang lên tiếng thở phì phò của bô. Va-li-a đang lầm 
bầm điều gì trong giâc mơ, Từ xa, gió chuyển tới tiêng còi tàu. 
Ngoài biển, một chêc tàu thủy đang kéo còi... Vô-lô-đi-a càng 
lẳng nghe sự yên tĩnh thì tiêng ù ù rung lên trong tai càng rõ 
hơn. Và chú bé mệt lử không hiểu ngay được rằng, đó là tai 
em đã bị ù và toàn thân em đã tê đại vì ngồi lâu nên đang rì 
rầm than thở. Người ta nói xương côt rã rời tức là như 
vậy đó... 

Nhưng em vẫn ngồi tìm hiệu bộ máy tính vi của chiêc đồng 
hồ. Bên ngoài trời đã chuyên màu xanh, ánh sáng ngọn điện 
che bằng cái chụp đèn giây báo trên có một vêt cháy: tỏa ra 
một mnàu vàng vàng ôm yêu và khó chịu. Vô-lô-đi-a kiểm tra lại 
các bánh xe, thử tât cả các đỉnh ốc. Em lại đặt bánh xe răng 
cưa vào chỗ cũ, lắng nghe. Em làm như vậy đã tới một trăm 
lần. Đồng hồ tích tắc một cách yêu ớt rồi im lặng. Vô-lô- 
đi-a gục đầu xuông bàn. 

Có lẽ em đã ngủ thiệp đi vì em thây như sát ngay đầu em 
có người đu đưa một quả lắc nặng. Cứ mỗi nhịp đưa sang 
trái sang phải nó lại gõ tích tắc, tích tắc vang lên ngay bên 
tai em. Em sợ hãi ngàng đầu lên nhìn xung quanh. Em 
không hiểu tại sao em lại ngồi một mình È bàn, còn trước 
tặt em... 

Còn trước mặt em chiếc đồng hồ đang kêu to và rõ tích 
tắc, tích tắc, tích tắc|,, 
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Vô-lò-đí-a còn chưa tin. Em sợ một cử động vô ý sẽ làm 
chiếc đồng hồ đã sông lại kia phải hoàng hôt. Em lắng tai nghe 
mãi tiềng tích tắc thú vị ây. Rồi em hét sức cần thận đóng hai 
lần nắp đồng hồ lại, chạy xuông bêp xem đồng hồ treo tường, 
tay run run lây lại giờ cho chiếc đồng hồ mới chữa được. Em 
đặt nó trước mặt rồi lầy hai tay đỡ cái đầu đang rũ xuông vì 
mệt mỏi. Em cứ ngồi mãi như thê nhìn vào mặt đồng hồ. Những 
chiệc kim đang chậm chạp chuyên động như buồn ngủ nhưng 
không ngừng. Em tận hưởng âm thanh nhè nhẹ hằng tnơ ước 
ầy của chiệc máy đồng hồ. 

Rồi em lê đôi chân tê dại, buôt nhức nhôi như bị kín châm, 
dò dẫm bước về giường. Em kéo chiêc ghê tựa đên đầu giường, 
đặt đồng hồ lên và vừa lắng nghe chiệc ghê bằng gỗ dẻ vọng 
lại tiêng tích tắc của đồng hồ vừa bắt đầu khế khàng cởi quần 
áo. Em tháo một chiêc giày rồi quyết định nghỉ một giây trước 
khi tháo chiếc thứ hai. Nhưng em ngủ thiếp đi mật, vẫn mặc 
nguyên quần áo, một chân buông thống ra ngoài giường. Sáng 
sớm, lúc bô em dậy chuân bị đên cảng, ông thây con trai nằm 
đúng như thê. 

— Sao con mặc quần áo sớm thê? — ông hỏi vì cho rằng, 
có lẽ Vô-lô-đi-a đã dậy nhưng giữa chừng lại ngủ thiệp đi 
mât. 

Lúc đó Vô-lô-đi-a nảy ra ý muôn đùa bô, 

— Vì con muôn đên ông thợ chữa đồng hồ sớm một chút... 
cho bô khỏi giận, — em nói, đưa đôi mắt mọng lên sau giâc 
ngủ nhìn bô một cách tỉnh quái. 

— Tức là con không chứng-minh được là con đúng, con 
không chữa được chứ gì? 

— Vâng, con chịu bô ạ... 

Ông Nhi-ki-phơ nhìn ngọn đèn quên không tắt còn cháy 
sáng tiên bàn, nhìn bộ mặt ngái ngủ, xanh xao nhưng vô cùng 
hạnh phúc của con trai và mãi lúc ây ông mới lắng tai nghe... 

Trên ghê tựa, chiêc đồng hồ đã chữa xong đang gõ tích 
tắc, rành rọt và đắc thắng, 
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Vừa bước khỏi sần trường ra đên phô, Vô-lô-đi-a đã đưa 
mắt nhìn trước nhìn sau, tháo khăn quàng đỏ gâp lại cho vào 
túi. Em đứng một chút dưới cây keo lớn mọc trước cửa trường, 
đưa vai trái lên cọ mạnh vào má, rồi thở dài nặng nhọc, bước 
khỏi trường theo con đường ngược với hướng về nhà... 

Hôm nay em cô ý đợi cho tât cả các bạn ở gần nhà, vẫn 
cùng về học với em ra khỏi trường hêt đã, rồi mới ta. Em cũng 
không ở lại tập đá bóng với toàn đội, mà em vôn chạy cánh 
trái. Em cần được suy nghĩ một mình, vì vậy em quyết định 
về nhà theo con đường vòng, xa hơn. 

Chưa bao giờ Vô-lô-đi-a bước ra khỏi trường với một tâm 
trạng nặng nể như thê này. Trước đây cũng đã có những nỗi 
rủi ro không phải nhỏ... Có lần em đã phải nhận học bạ với 
những điềm xoàng xĩnh, có khi chiếc cặp đựng quyên vở ghi 
điểm dưới trung bình kéo trĩu cả tay em... Chà, chiệc túi xách 
nhỏ bằng vải sơn đã được sửa thành cái cặp xinh xắn những 
hôm ây mới nặng làm sao; dường như nó chứa tât cả sức hút 
của trái đât. Nhiều lần, trước khi về nhà, em phải đên vòi 
nước ở sân trường để xóa sạch dâu vêt của những trận chiên 
đâu vừa diễn ra vang lừng, thậm chí sau đó còn phải lây vữa 
trát tường hoặc bột đá vôi rắc lên chỗ bị thâm tím khi đánh 
nhau. Nhưng những lúc ây còn có niểm an ủi là bọn ở 
đội kia dù có lây vữa trát tường mà rắc cũng chẳng ăn 
thua gì. 

Lại còn những trận bóng đá thua nhục nhã, chịu «phơi 
áo› không gỡ được bàn nào, những thât bại và rủi ro trong 
lớp đề sau đó bị tụi con gái châm chọc đền mắt mặt. Thật chẳng 
còn thiêu chuyện gì nữal Chuyện gì cũng đã có cả. Nhưng 
chưa bao giờ em lại gặp phải một chuyện như lần này... 
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Ở nhà ai cũng biết rằng, nều đi học về mà Vô-lô-đi-a không 
đeo khăn quàng thì đây là dầu hiệu chẳng hay. 

Mùa thu năm ây, vào dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, 
Vô-lô-đi-a đã được kết nạp vào Đội. Trước hôm đó, em làm mẹ 
và chị đến khổ. Em bắt hai người phải nghe tới lấn thứ mười 
lời tuyên hứa em sẽ phải đọc trước các bạn bên lá cờ đỏ của 
Đội. Bồ em lúc ở cảng về đã khá khuya cũng lại phải nghe 
lời tuyên hứa lần nữa. Ông Nhi-ki-phơ bắt Vô-lô-đi-a phải 
đi đều bước trong phòng vài lần, làm động tác «bên trái, quay› 
và giơ tay chào. Vì Vô-lô-đi-a đã thuộc lời hứa làu làu nên 
nói chung, tôi hôm ây, ông bô làm công tác huân luyện đội 
ngũ chứ không phải phụ trách phần công tác chính trị. 

Sang ngày hôm sau, Vô-lô-đi-a là nhân vật trung tâm của 
cả gia đình. Đúng, đó là một ngày hội thực sự. ở trường, 
chính chị Va-li-a phải thay mặt Đoàn côm-xô-môn chúc rmnừng 
em trước mặt tât cả mọi người. Em về nhà, ngực ưỡn ra, phô 
chiêc khăn quàng đỏ có ba góc xác nhận mỗi liên hệ chiên đâu 
không gì phá vỡ nỗi của ba thê hệ cách mạng. Chiếc khăn quàng 
được thắt theo đúng những qui tắc nghi thức Đội và đỏ chói 
như cháy rực trên ngực em. 

Ở trường không có gương nên trên đường về nhà Vô-lô-đi- 
a phải mây lần soi mình vào cửa kính. Nhưng mặt kính tôi thẫm 
chỉ phản chiêu lại hình bóng của em còn các màu sắc đều đen 
đi, chiếc khăn quàng rực cháy không đỏ chói như ở ngoài. 
Đên nhà, em đứng mãi trước gương, thắt đi thắt lại mãi khăn 
quàng, kéo dài đầu này, rút ngắn đầu kia để giữ đúng nghỉ 
thức của Đội thiêu niên qui định; nhánh khăn quàng trên 
ngực tượng trưng cho Đoàn thanh niên phải dài hơn nhánh 
khăn tượng trưng cho Đội thiêu niên. Còn ở lưng, góc khăn 
quàng mở rộng tượng trưng cho Đảng bôn-sê-vích phải 
nằm đúng giữa hai vai và phải ở phía dưới chiệc cỗ áo gầp 
xuông. 

Thực ra Vô-lô-đi-a đã có chút ít kinh nghiệm trong việc 
sử dụng khăn quàng. Thường thường, khi chị Va-li-a đi vắng, 
em vẫn bí mật lây khăn quàng đỏ của chị đền trước gương 
quàng vào cỗ, vừa quàng vừa thẩm mơ ước sẽ đền ngày bản 
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thân em cũng được đeo dầu hiệu của thiêu niên cách mạng. 
Và đây, ngày đó đã đến, Em đã được tin cậy, được trao dâu 
hiệu em hằng mong chờ ầy. Mặc dầu mẹ em vẫn dặn dò, bảo 
phải cài hết khuy áo khoác cho khỏi bị cằm lạnh, hôm ây em 
vẫn mở phanh áo ngoài và đi khắp sân cho mọi người đều thây 
khăn quàng của em. Em cô tình nghĩ ra đủ mọi cớ để rẽ vào 
hàng xóm láng giểng. Trong ngày vui mừng ây, em hiển lành 
và lễ phép đên nỗi cả bà A-lép-chi-na cũng phải chúc mừng em: 
«Cháu được kết nạp vào Đội rồi đây à? Cầ bác cũng chúc mừng 
cháu đây. Các bác hy vọng việc này sẽ làm cháu ngoan ngoãn 
lên đôi chút. Có lẽ bây giờ các báo sẽ được yên tĩnh hơn... 
Rồi buổi tôi, lúc ở cảng về, bô em hỏi han tât lâu và tỉ mì về 
buổi lễ kêt nạp: những là Vô-lô-đi-a bước ra như thê nào và 
đọc lời tuyên hứa ra sao, anh phụ trách nói gì và có nhận xét 
gì không. 

Ông ngồi xuông ôm lây Vô-lô-đi-a, kéo em vào lòng, giữ 
em giữa hai đầu gôi, vuôt phẳng chiêc khăn quàng trên ngực 
con trai và khẽ kéo hai đầu khăn, 

— Vô-lô-đi-a, con hãy chú ý đây,— ông nói, — bây giờ 
con phải chú ý mới được! Từ ngày hôm nay con đã mang tmnột 
trách nhiệm mới. 

Bỗng ông cởi khuy áo ngoài rồi phanh áo ra. Vô-lô-đi-a 
thây trong cô áo là một bộ ngực rộng, nở nang làm căng phồng 
chiếc áo len dệt sọc xanh kiểu thủy quân mà ông luôn mặc ở 
trong. 

— Con có biệt tại sao bô mặc áo này không? Con tưởng 
chỉ do thói quen thôi chứ gì? Không phải đâu, kỷ niệm đời 
chiên đâu của bô trong thủy quân đây. Con biệt cái này gọi 
là gì không? 

— Áo lót đan sọc xanh. 

— Còn gọi là gì nữa? 

— Áo len đệt, 

— Phải gọi là linh hồn biển cả thì mới đúng. Còn con bây 
giờ con bắt đầu mang khăn quàng đỏ trên trái tỉm. Khăn quàng 
đỏ, đó là linh hồn thiểu niên tiền phong của con, Con hiểu 
chưa? 
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Thật là thú vị được đên Cựu Ca-ran-chin vào dịp nghỉ 
hè và nói chuyện với Va-nhi-a hoàn toàn bình đắng, như 
những đội viên thiêu niên tiền phong với nhaul Thật là sung 
sướng lúc đang chuyện trò bầt chợt được nói: ‹Ở đội mình, 
toàn thê đội viên đã quyết định...» 

Tắt cả những cái đó thật tuyệt. Thê mà hôm nay lại xảy 
ra một câu chuyện hêt sức tổi tệ. 

Sự việc như thể này. Sau giờ ra chơi lần thứ hai, cô I-u-li- 
a, giáo viên dạy văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm, bước vào 
lớp. Lúc ầy trật tự trong lớp đang dẩn dần ôn định. Cùng vào 
với cô có một người lạ mặt bé nhó, bộ tóc dày xoăn tít và đen 
đền nỗi món tóc bạc ở thái dương trông tưởng như ông sơ 
ý làm bụi phân dây vào. Dưới cặp kính gọng sừng tựa trên 
chiệc mũi khá to là đôi mắt cận thị lồi hẳn lên. Cô I-u-li-a lại 
gần bàn đầu. 

— Các em, — cô I-u-li-a nói, — lớp ta có một tin rât hay, 
rât phân khởi. Từ hôm nay, thầy giáo mới của chúng ta, thầy 
Ê-phim, sẽ dạy các em môn lịch sử, Các em nghe rõ cả chứ? 
Và chắc các em đều nhìn rõ chứ? 

Trên khuôn mặt khắc khô nhưng thanh tú của cô I-u-li-a 
với đôi lông mày sinh động, tê nhị, bỗng thoáng một nụ cười 
rạng rtỡ, lanh lợi. Nụ cười của cô đã khiên cả lớp phải nói 
về cô giáo của mình: «Cô nghiêm khắc kinh khủng! Nhưng cô 
cũng hêt sức gần gũi...) 

Cô I-u-li-a nói tiệp: 

— Têi hy vọng rằng cả thầy Ê-phim cũng nhìn kỹ được 
toàn bộ tập thể các em và riêng từng em, Thầy có khó hơn vì 
các em thì đông mà thầy chỉ có một mình. Còn bây giờ; theo 
qui tắc của chúng ta, trong mười lăm phút đầu tiên, ta hãy coi 
thầy Ê-phim là khách quí của chúng ta, còn các em là chủ nhân 
của lớp. Cô tin rằng, các em là những người chủ niềm nở, 
luôn luôn cô gắng không bôi nhọ ngôi nhà của chính mình. 
Sau đó, khi thầy Ê-phim đã quan sát xong, đã nhìn kỹ cả lớp, 
thì từ phút đó thấy sẽ là người chủ của lớp. Và trong suỗt 
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những giờ thầy dẫn các em đi theo những nẻo đường của môn 
khoa học tuyệt diệu là môn lịch sử, cô hoàn toàn giao phó các 
em cho thầy... Đồng chí Ê-phim, xin đồng chí hãy nhận lẫy 
lớp... 

Cô dang rộng đôi tay ra như muôn ôm lây cÀ lớp tồi cô 
quay về phía thầy giáo mới như muôn trao tât cả học sinh 
cho ông. 

Thầy Ê-phim yên lặng. Mắt thầy nheo lại một cách rụt rẻ 
dưới cặp kính. Học sinh nhìn thầy, và chờ đợi. Theo thói 
quen ở trường, trước hệt Vô-lô-đi-a muôn tìm ở thấy một 
nét gì đó buồn cười. Nhưng em không thê nhận thây một điều 
gì đáng buồn cười ở vẻ ngoài của thầy giáo mới. Có chăng chỉ 
là đầu thầy hơi to so với toàn thân... Nhưng giá có ai khác 
nói về điều đó thì còn được!.. Đằng này lại là Vô-lô-đi-a, vôn 
đã khá bực mình về việc người em bé nhỏ, chậm lớn hơn 
tât cả các bạn cùng tuổi và em là một trong những học sinh bé 
nhât lớp. Cảm thây trước rằng, các bạn sẽ gọi ngầm sau lưng 
thầy giáo mới là sông một mâu» rnà em không thê tham gia vào 
chuyện đó được, Vô-lô-đi-a không lây gì làm thích thầy Ê- 
phim... 

Trong khi đó, cô I-u-li-a để thầy giáo đứng cạnh bàn tồi 
chăm chú nhìn cả lớp. Đi đền cửa, cô Còn quay lại nhìn lần 
nữa, hât bộ tóc bạc trắng của mình như muôn nói: «Này, đừng 
có làm cô phải xâu hỗ đây», — rồi cô bước ra khỏi lớp. 

Thầy Ê-phim không ngồi xuông ghê. Thầy đi dọc theo dãy 
bàn đầu, nhìn kỹ khuôn rmmặt các học sinh. Sau đó thầy đường 
như đưa mắt tìm xem nên hỏi ai. Thầy giơ cánh tay ngắn cũn 
cỡn về phía bàn Đi-ma, một học sinh hay cuời, nghịch ngợm, 
đôi mắt ở chụm sát vào sông mũi, khiên mặt cậu ta có vẻ rộng 
quá khô, 

— Tên em là gì? — thầy nhẹ nhàng hỏi, Thầy không nói 
to nhưng giọng thầy trầm và thầp đền nỗi cả lớp đưa mắt nhìn 
nhau ngạc nhiên. 

— Em là Đi-ma, — em học sinh bầt ngờ cũng trả lời bằng 
một giọng trầm y như thê, mặc dẩu giọng Đi-ma thường 
the thé. 
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Tât cẢ học sinh phá lên cười. Vô-lô-đi-a thích thú thầy 
câu chuyện diễn ra theo chiểu hướng hết sức vui nhộn. 

Nhưng thầy giáo làm như không nhận thây có gì đặc 
biệt cả, 

— Được, Đi-ma hãy cho tôi biết các em đã học qua những 
gì trước khi tôi đền. 

— Chủng em học lịch sử ạ;,— Đi-ma trả lời với một giọng 
hềt sức trầm, nó cảm thầy mình đã trở thành nhân vật 
chính của ngày hôm đó.— Chúng em đã học qua thời kỳ 
cò đại, 

— Tôt lắm, — thầy giáo nói tiệp.— Đi-ma, em hãy nói 
cho tôi biêt: giọng em vẫn thê hay hôm nay em ôm? 

Và thầy bỗng vui vẻ nhìn cả lớp như bây giờ muôn mời 
tât cả cùng tham gia vào câu chuyện vưi này. 

— Trường hợp này lạ thật đây, — thầy Ê-phim tiêp tục 
nói, — tôi dạy học đã nhiều nhưng chưa bao giờ thây em nào 
có giọng trầm như vậy. Em không bị viêm họng đây chứ? Em 
hãy nói nào: «À-a-a...› 

Đi-ma bôi rôi nhìn các bạn nhưng không thây ai ủng 
hộ cả. 

— A...a-a-al — cậu ta rên lên. 

Cả lớp phải khó khăn lắm mới nhịn được cười. Bọn con gái 
lây tay bịt mồm, còn bọn con trai phồng cả má, chúi đầu xuông 
bàn. 

— Không phải viêm họng, — thầy Ê-phim thần nhiên nói 
trầm trầm. — Lạ lùng thật! Thê mà giọng em lại như bị viêm 
họng ây. Tôi sẽ chữa cho em ngay bây giờ. Nào, hát theo tôi: 
tTơ-ra-Ìa-a-a...) 

— La-a-a-al.— Đi-ma cô gào, người đỏ bừng lên vì 
căng thẳng và ngượng nghịu. Cậu ta không còn thích thú là 
đã gây ra chuyện này nữa. 

— Em làm sao thê? Giọng em trầm như vậy sao em không 
xuông được nột «pha» dưới? Vậy ta lên cao nhé: eTơ-ra-la- 
la...» Cao nữa nào; tLa-a-a...} 

— Em không lên cao được... Em đau họng, — Đi-ma đành 
nói dôi, 
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— Nều em đau thanh quần em hãy đền cô I-u-li-a xin 
phép về nhà. Nhỡ viêm họng thì nguy hiểm cho cÀ lớp đây. 
Còn nều không ôm, em hãy hát theo tôi. 

Đi-ma tuyệt vọng nhìn quanh rồi cÂt giọng hát: 

— La-la-la... 

— Được tồi! — thầy Ê-phim thồt lên. — Bây giờ tôi mới 
được nghe giọng thật. Nào giữ nguyên giọng đó nhé. Em hãy 
nói một điều gì đó đi, 

- — Em phải nói gì ạ?— Đi-ma hết sức lúng túng, nói lại 
bằng giọng the thé bình thường của mình. 

Thê là cả lớp cười phá lên. 

— Đây nhé, rôt cuộc tôi đã làm em nói được giọng bình 
thường! Thê mà em lại định đánh lừa tôi. Không nên! Bây 
giờ ta bắt đầu học. Tôi nghĩ rằng ai cũng phải biết rõ ở trên 
mảnh đât mình đang sông và lớn lên hôm nay, xưa kia đã có 
những gì. Đúng không các em? 

Bỗng đầu thầy giật xuông, người rúm lại như tắc thở, 
rồi không rõ từ họng hay từ môi thầy phát ra một âm thanh kỳ 
lạ như tiêng nâc. Cả lớp giật mình lắng nghe thì thẩm với 
nhau khi khám phá được ở thầy giáo mới một nét rât kỳ lạ mà 
đên nay thầy vẫn khéo léo giâu được: thầy bị chứng khó thở. 
Trước đó thầy còn cô kiểm chê được, nhưng bây giờ, khi đã 
bắt đầu bước sang môn học yêu quí và bị lôi cuôn ngay từ phút 
đầu, có lẽ thầy đã thôi không chú ý đên mình nữa. 

— Đúng không các em? — thầy hỏi lại và hớp một hớp 
không khí nữa. 

Ñgay lúc đó từ chiệc bàn của Đi-ma và người bạn nồi khô. 
của cậu ta là Mi-sa có tiêng đáp lại: 

— Đúng ạ! Khít-khítl.. 

Thầy giáo không nhìn về phía đó. Thầy lại gần cửa số, giơ 
tay lên: 

— Các cm hãy nhìn xeml Trường ta ở trên sườn núi, — 
thầy lại thở một tiêng kỳ lạ như tiềng nâầc, — núi Mi-tơ-ri- 
đát... 

— Mi-tơ-li-đát, — lại có tiêng từ bàn Đi-ma, 

Các học sinh quay lại nhìn về phía đó, 
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— Các em có biềt không, chính ở đây, hai nghìn năm trăm 
năm trước có thành phổ Pan-chi-ca-pây, thủ đô của vương 
quồc Bô-xơ-pô, Từ đây, Xa hoàng Mi-tơ-ri-đát VI Ép-pa-tô 
đe đọa các vùng đầt đai lân cận. Ông ta tiền hành chiễn tranh 
với La-mã, xâm chiêm lãnh thổ... Rồi khi sự tàn nhẫn của ông 
ta và những thât bại trong cuộc chiên tranh với người La-mã 
hùng cường dẫn đền cuộc khởi nghĩa ở Bô-xơ-pô, và con trai 
ông ta là Phác-nác phản bội thì theo truyển thuyết, ông ta lên 
núi dùng gươm tự sát. Thực ra những tài liệu chính xác hơn 
cho biết rằng, ông ta không đủ can đảm tự sát, chẩn chừ 
mãi, nhưng những mũi thương của quân địch đã thúc bách 
ông ta. 

Vậy là truyền thuyết đã gắn liền đỉnh núi này trong thành phô 
của các em với tên tuổi người cầm đầu tàn nhẫn và hung bạo của 
vương quôc Bô-xơ-pô. Nay mai chúng ta sẽ cùng nhau đên 
thăm nhà trưng bày di vật đá và sẽ xem những di tích kỳ niệm 
thời đó. Những di tích này ngay Pu-skin cũng rất chú ý đền. 
Pu-skin đên Kéc-sơ ngày 15 tháng 8 năm 182o. Nhà thơ việt 
trong nhật ký của mình: «Ở đây tôi thây đông hoang tàn của 
mộ Xa hoàng Mi-tơ-ri-đát, ở đây tôi thây những dâu vêt của 
thành phô Pan-chi-ca-pây›». Pu-skin lên đỉnh núi Mi-tơ-ri- 
đát ngắt ở đó một bông hoa làm kỷ niệm... Mười năm sau, 
nhà thơ việt về Cơ-rưm trong chương «Cuộc hành trình ghin› 
như sau: 

Tôi tưởng tượng tới vùng thần thánh, 
Nơi A-tơ-rít tranh hùng cùng Pi-lát, 
Nơi tự sát của Mi-tơ-ri-đát... 


— Nhưng các em có biết không, — thầy nói tiêp, — từ xa 
xưa nơi đây đã gắn liển với vinh quang của những thợ lành 
nghề Nga thời cổ, do đó mới có tên gọi thành phô ngày nay. 
Kéc-sơ!.. Tiêng Nga cô gọi là «coóc-sb hay «kéc-s». Nó có 
nghĩa là người thợ rèn. Từ thời rât xa xưa, ở đây người ta 
đã khai thác quặng sắt và chắc là chỗ này có lò rèn, tiềng cổ 
là kéc-si-nhi-xa Những người thợ rèn Ta-vơ-rô-xkÍp rât 
giỏi, con cháu của họ những người thợ rèn Nga cổ, gọi là 
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kéc-sỉ hay coóc-sỉ. Nhân tiện cẩn nói thêm rằng trong những 
văn bản Nga cổ, Kéc-sơ bao giờ cũng được gọi là «Coóc-sép? 
tức là thành phô của những người thợ rèn... Lý thú đây chứ, 
các em? — Thầy nhìn khắp lớp bằng đôi mắt long lanh.— 
Bây giờ tôi sẽ kề cho các em một chuyện thú vị nữa, Có lấn 
tôi tìm được một tác phẩm của viện sỉ Va-xi-lép-xki do Viện 
hàn lâm khoa học xuầt bản vào năm 1oo8. Các em có biết tôi 
đọc được gì ở đó không? Thời cỗ có một anh hùng vô địch bất 
khả xâm phạm là A-sin. Lần sau tôi sẽ mang đên cuôn «I-li- 
át của Hô-me và sẽ đọc co các em nghe về chuyện người thợ 
rèn què chân Hê-phai-xtôt rèn áo giáp không gì chọc thủng 
được cho A-sin. Vậy mà viện sĩ Va-xi-lép-xki việt rằng, xưa 
kia A-sin đã từng làm lãnh chúa ở bán đảo Kéc-sơ; A-sin là 
người Ta-vơ-rô-xkíp, tức là các thợ rèn Ta-vơ-rô-xkíp đã 
rèn cho ông bộ áo giáp mà cả các tướng lĩnh khác và quân thành 
Tơ-roa đều không có... 

Trong khi thầy Ê-phim vừa nói, vừa thở nặng nhọc và 
giảng bài ngày càng say sưa, thu hút được một phần lớp thì 
ở góc cuôi tiêng ồn ào mỗi lúc một to. Mi-sa và Đi-ma nhại 
lại thầy giáo lúc đầu còn khẽ, sau bạo đạn lên nên rỗi lúc 
một to hơn. Chỉ còn nghe thây những tiêng &hít-khít... thành 
phô Kéc-sơ... Khít-khít... Mi-tơ-ri-đát..» Cái đó lan dần sang 
tât cả học sinh một thứ trò vui nhộn tàn nhẫn, chẳng có gì đáng 
gọi là thích thú nhưng đôi khi vẫn bao trùm cả lớp. Và khi đó 
các em không đủ sức dừng lại nữa, dù có nhận thức được rằng 
sự việc đang diễn ra theo chiều hướng xâu, Giờ đây cũng vậy: 
sau mỗi câu Mi-sa hoặc Đi-ma nhại lại, tiêng cười khúc khích 
càng nghe rõ hơn: Những học sinh ngồi phía trên không dám 
nhìn thầy giáo nữa mà phải quay đi hoặc cúi thầp xuông bàn. 
Bị lôi cuôn vào không khí chung, Vô-lô-đi-a cũng phì cười 
cùng tât cả các bạn. Lớp trưởng Xvét-la-na, một cô bé cao 
và mảnh để, con gái cô I-u-li-a, mây lần đã phải nhằm 
dậy và hât cái đầu xinh xắn có hai bím tóc vàng đung đưa, 
vẻ đọa dẫm nhìn về góc lớp, chỗ ngồi của mây kẻ nghịch 


ngợm. Nhưng vô ích. Không gì có thể lây lại trật tự được 
nữa. 
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— Các em ạ. Một trang sử mới tuyệt diệu đang được việt 
lên đưới chân núi Mi-tơ-ri-đát, trong thành phô quê hương 
của các em, — thầy giáo nói. 

— Khít, các eml —tiêng vang nghịch ngợm lại lặp lại. 

Thầy giáo đột nhiên ngừng lại. 

Thầy chậm chạp bước đền bàn của mình, tiếng thở nặng 
nhọc nghe rât rõ, thầy gắp số gọi tên và sửa lại kính: 

— Tôi đã nghe thây tât cÀ từ lâu, — thầy nói rât khẽ bằng 
giọng trầm và vang của mình. — Tôi tưởng các em nghịch 
chán sẽ thôi. Các em là con em những người đã mang lại một 
vinh quang mới cho những nơi này, cho thành phô của các 
em... Được, tôi cô gắng nói trong chừng mực tim tôi cho 
phép... tứn tôi không được khỏe lắm. Tôi không muôn nói gì 
thêm, tôi chỉ muôn nói với các em một điểu là: tôi xâu hỗ 
cho các em. Tôi đã thây, nhìn rõ và nhớ những em đã 
chê nhạo tôi. Nhưng tôi không muôn phàn nàn về các em đó 
với ai. Thậm chí, tôi cũng chẳng muôn biết tên các em đó 
làm gì, Nhưng tôi sẽ không làm việc với các em nữa. Tôi 
sẽ đi khỏi lớp các em. Các em làm tôi rât đau xót. Chào 
các emÍ 

Không ai còn dám nhại thầy nữa. Tât cả đều im lặng khi 
thầy giáo cúi đầu bước ra cửa. Thoạt đầu thầy còn bước chậm, 
sau không hiểu vì sao thầy bỗng cúi hẳn người về phía trước 
giật mạnh cửa và biên mât ngoài dãy hành lang vắng vẻ và yên 
tính. 

Sau phút sửng sôt ban đầu, cả lớp bôi rôi ngồi yên. Rồi 
bỗng có tiêng nói, tât cả chồm lên, làm ẩm ï, sau đột nhiên 
lại lặng như tờ. 

Cô I-u-li-a bước vào. Cô vào và dừng lại bên bàn giáo 
viên. Những nét thanh tú, khắc khổ trên khuôn mặt cô lộ ra 
càng rõ hơn. Cô không nhíu đôi lông mày hơi giật giật ở phía 
cuối. Mắt cô nhìn lớp vẫn cởi mở và thẳng thắn như mọi khi, 
chỉ riêng đôi môi nghiêm khắc của cô mím chặt hơn bình thường 
và có hai nếp nhỏ hẳn sâu hai bên khóc miệng. 

— Có thật như thê không? — cô hỏi. 

Cả lớp im lặng. 
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— Có thật là các em đã xúc phạm một cách xâu xa, đáng 
hỗ thẹn đền thầy giáo mới của mình không ? Thầy Ê-phim không 
muôn nói cho cô biết nhưng thầy đang khó chịu... Tim thấy 
bị đau... Thầy bị chứng khó thở vì bệnh hen... Nhưng thấy 
là một nhà sư phạm tuyệt vời, một giáo viên lâu năm, có nhiều 
công lao. Thầy phải chuyền về miển Nam vì sức khỏe không 
cho phép thầy ở lại miền Bắc. Khi tiễn thầy, các học sinh đểu 
khóc. Các học sinh của thầy thèm muôn được như các em, được 
học một thầy giáo giỏi như thê. Còn các em?.. Các em đã đón 
thầy như thê nào? 

Tât cả yên lặng đứng sau bàn, tay đặt vào mép mặt bàn. 

— Ai gây ra cái trò xâu xa đó? Các em đừng nghĩ rằng cô 
sẽ tra hỏi các em bằng được đâu. Thầy Ê-phim nói rằng, thầy 
sẽ không nêu tên những em đầu têu. Cô cũng chẳng muôn đi 
tìm cho ra những em đó làm gì. Những em ây phải đám tự nhận 
khuyết điểm và giúp cho lớp rửa sạch được vêt nhơ nhuôc này. 
Đúng! Bây giờ em nào đã làm chuyện đó hãy bước ra và trước 
toàn lớp hãy nói cho cô biết vì sao lại có chuyện như vậy! Cô 
đợi đây... 

Rồi cô I-u-li-a bước đên bàn ngồi chờ. 

Những tât cả đều đứng ysn không nhúc nhích. 

— Vậy là những em gây ra cái trò xâu xa này đồng thời 
còn là những kẻ hèn nhát nữa. Các em đó hy vọng rằng những 
luật lệ của tình đồng chí sẽ che chở họ. Được thôi, cô sẽ đề 
tât cả chuyện này cho lương tâm của lớp xét. Rõ ràng là cô 
đã đánh giá lầm các em. Chắc cô làm việc với các em chưa 
tôt... Cô sẽ yêu cầu thầy hiệu trưởng cho cô thôi chủ nhiệm 
lớp các em. 

Rồi cô đi ra— đường hoàng, cứng rắn, Mặc dầu trong 
lớp có gần bôn mươi nam nữ học sinh, bỗng nhiên ai cũng thây 
hình như trong phòng học hệt sức vắng vẻ. 

Lớp trưởng Xvét-la-na đứng bật đậy: 

— Tớ đã ra hiệu cho các cậu, các cậu lại càng làm giài 
Không sao chặn được các cậu lại!.. Mà thầy kẻ về Kéc-sơ hay 
biết bao.., 
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— Chúng nó cứ ồn ổn lên không còn nghe được gì nữa, — 
một em gái to béo, tính cẦn thận, ủng hộ Xvét-la-na. 

— Theo tớ, —Xvét-la-na nói tiệp,— Đi-ma và Mi-sa 
phải đền gặp trực tiềp thấy Ê-phim và xin lỗi thấy. CÀ Vô- 
lô-đi-a cũng vậy. Cậu ngồi ngay cạnh, lẽ ra phải ngăn chặn 
thì lại cười trước nhầt. Mà tất nhiên cả lớp cũng phải xin 
lỗi thầy. Ít nhầt cũng là tớ với cương vị lớp trưởng... bởi vì 
tớ đã không ngăn chăn kịp thời được các cậu. Còn Vô-lô-đi-a, 
cậu thật đáng xâu hỗi Vừa mới: «Chúng tôi là đội viên thiêu 
niên tiền phong, — thê mà hôm nay đã... 

— Vô-lô-đi-a dính dáng gì đên chuyện này, — Vô-lô-đi-a 
nội xung lên.— Chưa chỉ đã Vô-lô-đi-a! Hơi có chuyện gì là 
bao giờ cũng tại Vô-lô-đi-a. Cậu là lớp trưởng, cậu phải chịu 
trách nhiệm, lớp bầu cậu làm lớp trưởng mà lúc nào cậu cũng: 
sVô-lô-đi-al» ngay được. Đi-ma gây ra thì nó phải xin lỗi 
trước tiên. Còn tớ, tớ không nghịch. 

— Dù sao cậu cũng cười. 

— May mà cậu lại ngồi ở mé khác đây! Cậu thử ngồi bên 
cạnh xem, thây Đi-ma làm trò, cậu lại không lăn ra cười 
ây à. 

Còn Mi-sa và Đi-ma bị cả lớp quây lại, vẫn cãi bướng: 

— Ai cũng thích được cười, thê mà hơi có chuyện gì là 
đỗ luôn cho chúng tới 

Chà, câu chuyện đâm ra phiển toái thật! 

Giờ đây, Vô-lô-đi-a im lặng đi dọc phô, suy nghĩ về tât cả 
những chuyện đã xảy ra. Có cái gì khôi hài ở đó nhỉ? Làm sao 
Đi-ma lại làm em buồn cười được? Em luôn cãi nhau với Đi- 
ma, nhiều phen đi đền chỗ đâm đá nhau, thê mà lần này lại về 
hùa với nó... Trong khi đó thầy giáo bắt đầu kề một chuyện 
gì lý thú lắm thì phải. Chúng nó làm ồn không nghe được gì 
nữa... Thật nhục nhã cho lớp! 

Em không muôn về nhà. Em xuông phía dưới — trường em 
ở trên núi nên cả sân trường cũng thành từng bậc — shêt leo 
núi lại xuông đổi như các học sinh vẫn nói đùa trong khi chơi 
đánh nhau giữa sân trên và sân dưới. Rồi em rẽ sang dãy bậc 
đá lớn dẫn xuông phô Cơ-re-xchi-an... Em dừng lại và, mặc dầu 
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em đã thầy hàng trăm lần dòng chữ khắc trên đá, hôm nay em 
vẫn đọc lại lần nữa: 

qBậc thang này được xây dựng năm 1866 bằng tiến bẢo 
trợ của con trai thương nhân đệ nhật phầm ở Kéc-sơ là Va-xi- 
li Côn-xtan-ti-nôp›, 

Anh con trai thương nhân Va-xi-li Côn-xtan-ti-nôp này! 
Không biết có lúc nào anh ta ở trong hoàn cảnh khó khăn như 
Vô-lô-đi-a cậu con trai lính thủy đang chậm dãi bước xuống 
bậc thang này không nhÌ?.. 

Vô-lô-đi-a đi đọc theo phô Lê-nin rộng rãi thẳng tắp rồi 
rẽ sang phô Ăng-ghen. Bên tòa nhà đẹp đế của khách sạn rnới, 
những con chim bạch yên trong lồng trên treo đầu bác nuôi 
chim quen biết Ki-ri-lúc đang hót ẩm ï. Vô-lô-đi-a thường đến 
đây nghe lũ chữn hót và tán chuyện với chủ nhân của chúng. 
Bác nuôi chín biệt mọi chuyện trong thành phô. Xung quanh 
bác bao giờ cũng có cả một bọn bạn Vô-lô-đi-a nhà ở ven biển. 

— Kìa, sao trông cháu buồn thê? Môn sô học khó quá à? 
— bác Ki-ri-lúc hỏi. 

— Không ạ, có phải sô học gì đâu! — Vô-lô-đi-a nói và 
ngồi xuông vỉa hè. — Ở lớp cháu xảy ra một chuyện rõ vớ vân... 

— Hay cháu đánh nhau với ai? Không phải. Trông chảu 
lành lặn lắm, có dâu vét gì đâu. 

— Cháu hoàn toàn không đánh nhau! Còn tệ hơn nữa kủ ạ... 

— Thể thì là cái gì? Bị đuổi à? 

— Đuôi thì không đuôi nhưng cũng có thẻ bị đuôi. Có lẽ 
còn cần phải đuôi nữa là khác. Thực ra bản thân cháu không 
có lỗi, chỉ phải cái là sau đó cháu cười, còn cháu không gây 
chuyện... 

Rồi Vô-lô-đi-a kê cho người bạn già của em tât cả câu chuyện. 
Bác Ki-ri-lúc chỉ ngồi huýt sáo. Lũ bạch yền vui mừng thây 
tiêng sáo làm hiệu, cũng bắt đầu líu lo. 

— Thôi đi! — bác Ki-ri-lúc hét bọn chim. — Chúng mày 
ríu rít thê là đủ rồiI.. Vô-lô-đi-a này, câu chuyện dở thật. Các 
cháu đã làm thầy giáo bực mình quá đây, 

— Bây giờ cháu cũng chẳng biết phải làm gì nữa, — Vô-lô- 
đi-a thở dài, —= Hơn nữa chị cháu về nhà chắc lại than phiển về 
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cháu. Còn bồ cháu chắc bác cũng biểt là một người thể nào rồi... 

— Phải, chảu sẽ bị khá phiển phức đây, — bác Ki-ri-lúc 
đồng ý. — Này, nều có chuyện gì, cháu đên ngủ với bác, lúc 
ầy ta sẽ bàn bạc... 

Vô-lô-đì-a lang thang ra phía biển. Biển đón em bằng tiếng 
sóng rì rào lãnh đạm đang từ từ xô vào bờ, đá sỏi bên ngoài 
thành chắn bằng bê-tông chạm nhau kêu lạo sạo. Vào buổi 
tôi, con đường đọc bờ biển này thường có nhiều người đi đạo. 
Nhưng vào giờ này ở đây rât vắng vẻ. Những con sư tử lớn 
bằng thạch cao mà người dân Kéc-sơ vẫn thích đứng bên để 
chụp ảnh, đang nhe nanh, há mõm, như ngáp đài vì buồn chán. 
Vô-lô-đi-a trèo qua thành chắn, lây mây hòn đá mỏng ném 
xuông nước cho nảy thia ha. Em hít sâu vào lổng ngực mùi 
cá, mùi biển, Gió thốc vào miệng làm em suýt nghẹt thở, chảy 
cả nước mắt ra. Lúc đó Vô-lô-đi-a quay một bên sườn về phía 
gió, chựm môi huýt gió. Thê là tự gió cũng lên tiêng rât to 
ngay ở miệng em: «Uô-uô-uôu!.» Nhưng hôm nay cả cái trò 
ây cũng không làm Vô-lô-đi-a đỡ buồn. Em chẩm chậm quay 
lưng về phía gió rồi đi ngược trở lại. 

Phải về nhà thôi. ˆ 


* *  # 


Thây Vô-lô-đi-a không đeo khăn quàng, bà Ép-đô-ki-a 
biết ngay có chuyện không hay đã xảy ra. 

— Nào, cho mẹ biết có chuyện gì nào? — bà hỏi. 

— Chị Va-li-a chưa về ạ? 

— Chưa, chắc bận việc gì. 

«Có lẽ chị ây đã biêt rồi, bây giờ về sẽ làm ẩm ï lên đây!› 
— Vô-lô-đi-a thẩm nghĩ. 

— Nào, con có chuyện gì thê? — bà gặng hỏi. 

— Có chuyện gì đâu ạ. 

— Thê sao lại tháo khăn quàng ra? 

— Con muôn tháo thì tháo thôi mẹ ạ. 

Mẹ không gặng hỏi nữa. Bà biết làm thề là vô ích. Vô- 
lô-đi-a sẽ không nói dôi, không bao giờ em nói dôi chỉ vì một 
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lẽ là em rầt tự trọng. Sẽ đền lúc tự em nói ra tât cẬ, Bà liền để 
mặc con trai. 

Còn lại một mình, trước tiên, Vô-lô-đi-a lại gần giá sách 
của bô. Biết đâu trong những cuôn sách này, sau những tâm 
bìa dày và những gáy sách trên có in tên những con người 
vi đại, những con người hiểu biết mọi chuyện trên đời và phân 
đầu cả đời mình cho mọi người được sông sung sướng, được 
hưởng sự thật và chính nghĩa, — biết đâu ở một chỗ nào đó 
trong những cuôn sách ây lại chẳng có một lời khuyên sáng 
suốt, khéo léo về cách xử trí của một thiêu niên tiển phong 
trong hoàn cảnh đáng buồn như thê này. Nhưng gần đây, Vô-lô- 
đi-a đã học được tác phong tôn trọng sách một cách thực sự; 
em không lây sách bừa bãi nêu chưa được phép. Mà phải tìm 
điều cần biệt ở trang nào kia chứ?.. Em thận trọng đưa tay 
lướt qua những gáy sách mâp mô. Rât tiệc là em chưa đủ lớn 
để hiểu những cuôn sách như thê. Rồi em về bàn mình. Hôm 
nay không có gì làm em vui lên được: cả chiêc mô hình tàu thủy 
mới sắp hoàn thành; cả cái cánh quạt mới có thẻ dùng cuộn 
chỉ cho bay lên được; cả tâm hình Xpác-tác mặc bộ y phục đâu 
sĩ đã vẽ gần xong, chỉ còn phải dùng bút chì đỏ tô tâm áo khoác 
đỏ thắm trên bộ giáp người lãnh tụ dũng cảm của quân nô lệ 
khởi nghĩa nữa thôi... 

Không, chắc những người đã từng cưỡi chiên hạm, đã 
từng bay lên trời, và những người dìu dắt quần chúng đâu 
tranh cho tự do không phải là những người như thê. Không 
bao giờ Xpác-tác, Tra-pa-ép, lại hành động như thiêu niên 
tiền phong Vô-lô-đi-a trong hoàn cảnh như vậy!.. 

Vô-lô-đi-a đi đi lại lại trong phòng. Bà mẹ ở dưới bêp nghe 
thây tiêng con mở đài rồi lại rút ngay phích cắm khỏi ð: đài 
trong phòng im bặt. Bà biêt Vô-lô-đi-a rât thích nghe nhạc hay. 
Bà bỗng nhớ lại trước kia, hồi Vô-lô-đi-a còn nhỏ, nhiều lần 
em chạy xuông bếp kéo váy bà: «Mẹ ơi, lên nhà đi, đài đang hát 
hay lắm, bài sAnh lính thủy Dê-lê-giơ-nhác con vẫn thích 
ây, mẹ ạ. Con đã cô ý tắt đài kẻo mẹ chưa lên họ đã hát xong 
mật...» Cuôi cùng, lúc bà chiểu con theo con lên nhà và Vô-lô- 
đi-a đứng lên ghê đẻ cắm phích vào ð loa truyền thanh, thì đài 
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đã đang truyền đi một bài hát khác hắn. Vô-lô-đi-a buồn thiu, 
em tưởng nêu em tắt đài thì bài hát vẫn giữ lại được trong loa... 

(Chắc nó có điểu gì buồn lắm, đến đài nó cũng không thiết 
nghe», — bà mẹ nghỉ, 

Lát sau, Va-li-a ở trường về. Vô-lô-đi-a nghe thây mẹ 
thì thẩm hỏi chị và Va-li-a cũng thì thẩm trả lời. Rồi Va-li-a 
ngập ngừng bước vào phòng. 

— Em về rồi À? — cô hỏi. 

Vô-lô-đi-a đưa mắt nhìn chị và thây chị đã biết tât cả rồi. 

— Thẻ nào, chị đã mách mẹ rồi phải không? 

Va-li-a đóng chặt cửa dẫn ra hành lang. 

— Vô-lô-đi-a, chị nói chuyện với em được chứ?.. Chị 
sẽ chỉ nói với em như chị vẫn nói... với các đội viên lúc sinh 
hoạt đội. 

— Chị nói thê nào tùy chị. 

— Vô-lô-đi-a này... Chị không hể muôn gây chuyện với 
em. Chị muôn nói nghiêm túc với em... Dù sao chị cũng đã 
là đoàn viên, còn em là đội viên. Nêu em không muôn coi chị 
là người trên trong gia đình thì ít ra về mặt xã hội chị 
cũng ở trên em... 

Vô-lô-đi-a không chịu được khi người ta nói với em có vẻ 
bể trên. Em không chịu được mắng mỏ, hơi nói nặng là em trả 
lời còn sẵng hơn. Nhưng em thây mình hoàn toàn bât lực khi 
người ta nói với em vẻ quan tâm, nhẫn nại, nhẹ nhàng — tóm 
lại là với một thái độ tôt. Bây giờ em im lặng đứng cạnh bàn, 
quay quay trong tay chiệc mô hình tàu thủy đang làm đở. Em 
muôn chị nói một điểu gì xúc phạm để em có thê cắt ngay cuộc 
nói chuyện tế nhạt này. Nhưng Va-li-a,— ôi, chị ây khôn 
thật! — vẫn tiếp tục nói bằng một giọng đau khô khiên em không 
sao ngắt lời chị được. 

— Chắc em nghĩ rằng chị đã kêu ca em với người này 
người khác rồi phải không? 

— Thê không à? 

— Vô-lô-đi-a, chắc chắn là không rồi. Nều chị phàn nàn, 
mẹ buồn lại nói với bô, thê thì hay ho gì? Và em sẽ bị mắng 
thôi, Chị nghĩ rằng em sẽ tự hiểu được... 
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— Thể chả lẽ em không hiểu sao? 

— Chà, nều em hiểu thì cẩn gì phải bảo em nữa? 

Cô đền sát em, ngồi lên mép bàn. 

— Chị đừng ngồi... Chị thầy đầy, trên bàn em để bừa 
bãi lắm. — Vô-lô-đi-a càu nhàu vì muồn giữ thứ tự hơn là vì 
muôn tìm cách bắt chị thôi không nói nữa, — Chị làm gì mà 
nhìn em chằm chằm thẻ? 

Em quay phắt đi. 

— Vô-lô-đi-a... Thực ra bây giờ không phải là lúc chị cãi 
nhau với em. Chúng mình không còn nhỏ nữa. Chính chị 
cũng rât buồn khi biết chuyện ây. Các đội viên bạn em đã kể 
cho chị nghe. Chị biêt em không đầu têu, nhưng dù sao em cũng 
có lỗi. Đúng không? 

Vô-lô-đi-a ngước nhìn chị với vẻ bât lực: 

— Chị Va-li-a, chị lớn rồi mà chị chẳng hiểu gì cả! Chị 
tưởng em sợ à‡ Tự em đên xin lỗi thì có sao đâu. Nhưng rồi 
mọi người sẽ hỏi ai là kê đầu têu. Theo chị, chả lẽ em lại tô 
cáo chúng ư‡ 

Ở cẩu thang có tiếng móng chân chó gõ vào gỗ, từ bếp 
vọng lên tiêng Âm ẳng cầu xin của con Bô-bích mới đi biển về. 
Ñó đang đói và có lẽ chạy về nhà trước chủ. Sau đó có tiêng 
bô. Rồi thây mẹ khe khế nói với bô điều gì. Cửa mở và bô bước 
vào phòng, tay cẩm áo mưa vải bạt. Ông đi đôi ủng cao của 
ngư dân, mặc áo khoác ngắn dày cộm bằng da, đội mũ lưỡi 
trai theo đúng qui định của thủy thủ tàu buôn. Mặt ông đỏ, 
sạm lại vì nắng gió. 

— Chào các con, Va-li-a; Vô-lô-đi-al — ông chào hai con 
rồi ngồi xuông đi-văng tháo đôi ủng nặng trịch.— Va-li-a, 
con đưa dép lê cho bô. Bô để ở góc kia kìa... Kìa hai con làm 
sao thê? Có chuyện gì đây? Cái gì thê, Va-li-a‡ — Ông chuyển 
đôi mắt chăm chú từ mặt con gái sang khuôn mặt buồn bã của 
con trai, rồi ông nhìn kỹ cả hai.— Vô-lô-đi-a, sao khăn quàng 
lại thò ra ngoài túi thê kia? Chỗ của nó ở đây à? Nêều tháo khăn 
ở nhà thì phải treo lên cần thận chứ, Kiểu gì mà lạ thê? Điều 
lệ nào qui định rằng linh hồn thiểu niên tiền phong lại ở túi 
ló ra? 
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Va-li-a mặt đẻ bừng, không còn biết giâu tay đi đâu nữa. 
Cô cẩm lầy một quyển sách trên bàn rồi làm ra vẻ chăm 
chủ đọc. 

— Va-li-a, con ngẴng đầu cao lên không chẳng đọc được 
gì đâu, — ông bồ mÌm cười buồn bã. — Hoặc con phải quay 
sách lại đi, con cẩm ngược rồi... Mà này, các con có chuyện 
gì đầy? Vô-lô-đi-a, bỏ hỏi con kìa. Con trả lời bô được chứ? 

— Được ạ; — Vô-lô-đi-a nói. 

Quyển sách trong tay Va-li-a rơi bộp xuông sán. 

Ông Nhỉ-ki-phơ chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt đi của con 
trai. Vô-lô-đi-a xúc động trông thây, ngón tay mân mê rnép áo 
ngoài, 

— Nào, nói nhanh lên, con làm sao, bị đuổi à? 

— Không, bô ạ... Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt... 
Nhưng con phải hỏi ý kiên bô... hỏi ý kiên bô như hỏi về công 
tác của Đảng vậy. 

— Của Đảng? — ông bô ngạc nhiên hỏi lại — Con dùng 
từ đó phải cần thận hơn mới được. Của Đảng, thê là thê nào? 

— Con muôn bô nói với con... như một đảng viên, nói 
hết sức thẳng thắn. Bô ạ, hôm nay ở lớp con có một chuyện... 
cũng vô tình thôi... 

Rồi Vô-lô-đi-a suýt khóc kê lại cho bô tât cả mọi chuyện. 
Còn Va-li-a đứng đó, siết chặt vào người cuôn sách vừa nhặt 
lên, lặng đi và kinh hãi nghĩ tới sự việc sắp xảy ra. 

Trong lúc đó ông bô đã đi đô dép nỉ mềm êm ái vào đôi 
chân mỏi dừ, rồi ông từ từ ngồi thẳng lại. Mặt ông đỏ tía. 
Vô-lô-đi-a cũng đâm sợ thực sự. 

— Hêt rồi chứ? — ông bô hỏi. 

— Vâng, — Vô-lô-đi-a lí nhí kêt thúc câu chuyện. 

— Đưa túi thuộc trên bàn cho bô... Bồ bảo túi thuộc lá 
kia mà, đưa đây! 

Vô-lô-đỉ-a vội chạy đên bàn lây túi thuộc cho bô. 

Ông mở túi thọc bàn tay cẩm chiềc tầu ngắn cán của thuyền 
trưởng vào đó ngáy ngoáy rồi rút ra, lắc lắc. Ông đặt phần cuông 
tâu đã sây sát, màu hung đỏ, vào miệng, dùng hàm răng sạch 
sẽ, trắng bóng, không bị xỉn thường thây ở những người hút 
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thuốc, giữ chặt tÂu lại. Ông rút bật lửa ra bật, phâ ra một đám 
khói lớn. Sau đó ông lầy tay xua xua cho khói tan đi, 

— Được rồi, ta sẽ nói chuyện. Con nói là muôn nói chuyện 
theo tỉnh thần Đảng phải không? Vậy ta nên yêu cầu Va-li-a 
đi chỗ khác hay đề chị ầy ở lại với tư cách là một đoàn viên 
côm-xô-môn?.. Chà, cái chú đội viên tiền phong này! Con 
hành động hay thật đây! — Ông khoát hai tay, khẽ lắc đấu. — 
Thích nói to giọng, từ gì cũng biết, tự cho phép dùng chữ 
lung tung. @Ñói chuyện theo tỉnh thần Đảng? — ông giận đữ 
nhắc lại. — Sau những chuyện đã gây ra ở lớp. làm sao con 
dám nói với bô những lời ây? Hà? 

Cái giọng thuyền trưởng của ông vang to đên nỗi làm bà 
mẹ tay vẫn cầm bát và khăn mặt, phải chạy lên đứng bên cửa. 

— Em Êp-đô-ki-a, em đã thây chưa, — ông bô nói tiễp, — 
em đã thây con trai chứng ta giỏi giang chưa? Câu chuyện của 
thầy giáo không làm nó vừa ý. Thầy giáo kể cho chúng nó về 
quê hương, về thời xưa, về tât cả những cái chúng ta phải 
oằn lưng ra mới có được, — ông lây nắm tay đập vào gáy, — 
về những cái chúng ta phải đồ máu mới giành được và bảo vệ 
được... Thê mà rnây đứa vô lại đã nhại thầy, còn thẳng con 
thông minh của chúng ta thì hừa theo cười hì-hì, hà-hàl Không 
những không ngăn chúng nó lại còn theo đuôi chúng nói 

— Bỏ, con có đầu têu đâu... con chỉ... 

— Im đi! Nêu con là đội viên tôt, con phải có trách nhiệm 
về danh dự của cả lớp... Em Ép-đô-ki-a, em xem xem, nó giải 
thích rằng thầy giáo có một cách nói buồn cười, vừa nói vừa 
thở khò khè... Con đưa ngay quyền vở quốc văn của con ra đây 
xem nào. Ở đây việt gì? cVở tiêng Nga của học sinh lớp bồn 
Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhim, Học sinh Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin này 
tự hào rằng nói trôi chảy, nhưng nó việt tiềng Nga còn sai. Bài 
chính tả này chẳng hạn. Chữ xửng xôt› phải việt «s» mới đúng. 
BỊ gạch đỏ, thây không? Chỗ này đáng lẽ phải viềt chữ «o›, 
nó lại viêt là sa». Cô giáo lại gạch mật, Sao con còn đôt nát 
như thê lại dám chế giễu thầy giáo là người có học thức, hiều 
biêt nhiều hơn con hàng ngàn lần? Con và các bạn con đã nhằm 
vào cái gì ở thấy mà nhạo báng, hả?.. 
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Ông bồ đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, gõ tâu vào cái 
gạt tàn nặng trịch vẫn dùng trên tàu thủy. 

— Nhà văn Mác-xim Goóc-ki hồi bô đền thăm ở Xô-ren- 
tô... Vô-lô-đi-a, con có nhớ bô đã kê con nghe chuyện bô phục 
vụ trên chiệc tàu qNhe-da-mô-giơ-nhích› và đền nước Ý năm 
12s không? 

Vô-lô-đi-a lầy lại hơi thở. Nhiều lần em đã được nghe bô 
kề về cuộc gặp gỡ với Goóc-ki ở Ý, nơi bô đã đền trên một 
tàu ngư lôi. Ông Nhi-ki-phơ thích gợi lại cuộc gặp gỡ đó, 
thích nhớ lại cuộc tiêp đón hồ hởi của nhà văn vi đại và cuộc 
nói chuyện thân mật của Goóc-ki với các thủy thủ trẻ tuổi ở 
ngôi nhà nghỉ riêng. Việc ông bô giờ đây tình cờ gợi lại cái 
ngày đáng ghi nhớ mà ông vẫn nâng niu trong tâm trí ây báo 
trước rằng câu chuyện sẽ chuyên sang chiều hướng tôt đẹp. 

— Lúc ây, khi cùng trao đổi về văn hóa, Goóc-ki đã nói 
gì, — ông bô kể. — Nhà văn nói với các thủy thủ: «Từ hành 
động côn đồ đên chủ nghĩa phát xít chỉ cách nhau rnột khoảng 
ngắn hơn rmỏ chím sẻ›, Khi đó Goóc-ki dạy các thủy thủ phải 
biêt kính trọng con người, «Con người là một tạo vật vĩ đại, 
tôi xin cúi chào con Người. Và Goóc-ki kê cho các thủy thủ 
nghe một câu chuyện thời thơ âu của mình. Hồi nhỏ, ông thích 
lây đá ném vỡ đèn ngoài phô. Tiêng vỡ giòn tan làm ông thích 
thú. Một lần, ông bị người thắp đèn tóm được. Đáng lẽ phải 
gô cô chú bé lại thì người thắp đèn lại kê cho chú nghe về thủy 
tỉnh, về việc người thợ thôi thủy tỉnh ở nhà máy đã lây hơi 
thở của mình thôi nước thủy tỉnh nóng bỏng thành kính đèn, 
và do đó, cuôi cùng, phôi người thợ bị xơ xác; tàn héo và hủy 
hoại đi. Người thắp đèn ây nói: «Con người dùng hơi thở và 
lao động của mình vào đó, thê mà cháu lại lây đá némI..» Vô-lô- 
đi-a, bô muôn con học được cách kính trọng con người, giữ 
gìn từng hơi thở của con người. Bồ nói con hiểu cả đây chứ? 

— Vâng, 

— Nói con như thê đủ rồi chứ $ — ông bô hỏi đã có vẻ dịu 
và lây khăn tay lau miệng để giầu một nụ cười. — Đúng là bô 
có nóng một chút... Vô-lô-đi-a, con làm bồ rầt buồn. Nào, 
thê con định sửa chữa ra sao? 
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— Chính con cũng chưa biết... Nhưng như con thì con đi 
ngay, nhưng người ta sẽ gặng hỏi con đứa nào đầu têu. Cơn 
không muôn tô cáo chúng nó, 

— Con nghĩ đúng đầy, — Vô-lô-đi-a không ngờ bô đồng ý 
với mình. — Đi mách tội người khác là việc chẳng dũng 
cảm gì. 

— Vậy con sẽ nhận là con đầu têu vậy. 

— Như thề cũng không đáng khen chút nào. Con hiểu 
không, đây là đạo đức giả, là cách thú tội kiểu nhà thờ, là vòng 
hoa khổ hạnh. Đó không phải cách làm của chúng ta. Không nên 
buộc thêm lỗi người khác vào lỗi của mình. Lỗi của mình cũng 
đã đủ lắm rồi. Con hãy giải thích rõ cho tât cả các bạn con 
đề chúng cùng đi với con, để chúng cũng muôn vứt bỏ cái gánh 
nặng đê tiện ây đi và thật thà nhận lỗi với thầy giáo — như 
thê mới đúng. Đó lại là một chuyện khác hẳn, đúng với tác 
phong đội viên. 

— Nhưng nêu chúng nó không muôn thì sao ạ? 

— Nêu chúng không muôn thì con hãy đưa vân đề ra trước 
toàn lớp. Hãy để cho tập thê của con phát huy tác dụng. Còn 
con phải tự nhận tât cả các khuyêt điềm của mình trước lớp. 
Nêu lúc đó chúng vẫn bướng bỉnh, nêu chúng không biệt quí 
trọng danh dự của cả lớp mà quí cái tự ái hèn nhát cỏn con của 
mình hơn cả niểm vinh quang chung, thì khi đó cả lớp phải 
quyêt định xem có nên báo cáo việc chúng với thầy hiệu trưởng 
không. Còn tự con chạy đên trước tiên đề vạch khuyêt điểm 
của người khác là việc chẳng lây gì làm dũng cảm. Bồ tin rằng, 
con sẽ làm chúng nghe ra. Vì chắc chắn chúng hành động như 
vậy do ngu ngôộc nhiều hơn do ác ý. 

Vô-lô-đi-a đứng bật dậy, lao về phía chiêc áo khoác, chụp 
lên đầu chiêc rmnũ lưỡi trai. 

— Con đi đâu? — bà mẹ sợ hãi hỏi. — Muộn rồi, ngoài 
đường tôi lắm, 

— Đúng đây. Con đi đâu bây giờ? — cÀ ông bồ cũng hỏi. 

— Con đổi làm cho chúng nó hiểu! — Vô-lô-đi-a trả lời 
và giơ ra quả đâm nhỏ nhưng rắn chắc. — Thằng Mi-sa 
thì xong ngay, nhưng thẳng Đi-ma cũng gớm lắm! Không 
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sao, trước hết con bảo Mi-sa, xong cẢ hai đứa cùng đền 
thằng Đi-ma. 

Vô-lô-đi-a đã làm các bạn em hiểu ra bằng cách nào, em 
đã viện những lý lẽ gì, em áp dụng những phương pháp nào 
tôi hôm đó khi gọi Mi-sa ra phô, rồi sau một cuộc cãi nhau 
nhỏ ngoài sân, cả hai cùng đên nhà Đi-ma, — tât cả những điểu 
đó đên nay vẫn không ai được biết. Chúng tôi không thẻ thông 
báo cho các bạn một chỉ tiết nào về chuyện đó, nhưng chúng 
tôi có thê kê những sự việc xảy ra tiêp theo sau. 

Lúc ây đã rât khuya. Đọc xong bài văn viêt cuôi cùng của 
học sinh, cô I-u-li-a xêp những cuôn vở xanh và vàng thành 
một chồng ngay ngắn trên bàn, Cô mệt rnỏi lây tay giụi đôi 
mắt đã đỏ lên, định đứng dậy. Nhưng cô lại suy nghĩ, nhớ lại 
câu chuyện nặng nề ở lớp buôi sáng. Xvét-la-na đã chuẩn bị đi 
ngủ, em xuông bêp rửa chân tay. Bỗng cô I-u-li-a nghe thây 
tiêng con gái nói chuyện với người nào đó dưới bêp, giọng 
thì thầm to nhỏ: 

— Cậu nói với mmẹ cậu một chút... Nói là có bọn tớ đến... 

— Sao các cậu đên khuya thê? Mẹ tớ đuôi các cậu về mmât... 
Mẹ tớ đang mệt và buồn... 

— Cậu cứ nói với mẹ cậu một chút 

— XXvét-la-nal — cô I-u-li-a gọi. — Con nói chuyện với ai 
ở dưới ây đây? 

Xvét-lana chạy vào phòng. Mặt em đỏ ửng vì bôi 
rôi, nhưng lại đẻ lộ một nỗi vui mừng cô giâu đi nhưng không 
được. 

— Mẹ ơi, dưới kia có mây đứa bạn trong lớp con: Đi-ma, 
Mi-sa và... cả Vô-lô-đi-a nữa, 

— Sao lại thê, sao lại đên vào lúc này? — cô I-u-li-a nói 
rồi chậm rãi xuông bêp, dáng điệu vẫn đường hoàng và bình 
tĩnh như mọi khi, dường như không phải cô đang vào căn 
bêp nhỏ của khu tập thể trường mà là đang vào hội trường. 
Ít nhât đó cũng là cảm giác của ba em. Các em không thẻ 
biết được trái tim cô giáo đã phải khổ sở biết bao nhiêu 
trong ngày hôm đó, giờ đây đang đập một cách vui sướng 
như thể nào. 
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CẢ ba em học sinh đứng bên cửa bỏ mũ khỏi đầu — những 
chiếc đầu lầm lỗi của chúng. Vô-lô-đi-a giận đữ lườm hai 
bạn cùng đi vì cả hai cứ chúi vào sau lưng em, 

— Chào cô ạÍi — Vô-lô-đi-a nói và nhìn Xvét-la-na có vẻ 
không bằng lòng: nó đứng đây thật chẳng được tích sự gì cả. 
Đồng thời em cũng đã kịp lây khuỳu tay hích thật đau vào 
thằng Mi-sa đang định lần ra sau lưng em. Mi-sa cũng bắt 
chước, lầy đầu gồi đầy Đi-ma đang nép vào nó, 

— Chào cô ạl — cả hai thù phạm đồng thanh nói. 

— Chào các eml —cô I-u-li-a đáp lạ, —— Sao các em 
đền vào lúc khuya khoắt thê? 

— Vâng, khya rồi ạ,— Vô-lô-đi-a nói lí nhí.— Nói các 
bạn ây có hiểu ngay đâu ạ... Kìa các cậu nói đi chứ? Nói như 
đã hứa ây. Các cậu nói toàn bộ câu chuyện đi... 

Em quay về phía hai bạn một cách cương quyết. 

— Thưa cô...— Mi-sa mở đầu. 

— Thưa cô, — Đi-ma vội vàng nói, — tât cả chúng em Mi- 
sa, em và Vô-lô-đi-a... 

— Đừng nói đền tớ, tớ sẽ tự nói lây, — Vô-lô-đi-a chặn 
Đi-ma lại, 

— Thưa cô, — Đi-ma nói và đây Mi-sa ra phía trước, — 
chúng em xin lỗi cô. Em đầu têu, lần sau em sẽ không thê nữa. 

— Rồi em đã...— Mi-sa khe khẽ nói thêm, 

— Còn em, đáng lẽ em phải ngăn chúng nó thì em lại cười 
theo... vì vậy em cũng có khuyêt điềm. Thưa cô, em hoàn toàn 
không chôi khuyêt điểm của em. Chúng em quyêt định trước 
tiên đên ngay cô, rồi sau đên thẳng chỗ thầy Ê-phim... Nhưng 
chúng em không biêt nhà thầy. 

— Thầy Ê-phim rât mệt sau sự việc xảy ra hôm nay. Thầy 
vôn không được khỏe, — cô I-u-li-a nói, — Cô nghĩ rằng thầy 
đã đi nghỉ rồi. Để cô thử đên gõ cửa phòng thầy ngay bây 
giờ xem sao. 

Cả ba em bất giác lùi về phía cửa. 

— Thấy ở đây ạ?.. 

— Thầy Ê-phim cũng ở đây. Thầy hiện ở một phòng trong 
khu tập thể. Hôm nọ ủy ban hành chính phô đã hứa cho 
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thầy một căn nhà. Nhưng chắc gì thầy đã cần vì hình như thầy 
định đi khỏi Kéc-sơ, 

Mầy em nhìn nhau sợ hãi, 

— Có thẻ thầy sẽ ở lại chứ ạ?..— Vô-lô-đi-a rụt rè hỏi. 

— Chúng ta sẽ yêu cầu thầy ở lại, — Đi-ma hưởng ứng. 

— Các em chùi chân đi rồi vào phòng cô, cô sang chỗ 
thầy Ê-phim ngay bây giờ, có lẽ thẩy còn chưa ngủ đâu. 

— Thê riêng cô, cô đã tha lỗi cho chúng em chưa ạ?— 
Vô-lô-đi-a cương quyêt hỏi cho rõ. 

Cô I-u-li-a nhún đôi vai thẳng: 

— Đê xem đã. Tât cả bây giờ đểu phụ thuộc vào thầy Ê- 
phữn: nêu thầy bằng lòng tha thứ các em thì cả cô cũng phải 
như thê thôi. 

Cô ra khỏi bếp, đưa các em về phòng mình. Xvét-la-na 
đưa ghê cho các bạn ngồi còn mình đứng riêng ra ở cạnh chiệc 
bàn trên đặt những quyên vở đã gâp lại. 

— Này, cậu đã xem hệt điềm rồi chứ? — Vô-lô-đi-a nói có 
vẻ châm chọc. — Có mẹ làm cô giáo thích thật! 

— Vô-lô-đi-a, cậu không biết xâu hỗ ạl— Xvét-la-na 
giận dữ nói. — Cậu không bit mẹ tớ hay sao? Mẹ tớ đôi với 
tớ còn nghiêm hơn với các cậu kia. Không bao giờ mẹ cho xem 
một quyên vở nào ở nhà cả, 

Ngoài cửa có tiếng chân bước, các chú bé bật dậy khỏi 
ghê, đứng thẳng. 

— Xin mời thầy Ê-phim vào, — cô giáo nói ở ngoài cửa, 
rồi cô mở rộng cửa đẻ thầy Ê-phim vào trước. 

Mây học sinh sợ sệt nhìn thầy. Thầy vẫn mặc áo vét-tông 
như buổi sáng nhưng chắc không có cô áo vì tay trái thầy giữ 
mép áo lật lên trên ngực. 

Các em thây hình như trong có một ngày hôm đó mà râu 
ria thầy mọc đài ra nhiều: má thầy sẵm lại, còn đôi mắt dưới cặp 
kính đỏ như phải bỏng. 

— Chào các ermnl Các em đền gặp tôi à? Có việc gì thê? — 
Thầy khế hỏi, 

Vô-lô-đi-a đứng thẳng trước mặt thầy, trà lời: 

— Thưa thầy, thầy tha lỗi cho chúng eml 
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— Em có phải là người đầu têu đâu? — thầy ngạc nhiên 
chăm chú nhìn mặt Vô-lô-đi-a, 


— Không ạ... Em đã suy nghĩ suôt ngày rồi, Em đã nói cẢ 
với bồ em, Bồ em bảo: hãy đền nói thẳng cho các bạn hiểu. 
Thê là em đến và bây giờ các bạn ây cũng... Kìa, nói đi chứ, 
sao các cậu cứ đứng im thê 


— Em đã nhại thầy ạ,— Đi-ma lí nhí thú nhận. 

Rồi Mi-sa lại khe khẽ nói thêm: 

— Cả em cũng có nhại một chút... 

— Còn em...— Vô-lô-đi-a nói, — lúc ây em không ngăn 
các bạn lại, mà cũng... Tên em là Vô-lô-đi-a;,— em bỗng 
kêt thúc câu chuyện rồi ngằng đầu nhìn thẳng vào mặt thẩy 
giáo.— Chúng em hệt sức tha thiết để nghị thầy dạy sử ` 
cho chúng em, 

Thầy Ê-phim đang tay ra có vẻ bất lực. Áo vét-tông trên 
ngực thầy mở ra, đề lộ một vật gì đó, tròn tròn, màu đỏ, óc 
ách những nước, buộc bằng một chiêc khăn mặt. Thây các em 
ngạc nhiên nhìn, thầy lây hai tay cẩm vạt áo khép lại rồi nói 
trầm trầm bằng một giọng như xin lỗi: 

— Trong này là bình nước lạnh. Tỉm tôi hơi bị đau, nó 
nóng quá các em ạ... Vì vậy tôi phải làm nó lạnh bớt đi. Nhưng 
bây giờ thì không cần nữa! — Rồi thầy rút bình nước như ở 
tận trong ngực ra, quảng nó lên ghê.— Các em ạ, tôi thuộc 
loại người kỳ lạ mà có một nhà thơ đã nói tới: (Xin lỗi người 
đó, có nghĩa là trở thành bạn thân của anh ta... Chà, nói chung 
đây chỉ là chuyện vặt. Cứ học đi rồi đâu khắc vào đây. Ta sẽ 
học, các em 4. 

— Đên viện bảo tàng nữa chứ ạ? Đên nhà trưng bầy di vật 
đá và lên núi Mi-tơ-ri-đát nữa chứ ạ? — Vô-lô-đi-a thận trọng 
đò hỏi. 

— Ta sẽ đên cả nhà trưng bẩy di vật đá, sẽ lên cà núi Mi- 
tơ-ri-đát, sẽ leo trèo khắp nơi, và tầt cả sẽ tôt đẹp, Đúng không 
các em? 

Thê là mây chú bé cùng Xvét-la-na hét tướng lên: 

— Đú-úng ạÍ 
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Vừa ta đền mảnh sân tôi om, ba em đã tứm lầy nhau, đâm 
đả xô đầy nhau vì sung sướng. Sau đó, các em tay khoác tay, 
vai sắt vai, vừa đi vừa hát Ẩm lên bài hát trong bộ phím mới 
được xem hôm chủ nhật vừa rồi: 


Ba anh bộ đội xe tăng, ba người bạn vui vẻ — 
Tổ tam tam trong chiềc xe chiên đâu... 


Ở nhà mọi người đang bắt đầu lo lắng thì thấy tay vịn 
ở cầu thang kêu cọt kẹt. Vô-lô-đi-a đã bám vào cái tay vịn ây 
đề nhảy ba bước là hêt cầu thang và đây, em đã đứng trong 
phòng với bộ mặt thoải mái, tươi cười. 

— Thê nào? — ông bô hỏi, ông lây bàn tay khưmn khưm che 
mắt cho ngọn đèn bàn bên cạnh khỏi làm chói. — Thanh toán 
xong khuyêt điềm, thanh thản rồi chứ? 

Vô-lô-đi-a đã cởi khuy áo mặc ngoài: dưới áo, chiệc khăn 
quàng đỏ tươi rói, 


Chương VII 
CHUYỀN THAM QUAN KHOA HỌC 


Ít hôm sau khi xảy ra chuyện này, thầy Ê-phim thực hiện 
lời hứa của mình và dẫn cả lớp đên nhà trưng bày di vật đá. 

Trong buổi thăm nhà trưng bày, đoàn tham quan nhỏ tuổi 
phát hiện được nhiều kỳ thú. Trước hêt mây chữ «nhà trưng 
bày di vật đá» trong tiếng Nga lại hóa ra có nguồn gôc từ chữ 
«ni-tơ-rắt bạc theo tiêng La-tinh là «đá», Rồi còn điều này nữa 
mới thật là: đã bao lần Vô-lô-đi-a cùng các bạn leo khắp sườn 
núi Mi-tơ-ri-đát, đã trông thây những cột xám có đường vằn 
của nhà bảo tàng; đôi khi, lúc xem tranh ảnh trong sách giáo 
khoa các em cũng thây hình các tòa nhà có những hàng cột 
giông hệt như thê và ai cũng ngạc nhiên thây đâu đâu cũng -có 
lắm nhà trưng bày di vật đá quá. Thì ra về mặt kiên trúc, nhà 
bảo tàng của thành phô các em dập theo khuôn mẫu nhà thờ 
cỗ Hi-lạp Tê-đê và trong đó có trưng bày những phiên đá đã 
bị thời gian mài mòn cùng những bia mộ nỗi tiêng khắp thê 
giới, rât có giá trị với các nhà bác học. 

Khi thầy Ê-phim cũng với bác phụ trách nhà bảo tàng — 
một người da ngăm đen, mắt sáng, có bộ ria bạc cắt ngắn — 
đẫn các em đi qua những đài kỷ niệm, những mộ phần, những 
bê tắm bằng đá và những phiên đá, những chiêc bình khổng lồ 
— nào bình hai quai, nào bình đáy nhọn, trong có thê chứa đền 
cả một đội thiêu niên, — thì khi ây những đứa nghịch ngợm 
nhât cũng trở nên Ít nói. Thật là kỳ lạ khi nghĩ rằng, tât cả những 
vật này đều do những người sông ngay tại đây đã từng làm ra 
trên hai nghìn năm về trước. Những cách trang trí lạ mắt, 
những bông hoa, những đường thêu, những vị thần, những 
chiên thuyển khắc trên đá, những hình con gơ-ri-phôn (sư 
tử đầu đại bàng), những hình các chiên binh, những chữ Hi- 
lạp góc cạnh, những mảnh ghê đá — tật cả những cái đó giữ 
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lại dầu vềt của những thẻ kỷ đã qua từ lâu khi Kéc-sơ còn là 
Pan-chi-ca-pây, và Ca-mư-sơ - Bu-run còn có một tên gọi rât 
ngộ là Đi-a - Chỉ-ri-tá-ca. Nhưng ngay khi đó, trong thời kỳ 
cổ xưa Ầy, người ta đã khai thác ở mỏ loại đá vôi trắng và dùng 
nó để xây dựng thành phô, nhà cửa, nhà thờ, và cả hiện nay, 
thành phồ cũng đang được xây dựng chính từ loại đá 3y. 

Vô-lô-đi-a thận trọng đi vòng quanh những phiên đá đã bị 
bào mòn mât nửa, rỗ lỗ chỗ; mỗi phiên có một lịch sử hàng 
ngàn năm. Còn thầy Ê-phim đang kể chuyện về những cuộc 
chiên tranh thời cô làm rung chuyển cả đât đá thành phô Pan- 
chi-ca-pây, về Xa hoàng Mi-tơ-ri-đát tàn bạo có tên đặt cho 
ngọn núi hiện đang có nhà bảo tàng này. Thầy kê về Xáp-rmmác 
đầu mắt trời — thủ lĩnh dũng cảm của những nô lệ xki-phơ 
khởi nghĩa ở Pan-chi-ca-pây. Những người này đã đưa ông ta, 
cũng là một nô lệ, lên làm vua. Quôc gia hùng mạnh của Xáp- 
mắc trải rộng hầu như khắp vùng eo bê Bô-xơ-pô, nhưng Xáp- 
mác đã ngã xuông trong cuộc chiên đâu không ngang sức với 
Mi-tơ-ri-đát.' 

Vô-lô-đi-a bỗng thây căm ghét Mi-tơ-ri-đát.. Nhưng 
em được biết ngay rằng, gần như cũng vào thời kỳ đó, một 
trong sô các tướng lĩnh La-mã được hội nghị nguyên lão giao 
trách nhiệm tiêu diệt quân Xpác-tác đã không hoàn thành được 
nhiệm vụ vì phải chiên đâu với Mi-tơ-ri-đát. Do đó em đã 
phần nào tha thứ cho vị chúa tế của vương quôc Bô-xơ-pô này, 
vì ông ta đã ít nhiều gây khó khăn cho quân La-mã trong cuộc 
chiên đâu với Xpác-tác. 

Những môi liên hệ rât lạ lùng trên thê giới mà trước kia 
Vô-lô-đi-a thậm chí không ngờ tới đã được khám phá ra như 
thê. Thật chẳng khác gì hồi còn nhỏ, dù suy nghĩ thê nào em 
cũng không ngờ có môi liên hệ giữa chiệc cặp sôt ở lớp mẫu 
giáo với hàng chữ của bô trong mỏ đá... 

Nhìn vào những chữ khắc trên đá, Vô-lô-đi-a lại nhớ đên 
mỏ đá bây giờ đã bị bịt kín. Dưới đó còn hàng chữ kỳ niệm bô 
của em khắc trong thời thanh niên vinh quang. «Đền một lúc nào 


* Bộ lạc sông ở vùng Hắc-hài ngày xưa. — WD. 
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đó người ta cũng sẽ lại cắt tầm đá ây cho vào nhà trưng bày 
di vật đá và những người đền thăm sẽ đọc: Ñ. Đu-bi-nhin, 
I. Gơ-ri-xen-cô, rgro›. Họ sẽ trông thây ngôi sao năm cánh. 
Họ sẽ hiểu những chiền sĩ dũng cầm nào đã chiên đâu trong 
lòng đả vào năm 1oIro của kỳ nguyên chúng ta... 

Vô-lô-đi-a thích thú thây bác nhân viên bảo tàng nói về 
quá khứ dường như chính bác đã ở trong lãnh thổ của Mi-tơ- 
ri-đát, đã nói chuyện với các nô lệ, đã nêm rượu trong chiệc 
bình hai quai, đã thắp sáng các ngọn đèn, đã có mặt trong 
cuộc tranh cãi giữa Mi-tơ-ri-đát và con trai... 

Mặc dầu bác mặc chiếc áo màu xám dài và rộng, ở túi áo 
có thò ra chiêc bút chì và chân bác đi đôi dép nhãn hiệu «Hỏa 
tôc, Vô-lô-đi-a vẫn tin rằng nêu như có đi trên phô xá Pan- 
chi-ca-pây bác cũng không thê lạc được, hoặc nêu như xảy ra 
chuyện gì, bác có thể giảng giải cho những người cô sơ hiểu. 
Rồi Xáp-mác hoặc chính Xpác-tác, sẽ coi bác như người của 
mình. Đên khi bác kể rằng vùng cao nguyên và dãy đổi bắt 
đầu từ đỉnh Mi-tơ-ri-đát kéo dài đên tận Phê-ô-đô-xi-a là nơi 
đang tiên hành khai quật, Vô-lô-đi-a liền quyết định ngay 
rằng cần đên xem cả nơi đang khai quật lần nơi tận cùng của 
đải đât cao mà núi Mi-tơ-ri-đát là chỗ mở đầu. 

Nhưng khi em nói điểu đó với thầy Ê-phim thì thầy giải 
thích rằng một chuyên đi như thê rât phiển phức, đòi hỏi 
nhiều thời gian và nêu có thì chỉ có thê tổ chức vào những 
kỳ nghỉ học. Hơn nữa, trước hệt phải học qua một sô điều trong 
sách giáo khoa ở lớp rồi bước vào môn khảo cỗ được. 

Nhưng Vô-lô-đi-a thích thực hiện ngay các ý định của mình. 
Sau đó một ngày, ở nhà em có cuộc hội ý giữa em với Mi-sa 
và A-ca-sa. Nghe xong kê hoạch của Vô-lô-đi-a, Mi-sa đồng 
ý ngay. Nhưng A-ca-sa vôn hiển lành nói rằng sợ về nhà sẽ 
bị mắng. Ngoài ra, cả em lẫn Mi-sa đều không có tiển cho 
chuyên đi. 

— Các cậu chán thậtÍ — Vô-lô-đi-a tức bực.— Vì khoa 
học, người ta không bao giờ tiệc gì cẢ thê mà các cậu... nào sbị 
mắng›, nào không tiến! Sao các cậu keo kiệt thẻl.. Được, 
tớ sẽ dẫn các cậu đi, 
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— Dẫn đi là thể nào? 

— Rầt đơn giản. Bằng tiền của tớ. 

Vô-lô-đi-a đền bàn mình lây con thỏ đựng tiền bằng thạch 
cao, Con thỏ này là của bà A-lép-chi-na tặng em nhân dịp em 
bắt đầu đi học. Khi ây bà ta chúc em «thành tích vang lừng, tính 
tình hiển lành, một hòm tiển, một bờ biển vàng và lúc nào 
cũng có một trăm rúp * tiêu vặp. Ngay lúc đó bà ta bắt Vô-lô- 
đi-a hứa là em phải kiên trì để dành tiển, giữ gìn con thỏ thật 
cần thận và ít nhât ba năm sau mới được đục ra. 

Vô-lô-đi-a đưa con thỏ lên tai lắc lắc. Trong bựng con 
thỏ có tiêng xủng xoảng, leng keng, lạch cạch. 

— Nghe thây chưa? 

Các em lắc mãi con thỏ, lần lượt áp tai vào đó đẻ thây rõ 
vôn liêng đang xủng xoảng trong bụng con thỏ lớn đên mức 
nào. 

— Chính tớ cũng không biệt trong đó tớ có bao nhiêu tiển 
nữa. Tớ định đề dành năm nay mua đồng hồ. Nhưng đã quyêt 
định là thôi, không tiệc gì cả. 

— Vô-lô-đi-a này, hay đừng đi nữa. — A-ca-sa muôn ngăn 
bạn lại. Chuyên đi Phê-ô-đô-xi-a một cách tự tiện không làm 
em thích thú lắm. Ở nhà, A-ca-sa bị quản lý khá nghiêm ngặt. 
Nhưng đôi với em, uy tín của Vô-lô-đi-a cũng là một điều mà 
mọi người đều biệt rõ. 

Còn Mi-sa, vôn bình tĩnh và tính toán hơn thì ngờ vực 
lắng nghe tiêng xửng xoảng của con thỏ. Em biết rằng nêu ai 
yêu cầu, Vô-lô-đi-a bao giờ cũng sẵn sàng cho «vĩnh viễm ngay 
chiệc bút chì, thuộc vẽ, cho mượn chiệc khoan, đưa bạn dùng 
nắm định, hoặc sợi dây. Nhưng dù sao em cũng thây khó tin 
rằng, một người chỉ vì khoa học thuần túy mà dám bỏ ra toàn 
bộ tài sản của mình, một tài sản mà có lẽ đã dành dụm đượ 
bằng cách sông thiêu thôn và không dám ăn tiêu gì, thậm chi 
không dám cả ăn kem nữa... 

— Cậu không tiệc Àà?—em hỏi, 


* Rúp là đơn vị tiền tệ của Liên-xô. Một rúp bằng một trăm 
cô-pêch, — ND. 
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— Tiệc cái gì mới được chứ? 

Vô-lô-đi-a cẩm con thỏ lên, lộn ngược hai tai xuông phía 
dưới, lầy búa đập vào mông thỏ. Đáy thạch cao phẳng trơn 
của con thỏ lập tức vỡ ra một lỗ hỏng đen. Vô-lô-đí-a lật ngược 
con thỏ trở lại và trên bàn tới tâp rơi ra tiền đồng và tiền bạc 
— đó là tât cả những cái kêu loảng xoảng và sáng loáng chứa 
trong bụng thỏ. 

— Có thê chứ! — Vô-lô-đi-a sung sướng nói. — Vậy mà 
tớ cứ định lây qua khe đút tiền, dùng dây thép chọc rồi lắc 
ra... Thỉnh thoảng mới được một đồng mười cô-péch, thê là 
hêt. Ít ra làm thê này cũng chỉ cần một lần là xong. 

Cả ba chúi đầu trên đông của cải của Vô-lô-đi-a. Các em 
bắt đầu đêm. Hóa ra là từ lớp một đên nay Vô-lô-đi-a đã 
đề dành được sáu mươi một rúp ba mươi lăm cô-pêch. 

— Tôt quá! — Vô-lô-đi-a mừng rỡ. — Với chừng này tiền 
thì đi Mát-xcơ-va cũng được chứ đừng nói tới Phê-ô-đô-xi- 
a. Đúng không các cậu? 

Ba em quyêt định chủ nhật tới Vô-lô-đi-a sẽ không đi 
Cựu Ca-ran-chin nữa. Em sẽ xin phép gia đình đên chơi nhà 
Mi-sa và A-ca-sa. Còn hai em này sẽ nói là đên Vô-lô-đi-a, rồi 
cả ba cùng ra ga đi tàu hỏa đên Phê-ô-đô-xi-a để quan sát 
phía bên kia núi Mi-tơ-ri-đát. 

Các em nghĩ sao làm vậy. Chủ nhật Vô-lô-đi-a ra ga sớm 
một chút và lây tiền của mình mua ba vé đi Phê-ô-đô-xi-a. 
Sau đó, em đứng đợi Mi-sa và A-ca-sa ở chỗ đã hẹn. Đợi 
mãi không thây, Vô-lô-đi-a đã lo lắng không biết có việc gì cản 
trở hai bạn không. Em ra cửa ga xem hai bạn đã đên chưa và 
chạm trán ngay với bà A-lép-chỉ-na. 

— Vô-lô-đi-al Cháu ở đây làm gì? — bà láng giểng ngạc 
nhiên hỏi, 

— Cháu có việc... 

— Chà, nói xem có chuyện gì bí mật nào! Bác thầy cháu 
cứ đi đi lại lại nhìn đồng hồ mãi, Cháu hẹn với ai† 

Trong lúc đó, Mi-sa và A-ca-sa đã đứng ở phía bên kia 
và ra hiệu bảo Vô-lô-đi-a đến ngay. Từ loa phóng thanh ở 
sân ga vang ra một tiểng nói nhạt nhẽo, dường như đã nằm quá 
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lâu trong hộp loa: +Tàu đi Phê-ô-đô-xi-a ba phút nữa sẽ khởi 
hành theo tuyền đường thứ hai..» 

— Thôi, cháu chào bác, bác A-lép-chi-naf — Vô-lô-đi-a 
nói một cách khó chịu. — Cháu đi đây, các bạn đang chờ cháu... 

Bà A-lép-chỉ-na mặc dầu to béo, vẫn quay đi quay lại rât 
nhanh, nhìn tứ phía: 

— Ai đợi đâu? Cháu đợi ai? Ai đợi cháu? 

— Đi thôi, Vô-lô-đi-al — Mi-sa vôn tính chât phác hét 
to lên. — Cậu đứng đây làm gì, tàu sắp chạy rốiÍ 

— Tàu à? Tàu nào? Cháu định đi đâu đây, Vô-lô-đi-a? 
Thẻ mà bác chẳng biết gì cẢI.. 

Thầy bà ta cứ bám riết lây mình, Vô-lô-đi-a cắt ngang: 

— Sao bác lại có vẻ ngạc nhiên thê? Chúng cháu có cuộc 
tham quan lịch sử. Chúng cháu đi tham quan khoa học. Đên chỗ 
khai quật... Đây, Mi-sa, A-ca-sa và cháu. 

— Lần đầu tiên bác nghe thây đây! Lạ thật, sông sát vách 
nhau mà bác chẳng biết gì cả? Hay lắm! Mẹ cháu chắc có 
biệt đây chứ? 

— Tât nhiên là mẹ cháu biệt rồi, — Vô-lô-đi-a nói dẫn 
từng tiếng. — Thôi, chào bác! 

— Gượm đã, Vô-lô-đi-al.. Nhìn mắt cháu, bác cũng biết 
là cháu nói đôi kia kìaf 

Vô-lô-đi-a đã chực chạy đi, liền quay lại, từ từ đên gần bà 
A-lép-chi-na. Người bé nhỏ, đôi mắt to long lanh, môi dưới 
mòng mọng trể ra một cách khinh bỉ, em đứng trước mặt 
bà láng giểng đấy đà, nhìn bà ta như không phải từ dưới 
lên mà ít nhât cũng là từ chiểu cao của núi Mi-tơ-ri-đát 
xuông. 

— Bác A-lép-chi-na, cháu tưởng bác đã biêt là cháu không 
bao giờ nói dôi. Cháu nói mẹ cháu biệt tức là mẹ cháu biết. 
Thôi, chào bác!.. 

Rồi em quay ngoắt đi, chạy đền chỗ các bạn. 

Chiếc đầu tàu đã rông lên rẩm rï thở phì phì. Rồi nó dịch 
chuyển tại chỗ bằng tât cả các bánh xe, phả ra sân ga một luồng 
hơi nước, dân lên, các toa tàu truyền lực cho nhau và đoàn 
tàu chuyển bánh. Ba em vừa kịp nhảy lên toa sau cùng. 
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— Các cháu có vé không? — bác soát vé ở bậc toa hỏi, 

Vô-lô-đi-a trịnh trọng giơ ra ba vé bằng bìa cứng có vạch đỏ 
ở giữa và một lỗ tròn đúng tâm. 

Các chú bé xem xét mãi ba chiệc vé, chìa ra ánh sáng nhìn, 
đọc các chữ và các sô do máy dập vé làm hẳn lên. 

— Người ta bán vé cho cậu đúng đây chứ? — Mi-sa lo 
lắng hỏi. 

— Yên trí. Cậu tưởng tớ mới đi lần đầu đây à? Tớ đã 
đên cả Mát-xcơ-va, cả Muôc-man-scơ rồi cơ mà. 

Mặc dầu Vô-lô-đi-a xử sự ra dáng bể trên, trong thâm tâm 
em vẫn cứ lo lo. Một là không biêt về nhà rồi sẽ ra sao? May 
mà bô lại đi vắng hai ngày... Hai là ai biết đâu... có thê em bị 
lừa trong chuyện mua vé. Thây em bớt lại một đồng tiền đồng... 
Bà bán vé vừa càu nhàu vừa đêm lại tiền. Nhỡ bà ta nhét luôn 
cho em mây chiêc vé cũ thì sao? Vô-lô-đi-a phâp phỏng chờ 
đợi. Nhưng vẫn chưa thây người soát vé đên, đoàn tàu đã vòng 
qua quả đồi sát núi Mi-tơ-ri-đát rồi vui vẻ uôn cong một dãy 
ngắn các toa tàu nhỏ, lao nhanh về hướng Phê-ô-đô-xi-a. Chiệc 
đầu tàu xì hơi vào những con qua lơ đãng nhìn quanh làm chúng 
bực mình bay rạt sang một bên, và phả ra đồi núi một làn khói 
dày đặc cuôn lại như một gùi rơm bện... 

Trong toa còn hai chỗ cạnh cửa số. Vô-lô-đi-a và Mi-sa 
ngồi vào đây, còn A-ca-sa quàng lây vai Vô-lô-đi-a cùng nghên 
cỗ cùng ngắm phong cảnh hai bên đường đang lao vun vút sau 
tâm kính mờ của toa tàu. 

Một dấy gò đông trải dài phía bên trái. Theo như thầy 
Ê-phim kê hôm nọ thì đó là một loạt mộ cổ, có tới gần một 
trăn ngôi chạy từ Mi-tơ-ri-đát đên tận Phê-ô-đô-xi-a. Để 
khoe khoang trí nhớ của mình, Vô-lô-đi-a chỉ trỏ hú họa: 

— Cậu có thây chỗ phẳng kia không?.. Chỗ ây gọi là ghê 
bành của Mi-tơ-ri-đát... Còn kiía là mộ vàng vì ở đó có chôn 
vàng... Còn tít xa kia là cái đầu đường... 

— Sao, trong cái đầu đó có đường à? — Mi-sa hỏi. Em đã 
mệt nhoài, ngủ gà ngủ gật, cộc cả trán vào kính. 

— Còn đầu cậu chắc chứa toàn rơml — Vô-lô-điỉ-a nói. — 
Kìa, làm gì ngáp lây ngáp để đền sái quai hàm đi thê? 
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— Không hiểu sao tở sbổm ngủ quái.. 

— 4Bồm với chả tbếm|— Vô-lô-đi‹a nhạo lại — Vừa 
ngồi lên tàu là đã lăn kểnh ra. Thê mà cũng chiêm chỗ cạnh cửa 
sô! Ra chỗ khác đi! Đề cho ai thích xem người ta ngồi .. Ngồi 
ra đây, A-ca-sa, đổi chỗ cho nó. 

Mi-sa ngồi sang chỗ của A-ca-sa và một phút sau đã tựa 
người nặng trịch vào Vô-lô-đi-a, ép em sát vào cửa số khoan 
khoái ngảy khò khò. Vô-lô-đi-a đã mây lần lây vai đây ra, nhưng 
Mi-sa chỉ lắc lư một chút rồi lại ngả vào em ngay. Kêt cục Vô- 
lô-đi-a phát chán, đành đẻ vậy: làm thê nào được, người đứng 
đầu một chuyên đi tham quan khoa học có lẽ còn phải chịu đựng 
hơn thê là khác ây chứ. Nhưng chúng ta ai cũng biết, ngáp là 
một cái bệnh rât dễ lây. Dần dần cả Vô-lô-đi-a cũng thây buồn 
ngủ, nhât là đêm qua em ngủ không ngon. Bây giờ mmắt em cũng 
đã díp lại. Em đâu tranh mãi với cơn buồn ngủ. Đã hai lần ern 
đập mũi rât đau vào tâm kính lạnh. Em sợ hãi nhìn A-ca-sa 
ngồi trước mặt, nhưng từ lâu nó đã ngả người vào góc và đang 
há hôc mồm đánh một giâc say sưa. Vô-lô-đi-a nhăn mặt, nhìn 
lên món tóc cắt ngắn ở đỉnh đầu Mi-sa rồi chính em cũng ngả 
vào đầu nó... 

Em bật đậy và tỉnh hẳn khi nghe thây tiếng nói ngay sát 
bên tai: 

— Vé các cháu đâu‡£.. 


Trong khi đó, bà A-lép-chỉ-na đang nhầm nháp cảm giác 
thú vị là rôt cuộc bà sẽ vạch trần được thằng Vô-lô-đi-a, cái 
thằng bé ngỗ ngược ây về tội nói dôi trơ tráo. Bà sẽ lật mặt 
nó và lôi nó ra ánh sáng. Vừa nghĩ như vậy bà vừa bước lên 
cầu thang. Bà Ép-đô-ki-a mới đi chợ mua cá về. Ngay từ xa 
bà đã nghe thây cái giọng nữ trầm âm vang của bà láng 
giềng: 

Bà Ép-đô-ki-a thân mên, bà đừng có cuông lên đây nhé... 
Tôi phải báo cho bà một tin rât hệ trọng!.. Thằng Vô-lô-đi-a 
hư hỏng của bà, bà có biết tôi gặp nó ở đâu không? Bà không 
đoán nổi đâu! Nó cùng mây thằng ranh nữa đi Phê-ô-đô-xi-a 
rồi Í 
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Con cá lớn còn tươi trên tay bà Ép-đô-ki-a rơi tuột xuông 
chậu và vùng vẫy làm bắn tung tóc khắp bếp. 

— Ôi, bà nói gì vậy, bà A-lép-chi-na? 

— Đây mài Tôi biết ngay là nó đã nghịch ngợm thì chớ, 
lại còn nói dôi nữa. Tôi chỉ muôn thử xem có đúng như nó nói 
không thôi. Nó thể với tôi là bà có biêt. Tât nhiên bà không 
hề hay biết gì về chuyện đó phải không? 

— Nó đi đâu thê bà?.. 

— Nó nói nó đi tham quan khoa học. Đên chỗ đang khai 
quật. Bà xem đây, nó cần quan sát sườn bên kia núi Mi-tơ-ri- 
đát, từ đây nhìn, nó vẫn thây chưa đủi 

— Trời ơi, nó làm tôi đên khồl— bà Êp-đô-ki-a lo sợ 
đên tột bậc. — Khôn nỗi Va-li-a lại đi vắng nữa cơ chứ. Bô 
nó cũng đi công tác rồi. Tôi biết làm thê nào bây giờ? 

— Cái chính là việc nó trắng trợn dôi trái Thê mà, bà 
biêt không, nó còn có gan chôi nữa cơ đây. Bà mà được nghe nó 
nói chuyện với tôi thì không biệt bà sẽ nghĩ như thê nào nhỉ! 
Bà làm nó hư hỏng quá mức đây, bà Ép-đô-ki-a ạ. Tôi không 
can thiệp vào việc giáo dục con cái của người khác, nhưng 
nêu bà muôn nghe một lời khuyên đứng đẳn, thì tôi sẽ nói với 
bà một cách thân thiết, chỗ láng giềng với nhau... 

Nhưng bà Ép-đô-ki-a không nghe bà ta nói: 

— Gượm đã, bà A-lép-chi-na.. Bà gượm hãy nói! Tôi 
đang rôi cả ruột lên đây... Sáng nay lúc đi, nó có nói với tôi 
một điều gì. Nó có nói một điều gì thì phải. Tôi nhớ ra rồi! 
Đúng rồi, tôi đi chợ, còn nó xin phép đên chơi nhà bạn, đên 
nhà thằng A-ca-sa, rồi nó lại gần tôi và nói: «Mẹ đi chợ về thì 
mẹ đên ngay bàn của con, con sẽ để cho mẹ một cái giây ở đó, 
thê nào mẹ cũng xem nhé›. Thú thực, tôi cứ tưởng nó lại nghĩ 
ra một cái máy gì đó, hay một chiệc tàu thủy chẳng hạn. Nó 
làm tôi thật mệt nhoài về những cái âÂyÍ Tôi phải vào xem một 
chút mới được... 

Bà vội vàng vào căn phòng có kê bàn của Vô-lô-đi-a. Hôm 
nay trên bàn gọn gàng khác thường. Tât cả đều được thu dọn 
sạch sẽ. Không một mảnh vỏ bào, một mẫu rác, một miềng bìa, 
một vũng cồn. Các hình mẫu, các hộp màu, mọi thứ đều đâu 
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vào đầy, Sách vở xếp thành chồng, dụng cụ nằm cả trong ngăn 
kéo, còn ở giữa bàn có một phần tư tờ giây việt đẩy chữ to, 
một góc kẹp dưới chiếc thước kẻ. Không rõ vì sao bà cảm thây 
sợ cẩm tờ giây lên, nên bà cúi xuông đọc: 

qMẹ yêu quý! Mẹ đừng lo nhé. Con và mây đứa bạn đi quan 
sắt mé bên kia núi Mi-tơ-ri-đát. Muôn vậy phải đi Phê-ô-đô- 
xi-a. Tiển mua vé con lây ở chỗ đề dành của con. Vô-lô-đi-a», 

Bà A-lép-chỉ-na tò mò cũng dòm qua vai đọc. Rồi bà ta 
quay lại chiếc tủ, cẩm con thỏ vẫn nằm ở chỗ cũ, nhìn vào lỗ 
hồng đen ngòm dưới đáy, lắc lắc. 

— Chả còn xu nào cải.. Thê mà :rnình không biết lại đen 
tặng nó, tưởng như vậy sẽ có ít nhiều tác dụng, làm cho nó 
biêt điều hơn... 

— Tôi biết làm thê nào bây giờ? Phải chạy ra ga thôi! — 
bà Ép-đô-ki-a nói. 

Bà sửa soạn rât nhanh rồi đóng cửa lại. Bà gửi bà A-lép- 
chỉ-na chìa khóa, nhờ nhắn cho Va-li-a biết, rồi bà chạy bổ 
ra cửa. Đên ngưỡng cửa bà quay lại nói: 

— Bà A-lép-chi-na ạ, dù sao nó cũng không nói dôi! 

Ông trưởng ga bảo bà Ép-đô-ki-a rằng, chuyên tàu sắp 
tới đi Phê-ô-đô-xi-a ít nhât phải năm tiêng đồng hồ nữa mới 
khởi hành. Ông khuyên bà nên báo cho công an và ông đích 
thân dẫn bà Ép-đô-ki-a, đang hêt sức bôi rồi tới đó. Ở đồn 
công an người ta hỏi tên họ, hình dáng bên ngoài các chú bé. 
Người ta bảo việt một bản khai dài, một lá đơn và họ hứa sẽ tìm 
ra. Ông trưởng ga cũng bảo là ông sẽ đánh điện đi Phê-ô-đô- 
XI-a f1gAÿ. 

Bà Ép-đô-kia ở lại đợi tàu. 


œ— Vé các cháu đâu? — người soát vé đeo cặp kính hẹp 
gọng sắt nhắc lại. 

Vô-lô-đi-a hết sức lo lắng đưa ba chiêc vé ra. 

— Ai ốổi với cháu? — người soát vé hỏi. 

— Các bạn cháu đây ạ. 

Vô-lô-đi-a chỉ vào A-ca-sa và Mi-sa cũng vừa thức dậy, 
đang mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài. 
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Bác soát vẻ chăm chủ và có vẻ rầt nghỉ ngờ — Vô-lô-đi-a 
cảm thầy thẻ — nhìn qua phía trên cặp kính vào cả ba em. Rồi 
bác cầm vẻ, xòe ra như nan quạt, giữ trên tay như giữ quân 
bài, soi ra ánh sáng. Sau đó bác cần thận gộp làm một, lây 
chiềc kìm lớn nhiều răng bầm luôn cả ba cái vé một cách khoái 
trá. Bác trả vé cho Vô-lô-đi-a và nhìn xuông gầm ghê. 

Khi bác kiểm soát đi khỏi, các em thở phào khoan khoái. 

— Suýt nữa bác ây mắng, — A-ca-sa nói. 

— Rõ là một ông quan liêu,— Vô-lô-đi-a quả quyêt.— 
Rơi vào tay những người như thê thì phải biêt!.. May mà mọi 
chuyện của chúng ta lại ôn cả, không thì... 

Khi tàu đền Phê-ô-đô-xi-a, trước hét Vô-lô-đi-a dẫn các 
bạn vào quán ăn trong ga. Cả ba em ngồi vào bàn, cảm 
thây mình là những trang nam nhi và những nhà du lịch 
thực thụ. 

Các em ngồi mãi không thây có người phục vụ nào.hỏi 
đên. Họ đên tât cả các bàn khác, nhưng bàn các em, họ chỉ đi 
qua như không hể để ý tới. Khi ây Vô-lô-đi-a vét trong túi 
ra số tiền còn lại xêp thành đông trên bàn để mọi người thây 
rõ là đã có những hành khách rât giàu có vào cửa quán ăn ở ga 
Phê-ô-đô-xi-a. Nhưng đông của cải vô sô của Vô-lô-đi-a cũng 
không hâp dẫn người dọn bàn gầy gò, da sẩn sùi, đã đi qua chỗ 
các em đên năm lần; cả mười ngón tay người này đều ngoắc vào 
quai những chiệc côc chứa đẩy bia vàng trong suôt, giông 
như bác ta đeo những chiệc nhẫn mặt đá kỳ quái. 

Ở bàn bên cạnh có hai người đi công tác vừa vào ngồi. 
Họ mặc áo choàng vải bạt có mũ trùm trông giông như cái hộp, 
đặt những chiếc cặp chật căng lên đầu gôi, nhìn quanh quần 
vẻ sốt ruột. Có lẽ họ cũng đợi người phục vụ. Rồi một người 
nhắc chiêc gạt tàn thuôc lá bằng đồng thau lên gõ vào chiềc 
đĩa trên có cây tử dương yêu ớt trồng trong bình. Người phục 
vụ chạy ngay đến chỗ họ, 

Thây vậy, Vô-lô-đi-a cũng lây chiễc gạt tàn gỗ gỗ vào đĩa. 

— Có chuyện gì đây chú bé? Sao lại gỗ‡† 

Tiêng chân bước và tiêng ồn ào trong nhà ăn này như vang 
lên từ một nơi nào đó ở phía dưới trần nhà và các chú bé thầy 
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hình như cả tiềng nói cũng từ một chỗ trên cao vọng xuông. 
Nhưng rồt cuộc người phục vụ đã đền chỗ các em. 

— Cho chúng cháu hai... — Vô-lô-đi-a nhìn số tiển xép 
ở một phía, — không ạ, ba chiếc bánh mì trắng và một suât 
chè đặc. 

— Cậu còn dùng gì nữa không? 

Vô-lô-đi-a rầt khoái được gọi là ‹cậu» lịch sự như thẻ. 
Đẻ tô lòng biết ơn, em sẵn sàng đặt mua tât cÃ các món em thây 
trong tù kính, nhưng liêc nhìn sô tiển để gần cái gạt tàn, em 
trả lời: 

— Chúng cháu không dùng gì nữa. 

Khi ba em bước ra khỏi ga thì một người công an tiên 
đền. 

— Các cháu đề chú phải chờ lâu quá! Mật tích ở đâu thê? 
— người công an hỏi. 

Ba em nhìn nhau vẻ vô cùng tuyệt vọng, nhưng tôi Vô-lô- 
đỉ-a chỉ nhún vai: 

— Chúng cháu có ai mât tích đâu. Có phải chú nói với 
chúng cháu đây không ạ? 

— (Chú» với chả «cô! — người công an ngắt lời em. — 
Thôj, đừng đánh trông lảng nữa! 

— Sao chú lại nói thê, — Vô-lô-đi-a đoán ra ngay; — có 
lẽ chú nhầm rồi? Chúng cháu là ba anh em họ là Chê-rê-sen- 
cô. Chúng cháu đên nhà bà chúng cháu đây mà. 

— Được, bây giờ hãy đên nhà ông đã! — người công an 
không hể cười, đáp lại và cần thận nắm lây khuỷu tay Vô-lô- 
đi-a. 

— Chú đừng nắm tay cháu! — Vô-lô-đi-a bực bội nói. 

— Được thôi, bỏ ra cũng được, — người công an đồng ý. 
— Nhưng phải hẳn hoi đây, chớ có chạy. Thê nào chú cũng bắt 
được! 

Các em bị dẫn tới một phòng ở cuôi ga. Ngồi bên bàn trong 
phòng là một người đội mũ lưỡi trai có bộ ria dài bạc trắng 
dày xù dưới mũi và mảnh lại ở cuôi hai nhánh trông giông như 
ông ta dùng môi trên đẻ giữ cái ông chỉ. 

— À, đây rồi! — giọng ông đẩy vẻ dọa nạt, to ôm ồm, và 
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để tăng thêm uy lực, ông còn đập tay vào đông giÃy tờ nằm 
trên bàn trước mặt ông. — Bây giờ lại còn có những kẻ lang 
thang thẻ này hà‡! Các cháu nghĩ ra cái trò gì thê? Thể là cái 
gì?.. Thể nào?.. Hả?.. 

Mi-sa sợ quá, mặt nhăn nhó đi như muôn khóc. A-ca-sa 
nầp vào sau lưng Vô-lô-đi-a, còn Vô-lô-đi-a vôn không chịu 
được ai quát tháo mình, lập tức nổi khùng. Khi thây công 
việc dù sao cũng hỏng rồi, em tiên tới bàn ông đồn trưởng, 
nắm lây mép bàn rồi bằng một giọng vang và cao vì xúc động 
em nói: : 

— Bác làm gì mà quát ẩm lên thê? Chúng cháu có ăn trộm 
ăn cắp gì đâu? 

— Thê nào? Hỏi à? Lại hỏi bác cơ à? Sao?... — ông đồn 
trưởng gầm lên. 

— Vêu cầu bác đừng thét mắng chúng cháu, — Vô-lô-đi-a 
nhắc lại. — Nêu bác là một đồn trưởng xô-viêt. Với chúng cháu, 
những học sinh xô-việt bác cần phải nói đúng mực... tức là 
cần nói có tình có lý... Cháu tên là Vô-lô-đi-a. Bô cháu là thủy 
thủ đường dài... Còn đây là A-ca-sa ... Bô nó làm bác sĩ. Và 
đây là Mi-sa. Chúng cháu đi tham quan. 

— Cái gì... Thê nào?... Hừm... Hà?.. 

Ông đồn trưởng sửng sôt nhìn các em, hơi nhồm người dậy 
rồi lại ngồi xuông ghê. Ông nhìn thẳng vào mắt Vô-lô-đi-a 
rồi bỗng nói khe khẽ, giọng khác hẳn, dường như nói thẩm: 

— Không mắng thì không biết các cháu còn đi lang thang 
những đâu! Người ta đang cuông cuồng lên kia kìal Ai cho 
các cháu cái quyền đi xa không xin phép bô mẹ? Ba bức điện 
về việc đi xa của các cháu đã đên rồi kia. Cả tông đài cũng báo 
nữa. Bác phải phân công người đứng ở tât cả các cửa ga. Thây 
chưa, hả?.. Đừng thét mắng ẩm ïÍ Thê bác phải nói chuyện 
với các cháu như thê nào mới phải? — Giọng của ông đồn 
trưởng mạnh lên. — Xin chào ba cậu, xin chúc mừng các cậu 
đã đên nơi bình an, rât cảm ơn các cậu đã đên thăm thành phô 
chúng tôi! Các cậu có muôn ối xem các thẳng cảnh lịch sử không 
ạ?›: Phải như thê hả? — Rồi ông lại hét ẩm lên: — Hàt.. 
Bác hỏi kìal., Sao?.. 
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Bác ạ, chính vì thể mà chúng cháu đền, chính vì môn 
lịch sử đầy... 

Người công an vừa dẫn các em tới đang đứng sau lưng các 
em, thậm chí còn vỗ đùi đánh đét một cái: 

— Chà, mây thằng nhỏ — gớm thậtÍ 

— Khơ-lô-pu-nhinl —ông đổn trưởng gẩm lên. — Sao 
lại vỗ thẻ hả! Khẽ chứ! Dẫn mây chú bé này ra phòng thường 
trực! Cả một đoàn các bà mẹ chúng ở Kéc-sơ sắp đến bây giờ 
đầy! 

Người công an tên là Khơ-lô-pu-nhin dẫn ba em ra và để 
các em ngồi trên chiêc ghê dài rộng kê cạnh cửa phòng ông 
đồn trưởng. 

— Bây giờ các cháu ngồi đợi đây. Mẹ các cháu sắp đến 
đây, rồi còn là lắm chuyện! Gớm các nhà thám hiểm! Các cán 
bộ khoa học! Ờ trường các cháu học khá không? 

— Khá ạ,— A-ca-sa trả lời rắn rỏi. 

— Mỗi đứa một khác ạ,— Vô-lô-đi-a sửa lại cho đúng. 
Mi-sa-thở dài và im lặng. 

— Sao, các cháu ... đang học về thành phô Phê-ô-đô-xi-a 
của chú đây à? 

— Chúng cháu được nghe giảng về Kéc-sơ, nhưng cháu 
muôn học cả về Phê-ô-đô-xi-a của chú một thẻ. 

— Thành phô của chú tuyệt lắm, — người công an nói tin 
tưởng. — Tât nhiên cũng chẳng có gì mà học mây đâu, nhưng 
tham quan thì đáng đây. Ai-va-dôp-xki là một họa sĩ trứ danh, 
các cháu nghe nói đên chưa? Ông ta chuyên vẽ cảnh bão táp 
trên biển. Đôi khi vẽ cả cảnh biên lặng nữa, nhưng vẽ bão 
táp nhiều hơn... Trước kia ông ta cũng ở đây đây. Tât nhiên 
ông ta mât từ lâu rồi. Nhưng tranh vẽ thì nhiều lắm, cả một 
viện bảo tàng chứ không ít. Nêu các cháu có tính hiêu kỳ như 
vậy thì cũng nên xem, Gần thôi, ra khỏi ga là đên ngay. 

— Chính chú giữ chúng cháu lại, bây giờ chú còn nói 
kích! 

Một phụ nữ to béo hột hoảng đi về phía cửa phòng ông 
đồn trưởng. Bà ta lục lọi một lần nữa chiềc túi xách bằng 
da có lót vải đỏ mở toang tồi đóng lại, bâm chiếc khóa kêu 
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tách một tiêng thật to. 5au đó bà ta lầy tay vỗ vỗ tắt cẢ các tùi 
áo và rên rÌ, giọng trầm kéo dài: 

— Tôi bị mầt cắp rồi... hay tôi đánh rơi không biết, không 
thây đâu cà, khô chưal 

Bà ta nắm lầy quả đầm cửa, hỏi Khơ-lô-pu-nhin: 

— Ông trưởng đồn của đồng chí đâu? Ở đây phải không? 

Thây người công an gật đầu, bà ta đâm thình thình vào 
cửa phòng ông đồn trưởng. Từ sau cửa có tiêng ông vọng ra. 
Người phụ nữ giật mạnh cửa rồi bước vào phòng. 

— Bác ây sẽ cho bà ta biết tay ngay — Vô-lô-đi-a đoán 
trước. 

— Trật tự ở chỗ đồng chí ra làm sao thê? — tiếng nói 
trong phòng vọng ra.— Đồng chí đổn trưởng, tôi bị mật 
chứng mỉnh thư đẻ trong túi xách. Nó vừa ở đây xong mà bây 
giờ đã mât đâu rồi! Đồng chí trông coi cái gì ở đây? Đồng 
chí ngồi đây làm gì? 

Ba em nín thở lắng nghe. Các em cảm thây trước là ngay 
bây giờ sẽ được nghe giọng nói trầm ôm ôm của bác đồn trưởng 
và bà kia sẽ lăn lông lộc ra khỏi phòng. Nhưng các em rất ngạc 
nhiên không thây tiếng bác đồn trưởng đâu cả. Từ trong 
phòng chỉ vang ra tiếng kêu giận dữ của người phụ nữ 
mât chứng minh thư. Lúc bà ta ngừng nói, các em nghe 
thây có người trả lời khe khẽ— thậm chí không nghe rõ 
nói gì, 

— Này, — Vô-lô-đi-a ghé vào tai các bạn, nói, — bây 
giờ tự nhiên lại nói khẽ đi mới lạ chứ... 

— Ai kia? Đồng chí Giép-la-côp ây à? Đồng chí đồn trưởng 
phải không? — người công an ngạc nhiên.— Bao giờ đồng 
chí ây chả nói khẽ, Không nghe tiêng mây khi đâu. Đồng chí 
ây cô ý làm ẩm lên với các cháu đây thôi. Khi cử chú đi tìm các 
cháu, đồng chí ây bảo: «Dẫn bọn trẻ về đây, các nhà du lịch 
ây, tôi sẽ cho chúng một mẻ Ở nhà không quản lý nỗi thì đề 
tay tôi rèn cho, tôi sẽ dọa chúng một trận cho khỏi quen thói 
hư thân mật nét đu, 

Cửa phòng ông đồn trưởng mở toang và người phụ nữ 
mât chứng minh thư bước ra. 
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— Tôi biểt tìm đâu bây giờ? — bà ta quay về phía cửa 
phòng kêu lên. — Tôi đã tìm khắp mọi nơi rối, bây giờ đồng 
chí đỉ mà tìm! 

— Bà cử yên tâm. Bà tìm cho kỹ nữa đi, — tử trong phòng 
vọng ra giọng nói nhẹ nhàng, an ủi của ông đốn trưởng. 

Ông bước ra tận cửa, nhìn thây bọn trẻ, ông lập tức vẻnh 
tỉa lên quát: 

— Ngồi yên đầy! Hiểu chưa?.. Rồi khắc biết, cái bọn 
lang thang này! 

Thời gian trôi đi rât chậm. Các em ngồi ở phòng thường 
trực đã phát chán. Thỉnh thoảng lại có một người công án rẽ 
vào, nhìn các em và hỏi Khơ-lô-pu-nhin: 

— Ở tàu hỏa xuông hả? 

— Ừ, — Khơ-lô-pu-nhin trả lời. 

— Giữ lại à? 

— Cũng phải thê thôi. 

— Lậu vé hay sao đây? 

— Không,—Khơ-lô-pu-nhin trả lời. —Các cán bộ khoa học. 

— Khoa học gì vậy? 

~— Khoa «ngồi bó gôb, 

— Chắc một khoa học mới! 

— Ở Kéc-sơ họ đã dạy học sinh môn ây tổi đây. 

Mọi người cười rộ, nhìn các chú bé đang ủ rũ. 

Người phụ nữ mât chứng minh thư lúc nãy chạy vào. 

— Thây rồi! — bà ta kêu lên và mở toang cửa phòng ông 
đồn trưởng. — Thây rồi! Tôi nhét nó vào va-li. Thật lạ quá 
đi mât!.. 

— Thẻ là thường, — ông đồn trưởng chỉ nói vậy. 

Cuôi cùng, ở phòng lớn bên cạnh, mọi người bỗng chạy đi 
chạy lại có vẻ vội vã. Các công nhân khuân vác tiên về phía 
cửa ra sân ga. Ông đồn trưởng cũng rời phòng làm việc. Ông 
lây tay vân vê hai đầu bộ ria hình ông chỉ, cài tât cả khuy áo 
choàng lại, sửa mũ lưỡi trai và nói với Khơ-lô-pu-nhin: 

— Cậu ở đây nhé, tôi phải ra đón... Còn các nhà sử học, 
nhanh nhàu lên theo bác!,, Đi đâu thể hả?.. Đi đâu? Nằm lây 
tay nhau, thê Bước đi nào|l Theo bác!.. 
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Ông dẫn ba em ra sân ga, bắt đứng thành hàng: 

— Thề, đứng yên! Cứ đứng như vậy để mọi người đểu 
thây. 

Tiểng còi tàu, hơi nước, những cái bóng rộng xen kẽ với 
những dải sáng hẹp, tầt cả đều đỗ xô vẻ cửa ga. Phía trên ba 
em, cửa sô các toa lướt qua. Mới đầu chúng lao vun vút, sau 
chậm dần. Đoàn tàu dừng hẳn. 

— Chúng nó kia rồi, ở đây cả rồi! — tiêng bà Ép-đô-ki-a 
vang lên. — Lạy trời, chúng nó lành lặn cải.. 

Bà vội vã ra đầu toa, bước xuông sân ga. Sau bà là mẹ 
A-ca-sa. Rồi mẹ Mi-sa cũng bước xuông. Cả ba bà mẹ đâm bổ 
về phía các chú bé vì ngượng nghịu vẫn đang nắm tay nhau 
theo lệnh của ông đồn trưởng. Rồi những tiếng trách móc, 
tiềng phàn nàn, tiêng thở phào, tiếng đập tay vào nhau cứ rộn 
cả lên. Ông đồn trưởng đưa tay lên mũ chào các bà mẹ một 
cách lịch thiệp rồi lây ngón tay út sờ vào đầu nhọn của bộ ria. 

— Các bà hãy nhận lây nhé! Hàng nguyên vẹn hoàn toàn 
có điều phải làm ẩm lên với chúng nó một chút. Nhưng biết 
làm thê nào được... Các bà hãy dắt cả ba cháu đi. 

— Còn Y-a-nhi-a đâu? — bỗng phía sau có tiêng hỏi. Từ 
toa bên cạnh, một bà mẹ thứ tư nhảy xuông. — Các cháu øiâu 
thằng Y-a-nhi-a của bác đâu rồi? Vô-lô-đi-a đây, Mi-sa đây, 
và A-ca-sa cũng đây, còn V-a-nhi-a đâu?.. 

Ông đồn trưởng dữ tợn nhìn ba chú bé: 

— Sao? Còn đứa thứ tư nữa à? Chạy mật rồi phải không?! 
Xin lỗi bà, trong điện nói rõ là có ba. Sao lại còn đứa thứ tư 
nữa được? 

— Bọn trẻ con ở phô bảo tôi rằng Y-a-nhi-a đền nhà Vô- 
lô-đi-a... Thằng Y-a-nhi-a đâu, bác hỏi cháu kìal 

— Cháu có biết V-a-nhi-a của bác ở đâu đâu. Bác lạ quái 
Sáng nay cháu thây nó đi ra mé biển cơ mà, 

— Tôi đã biệt mài — bà mẹ Y-a-nhi-a nói, không hiểu sao 
bà bỗng dịu ngay xuông. — Tức là nó lại trôn ra chỗ các ông 
đánh cá rối. Thê mà bác cứ nghỉ là nó cùng đi với các cháu 


nên bác muôn giữ nó lại, Được, nó mà về thì phải cho một 
trậnÍ.. 
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Mọi người cùng vào phòng ông đồn trưởng. Các bà mẹ lầy 
trong túi, trong bọc ra mẫy chiếc bánh mì có nhân, nhưng các 
chủ bé kiêu hãnh từ chôi không chịu ăn: 

— Chúng con ăn cả rồi 4. 

— Vô-lô-đi-a thết chúng con, — A-ca-sa nói rõ hơn. 

— Ba chiếc bánh mì trắng, lại nước chè đặc nữa, — Mi-sa 
nhăn mặt nói thêm. Chắc là bây giờ Mi-sa cũng không từ chôi 
ăn, nhưng em thầy ngượng với Vô-lô-đi-a lúc nãy đã hào phóng 
thẻt mình như thê. Mi-sa cô nuôt nước bọt, quay mặt đi không 
nhìn vào bọc của mẹ. 

Các bà mẹ sung sướng vì đã từm được con. Trong lúc hoảng 
hột, các bà đã tưởng chúng mât tích. Các bà sung sướng tới 
mức lúc đầu không mắng mỏ gì con nà chỉ dọa là về nhà rồi sẽ 
biệt thôi... 

Thây vậy Vô-lô-đi-a vôn bướng bỉnh cho rằng có thê tranh 
thủ được: 

— Mẹ ơi, về nhà rồi mẹ mắng con sau. Nhưng bây giờ dù 
sao chúng ta cũng đã đên đây rồi. Ta đi xem chỗ khai quật 
và xem mé bên này của núi Mi-tơ-ri-đát, mnẹ nhé. 

— Không được! — bà Ép-đô-ki-a nổi cáu.— Về nhà mẹ 
không mách bô cho là may. Thê mà lại còn đòi xem mé này với 
chẳng rmmé khác! — Bà quay ngoắt lưng lại Vô-lô-đi-a.— Trông 
cứ nhơn nhơn ra, mnẹ không muôn nhìn mặt con nữa! Từ trước 
đến nay, không lúc nào mmẹ được yên cả... 

— Nhưng dù sao cũng còn phải đợi tàu hai tiêng đồng hồ 
nữa cơ, mẹ 4. 

— Cứ ngồi đây, không được rời mẹ ra nửa bước! 

Vô-lô-đi-a thở dài, Nhưng vừa lúc ây ông đồn trưởng dữ 
tợn lại nói hùn vào: 

— Nêu chúng thích thì các bà nên dẫn chúng đi xem có 
hơn không. Chúng nó sẽ không lạc hoặc chạy trôn lần nữa 
đâu. Không, tôi yêu cầu các bà đem chúng nó khỏi chỗ 
này và dẫn chúng đi đâu tùy ý miễn là đừng để tôi trông 
thây chúng nó nữa. Mât nửa ngày vì chúng nó đây!.. Sao?.. 
—ông quay vể phía bọn trẻ, quát. Hai nhánh tai của ông 
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vẻnh lên. — Lần cuồi cùng đầy nhớ! Rõ chưa? Hả?.. Thể 
thôi 

Cuôi cùng các bà mẹ hội ý với nhau và thây đợi tàu ở ga 
hai tiềng đồng hồ cũng buồn, các bà chiểu theo yêu cẩu của 
bọn trẻ và đắt chúng đi xem Phê-ô-đô-xi-a. 

Họ đi trên những đường phô sạch sẽ. Nhiều ngôi nhà xây 
theo kiêu kiền trúc cổ, có hành lang cuôn. Khắp nơi, sau các 
ngôi nhà có hàng cột, đâu cũng nhô lên di tích những ngọn 
tháp kiều Ghê-nu-ét nổi tiềng đã bị thời gian gặm nham 
nhờ. 

Một làn gió mát từ ngoài biển thổi vào... Cờ các nước 
phâp phới trên phía đuôi dôc đứng của các con tàu đậu ở cảng. 

Khi họ đi qua công cảng thì một người thủy thủ cao lớn, 
mặc áo choàng vải bạt và đội mũ lưỡi trai tàu buôn bước ra. 
Ông ta đã định rã sang phô khác nhưng bỗng quay lại và sững 
sờ vì ngạc nhiên. Trông thây ông ta, Vô-lô-đi-a lủi ngay ra 
đẳng sau lưng mẹ. 

— Em EÊp-đô-ki-a đây à?! — ông bô sửng sôt.— Sao lại 
thê này?.. Cả Vô-lô-đi-a cũng ở đây à?.. Thật là cả một đoàn 
tham quan! Sao không cho tôi biêt trước? Tôi đi biên về từ 
tôi qua, tàu đang ăn hàng... Lại sắp nhỗ neo tồi... 

— Chào ông Nhi-ki-phơ, — các bà cùng chào một lượt. 
Chính các bà cũng hệt sức lúng túng. 

— Bồ ạ, chúng con đi xem chỗ khai quật, — Vô-lô-đi-a 
nhanh chóng trân tĩnh lại. 

— Tôi không hể nghe thây là tât cả lại định đi như thê 
này, — ông Nhi-ki-phơ lầm bầm và nghi hoặc nhìn hai khuôn 
mặt bôi rôi của vợ và con trai. — Lạ thật! Hai con tàu đụng 
nhau trong sương rnủ... 

Vô-lô-đi-a muôn chưi ngay xuông đât hoặc nhảy xuông đáy 
biên, biên thành hơi và tan vào không khí cho xong, 

— Quay mặt lại đây | — ông bô nói. — Chắc con gây chuyện 
này phải không?.. 

Có lẽ các bạn muôn biết rồi sau câu chuyện thể nào phải 
không? Chà, cũng chẳng cần phải kẻ làm gì! Có cả tiếng cười, 
có cả nước mắt, Có cả lời hứa là sẽ không bao giờ như thề 
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nữa, cả lời đọa là về nhà rồi sẽ biết. Nói cũng nhiều, mà nghe 
cũng lắm... Sau đó ông bô trở về tàu và đi biển, còn cả đoàn 
vội vã đền ga, vì đã đến lúc phải về nhà. 

Trên đường về, mọi người đều im lặng, không ai nói câu 
nào. 

Nhưng hôm sau, lúc tan học, cô I-u-li-a có nói tới chuyện 
này ở phòng giáo viên. 

Cô giáo nói gì chắc chả ai tưởng tượng được!.. Vô-lô-đi-a 
ghi nhớ mãi lời cô giáo và chúng tôi cũng không có ý định nhắc 
lại những lời ây... 


Chương VIII 
MẶT ĐẦT VÀ BẦU TRỜI 


Sau nhiều chuyện phiêu lưu trên mặt đât và mặt biển, 
Vô-lô-đi-a quyết định hoạt động trên không trung. 

Đó là vào năm 193o, khi Vô-lô-đi-a học lớp năm. Dạo ây 
có một vụ nỗ xảy ra ở sân trên của trường. 4Bộ ba Vô-lô-đi-a, 
như các bạn trong lớp vẫn gọi, — Vô-lô-đi-a Ðu-bi-nhin, Vô-lô- 
đi‹a Ki-xe-lép-xki và Vô-lô-đi-a Bu-la-côp — quyêt định thả 
lên trời một quả bóng hơi như các em vừa đọc được trong cuôn 
«Vật lý học phô thông. Để làm việc đó, các em lây ở bình thót 
cô trong phòng hóa học một ít khí hy-đrô và thử cho khí Ây vào 
quả bóng dán bằng giây cuôn thuộc lá. Nhưng bỗng xảy ra 
một việc không lường trước: một hỗn hợp nỗ được tạo nên 
và một tiêng nỗ to vang động sân trường, tới mức kính cửa 
số phòng thường trực bật ra ngoài. Lại diễn ra những chuyện 
khó chịu. Cô I-u-li-a lại giảng giải cho Vô-lô-đi-a rằng, em 
làm những việc còn chưa đủ sức làm, rằng bât kỳ một kỹ năng 
nào cũng đều dựa trên kiên thức, và khi kiên thức chưa nhiều 
thì bât kỳ ý định tôt đẹp nào cũng chỉ có thể gây nên tai họa. 

Cả dự án một quả bóng hơi khổng lồ mới mà theo tính 
toán chính xác của bộ ba Vô-lô-đi-a, có thể dùng để bay lên 
mặt trăng một cách đễ dàng, cũng không được châp nhận. Chỉ 
cần chế tạo ba lớp vỏ. Lớp thứ nhât, ngoài cùng, phải nỗ ở 
tầng đôi lưu; lớp thứ hai, theo bộ ba Vô-lô-đi-a dự đoán, 
phải được giải phóng khỏi quả bóng ở tầng bình lưu. Khi đó, 
quả bóng theo đà sẽ được đây vào khoảng không gian bao la 
và sẽ bay tới tận mặt trăng. Khi hạ xuông sẽ dùng đền lớp 
vỏ cuôi cùng của quả bóng. Vậy là mọi cái đều đã được tính 
toán và lường trước, 

Nhưng thầy giáo vật lý Va-xi-li bác bỏ dự án ây vì thầy 
nó không khoa học: khí cầu làm sao bay được trong chân không. 
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Cả việc nó hạ xuồng mặt trăng hầu như không có khí quyên cũng 
không được. Hơn nữa, thầy giáo còn làm những nhà nghiên cứu 
khí cầu nhỏ phải luông cuông bằng một câu hỏi rât đơn giản: 

— Thể các em định bay về trái đât bằng cách nào? 

Không em nào trong bộ ba Vô-lô-đí-a lại nghĩ tới 
điểu đó. 

Chính khi ây thầy Va-xi-li khuyên Vô-lô-đi-a nên vào tổ 
mô hình máy bay của Cung thiêu niên. 

Thầy nói: 

— Em phải hiểu bây giờ là thời đại hàng không, chứ không 
phải thời đại bay bằng khí cầu nhẹ hơn không khí, bây giờ là 
thể kỳ máy bay chứ không phải là thể kỷ khinh khí cẩu: các 
máy móc nặng hơn không khí đã chiên thắng rồi. Nều em muôn 
chiêm lĩnh được khoảng không thì hãy bắt tay vào mô hình đã. 
. Đó là một công việc rât hâp dẫn và hoàn toàn vừa sức em. 
Nhưng phải tập tính tự chủ. Cần hết sức kiên nhẫn đây. 

Thê là Vô-lô-đi-a gia nhập Câu lạc bộ những nhà hàng 
không trẻ tuôi. 

Anh hướng dẫn Nhi-cô-lai ghi tên Vô-lô-đi-a vào danh 
sách của tổ. Trông anh giông như một học sinh quá tuôi, mặt 
tròn, mũi bị tróc da, tóc bạc mầu. Anh giảng giải cho Vô-lô- 
đi-a phải bắt đầu công việc từ đâu, cho em xem những bản 
vẽ hình mẫu đơn giản nhât rồi dẫn em vào một gian phòng lớn, 
rộng rãi. Gió lùa từ chiêc cửa anh vừa mở, chạm vào những 
mô hình nhẹ nhàng, rung rinh treo đưới trần. Những mô hình 
máy bay cánh nhọn, nhẹ như không có trọng lượng, làm bằng 
những thanh gỗ rât mảnh, bọc giây tầm nên mờ mờ, như đang 
bay lượn trên những sợi dây vô hình bị gió đưa đây, va vào 
nhau phát ra tiêng kêu nhẹ nhàng và chắc nịch. Có những mô 
hình to lớn, dang rộng đôi cánh yêu ớt làm bằng màng mỏng 
dính. Phía dưới chúng là những mô hình nhỏ đang quay trên 
dây treo, chỉ hơi lớn hơn những con bề câu bằng giầy mà các 
bạn của Vô-lô-đi-a đã biết thả từ hồi còn học lớp một. Có 
những khung máy bay tương lai còn đề trần chưa bọc giấy, 
với bộ xương trơ trọi làm bằng những mảnh gỗ thằng, mỏng và 
những thanh sườn cong vót nhẫn, đánh bằng giầy ráp. Những 
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cái khung, những chiềc cánh, đuôi, thân lỗng chồng trên các 
mặt bàn, nơi các em cũng trạc tuổi Vô-lô-đi-a hoặc lớn 
hơn một chút đang làm việc. le đây tỏa ra những mùi hay 
hay: mùi hồ dán, mùi một loại chât tỉnh gì đó, mùi hắc ín 
Và sáp, 

— Em hãy quan sát đi đã nhé, — anh hướng dẫn nói, — 
anh ra kia một chút. 

Gần Vô-lô-đi-a là một cậu bé mặt tròn, mũi hệch, đang 
ngồi xôm trước bàn, tì cằm lên mép bàn để kiểm tra xem cậu 
ta gắn phần sau của bộ phận giữ thăng bằng chiêc mô hình mới 
đã đúng và phẳng chưa. 

Mép bán nguyệt rât đẹp của chiệc cánh ở cách Vô-lô-đi-a 
có vài xăng-ti-mét. Cậu bé say mê làm đền nỗi không chú ý 
đên người bạn mới. Cậu ta lúc thì nheo mắt này, lúc thì nheo 
mắt kia, tì căm vào bàn ngắm hình mẫu hêt bên phải đên bên 
trái, đầu cậu ta nghiêng ngả trên bàn như con lật đật. 

— Cái này của cậu bay được không? — Vô-lô-đi-a hỏi 
cậu t4. 

— Tớ chưa rõ, — cậu ta khiêm tôn đáp lại. 

Sau đó cậu ta đứng dậy bước sang bên lục lọi đông dụng 
cụ. Vô-lô-đi-a ngầm đưa tay ra sờ vào đuôi hình mẫu. Nhưng 
hóa ra phần đuôi mới chỉ được đặt tạm vào thân chiêc máy bay 
nhỏ nên Vô-lô-đi-a vừa đụng vào là chiếc đuôi rời ra ngay. Vô- 
lô-đi-a sợ hãi cô lắp nó vào chỗ cũ nhưng không kịp. 

— Ai cần cậu sờ vào? — chủ nhân mô hình hét lên và định 
đây Vô-lô-đi-a ra. 

Nhưng Vô-lô-đi-a giữ chặt lây thanh đuôi của thân máy 
bay. 

Bị đây, em lảo dảo, phải lùi lại một bước nhưng vẫn không 
buông thanh gỗ. Em cảm thây nó gấy ra, nằm lại trong tay em. 

— Cậu làm cái gì thể?.. Đền đây để phá đây hà? — nhà 
chế tạo giận dữ hỏi rồi lây tay quệt vào má Vô-lô-đi-a. Tay 
cậu ta đẩy nhọ nồi vì cậu ta vừa quây hồ về. 

Vô-lô-đi-a với bộ mặt dữ dội, nhem nhuôc nhọ nổi, nhầy 
bỏ vào cậu kía. Lúc nhảy tới em đã kịp vục tay trái vào hộp 
hồ, rồi đên lượt mình, cũng quệt vào mặt đôi phương. Công 
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bằng mà nói thì đúng là chú bé đã giữ gìn chiệc mô hình hơn 
cả giữ gìn bản thân mình. Một tay chông đỡ với Vô-lô-đi-a, 
tay kia cậu ta vẫn cô giơ cao trên đầu công trình chê tạo đã bị 
gãy, Vô-lô-đi-a người thâp bé không ngừng nhảy vào cậu ta, 
cô với lầy chiếc mô hình mà không được. 

Bỗng Vô-lô-đi-a thây có người ở phía sau giữ chặt em lại, 
nhâc bồng lên đặt sang một bên. 

— Kial.. Sao lại để xảy ra trận không chiên thể này? Sao 
con đại bàng hung dữ lại tân công vào chiêc máy bay thê này ? 

Vô-lô-đi-a đầu tóc rôi bù, rmná nguệcb ngoạc nhọ nổi, người 
đỏ cả lên, thở hồn hẻn đứng trước mặt anh hướng dẫn. 

— Có chuyện gì vậy? Thê này là thê nào?.. 

— Nó làm hỏng cả chiếc mô hình «Hải âu» mới của eml — 
đôi thủ của Vô-lô-đi-a vừa phàn nàn vừa vo viên một mảnh 
giây trên bàn chùi kỹ má. — Thê là em cho một cúI.. 

— Khá nhỉ! — anh hướng dẫn nói. — Thật là một chú bé 
anh dũng! — anh nhắc lại có vẻ giễu cợt.— Người ta vừa chân 
ướt chân ráo đên cân lạc bộ, thê là được chúc mừng luôn bằng 
nhọ nồi! Thôi, nhanh lên nào — một, hai! Cả hai đi rửa tay 
đi. Ở chỗ vòi nước đẳng kia... 

Hai địch thủ lặng lẽ rửa tay làm tung tóc cả nước ở dưới 
vòi, rồi cả hai trở về chỗ anh hướng dẫn. 

— Cha tay ra xem nào... Được, có khá hơn ít nhiều. Bây 
giờ bắt tay nhau giải hòa đi, và làm quen với nhau một thẻ. 
Đây là tô viên mới của chúng ta — Vô-lô-đi-a, còn đây, — 
anh chỉ vào địch thủ của Vô-lô-đi-a; — là Giê-nhi-a, nhà quán 
quân của chúng ta. Mô hình theo lược đồ kiều «Hải âu» của 
Giê-nhi-a mới đây đã phá kỷ lục của thành phô đây. 

Sau đó, anh hướng dẫn bảo Vô-lô-đi-a ngồi vào bàn, đưa 
em một con dao nhọn bằng thép giông như dao cạo và chỉ dẫn 
cho em cách cắt một tâm gỗ mỏng thành những thanh sườn cho 
chiệc cánh tương lai của mô hình theo bản vẽ trên tâm gỗ. 
Vô-lô-đi-a hăng hái làm ngay, nhưng thanh sườn đầu tiên em 
đã làm hỏng. Em cắn môi, cọ vai vào cằm, nhìn trộm Giê-nhi- 
a một cái, Cậu này tiệp tục căm cụi với chiêc mô hình của mình. 
Vô-lô-đi-a vứt thanh sườn bị hỏng xuông gầm bàn, bắt tay 
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vào làm cái thứ hai. Nhưng em vội vàng và làm quá mạnh 
nên tâm gỗ bị rạn, Có tiêng ai cười khúc khích ở phía sau, 
chỗ bàn cạnh tường. 

— Cậu cảm dao chưa đúng, — Giê-nhi-a bỗng nói, mắt 
chăm chú nhìn tay Vô-lô-đi-a. 

— Này nhóc con, im đi nhóc ạÍ — Vô-lô-đi-a khế trả lời 
và rât hài lòng vì tài ứng đôi nhanh trí của mình, 

— Không muôn thì thôi! 

Cả hai im lặng một lát. Vô-lô-đi-a vẫn chưa làm được... 
Các thanh sườn hoặc gãy, hoặc cong queo, đường cắt không 
thẳng. Ở' đầu bàn bên kia, mô hình máy bay của Giê-nhi-a 
nhẹ nhàng, cân đôi, vót nhẫn bóng — vẫn cứ như chọc tức 
Vô-lô-đi-a. Giê-nhi-a bọc khung cánh đã làm xong bằng loại 
giây tầm sáp căng ra, em khẽ lây móng tay búng vào giây làm 
phát ra một âm thanh như tiêng trông cơm. 

Vô-lô-đi-a muôn quẳng đi tât cả và chuồn thẳng trong 
khi chưa ai biết em đã làm hỏng bao nhiêu gỗ. Nhưng bỏ dở 
công việc đã quyết định phải làm đên nơi đên chôn là một 
điều trái với qui tắc em đã tự đề ra. 

— Thê nào, có làm được không ? — anh hướng dẫn ÑNhi-cô- 
lai đứng sau lưng em.— Hừm, — anh buồn rầu nói, — chưa 
ôn rồi! Đáng lẽ em phải bảo là em không làm được, em phải yêu 
cầu giúp đỡ mới phải... Giê-nhi-a, sao em lại thê?.. Em không 
chỉ dẫn cho bạn ở ngay bên cạnh được à? 

— Em muôn giúp, nhưng cậu ây chỉ tự làm lây... 

— Nghe đây, Vô-lô-đi-a,— anh hướng dẫn. nói,— như 
thê không được đâu. €Tự làm»! 'Tât cả mọi người ở đây đều tự 
làm nhưng có một qui tắc là phải giúp đỡ nhau. Thây bạn chưa 
làm được trong khi mình đã biết làm giỏi hơn — phải giúp đỡ. 
Minh chưa làm được, phải nhờ người khác giúp đỡ. Giê-nhi- 
a, thê này nhé: hôm nay em làm như thê đủ rồi. Em hãy giúp 
Vô-lô-đi-a đi, 

— Tôt hơn hét là anh hướng dẫn em... em tự làm, — Vô- 
lô-đi-a định phản đôi, 

— Khi nào em học được rồi, em sẽ tự làm. Còn bây giờ em 
hãy nghe người khác nói... Bắt đầu đi, Giê-nhi-a. 
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— Dao cắt phải cẩm như thê này, — Giê-nhi-a nói và cầm 
lầy con dao mà Vô-lô-đi-a miễn cưỡng buông ra. — Còn tâm 
gỗ cậu đặt vào đây, giữ nó bằng ngón tay này. Đừng ân chặt 
quá. Cậu đưa dao đi nhè nhẹ như thê này... Cậu thây chưa, 
rầàt đẹp! 

Vô-lô-đi-a im lặng, thèm muôn nhìn con dao trong bàn 
tay rắn chắc của Giê-nhi-a, Lưỡi nhọn ngập sâu vào gỗ đang 
được đưa đi một cách vững vàng theo đúng hình vẽ trên 
tâm gỗ. 

— A, tớ hiểu rồi — một phút sau Vô-lô-đi-a đã kêu 
lên.— Tớ đã hiểu rồi! Đưa tớ, tớ tự làm... Bây giờ tớ sẽ làm 
được. 

— Cậu thử xem, — Giê-nhi-a bảo. 

Vô-lô-đi-a cẩm lây dụng cụ và cô gắng cắt ngay một hình 
cần thiết. Lần này em làm đã khá hơn nhiều. 

— Thây chưa, cậu cũng làm được rồi đây, — Giê-nhi-a 
khen. — Cần phải có năng khiêu mới được. 

— Tớ làm còn tôi lắm, — Vô-lô-đi-a thú nhận. 

Vẻ nhà, em tập cắt những thanh sườn bán nguyệt bằng gỗ 
đêñ tận khuya. Em không đền tô suôt ba ngày: toàn bộ thời gian 
rỗi, em đều ngồi cặm cụi với con dao và tâm gỗ. Hai tay em 
đầy những vét sây sát. 

Đên ngày thứ tư em lại đên tổ. Hướng dẫn viên hỏi vì 
sao em vắng mặt trong mây ngày vừa tồi. 

— Em tập cắt, — Vô-lô-đi-a nói. — Anh đưa em xin con 
dao, bây giờ em làm được tôt rồi. Anh xem, em làm có đúng 
không? 

Hai mươi phút sau, mọi người đều tập trung đên bên bàn 
Vô-lô-đi-a. Anh hướng dẫn lây vài thanh chông và thanh sườn 
ướm vào bản vẽ, rồi anh lại quay quay trong tay, đưa cho mọi 
người xem. Chính anh cũng ngạc nhiên: 

— Có năng khiêu đây! Mà bướng bỉnh cũng không ít. 
Tự ái thì có thừa... Không cần khoe khoang ngay từ đầu làm gì. 
Có ăn thua gì đâu. Thôi, bây giờ là bắt đầu lắp. Anh sẽ chỉ cho 
em cách làm. Đừng quây rầy Giê-nhi-a nữa. Mô hình mới 
của cậu Ây đang gặp khó khăn đây. 
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Thật là một công việc tÌ mÌ, nhưng hâp dẫn biết baol Từ 
những thanh sườn cong, những thanh chông mảnh dẻ, những 
khung tròn, thanh ngoài, xuât hiện bộ khung cánh rât giông 
bộ xương cá. Hai cánh được lắp vào một thanh lớn và dây. 

Nhưng không phải dễ dàng làm cho một công trình gồm 
những thanh, mảnh và tâm với đôi cánh nhẹ nhàng kia bay lượn 
được trên không trung. Đôi khi, Vô-lô-đi-a những muôn cẩm 
tác phầm của mình mà ngắm nghía. Nằm trong tay nó có vẻ 
thanh thoát và như muôn bay vút ngay, nhưng chỉ cần thả nó 
lên không trung là nó không nhẹ nhàng hạ cánh ở xa xa như 
em muôn mà lại quay loạn xạ, đôi khi bât lực bay lên được 
một giây rồi đụng phải một trở lực vô hình, dường như 
bị chiểu cao chặn lại, nó đâm nhào xuông đât với một tiêng 
kêu cộc lộc. Và khi ây thể nào mô hình cũng bị hư hại ít 
nhiều. 

Nhưng có lẽ ngay người đầu tiên trên thê giới được bay lên 
không trung bằng tàu lượn cũng không cảm thây vui sướng 
hơn Vô-lô-đi-a, khi rôt cuộc, chiếc mô hình theo lược “đồ 
giản đơn được lắp cần thận và kiêm tra kỹ càng mà em đem thả 
trên sân Cưng thiêu niên, đã nhẹ nhàng vút lên, hơi nghiêng 
cánh lượn một đường cong rộng trên không trung rồi từ từ hạ 
cánh, làm cỏ kêu ràn rạt. 

Thê là Vô-lô-đi-a hoàn toàn lao vào niềm say mê mới, Em 
quyêt định trở thành chuyên gia hàng không, trở thành nhà 
chê tạo máy bay. Em hiểu rằng sự nghiệp và chí hướng của em 
là làm máy bay. Ở nhà, lúc Vô-lô-đi-a thu dọn các mô hình 
tàu thủy khỏi bàn hay dẹp vào một góc, thoạt đầu em cũng 
cảm thây lương tâm hơi day đứt: em đã phản bội biển cả 
chăng?.. Nhưng ngay lúc đó em tự an ủi rằng nêu cần, em sẽ 
trở thành phi công hải quân và nhà chê tạo những chiệc thủy 
phi cơ giông như những chiêc đôi khi hạ cánh phía ngoài đập 
chắn sóng lớn ở cảng Kéc-sơ, chúng chạm bộ phao vào hình 
phản chiêu của chính chúng trên mặt biển phẳng lặng như 
gương. 

Ở' Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuổi có một điều 
lệ nghiêm ngặt là mỗi hội viên trước hết phải học cách làm 
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các chỉ tiết, sau đó lắp mô hình tàu lượn theo lược đồ và cuôi 
cùng mới chuyên sang những mô hình khung gỗ bay bằng động 
cơ cao-su, Sau đó mới được chê tạo mô hình có thân giông hệt 
một chiềc máy bay thật thu nhỏ, Những mô hình khá nhât được 
đem thả trên đình núi Mi-tơ-ri-đát, Nhưng với Vô-lô-đi-a vôn 
tính nôn nóng thì theo đúng những bước qui định trên có vẻ 
quá chậm. Vì vậy khi chiếc mô hình đầu tiên của em bay thử 
thành công, em phân khởi nghĩ ngay đến việc chế tạo theo 
tính toán riêng của mình một mô hình hêt sức phức tạp, dứt 
khoát phải có thân và thê nào cũng có hai động cơ cao-su. 
Khi Vô-lô-đi-a nói với Giê-nhi-a ý định đó, cậu ta chỉ lắc 
đầu tỏ vẻ không đồng ý, nhưng Vô-lô-đi-a vẫn bắt tay vào 
việc một cách tin tưởng. Em quyêt định hành động như thê 
này : làm bí mật ở nhà, rồi, khi chiếc máy bay đã làm xong, sẽ 
đem thẳng đên bãi thằ máy bay của các hội viên Câu lạc bộ 
những nhà hàng không trẻ tuôi, đề cho Giê-nhi-a và mọi người 
biêt em là một nhà chẽ tạo mô hình máy bay giỏi như 
thê nào. 

Bây giờ, trên khắp mặt bàn của Vô-lô-đi-a và bậu cửa số 
cạnh bàn đều la liệt mọi vật cần thiệt cho một nhà chê tạo máy 
bay. Vì như thê vẫn không đủ chỗ nên Va-li-a thường thây 
sách của mình bị dùng để ép các đoạn gỗ đặt chéo lên nhau 
xung quanh quân chặt chỉ. Nhiều lúc chúng dính bết cả vào 
bìa. Khi đó nhà kỹ sư trẻ tuôi phải hơ cuôn sách bị dính trên 
âm nước chè. Tât nhiên không vì thê mà cuôn sách đẹp hơn, còn 
chủ nhân cuôn sách không vì thê mà hiển lành hơn... 

Nhưng dù sao chiếc máy bay kía cũng đã làm xong. Nó 
lớn tới mức khi Vô-lô-đi-a mang qua cửa, em phải cầm nghiêng, 
một cánh chúc xuông dưới, một cánh ngước lên trên. Thê mà 
nó vẫn suýt nữa vướng vào thành trên khung cửa. Tât cả bọn 
trẻ con trong sân đều chạy tới xem công trình kỳ diệu của Vô- 
lô-đi-a. Chiệc máy bay quả thực là lộng lẫy. Trên đôi cánh rộng, 
đầu uôn tròn, có vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ. Những ngôi 
sao hệt như thê có cả ở thân máy bay bọc giây dầu và cả ở đuôi. 
Như Vô-lô-đi-a đoán chắc, đây là một chiệc thủy lục phi cơ, 
tức là nó có thể đỗ cả trên cạn lẫn dưới nước. Thậm chí ngay 
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bà A-lép-chỉ-na cũng vén tầm rèm mỏng che cửa số và thò đầu 
ra nói vọng Xuông: 

— Thê là thằng Vô-lô-đi-a đã có một việc làm thích hợp 
rồi đây! Trông kìa, đẹp quá nhỉ! Đúng là một con hải âu! Nó 
lại còn bay được nữa kia à? 

Vô-lô-đi-a nhìn lên phía bà ta với vẻ khinh khỉnh. Quả 
thật, em không thê chứng minh ngay ở đây rằng máy bay của 
em bay được. 

— Sân của chúng ta nhỏ quá. Máy bay này cần chỗ rộng 
hơn kia. Tớ chẽ tạo nó để bay xa. Xung quanh phải không 
vướng gì hết... Này, đừng có mà mó vào. Nhìn bằng mắt thôi!.. 
— em ngăn một chú bé đang rụt rè đụng ngón tay vào ngôi 
sao trên cánh. 

Sau khi cho tât cả nhìn tHỏa thích, Vô-lô-đi-a vác máy 
bay của mình đền tô. Em rât mệt lúc đi đường vì máy bay cổng 
kềnh quá. Nhưng khi em đên sân Cung thiêu niên, tât cả hội 
viên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuôi — mà không 
những chỉ các bạn đó, cả tô viên tổ cờ tướng đang thi đầu, 
thậm chí cả các thiêu niên đang tham gia cuộc tranh luận văn 
học «Tình bạn là gì?› ở trong phòng cũng đều đỗ xô cả ra sân, 
vây quanh Vô-lô-đi-a. Em đứng giữa sân đầy tự hào và sung 
sướng. Hai tay em cầm trước mặt chiếc máy bay to lớn, đẹp 
đẽ, có vẽ những ngôi sao đỏ. Em nghe thây các bạn nói với nhau 
có vẻ thán phục: 

— Làm cừ quái.,. Hệt như thật. 

Một đội viên thiêu niên bé nhỏ ở tổ cờ tướng, đeo cặp 
kính rât to, đi vòng quanh mô hình một lượt, cúi xuông nhìn 
sát tận nơi gần như lây mũi ngửi, rồi hỏi Vô-lô-đi-a hết sức 
lịch sự: 

— Kiêu gì đây? 

— Thủy lục phi cơ, — Vô-lô-đi-a trả lòi, vẻ kẻ cả. 

Các chú bé xung quanh thán phục nhìn nhau: tât cả đều 
sung sướng thây ở Cung thiêu niên của mình có một đội viên 
tuyệt vời như thê, biệt làm cả thủy lục phi cơ kia đây. 

— Cậu làm một mình à?.. Tự mình làm lầy àŸ#— một 
người hỏi, 
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— Không, có mẹ giúp đây! — Vô-lô-đi-a trả lời, 

Mọi người cười tộ. 

Nhưng đây, Giê-nhi-a đã tới. Em chăm chú xem xét mô 
hình, thận trọng sờ vào cánh, yêu cấu Vô-lô-đi-a cho phép 
cẩm máy bay trên tay một phút rồi đưa trả nhà chế tạo của 
chủng ta. 

— Không bay được, — Giê-nhi-a khẽ nói. 

— Tại sao?l — Vô-lô-đi-a bực mình.— Cậu biết gớm nhỉ! 

— Vì nó nặng quá, — Giê-nhi-a vẫn khe khẽ giải thích. 

— Thân cũng ngắn quá. Nó sẽ đỗ lộn ngược mật. 

— Cậu đừng có nói gởl— Vô-lô-đi-a hét lên.— Hãy 
nhìn đây này... 

Mô hình lớn đên nỗi ngay sân Cung thiêu niên Vô-lô-đổi-a 
cũng thây là quá chật. Tât cả quyết định trèo lên núi Mi- 
tơ-ri-đát đề thả thử mô hình. 

Mọi người đều đỗ xô lên đó. Vô-lô-đi-a cảm mô hình đi 
phía trước. Tât cả quyết định hãy thả thử ở chỗ thâp đã. Sau 
khi lựa chọn một chỗ thích hợp, Vô-lô-đi-a xoắn dây cao-su 
làm quay cánh quạt, lây ngón tay giữ chúng lại. Rồi em nâng 
máy bay lên cao trên đầu, kiếng chân và đây mô hình vào không 
trung, đồng thời thả cánh quạt. 

— Hoan hô! — các chú bé vừa hét lên vừa lao xuông dưới 
độc theo chiêc mô hình đang bay trên đầu. 

Chiêc máy bay sau khi ngóc đầu lên bỗng đâm bỗổ xuông, 
hât đuôi, lộn hai lần trên không rồi chúc nghiêng một cánh 
rơi xuông, đập đầu cánh vào mặt đât, lộn nhào xuông dôc như 
_ một bông cỏ lôc vậy. Bọn trẻ xung quanh la hét, nhảy nhót 
nhưng không dám giữ mô hình lại, Vô-lô-đi-a đây các bạn ra 
rồi nhâc máy bay lên. Hư hại không đáng kể: chỉ có một thanh 
chông bị tuột và vài chỗ giây rách. 

— Tớ thả chưa đúng kiều, — Vô-lô-đi-a giải thích. 

Em lại xoắn cao-su cánh quạt rồi lao mạnh máy bay lên 
không. 

Nhưng sau khi nhào lộn một cách vụng về, chiềc mô hình 
đâm rât mạnh vào sườn núi, Có tiềng răng rắc. Một cơn gió 
bât chợt thôi từ biển vào kéo theo chiếc mô hình méo mó lăn 
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trên cỏ. Nó mắc vào một bụi cây và chiếc cánh bọc giầy mỏng 
bị rách đập phần phật. Vô-lô-đi-a chạy lại và hiểu rằng thê 
là hêt! 

Xung quanh mọi người mới đầu còn cười khẽ, sau mỗi lúc 
một to hơn. Vô-lô-đi-a nghe thầy những lời châm chọc của chính 
những chú bé vừa cách đây năm phút còn hết lời khen mô hình 
của em: 

— Chỉ được cái mẽ ngoài! 

— Trông thì đẹp lắm!.. 

— Hào nhoáng mà thực chât chẳng ra sao cả! 

— Trèo cao ngã đaul.. 

— Ha-ha, thủy lục phi cơ kia đây! 

— Này, Vô-lô-đi-a, hay nó chỉ cât cánh được ở trên mặt 
nước? 

— Thẻ thì nó lộn nhào xuông đáy mât!.. 

Vô-lô-đi-a không đáp lại những lời giễu cợt ây, em thận 
trọng gỡ đôi cánh bị rách ra khỏi cành lá rậm rịt của bụi cây 

Chẳng mây chôc chỉ còn mình em đứng với chiêc mô hình 
bât hạnh. Vô-lô-đi-a nhâc chiêc mô hình méo mó đáng thương 
lên. Một bên cánh của nó bị vặn ngược lại trông thật thầm 
hại. 

Một cơn gió mạnh nội lên ngoài biển. Từ eo biển phía 
Ta-man, những đám mây đen dồn dập kéo vào. Xa xa tiêng sâm 
ầm ì như lầm bằm một mình. Phải xuông thôi. Nhưng sau một 
thât bại như thê, bây giờ làm sao mà trở về nhà được? 

Bỗng Vô-lô-đi-a thây không phải chỉ còn một mình em ở 
lại. Giê-nhi-a đang bước lại gần.. 

— Cái này ở máy bay cậu tuột ra phải không? — Giê- 
nhi-a vừa nói vừa đưa cho Vô-lô-đi-a mảnh gỗ ở mô hình rơi 
ra, mắt nhìn tránh sang phía khác. 

Vô-lô-đi-a lặng lẽ cẩm miêng gỗ. 

— Vì nó nặng quá, — Giê-nhi-a nói vẫn khế như trước, 
— Và định tâm chưa đúng. Hơn nữa, cậu đặt khung sườn 
dày như thê làm gì? 

Vô-lô-đi-a chưa bao giờ nghe nói đền khung sườn hay 
định tâm, nhưng em không để lộ ra điểu đó. 
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— Tớ nghỉ là như thể vững hơn... 

— Không phải, cậu xem đây, Vô-lô-đi-a, — Giê-nhi-a 
nói, — Mô hình của cậu không cân bằng. Phía này nặng hơn. 
Tớ biềt, đây là một việc khó. Tự mình không giải quyêt được 
đâu. Phải biết tính toán. Vì vậy chúng ta mới phải cùng làm. 
Thẻ mà cậu lại muôn làm một mình. Có nhiều bạn giàu kinh 
nghiệm hơn, vả lại... 

Cà hai ngồi xôm bên chiêc mô hình hỏng, tìm hiểu những 
thiều sót của nó, cô sửa những chỗ hư hại. Hai em say rnê đên 
nỗi không để ý rằng, mây đen đã bao phủ thành phô. Bỗng 
nhiên ở phía dưới chân, tât cả đều mờ đi dần, tât cả đều bị 
bao phủ một lớp sương rnù màu xám. Một giọt mưa lớn rơi vào 
chỗ giây mỏng bọc cánh mô hình, phát ra một tiêng kêu Âm 
vang như tiêng trông. 

— Kia, cậu nhìn kìa, mây mù che khuât cả rồi! — Vô-lô- 
đi-a ngằng đầu lên nói. — Bọn mình ướt hết bây giờ mât! 
Cậu chạy đi, chỗ này có thẻ xuông thẳng được đây, như vậy 
gần hơn nhiều. 

— Thê còn cậu? 

— Tớ đi đường kia, đi đường này gãy hệt mô hình. 

— Vậy ta cùng đi, — Giê-nhi-a nói.— Phải nhanh lên, 
kẻo ướt hệt đây! 

Mỗi em cầm một đầu cánh máy bay bị hỏng, rảo bước xuông 
núi. Phía dưới các em là một làn hơi mù vẫn đực dày đặc đang 
chẩm chậm cuộn lên, lân dần khắp các phía... Ngọn núi các em 
đứng trông đã như một hòn đảo nhỏ trong biên sương mù, và 
bước chân vào khôi sương mù ây thật khủng khiêp. Mây lần, 
gió suýt giật chiếc mô hình khỏi tay các em. Những lúc đó 
các em phải ngồi xuông, cô cúi sát đât. Mưa mỗi lúc một to, 
dôc núi trơn như mỡ. Gió đây những đám mây dày đặc lên núi 
Mi-tơ-ri-đát, tiêng sâm vang động trên đầu với những tia 
chớp chói lòa, Giờ đây, cơn dông đã đên. Dường như có những 
thùng rỗng lớn bằng sắt lăn ẩm ẩm từ trên đình núi Mi-tơ- 
ri-đát xuông. Mọi thứ dưới chân đều chuyên dịch, nhòa đi. 

Bỗng Giê-nhi-a khẽ kêu dôb một tiêng và ngã lăn xuông, 
tay vẫn cảm mô hình, Vô-lô-đi-a bò đền bên bạn: 
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— Cậu làm sao thê? 

— Chân tớ làm sao ây... 

Giê-nhi-a định đứng dậy, nhưng lại khẽ kêu sôi? một tiếng 
và ngồi bệt xuông đất. 

— Phiển quá,—em nói như có lỗ, —tớ không bước 
được nữa. Đau ghê gớm... 

Mặt em nhăn nhó. Em phải cắn môi lại, nhưng vẫn tiêp 
tục nói giọng khe khẽ như vẫn nói với các bạn trong tổ: 

— Cậu đi đi kẻo ướt hết mật... Cả gió cũng đang nổi 
lên kìa. 

Một cơn gió suýt làm Vô-lô-đi-a ngã xuông đât. Mưa như 
trút nước. Từ đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, những dòng nước đục 
ngầu xôi xả chảy đã bắt đầu réo lên ào ào. 

— Cậu không đi được à? — Vô-lô-đi-a quay lưng về phía 
gió. 

— Lát nữa, gió dịu một chút tớ sẽ đi... Đừng đợi tớ, cậu 
chạy đi. : 

— Tớ chạy đâu? Ta cùng đi thôi. 

— Tớ không thê đi được mài 

— Tớ có bảo là cậu đi được đâu. Tức là ta sẽ cùng đi kia 
mà. Đứng dậy tớ cõng. 

— Không!.. Tớ nặng lắm... 

— Sao lại không? Nào, tớ bảo! Còn tiện cho tớ là khác — 
cậu sẽ che mưa cho tớ, 

— Thê còn mô hình thì sao? 

— Mô hình à? Kệ nóIl Nàol.. 

Vô-lô-đi-a bước xuông một bước, khuyu đầu gôi xuông rồi 
đưa lưng ra. Giê-nhi-a ôm lây cô bạn. Giê-nhi-a lớn hơn và 
khỏe hơn nên Vô-lô-đi-a phải dôc hệt sức ra, tay bâu lây cỏ 
ướt, nhưng cổ bật cả gộc lên. Nhưng rồi Vô-lô-đi-a cũng 
đứng dậy được. Giê-nhi-a lây bên chân không đau đầy vào 
dôc nứi, còn chân kia co lại Em bám gọn trên lưng Vô-lô- 
đi-a. 

— Nào, bây giờ cậu bám chắc vào... Đừng ôm chặt cô tớ 
quá kẻo tớ không thở được. 
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Những dòng nước chây ào ào theo đốc đuôi kịp hai em. 
Nước làm trôi cÃ đá nên đi càng khó, Vô-lô-đi-a mò rmnẫm xuyên 
qua màn mưa. Bỗng có cái gì trăng trắng bị nước cuôn trôi qua 
trước mặt em. Trong giây lát Vô-lô-đi-a trông thây ngôi sao 
đỏ và hiểu rằng đó là chiềc mô hình đã hỏng của em... Dòng 
nước ép nó vào đá, rồi nó trôi ngoặt sang một bên và biến 
mắt, 

Vô-lô-đi-a bị trượt chân luôn. Em lây hệt sức cống Giê- 
nhỉi-a, Khi em đã mệt nhoài và cảm thây sắp ngã lăn ra rnât, 
em nhỗ nước mưa chảy vào mồm và nói: 

— Giê-nhi-a này, cậu đứng một chân nhé, cho tớ nghỉ một 
chút. 

Giê-nhi-a đứng một chân xuông. Khi đó Vô-lô-đi-a hơi 
ngả người tựa vào bạn nghỉ độ một phút, rồi em nói: «Nào, 
Giê-nhi-a, ôm lây cỗ tớl› — em lại cõng bạn đi tiệp. 

Cứ thê, em cõng Giê-nhi-a đên ngôi nhà đầu tiên ở rìa 
thành phô. Hai em đứng dưới mái hiên đợi hệt cơn dông. Sau 
đó, Vô-lô-đi-a chạy đên nhà Giê-nhi-a báo cho bô mẹ bạn biệt 
về chuyện không may. 

Từ ngày đó hai em chơi thân với nhau. Như ta vẫn biết, 
tình bạn bền chặt nhât thường bao giờ cũng bắt đầu bằng những 
va chạm, một cuộc tranh cãi gay go hoặc một trận đánh nhau 
nhỏ... 

Chẳng bao lâu Giê-nhi-a đạt tiêu chuẩn hạng nhât về mô 
hình và trở thành hướng dẫn viên ở câu lạc bộ. Còn Vô-lô- 
đi-a bây giờ kiên trì bước từng bước lên những bậc thang 
mà trước kia em hằng muôn vượt qua bằng một cú nhảy. Em đã 
làm được những mô hình theo sơ đồ rât đẹp. Ngoài ra, em còn 
làm họa sĩ cho tờ báo tường «Câu lạc bộ những nhà hàng không 
trẻ tuổi, Ở ngay sô đầu, em đã dũng cảm vẽ bức biêm họa nhau 
để: ¿Trận không chiêm. Trong tranh, em mô tả một cách rât 
hài hước lần va chạm của mình với Giê-nhi-a. Em dùng không 
tiệc màu đen cho khuôn mặt của chính em. 

Anh hướng dẫn Nhi-cô-lai bây giờ rât hài lòng về em. 
Vô-lô-đi-a nhanh chóng nằm được tât cả các thao tác kỹ thuật 
và khi nói em đã dùng nhiều từ mới: mặt bích», «dầm dọc›, 
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q&khung sườin... Em đã làm được một mô hình theo sơ đồ hoàn 
hảo bay bằng động cơ cao-su. Mô hình đã bay thử trong sÂn 
Cung thiểu niên và mọi người quyễt định lần sau sẽ cho bay 
thử trên núi Mi-tơ-ri-đát là nơi tầt cả các mô hình, như vẫn 
thường nói, đều dự kỳ thi tôt nghiệp về hàng không. Cuộc 
bay thử được ân định vào ngày thứ bảy. 

Nhưng hôm thứ sáu, bà Ép-đô-ki-a đi họp phụ huynh ở 
trường nghe cô I-u-li-a nói chuyện rât lâu với bà. Cô nói 
rằng gần đây, Vô-lô-đi-a học hành sút kém. Mặc dù em rât có 
năng lực, nhưng bây giờ em đang quá say mê một cái gì đó, 
cần theo dõi em nghiêm khắc hơn một chút. Tóm lại, bà Ếp- 
đô-ki-a vừa đặt chân tới nhà, khăn chưa kịp bỏ, đã đên thẳng 
bàn Vô-lô-đi-a. Em đang gọt một cái gì đó. Bà lẳng lặng giật 
con dao ở tay con, đặt lên bàn rồi nói: 

— Đủ tồi! Gọt mãi, chạy chơi mãi! Rồi sẽ biết! Từ mai 
câm không được đi đâu. Nghe cô I-u-li-a nói về con mà mnẹ 
đến xâu hỗ! Cô bảo con bỏ bê cả học hành, thua kém bạn bè. 
Cô còn bảo con không nghe lời cô, ít kính trọng cô. Mà cô thì 
con biết đây, hêt sức chăm lo cho conÍl Cô tận tâm với học 
sinh chẳng khác gì mẹ đẻ. Tóm lại từ mai câm không được đi 
đâu. Thê thôi, liệu đây!... 

Hôm sau, trong giờ tiêng Nga, Vô-lô-đi-a đọc giâu dưới 
bàn cưôồn sách về Trơ-ca-lôp *. A-ca-sa phân tích trên bảng 
một câu phức hợp vô nhân xưng. 

— Vô-lô-đi-al cô I-u-li-a gọi — Theo em, Â-ca-sa 
nói có đúng không? 

Vô-lô-đi-a đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn A-ca-sa rồi đọc 
dòng chữ trên bảng: 

— Theo em, đúng 4. 

— Tại sao lại đúng? 





* Trơ-ca-lớp: anh hùng lái máy bay Liên-xô. Anh đã lái thí 
nghiệm nhiều loại máy bay mới. Hai lần được tặng thưởng huân 
chương Lê-nin và huân chương Cờ đỏ, Năm 1037 anh đã lái một 
chiếc máy bay từ Mát-xcơ-va sang Mỹ qua con đường Bắc cực. — 
ND. 


155 


Kề ra, Vô-lô-đi-a có thể trÃ lời rằng A-ca-sa là học sinh 
khả và một khi cậu ta đã trả lời thì chắc là đúng thôi. Nhưng 
em đổi chân đứng dưới gầm bàn, nhìn ra ngoài cửa số rồi nói: 

— Vì em không nghe thây A-ca-sa trả lời như thê nào. 

— Nhưng có lẽ ít nhât em cũng nghe thây cô hỏi gì chứ? 

— Cô hỏi về câu... về câu, về câu vô nhân xưng, — ở phía 
sau có người nhắc, 

— Cô hỏi về cách phân tích câu, nhưng em không rõ cụ 
thể thể nào,— em nói và ngằng đầu lên nhìn thẳng vào cô 
giáo. 

— Vô-lô-đi-a, em đang mải nghĩ cái gì thê? — cô I-u- 
li-a hỏi. — Em đang ở trên mây hay sao? «Anh ta leo cao lên 
đỉnh tháp A-léc-xăng-đrơ ngạo nghề. 
thì đôi khi cũng cẩn hạ xuông mặt đât. Ít nhât cũng vào lúc 
đang học. Đưa cuôn sách ermm đang đọc cho cô. 

Vô-lô-đi-a cúi găm đầu, rút ở ngăn bàn ra cuôn sách, mnang 
lên bàn cô giáo. 

— dTrơ-ca-lôp, — cô I-u-li-a đọc. — Hay lắm. Nêu em 
say mê cuôn sách này thi đứng ngay dậy mà đọc... Đây, câu 
này chẳng hạn... Cô cẩm cuôn sách lên và chỉ cho Vô-lô-đi-a. 
— Ta hãy phân tích thành phần câu... A-ca-sa, em có thê về 
chỗ được rồi. 

— 4Trơ-ca-lôp — một nhà thí nghiệm bằm sinh, — Vô-lô- 
đi-a bắt đầu đọc diễn cảm, — môi trường của ông là thí nhiệm, 
là nghiên cứu những khả năng còn chưa ai biết. Trước kia ông 
chỉ thí nghiệm máy móc và lòng can đảm của mình. Bây giờ 
ông bắt đầu...) 

— Thôi, đủ rồi— cô I-u-li-a bảo em ngừng lại. — Cô 
yêu cầu em đọc có một câu thôi mà... 

— Cô cứ để cho bạn ây đọc nữa ạl — các học sinh ngồi 
đưới hét lên. —- Hay lắm... 

— Tiật tựi Vô-lô-đi-a phân tích chỗ ây cũng đủ rồi. Nêu 
em đã đọc lên chừng ây thì hãy phân tích tât cả đi, 

Vô-lô-đi-a đọc lại những câu trên một lần nữa và hơi 
lẫn lộn giữa bồ ngữ và định ngữ, cuỗồi cùng em đã nói đúng 
như các qui tắc cú pháp đòi hỏi, 
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— Thây chưa, Vô-lô-đi-a, — cô I-u-li-a nói, — thực ra 
thì em đã phải lội bì bỗm mãi mới nhoai được lên bờ. Em muôn 
bay cao, những hiện nay em còn chưa đi vững trên mặt đât, 
Em đọc về Trơ-ca-lồp trong giờ học, chắc muôn trở thành 
như Trơ-ca-lôp, nhưng em học hành lại sút đi. 

— Nhưng Trơ-ca-lôp có phải bao giờ cũng trả lời qxuât 
sắc đâu ạ — Vô-lô-đi-a phần đôi lại. 

— Vô-lô-đi-a, em thật không biết xâu hỗ, em lây Trơ- 
ca-lôp ra đề che giâu sự lười biêng của mình! Em có biết Trơ- 
ca-lôp đã lớn lên vào thời gian nào và như thê nào, còn bây giờ 
em đang sông ra sao không ? Nêu em đọc cần thận về Trơ-ca-lôp 
em phải biệt rằng ông học rât giỏi. Còn khi đã cảm thây mình 
có sức lực, Trơ-ca-lôp rèn luyện thật là tuyệt vời!.. Đây, Vô- 
lô-đi-a; em cầm lây cuôn sách của em và hãy hứa với cô không 
đọc trong giờ học. Em có hứa không? 

— Thưa cô, không ạ,— Vô-lô-đi-a trả lời — Em không 
nén được đâu a. 

— Thê thì cô hằng giữ cuôn sách của em lại 
đã. 

— Vâng, cô cứ giữ lây ạ. Em không ưa nói dôi, Em sẽ đọc 
nó mật. ` 

Sau buổi học, cô I-u-li-a bảo Vô-lô-đi-a ở lại và đến phòng 
giáo viên gặp cô. 

— Em nghe đây, Vô-lô-đi-a; — cô I-u-li-a bảo. — Cô rât 
quý em vì em là một học sinh trung thực. Đó là một đức tính 
rât tôt. Cô cũng đã quen tin tưởng ở em trong mọi việc. Nhưng 
một người chân chính không nên khoe khoang, không nên phô 
trương những đức tính tôt đẹp của mình: «Chà, tôi thằng thắn 
biêt bao! Hãy xem đây, tôi trung thực biết chừng nào!... 
Và cô phải nói với em rằng người nào định làm một việc không 
tôt mà lại nói thẳng ra thì còn xa mới là một người trung thực. 
Em nên hiểu điểu đó. Ví dụ, hôm nay ở lớp chẳng hạn... khi 
cô hỏi em về cuôn sách, em đã trả lời như thê nào? Bên ngoài 
mà nghe thì có thể nói: ‹Ổ, thật là một em bé thằng thẳnh 
Nhưng thực ra chẳng có gì là dũng cảm cả. Em muôn huênh 
hoang với các bạn hay sao? 


157 


— Hoàn toàn không phải như vậy ạ,— Vô-lô-đi-a chau 
mày không đồng ý. — Tính em đã hứa là làm. Nêu em không 
làm được, em không hứa. 

— Töt lắm! Phải làm chủ được lời nói của mình. Cô rât 
quý em về phầm chât đó. Chỉ có điểu là lời nói phải tôt đẹp. 
Lời hửa phải có ích. Tât cả đểu phụ thuộc vào đó: nói cái 
gì và hứa cải gì. 

Rồi cô I-u-li-a nhắc lại một lần nữa với Vô-lô-đi-a rằng, 
em học bắt đầu sút đi và hôm qua cô buộc phải nói điểu đó với 
mẹ em. 

— Nhưng thưa cô, ai đã nói với cô rằng ermn không kính 
trọng cô? — Vô-lô-đi-a bỗng hỏi. — Nhận xét em về các chuyện 
khác em thây đều đúng cả, nhưng về chuyện này thì em thây 
không đúng! Em rât kính trọng cô. Nhưng mẹ bảo em phải 
yêu quý cô như mẹ đẻ... Vậy em phải có những bao nhiêu 
mẹ? 

Đền đây, lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện, cô I-u- 
li-a mỉm cười, 

— Không, Vô-lô-đi-a, cô không bao giờ đòi hỏi erm điều 
đó, — Về chuyện này em hoàn toàn đúng. Em chỉ có một mẹ; 
nhưng cả cô, cả mẹ em đều muôn là khi lớn lên, em sẽ trở thành 
người tôt. Em có tât cả các điều kiện để làm được việc đó, 
nhưng cô thây em thiêu thời gian. Ngay bây giờ cô cũng thây 
em đang vội: em cứ nhìn hoài ra cửa số. 

Quả thực Vô-lô-đi-a đang rât vội. Bầu trời vẫy gọi em qua 
cửa số phòng giáo viên. Một ngày đẹp tuyệt vời. Trên núi 
Mi-tơ-ri-đát, Giê-nhi-a và các bạn đang đợi em, Hôm nay là 
lần đầu tiên Vô-lô-đi-a được thả mô hình của chính em từ 
trên đỉnh núi, 

Nhưng khi em chạy với về nhà, ăn uông qua loa rồi định 
đi thì mẹ em bảo: 

— Sao, hôm qua mẹ nói với bức tường chắc, mẹ bảo câm 
con không được đi đâu cơ mà? 

— Mẹtl..— Vô-lô-đi-a van nài. — Mẹ, các bạn con đang 
đợi con trên núi Mi-tơ-ri-đát! Chúng con đã hẹn nhau rồi. Mẹ 
hiểu cho conl Hôm nay chúng nó tập hợp với nhau có việc đặc 
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biệt. Con đã hứa với chúng nó rồi! Mẹ cho phép con lần cuồi 
cùng... 

— Mẹ không thèm biểt cái đóI 

— Mẹ, mẹ đã đặt con vào một hoàn cảnh khó xử quá? 

— Hoàn cảnh con đặt mẹ trước cô giáo thì dễ xử lắm đây l 

Vô-lô-đi-a lo lẳng đi đi lại lại trong phòng từ góc nọ sang 
góc kia đến hai lần, 

— Mẹ, mẹ phải cho con đi. Dù sao con cũng sẽ đi, mẹ ạI., 

Đên đây, bà A-lép-chi-na từ phòng mình chạy sang chen 
vào câu chuyện. 

— Trời ơi,— bà ta nói ồm ồm, — giọng gì mà hỗn xược 
thê! Bà nghe thây không? Nó nói chuyện với mẹ mà dám nói 
như vậy à? Dù sao cũng sẽ đi! Bà Ép-đô-kia ạ, bà đã biết tôi 
không hay can thiệp vào việc dạy dỗ con cái của người khác, 
nhưng thê này thì, bà biệt không... 

— Chẳng lẽ tôi trói nó lại hay sao?! — bà Ép-đô-ki-a thôt 
lên. 

— Mẹ, con đã nói với mẹ là... Con đã hứa tồi. 

Bà A-lép-chi-na vừa thì thào điều gì đó vào tai bà Ép-đô- 
ki-a, vừa kéo bà ra khỏi phòng: 

— Bà đôi co với nó làm gì! Chìa khóa để vô dụng à?... 

— Đúng, — bà mẹ nói. Đề mẹ xem bây giờ con đi như 
thê nào nàol.. 

Bà đóng sập cửa ngay trước mũi Vô-lô-đi-a còn đang ở 
trong nhà. Em nghe thây tiêng chìa khóa ở bên ngoài quay 
hai vòng. Em còn chưa tin rằng mẹ em có thê làm một việc 
quá đáng như vậy nên em đây mạnh cửa. Em đập cửa lần nữa, 
lây vai Ân hêt sức. Nhưng không ăn thưa. 

— Mẹ... mẹ làm thê này không phải tí nào cài.. 

Giọng Vô-lô-đi-a trầm hẳn xuông. Cổ họng em dường như 
bỗng căng ra vì giận dỗi. Là một đứa bé ưa độc lập luôn kiêu 
hãnh bảo vệ tự do của mình, em sửng sôt thây mẹ cưỡng 
bức lộ liễu như vậy. 

— Mẹ ơi, con tha thiết yêu cầu mẹ đây! Mẹ mờ cửa ra đii 
Mẹ có nghe thây không? Con hứa với mẹ là sẽ về đúng 9 giờ, 
Mẹ cứ theo dõi đồng hồ mà xem, 
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Em áp tai vào cửa đợi mẹ trả lời, nhưng bên ngoài hoàn 
toàn im lặng. Nêu Vô-lô-đỉ-a có thê nhìn xuyên qua cửa, chắc 
em sẽ thầy được mẹ em đang bôi rôi nhìn bà A-lép-chi-na, 
tay đã đưa về phía chiếc chìa khóa... Những bà này lắc đầu. 
Bà ta nằm chặt bàn tay nung núc có đeo chiệc nhẫn tẻ tiền ở 
ngón giữa và ra hiệu bảo bà Ép-đô-ki-a lần này phải cứng rắn 
mới được. Rồi bà ta kéo bà Ép-đô-ki-a về phòng mình. 

— Bà bạn thân mên, bà phải tổ ra mình mạnh hơn nó rnới 
được. 

— Chưa bao giờ tôi xử sự với nó như thê này. — bà Ép- 
đô-ki-a không yên tâm, tai vẫn chú ý lắng nghe... 

— Vì thê nó mới bắt nạt tât cả mọi người! Bà cương quyết 
một lần thì chỉ có lợi thôi, tôi đảm bảo như vậy; bà bạn thân 
mên 4. 

Từ trong phòng vẳng ra tiêng máy khâu chạy. Bà rnẹ lắng 
tai nghe. Thực ra Vô-lô-đi-a ngồi bên rnáy khâu, không phải 
là một việc gì đặc biệt. Em thường tự mình cắt và may các 
cánh buồm cho mô hình tàu thủy, tự rnình vá lây quần bị rách 
vì đá bóng. Nhưng dù sao bà Ép-đô-ki-a vẫn lo lắng chăm chú 
nghe. 

— Sao bà có vẻ áy náy thê? — bà A-lép-chi-na an ủi.— 
Ñó kiêm ra việc rồi ngồi nhà làm cũng tôt chứ sao. 

— Ôi, tôi lo lắm bà ạ! Ñó bao giờ cũng làm những cái 
mà đứa khác không bao giờ nghĩ đên. 

Trong phòng tiêng máy khâu vẫn tiêp tục kêu lạch xạch 
ẩm ï. Tiêng máy khi thì lặng đi, khi lại rộn lên như khiêu khích. 
Rồi có tiếng đập cửa ở phía trong. Vô-lô-đi-a gọi vọng ra. 

— Mẹ ơiIl.. 

Bà Ép-đô-ki-a lây tay bịt miệng lại, sợ không giữ nỗi sẽ 
đáp lại con,— mà giọng nói của Vô-lô-đi-a từ sau cánh cửa 
vọng ra mới giận dỗi và hy vọng biêt bao kia chứ. 

— Mẹ ơil.. Mẹ nghe con một chút... 

— Con làm cái gì trong ây thê? Ngồi yên nào! — bà mẹ 
không nhịn nội đáp lại. 

— Mẹ ơi, con hỏi lần cuôi cùng: mẹ có mở cửa cho con 
không ? 
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— Không, — bà Ép-đô-ki-a trả lời, giọng như muôn khóc, 

— Tùy mẹ thôi. 

Phía bên trong cửa trở nên yên lặng. Tiếng chân Vô-lô- 
đi-a xa dần cửa. Rồi bà Ép-đô-ki-a nghe thây ở trong phòng, 
dường như ngay sau cánh cửa, có tiếng còi của một chiêc 
ô-tô chạy ngang qua, tiêng ồn ào từ ngoài phô vọng vào. Bà 
hiểu rằng Vô-lô-đi-a đã mở cửa số. Bà quay lại, không thây 
bà A-lép-chi-na đứng cạnh, bà cúi nhanh xuông, ghé mắt vào 
lỗ khóa. Bà thây có cái gì trăng trắng đang đu đưa trên nền 
trời xanh ở khung cửa số đã mở toang. Tay run run, bà vội 
vã tra chìa khóa vào ô và quay mạnh, mở giật cửa về phía mình. 
Bà chạy vào phòng và trông thây con trai. Em đã đứng trên 
bậu cửa số và đang buộc một dải vải trắng dài đã bện lại vào 
khung cửa. Một đầu dải vải mở ra, và bà Ép-đô-ki-a thoáng 
trông thây dâu hiệu màu đỏ quen thuộc 4E. ĐÐ„. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tâm khăn trải 
giường lớn đã bị cắt thành từng dải dài rồi nôi lại với nhau. 

Vô-lô-đi-a đứng quay lưng về phía cửa ra vào và vì ngoài 
phô ồn ào nên em không biêt mẹ đã vào phòng. Em đã nghiêng 
người trên khoảng trông từ cửa số xuông phô, một tay nắm lây 
dải vải trằng hẹp buông ra phía ngoài cửa số, tay kia vịn 
vào thành cửa. Em cúi xuông, hơi ngả người về phía trước 
và... em bỗng thây bị giữ chặt lại ở đằng sau và bị kéo khỏi 
bậu cửa. 

— Con làm gì thê?! Con làm cái gì thê hả?.. Trời ơi! — 
bà mẹ vừa nói vừa thở hỗn hẻn, xoay mặt đứa con trồn hụt về 
phía mình nhưng tay vẫn không rời con.— Con tự nghĩ ra 
đây à? — Bà nheo mắt lại, lắc lắc đầu và trong lúc mât bình 
tĩnh vì giận dữ và sợ hãi, bà đã dang tay định phát cho Vô-lô- 
đi-a một cái thật đau. Nhưng ngay lúc ây bà lại túm chặt lây 
dải vải trắng dài buộc ngang lưng con, 

Còn Vô-lô-đi-a đứng đó mặt tái nhợt, môi giấu ra một 
cách bướng bỉnh. Em vẫn chưa buông dải vải trắng bện 
bằng những mảnh khăn trải giường bị cắt ra. 

— Con định nhảy thật đây à‡ — bà mẹ hỏi và lắc vai con. 
— Nào, con nói đi, con định nhảy phải không? 
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~— Thẻ sao mẹ lại nhốt con ở đây? Con đã hứa với các bạn 
là con phải đền rồi. 

— Thẻ con có nghỉ tới mẹ được như thê không?.. Lạy trời, 
nhỡ con ngã gẫy xương thì sao? 

— Mẹ ạ, con đã tính toán cả rồi, mẹ đừng lo. Nêu đứt, 
con sẽ túm lây cành cây kỉa. Thể là con xuông được ngay. Có 
gì sợ đâu mẹi Thâp thôi mà. Đây mới là tầng hai! Cả từ tầng 
ba con cũng... 

Đền đó, bà mẹ lây cả hai tay đây Vô-lô-đi-a ra, ngồi xuông 
ghề và bật khóc. Vô-lô-đi-a nhăn nhó nhìn mẹ. Thà bị mắng, 
em còn dễ chịu đựng hơn là thây mẹ khóc. 

— MẸẹ ơi... sao mẹ lại buồn quá như thê? Thật đây mẹ 4, 
con ngã gãy xương làm sao được. 

— Đi đi, đi cho khuât mắt đi!.. Con không thương rnẹ thì 
thôi... Muôn đi đâu thì đi đi. 

Vô-lô-đi-a quanh quần bên mẹ. Mẹ nói: «Muôn đi đâu thì 
đò mới thật phiển! Như thê thì làm sao mà đi được? 

— Mẹ ạ, thê thì con chẳng đi nữa. Con thà ở nhà còn 
hơn. Thôi được, cứ để bạn bè nói là con không biết giữ 
lời. hứa. Cho chúng nó nói!.. Nêu mẹ không thương 
con... 

— Đi đi, đi đi, cứ việc đi đi! Đi đâu thì đi. 

— Không, mẹ ạ, mẹ đừng đuôi con như vậy. Con không thê 
thê được. Con sẽ chẳng đi đâu nữa. 

— Thê mẹ còn phải nài xin con thì con mới đi chắc? 

— Không phải là mẹ nài xin, mà là nói: «Con đi đi. Mẹ 
cho phép con. Chín giờ phải về nhà». Bao giờ mẹ chả nói như 
vậy. Mẹ biệt đây... 

— Được, con đi đi, mẹ cho phép đây. Đừng làm khổ mẹ 
nữal Chín giờ phải vềl..— bà mẹ phì cười, rồi bà lần lượt 
chùi hai bên mắt. 

Vô-lô-đi-a nhảy lên bá cỗ hôn mẹ làm cả chiếc ghê cũng 
bị xô đối. Bà mẹ cô tránh nhưng Vô-lô-đi-a bảm rât chắc. Bà 
phải lây hai ngón tay cái cù vào hai bên sườn con. Chỉ lúc 
đó Vô-lô-đi-a mới nhảy ra, hét lên vì buồn cười và vừa cười 
Vừa XO2a sườn, 
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— Thôi, thể là thoát được cái của nợl — bà mẹ vừa nói 
vừa sửa lại mái tóc bị rôi. — Làm bù hệt cÀ đẩu mẹ rồi. Con 
đi đi Từ giờ đền chín giờ đừng có để mẹ trông thây!.. Để 
đây, mẹ thu dọn cho... 


Khi anh hướng dẫn Nhi-cô-lai dẫn Vô-lô-đi-a và các bạn 
em lên đên đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát thì mặt trời đang khuất 
sau khu đổi I-u-đơ - Ô-ba, 

Đứng trên đỉnh núi mà nhìn ra xung quanh thì phong cảnh 
thật tuyệt vời. 

Mỗi lần đên đây, cảm giác thây mình đang đứng trên cao 
khiên một niềm sung sướng khác thường tràn ngập tâm hồn 
Vô-lô-đi-a. Cảnh sắc phóng khoáng dịu dàng, mênh mông trải 
ra trước mắt em. Những lúc ây, thành phô nằm dưới chân 
dường như có một vẻ đẹp khó tả. Từ đây, có thể thây toàn bộ 
thành phô. Những tia nắng xiên khoai của mặt trời đang lặn 
giông như chiêc gậy thần chạm tới các mái ngói nghiêng 
nghiêng, các đường ranh giới giữa các khôi nhà chạy hướng 
về phía Tây, làm chúng rực lên màu nâu đỏ. Đó đây, vòm kính 
trên các khoang cầu thang của những ngôi nhà lớn phản chiêu 
lại ánh hoàng hôn trông như đang từ từ bôc lửa. Khoảng cách 
và chiều cao che đi những chỗ thiêu sót, xóa nhòa những chỗ 
khâp khênh. Những cái xâu xí vặt vãnh được tô mới lại hoặc 
giâu khuât đi tạo nên một khôi tuyệt đẹp. Tât cả mọi thứ đều 
có vẻ sạch sẽ, thẳng tắp, tỉnh tươm, tươi mát. Những khoảnh 
đât nôi tiêp nhau chạy xuông chân núi Mi-tơ-ri-đát thành một 
đãy bậc thang lớn, có tât cả hai trăm mười bôn bậc — như Vô- 
lô-đi-a nhiều lần trèo lên đây đã đêm được. Đỉnh núi, nơi 
chê ngự toàn bộ thành phô và eo biển, thường có những làn 
gió nhẹ thôi vi vu trên các cây cột của trạm khí tượng. Những 
chiếc cột xám của giáo đường Xơ-chem-sơ-côp-xki — một 
nhà khảo cổ nỗi tiếng và xưa kia đã có thời làm thị trưởng Kéc- 
sơ, — hồng lên đưới ánh hoàng hôn, Trên các cột có thể thầy 
rõ những hàng chữ đủ các kiểu của học sinh Kéc-sơ, vì trong 
giới học sinh đã ăn sâu từ lâu một điểu mê tín cho rằng trước 
và sau kỳ thi, thể nào cũng phải trèo lên đỉnh núi Mi-tơ-ri- 
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đát. Bởi vậy các bức tường và cột của giáo đường chi chít 
những hàng chữ: 

qNhững giờ cuôi cùng trước kỳ kiểm tra, Đừng ân hận nhé Í..»., 

qHoan hôi Đạt môn thực vật học rồi» 

qKhoa học nuôi dưỡng thanh niên, tư tưởng triển miên 
trên trời,.» 

qTôi đã đứng đây, nhìn thành phô và thế giời. Vĩnh biệt 
trước khi tử trận về môn hình học. 

«Cứ hoài công lo không đỗ, thê mà lại đỗ &xuât sắc›. 

«Tôi lại tới đây, lại trẻ trung, vưi vẻ và say đắm nhưng 
x trong bài toán bằng bao nhiêu, tôi vẫn chịu. Cứ sông rồi 
khắc biết! 

Cùng ở ngay đó, chỗ bên cạnh, có một hàng chữ viết câu 
kỳ theo kiêu cũ: 

qÑêu không kịp thời vun đắp cho trí tuệ, sẽ phải sông 
trong dôt nát, chêt trong dôt nát! 

„Xa xa, ở phía bên kia vịnh, những lò cao vươn mình 
gợi ta nhớ tới những quân cờ tướng; và những lò gió nóng của 
nhà máy luyện kữm Vôi-côp khác nào chiếc phong cẩm không 
lồ. Cạnh đó là một xóm nhà nhiều màu sắc, dân Kéc-sơ vẫn 
gợi là Cô-lôn-ca. Từ trên cao có thể trông thây rõ đường viền 
răng cưa của Pháo đài cổ và đập chắn sóng Ghê-nu-ét. Phía 
ngoài ngọn đèn biển nhâp nháy trên đập ngăn nơi tàu đỗ là 
mặt biên màu hồng hồng trải rộng mênh mông. Ñgay bên dưới, 
đập Si-rô-ki trải dài ra biển. Một chiêc xuồng đang vội vã 
lao tới đó, để lại phía sau những vệt nước rẽ ra trên mặt biển, 
từ trên nhìn xuông thây rât rõ. 

Tât cả những cái đó đều quen thuộc và được quan sát 
tỉ mỉ đên hàng trăm lượt. Nhưng dù sao, giờ đây đứng mãi 
trên đỉnh ngọn núi cỗ xưa, tay cầm chiêc mô hình mới nhẹ nhàng 
đang lay động trước gió như muôn bứt ra bay lên không trung, 
Vô-lô-đi-a vẫn có một cảm giác vui sướng và thoải mái quen 
thuộc. Cảm giác ây dường như lúc nào cũng chờ đợi em ở đây, 
trên núi Mi-tơ-ri-đát này, Từ đây, em những muôn bước vào 
khoảng không gian sâu thằm trong suôt, và như trong giâc mơ, 
em muôn bay trên thành phô, trên biển cả, đền tận bờ biển 
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Ta-man xa xôi mờ ảo ánh hoàng hôn vàng óng. Bên kia bờ biển 
Ta-man đã là vùng Cáp-ca-dơ lô nhô những ngọn núi trông 
rât gần. 

Vô-lô-đi-a nâng mô hình lên trên đầu như người ta nâng 
con chim ưng mồi lúc sắp thả. Em chì còn đợi lệnh nữa thôi. 
Mô hình đã được đem thử nhiều lần. Chính thầy Va-xi-li 
dạy vật lý đã kiểm tra lại những tính toán của Vô-lô-đi-a, anh 
hướng dẫn Nhi-cô-lai thì chỉ đạo việc chê tạo. Còn cậu bạn 
trung thành Giê-nhi-a đã kiên trì giúp đỡ em. Giờ đây, em 
âu yêm ngắm nghía chiệc mô hình đó. - 

— Nào, lên dây cót đit —anh Nhi-cô-lai nói. 

Vô-lô-đi-a ngồi xôm xuông. Giê-nhi-a ngồi ngay cạnh 
bạn. Em giữ đuôi máy bay trong khi Vô-lô-đi-a xoắn dây 
cao-su. 

— Xong chưa? —anh Nhi-cô-lai hỏi. 

— Xong tồi ạ,— Vô-lô-đi-a khẽ nói, giọng khác hẳn bình 
thường. Em lây hai tay nâng mô hình lên phía trên đầu, tay 
trái giữ cánh quạt, còn tay phải sẵn sàng đây máy bay lên, 

— Chuân bịt. Chú ýl. Xuât phát —anh Nhi-cô-lai 
hô to. 

Thoạt đầu, Vô-lô-đi-a ngả người ra, đưa mô hình về mãi 
phía sau đầu. Sau đó, em thẳng người lại, rồi bằng một cử 
động mềm mại và mạnh mẽ, em rún người về phía trước, đồng 
thời buông tay trái ra, dùng tay phải đây mô hình lên không 
trung. 

Chiếc máy bay bé nhỏ cánh trắng như treo lơ lửng trên 
dôc núi. Vô-lô-đi-a đứng hơi cúi xuông. Toàn bộ người em 
hướng cả về phía trước: cả cặp rmmắt, cả cánh tay đưa ra, cả 
đôi môi mím chặt giảu căng lên, cả từng thớ thịt trong cơ thê, 
— tât cả đều vươn theo chiêệc mô hình đang bay vừa được 
các ngón tay thả ra, như muôn giữ nó trên không trung. 

Chiếc máy bay nhỏ vẫn bay, bay mãi. Nhìn từ đỉnh núi, 
nó như đang lượn trên thành phô. Nó đã bay qua phía trên nhà 
trưng bày di vật đá. Rồi giông như con chim hải âu được luồng 
không khí bôc lên đây sang bên một chút, chiêc mô hình bay 
thành một vòng rộng như vẽ lại khoảng không gian xung quanh 
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nủi, Có lẽ cÀ ở trường học phô Pi-rô-gôp, cả trên phô Lê-nin 
đều trông thầy nó, và biết đâu đây, thậm chí bác nuôi chữm 
Ki-ri-lúc bây giờ cũng đang ngẦng đấu lên trời ngắm chiêc 
mảy bay kỳ diệu đang bay, không ngờ rẳng mình đang nhìn 
công trình của người bạn nhỏ học ở trường trúng úy Smít... 

Dây cao-su trên mô hình phải hết xoắn từ lâu rồi mới đúng, 
nhưng mô hình vẫn tiêp tục bay lượn: những luống không 
khí ầm áp từ mặt đât được mặt trời đột nóng suốt ngày giờ 
đây bỗồc lên nâng đôi cánh nhẹ lâng lâng làm mô hình vẫn tiếp 
tục bay. Các hội viên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ 
tuổi, bât châp nguy hiểm, chạy xuông dc núi dựng đứng ngửa 
cỗ lên nhìn, la hét khoái trá, vâp phải các đụn đá vôi và ngói 
cổ, ngã chúi xuông rồi lại đứng đậy, tiệp tục chạy theo chiệc 
mô hình đang bay. 

Nhưng đây, cuôi cùng nó đã nhẹ nhàng hạ xuông ở tít 
phía dưới, chúi mũi về phía trước, lướt một chút trên cỏ theo 
đà rồi nằm yên. Mãi đền khi có làn gió thôi tới nó mới lại hơi 
lay động. Vô-lô-đi-a chạy tới nâng chiếc máy bay lên. 

Mọi người vây quanh em chúc mừng. Các hội viên Câu lạc 
bộ những nhà hàng không trẻ tuổi nhìn chiêc mô hình của 
Vỗ-lô-đia với vẻ kính trọng. Vô-lô-đia đưa mắt tìm 
Giê-nhi-a. 

— Cậu thây không, — Vô-lô-đi-a kêu lên,— nó hạ cánh 
tât nhẹ nhàng nhé! 

— Vì nó không nặng quá, — Giê-nhi-a nói. — Vô-lô-đi-a 
này, có lẽ nó bay vượt gâp rưỡi tiêu chuẩn đây. 

Người ta mang thước cuộn đên đo khoảng cách từ mỏm đá 
gần nhât đên chỗ mô hình hạ cánh. Còn từ mỏm đá tới đỉnh 
núi bao nhiêu mét thì ai cũng đã biết cả. Ngọn núi từ lâu đã 
được các hội viên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuôi 
đánh dâu mọi chỗ. Mọi người tính toán, cộng lại, và thây mô 
hình bay theo đường thẳng gần gâp đôi tiêu chuẩn. Nêu tính 
theo đường vòng thì không biêt nó bay được những bao nhiêu! 

— Võ-lô-đi-a, lần này anh chúc mừng eml — anh Nhi-cô- 
lai nói, khi tât cÀ đã lại lên đền đỉnh núi. — Em làm việc ít 
nữa rồi anh sẽ cử em làm người hướng dẫn các hội viên mới. 
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Bây giờ anh có thể nói là: đã đạt được ý muôn của mình 
rồi đầy, 

Thực ra, Vô-lô-đỉ-a cũng không hiểu ai đã đạt được ý muôn 
của mình: em hay anh Nhi-cô-lai. Em cũng không hỏi lại cho 
rõ làm gì. Em cảm thây rầt sung sướng. Hình như em có thẻ 
sờ vào khoảng không mênh mông ở phía ở phía dưới đang hòa 
lẫn vào màu xanh mỗi lúc một thẫm hơn của buổi chiểu tà. 
Ở đó, em như chạm tay được vào tât cả mọi vật. Đứng trên 
đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, em hít sâu vào lồng ngực làn không khí 
thơm ngát lúc chiều xuông đã trở nên mát mẻ. Thoang thoảng 
mùi biển cả, mùi cây cỏ, mùi khói ở xa xa — tóm lại mọi hương 
thơm của cuộc đời mà giờ đây em bỗng cảm thây vẻ bao la 
CỦa nó... 

Vô-lô-đi-a lại thả mô hình của mình lên. Bên cạnh em, 
những chiệc mô hình khéo léo do những bàn tay đáng tin cậy 
của các bạn em, các hội viên Câu lạc bộ những nhà hàng không 
trẻ tuổi cho bay lên, đang vươn cao, lướt theo những dôc 
nghiêng trong suôt của không trung, xoay tròn, vút lên, tồi 
hạ xuông đât. Chúng luôn được những cặp mắt thèm muôn và 
mơ mộng dõi theo, những cặp mắt của các chú bé đang đứng 
trên đỉnh ngọn núi cô, lòng đầy tự hào là đã chính phục được 
không trung. 


Chương IX 
THỬ THÁCH 


— Đó, ở nước ta, những chuyên bay lớn nhât đã đạt được 
như vậy, — Vô-lô-đi-a châm dứt câu chuyện và nghiêm khắc 
nhìn một lượt các chú bé ngồi trước mặt.— Bởi vì những 
người lái máy bay của chúng ta là những người giỏi nhất thê 
giới; họ là những con chín ưng dũng cảm; họ không sợ gì 
hết. Còn các công trình sư của ta— tức là những người nghĩ 
ra và chê tạo những máy bay mới — cũng là những người 
giỏi nhât. Thê nào, các em hiểu cả đây chứ? 

— Hiểu cả ạl— các chú bé vội kêu lên sung sướng. — 
Anh kể nữa đi!.. 

— Nêu đã hiểu cả, bây giờ anh sẽ đặt câu hỏi... Tức là sẽ 
hỏi xem ai nhớ được điều gì. 

Từ năm nay lên lớp sáu, Vô-lô-đi-a được Đội thiêu niên 
giao cho nhiệm vụ phụ trách các học sinh lớp một. Tât cả bắt 
đầu từ hôm Vô-lô-đi-a đã bênh vực một em bé lớp một trên 
"sân trường, khi em này bị cậu học sinh khỏe mạnh lớp bảy 
bắt nạt. Cậu này cao hơn Vô-lô-đi-a đên một đầu. Về chuyện 
tầm vóc, Vô-lô-đi-a thật không may: em luôn luôn là học sinh 
nhỏ nhât lớp. Nhưng khi sự việc đã đi tới chỗ phải thượng 
cẳằng chân hạ cằng tay thì vóc người cũng không cản trở Vô- 
lô-đi-a cho lắm. Thậm chí, em đã luyện được những miệng đánh 
riêng phù hợp với vóc người. Em thường tân công từ dưới 
lên và quật đôi thủ khéo léo đền nỗi hắn ta quay lộn ngược qua 
người em, Miêng này Vô-lô-đi-a luyện được sau khi đã thử nó 
với Giê-nhi-a, người bạn kiên trì của em, Nhưng lần này, 
câu chuyện khòng đền nỗi phải choảng nhau thật sự. Nghe 
thây chú bé lớp một khóc, đòi trà chiêc bút chì xanh đỏ bị lây 
mật, Vô-lô-đi-a đuổi theo đứa ăn cướp cao lênh khênh và bảo: 

— Không bit xâu hồ... lây của trẻ con à?! 
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— Mày thì dễ lớn lắm đầy! — cậu kia trả lời, 

— Lớn thì không lớn, những cũng đủ chơi với mày Í 

— Đủ cải gì? 

— Đù mọi thứ. Trí tuệ chẳng hạn. 

Tiệp theo đó, câu chuyện diễn ra theo cái kiêu cách ở chôn 
nghị trường. 

— Mày có biêt những đứa có thói ăn cướp của người khác 
thì bị xử thê nào không? — Vô-lô-đi-a đặt câu hỏi. 

— Thê tao lầy của mày à? — cậu kia không chịu. 

— Tao sẽ cho mày biết mày lây của ai. 

— Muôn yên lành thì hãy xê ra! Tao không muôn lôi thôi 
Với mày. 

— Thê mày phải trả cái mày lây của đứa bé đi. 

— Mày là cái thá gì? Thâp tè mà cũng đòi ra lệnh! 

— Thâp nhưng tao cũng sửa được mày. Chưa biết ai cao 
hơn all 

— Nào, thử đọ xem: mày chỉ đên cô tao thôi. 

— Thê tức là bằng nhau. 

— Bằng nhau là thê nào? Tao cao hơn mày một cái đầu 
chứ... 

— Ai kề đền đầu mày? Đầu mày rỗng tuêch chứ có gì đâu. 

Tiệp đó, đên một sự việc mà báo chí thường gọi là «cảnh 
sôi nỗi ở nghị trường. Bị một cái 4bớp› từ trên giáng xuông 
đỉnh đầu, Vô-lô-đi-a húc ngay trấn vào bụng trên của đôi 
phương làm anh chàng này gập đôi người, co rúm lại, còn Vô- 
lô-đi-a chạy ra phía sau, lẹ làng nhảy lên lưng đôi phương 
đâm vào cỗ và hét; 

— Anh thợ rèn Va-cu-la đang đè lên con quỷ! Lây cái 
gì thì bỏ ra, không tao cưỡi mày về nhà bây giờ! 

Anh chàng kia vùng vẫy, cô hât Vô-lô-đi-a xuông, tìm mọi 
cách hât em vào tường nhưng không được. Cuôi cùng hẳn 
ta đành chịu hàng, trả lại Vô-lô-đi-a chiêc bút chì đã lây. 

— Kết thúc, — Vô-lô-đi-a tuyên bô. — Mày được tự do. 
Nhưng lần sau phải nhớ: tao đã nói là làm bằng được. 

Rồi em trở lại chỗ chú bé đang khóc, đưa cho chú chiềc 
bút chì, Chú ta mãi vẫn không nín hẳn được — chắc vì bị xúc 
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phạm quả lớn, — và cứ nức nở mãi, Vô-lô-đi-a ngồi xổm xuông 
trước mặt chủ bé, mở túi ra tìm giây. Nhưng vì không thây tờ 
giầy nào, em xé phăng ngay một tờ trong vở. Em nhanh nhẹn 
dùng chiếc bút chì trong tay vẽ cho chú bé mặt biển xanh, 
trên có chiếc tàu thủy đỏ, ông khói đang phưn khói xanh, trên 
trời cao một chiêc máy bay xanh, với những ngôi sao đỏ trên 
cảnh. Chủ bé rât sung sướng đi về nhà, tay cẩm bức tranh kỳ 
điệu cằm vào chiệc bút chì như một lá cờ giơ ra trước mặt. 

Từ hôm ấy, trên sân trường, các em nhỏ bắt đầu quây 
lầy Vô-lô-đi-a. Các em ngạc nhiên trước sức mạnh và sự can 
đảm của một người không cao lớn lắm nhưng chắc chắn đã có 
nhiều kinh nghiệm. Vô-lô-đi-a vẽ máy bay và tàu thủy cho đám 
học sinh lớp một. Còn những con bồ câu bằng giây em tặng 
cho các chú bé thì đã phá mọi kỷ lục bay xa ở lớp một. 

Cuôi cùng, Xvét-la-na đội trưởng đội thiêu niên, có lẽ 
do cô I-u-li-a gợi ý (ít nhât đó cũng là điều Vô-lô-đi-a nghi 
ngờ) đã giao cho đội viên Vô-lô-đi-a công tác đỡ đầu văn hóa 
ở lớp một. Điểm này được ghi trong biên bản cuộc họp Đội. 

Thoạt đầu Vô-lô-đi-a chôi đây đây: «Tôi là gì? Là vú nuôi 
cho.chúng nó chắc? Thôi, mặc cái bọn trẻ con ây! Đi chùi mũi 
à?.. Tôi biết nói gì với chúng nó được? Chúng còn chưa biêt 
làm mô hình. Ít nhât nêu giao cho tôi luyện bóng đá hay dạy 
bơi cho chúng thì còn được. Như thê tôi còn được chạy đi chạy 
lại Đằng này cứ bảo: công tác đi! Biết làm thê nào cho chạy 
cái công tác đỡ đầu văn hóa ây chứ?› Nhưng sau đó cô I-u-li-a 
nói chuyện với em. Cô I-u-li-a biệt cách nói, làm cho những 
điều đơn giản nhật, bình thường nhât bỗng trở nên lý thú đên 
kỳ lạ, còn những việc phức tạp nhât, thực tê lại trở thành không 
đên nỗi khó khăn lắm. Cô I-u-li-a khuyên em nên kể cho các 
chú bé về những điều mà trước hêt ngay cả bản thân em cũng 
thây thú vị. 

— Sao ạ, em sẽ kể về nội chiềển, về Tra-pa-ép được 
không ạ? 

— Tôt quá đi chứ, Em hãy đọc lại những cái cần thiệt rồi 
đem ra kẻ, 

— Cả về máy bay cũng được ạ? 
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— Cũng được. 

— Nhưng chúng nó sẽ không hiểu gì c. 

— Thẻ khi em bằng chúng, em cũng chẳng hiểu gì cÀ à? 

— Em thì, lúc bằng chúng, em đã đi nhiều nơi lắm rồi. 

— Ồ, Vô-lô-đi-a, chắc em bị phạt thê còn quá ít đây! 

— Thưa cô, với em thê là đủ rồi cô ạ. 

— Không, còn phải thêm nữa. 

Đùa thì nói thê thôi, nhưng công việc thì phải bắt tay vào 
làm một cách nghiêm túc. Đôi khi các chú bé hỏi những câu 
làm Vô-lô-đi-a phải lúng túng. Bởi vậy, em bắt đầu chuẩn 
bị cho các buổi nói chuyện thật cân thận để không làm xâu 
danh hiệu cao quý là học sinh lớp sáu trước mặt các chú bé. 

Hôm nay em nói về «Ñhững chuyên bay lịch sử của các phi 
công xô-viêb. Các chú bé chăm chú nghe. Vô-lô-đi-a rầt nghiêm 
khắc với các chú. 

— Trật tựl —em thường nói như vậy và gỗ gõ ngón tay 
trỏ xuông bàn, — Các em nhìn lên đây! Anh không cho phép tự 
ý ai muôn làm gì thì làm đâu, Cái chính là kỳ luật. Hiểu chứa? 

Em cô bắt chước cô I-u-li-a trong mọi chuyện, khi nói 
em thường xen vào những tiêng của thầy Ê-phim, đôi khi áp 
dụng cả những cách nói của bô. 

— Nào, ai muôn kể lại, nhắc lại hoặc hỏi gì không? — em 
hỏi sau khi kêt thúc câu chuyện về các chuyên bay. 

— Anh Vô-lô-đi-a, em muôn hỏi... — một em gái vừa bắt 
đầu nói thì Vô-lô-đi-a đã chặn ngay lạt. 

— Sao lại «mm muôn»? Bât kỳ ý muôn nào cũng cần phải 
kiên trì, Muôn hỏi thì phải giơ tay lên. Khi được hỏi, phải 
trả lời, 

— Em hỏi được không ạ? — vẫn em gái ây giơ tay lên, 

— Bây giờ hỏi đi. 

— Bác Trơ-ca-lôp khi còn nhỏ học có giỏi không ạ? 

Vô-lô-đi-a nghiêm khắc nhìn cô bé, sửa lại áo ngoài, rồi 
nói nghiêm trang giông hệt bô: 

— Học giỏi. Tât cả các môn đều được năm. Nhưng tầt 
nhiên, thời đó, hạnh kiêm của ông đôi khi chưa tôt lắm, vì ông 
còn chưa có kỷ luật, Em hiểu không? Và nói chung, khi học về 
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những con người như thê, cẩn chứ ý rằng: không được bắt 
chước những thiêu sót của họ mà phải nghĩ xem họ đã khắc 
phục những thiểu sót Ây như thể nào. 

Vô-lô-đi-a lắng nghe giọng nói của mình. Không sao... 
Giỏng hệt như giọng cô I-u-li-a, 

Các chú bé nhìn Vô-lô-đi-a đẩy tín cậy và như say mê 
nữa. Các chủ thây thích anh học sinh lớp trên này. Anh ta 
người không lớn lắm, nhưng cái gì cũng biêt và chắc phải có 
sức mạnh ghê gớm, nêu không, đâu dám giã cho cái cậu cao 
kều kia một trận... Quá say sưa lên giọng bảo ban, Vô-lô-đi-a 
mãi không nhận thây ở phía bên có một chú bé giơ tay đã mỏi 
dừ, người cứ nhâp nha nhâp nhỏm. Cuôi cùng cô bé vừa hỏi 
Vô-lô-đi-a về Trơ-ca-lôp lại giơ tay lên: 

— Cái gì vậy? Em lại hỏi nữa à? 

— Không ạ;— cô bé vừa nói vừa đứng dậy, — em chỉ 
muôn nói rằng, bạn I-liu-sa muôn hỏi anh điều gì ây! Bạn ây 
giơ tay đã lâu rồi. 

Lúc ây Vô-lô-đi-a mới thây rằng, chú bé I-liu-sa ngồi phía 
bên không những giơ tay mà còn đưa bàn tay kia lên đỡ lây 
khuỷu. 

— I-liu-sa, em hỏi đi. 

— Anh Vô-lô-đi-a, em hỏi được không? —- chú bé rụt rè 
lên tiêng.— Lúc nhỏ, anh cũng học giỏi chứ ạ? 

— Điều đó không dính dáng gì đên đây cả! — Vô-lô-đi-a 
vội cắt ngang, sợ câu chuyện chuyên sang đề tài hiện tại. — 
Em hiểu chưa? Đó là một. Thứ hai là, nêu em muôn biết, thì 
lúc bằng tuôi em, anh là một học sinh xuât sắc toàn diện. 

Tât cả các chú bé nhìn Vô-lô-đi-a một cách kính trọng. 

— Hôm nay em cũng được điểm 4s», — I-liu-sa cho biết. 

— Về môn gì? 

— Môn thể dục ạ.. Chúng em làm động tác ngồi xuông. 

Vô-lô-đi-a vội nói: 

— Tôt lắm!I., Có ai hỏi gì về máy bay nữa không?.. Không 
hả? Thôi, hôm nay thê là đủ rồi. Chúc các em khỏe nhé! 

— Chào anhl,, Chào anh Vô-lô-đi-al Cầm ơn anhl.. Anh 
kể hay quái — các em bé tranh nhau cằm ơn. 
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Vô-lô-đi-a sửa lại chiếc khăn quàng đỏ trên ngực rồi bước 
ra hành lang. Anh phụ trách Giô-ra, học sinh lớp chín, đang 
đứng ngoài cửa. Vô-lô-đi-a ngượng ngịu. Em không thích 
anh phụ trách nghe được những lời em bảo ban các học sinh 
lớp một. Nhưng chính Giô-ra hình như cũng hơi ngượng, 
anh nói: 

— Xong rồi chứ?.. Buổi nói chuyện ra sao? Theo anh, 
thê là sinh động đây. Khá lắm, làm rât tôt! Em thây chưa, 
thê mà em định từ chôi. 

Vô-lô-đi-a im lặng. Anh phụ trách nhìn vào mặt em nói 
tiệp: 

— Em có biết cuộc họp của Ban chỉ huy Đội đang chờ em 
không? 

— Chờ em hả anh? 

— Chẳng lẽ không ai báo cho em biêt à? Sao lại thê nhỉ?... 
Em đã gặp chị Va-li-a chưa?.. Thôi được, nêu em chưa biết 
thì anh báo cho em vậy. Ban chỉ huy Đội gọi em đên họp. Mọi 
người đã đên đủ, đang chờ em, có một việc về em. 

..Mặt trời sắp lặn sau dôc núi Mi-tơ-ri-đát chiêu những 
tia nắng là là vào lớp học như đề chào tạm biệt. Những hình chữ 
nhật màu da cam rực rỡ do bóng những thanh ngang dọc ở 
khung cửa số vạch nên trông như bộc cháy trên nền tường sáng 
sủa của lớp học. Ngồi sau bàn là Xvét-la-na, đội trưởng. Xvét- 
la-na mặc chiêc áo dài màu sẫm, kẻ ô vuông đã hơi chật nên tay 
và chân có vẻ quá dài, Hai bím tóc vàng óng giờ đây quân quanh 
đầu, vì vậy đầu em như to ra, nhưng cái cô quàng khăn đỏ mới 
mảnh dẻ làm sao... 

Ban chỉ huy Đội ngồi ở những bàn đầu. Vô-lô-đi-a bước 
vào, giơ tay chào. Mọi người đều giơ tay lên chào lại. Em 
nhận thây vài bạn nhìn mình với một vẻ tò mò ác ý, còn các 
bạn khác, ngược lại, khi em nhìn thì đưa mắt lảng ra chỗ 
khác. 

Anh phụ trách Giô-ra bước đên sau lưng đội trưởng Xvét- 
la-na đang ngồi, vừa đi vừa cúi xuông thì thẩm gì đó với Xvét- 
la-na. Rồi anh ra đứng tựa vào tường, hai tay chắp sau lưng. 

— Thôi, ta bắt đầu, — Xvét-la-na đứng lên nói. — Cuộc 


178 


họp của Ban chỉ huy Đội lớp 6 +«À› khai mạc. Chương trình có 
một vần để: về việc học tập của các đội viên lớp ta. 

Vô-lô-đi-a giỏng tai nghe. 

— Đội ta đang có chuyện gì? —Xvét-la-na không nhìn 
Vô-lô-đi-a, tiềp tục nói, — Chúng ta có một hiện tượng không 
thể bỏ qua được... của một vài đội viên tích cực của chúng 
ta. Trước hêt là của Vô-lô-đi-a. 

— Hay thậtI — Vô-lô-đi-a thôt lên.— Tức là mọi việc 
đều ở tôi? 

— Vô-lô-đi-a, sẽ đên lúc cậu được trình bảy tât cả. Bây 
giờ cậu chưa được phép nói. Vì sao tôi nói rằng trước hệt là 
của Vô-lô-đi-a?# Bởi vì Vô-lô-đi-a là một học sinh có nhiều 
khả năng. Tât cả các thầy cô đều nói như vậy. Nêu muôn, bạn 
ây có thể học giỏi nhât lớp. Về kỷ luật, bạn ây đã khá hơn, 
nhưng về nhiều môn học lại bị sút kém. Bởi vì bạn ây hay say 
mê quá đáng. Bạn ây làm gì cũng có kêt quả. Nhưng rồi bạn ây 
thích thú một việc khác và lại bỏ việc kia đi. Vì như mẹ tôi 
nói, bạn ây không kiên nhẫn. 

— Điều mẹ cậu nói, không cần cậu bảo tớ cũng biêt, — 
Vô-lô-đi-a ngồi dưới đáp lại. 

Nhưng Xvét-la-na không trả lời, nói tiêp: 

— Còn bây giờ chúng ta ra sao? Trước đây lớp ta bao giờ 
cũng dẫn đầu trong học tập. Bây giờ chúng ta đang đứng thứ 
mây? Tât nhiên sự việc không phải chỉ tại một mình Vô-lô-đi- 
a.. Tôi hoàn toàn không nói như thê. Nhưng bạn ây có ảnh 
hưởng tới các bạn khác. Ban ây là một trong những đội viên 
tích cực nhât, nhưng gần đây, chính bạn ây cũng tụt hậu và 
kéo theo nhiều bạn khác. Đặc biệt là môn tiêng Nga. Ai đã 
việt bài tập làm văn tôi nhât kỳ vừa rồi? 

— Đó chỉ là lỗi về mặt lời văn, — Vô-lô-đi-a chồm dậy phản 
đôi,— còn về mặt ý thì cô I-u-li-a đã nói là đúng. 

— Việt sai ngữ pháp thì đó là cái gì? Không tính à? Cậu 
phạm ba lỗi ngữ pháp, bài của cậu bị gửi lên Sờ Giáo dục, 
cậu làm xâu cả lớp, 

Tât cả đều nhìn Vô-lô-đi-a. Em đỏ bừng mặt, cọ cầm vào 
vai, miệng lí nhí; 
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— Trong đầu tôi, ngữ pháp không theo kịp ý, đó không 
phải lỗi tại tôi. 

Thật may mắn là bây giờ các chú bé không nhìn thây em, 
những chú bé mà mới cách đây năm phút, em còn ba hoa một 
cách tự tin với chúng về thiêu sót của những người nồi tiếng 
và việc sửa chữa những thiêu sót ây! 

Anh Giô-ra lầy hai bàn tay chắp sau lưng tì vào tường 
rồi chậm rãi đên gần bàn Xvét-la-na đang ngồi. 

— Em nói rât đúng, —anh nhận xét Vô-lô-đi-a.— Ý 
trong đầu em thực ra cũng khá đủ. Nhưng bây giờ em phải học 
ngữ pháp, cú pháp là để có thể truyền đạt một cách mạch 
lạc những ý ây cho người khác, có thể diễn tả đúng đắn 
bằng lời. 

— Em biết rồi. «Câu là ý nghĩ được diễn tả bằng lờb, 
Em đã học từ lớp ba rồi, — Vô-lô-đi-a làu bàu. Bỗng dưng chú 
bé có một ý nghĩ buồn cười. Bây giờ đây, anh Giô-ra đang 
nói với em và các bạn khác về học tập với những lời hay và 
đẹp như thê này. Còn mây phút trước đây; em Vô-lô-đi-a cũng 
lên lớp cho các em nhỏ. Ai mà biết được... có thể tôi nay; 
ở cuộc họp Đoàn, chính anh Giô-ra cũng sẽ bị khiển trách về 
chuyện học tập thì sao?.. Như thê thật buồn cười! Và em lây 
can đảm giơ tay lên: : 

— Tôi muôn hỏi — được không ạ?.. Em muôn hỏi anh Giô- 
ra: việc học tập của bản thân anh như thê nào ạ? 

Đên lượt anh phụ trách lúng túng. 

— Điều đó hoàn toàn không liên quan gì tới vân để đang 
bàn! — Xvét-la-na bực bội nói, 

— Nêu như vậy thì việc học tập của tôi cũng không liên 
quan chút nào tới công tác Đội, — Vô-lô-đi-a nói. Nhiệm 
vụ của Ban chỉ huy Đội giao, tôi hoàn thành, không có gì đáng 
chê trách. Còn các lỗi của tôi, cô I-u-li-a đã gạch trong vở. 
Thê là đủ| 

Anh Giô-ra đặt tay lên bàn, lắc đầu: 

— Vô-lô-đi-a, em vừa nói là qnêu như vậy›, nhưng không, 
chúng ta sẽ không như vậy. Có lẽ Vô-lô-đi-a tưởng đã đưa được 
anh vào tròng, Chắc em nghĩ: hay lắm, thê là ta đã tóm được 
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anh phụ trách, không chạy đâu được nữa nhé, ta đã dồn được 
anh ầy vào tường. Chà, Vô-lô-đi-a, thê mà cũng đòi là đội 
viên tích cực, là tiên tiên! Thê mà cũng nói chuyện với các 
học sinh lớp một... 

— Bạn ây phá hoại uy tín của chúng ta, — Xvét-la-na 
phàn nàn, 

— Không phải, — anh phụ trách cau tnày, — Xvét-la-na, 
em đừng nghĩ rằng anh lo sợ cho uy tín. Phải đề sự thật lên trên 
hết. Vô-lô-đi-a, em muôn biết việc học tập cửa anh chứ gì? 
Được thôi. Anh không giâu giêm rằng, kể ra, anh còn có thể 
học tôt hơn được. Nhưng so với đầu năm, anh đã tiên rmnột bước 
dài. Bây giờ, anh chỉ còn một môn «trung bình», hai môn «khá», 
còn tât cả các môn kia đều «giỏ, Vô-lô-đi-a,; em cứ yên trí 
rằng sắp tới đây, cái trung bình› kia anh cũng sẽ chuyên ít 
nhât là thành «khá». Em đừng nghĩ điểm là một chuyện, còn 
công việc của Đội là một việc khác. Em có biêt khi anh học 
hơi sút một chút, trong cuộc họp Đoàn, các đồng chí «cạo› 
anh như thê nào không? Mọi người cảnh cáo ngay là cho anh 
thôi công tác thiêu niên và sẽ không làm phụ trách nữa. Em 
tưởng rằng việc đó dễ chịu lắm hay sao? Đó là một sự nhục 
nhã. Thê là anh bắt tay ngay vào việc. Còn bây giờ anh cũng 
để nghị ta quyết định như thê này: nêu Vô-lô-đi-a không tiên 
bộ về môn tiêng Nga, phải cho em ây thôi công tác với các học 
sinh lớp một. Bởi vì em ây không làm được, thiêu thời gian. 
Còn nêu cả sau đó, em ây vẫn không nghĩ lại, vẫn còn chứng 
tỉnh rằng, việc học tập của đội viên là một việc cá nhân, thì 
liệu một học sinh có khả năng như vậy nhưng không muôn học 
tập hết sức mình, còn xứng đáng được coi là một đội viên 
thiêu niên tiền phong thực sự nữa không? 

Vô-lô-đi-a bật dậy: 

— Anh biêt không, anh Giô-ral.. Anh thật là... Em hiểu, 
nêu em đã làm một việc gì đó... — Vô-lô-đi-a dùng cả hai tay 
thắt chặt lại khăn quàng và lắc lắc đầu. — Anh không thẻ nói 
như vậy được! 

— Rồi sẽ biệt anh có thể nói được như vậy hay không, — 
anh Giô-ra trả lời — Nói chung, anh chỉ để nghị, còn Ban 
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chỉ huy Đội sẽ quyềt định. Nhưng công tác với học sinh lớp 
một thì theo anh, nên cho Vô-lô-đi-a thôi ngay. 

— Nghe thầy chưa, Vô-lô-đi-a? — Xvét-la-na hỏi, — Cậu 
nghĩ thể nào? 

— Cho tôi một thời gian, — Vô-lô-đi-a nhượng bộ, — 
sau đó các bạn hãy quyêt định. 

— Chà, cậu thật là! —Xvét-la-na đột nhiên nắm hai 
bàn tay gầy guộc lại và trách Vô-lô-đi-a — bât giác em không 
còn giữ được cái giọng đội trưởng nữa vì Vô-lô-đi-a bỗng 
làm em bực bội. — Cậu hay gây chuyện quá, thật đây! 

— Tại sao lại bảo tớ là hay gây chuyện mới được chứ? 

— Vì lần nào cũng chỉ vì cậu mà có chuyện! Đên bây giờ 
mà còn chưa học thuộc được ngữ pháp! 

— Vẻ việc ai hay gây chuyện, rồi khắc thây. Các bạn định 
thời hạn đi! Quyêt nghị bao lâu là trong thời gian đó tôi sẽ học 
thuộc tât, 

Xvét-la-na khe khẽ hội ý trong Ban chỉ huy Đội rồi quay 
về phía Vô-lô-đi-a: 

— Một tháng đủ không? 

— Cũng tùy phải học những gì. 

— Phải học thuộc lòng sự tương hợp giữa các từ, ôn lại 
những cái đã học, biệt tât cả các từ vĩ của từ, 

— Thê thì đủ quá đi rồi. : 

— Vậy chúng ta sẽ ghi như thể. Này, Vô-lô-đi-a, phải 
chú ý nhé, đã hứa với Ban chỉ huy Đội rồi đây! 

— Có ở đâu ghi rằng tôi hứa mà lại không giữ lời hứa 
không? — Vô-lô-đi-a kiêu hãnh tuyên bô, — Tôi vẫn có thể 
công tác với học sinh lớp một chứ? 

— Theo tôi, tiệp tục cũng được, — Xvét-la-na vừa quyêt 
định vừa quay sang các bạn trong Ban chỉ huy Đội. 

— Anh có thêm một đề nghị về vần để này, — anh phụ trách 
nói, — Cần có người kiếm tra Vô-lô-đi-a, và nều cần giúp đỡ 
cậu ây. Ai sẽ làm việc đó? Có lẽ em làm luôn chăng, Xvét-la- 
na? Nêu cần gì em còn được cả cô I-u-lu-a giúp đỡ, chì 
bảo cho, 

— Em ây à?— Xvét-la-na rướn cao cặp lông mày. 
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— Xwẻt-la-na ây ạ— Vô-lô-đi-a hơi nhồm dậy, hỏi, — 
Thôi đi, xin cảm ơn! 

— Cũng được thôi...— Xvét-la-na nói. 

— Một mình em cũng làm đượcÍ..— Vô-lô-đi-a bướng 
bình khẳng định. 

— Không nên, không nên từ chôi sự giúp đỡ của bạn bè, 
như thê không phải đội viênl..— anh phụ trách nói.— Theo 
anh, đề Xvét-la-na làm việc này vẫn hơn. 

Xvét-la-na nhìn chằm chằm vào Vô-lô-đi-a. Một vêt hồng 
lan ra khắp cái cỗ mảnh dẻ của Xvét-la-na. Rồi hai tai cũng 
ửng đỏ, và đây, người em rực lên màu hồng dịu dàng tới tận 
chân tóc, chơm đầu. Em bực tức lắc lắc người và nói: 

— Nêu Vô-lô-đi-a không phản đôi thì tùy Ban chỉ huy Đội 
quyêt định. Tôi thê nào cũng được. 

Trên đường về nhà, cảm giác khó chịu của Vô-lô-đi-a 
tan dần. Em vung vây cặp sách, cho nó đập vào chân song các 
hàng rào dọc đường. Em vừa huýt sáo, vừa ước tính trong đầu 
xem bây giờ phải sắp xếp thời gian như thê nào để vừa đên 
được Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuổi, vừa nói chuyện 
được với các học sinh lớp một mà vẫn học thuộc được về sự 
tượng hợp giữa các từ. Em hoàn toàn tin chắc rằng, em có thể 
đuổi kịp các bạn trong vòng một tháng. «Mình muôn là mình sẽ 
làm được, một khi đã hứa là phải làm bằng được›, — em nghĩ. 

Vừa đên đầu cầu thang, em đã ngửi thây mùi khói thuôc 
lá nặng. Như vậy là bô đã ở nhà. Em không hề chờ đợi là hôm 
nay bô đã đi biển về. Và kia, con Bô-bích đã ở nhà kho dưới 
gâm cầu thang chui ra. Nhưng trông nó như vừa bị phạt một 
mẻ nên thân. Từ xa, nó đã rụt rè vẫy đuôi, và khi Vô-lô-đi-a 
giơ tay ra định vuôt lông nó, nó nằm sát xuông đât, nhảy tót 
sang bên, Thậm chí nó còn khe khế nhầm nhằng làm như Vô-lô- 
đi-a giơ tay lên là để đánh nó vậy. 

— Sao thê, Bô-bích? Mày sợ cái gì? 

Vô-lô-đi-a huýt sáo gọi con Bô-bích rồi chạy lên cầu thang, 
gỗ cửa. Mẹ em ra mở cho em. 

— Mẹ ơi, cho con miệng xương, con vứt cho con Bô-bích, 
— Vô-lô-đi-a nói rồi lại huýt sáo gọi con chó. 
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— Khẽ chứ! — bà mẹ thì thẩm ngăn con, — Và đừng dử 
chó bây giờ, Nó lại sủa í ằng, làm vướng cà chân... Mặc kệ nóÍ 

Bà mẹ để Vô-lô-đi-a vào phòng, đóng cửa lại và nói vừa 
đủ nghe: 

— Vô-lô-đi-a, nhà ta có chuyện không mmay.. Bộ bị... 

Bà lây tay che mặt, tay kia giật gầu tạp dể, cẳn vào mép vải. 

Vô-lô-đi-a cảm thây có một cái gì nặng nể và lạnh lẽo đè 
lên tim mình. Em mở to mắt nhìn mẹ, không dám hỏi mẹ về 
việc đã xảy ra. 

— Bô ở trong phòng, — bà mẹ vừa thì thầm vừa nức nở. 

Vô-lô-đi-a gần như chạy, cô gắng không làm ồn, nhảy bổ 
vào phòng. Em thây bô ở đó. Ông đang ngồi bên cửa số, cánh 
tay cẩm tâu gập lại Ông ngồi quay lưng về phía Vô-lô-đi-a 
và tât cả, cả sự bât động của ông, cả tâm lưng rộng còng xuông 
khác hẳn bình thường, cả vẻ đờ đẫn trong dáng dâp, cả chiêc 
tâu đã tắt trong cánh tay buông thõng, — tât cả những cái 
đó khiên Vô-lô-đi-a biêt rằng một điều rủi ro đã xảy ra. Xa 
hơn một chút, Va-li-a đang ngồi trên ghê, mặt quay về phía 
bô. Hai bàn tay cô chắp vào nhau, kẹp chặt giữa hai đầu gôi. 
Cô ngồi, người cúi xuông, vai xuôi tuột, đôi mắt đỏ hoe không 
rời bô. Ñghe thây tiêng em vào, cô đưa một ngón tay lên môi, 
đứng dậy đi về phía em. Cô nắm tay em dắt ra cửa. 

— Bô bị đình chỉ công tác, — cô nói một cách khó khăn. 

Chắc cô chờ đợi khi nghe thây một tin như thê Vô-lô-đi-a 
sẽ kêu lên kính ngạc, sẽ sợ hãi và hỏi cuông lên. Nhưng chỉ 
có mặt em là tôi xám lại như đá vôi, như lặng đi; đôi mắt vôn 
đã to Ây từ từ dướn rộng hơn vì ngạc nhiên và cay đẳng. 

Va-li-a nhắc lại: 

— Có thê bô bị khai trừ ra khỏi Đảng. Em hiểu không? 

Vô-lô-đi-a vẫn im lặng. Em hiểu những điều chị nói một 
cách chậm chạp. Em nghe thây lời chị nói, hiểu từng tiềng 
một, nhưng ý nghĩa của cái điểu nghe được, tức là chính cái 
điều đã được nói tới trong ngữ pháp — tý được diễn đạt bằng 
lờ, cái đó còn chưa thâm vào ý thức em. Khi đó, Va-li-a thì 
thầm kế cho em rằng, bô giới thiệu vào Đảng và giới thiệu công 
việc cho một thủy thủ trước làm trên tàu «Cơ-ra-xim, nơi bô 
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đã làm thuyền phó phụ trách chính trị, nhưng hóa ra người 
này không đáng tin cậy. Anh ta bỏ mặc tàu, hai lần làm hỏng 
máy và vừa đây, anh ta đã có một hành động không sao tha thứ 
được đồi với bắt kỳ một thủy thủ nào biết trọng danh dự: anh 
ta đã say rượu khi gác tàu làm tàu bị vỡ vì va phải đá. Vài thủy 
thù bị nạn, nhiều hàng hóa quý bị mật. Mà bô lại đảm bảo cho 
anh ta rằng, anh ta là một đảng viên tôt, một người công tác 
tích cực. Bây giờ, người thủy thủ kia bị kết án, còn bô bị tạm 
đình chỉ công tác. 

— Con đên với bô đi, — bà Ếp-đô-ki-a lại gần khế khuyên 
con. — Không có, đã hơn hai tiêng rồi, bô cứ ngồi như vậy, 
chẳng nói với ai lời nào. Thê mà vừa về đến nhà, bô đã kẻ 
với mẹ và còn nói: «Ôi, Vô-lô-đi-a mà biêt chuyện thì thực 
là khủng khiếp» Vì con mà bô lo thêm đây! 

Và điều làm Vô-lô-đi-a cảm thây khủng khiêp hơn cả là bô 
thây xâu hỗ, thây đau lòng khi phải nói sự việc xẩy ra với em, 
con trai của ông. Em quả quyết lại gần bô. Ông Nhi-ki-phơ 
từ từ quay vê phía em. Khuôn mặt to lớn, cân đôi của ông 
bây giờ dường như mờ tôi. Ông đưa cánh tay cẩm chiêc tâu 
đã tắt lên, mỉm một nụ cười nhợt nhạt như biêt lỗi, rồi lại 
thống tay xuông. 

— Vô-lô-đi-a.. Con nghe thây chứ?-—ông nói giọng 
khàn khàn, nhệch mép cười ngượng nghịu như muôn xin lỗi 
con trai vì đã gây cho con một việc buồn phiển như thê. — Thực 
là một việc rủi ro... 

— Chị Va-li-a đã nói với con rồi, — Vô-lô-đi-a trả lời. 

Cả hai im lặng. 

— Con thây không, thường có chuyện như vậy đây, — 
ông bô tiếp tục nói. — Mình tin cậy người ta, mà người ta... 

Ông Nhi-ki-phơ khoát tay rồi nhìn chăm chắm ra ngoài 
cửa số, 

Một nỗi thương xót khôn xiềt vò xé trái tìm Vô-lô-đi-a. 
Trong đời em, chưa bao giờ em thầy bô như thê này. Điều 
khủng khiêp nhât chính là ở chỗ bô em, một người Vô-lô-đi-a 
vẫn coi là mạnh mế nhât, vững vàng nhất, gương mẫu nhât; một 
người bô làm em hết sức tự hào; một người có tuổi trẻ chiền 
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đầu khiển em phải thèm muôn, một người bô luôn luôn làm chỗ 
tựa đầu tiên cho em trong mọi trường hợp, — người đó bỗng 
lâm vào một hoàn cảnh không may như vậy. Nỗi kinh hoàng 
của em khi nghĩ đền đó có lẽ cũng giông như cảm giâc bơ vơ 
mà người ta cảm thây khi xảy ra động đât, lúc mặt đât — cái 
vững chắc và đáng tin cậy trên đời, cái nền tảng của các nến 
tảng — bỗng bắt đầu rung chuyên, không còn vững chãi nữa 
và không còn là chỗ tựa cho tâầt cẢ những vật đứng yên và 
chuyển động nữa. Thê là tầt cả sụp đồ... 

— Bô ơi,— Vô-lô-đi-a tìm cách an ủi bô, — dù sao bô 
cũng sẽ vẫn đứng về phía tât cả những cái đúng... nói chung, 
sẽ vẫn đâu tranh cho cái đúng cơ mà... Bô ạ, bô sẽ chỉ không 
còn thẻ đẳng viên, tức là giây chứng nhận thôi... còn bản thân 
bô vẫn là người cộng sản. 

— Không phải cứ tự coi mnình là người cộng sản mà được, 
— ông bô trả lời. — Con còn đại lắm! Con phải hiểu rằng con 
người có sức mạnh vì anh ta cùng với những người giông hệt 
như anh ta nhập vào một khôi toàn vẹn. Cái khôi toàn vẹn to 
lớn, hùng mạnh ây chính là Đảng đó con ạ. Còn chỉ tự mình 
thôi thì là cái gì? Một mình ở chiên trường đâu phải là chiên 
sĩ. Vô-lô-đi-a; ngay từ năm đầu tiên của Chính quyền xô-việt, 
bô đã ở trong Đảng. Ở trong Đảng, bô đã trưởng thành. Ở 
trong Đảng, bô được học tập. Đảng đã dìu dắt bô nên người. 
Không có Đảng, bô sẽ là cái gì? Chẳng là cái gì cả. 

— Thê những người ngoài Đảng thì sao ạ? — Vô-lô-đi-a 
hỏi.— Có những người không ở trong Đảng, nhưng họ cũng 
tham gia nội chiên, cũng làm việc tôt cơ mà, 

— Con lạ thật, nào có ai tranh cãi điều đó đâu! Bô đâu 
có nói như thêl — Ông bô mệt mỏi quay về phía Vô-lô-đi-a, — 
Con người ta lao động và sáng tạo ra những sự nghiệp vĩ đại, 
không phải tât cả đều ở trong Đảng. Nhưng Đảng — đó là 
những người tiền tiên, Đó là đội cận vệ của nhân dân. Đảng 
là đội quân tiên phong cho toàn dân. Được đứng trong hàng 
ngũ Đảng, là một vinh dự to lớn, con ạ. Cần phải làm sao xứng 
đáng với vinh dự đó, Còn bô, bô dường như đã xứng đáng 
với vinh dự đó, nhưng lại trót lầy lời hứa của một người bôn- 
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sê-vích và danh dự của Đầng bảo đâm cho một người thực ra 
là không tổt, Cho nên chính bô cũng có thể bị mât sự tin cậy 
của Đảng. 

— Bồ ơi, nêu khai trừ thì có phải khai trừ mãi mãi không? 
— Vô-lô-đi-a hỏi. 

— Không, sao lại thê được? Những người như bô con ta 
đây, không phải bỗng nhiên mà gạch tên vĩnh viễn được đâu. 
Chúng ta là họ nhà ĐÐu-bi-nhin, Không thê xóa bỏ bô như tây 
vêt mực trên tờ giây được! 

— Đúng thê bô ạl — Vô-lô-đi-a vui mừng nói. — Bồ có 
nhớ ở mỏ đá bô việt: @Ñ. Đu-bi-nhin không? Bao nhiêu năm 
tồi mà chữ đó vẫn không bị xóa khỏi đá. 

— Đúng vậy, Vô-lô-đi-a. Con nhắc bô chuyện đó thật hay 
lắm! Cảm ơn con nhé! Tên tuổi bô tât nhiên không tiêng tăm 
vang đội, nhưng cũng không để những người tử tê phải phi 
báng. Năm mười tám bô đã lây máu mình ghi tên bô vào những 
danh sách ây của Đảng, Vô-lô-đi-a ạ. Con có rõ như thê là 
thê nào không?.. Thê này nhé. Bô đã khắc tên mình vào đá 
với lòng trọng danh dự, bô đã không hỗ thẹn chút nào khi 
ghỉ tên bô vào số ở trên tàu. Còn bây giờ thì sao? Không, 
Vô-lô-đi-a, tên họ chúng ta sẽ có một vị trí xứng đáng. Để 
còn xem đẳng ủy nói sao đã. Nêu không xong, bô sẽ lên thành 
ủy. Vội vã cũng không được... Bô có lỗi, bô không chôi, nhưng 
đôi xử như thê cũng quá đáng... Bô đáng chịu khiển trách, 
điều đó thì đúng rồi. Nhưng khai trừ thì không được! Nêu 
cần, bô sẽ lên tận Mát-xcơ-va, tìm cho ra sự thật... 

Từ lúc nấy ông đã đi đi lại lại trong phòng, chiêc tầu trong 
tay tỏa khói. Còn Vô-lô-đi-a thì đứng đó, quay đầu lúc sang 
trái, lúc sang phải, nhìn theo bô, chăm chú theo đõi cử chỉ của 
bô. Trong lòng em dần dần tan đi cái cảm giác nặng nề hình 
như có một khôi người to lớn đang hùng dũng bước đi, mạnh 
mẽ và cương quyêt; trong hàng ngũ khôi người ây trước kia 
có bô em, nay họ vẫn tiệp tục đi đường của họ, bô em tụt lại 
sau... Không, bô em sẽ vẫn còn đều bước với tât cả mọi người! 

Nhưng cơn kích động ngắn ngủi của ông bô lắng xuông cũng 
bầt chợt như lúc nó xuât hiện. Ông bỗng yên lặng và lại nhìn 
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Vô-lô-đi-a một cách nặng nể, đẩy đau đớn và ngượng 
ngập. 

— Vô-lô-đi-a, bồ mong con không bao giờ phải chịu đựng 
cảnh này. Con hãy giữ gìn lời nói của con. Đừng phúng phí 
nó một cách vô ích vì mình và vì người khác. Còn nêu con 
trở thành đẳng viên, con phải giữ gìn nó gầp trăm lần, Lời 
nói của người cộng sản là một việc lớn lắm... 

Ông đền sát Vô-lô-đi-a, thờ dài nặng nể như bị đau đớn 
vậy. Ông nheo mắt lại và lây cả hai tay âp lầy cùi tay Vô-lô-đi-a: 

— Ta sẽ không đầu hàng. Đúng không, Vô-lô-đi-a? Chúng 
ta có còn là dòng họ ĐÐu-bi-nhin hay không? 

— Nhất định là còn, bô ạI 

— Thôi, bây giờ ta hãy tạm giải quyết như vậy đã. 

Sau đó, ông Nhi-ki-phơ cùng vợ đên nhà một trong các 
đồng chí để hỏi ý kiên xem nên làm như thê nào là tôt nhât, 
Vô-lô-đi-a ở nhà một mình với Va-li-a. Bà A-lép-chi-na đã 
mây lần ra khỏi phòng và đứng bên cửa nhà Vô-lô-đi-a thở 
dài Ẩm ï ra vẻ thông cảm lắm và cũng để chứng tỏ bà ta đã biêt 
rõ chuyện, sẵn sàng quang quác lên về để tài này. Vô-lô-đi-a 
đứng dậy và đóng sập cửa ngay trước mỗi bà ta: 

— Xử sự hay gớm nhỉ! — tiêng bà ta từ ngoài cửa vọng 
vào. — Thật bô nào con ây!.. 

Vô-lô-đi-a nóng bừng mặt. Em rnuôn hét lên một cái gì 
đó với bà láng giểng, nhưng em nhìn chị, nén lại và lặng lẽ 
đi về bàn mình. Ở đó, như một cái máy, em bắt đầu sắp xếp 
lại sách vở. Va-li-a lại gần em và hỏi: có đúng hôm nay em bị 
gọi đên cuộc họp của Ban chỉ huy Đội không. 

— Đúng, — Vô-lô-đi-a miễn cưỡng đáp lại — Anh Giô- 
ra đã nói trước cả với chị rồi chứ gì? Không sao, hôm nay em 
đã chặn được anh ây lại. 

— Em chặn thê nào? 

— Em nói bóng gió tới việc học tập của chính bản thân 
anh ây. Thê là anh ây chịu liển. 

— Vô-lô-đi-a, dù sao em cũng vẫn còn dại dột lắm! Chúng 
nó gọi em là Vô-lô-đi-a dê cỏn cũng đúng. Em chặn anh ây 
thê nào được, trong khi anh Giô-ra hầu như môn nào cũng đạt 
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loại giỏi: cả, Đó là một trong những học sinh giỏi nhât hiện 
nay È lớp đây, 

— Thật không chị ?.. — giọng Vô-lô-đi-a kéo đài, vẻ chưa tin. 

— Thẻ em chưa biết à? Thôi, để chuyện ây lại. Tôt hơn 
hết là em hãy bảo chị: em có định chăm học hơn không? 

Vô-lô-đi-a suy nghĩ, khịt mũi rồi cọ má vào vai. 

— Chị Va-li-a, mới đầu em đã định như thê, thậm chí còn 
hứa với các bạn là khác. Nhưng bây giờ không hiểu sao em 
thây thể nào cũng được. Một khi bô đã có chuyện như vậy... 

— Chà, Vô-lô-đi-al..— Va-li-a bỗng cảm thây mình hoàn 
toàn là người lớn. — Những lời em nói không thẻ nghe lọt 
tai được! Ngược lại, cả hai chúng mình bây giờ đều phải cô 
gắng hơn. Bô mẹ đau khổ về chuyện kia cũng đã đủ lắm rồi. 

— Kề ra, em cũng muôn bắt đầu cô học... Nhưng chúng nó 
lại cứ ghép cái Xvét-la-na vào với em. Sau này bọn bạn thê 
nào cũng chê. 

— Cứ kệ chúng nó chế. Thê bị chê vì việt sai lại không 
xâu hỗ hơn à! Vô-lô-đi-a, hãy nói cho chị biêt xem em học 
sút kém về môn gì... 

Vào lúc khác, Vô-lô-đi-a đã «hừrm một tiêng có vẻ khinh 
miệt và khuyên chị đừng chõ mũi vào không đúng chỗ. Nhưng 
hôm nay, em rút vở trong cặp ra một cách tin cậy, chỉ cho chị 
xem những chỗ sai sót trong bài viêt và tự mình yêu cầu chị 
giảng về sự tương hợp giữa các đuôi từ. Cả hai xích ghê lại, 
cúi xuông cuôn sách giáo khoa, ngồi vai sát vai đên tận khuya. 
Vô-lô-đi-a nén lòng kiêu hãnh, nhẫn nại nhắc lại các quy tắc 
như chị đòi hỏi. 

Hôm sau, lúc tan học, Vô-lô-đi-a đã chuẩn bị về nhà thì 
cô I-u-li-a giữ em lại. 

— Cô nghe nói bô em có chuyện buồn phiền phải không? 
— cô giáo hỏi. — Đúng là bây giờ em có khó khăn đây. Hay có 
lẽ cô không gọi em đọc bài trong một thời gian nhé? Cô hầu 
như tín tưởng chắc chắn rằng, rôt cuộc, rồi bô em cũng sẽ 
thu xếp ôn thỏa. Bô em là một người rât tôt, đã làm được bao 
nhiêu việc... Những cái đó người ta sẽ thây... Thê nào, Vô- 
lô-đi-a ? 
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— Em cảm ơn cô, nhưng không cần như vậy... Cô cứ gọi 
em như mọi khi. Em đã hứa là sẽ học tôt hơn, mà cô biết đây... 

— Cô biềt rồi: Vô-lô-đi-a đã hứa là bao giờ cũng giữ lời 
hứa. Cô tin lắm. Mà em nên đền cô, vì theo cô biết, Ban chỉ 
huy Đội giao cho Xvét-la-na trách nhiệm kiểm tra em phải 
không ‡.. 

— Đề em học một ít đã, rồi sẽ kiểm tra,— Vô-lô-đi-a 
trả lời. 

Tuần lễ sau Vô-lô-đi-a yêu cẩu Xvét-la-na ở lại lớp sau 
giờ học để kiểm tra em về môn tiêng Nga. Hai em ngồi với 
nhau ở lớp sáu. Trên bảng đen, những hình bình hành trong 
giờ hình học còn chưa xóa, tầm giẻ lau bằng Âm treo đó còn 
chưa kịp khô và ở lỗ cửa thông hơi một hình nhân gập bằng 
giây đang lắc lư. 

Xvét-la-na ngồi ở bàn giáo viên, còn Vô-lô-đi-a hai tay 
bó gôi, thu lu ở bàn đầu. 

— Này, hỏi cậu cái gì bây giờ? — XXvét-la-na hỏi. 

— Hỏi cả chương, — Vô-lô-đi-a để nghị. 

— Được thôi, nhớ đây nhé, Vô-lô-đi-a! Nêu cả chương 
thì cậu hấy nói cho mình... 

Suôt mây phút, Xvét-la-na truy Vô-lô-đi-a khắp mọi chỗ 
trong cái chương tai ác ây của môn ngữ pháp. Vô-lô-đi-a trả 
lời vanh vách; nhìn một cách giễu cợt cô bạn đội trưởng 
đang làm ra vẻ nghiêm trang. 

— Thây chưa, cậu khá thật đây, Vô-lô-đi-a ạy— cuôi 
cùng Xvét-la-na nói, — Nêu cậu không nghịch ngợm như thê, 
cậu đã thành học sinh giỏi nhât lớp tồi. 

Xvwét-la-na làm sao đoán được rằng, trong suôt thời gian 
đó, cậu bạn trễ nải mà em phải giúp đỡ đâu có ngồi không! Thứ 
bảy trước, Vô-lô-đi-a đã đên với người bạn trung thành của 
mình là Va-nhi-a ở Cựu Ca-ran-chin và ngủ đêm ở đây. Lần 
này Vô-lô-đi-a phải kiểm chê tính khí của mình lại. Em cư xử 
hiển hòa khác hẳn bình thường. Va-nhi-a nhận thầy ngay 
sự biên đổi trong người bạn nhỏ tuổi. 

— Sao hôm nay đến đây cậu có vẻ lạ thê?.. Đau bụng à? 
Trời còn lạnh đây, đi chơi bóng đi, Này, tớ sẽ giao bóng đầy nhé. 
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— Va-nhi-a, tớ đên cậu có phải để chơi bóng đâu, — Vô- 
lô-đi-a nói, mắt nhìn đi chỗ khác. — Nêu cậu là người bạn thực 
sự của tớ, cậu có thể đây tớ lên được không? 

— Đẩy lên đâu cơ? 

— Về học tập Äy mà. Cái phần tương hợp trong ngữ pháp 
tở còn chưa nằm được... le Đội, tớ đã bị phê bình. Và tớ đã 
hứa sẽ đuổi kịp các bạn. Chúng nó phân công Xvét-la-na kiểm 
tra tớ, Cậu có biêt con bé ây không? Nó là đội trưởng đội tớ 
đây. 

— Nghĩa là cậu đã có vú em, vậy xin chúc mừng cậu! — 
Va-nhi-a không nén được, nói trêu bạn. 

Hai bàn tay Vô-lô-đi-a nắm chặt lại. 

— Nghe đây, Va-nhi-a, nêu cậu cứ thê, tôt nhât là ta chia 
tay nhau ngay thôi! Tớ đên cậu là vì tớ rât coi trọng cậu. Tớ 
không muôn rồi con bé ây sẽ vênh mặt lên: thây chưa, tớ đã 
kéo được thằng Vô-lô-đi-a lên đây. Tôt hơn hết là cậu giúp 
đỡ tớ, thê là ngay một lúc, tớ vừa thực hiện được lời hứa, 
lại vừa tổ ra cho con Xvét-la-na biệt rằng bọn ta cũng có kém 
ai đâu. Cậu hiểu chưa? Tự tớ cũng đã học được một ít rồi. 
Cậu- kiềm tra tớ đi. 

Va-nhi-a nhìn ra cửa số. Ngoài kia có tiêng lao xao của 
bọn trẻ con Cựu Ca-ran-chin tụ tập nhau lại chơi bóng. Em 
nhìn Vô-lô-đi-a. Em thây thích thú vì Vô-lô-đi-a trước đây 
bao giờ cũng tỏ ra bướng bỉnh, hôm nay lại chịu nhún và nói 
chuyện với em một cách kính trọng. Chắc cậu ta đã công nhận 
em là đàn anh rồi. Dù sao em vẫn quyêt định kiểm tra lại Vô- 
lô-đị-a. 

— Được thôi, nêu cậu yêu cầu, tớ đồng ý, — Va-nhi-a nói 
giọng kẻ cả. — Nhưng cậu phải nhớ một điều: về chuyện học 
tập là tớ rât nghiêm khắc. Tớ sẽ truy cậu đên nơi đền chôn 
đây Cậu sẽ toát mồ hôi ra với tớ cho mà xem. Này, không chùừn 
bước được đâu. Thê nào, có mang theo sách để học không?.. 
Hay lắm. Đưa đây. Cậu đang học chỗ nào? Ở đây có gì chưa 
hiệu? Chỗ này phải không?.. 

Cả hai ngồi vào bàn. 

— Đừng để tay lên bàn|— Va-nhi-a nói tiếp, vẻ càng 
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nghiêm nghị hơn, — Và hãy để cho con mèo dưới gầm bàn 
được yên nào. Không để ý đền những đồ vật khác. 

— Nhưng con mèo không phải đồ vật, — Vô-lô-đi-a nhận 
xét có vẻ châm chọc. 

— Nêều cậu đã giỏi giang thê thì đây, cậu học một mình 
đi! — Va-nhi-a nồi nóng gập sách lại. 

Vô-lô-đi-a đành phải thể rằng, em hoàn toàn chẳng giỏi 
giang gì, và lạy trời, em sẽ không bao giờ cho phép mình dám 
nhận xét gì nữa. Va-nhi-a dịu xuông và lại mở sách ra. 

— Nào, cậu đọc đi, từ chỗ này. Có khó gì đâu. Năm ngoái 
bọn tớ học có một giờ là hiểu hêt và nắm vững tât. Chà, cái 
đầu! Kia thu tay vào, ngồi nghiêm chỉnh lại nào. 

Vô-lô-đi-a ngoan ngoãn rụt tay khỏi bàn. Em cô gắng 
ngồi nghiêm chỉnh và lây chân đuôi con mèo đi. Mỗi đoạn quy 
tắc, em đọc tới năm lần. Lần này, em quyêt tâm chịu đựng tât 
cả, nhưng phải học cho bằng được phần tương hợp đề Xvét- 
la-na không thể kiêu căng với em và cho rằng dường như tât 
cả đều chỉ phụ thuộc vào nó. Không, tôt hơn hêt là chịu đựng 
tât cả ở đây với Va-nhi-a, rồi sau này, khi em đã đuôi kịp lớp, 
em sẽ bắt cậu ta phải trả nợ cho mỗi đoạn phải học thuộc này!.. 

Suôt tôi thứ bảy và nửa ngày chủ ngật, đôi bạn cặm cụi 
học tập. Va-nhi-a vôn bản thân học tập cũng chẳng giỏi gì, 
nhưng vẫn bắt Vô-lô-đi-a phải thuộc làu làu tât các quy tắc, 
tât cả các loại từ vi. Bác Gơ-ri-xen-cô và bác Nhu-sa hôm 
ây cứ ngạc nhiên hoài về đôi bạn: sao chúng nó lại chăm chì 
thê không biêt!.. 

Và giờ đây sau một tuần lễ, Vô-lô-đi-a đã hái được những 
trái quả kiên thức ngọt lịm mà rễ của chúng, như mọi người 
đều biêt, bao giờ cũng đắng ngắt. Xvét-la-na rât hài lòng về 
Vô-lô-đi-a. 

Em ngạc nhiên thôt lên: 

— Cậu học hành khá lắm, nắm bài nhanh thật! 

Nhưng không hiểu sao sự phân khởi của Vô-lô-đi-a bỗng 
tiêu tan rât nhanh, 

— Sao hôm thứ bảy cậu không đá bóng với các bạn trong 
lớp? — Xvét-la-na hỏi, 
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— Tớ không thích... Bây giờ tớ không còn đầu óc nào 
nghĩ tới chuyện đá bóng nữa. 

— Ghê chưa, bận bịu gớm nhỉ! Thê mà thình thoảng mình 
vẫn thầy cậu đi chơi với bô cậu đẳng trước có con chó con. 
Vô-lô-đì-a, bồ cậu không đới biển nữa à? 

Vô-lô-đi-a đưa cặp mắt hoảng sợ đắng cay và tuyệt vọng 
nhìn bạn, làm Xvét-la-na hiểu ngay rằng em đã nhắc tới điều 
mà ngay chỉ nói tới thôi cũng đã gây đau đớn 
rồi... 

— Chẳng lẽ cậu không biết gì cả à? — Vô-lô-đi-a nói. — 
Cô I-u-li-a không nói gì với cậu hay sao? 

— Không, sao thê? 

— Bô tớ bây giờ không làm việc... Tât nhiên, tạm thời 
thôi, — em vội nói thêm.— Bô tớ đảm bảo cho một người, 
nhưng hẳn ta lại không tôt. Chà, giá tớ được cho hắn ta một 
bài học!.. Nêu lão ây gặp tớ thì sẽ biệt tay tới., 

— Ôi, xin lỗi cậu nhé, Vô-lô-đi-al Mình không biết gì 
về chuyện ây cả... 

Em đứng trước mặt Vô-lô-đi-a, tay mân rnê đầu khăn quàng. 
Em cao hơn Vô-lô-đi-a, nhưng bây giờ cậu ta ngồi trên bàn 
nên không cảm thây điểm yêu của mình, một điểm yêu mà Vô- 
lô-đi-a cảm thây như là một điều đáng hồ thẹn. Mãi đên bây 
giờ Xvét-la-na mới để ý thây suôt tuần vừa rồi Vô-lô-đi-a 
đã gầy hẳn đi. Một quảng đen ở dưới mắt Vô-lô-đi-a khiên giờ 
đây đôi mắt hình như còn to hơn bình thường. 

— Tớ cô ý đi với bô tớ, cậu hiểu không? — giọng Vô-lô- 
đi-a đã có vẻ tin cậy.— Tớ đi với bô tớ, kê cho bô tớ nghe 
về Mi-tơ-ri-đát, về các câu chuyện trong lịch sử cổ đại. Còn 
con Bô-bích... Cậu biêt không, nó là một con chó rât thông 
minh! Lúc nào nó cũng muôn lôi bô tớ về phía biển. Buồi 
sáng, nó chạy đên sủa, gọi bô tớ ra cầu thang. Khi bô tớ và tớ 
vừa ra khỏi nhà là nó lao lên trước, chạy thẳng về phía biển. 
Rồi nó ngoái cỗ lại, đứng chờ bồ tớ và tớ. Khi nó thây là bây 
giờ đôi với bô tớ và tớ, biên chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nó bèn 
quay lại, Rồi cứ sủa váng lên, âm ằng mãi... Bô tớ lại càng 
buồn... 
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— Chắc bồ cậu khổ lắm nhÌ? — giọng Xvét-la-na tổ về 
thông cảm. 

— Còn phải nói. Này nhé... trong buổi họp Ban chỉ huy 
Đội, cậu nhớ không, khi anh Giô-ra nói về tớ, đặt vân để xét 
tư cách đội viên của tớ thì ngay tớ đây cũng muôn lồng lên. 
Đằng này, một người suôt đời ở trong Đảng, thê mà đột nhiên... 
Nhưng Xvét-la-na ạ, cậu đừng có nghỉ ngờ gì, tớ và bô tớ 
là họ Đu-bi-nhin, không thể xóa tên nhà tớ như tây vềt mực 
được đầu! 

— Tât nhiên rồi! Nhưng cậu phải chú ý đây: khi cậu về 
rồi thì ở cuộc họp Ban chỉ huy, mình cũng đã đảm bảo cho 
cậu. Ban chỉ huy vẫn để cậu công tác với các học sinh lớp 
một, nhưng cậu đừng có làm mình mât mặt đây, được không? 

— Xvét-la-na, cậu cứ yên tâm, — Vô-lô-đi-a nói. — Cảm 
ơn cậu đã đảm bảo cho tớ, cậu sẽ không phải hôi tiềc đâu. 

Thời gian này, hai em thường ở lại lớp sau buôi học. Thỉnh 
thoảng, cô I-u-li-a cũng rẽ vào hỏi xem việc học hành ra sao, 
nhưng không can thiệp vào. Anh Giô-ra cũng ghé qua, khen 
ngợi cả hai em. Vào các ngày thứ bảy, Vô-lô-đi-a vẫn đên nói 
chuyện với học sinh lớp một như trước. Mọi việc dường như 
diễn ra bình thường, nhưng các bạn đều thây Vô-lô-đi-a gầy đi. 
Em cũng không vui vẻ như xưa. Em bỏ không vào «Câu lạc bộ - 
những nhà hàng không trẻ tuổn nữa, em từ chôi chân tả biên 
trong đọi bóng đá. Nói chung, như học sinh ở trường vẫn nói, 
Vô-lô-đi-a bây giờ không phải là Vô-lô-đi-a nữa. 

Việc của ông Nhi-ki-phơ được chuyên lên để đẳng ủy cảng 
xét. Hôm nào cũng vậy, mỗi khi đi học về, vừa đên cửa là Vô- 
lô-đi-a đã hỏi: 

— Thê nào hả bô? Vẫn chưa có quyét định ạ? 

Em đau đớn thây bô bị giày vò vì phải ăn không ngồi rồi 
một cách bó buộc. Từ xưa tới nay em đã quen thầy bồ đang 
bận bịu một việc gì đó: hoặc chữa đồ đạc, làm một dụng cụ 
gia đình, hoặc vừa đọc sách, vừa ghỉ chép vào cuồn về dày 
mà ông vẫn cât trong ngăn bàn sau khi dùng xong. Thê mà giờ 


đây, ông có thể ngồi bât động hàng giờ bên cửa số với chiếc 
tâu đã tắt ngâm, 
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— Ành nên đi dạo một chút,— vợ ông khuyên. 

Hai bô con Vô-lô-đi-a lang thang trên các phô. Gió bâc 
rét buôt cuôn đi những chiếc lá lạnh cóng đang nằm chât đông 
trong các máng đá, vi vu trên những đường dây điện và làm 
những tờ quảng cáo phíth mới bị rách kêu sột soạt. Con Bô- 
bích chạy ở đẳng trước, đến ngửi ngửi gôc các cây keo quét 
vôi trằng, mũi thở phì phì, Đuôi nó bị gió thôi bạt sang một 
bên, nhưng cứ mỗi lần đên một ngã tư có đường ra biển, nó 
lại ngoảnh lại, vẻ đợi chờ và run run nín thở xem rôt cuộc, 
ông chủ có đi theo đường phô quen thuộc dẫn ra cảng hay 
không. 

Nhưng ông chủ nó nhìn sang phía khác và đi vượt qua 
chỗ rẽ. 

— Bộ ơi, người ta thể nào cũng phải để bô trở lại công 
tác, — Vô-lô-đi-a động viên bô,— Con rât tín như vậy, chỉ 
có điều là bô phải yêu cầu mạnh mẽ. 

— Bô vẫn yêu cầu luôn, vẫn nhắc luôn đây; con ạ. 

Có nhiều bạn thủy thủ cũ của ông đên thăm ông. Họ khép 
cửa lại ngồi với ông trong phòng, họ giở các giây tờ gì đó 
kêu. sột soạt và hút thuôc rât nhiều. 

Thời kỳ buồn bã và lạnh lẽo trôi mới lâu làm sao! Vô- 
lô-đi-a đã nghĩ tới việc chính ern sẽ đi yêu cầu giải quyêt việc 
của bô. Thậm chí em còn có cả một kê hoạch — việt thư đi 
Mát-xcơ-va kê tât cả về bô, về chuyện ông đã chiên đâu trong 
mỏ đá, về chuyện tên ông khắc trên đá cho đên nay vẫn còn 
giữ được dưới đó, về chuyện ông đã đi tât cả các biển dưới 
bóng lá cờ đỏ thắm. Nhưng em quyêt định hãy hoãn việc việt 
thư lại một chút. Thứ nhât là, còn phải đợi xem đảng ủy giải 
quyêt thê nào đã... Thứ hai là, nói thật ra, em sợ nêu việt một 
bức thư dài như thê sẽ phạm nhiều lỗi văn phạm tới mức em 
bôi nhọ không những bản thân em, mà còn bôi nhọ cả Xvét- 
la-na, cả cô I-u-li-a, cả toàn bộ tổ chức Đội của mình và cả 
thành phô Kéc-sơ nữa. Vì vậy em kiên trì học tập — kê cả 
lúc tự học ở nhà, lẫn lúc học với Xvét-la-na sau các buôi học. 

Và tât nhiên, với khả năng và trí nhớ của em, việc học 
hành tiên triển tôt đẹp. 


190 


Chẳng bao lầu nữa sẽ có kỳ kiêm tra viết môn tiểng Nga. 
Không biết ai là người hồi hộp hơn — Vô-lô-đi-a hay Xvét- 
la-na, người được đội phân công giúp em. Và khi cô I-u-li-a, 
chân bước thong thà trong lớp, tay cẩm cuôn sách đưa ra trước 
mặt cho cách xa cặp mắt tỉnh anh của mình và bắt đầu đọc: 
qÑgày hè ở Nga mới huy hoàng, tráng lệ làm sao l» -—— Xvét- 
la-na quên bằng đi mọi quy định nghiêm ngặt của đội viên, em 
lây ngón tay nhỏ nhắn ra hiệu cho Vô-lô-đi-a là cuôi câu phải 
đặt dâu chầm than. Và Vô-lô-đi-a đã đánh dâu châm than. Vô- 
lô-đi-a việt rât cô gắng hơi cắn lưỡi vì quá chăm chú. Em cân 
thận châm mực và gạt bớt mực vào miệng lọ, tựa như con 
chim sẻ chùi mỏ vậy... Lần này, Vô-lô-đi-a không dám tin 
cậy vào cây bút tự động cải tiên kiểu mới nhât do em sáng 
chê nữa. 

Đôi khi vào những phút khó khăn, em lại nhìn sang Xvét- 
la-na. Cô bạn ra hiệu cho em cách châm câu mà em không hiệu 
ra sao cả, nhưng cô I-u-li-a can thiệp ngay: 4ÄXXvét-la-na, cái 
thứ chữ dùng cho người câm điệc ây là thê nào đây hả?› Bọn 
con gái phì cười, bọn con trai lây tay che mũi khịt khịt có vẻ 
chê giễu, còn Xvét-la-na tội nghiệp thì đỏ bừng từ đầu đên chân. 

Một vài ngày trôi qua, cô I-u-li-a đên lớp với một chồng 
vở. Cô vừa trả vở vừa gọi lần lượt tên từng học sinh một. Bây 
giờ mọi người mới biêt Vô-lô-đi-a viêt bài kiểm tra chỉ mắc 
hai lỗi nhỏ và được điểm «khá, 

Em vội vã về nhà, sung sướng vì đã có tin vui có thể làm 
khuây khỏa được bô em lâu nay đã trở nên rât buồn bã. Về 
đên nhà, em được biết là đảng ủy đã gọi bô lên gặp. 

Cả nhà đợi ông Nhi-ki-phơ về ăn trưa. Mọi người đều không 
ngồi, lắng tai nghe xem ông đã về chưa. Rồi bà mẹ khó khăn 
lắm mới bảo được Va-li-a và Vô-lô-đi-a đi ăn. Vô-lô-đi-a ăn 
qua quít, xong chạy ngay đên cảng. Ờ công trụ sở đảng ủy, con 
Bô-bích đang kiên nhẫn đợi chủ. Nó nhảy bổ đên bên em, kêu 
ăng ẳng mừng rỡ. Vô-lô-đi-a đứng một lát, lạnh cóng đền run 
lên rồi quay về nhà. Còn Bô-bích vẫn ở lại. Vô-lô-đi-a gọi 
thê nào nó cũng không theo. 

Mãi đên khuya, các bậc thang mới kêu cót két và lạch cạch 
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dưới những bước chân nặng nể của ông bỏ. Trước khi ông 
kịp tra thìa khóa vào ô, thì cửa đã mở toang ra đón ông. Ông 
bước vào, quàng tay ôm vai vợ, đưa bà đi ngay vào tận cuôi 
phòng, rồi dừng lại, và một nụ cười mệt mỏi, chứa chan hạnh 
phúc, tươi sáng và rộng mở làm rạng rỡ khuôn mặt ông. Đã 
lâu, Vô-lô-đi-a không thây bô có nụ cười như thê. Ông thò 
tay vào ngực áo, thận trọng rút ra một quyến số nhỏ màu đỏ, 
giơ cao trên đầu. 

— Đây|—ông nói. — Đã, đang và sẽ mãi mãi gắn bó 
với tôi| 

Ông hạ tay xuông, đề tâm thẻ đảng viên trên lòng bàn tay mở 
rộng, Cả nhà cúi xuông tay ông, dường như lần đầu tiên nhìn 
thây quyền số chứng nhận nhỏ bé và giản dị ây, quyền số xác 
nhận rằng người có nó thuộc về đội cận vệ dũng cảm của nhân 
dân vĩ đại đang xây dựng lại thê giới một cách bạo dạn và sáng 
suôt; thuộc về đội quân tiên phong của một nhân loại đang được 
giải phóng, — tức là đẳng viên Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) 
toàn Liên-xô. 

Va-li-a thét lên sung sướng, nhảy lên ôm lây cô bô và hôn 
bô.” Bà mẹ nép vào vai ông. Còn Vô-lô-đi-a... Vô-lô-đi-a cảm 
thây rằng bây giờ đây sắp xảy ra một điều gì đó rât khác với 
tính em, rằng em đên bật khóc ngay lên mât. Em bỗng nắm 
lây cánh tay to lớn đã lại trở nên mạnh mẽ của bô và say sưa 
hôn vào tay, vào cạnh chỗ có xăm hình chiêc mỏ neo xanh 
nho nhỏ, 

__ Đên tận khuya hôm đó, cả nhà Vô-lô-đi-a vẫn chưa đi ngủ. 
Ông bô kê đi kẻ lại mãi chuyện ở đảng ủy người ta đã hỏi ông 
như thê nào, các đồng chí khác đã nói về công tác không có gì 
đáng chê trách của ông ra sao. Ông kẻ rằng, bây giờ mới phát 
hiện được là người đã gây phiền phức cho ông mới trồ nên xâu 
như vậy từ tháng trước, sau khi chịu đựng một nỗi đau đớn: 
cái chêt của đứa con trai. Còn trước đó, anh ta không phải một 
người lao động tôi. Tât nhiên với tư cách tuyển phó phụ trách 
chính trị trên tàu, đáng nhẽ ông Nhi-ki-phơ phải thây trước 
rằng người này không vững vàng mới đúng. Nhưng dù sao, 
hồi Ầy anh ta cũng không làm điều gì xâu. Và đảng ủy cảng thây 
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cẩn thiết phải cho đồng chí Nhi-ki-phơ trở lại công tác, mặc 
dầu cũng có khiển trách đồng chí, 

Cuồi cùng, khi Vô-lô-đi-a đi ngủ thì trời đã khuya lắm 
rồi. Nhưng bỗ em vai vắt chiềc khăn mặt, vẫn bước lại gần em 
Và nói: 

— Thể nào, Vô-lô-đi-a, con chưa ngủ chứ? Bồ muôn để 
sảng mai nói, nhưng chính bô cũng không kìm được. Bô được 
cử đi công tác ở Mát-xcơ-va. Nhận tàu mới cho cảng ta. Nêu 
con không bị điềm học tập tổi quá thì cả gia đình ta sẽ đền tận 
thủ đô Mát-xcơ-va. 

Thê là Vô-lô-đi-a chỉ mặc mỗi một chiêc áo khiêu vũ luôn 
ở trên giường. 

Khi phát số điểm cho học sinh trước kỳ nghỉ đông, cô 
l-u-li-a nói: 

— Vô-lô-đi-a này, em cẩm lây. Hai môn khá», các môn 
khác «giỏ. Chỉ có môn tiêng Nga thì vẫn như trước, chưa hoàn 
toàn được như rmong muôn: văn miệng 4khá», còn văn việt dù 
sao cũng chỉ «trung bình», Cô nghe tin em sắp đi Mát-xcơ-va 
phải không? Đẻ em khỏi kém các bạn, cô cũng giao nhiệm vụ 
trong kỳ nghỉ cho em như các bạn khác: em sẽ gửi cho cô một 
bức thư, tả tỉ mỉ tât cả những cái em thây ỏ Mát-xcơ-va. Nói 
chung, mỗi em sẽ việt cho cô một bài ở nhà theo đẻ tài: (Tôi 
đã nghỉ đông như thê nào», Được không? 

— Thưa cô, vâng ạ,— Vô-lô-đi-a gật đầu. 


* * *% 


Khi kỳ nghỉ đông sắp hệt, bác đưa thư đên gõ cửa nhà cô 
I-u-li-a ở trong trường. Bác rút trong túi ra một gói lớn đưa 
cho cô và bảo cô ký nhận vào số, Trên mặt cái gói nặng và lớn 
ây có việt ở phía dưới: «Vô-lô-đi-a, khách sạn Tân Miát-xcơ-va, 
thành phô Mát-xcơ-va›, 

— Xvét-la-nal— cô I-u-li-a gọi — Xem này, Vô-lô-đi-a 
của con khá thật! Nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Ñó gửi bức thư 
to chưa kìal — Cô bắt đầu mở phong bì. 

Trong phong bì có hai miêng bìa cứng, kẹp một đĩa mỏng 
không hẳn bằng nhựa giê-la-tin, cũng không hẳn bằng xen-luy- 
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lô, Cô I-u-li-a sợ hãi đỡ lây đĩa và quan sát, quay quay trong 
tay, không hiểu là cái gì. Qua các đường rãnh đồng tâm trên 
mặt đĩa tròn, những phần hình quạt mờ nhoang nhoáng trượt 
đi trượt lại Trong lòng đĩa có dán một mảnh giây tròn 
màu trắng — đó là nhãn hiệu ở giữa có đục lỗ. Trên mảnh 
giầy có ghỉ bằng bút chì: Đặt lên máy quay đĩa và dùng 
kim cũ», 

— Lúc nào nó cũng nghĩ ra được một cái gì khác thường, 
— cô I-u-li-a nói — Ôi, cái thằng Vô-lô-đi-a của conl.. 

— Sao lại thê ạ? Một là, bạn ây là của mẹ thì đúng hơn 
là của con, — ÄXvét-la-na giận dữ nói. 

— Nhưng hình như chính con định làm nó thay đổi tính 
nêt kia mà? 

— Mẹ ạ,—Xvét-la-na đỏ bừng mặt, — nêu bọn con gái 
chê con thì còn hiểu được, nhưng mẹ thì không thẻ tha thứ 
được! 

— Thôi thôi, con gái ngôc nghệch của mẹ ạ! Mẹ đùa đây! 
Tôt hơn hệt là con chạy sang nhà thầy Va-xi-li đi, thầy có máy 
quay đĩa đây. Nói với thầy cho mượn một lát, chỗ láng giểng 
với nhau. Hay thật, không biết Vô-lô-đi-a gửi về bản nhạc gì 
thê này. 

Thầy Va-xi-li sẵn lòng cho mượn máy quay đĩa, nhưng 
thầy rât lạ không hiểu vì sao mà bỗng nhiên, giữa ban ngày, 
cô I-u-li-a vôn tính nghiêm nghị lại cẩn đền âm nhạc đề làm 
gì. Thầy lại còn bảo chọn lây thêm một vài đĩa hát. Nhưng 
thầy càng kinh ngạc hơn khi Xvét-la-na nói rằng mẹ em không 
cần đên đĩa hát. Rồi lại cả kim mới cũng không cần nôt. Xvét- 
la-na cứ nhât quyêt yêu cầu thầy cho mượn kim đã chạy vài 
lần tồi. 

Và đây, máy quay đĩa đã được mở và lên dây cót giông 
như chiệc đàn sác-man-ca vậy. Cô giáo đặt chiệc đĩa hát mỏng 
và mềm vào nền tròn. Xvét-la-na hạ chiêc kim cùn xanh xanh 
giông hệt chiềc lá thông xuông sát vành đĩa, khẽ đầy nền tròn 
để lây đà quay, trong phòng vang lên tiêng nói: 

«Em chào cô, cô I-u-li-a kính mên! Em chúc mừng cô nhân 
dịp năm mớiÍ,„» 
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Hai mẹ con cô giáo nhìn nhau kinh ngạc. Qua tiểng lao 
xao và rè rè của mẩy quay đĩa, hai người đã nhận ra được 
cái giọng nói họ đã nghe thầy hành trăm lẩn ở tại nơi đây, 
trong phòng này, cả ở lớp học, cả ở ngoài sân, dưới cửa số 
kia. Đúng, không còn nghỉ ngờ gì nữa: đó là giọng nói của 
Vô-lô-đi-a. 

— Vô-lô-đi-al —Xvét-lana thẩm thì. — Đúng là Vô- 
lô-đi-a rmẹ ạI.. 

Cô I-u-li-a đưa tay ra hiệu cho con gái im lặng đẻ nghe, rồi 
sau khi đã sửa lại mái tóc, cô ghé tai lại gần chiêc máy quay đĩa, 
giọng nói từ đó vang ra: 

«Em gửi cô bức thư này từ Mát-xcơ-va. Cô bảö em việt 
về chuyện em đã nghỉ đông như thê nào. Cô nói rằng đôi với 
em, đó sẽ là bài kiêm tra cho về nhà, Em nói với cô là em sẽ 
gửi thư. Thì đây, em gửi cô bức thư như em đã «hứa hạm, 
chỉ có điều đây là bức thư bằng lời...» 

— Ôi, chữ với chả nghĩa, nó lại nói là hứa hạn»! — cô 
I-u-li-a lắc đầu thở dài, h 

Từ máy quay đĩa phát ra: 

«Hôm nay, bô em với em đến Công viên văn hóa và nghỉ 
ngơi mang tên Goóc-kI, Ờ đây cái gì cũng rât đẹp, có cả sân 
trượt băng nữa. Thực ra, mọi đường đi lôi lại đều phủ băng 
cả nên xung quanh toàn là sân băng. Khi em và bô em đi xem 
chiêu bóng, em thây ở một chỗ có tâm biển việt rằng bât kỳ 
người nào, tât nhiên là chỉ những ai muôn thôi, đều có thể đền 
ghi tiêng nói của rnình vào đĩa, mât ba rúp hoặc năm rúp. Đó 
gọi là (bức thư bằng lờb. Thê là em sực nhớ đên lời hứa với 
cô. Nhưng em không muôn viêt. Một là không có thời giờ; hai 
là thê nào sau đó cũng bị cô trách mắng vì việt sai, Còn trong 
loại thư bằng lời, cô sẽ không nhận thây được lỗi, mà có thây, 
cô cũng chẳng biết gạch vào đâu... 

— Chà, liệu đây, thằng bé ranh quái ạl — cô I-u-li-a đưa 
ngón tay lên dứ dứ vào chiệc máy quay đĩa. 

Xvét-la-na tì khuỷu tay lên bàn, chiễc cằm gầy gò tựa trên 
hai nắm tay chụm lại, em lắng nghe, lúc thì lặng đi trước sự 
táo bạo của Vô-lô-đi-a, lúc thì sửng sôt vì trò nghịch ngợm khác 
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thường của bạn. Thật là ngạc nhiên và kỳ lạ: ở một chỗ nào 
đó, ít trong lòng máy quay đĩa, giọng nói Vô-lô-đi-a như đang 
sông và vang lên, hơi bị lạc đi, trầm hơn giọng thật một chút, 
nhưng dù sao, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giọng 
Vô-lô-đi-a Í 

&..Em ở đây rầt vui và rât thích. Hồi nhỏ ở Mát-xcơ-va, 
em không hiều gì cả, còn bây giờ em thây thích tât cả mọi 
thứ... Tât nhiên, em thích điện Cơ-rem-lanh. Em đã đến đó... 
tức là đên bên cạnh, ngay hôm đầu tiên vừa tới Mát-xcơ-va, 
và em đứng ở đó đên tận khuya. Mẹ em đã định nhờ công an 
tìm em, Mẹ em tưởng em bị lạc. Nhưng tât nhiên em cũng 
biệt tự tìm lây đường về. Chẳng qua là vì em muôn đi đạo trên 
Hồng trường, được thây lăng Lê-nin và quan sát các di tích 
lịch sử xung quanh. Hôm sau em lại đên đây lần nữa. Sau đó, 
em được đên chỗ cây thông ở Hội trường. Đó là cây thông Têt 
to nhât Liên-xô. Trên toàn thê giới cũng không đâu có cây 
nào lớn hơn. Nó cao hơn cả trường ta. Người ta bảo em rằng 
khi trang hoàng cây thông phải dùng đền thang cứu hỏa. 
đó, em được giải thưởng trong cuộc thi trả lời câu hỏi do một 
nghệ sĩ hóa tráng thành con Mèo đi hia điều khiển. Câu hỏi rât 
dễ, toàn những cái chúng em được cô dạy cả rồi. Giải thưởng 
cho trẻ con hệt sức thú vị: một bộ lô-tô chơi trên bàn gọi là: 
«Hãy đoán xem. Em tặng nó cho một em nhỏ hỏi xữa em. Cô 
I-u-li-a ạ! Em cùng bô em, mẹ em và chị Va-li-a đã được vào 
xem ở nhà hát Nghệ thuật hàn lâm Liên-xô và Nhà hát lớn toàn 
liên bang. Thoạt tiên, em xem vở kịch lịch sử ‹%a hoàng Phê- 
đô I-ô-an-nô-vích›. Hay lắm cô ạ. Rồi em xem vở vũ kịch «Hồ 
thiên nga», chẳng có tí lời nói nào cả. Em không thích lắm, 
nhưng chị Va-li-a em lại thích. Em còn được đên Viện bảo tàng 
Cách mạng, được thây các loại súng sử dụng hồi tháng Mười 
năm 1017. Em xuông đường xe điện ngầm nhiều lần. Thật 
là một công trình tuyệt đẹp, khiên ta có thể tự hào, bởi vì ở 
nước ngoài, không đâu có được một công trình xe điện ngầm 
như thê. Cái gì cũng bằng đá hoa cả! Cô T-u-li-a! Em được đền 
nhà trưng bày tranh Tơ-rê-chi-a-côp. Ở' đó có những bức vẽ 
nỗi tiếng nhât: 4I-van Hung đè, «Ba dũng sb và Những chú 
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gầu trong rừng›. Em được bồ em cho đền đây thật là tuyệt. Em 
phải cám ơn bồ em về điểu đó...» 

Tiềng nói trong máy quay đĩa ngừng lại, Chiếc kim đang 
xích lại gần mảnh giây tròn ở giữa. Chừng nửa phút, máy quay 
đĩa chỉ đưa ra tiếng lạo xạo, nhưng rồi giông nói của Vô-lô- 
đi-a lại vang lên: 

«Em không biết rằng cẩn nói gì... trong thư nữa... Có lẽ 
cũng hết rồi. Bồ em cho năm rúp để nói vào đĩa. Bây giờ đã 
sắp hẻt. Bồ em gửi lời thăm cô. Còn cô chuyên giúp lời chào 
của em cho bạn Xvét-la-na, con gái cô. Và cô chuyên lời thăm 
của em đền các thầy Ê-phim, I-a-côp, Ma-ri-a và Va-xi-li cùng 
toàn thê các bạn trong lớp. Như vậy thôi ạ. Em rât nhớ cô. Đây 
là Vô-lô-đi-a; học sinh lớp sáu của cô đang nói. Chào cô...» 

Chiếc máy quay đĩa im lặng. 

— Thê nào, con nghĩ sao? — cô I-u-li-a vừa hỏi vừa ngắm 
nghía chiếc đĩa. — Con sẽ làm gì với một đứa như thê! Cả con 
nó cũng không quên, nó gửi lời chào đây... 

Sau đó, hai mẹ con cô giáo đi gọi các nhà láng giềng, gọi 
thầy Va-xi-li, thầy Ê-phim, cô Ma-ri-a dạy địa lý và thậm Chí 
cả thầy hiệu trưởng I-a-côp đên. Chiếc đĩa có bức thư bằng 
lờ» của Vô-lô-đi-a gửi từ Mát-xcơ-va đên được cho chạy 
lại từ đầu. 

— Bà I-u-li-a, nó làm bà mắc mẹo rồi, — tât cả mọi người 
đều cười. 

— Được, đề xem xeml,, 

Và cô giáo đã nói đúng. 

Ñgay trong giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ, cô I-u-li-a đem 
trả các bài làm trong dịp nghỉ đông mà học sinh đã nộp cho 
cô mây hôm trước. Cả lớp hêt sức ngạc nhiên thây cô rút trong 
cặp ra một chiêc đĩa hát có bức thư bằng lời và đưa cho Vô- 
lô-đi-a. Vô-lô-đi-a mỉm cười mãn nguyện, cẩm lây đĩa và em 
đọc trên mảnh giây tròn ở giữa thây mây dòng chữ mực đỏ: 
‹Về nội dung — giỏi, về diễn đạt — rời rạc. Trung bình. Chép 
lại vào vở, 

Bên cạnh là chữ ký bình thường của cô I-u-li-a, như cô 
vẫn ký trong vở. 
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Chương X 
(% -+ Xn 


Sau khi hêt hạn phục vụ trong quân đội, chú Kim, em họ 
ông Nhỉ-ki-phơ, từ Viễn-Đông trở về nhà ờ Kéc-sơ. Chú đã 
phục vụ mây năm trong các đơn vị biên phòng, đã chiên đâu 
ở Khan-khin - Gôn trong Đội quân cờ đỏ đặc biệt Viễn-Đông. 
Chú là một người cao, gầy, bao giờ cũng cạo râu nhẫn nhụi. 
Chú chỉnh phục được ngay Vô-lô-đi-a bằng tác phong quân 
đội; bằng những cử chỉ gọn gàng, bằng động tác khéo léo của 
đôi tay người lính đã quen làm mọi việc nhanh chóng và chính 
xác; bằng đôi má sẫm nâu khác hẳn cái rám vàng óng của người 
Hắc-hải; bằng chiêc mũ lưỡi trai xanh lá cây của người chiên sĩ 
biên phòng; bằng cặp mắt sắc sảo với cái nhìn chăm chú không 
bỏ qua một điều gì. Trong quân đội, chú Kim là trinh sát và 
khi nán lại nhà Vô-lô-đi-a sau bữa tôi, chú kể về chiên sự trên 
bờ sông Khan-khin - Gôn, về các trận đánh ở vùng Ba-in - 
Xa-gan mà chú đã trực tiêp tham dự. 

Vào những phút ây Vô-lô-đi-a quên hết mọi chuyện trên 
đời. Chú Kim có lôi kề chuyện làm hiện lên trước mắt người 
nghe cảnh vật ở Viễn-Đông — những quả đổi với những tên 
lính Nhật bé nhỏ vừa chạy vừa thét ban-dab *, những bờ sông 
trơ trụi mà từ đó bọn địch bị xe tăng ta đánh bât ngờ phải cựm 
lại và xô nhau ùa xuông nước như lũ nhái... Chú vừa kề vừa 
đi chuyên côc chén trên bàn, sắp xêp các chiêc côc thay cho 
vị trí các ô súng máy, đặt cái khay giữa bàn — thê là nó trở 
thành dòng sông lâp lánh, đặt con dao ăn trên cái chén chuôi 
chĩa về phía trước — đó là súng đại bác. Tât cả những cái đó 
đều di chuyên, đều sông và hoạt động. Đôi tay chính xác của 
chú Kim khéo léo điều khiển các khâu đội, các quân đoàn tưởng 


* Ban-dai: Vạn tuề.— WD, 
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tượng, tiền hành tẦt cả các chiền dịch có thể được, dùng lọ 
đường và ầm chè mở những trận tần công bằng xe tăng, hât 
bọn địch xuồng ông nhỏ, tức là xuồng hồ, 

Chú Kim kê chuyện thật tuyệt! 

Chú nhớ Hắc-hải quê hương nên chú rủ ông bỗ Vô-lô-đi-a 
ra khơi cùng với đội đánh cá của nông trường. Hai người cho 
cả Vô-lô-đi-a đi theo. Họ đi rầt xa ra biển một chiêc thuyển 
máy có đèn ở mũi. Đêm trở nên âm áp. Biển hào phóng trả lại 
hơi nóng ban ngày đã tích lũy được, những lần hơi nước mùa 
xuân bộc lên sưởi âm không khí ban đêm. Họ cùng với dân chài 
kéo những mẻ lưới nặng triu cá. Dưới ánh trăng, vảy cá ánh 
lên lầp lánh, những con cá vàng óng và trắng sáng vùng vẫy 
trong mắt lưới. Và ban đêm, cảnh đó trông chẳng khác gì cánh 
rừng thông trang hoàng lộng lẫy như trong thần thoại. Rừng 
thông ây bị ngập nước đên một nửa và đang vươn cành lá ra 
mãi xa trên mặt nước. Dưới bóng mờ tôi của khu rừng ây là 
những đồ chơi kỳ lạ, những con vật trong chuyện cô tích, những 
chú cá dị thường đang lâp lánh, những thỏi pha lề đang lung 
linh. Rồi mọi người ngồi sưởi trên bờ, bên các đông lửa nhóm 
ở sát rìa nước, họ nâu canh cá, rán cá mòi. Chú Kim kẻ cho 
những người đánh cá nghe đời sông ở Viễn-Đông và sự nghiệp 
quang vinh của các chiên sĩ biên phòng. 

Tât nhiên, tât cả những điều Vô-lô-đi-a được nghe chú 
Kim kê hôm thì ngay hôm sau em lại kê lại cho các bạn ở trường. 
Em cũng đã nói chuyện với các em học sinh lớp một về Viễn- 
Đông và về các chiên sĩ biên phòng. Tuy nhiên, em thây như 
thê còn ít quá, em khoe khoang là dứt khoát sẽ mời được chú 
Kim đên cuộc họp Đội và chính chú sẽ đích thân kê tât cả các 
câu chuyện lý thú ây. Đội thiêu niên liển giao nhiệm vụ đó cho 
Vô-lô-đi-a. Nhưng chú Kim mới vừa nghe nói là phải nói 
chuyện trong buổi họp Đội, đã không muôn tồi. 

— Sao cháu lại làm thê, Vô-lô-đi-al{ — chú từ chôi,.— 
Chú không biết nói chuyện với thiêu niên đâu... Chú có là gì 
đâu mnà lại dám kể về những việc như vậy? Chú không có kinh 
nghiệm, cũng chẳng biêt cách nói cho thích hợp. Thôi đừng, 
tha cho chú, 
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Vô-lô-đi-a cô thuyết phục chú Kim rằng, chú là một người 
kề chuyện tuyệt diệu, rằng chú có cách nói hết sức thích hợp 
với thiểu niên và các bạn em sẽ nín thở nghe chú, — nhưng 
không ăn thua, chú vẫn không đồng ý. Vô-lô-đi-a đành phải thú 
thật em đã trót hứa với các bạn đội viên của rnình là sẽ mời 
một chiên sĩ biên phòng đến nói chuyện, và bây giờ, nều chú 
Kim từ chỏi, thật em không còn biết ăn nói ra sao. Cả đến lý 
do ầy cũng không lay chuyên được chú. 

— Thê khi cháu hứa, cháu đã được chú bằng lòng chưa? 
— chú mắng Vô-lô-đi-a — Chưa phải không? Cho nên bây 
giờ mới gayl 

Mãi khi chị Va-li-a dẫn anh Giô-ra đên và cả hai cô nài 
nỉ, chú mới ứng thuận. 

— Thôi được, bị trận pháo bắn chuẩn bị thê này, lại bị 
sức ép của những lực lượng trội hơn hẳn, tôi xin rút lui. Tôi 
sẽ đên, các bạn ghê gớm thật! 

Mọi việc được tiên hành hêt sức long trọng. Chú Kim gắn 
các huân chương lên ngực áo. Anh Giô-ra ra tận công đón vị 
khách quí và dẫn vào lớp. Trong lớp, bàn đã được kê rộng ra 
thành hình bán nguyệt. Các đội viên đều đeo khăn quàng. Khi 
chú Kim vừa xuât hiện ở cửa, tât cả đều đứng dậy. 

Xvét-la-na cô gõ gót giày xuông sàn cho thật kêu, tiên đên 
gần chú Kim, giơ tay chào rồi báo cáo: 

— Các đội viên thiêu niên lớp sáu đã tập hợp để đón chú 
và để nghe kê về các sự kiện ở Viễn-Đông mà bản thân chú đã 
tham gia. Tại cuộc họp này, có hai mươi chín đội viên, vắng 
một vì ôm. Người báo cáo là đội trưởng Xvét-la-na. 

— Báo cáo hệt, rõi — chú Kứữm nói làm XXvét-la-na rât 
lúng túng, vì trong những trường hợp thê này, đáng lẽ phải 
trả lời: Được mới đúng. 

— Chào các cháu, các đội viên thiêu niên trẻ tuổi! — 
chú Kim hô to bằng một giọng dõng dạc của cán bộ chỉ huy. 

— Chào chú ạl — cả lớp đồng thanh đáp lại. 

— Các đội viên trẻ tuổi, — chú Kim vừa nói vừa cô nhớ 
lại xem vào tuổi chú, phải nói gì trong các cuộc họp Đội, — 
đâu tranh cho sự nghiệp của Lê-nin, hãy sẵn sàng! 
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— Luôn luôn sẵn sàng! — các đội viên đáp lại đồng loạt. 

Chỉ riêng Xvét-la-na nhìn chú Kim có vẻ không hài lòng 
ra mặt vì thầy chú nói năng lẫn lộn cà. Chỉ khi kết thúc cuộc 
họp, người ta mới nói như thê. Nhưng khi chú Kim bắt đẩu 
kê về trận Ba-in - Xa-gan và với đôi tay khỏe mạnh, chú nhẹ 
nhàng nhầc chiệc bàn lên, đặt nó trước mặt, coi đó là bờ cao 
của con sông, và đằng kia, chỗ kê những chiếc bàn là vị trí 
của ta, mỗi chiệc bàn là một xe tăng, bộ chỉ huy của ta tập trung 
lực lượng ở kia, rồi từ đây, từ sau chiếc bàn, bọn Nhật bò lên 
bờ (ngón tay chú Kim ló ra từ sau mép bàn) — khi đó, bị câu 
chuyện có minh họa cụ thẻ đền kỳ lạ thu hút, Xvét-la-na thứ 
lỗi ngay tât cả cho khách, 

— Trận đánh diễn ra tám ngày đêm, tám ngày đêm nóng 
nực, oi bức, không một giọt nước, — chú Kim kê. — Các chú 
được cử đi trinh sát về phía bờ sông. Các chú bò qua... 

Chú Kim lúc đó đang đứng quay nghiêng về phía bàn — 
hai bàn tay mảnh dẻ, linh hoạt, đầy sức diễn cảm, lòng bàn tay 
áp vàp bàn của chú — hai bàn tay ây lặng lẽ bò đi như hai 
chiên sĩ trinh sát đang bò thâp trên mặt đât. 

— ...Khi đó các chú đã tìm hiểu, quan sát được tât cả. Các 
chú thây: đánh từ sườn này là hay nhât. Các chú quay lại 
báo cáo với ban chỉ huy, — hai bàn tay chú với các ngón tay 
như đang đo trên bàn đi ngược trở lại. Thê là xe tăng ta tiên 
vòng sang cạnh sườn. Tiên theo đường vòng! — chú bỗng 
ưỡn thẳng người, hét to. — Dàn hàng ngang tân công, xưng 
phong!.. 

Và dãy bàn hình bán nguyệt bỗng dịch đi: say mê câu 
chuyện của các chiên sĩ biên phòng, các đội viên ngồi ở dãy 
bàn đầu tì chân xuông sàn, tay nắm chặt phía dưới cạnh bàn, 
bát đầu đây cả bàn về phía trước. Tiền đường vòng, tiên 
đường vòng! — chú Kim chạy về phía dãy bàn ra lệnh rồi 
khum hai bàn tay như chiêc ông nhòm, chú đứng đó quan sát 
vùng xảy ra chiên sự. Sau đó, chú bước một bước về bàn mình. 
Tay chú bắt đầu diễn tả những cái chú nhìn được qua ông 
nhòm. Bây giờ hai bàn tay chú miêu tả bọn Nhật đang cuồng 
cuồng hoảng sợ bằng những ngón tay duỗi thẳng tì trên bàn 
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nhảy lên loạn xạ. Lúc Ầy bàn của chú đã bị các học sinh xích 
lại vây quanh. Một tay chú Kim rơi tuột khỏi bàn, còn tay kia, 
ngón cái bảm vào thành bàn, treo ở đó một phút, hai ngón tay 
khác ló ra vẫy vẫy như hai cẳng chân — và thê là tên Nhật 
cuỗi cùng rơi tốm từ trên bờ xuông dòng sông Khan-khin- 
- Gôn, 

— Ta đã thẳng, bọn giặc đã bị quét sạch khỏi bờ. Trận 
đánh kết thúc — chú Kim tuyên bô. Rồi chú ngồi xuông ghê 
lau vừng trắn đẫm mồ hôi. 

Tât cả vỗ tay nhiệt liệt. Trong phút chốc, ai cũng cảm thây 
mình là người tham gia trận đánh thắng lợi. Các đội viên đua 
nhau hỏi, 

Bọn con trai hỏi về các chỉ tiêt của trận đánh. Máy bay 
có tham gia không? Loại xe tăng khỏe nhất tên gọi là gì? 

Bọn con gái yêu cầu chỉ trên bản đồ chỗ xảy ra trận đánh 
và con sông Khan-khin - Gôn. 

%Xvét-la-na cũng giơ tay. Vô-lô-đi-a đang nghe các câu 
hỏi của bọn con gái một cách khinh thường, thây vậy giỏng tai 
lên nghe. Em sợ Xvét-la-na ít hiểu về quân sự lại hỏi chú 
Kim một câu gì đó ngớ ngần chăng. Em sẽ rât khó chịu nêu 
sau này Kứm nói: «Cả cái cô bé có hai bím tóc quân lên ây 
thây người ta hỏi cũng hỏi.. 

— Cháu muôn hỏi chú thê này, — Xvét-la-na hỏi, giọng 
lanh lảnh.— Chú vừa nói rằng chúng ta có những chiên sĩ 
biên phòng anh dũng, tài giỏi, chú đã kê cho chúng cháu nghe 
hoạt động của các chú trinh sát, chú nói rằng chiên sĩ trinh 
sát nhoáng một cái là đã phải thây hêt, nhớ hệt, hiểu hêt. Tức 
là các chú trinh sát phải là những người có văn hóa rât cao 
phải không ạ? 

«Ñó hỏi câu ây làm gì nhỉ» — Vô-lô-đi-a nghĩ. 

— Chứ sao, — chú Kim trả lời, — Họ phải là những người 
am hiểu, nêu không họ sẽ chằng nắm được cái gì cả. Phải có 
kiên thức. Quân đội ta là một quân đội có văn hóa. Một quân 
đội hiểu biết nhiều. Và trước hềt, nó biêt rõ nó đang bảo vệ 
cái gì, 

— Chú cho cháu biệt, — Xvét-la-na hỏi tiềp, — theo chú, 
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một chiền sĩ biên phòng, một chỉ huy trinh sát có thể là tôt 
được không, nều còn việt sai chính tÀ? 

— Sai chính tà? — chủ Kim hỏi lại. 

— Vâng... Một đội vi... tức là một chỉ huy giỏi và có khả 
năng lại viềt từ «sông là œông, chẳng hạn. 

Nghe đèn đây, tầt cả đều quay về phía Vô-lô-đi-a vừa ngồi 
bên chiềc cửa số mở, 

Nhưng Vô-lồ-đi-a đã không còn ở đó nữa. 

Em không nghe thầy chú Kim trả lời câu hỏi xỏ xiên của 
Xvét-la-na như thê nào. Chính em cũng biết rõ rằng từ «sông? 
phải việt bằng chữ s. Hôm qua trong giờ kiểm tra viết, chỉ 
vì em vội quá nên vô ý viết lầm thôi. Thật vớ vần! Làm như 
chính em không hiều những cái đơn giản như thê ây. Tât 
nhiên, đôi với một trinh sát viên giỏi thì ngay cÀ cái vặt vãnh 
như vậy cũng không bao giờ được bỏ sót. Chắc đó cũng là câu 
trả lời của chú Kứm. Nhưng dù sao, đứng về phía Xvét-la-na 
thì đây là một sự phản bội thực sự. Gần đây, nói chung, Xvét- 
la-na bắt đầu có những thái độ rât kỳ cục. Khi hai đứa đi chơi 
với nhau trên con đường dọc bờ biển hay leo núi Mi-tơ-ri- 
đát thì tuy bao giờ nó cũng đi với vẻ mặt hình như tình cờ 
hai đứa đi cùng đường, nhưng lại rât thích thú lắng nghe 
tât cả những điều Vô-lô-đi-a nói. Nó hỏi han về công việc 
của các hội viên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuổi 
và khi đáp chuyện, nó tỏ ra rât chăm chú và thông cảm. Nhưng 
hễ có bọn con trai hay con gái trong lớp đên gần là nó bắt đầu 
hỗn xược, nói năng châm chọc, chê giễu cô tìm mọi cách làm 
cho Vô-lô-đi-a phải xâu hỗ, Khi ây, cả người nó khác nào một 
thứ gai, cả mỗi, cả cằm, cả khuỷu tay đều nhọn ra: đừng có 
lại gần, sẽ bị gai đâm cho đây, 

Thê mà Vô-lô-đi-a tin cậy nó biết baol Thậm chí em còn 
kê cho nó nghe về dòng chữ trong mỏ đá và hứa sẽ tìm cách 
nhờ bác Gơ-ri-xen-cô thu xếp cho nó có thể đền xem chiệc 
giêng khoan này đã bịt lưới sắt, Em cho rằng, Xvét-la-na là 
đứa con gái duy nhât có thể hiểu được tầt cả những điều em 
và Va-nhi-a cảm thây khi hai đứa lắn đẩu tiên nhìn thầy dầu 
vêt của bô khắc trên đá trong mỏ, 
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Thậm chí Vô-lô-đỉ-a còn tâm sự với Xvét-la-na cả những 
suy nghĩ về chiếc mô hình kỷ lục mới em làm sắp xong. Thê mà 
thầy chưal.. Nó xỏ xiên em trước cả tập thê các đội viên thiêu 
niên đáng tôn trọng kia như vậy đây. May mà chiêc cửa số 
bên cạnh lại mở và lớp học lại ở tầng một... Chắc hẳn chỉ có 
chú Kim là không hiểu tât cả câu chuyện ây có ý nghĩa gì... 

Vô-lô-đi-a đên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuôi. 
Em xem qua công việc của các bạn tới mà bây giờ em được 
phân công hướng dẫn. Em khen vài người, chữa vài chỗ, chỉ 
dẫn những điều cần thiệt. Rồi em đến bàn mình. Phía trên bàn 
là chiếc mô hình đồ sộ đã làm xong đang hướng lên trần. Đó 
là mô hình mà mới hôm qua đây, em đã say sưa kẻ cho XXvét- 
la-na nghe. Trên thân chiếc mô hình duyên dáng cánh đài và 
hẹp — một công trình kỳ diệu của Câu lạc bộ — em đã việt 
bằng sơn đỏ hai chữ: 4X -L X› ngay từ hôm qua, sau khi đi 
dạo với Xvét-la-na. Và trong số nhật ký của Câu lạc bộ có việt 
tằng, hướng dẫn viên Vô-lô-đi-a đã hoàn thành một mô hình 
thí nghiệm kiều cá nhân— 4X -+- X›. Như thê có nghĩa là 
(Xông xáo›. Vô-lô-đi-a giải thích như vậy với tât cả mọi người. 
Còn thực ra như thê có nghĩa là gì, ta hãy giữ bí mật đã. 

“Chủ nhật tới, trên núi Mii-tơ-ri-đát sẽ có cuộc tranh tài 
giữa những nhà chê tạo mô hình máy bay toàn thành phô. Mô 
hình «% -L Xò ra đời chính là để chuẩn bị cho cuộc tranh tài 
ây, một cuộc tranh tài hầu như toàn trường, tât cả các hội 
viên Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuôi, đội viên các 
trường khác và cả các thầy các cô đều sẽ đên dự. Đã từ lâu 
Vô-lô-đi-a mơ ước cuộc thi tài này. Em tin vào mô hình mới 
của em, Em đã thử nó vài lần trong sân. Cùng với người bạn 
thân thiết là Giê-nhi-a em đã đi thả mô hình trên sườn núi 
Mi-tơ-ri-đát. Chưa bao giờ em có được một công trình thành 
công như thê. Em tưởng tượng mô hình của em sẽ vút nay trên 
đầu các khán giả đứng sườn núi Mi-tơo-ri-đát. Mọi người 
sẽ thây trên thân nó có hai chữ bí ân kia. Nhưng chỉ một 
mình Xvét-la-na, người bạn gái đã được em nói bóng gió về 
tên chiệc mô hình ngay từ hôm qua, là hiểu được bí mật 
của ký hiệu đó. 
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Em nhớ lại tầt cả cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Khi em 
nói: «Cậu có biết tớ đặt tên mô hình là gì không ?®› Xvét-la-na 
liền hỏi: «Là gì kìa® Thể là em vừa đi trên hè phô cách nó 
một mét rưỡi như hai đứa đã qui định vừa nhìn sang phía 
khác và nói: tên là 4% -+- Xò, 

— 4X + X› nghĩa là gì?» — Xvét-la-na hỏi. Và em hệt sức 
sung sướng thây nó đỏ mặt lên, Em trả lời: Nghĩa là Xông xáo›. 
— 4À, ra thò, — nó nói kéo đài giọng ra; và Vô-lô-đi-a hài 
lòng thây nó thât vọng. Khi ây em với nói thêm: qÑày, có thê 
còn một nghĩa khác nữa. Nhưng đây là việc riêng của tớ.) — 
«Thê là thê nào, bí mật à?› — nó hỏi có vẻ hy vọng. Em trả 
lời: «Đó là bí mật riêng của tớ›. Thê là Xvét-la-na như nỗi 
giận: «Được thôi, cứ việc mà giữ khư khư lây bí mật của cậu! 

Và hôm qua mới thật là thú vị chứ! Biên đã trở nên xanh 
ngắt như mùa hè. Sắp tới Ngày Quốc tê Lao động. Và chính 
Xvét-la-na yêu cầu Vô-lô-đi-a giúp phần trang trí cho vở kịch 
của nhà trường. 

Vô-lô-đi-a đứng yên một chút nhìn lên chiệc mô hình đạng 
đang cánh trên dây, rồi em tháo ra gắn vào bàn. Em ngắm nghía 
nó, vừa yêu mên vừa đau khổ, lây ngón tay rà theo hai chữ kẻ 
trên thân. Em suy nghĩ rồi thở dài, cương quyềt kéo chiếc hộp 
sơn trắng lại gần bắt đầu xóa cái nhãn hiệu bí ẩn kia của mô 
hình. 

— Đã thê thì ta gọi là «Thủy thủ Hắc-hải vậy»! 

Và em đi lây màu sơn rưới. 

Từ hôm ây tới chủ nhật, Vô-lô-đi-a không nói chuyện với 
Xvét-la-na và tránh gặp bạn. Còn Xvét-la-na thây thê, mỗi khi 
gặp Vô-lô-đi-a lại vênh cái cằm nhọn hoắt lên, hơi khép làn 
tmi và quay đi. 

Dù sao Xvét-la-na vẫn đền chỗ thi tài. Xvét-la-na đền cùng 
với Xla-va, cái anh chàng lớp bảy hồi nọ đã bị Vô-lô-đi-a cưỡi 
lên, khi em bênh vực chú bé bị bắt nạt, 

Vô-lô-đi-a tránh không muôn nhìn về phía Xvét-la-na. 

Em đi đên núi sau mọi người. Các hội viên Câu lạc bộ có 
mặt đã lâu. Các bạn ở trường sô hai, nơi có tổ mô hình máy 
bay khá, cũng đã tới. Người đền xem rât đông, Cơn gió thoằng 
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mùi biển cả thở đều đều và Âm áp làm lá cờ lớn màu xanh da 
trời với những hàng rua vàng óng dựng trên đỉnh núi nhẹ bay. 
Dưới cờ, các hội viên Câu lạc bộ đứng xếp hàng, tay cẩm những 
chiềc mô hình cánh trắng. Khăn quàng đỏ sáng lên rực rỡ trong 
ánh nắng. Các nhạc công đứng trứơc giáo đường Xơ-chem-sơ- 
côp-xki chơi điệu hành khúc bằng những chiếc kèn đã bị mặt 
trời sưởi nóng lên. Phảng phât mùi cỏ tươi mùa xuân. Chín 
chóc bay lượn phía, trên núi Mi-tơ-ri-đát như giễu cợt các hội 
viên Câu lạc bộ và thách họ đọ sức trên không trung. 

Vô-lô-đi-a không đứng trong hàng ngũ các nhà chê tạo mô 
hình máy bay. Sử dụng quyền của một hướng dẫn viên đàn anh 
giầu kinh nghiệm, em đên chỗ xuât phát sau cùng, thân rnô hình 
bọc trong một tờ bao. Ngồi sau chiếc bàn có đặt loa phóng 
thanh là anh Nhi-cô-lai và trọng tài chính của cuộc thi do Ủy 
ban thể dục của thành phô cử đên. 

— A, đây rồi... cả Vô-lô-đi-a cũng đã tới, — anh Nhi-cô- 
lai chào em. — Đồng chí Páp-sin ạ, hôm nay cậu ta định phá kỷ 
lục thành phô đây... Thê nào, Vô-lô-đi-a, ôn cả đây chứ? 

Đồng chí Páp-sin bẻ lưỡi trai chiệc mũ trắng cụp xuông 
cho khỏi chói mắt, nhìn Vô-lô-đi-a rồi bắt đầu tìm tên em 
trong danh sách cuộc thi. 

— Vô-lô-đi-a hà? Đây rồi. Mô hình của Câu lạc bộ Cung 
thiêu niên. Loại có thân. Nhãn hiệu 4% -L Xoò. 

— Không, không ạl— Vô-lô-đi-a vội nói. — Em đã đổi 
rồi Í.. 

— Đổi cái gì? —anh Nhi-cô-lai ngạc nhiên. 

— Em đã đổi tên mô hình rồi,— Vô-lô-đi-a khẽ nói. — 
Bây giờ em gọi nó là Thủy thủ Hắc-hảb. 

— Được thôi. ¿Thủy thủ Hằc-hảb thì €Thủy thù Hẳc-hảb, 
— đồng chí Páp-sin đồng ý và việt tên mới của mô hình vào 
cột tên gọi. — Ta sẽ ghi như vậy. Khi tuyên bô với mọi người 
cũng dùng tên ây chứ? 

— Vâng. 

Thoạt tiên người ta thử các mô hình của những người mới 
tập làm để thi đạt tiêu chuẩn hội viên Câu lạc bộ những nhà 
hàng không trẻ tuổi. Những chiềc máy bay nhẹ nhàng lần lượt 
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vút lên không trung. Cái thì bay tới vạch đánh dâu trên cổ, 
cái thì chưa tới đã đỗ xuông, cái thì hạ cánh ở tít xa phía bên 
kia vạch. Các hướng dẫn viên dùng thước cuộc đo khoảng 
cách, đọc to các con số. Đồng chí Páp-sin ghi vào một cuỗn vở, 
còn anh Nhỉ-cô-lai viềt kêt quả vào số thi đầu. Sau đó người 
ta tuyên bồ cuộc đưa kỳ lục bay xa của các nhà chê tạo mô hình 
máy bay bắt đầu. Đồng chí Páp-sin gọi những người đã đăng ký 
tới chỗ xuầt phát. Người đầu tiên bước tới vạch xuât phát là 
một học sinh cao lớn, học lớp tám ở trường. sô hai, một trường 
đã nỗi tiêng có nhiều nhà chê tạo mô hình máy bay giỏi. 

— Chúng ta bắt đầu cuộc thi bay xa của các mô hình thí 
nghiệm có thân, bay bằng động cơ cao-sul — trọng tài Páp-sin 
tuyên bô. — Đứng tại nơi xuât phát hiện nay là A-rơ-gia-nhét, 
tổ máy bay trường sô hai. Mô hình tự chê tạo, nhãn hiệu «Mãng 
xà Gô-rư-nứb, * 

Bọn con gái trường sô hai vỗ tay ẩm ï, Các hội viên Câu 
lạc bộ nín lặng, vẻ chờ đợi. A-rơ-gia-nhét, một thiêu niên 
vai rộng, cân đôi, mặc chiệc áo cầu thủ bóng đá cô bẻ kẻ sọc, 
cổ tay trắng, và chiêc quần thủy quân rộng ông màu đen, bước 
ra vạch xuât phát trắng. Hai tay A-rơ-gia-nhét cảm đưa ra phía 
trước mặt một mô hình lớn cánh rộng, phần giữa cánh nhô lên 
phía trước. Cánh và thân trang trí nom rât buồn cười: dọc 
theo thân là một vạch gãy khúc màu vàng và xanh, dọc theo cánh 
có những răng cưa màu đỏ và đen. Thanh dọc màu xanh ở đuôi 
cũng vẽ những răng cưa hệt như vậy trông giông như một cái 
mào rồng diêm dúa kỳ quặc. 

— Có vẻ gớm ghiệc nhỉ| — các hội viên Câu lạc bộ thì 
thẩm với nhau. 

— Hệt như con rồng... Khiệp thật| 

A-rơ-gia-nhét lên dây cót cao-su động cơ của mình rồi 
đứng lên vạch, nâng cao trên đầu chiếc mô hình mũi to như 
một con ác điểu. Cậu ta liệc mắt về phía bàn trọng tài đợi lệnh. 
Vô-lô-đi-a ghen tị theo dõi từng cử động của A-rơ-gia-nhét, 


* Mãng xà Gô-rư-nứt là con rắn mười hai đầu trong truyện 
tráng sĩ ca Nga.— WD. 
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Em nghe rõ tiềng Xla-va đang đứng cạnh Xvét-la-na tặc lưỡi 
chỉ vào mô hình của A-rơ-gia-nhét: 

— Cái anh chàng này sắp sửa cho cả bọn kia biết tay bây 
giờ đây! Đúng là Mãng xà Gô-rư-nứt thực sự! Ñó sẽ mỗ chết 
tầt cÀ cho mà xeml.. 

Nghe vậy Xvét-la-na nhún đôi vai thẳng, đột ngột trả lời: 

— Đề xem hãng! Bât cứ Mãng xà Gô-rư-nứt nào cũng sẽ 
gặp một tráng sĩ như Đô-brư-nha *, 

— Ha-hal Tuyệt! — Xla-va cảm phục nói, — Khi đó chắc 
phải có vị chúa Vô-lô-đi-a Mặt trời Đỏ * hắn cử đên. 

— Có thể sẽ có một Vô-lô-đi-a đât, — Xvét-la-na nói ngụ 
nhiều ý nghĩa và Vô-lô-đi-a thây hình như Xvét-la-na cô ý nói 
to. 

Vô-lô-đi-a nhìn Xvét-la-na với vẻ biết ơn. Bây giờ em 
tiếc rằng đã nóng nảy xóa mât tên gọi cũ. Đên giờ Xvét-la-na 
vấn còn chưa biệt gì cả và có lẽ đang đợi mô hình «%X -L X› xuât 
hiện trên không trung. 

Nhưng bỗng em nghe thây lệnh hô vang và thây A-rơ-gia- 
nhét thả mô hình lên. Mô hình bay vút theo đường thẳng, rập 
rờa đôi cánh rộng rồi bắt đầu vươn lên cao. Tiêng ồn ào nội 
lên trong đám khán giả. Họ khum tay như lưỡi trai che mắt cho 
khỏi chói đề ngắm nhìn mô hình đang vút thằng lên cao. Nhưng 
với con mắt dày kinh nghiệm, Vô-lô-đi-a nhận thây mô hình 
của A-rơ-gia-nhét rộng cánh quá, không thích hợp với khả năng 
của động cơ, và do đó gió làm nó đung đưa trong khi bay. Cách 
bay vút lên cao của mô hình làm các khán giả không hiểu biêt 
phải khâm phục chỉ là một hiệu quả rỗng tuệch, rmmât không. 
Nó không thể kéo mô hình bay xa được, và độ dài của 
chuyên bay sẽ bị rút ngắn lại do mât lực bối phải bay lên 
cao. Em trông thây mô hình của A-rơ-gia-nhét lao thẳng 
xuông dưới. Mọi người đứng xung quanh đều vỗ tay. Vì thâp 
bé, bị đầu của, những người đằng trước che khuât nên thoạt 
tiên, Vô-lô-đi-a không thây rõ mô hình của đôi thủ hạ cánh 
chỗ nào. Sau đó, em thây những người giúp việc trọng tài 


* "Tên các nhân vật trong truyện tráng sĩ ca Nga. — ND. 
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chạy ra xa hơn nhiều so với chỗ các mô hình của những 
người mới tập hạ cánh khi nấy. 

— Một trăm năm mươi sáu mét| — đồng chí Páp-sin cẩm 
loa tuyên bồ. — A-rơ-gia-nhét lập kỳ lục mới của thành phô 
ngay lần bay thử đầu tiên... 

Ngay lúc đó, Vô-lô-đi-a bỗng nghe thây như có người tiói 
thật to vào tận tai em: 

— Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin, thuộc Câu lạc bộ những nhà 
hàng không trẻ tuổi Cung thiêu nhiên, đền nơi xuât phát. Mô 
hình tự chê tạo loại bay nhanh. Nhãn hiệu... 

Páp-sin buông loa ra một chút, cúi xuông cuôn số nằm ở 
bàn. Vô-lô-đi-a trông thây mặt Xvét-la-na đã hồng lên vì 
hồi hộp. Chà, em đã làm tât cả những chuyện đó để làm gì 
nhỉ?.. 

— Nhãn hiệu (Thủy thủ Hắc-hảb|— Páp-sin cuôi cùng 
đã tìm thây và đọc to lên, 

Vô-lô-đi-a không dám nhìn về phía Xvét-la-na, nhưng em 
cảm thây Xvét-la-na đang nhìn em không rời mắt. : 

Các hội viên Câu lạc bộ đứng quanh đây thì thẩm với nhau: 

— (Thủy thủ Hắc-hả nào thê nhỉ? Trước nó gọi là «% 
-+- 4 cơ mà, 

Vô-lô-đi-a đứng sát vạch xuât phát, tay phải cầm mô hình, 
đưa cao trên đầu, còn các ngón tay trái nắm chặt chiếc cánh 
quạt với những cánh chênh chêch vót gọt khéo léo, đánh nhẫn 
bóng đang lúc nào cũng như chực bật ra. Dây cao-su đã kéo 
căng của động cơ được em quay hêt cỡ. Khán giả ngạc nhiên 
nhìn chiệc máy bay có hình dạng không bình thường lắm: thân 
hẹp và dài, cánh nhọn quặt về phía sau thành một góc, 

Vô-lô-đi-a cảm thây ở phía sau có ai khẽ chạm vào vai. 
Em quay phát đầu lại. Đứng sau em là anh Nhi-cô-lai, Anh hồi 
hộp ra mặt. 

— Em kiểm tra lại bộ ồn định đi, — anh thì thẩm với Vô- 
lô-đi-a.— Nó có cong không ? 

Páp-sin đưa loa lên, từ xa anh hướng miệng loa về phía 
Vô-lô-đi-a. Và em lại thây hình như có người nói ồm ồm 
ngay sát tai; 
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— Xong chưa? Chuẩn bị! Chú ý! Xuât phát! 

Vô-lô-đỉ-a từ nấy vẫn đứng đưa vai trái về phía trước. 
Nghe lệnh, em quay ngoắt ngay lại, hầt tay trái sang bên, cánh 
tay phải vụt đưa ra, mếm mại hầt mô hình lên không trung. 

Nhiều người có cảm tưởng rằng, cậu bé rám nắng, người 
bé nhỏ, mắt to khác thường, vừa cẩm trên đấu một độ chơi 
giỗng như một con chim xinh đẹp bằng giây và gỗ mỏng, đã 
biểu điễn một trò Ảo thuật khó hiểu ngay trước mắt mọi người: 
trong giây phút đầu tiên, ai cũng tưởng rằng chiếc mô hình đã 
biền mât và Vô-lô-đi-a chỉ làm ra vẻ đã thả nó khỏi tay thôi. 
Nhưng kìa, bọn con trai đã kêu lên: 

— Kal.. Nó bay kia kìa! Phía trên, dọc theo sườn núi âyÍ.. 

Chà, nó bay hay quái.. 

Dây cao-su xoắn chặt vừa bung ra vừa làm quay cánh quạt 
với tôc độ vô cùng lớn. Chiêc mô hình nhẹ nhàng, cánh hẹp, 
bay nhanh không tưởng tượng được — đúng theo đường thẳng. 
Ñó bay gần mặt đất, lao vút như con én. Nhiều chú bé không 
kìm được, chạy theo đề được nhìn tại chỗ xem nó sẽ hạ cánh ra 
SaO, 

Vô-lô-đi-a đứng yên, mặt chăm chú và nhợt nhạt, lặng đi 
trong tư thê một lực sĩ ném lao — lúc thả mô hình đứng thê 
nảo thì bây giờ em vẫn đứng nguyên như thê, cánh tay phải 
vươn ra phía trước. 

Còn chiếc mô hình được tính toán khéo léo đã từ lâu bay 
qua lá cờ đỏ nhỏ đánh dâu chỗ hạ cánh của mô hình A-rơ-gia- 
nhét, vẫn bay, dường như đã chạm đât, nhưng thực ra không 
phải. Sau đó, nó áp xuông cỏ, nhẹ nhàng trượt bên trên và 
cuôi cùng dừng lại. 

Mọi người đua nhau chạy đền để mau chóng biết được kết 
quả, Những người giúp việc trọng tài vừa chạy vừa thả thước 
cuộn. 

Vô-lô-đi-a đợi tuyên xuât phát. Em quay đầu về bên 
phải, 

Xvét-la-na kiếng chân lên cô nhìn xem những gì xảy ra ở 
chỗ mô hình hạ cánh. Em đứng một mình. Xla-va đã chạy theo 
những đứa khác. 
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Nhưng kìa, mọi người đã vừa bàn tán Ẩm ï vừa trèo lên 
dộc. Đi đầu là anh Nhi-cô-lai thờ hồn hẳn đang cô leo vượt 
lên trước. Anh thận trọng cẩm mô hình của Vô-lô-đi-a 
bằng cả hai tay và vội vã đẻên bàn trọng tài Một phút sau, 
một giọng nói vang vang làm choáng tai Vô-lô-đi-a: 

— Mô hình «Thùy thủ Hắc-hảò của Vô-lô-đi-a thuộc Câu 
lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuổi Cung thiêu niên đã bay 
được hai trăm tám mươi tư mét. Như vậy, kỷ lục của A-rơ-gia- 
nhét chỉ đứng vững được có năm phút. Kỳ lục mới thuộc về 
Vô-lô-đi-a và tôi xin nhắc lại, là hai trăm tấm mươi tư mét. 

A-rơ-gia-nhét từ chỏi không thử lại mô hình lần nữa vì 
đã thây mô hình của mình không bay xa bằng của Vô-lô-đi-a. 
A-rơ-gia-nhét bước lại gần Vô-lô-đi-a, hồ hởi bắt tay bạn. 
Mọi người đứng xung quanh đều vỗ tay. Vô-lô-đi-a đi đên bàn, 
nhận lầy mô hình, quay các phía, xem xét lại cần thận. Bỗng 
có tiêng Xla-va nói bằng một giọng khó chịu, châm chọc: 

— Thê ra mày, 4Thủi thủ Hắc-hả0!.. 

Thoạt đầu, không ai hiểu gì, Nhiều người quay đầu nhín 
anh chàng cao kểu không hiểu sao bỗng tự nhiên lăn ra cười. 

— tThủi thủ Hắc-hảb!.. Ôi, chết mật thôi! Ôi, vỡ bụng 
ra mâtl,,— hắn ta ôm bụng kêu lên. 

— Mày làm sao thê? Chén bậy cái gì hả‡$ — có người hỏi, 
— Mày hô hô cái gì vậy? 

Nhưng anh chàng Xla-va dài ngoẵng cười sặc sụa không sao 
nói được, chỉ lây ngón tay chỉ vào mô hình của Vô-lô-đi-a. 

Giê-nhi-a giận dữ nhìn chòng chọc vào ÄXla-va đang lăn 
lộn cười, quay sang xem hắn ta trỏ cái gì, và em bỗng điêng 
người. Bên sườn trái mmô hình kỷ lục của Vô-lô-đi-a, quả thật; 
chính tay người chê tạo đã vẽ nên các chữ «Thùi thủ 
Hác-hảp. 

Chác vì xúc động và trong lúc vội vàng nên hôm qua Vô- 
lô-đi-a đã việt lắm... 

Thây nét mặt bạn biên đổi, chính Vô-lô-đi-a cũng chăm 
chú đọc dòng chữ trên thân máy bay và mặt em đỏ tía lên, 

Chưa bao giờ có một lỗi chính tả nào lại được phát hiện 
kịp thời như thê. Chưa lần nào, chưa ở bài chính tà hoặc bài 
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việt cho về nhà nào, chưa một chữ cái nào trên đời này lại làm 
Vô-lô-đi-a khôn khổ như thể... 

Xung quanh đã vang lên những tiêng: 

— Hô-hỏi.. cThủi thủ Hắc-hảp!.. 

— tThài thù Hắc-hải! Rõ thật đẹp!.. 

Đôi mắt Vô-lô-đi-a ánh lên một giận dữ và cương quyêt 
đền nỗi những đứa giễu cợt hăng nhât bât giác cũng phải chùn 
lại. Anh chàng Xla-va còn nhớ rõ tính tình Vô-lô-đi-a vội 
lần ra sau lưng người khác. Vô-lô-đi-a bướng bỉnh trểu môi 
dưới ra, quẳng chiếc mô hình xuông đất, giơ chân lên... Chỉ 
một giây nữa thôi là chiếc rmmô hình cánh nhọn bay nhanh vừa 
đạt kỷ lục chiêm được vinh quang sẽ bị giẫm nát. Nhưng đôi 
tay rắn chắc của một người đứng đẳng sau đã nắm lây vai em 
kéo sang bên. Đây là anh Nhi-cô-lai đã kịp thời chạy đên. 

— Em làm sao thê, Vô-lô-đi-a? Bình tĩnh lại nào! — hướng 
dẫn viên an ủi em, bây giờ chính anh lại giông chú bé bị 
bắt nạt. 

Nhưng Vô-lô-đi-a đã vùng khỏi tay anh và chạy vụt xuông 
dôc núi Mi-tơ-ri-đát, 

Giê-nhi-a thận trọng nâng chiêc máy bay lên khỏi mặt đât. 
Em thôi cho hết bựi ở máy bay, lắc đầu, sửa lại chiếc đuôi bị 
cong rồi mang lại bàn giám khảo. 

Vô-lô-đi-a chạy lao xuông phía dưới, nhảy qua những tảng 
đá, trượt trên những mô đât. Khi đã tới chân núi, em bỗng nghe 
thây tiêng gọi vội vã: 

— Vô-lô-đi-al.. 

Quay lại nhìn, em thây Xvét-la-na. 

Em định bỏ chạy luôn. Nhưng như thê thì rõ là hèn quá. 
Em đứng sững lại, thở hồn hễn và nhìn xoáy vào khuôn mặt có 
đôi mắt thao láo của Xvét-la-na. 

— Gi đây, Xvét-la-na? Giờ thì cậu có thể tha hồ mà nhạo 
tớl.. Bắt đầu đi, tớ chờ đây!.. 

— Vô-lô-đi-a này... — Xvét-la-na nhè nhẹ thở gâp và nói 
một câu chắc là đã chuẩn bị sẵn.— Vô-lô-đỉ-a này, mình có 
điểu này muôn nói với cậu... 

Em vò bứt những chiềc lá ở cành keo đang cẩm trong tay. 
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Vô-lô-đi-a nói: 

— Cậu muôn gì thì cứ nói đii 

— Mình muôn xin lỗi cậu, Vô-lô-đi-a ạ, — Xvét-la-na nói. 
— Trong buổi họp đội, mình đã hỏi một điểu chẳng đâu vào 
đâu cả. Mình xin thành thật nhận như vậy. Cậu bằng lòng chứ? 

—Ồi, Xvwẻt-la-nal Tính với nềt gì mà đáng ghét thêf 
Còn quá cả tính mẹ cậu nữa kia, thật đây! 

Xvét-la-na mỉm cười, cặp lông mày rướn lên. 

— Thẻ cậu tưởng tính nét cậu đáng ưa lắm đây à? Lúc nào 
cũng: «Họ nhà Đu-bi-nhin chúng tớ»! — Xvét-la-na nhại lại. 

Vô-lô-đi-a bât giác mỉm cười: Xvét-la-na bắt chước giọng 
em thật ngộ. 

— Thôi, thê là ta không giận nhau nữa nhé, — Xvét-la-na 
đề nghị. Em làm ra vẻ nhân nhượng đẻ cô che giâu nỗi bôi rồi 
của mình. 

Vô-lô-đi-a giơ tay ra cho Xvét-la-na bắt, 

— Tớ rât chóng quên. Tớ không giận ai lâu bao giờ, — 
em nói và Cười vang. “ 

— Chóng quên... — Xvét-la-na kéo dài giọng ra, vẻ tỉnh 
quái, — chóng quên mà lại đổi tên máy bay... Chuôc vạ vào 
thân cũng đáng. Phải không, cậu bé Thủi thủ Hắc-hải!.. 

Vô-lô-đi-a tức lắm. Em nắm chặt tay lại: 

— Xvét-la-na, tớ nẻ cậu là đội trưởng chứ không, tớ cho 
một quả ngay... 

— Đây, có giỏi thì cứ việc! — Xvét-la-na bước đên gần 
Vô-lô-đi-a và vênh mặt lên, vẻ thách thức.—Có giỏi thì cứ việc Ì.. 

— Cậu thử nói một lần nữa xem{ 

— Minh có thể nhắc lại ba lần chứ không phải chỉ một 
lần: Thủi thủ Hắc-hảc! Thủi thủ Hắc-hảc! Thủi thù Hắc-hảc!.. 

Vô-lô-đi-a lập tức chạy vút lên đổi đền một mô đâầt nhô 
ra mãi trên cao. Em đên sát rìa bờ tường đá và hét xuông dưới: 

— Cậu phải xin lỗi tớ ba lần, nêu không tớ sẽ nhảy xuông 
cho tan xác ra đây này, 

— Vô-lô-đi-a, cậu điên hay sao đây ?Í Xuông ngay lập tức!.. 

— Cậu phải xin lỗi đi, nêu không tớ sẽ nhảy xuông. Cậu 
biết tính tớ đã nói là làm rồi chứ? Tớ sẽ đềm đền bai.. 
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Xvét-la-na nhớ lại nhiều câu chuyện đã xây ra với Vô-lô- 
đị-a. Em cảm thầy giọng nói của Vô-lô-đi-a đượm vẻ kiên 
quyềt dữ dội đền nỗi em vội nhượng bộ ngay: 

— Thôi được, cậu nghe đây. Mình xin lỗi cậu!.. 

— Còn hai lần nữa, Vô-lô-đi-a đòi bằng được. — Tớ đêm 
đây!.. 

— Minh xin lỗi cậu! Mình xin lỗi cậul..— Xvét-la-na 
ngoan ngoãn nói, — Vô-lô-đi-a, cậu thật chẳng ra làm sao cả. 

— Cậu đừng tưởng là tớ chỉ dọa mốm chứ không đám nhảy 
thật. Nhìn đây này... 

Em ngồi xôổm xuông, bám lây rìa tường, thống hai chân 
treo người lơ lửng rồi ây tay ra nhảy xuông đưới. 

— Mới dọa thê mà đã sợ, — em trêu Xvét-la-na. — Phải 
xin lỗi tớ rồi, tiêc chưa? Chỗ này thâp tè tè. 

Hai em nhảy cách bậc, chạy xuông dưới. Chân trời xung 
quanh thu hẹp lại, nhà cửa che dần biên cả. Mặt đât đầy hương 
xuân âm áp niềm nở đón tiếp đôi bạn từ trên cao lộng gió 
xuông... Cả hai đều cảm thây dễ chịu. 

-Xwét-la-na nói: 

— Thê ra mình vẫn chưa chúc mừng cậu. Hoan nghênh 
cậu đã phá được kỳ lục 

— Kỳ lục gì!.. Kỷ lục Thủi thủ Hắc-hải thì có. 

— Cậu hãy quên cái đó đi, đây chỉ là chuyện vặt thôi. 
Cậu bỏ xa được tay ở trường sô hai là giỏi lắm! 

— Bây giờ tớ đang định chê tạo một mô hình bay mới, mô 
hình bay lâu cơ. 

— Cậu tài thật đây, Vô-lô-đi-a ại Sau này, thê nào cậu 
cũng trở thành kỹ sư thiệt kê. 

— Thê còn cậu, cậu định làm gì?., 

— Chính mình cũng chưa biết... A, có chuyện này mình 
quên bằng mật. Nêu chúng ta không giận nhau nữa thì mình 
nhờ cậu một việc. Như mình đã nói với cậu, ngày mồng hai 
tháng năm này trường ta sẽ diễn vờ kịch Bông hoa đỏ thắn». 
Cậu giúp bọn mình phần trang hoàng nhé, trang trí ây mà. Và 
rồi giúp bọn mình cả phần ánh sáng và tiêng động nữa, được 
không ? 
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— Làm gì mà chẳng được. Cậu còn nhớ lắn tớ làm bão 
tuyết trong vở Bà chúa Tuyêu chứ? Về sau, cô Va-ri-a suốt 
ba ngày không làm sao quét cho sạch được sàn, lúc nào cũng 
chỉ quét tuyềt của tớ thôi. Thể cậu có đóng vai gì trong vở kịch 
ây không? 

— Có, mình đóng vai cô con út người lái buôn, chính cô 
gái sa vào lâu đài Quỷ Biên ây, 

— Thê ai đóng vai con Quỷ? 

— Xla-va. 

— Xla-va thì hợp với vai ây quá rồi! Thực ra, chẳng nên 
bỏ công sức vì nó làm gì, nhưng thôi cậu đã để nghị thì tớ sẽ 
làm... 
Vô-lô-đi-a không bao giờ tham gia đóng kịch ở trường, 
Theo em, ăn mặc lòe loẹt rồi lên biểu diễn hay nói chung, 
theo cách nói của em, lên làm điệu làm bộ trước khán giả, đây 
không phải là việc của trẻ con. Nhưng em luôn luôn sẵn lòng 
giúp đỡ phần kỹ thuật: điều hòa ánh sáng, làm rnàn kéo, treo 
đồ trang trí, gây ở trong hậu trường tiêng sâm, tiêng dông bão, 
cảnh tuyêt rơi — tóm lại là tạo ra những hiện tượng thiên 
nhiên. Ngay hôm sau buổi nói chuyện với Xvét-la-na, em lập 
tức bắt tay vào công việc. 

Chính cô I-u-li-a đứng ra dựng vở kịch này. Cô giảng giải 
cho Vô-lô-đi-a những việc em cần làm. Vì vở kịch bài trí rât đơn 
giản nên công việc của em cũng chẳng có mây: khi Quỷ Biên 
xuât hiện thì phải gây tiêng sâm tiêng sét trong hậu trường và 
phải chiêu đèn kỳ ảo vào nó: lúc đầu là ánh sáng xanh, rồi ánh 
sáng tím và ánh sáng đỏ tía, và phải chiêu sao cho càng đáng 
sợ càng tôt... Và khi con Quỷ quái dị, lông lá đầy người biên 
thành chàng hoàng tử tuân tú thì phải tập trung ánh sáng thật 
mạnh chiêu vào. Quả thật, Vô-lô-đi-a đã quên mật ít nhiều 
nội dung chuyện cổ tích của Ác-xa-côp mà em đã đọc từ lâu 
và việc Quỷ Biển biên thành chàng trai tuân tú làm em buồn nàn 
thật sự. Khi Xla-va lê bước trên sân khẩu, miệng méo xệch 
đi một cách khủng khiệp, người còng xuông, chân đi lèo khèo, 
thở khò khè và gầm lên thì Vô-lô-đi-a rầt thích thú. Nhưng khi 
Xla-va biên thành chàng hoàng tử xinh đẹp và khoác tay cô con 
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gái út người lái buôn, nghĩa là khoác tay Xvét-la-na, rồi ngồi 
xuồng cạnh cô gái thì Vô-lô-đi-a chẳng còn thây câu chuyện 
hay ho gì nữa. Lúc đó em chỉ muôn chính em được ngồi bên 
Xvét-la-na và nói những lời lẽ để Xvét-la-na cảm thây rằng, 
trong con người vóc dáng không có gì là đẹp đế và thâp bé hơn 
so với các bạn, vẫn có thể Ân giâu một tâm hồn cao quý và tuyệt 
điệu. 

Trong buổi diễn tập cuôi cùng, em quá mải nhìn lên sân 
khầu nên quên thay giây màu trong đèn kỳ ảo vào lúc cẩn, cô 
I-u-li-a nổi giận: 

— Vô-lô-đi-a, tâm trí em để đâu thê? Sao em không đôi 
màu ánh sáng? Em làm hỏng hết hiệu quả của vở kịch. Em 
phải nhớ là khi Xvét-la-na vừa nói: Chàng hãy đứng lên, 
hãy tỉnh lại đi, em tha thiết yêu chàng và nguyện sẽ làm vợ 
chàng! — thì em phải bỏ hêt ánh sáng xanh và chiêu thẳng 
ánh sáng rực rỡ vào Xia-va... Còn Xla-va, em sẽ vứt bỏ 
bộ lông Quỳ Biển và biên thành chàng Hoàng tử tuân 
tú nhé! 

Đúng lúc đó, Vô-lô-đi-a bỗng nghĩ ra một kê hoạch qui 
quái. Em quyết bắt Xia-va phải trả nợ vì những chuyện hắn 
gâÿ ra cho em. Em nghĩ bụng: «Được, ta sẽ làm cho nhà ngươi 
thật nổi bật! Ta sẽ làm nhà ngươi thành Hoàng tử tuân tú! 
Dưới bàn tay ta, chính ngươi sẽ thành lão Thủi thủ Hắc-hải! 
Ngươi sẽ nhớ mãi việc ngươi đã nhạo báng taf..» 

Hôm đó, khi Va-li-a đi họp Đoàn thanh niên về thì thây 
Vô-lô-đi-a đang nằm trên giường. Em ngủ, má áp vào gôi và 
lâm bầm gì đó trong cơn mê, Trên chiêc ghê bên cạnh còn để 
cuôn sách em tự tiện lây của Va-li-a đề đọc trước khi đi ngủ. 
Đây là cuôn «Môi tình đầu của Tuôc-ghê-nhép. 

Vở kịch ra mắt vào ngày mồng hai tháng năm. 

Ngay từ sáng Vô-lô-đi-a đã đên trường. Em chạy như bay 
khắp nơi với chiệc búa để trong túi và những chiêc đỉnh cắn 
chặt giữa hai hàm răng, mặc dù cô I-u-li-a đã hai lần góp ý 
rằng như vậy là mât vệ sinh. Em kéo thang, tháo bóng đèn lắp 
vào những chỗ cần rồi căng dây thừng đẻ treo đồ dùng trang 
trí. 
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Vào khoảng chiểu tôi, khách đã đền đầy hội trường. CÀ học 
sinh các lớp trên và các bậc phụ huynh cũng đên đự, Vô-lô-đi-a 
nhìn qua khe hở ở màn xuông phòng khán giả. Gian phòng 
bây giờ đã được lớp màn lung linh, kỳ diệu này ngăn cách ra. 
Và lúc này, tât cả thê giới phân làm đôi: một bên là những việc 
xảy ra ở bên kia tâm vải đầy bụi, trong căn phòng ồn ào, và một 
bên là những việc đang còn lặng lẽ diễn ra ở đây, phía bên 
này tâm màn, trên lớp sàn gỗ sân khâu nhà trường; cũng như 
đang diễn ra tại căn phòng gần đó, nơi Xvét-la-na mặc chiếc 
áo dài tuyệt đẹp, xõa bím tóc vàng óng đang đứng trước gương 
và quanh đây, cô I-u-li-a đang tât tả chay xuôi chạy ngược. Cô 
đã mât vẻ nghiêm khắc và hơi chậm rãi hàng ngày của mình. 

Bỗng Vô-lô-đi-a nghe thây tiêng gọi: 

— Vô-lô-đi-a, tung chuông lần thứ ba đi! 

Vì rung chuông cũng là nhiệm vụ của Vô-lô-đi-a nên em 
lắc mạnh chiệc chuông lớn mà cô Va-ri-a đã giao cho em. Sau 
đó em nhảy bỗổ ra sau cánh gà để kéo màn và chiêu đèn lên sân 
khâu. 

Căn phòng dần dần yên lặng. Cô I-u-li-a tay cẩm kịch bản 
bước lại gần Vô-lô-đi-a, lắng tai nghe rồi ra lệnh: 

— Mở màn đổi, Vô-lô-đi-al 

Cô lui vào đứng đẳng sau cánh gà, sẵn sàng nhắc lời kịch 
cho các diễn viên khi cần. 

Vô-lô-đi-a nhanh nhẹn kéo dây xuông, tâm màn giật giật 
rồi mở ra. Hơi nóng ngột ngạt từ trong phòng tỏa lên, Trên 
sân khâu, sau khi đã sửa lại chiêc gôi độn bên trong áo và được 
một chiêc thắt lưng siêt chặt, người lái buôn béo phệ rung 
rung bộ râu bằng vỏ cây tước nhỏ, cât tiêng nói, nghe rõ là 
giọng A-ca-5a: 

— Các con gái yêu quý của bô, các con gái xinh đẹp của 
bô, các con gái thảo hiển của bô, bô sắp đi buôn xa một chuyên, 
bô sẽ đi qua chín mươi chín ngọn núi, chín mươi chín con sông, 
chín mươi chín thung lũng... 

Sau đó ông hỏi các con gái xem họ muôn ông mang từ nơi 
xa xôi về những thứ quà gì. Nữ sinh lớp tám Su-ra đóng vai cô 
chị cả đòi bô mua cho chiêc mũ miện bằng vàng nạm đá quý 
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lầp lánh muôn màu. A-xi-a đóng vai cô chị thứ hai đòi bỗ mang 
về cho mình bộ đồ trang điểm bằng pha lê phương Đông... 
Trong khi hai cô chị nói chuyện với bô, Vô-lô-đi-a không rời 
mắt khỏi Xvét-la-na đang đứng ở xa và liên tục chiêu ánh sáng 
vào Xvét-la-na, Cô I-u-li-a mây lần kéo tay Vô-lô-đi-a sang bên 
đề em chiều sáng cả những cô gái khác nữa. Vô-lô-đi-a gật 
đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng ngay sau đó lại kín đáo chuyền ánh sáng 
vào cô gái út. Và khi Xvét-la-na trong vai cô gái út chỉ xin 
bồ mua cho mình bông hoa đỏ thắm đẹp nhất trần đời thì Vô-lô- 
đỉ-a chiêu vào cô luồng ánh sáng qua tâm giây bóng hồng còn 
lại từ têt năm ngoái. Em tin chắc rằng mọi người đều cảm thây 
Xvét-la-na thật giông bông hoa đỏ thắm. 

Vở kịch làm Vô-lô-đi-a hêt sức bận rộn. Em phải đập vào 
chiếc thùng bằng sắt để giả làm tiêng sâm, phải lắc lắc chiếc 
bàn tính lây ở văn phòng, phải lây chân đá vào chiệc hòm rỗng, 
phải chập đầu dây điện để ánh sáng bùng lên mà không được 
làm cháy cầu chì, Đôi lúc, em cũng cảm thây thật bực mình phải 
bận bịu như vậy vì cái anh chàng Xia-va kia. Xla-va đứng trong 
hậu trường, gí sát cặp môi dày vào chiêc loa to bằng bìa cứng 
đề đôi đáp với người lái buôn, bởi vì khi lạc bước vào lâu 
đài Quỷ Biên, người lái buôn tôt bụng và trung thực kia không 
được nhìn thây chủ nhân lâu đài mà chỉ có thể thây giọng nói 
khủng khiệp của hắn mà thôi. Nhưng đên khi trong lâu đài Quỷ 
Biển xuât hiện cô con gái út tuyệt đẹp và dũng cảm, dám hy 
sinh thân mình để cứu bô, thì Vô-lô-đi-a tập trung toàn bộ 
ánh sáng chiêu lên sân khâu. Em hết tháo ra lại lắp vào đèn 
những tâm giây bóng màu để thay đổi ánh sáng và đồng thời, 
tung từ sau cánh gà ra sân khâu những con bồ câu bằng giây 
bôi màu sặc sỡ giả làm những con chim chôn thần tiên... Cô 
I-u-li-a lại phải can thiệp để ánh sáng trên sân khâu được 
phân bô hợp lý hơn. 

Khán giả lặng người đi khùng khiêp khi lần đầu tiên Xa- 
va mình đẫm mồ hôi và khoác tâm da cừu lên người bò ra sân 
khâu. Trông Quỳ Biển đáng sợ thật! Hai hồc mắt hẳn sáng rực 
hai chiêc bóng đèn pin (pin giầu dưới mặt nạ). Cái đuôi làm 
bằng dạ và những vuôt dài làm bằng dây thép càng tăng thêm 
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vẻ quái đản. Vô-lô-đi-a không tiỀc màu xanh, màu tím và màu 
lam thẫm để ánh sáng càng tạo cho Quỷ Biển vẻ ghê sợ hơn 
nữa. 
Sắp sửa đền cao trào vở kịch. Cô gái út vội vã quay lại 
lâu đài của Quỳ Biển hào hiệp để giữ trọn lời hứa. Nhưng các 
em còn nhớ chứ, các cô chị đã đánh lừa cô, làm cô đền chậm 
mât một giờ đồng hồ, Cô chạy lên sân khầu đúng vào lúc Quỷ 
Biển đã thờ hơi cuôi cùng, đôi tay quái dị còn ôm chặt lây 
bông hoa đỏ thẳm... 

Trong màn này, cô gái út do Xvét-la-na đóng trông thật 
xinh đẹp! Nhẹ nhàng tưởng như gót chân không chạm đât, cô 
chạy vào luông ánh sáng mà Vô-lô-đi-a đã chuẩn bị sẵn cho cô. 
Cả người cô chan hòa ánh sáng và những bụi hoa muôn màu 
bao bọc lây cô. Cô quỳ xuông, đôi tay thanh tú ôm lây chiệc 
đầu quái đản của Quỷ Biển mà trái từm phúc hậu và tâm hồn 
cao thượng đã làm cô xúc động. Bằng một giọng thánh thót 
như pha lê, âm vang khắp cả phòng khán giả, khiên Vô-lô-đi-a 
cảm thây cô họng mình bỗng nghẹn lại, cô kêu lên: 

— Chàng hãy đứng lên, hãy tỉnh lại đi, em tha thiêt yêu 
chàng và nguyện làm vợ chàng!., “ 

Đúng lúc đó, Vô-lô-đi-a cảm thây mình không đang tâm 
làm hỏng một cảnh như vậy. Không nên nhạo báng những lời 
nói đẹp đẽ đó, không nên phá hoại câu chuyện bằng một trò 
đùa ngu ngôc, không nên xúc phạm niểm xúc động sâu sắc mà 
những lời lẽ của cô gái út người lái buôn đã truyền đên chính 
bản thân em và đên toàn bộ khán giả đang nín thở theo dõi. 
Câu chuyện đã chính phục tât cả mọi người, và Vô-lô-đi-a 
cũng không thể cưỡng lại được... 

Và khi Xla-va, giữa tiêng sâm trang trọng do Vô-lô-đi-a 
đập vào thùng và tiêng vang rền đắc thắng do em nện vào hòm, 
bật đậy trên sân khâu, trút bỏ bộ lông hôi hám hiện ra trước 
mắt mọi người với dung mạo chàng hoàng tử tuân tú thì Vô- 
lô-đi-a mờ hêt ông kính ở đèn, tập trung tât cả ánh sáng chiều 
Vào. 

Rồi sau đó, lúc kéo giật đầu dây này, lúc kéo giật đầu dây 
khác, em liên tục hết mở màn lại đóng màn, bởi vì khán giả 
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rầt nhiều lần đòi diễn viên phải ra mắt. Các diễn viên nắm tay 
nhau ra chào khán giả. Lúc này Vô-lô-đi-a đã không còn cảm 
thầy ghen tức nữa, em khoan khoái kéo màn ra và cẩm ngay 
lầy đèn để chiêu sáng Xvét-la-na đang đỏ ửng mặt vì sung sướng 
củi chào mọi người. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Cả cô I-u-li- 
a cũng bị cẩm tay kéo ra sân khâu. Cô sửa lại mái tóc bạc và 
nhầp nháy mắt khi Vô-lô-đi-a chiêu ánh sáng vào cô. 

Khán giả mang hoa lên tặng diễn viên. Lúc đó đã là mùa 
xuân. Những đóa hoa hồng thơm ngát chen lẫn những bông 
tử đỉnh hương dìu dịu. Đêm đó ai cũng cảm thây hạnh phúc. 

Cô I-u-li-a mệt mỏi nhưng rât hài lòng, cô thư dọn những 
đồ vật của Xvét-la-na. Khi cô đã ra khỏi trường thì trong bóng 
tôi lờ mờ của đêm tháng năm một người tiên lại gần cô, tay 
ôm một bó tử đỉnh hương lớn. Ánh sáng làm cô không nhận 
được ra ngay đây là ai. 

— Vô-lô-đi-a đây à? 

Vô-lô-đi-a vụng về cầm bó hoa trong cánh tay buông thõng, 
những bông hoa chúc xuông trông như cái chỗi. 

— Vâng ạ,— Vô-lô-đi-a nói, — đây là em mang đên tặng 
cô. 

— Xwẻt-la-nal— cô I-u-li-a quay về phía tôi gọi to.— 
Lại đây con! Vô-lô-đi-a mang hoa đên tặng chúng ta đây này! 

— Đây là em mang đên tặng cô đây ạ! — Vô-lô-đi-a bướng 
bỉnh nhắc lại. 

Cô I-u-li-a cầm lây bó hoa và cúi mặt vào những đóa tử 
định hương thơm mát. 

— Hoa tuyệt quá, Vô-lô-đi-a ạ! 

— Có những thứ còn tuyệt hơn cơ, cô ạ,— Vô-lô-đi-a 
nói, giọng trầm trầm, và sau khi yên lặng một lát, em nói thêm: 
— Em nói thê bởi vì hôm nay, em nhận được một tin mừng 
không thê tả được, cô ạ. Có một cô trông vẻ rât nghiêm nghị 
từ Sở giáo dục đên báo tin rằng, do thành tích của em trong 
Câu lạc bộ những nhà hàng không trẻ tuổi và do đã làm được 
mô hình bay mới nên em được cử đi trại A-rơ-têch. Học xong 
một cái là em sẽ đi ngay. Em chúc cô ngủ ngonl†., 


Chương XI 
BỜ BIỂN THIỀU NIÊN 


Chiều ngày 16-6-1o4r, trên toàn bộ dải bờ biển từ Gu-rơ- 
dúp đên núi Mét-vét, nồi lên tiếng kèn của các em thiêu niên. 
Tiêng kèn đồng vang động cả ở trại Thượng, trại Hạ lẫn trại 
sô ba. Khắp bãi biển rộn ràng tiêng trông. 

Vô-lô-đi-a đứng vào vị trí của mình trong hàng ngũ ở phía 
rìa bên trái. Bên cạnh em là I-u-xúp, một chiên sĩ hái bông 
nỗi tiếng khắp vùng Ta-sơ-ken. Đứng đằng sau và lớn hơn em 
một chút là Ô-xtáp, một nhà làm vườn trẻ tuổi ở làng Cô-ten- 
vô. Tiêp đó, hêt dãy mũ trắng này đên dãy mũ trắng kia chẳng 
khác gì hêt nâc thang này đên nâc thang khác, đội ngũ trùng 
trùng điệp điệp trải dài ra cho đên người cuôi cùng ở bên 
phải là An-đơ-rây, một thiêu niên Lê-nin-grát, có rnái tóc sáng 
trắng và là họa sĩ giỏi nhât của trại. 

Các đội đang tập hợp ở cột cờ trung tâm. Tại đây, sau lớp 
lan can bằng đá ngay cạnh biển là một khán đài hình bán nguyệt 
xây trong hõm núi với những dãy ghê trắng chạy tỏa ra như một 
chiêc quạt không lồ. 

Trên tât cả những con đường dẫn từ các trại đên đây, các 
đội ngũ đang nhịp bước trên lớp cát đỏ nhạt, dọc theo những 
bụi cây địa phu cắt xén gọn gàng, ngang qua những khóm hồng 
đỏ rực hay trắng như tuyết đang tỏa hương thơm ngát. Đây 
là những nam thiêu niên ở trại Thượng và trại Hạ; đây là 
những nữ thiêu niên ở trại sô ba. Tât cẢ tập hợp ở đây đẻ tiên 
hành một ngày lễ long trọng: trại hè thiêu nhi A-rơ-têch mừng 
ngày thành lập thứ mười sáu. 

Ngày 16 tháng 6 năm I9á1. 

Chỉ bôn ngày nữa thôi là Vô-lô-đi-a đã phải trở về nhà. 
Em đứng yên trong đội ngũ trang nghiêm. Cũng như tầt cả 
các bạn, em mặc chiếc áo lính thủy màu trắng có cổ xanh, chiềc 
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khăn quàng đỏ quàng ngang vai thất trước ngực. Ánh hoàng 
hôn xanh tỉm bao phủ hàng cây rậm rạp ở hai bên lôi đi, dù 
trời nóng bức đền đâu cũng có thể tìm được chỗ nghÌ ngơi mát 
rượi. Vô-lô-đi-a hít căng lồng ngực làn không khí thơm ngát, 
dịu ngọt, suồt ngày đẫm hương biển cả, hương hồng nở 
rộ và mùi nhựa thông hăng hắc của miền Nam. Tiêng sóng Hắc- 
hải rì rào nhè nhẹ sau dãy lan can trắng. 

Đầy là giờ phút Vô-lô-đi-a ưa thích nhât trong những ngày 
ở trại hè tuyệt diệu, thâm thoắt thoi đưa này. 

Vậy mà lúc đầu em chẳng thây thú vị gì cả: em tưởng tượng 
cuộc sông ở trại khác kia. Em hình dung A-rơ-têch là một nơi 
tự do phóng khoáng, có thể ngủ ngay trên bờ biển, muôn tắm 
lúc nào cũng được, đi xuồng ra khơi suôt mây ngày liền và nhảy 
từ vách đá xuông làn sóng ngầu bọt. 

Nhưng hóa ra ở đây, tât cả đều tuân theo một thời gian 
biêu vô cùng chính xác, tât cả đều phục tùng một kỷ luật chặt 
chế; mà lại phải sinh hoạt và ngủ trong một căn lên lớn, căn 
lều này có cằm gần biển thật đây, nhưng lại vững chãi đên nỗi 
nó giông một chiêc nhà bạt hơn là giông một căn lều dã ngoại 
cơ động. 

Rồi, em lại hết sức sửng sôt khi biệt là tắm cũng phải vào 
những giờ nhât định, mà lại còn có bác sĩ theo dõi. Trước hệt 
ông đo nhiệt độ của nước bằng cách nhúng chiêc nhiệt kê xuông 
biên; ông chẳng cho phép ai muôn tắm nắng bao lâu cũng được 
đâu; rồi lại ra lệnh đẻ tât cả phải trở rmnình nằm sâp. 

Lại còn có những giờ đặc biệt mà lúc đầu cậu bé Vô-lô-đi- 
a ham hoạt động không thê nào chịu nội. Đây là những giờ 
tuyệt đôi vì theo nội qui trại thì lúc đó «tuyệt đô không 
được làm gì hết: tât cả các trại viên đều phải lên giường nằm 
ngủ, 

Ñgay từ những ngày đầu đên A-rơ-têch, tâm hồn phóng 
khoáng của Vô-lô-đi-a đã mãnh liệt cưỡng lại tât cả những 
khuôn phép đó. Nhưng một lần, khi em trôn khỏi lều vào giờ 
stuyệt đôn, em đã bị chính bác giám đồc trại Bô-rít bắt gặp 
ngoài biển. Bác giám độc người béo khỏe và luôn có mặt ở khắp 
mọi nơi, 
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Bác gọi Vô-lô-đi-a: 

— Cháu lại đây! Cháu làm sao thẻ? Không mắc bệnh mộng 
du chứ? Tât cà đều ngủ, thề mà cháu lại đi lang thang. Có lẽ 
phải gửi cháu đền nhà cách ly mât. Hay ít nhât cũng phải chuyển 
cháu đền nhà nghì ở trại Thượng. Trông cháu tuy hơi nhỏ 
người nhưng rắn rỏi nên bác mới quyẻt định đưa cháu đên đây, 
tới những căn lều này. Nhưng hóa ra phải nhôt cháu trong nhà 
nghì mới phải. Tên cháu là gì? Ở đâu đền đây? 

— Cháu là Vô-lô-đi-a ở Kéc-sơ, 

— Thảo nào mà cháu như con cá ây, thích bơi lội tự do, 
thích muôn làm gì thì làm, vi phạm nội qui chung. Thê bô mẹ 
cháu làm gì? 

— Bồ cháu làm nghề lái tàu, là, thuyền trưởng... 

— Bác phải việt thư cho bô cháu mới được, việt thê này 
này: Đồng chí thuyền trưởng ạ, con trai đồng chí không thích 
nội qui ở A-rơ-têch. Và, bởi vì chúng tôi không có quyền thay 
đổi nội qui nên con đồng chí hoặc là phải thay đổi tính nêt 
và tuân theo nội qui, hoặc là đồng chí đền đón nó vẻ nhà...» 
Như vậy là không được, cháu ạ, như vậy là không được. Quay 
về lều và lên giường ngay! Kỷ luật của chúng ta rât nghiêm 
minh, cháu phải quen dần đii 

Và Vô-lô-đi-a bị bác Bô-rít dẫn về chiếc giường dưới lớp 
bạt căng chụm phía trên. 

Sau đó, Vô-lô-đi-a lại bị phê bình nghiêm khắc khi em 
vượt qua khu vực câm và bơi sải ra xa bờ. Ngay lập tức anh 
phụ trách trực nhật đi xuống dượt theo. Anh ra lệnh cho Vô- 
lô-đi-a phải lên xuồng tức khắc, Vô-lô-đi-a bị đưa trở lại 
bờ và ở đây, em được tiêp đón chẳng lây gì làm vẻ vang lắm. 

Nhưng dần dần, Vô-lô-đi-a đã hòa mình được vào cuộc sông 
này, một cuộc sông hêt sức mực thước và do đó làm được rât 
nhiều việc trong một ngày. Em nhanh chóng quan sát mọi thứ 
xung quanh, chạy tới khắp các trại, nắm chắc mọi luật lệ và 
biệt được tât cả những truyền thuyêt của A-rơ-têch do các lớp 
trại viên kê lại cho nhau. Em đã tham gia cuộc hành quân lên 
đỉnh núi Mét-vét, từ đình núi đó mà nhìn thì phong cảnh còn 
đẹp hơn cả phong cảnh ở nhà nhìn từ núi Mi-tơ-ri-đát xuông. 
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Chưa đẩy một tuần lễ, em đã cảm thây mình là một trại 
viên kỳ cựu, em thuộc tât cả những bài hát ở trại, em bit 
tắt cả những danh lam thắng cảnh của khu vực thiêu nhi huy 
hoàng này, em đã trở thành người giữ gìn trung thành những 
truyền thông và tập quán của nước cộng hòa trẻ em độc đáo này. 
Em nhanh chóng làm quen với các bạn ở lều bên cạnh và em 
cảm thây em đã kết bạn từ nhỏ với I-u-xúp, với Ô-xtáp và với 
An-đơ-rây. Bây giờ thật khó mà tưởng tượng được rằng chỉ 
bôn ngày nữa thôi, tât cả sẽ mỗi người một ngả đi về những 
miền khác nhau của Tô quôc bao la và, biệt đâu đây, sẽ chẳng 
bao giờ gặp nhau nữa. Chẳng ai muôn nghĩ đên điều đó. 

Vô-lô-đi-a đã trở thành một trại viên trung kiên từ lâu. 
Em đã leo lên A-đa-la-ra. Ở đây gồm có hai mỏm đá khổng 
lồ nhô lên từ đưới biên và ở cách bờ A-rơ-tếch không xa; em đã 
tham gia tât cả những trò chơi có ở A-rơ-têch; cũng như tât 
cả các trại viên A-rơ-têch khác, em gọi những bậc thang khổng 
lồ dẫn đên trại Thượng là ‹Ôi-Sụt-Câm bởi vì người ta nói 
đùa rằng khi leo lên hêt hàng bậc đó, ai cũng bị sụt đi rnột 
cân. Em đã nhiều lần được nghe câu chuyện rnà tât cả các trại 
viên A-rơ-têch đều biệt rõ, đây là câu chuyện xúc động về 
người bác sĩ tuyệt vời Di-nô-vi Pê-tơ-rô-vích Xô-lô-vi-ép. 
Căn nhà nhỏ và nơi nghỉ ngơi ngoài vườn của ông vẫn được 
giữ gìn cần thận trong khu vực trại. Ngày xưa người bác sĩ 
quân y bôn-sê-vích Xô-lô-viép đã sông ở đây. Ông là người 
sáng lập trại A-rơ-têch. Bản thân ông bị ôm rât nặng và ông 
biêt rằng mình không còn sông được bao lâu nữa, nhưng 
ông vẫn giâu mọi người điều đó. Các em thiêu nhỉ thường 
xuyên đên thăm ông — một người có dáng cao, đẹp lạ lùng với 
mái tóc bạc trắng và cặp mắt rực lửa — nghe ông kê hàng giờ 
những câu chuyện vô cùng hâp dẫn về Lê-nin, về Cách mạng 
tháng Mười, về nội chiên, về khoa học và về sách vở. 

Vô-lô-đi-a cũng đã không ngạc nhiên khi thây một tàu 
chiên thuộc hạm đội Hắc-hải cứ mỗi lần đi ngang qua A-rơ- 
têch lại kéo cờ chào trại. Em đã biệt rằng chiêc tàu đó là do một 
thuyền trưởng trẻ tuôi chỉ huy, trước kia đồng chí đó đã từng 
là trại viên A-rơ-têch và ngày nay vẫn giữ những kỳ niệm tôt 
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đẹp về trại. Và đồng chí đó đã làm như vậy là do được phép 
đặc biệt của đô độc chỉ huy hạm đội cũng là một trại viên 
đanh dự của A-rơ-têch... 

Và Vô-lô-đi-a cũng chẳng thây buồn cười nữa, khi trong 
những buổi họp chung, lúc tập hợp buổi tôi, một bạn nữ đội 
trưởng người bé nhỏ, thành thạo báo cáo với trại trưởng; 

— Hai mươi sáu đội viên có mặt, Một nữ đội viên vắng vì 
ôm. Đội viên danh dự, nguyên soái Bu-đi-ô-nưi, vắng mặt vì 
lý do công tác... 

Bây giờ Vô-lô-đi-a đã hiệu rằng điều đó thật hêt sức quan 
trọng và cần phải báo cáo như vậy. Chính sự việc đó đã làm 
tầt cả những diễn biên ở trại, bắt đầu từ việc đánh thức buổi 
sáng và kêt thúc bằng việc tập hợp buổi tôi, có được không 
khí chiên đâu trang nghiêm. Không khí đó thâm sâu vào những 
cuộc hành quân, những buổi tắm biển và ngay cả những giờ 
«tuyệt đôn lặng tờ, không có những giờ đó thì thật khó mà 
chịu đựng nỗi cho đền tôi tât cả những cái mà A-rơ-têch đem 
lại trong một ngày. 

Khi những ân tượng sôi nỗi ban đầu đã lắng xuông thì rniột 
trong những nơi hâp dẫn nhât với Vô-lô-đi-a tât nhiên là xưởng 
mô hình máy bay của A-rơ-têch. Đúng, phải thê mới đáng là 
một cơ ngơi chứ! Xưởng mô hình máy bay khiêm tôn ở Kéc- 
sơ làm sao có thể so sánh nỗi! 

Mắt Vô-lô-đi-a long lanh lên khi lần đầu tiên em bước 
chân đên đây. Em đã định làm các trại viên A-rơ-têch phải 
ngạc nhiên về những hiểu biệt của em trong lĩnh vực thiệt kê 
mô hình máy bay, nhưng những điều em nhìn thây ở đây đã 
buộc em phải yên lặng một cách khôn ngoan. Em thẩm thán 
phục khi xem xét những chiệc máy bay duyên dáng lạ thường 
và thiêt kê theo kiêu mới nhât. Chúng được trau chuôt hệt sức 
cân thận và khi phóng trên ngọn núi ngoài trại Thượng, chúng 
mới bộc lộ những phầm chât bay tuyệt diệu của mình, 

Ở đây, ở A-rơ-têch, có thể chê tạo mô hình máy bay chạy 
bằng chiêc động cơ ét-xăng thực sự chì lớn hơn bao diêm một 
chút. Tại đây, Vô-lô-đi-a nhìn thây những mô hình thụ càng 
chân lại khi bay, rồi tự thả ra trước khi hạ cánh một chút. Ở' đây 
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cũng có những mô hình máy bay quân sự nhỏ có thể vừa 
bay lên vừa phóng tên lửa hay thả ra những nhà nhảy dù 
tỉ hon. 

Và trên tât cÀ mô hình máy bay đều loang loắng nước sơn, đều 
rực lên nước gỗ bóng láng tô màu tươi rói, đếu lâp lánh lớp 
bọc cánh chặt khít. 'TâÂt cẢ đều được gia công rât kỹ lưỡng, 
chắc chẳn và đẹp đẽ. Vô-lô-đi-a được xem những mô hình máy 
bay lập kỳ lực do những nhà chê tạo ưu tú của lớp trại viên 
trước làm ra. Một mô hình sơn màu ngọc thạch và trông giông 
như một con chim xanh, mang trên thân một tâm đồng nhỏ 
chứng nhận được giải thưởng. Các trại viên A-rơ-têch truyền 
lại cho nhau rằng mô hình này đã tham dự những cuộc thi toàn 
Liên-xô đã bay trên không trung đúng một tiêng đồng hồ và 
người ta đã phải phái một chiêc máy bay thực sự đi từn nó 
trong các đám mây. 

Vô-lô-đi-a bắt đầu làm việc trong xưởng. Ngay ngày đầu 
tiên, giáo viên hướng dẫn vôn trước kia là một nhà lái tàu 
lượn nỗi tiêng đã lập kỳ lục và sau khi bị một tai nạn, hiện 
làm việc với các thiêu nhi ở A-rơ-têch, đã chăm chú xem Vô- 
lô-đi-a làm việc, bước đên gần em: 

— A, chắc em cũng là một tay kỳ cựu trong ngành chúng 
ta phải không? Cừ lắm! Không thoát khỏi mắt anh đâu! Anh 
thây ngáy em xử lý các dụng cụ rât khéo léo. Nguội, mộc, món 
gì cũng thạo cả.. Kẻ cho anh nghe công việc trước khi đên đây 
của em xem nàol 

Từ hôm đó, Vô-lô-đi-a miệt mài trong xưởng mô hình máy 
bay. Em thiệt kê một mô hình chạy bằng động cơ ét-xăng mà 
theo tính toán của em, nhât định nó sẽ phá kỳ lực của nhà chê 
tạo máy bay xuât sắc trong lớp trại viên năm kia. 

Mô hình đã gần xong, chỉ cần phải tìm cho nó một cái tên 
thật kêu, thật xứng đáng và phóng nó lên không trung nữa 
thôi. Nhưng hôm trước ngày dự định thử chiệc máy bay đã 
hoàn thành, đội của Vô-lô-đi-a lên đường tham quan 
A-lúp-ca. 

Cả đội đi một chiếc ô-tô-buýt lớn theo con đường trải 
nhựa ngoằn ngoèo đọc bờ biển. Con đường lúc thì tiền sát ra 
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biển, lúc lại như đùa cợt, tách ra xa và đi cao lên núi, T ại 
những chỗ ngoặt đột ngột, các em bị áp sát vào thành xe, nhưng 
vừa bám chặt lầy khung cửa số thò đầu ra ngoài và hắt hơi vì 
bụi của Cơ-rưm, các em vừa cât tiếng hát vang như mọi lần 
bài ca A-rơ-têch, một bài hát nổi tiếng mà khắp nơi trong 
nước đều biết rõ: 


Da ta rám nắng mặt trời, 

Ngăm ngăm chẳng khác chỉ người da đen. 
A-rơ-têch ơi, cảnh thần tiên, 

Hồn ta mãi mãi ở liền bên người!.. 


Xe dừng lại ở Y-an-ta. Mọi người đi dạo trên bờ biển. 
Những đợt sóng trào lên đập vào lan can cao đên nỗi những 
tia nước bị gió biển lôi theo vào tận trong phô. Đôi lúc, những 
giọt nước bắn tung tóe vào quầy kính các cửa hiệu và lăn trên 
lớp kính phản chiêu vâng mặt trời Cơ-rưm có quảng tôi bao 
quanh. : 

Tới A-lúp-ca, nơi nhà cửa và phô xá cứ cao lên dân dần 
theo dôc núi dựng đứng, bác Bô-rít, giám độc trại cho -các 
thiêu niên xuông xe và bảo: 

— Đên nơi rồi. Đây là phô Xê-va-xtô-pôn và ngôi nhà 
chúng ta định đên ở ngay kia, sô bôn. 

Ngôi nhà nhỏ bé màu trắng nằm trên núi. Những ngọn cây 
to trùm lên ngôi nhà. 

— Các cháu không được chạy lung tung và phải giữ trật 
tự... Trước hêt chúng ta sẽ chúc mừng, sẽ tặng hoa. Rồi cháu 
nào muôn phát biểu gì thì cứ nói. Cuôi cùng, chúng ta sẽ cảm 
ơn và quay trở ra. Không có chúng ta, ở đây cũng đã đông khách 
lắm rồi, hằng ngày chật ních những người đên thăm, các cháu 
phải biết thê mới được. 

Tât cả đội viên sửa lại khăn quàng và nôn nóng ngắm nghỉa 
ngôi nhà nhỏ bé, sạch sẽ, giản dị, chẳng có gì khác những ngôi 
nhà bên cạnh. Bác Bô-rít bước đền gõ vào cánh cửa. 

Cửa số mớ rộng và một người đàn bà không còn trẻ nhưng 
cũng chưa già hiện ra. Cặp mắt chăm chú và đượm buồn của 
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bà nhìn các em thiểu niên đứng ở phía dưới. Ngay lập tức, 
không ai bào ai, các em đưa tay phải lên đầu chào chủ nhân 
ngôi nhà nhỏ. 

— Chào bác Ta-chi-a-na Xê-mi-ô-nôp-nal— bác Bô-rít 
vừa nói vừa bỏ chiếc mũ trắng và lây khăn tay lau đỉnh đầu ướt 
đẫm mồ hôi. — Xin cho phép được đến thăm sức khỏe của 
bác, Đây là các em được chọn lọc trong lớp trại viên hiện nay. 
Các em rầt muôn được đến gặp bác, Các em nghe nói bác ở 
gần ngay đây, thê là nhât định đòi đi... Này các cháu, bác giới 
thiệu với các cháu: đây là bác Ta-chi-a-na Xê-mi-ô-nôp-na, 
mẹ của Páp-lích *, 

Các em vừa lao xao chào vừa chăm chú nhìn bà. 

Vô-lô-đi-a khéo léo lách lại gần để không ai che rmắt em. 
Đầu em ngẳng lên, cặp môi hé mở. Em không thê tin được 
người đứng trước mặt em lại là bà mẹ của chính Páp-lích mà 
em đã nhiều lần được đọc tới, đã được nghe nói rât nhiều 
và chính em cũng đã kê lại cho các em nhi đồng nghe. Như 
vậy, đây chính là người phụ nữ đã nuôi nâng, dạy dỗ người 
đội viên thiêu niên nỗi tiêng nhât mà hiện nay rât nhiều đội 
viên, rât nhiều câu lạc bộ thiêu niên được mang tên, rât nhiều 
bài hát ca ngợi. Những câu chuyện về người đội viên đó thường 
được kể tại các buổi họp, được đựng thành kịch, được in thành 
sách. 

Nét mặt giản dị của người phụ nữ khiêm nhường bây giờ 
đã trở nên niềm nở, một nụ cười lặng lẽ trên cặp môi chứa 
đựng nhiều đau khô làm rạng rỡ khuôn mặt. Bà gật đầu chào 
các em thiêu niên: 

— Chào các cháu, mời các cháu vào trong nhà. Cửa 
mở đây. 

, Bà nói giọng miền U-ran, dịu dàng và nhân mạnh âm ‹ô›. 

Cuộc gặp gỡ làm các đội viên thiêu niên xúc động. Các 
em vụng về xúm lại, chen nhau bước qua công vào trong sân, 
tay ôm những bó hoa hồng A-rơ-têch to tướng. Và khi bà mẹ 
Páp-lích bước ra bực cửa thì những bông hồng rơi xuông 


* Páp-lích Mô-rô-đỗp: anh hùng thiều niên Liên-xô.— WD, 
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chân bà, vì bà không thể ôm được hềt những bó hoa thơm ngát, 
nặng trĩu, từ kháp các phía đưa đền, 


— Cầm ơn, cằm ơn các cháu thân yêu của bác| Các cháu 
lầy ờ đâu mà nhiều thể này? Đề yên cho nó đẹp có hơn không? 
— bà vừa nói vừa cô lầy hai tay ôm cho hết những bó hoa hồng 
lớn. 

— Không sao đâu, bác ạ, vùng A-rơ-têch chúng cháu có 
nhiều lẳm! — các em đáp lại. 

— Bây giờ bác sẽ đề hoa vào nước, bên cạnh ảnh Páp-lích 
nhé. Các cháu có muôn xem ảnh Páp-lích không? 

Tât nhiên là ai cũng muôn xem rồi! Tât cả rụt rè bước 
vào những căn phòng sạch sẽ, mát mẻ và đứng một lúc lâu, 
chăm chú nhìn bức chân dung người thiêu niên vinh quang ở 
làng Ghê-ra-xi-môp-ca thuộc vùng U-ran xa xôi. Chiến công 
gian nan của người thiêu niên đó chứng tỏ cho toàn thê 
giới thây những trái tim non trẻ, con đẻ của cách mạng Tháng 
Mười vi đại, trung thành vô hạn với sự nghiệp của những 
người cộng sản và căm thù sâu sắc những kẻ thù của 
sự nghiệp đó. 

Vô-lô-đi-a cũng đứng hồi lâu bên ảnh của Páp-lích. Lúc 
đó em nhớ lại tât cả những điều đã được nghe về Páp-lích, về 
cái chêt bi thảm của Páp-lích do bàn tay của những kẻ sát 
nhân mà đứng trước chúng, trái tím người thiêu niên không 
mảy may run sợ. Rồi Vô-lô-đi-a đưa mắt nhìn bà mẹ Páp-lích. 
Bà đứng ngay gần đó, đang trìu mên đặt hoa vào bình, vào lọ, 
vào thùng nước. Em thây rât muôn nói một điều gì thật âu 
yêm với bà. 

Em mạnh bạo nhận xét: 

— Trông Páp-lích giông bác quát 

Bà thở dài: 

— Đúng đây, nhiều người cũng nói là giông bác. 

— Thê Páp-lích vôn có khỏe không bác, — Vô-lô-đi-a 
hỏi, — có cao không bác? 

— Không, cũng như cháu, có lẽ lớn hơn một chút. 

Một em gái nói: 
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— Ở A-rơ-tèch, chúng cháu có một đội tang tên Páp-lích 
của bác. 

— Và một chiềc tàu thủy nhỏ cũng tên là ‹Đáp-lích Mô- 
tô-dồp›. 

— Còn ở Mát-xcơ-va chúng cháu, có một ngõ ở Prê-xnha 
cũng tên là ngõ Páp-lích Mô-rô-dôp. 

— Bác ạ, bác kể cho chúng cháu nghe về Páp-lích đi! 

— Biềt kế cho các cháu chuyện gì bây giờ nhỉ? Chắc là 
các cháu đã đọc hết cả rồi, đã biết hết cả rồi. Sách báo nói 
còn hay hơn bác kê. Nhưng các cháu đã yêu cẩu thì bác cũng 
xin nói. Páp-lích rât tôt, rât trung thực, các cháu ạ. Đã hứa 
điều gì là nhât định làm bằng được. Nó học rât chăm. Và dũng 
cảm. Vì chân lý, vì Chính quyền xô-viết, nó sẵn sàng làm mọi 
việc, không tiêc một cái gì hêt. Đó, cả tính mạng nó cũng không 
tiêc, cái chết nó cũng không sợ. Chính các cháu cũng biết đây... 
Ñó rât ngoan ngoãn, lúc nào cũng chăm lo săn sóc đên 
bác... Ộ 

Bà yên lặng, nhìn ảnh con và đưa tay xoa xoa cổ. 

Vô-lô-đi-a mở to mắt, chăm chú nghe bà nói. Chiên công 
gian khổ của Páp-lích và nỗi đau khổ của bà mẹ, — những 
điểu đó em đọc sách đã biết rõ từ lâu nhưng bây giờ trở nên 
gần gũi, trở nên sinh động, dường như câu chuyện đó xảy 
ra không phải ở một làng vùng Ủ-ran mà ở ngay cạnh trường 
em, ở phô em, 

Bà Ta-chi-a-na Xê-mi-ô-nôp-na tiệp tục kể: 

— Páp-lích rât muôn được xem biển ra sao. Nó rât yêu 
biển. Như vậy là nó không được nhìn thây biển. Các cháu 
hãy ngắm biên thay cho nó và khi nhớ đên nó, các cháu phải 
lầy làm sung sướng vì tât cả mọi thứ đều thuộc về các cháu... 
Các cháu được hưởng biển thỏa thích được hưởng ánh nắng 
mặt trời thỏa thích. Các cháu được những người tôt chăm sóc, 
giáo dục. Bác nhìn các cháu mà thây thèm muôn địa vị của 
mẹ các cháu... 

An-đơ-rây tiên lên và nói giọng nghẹn ngào vì xúc động: 

— Thưa bác, bác cho phép cháu thay mặt tât cả các bạn 
ở đây và thay mặt tât cả các trại viên A-rơ-têch nói với bác... 
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cảm ơn bác vì bác đã nói chuyện với chúng cháu... xin bác 
tin rằng tầt cả chúng cháu sẽ cỗ gắng trở nên những người có 
ích cho Tổ quôc quang vinh của chúng ta... trở nên những 
người như Páp-lích của bác. 

Ngày hôm đó ghi sau vào ân tượng của Vô-lô-đi-a hơn 
tât cả những ngày khác ở A-rơ-têch. Suôt dọc đường trở về 
trại em yên lặng và, hôm sau, em đên xưởng chê tạo mô hình 
máy bay, lây trên giá chiếc mô hình mới chạy bằng động cơ 
ét-xăng của em và đên gặp hướng dẫn viên. 

— Anh Vơ-la-đi-xláp ạ;— em nói, — em đã quyêt đình... 
Em có thê đặt tên cho chiệc máy bay của em là ‹Páp-lích Mô- 
rô-dôp› được không? 

Và không ai ngạc nhiên khi thây một chiếc mô hình máy 
bay với dòng chữ to và rõ nét «Páp-lích Mô-rô-dôp bay lên 
bên trên trại và vừa nỗ máy giòn giã vừa để lại trên bầu trời 
Cơ-rưm xanh biệc một vệt khói hẹp. 

Các trại viên đứng ở dưới giơ tay chào, vẫy tay và vẫy 
những chiếc mũ trắng về phía chiếc máy bay. 

Chiếc Đáp-lích Mô-rô-dôp› bay vọt lên cao, bay trên 
những làng mạc, và được những luồng không khí âm áp nâng 
lên, đưa ra biển. Các em trai ở trại Thượng và trại Hạ nhìn 
thây mô hình, các em gái ở trại sô ba cũng được thây. Những 
chiêc xuồng máy chạy ra biên để vớt mô hình lên khi hạ cánh, 
nhưng chiệc «Páp-lích Mô-rô-dôp» cứ bay mãi. Nó bị cuôn đi 
bởi những làn gió hiu hiu đang vuôt ve đôi má những trại viên 
có nước da đồng hun, đang khe khẽ rung rinh vắng lá cây và 
đang thôi những cánh hồng rụng bay từ từ khỏi mặt đường. 

Chẳng bao lâu những chiệc xuông nhỏ mật hút chiếc ®Đáp- 
lích Mô-rô-dôp›. Hình như nó đã tan biên trong ánh phản 
chiêu lâp lánh của biển cả, trong ánh nắng nóng bức chói 
lòa của mặt trời. Vô-lô-đi-a đứng trên bờ, lòng thâp thỏm 
hy vọng cho những chiêc xuông trở về, nhưng vô ích: em 
được báo là chiêc mô hình máy bay đó biên mât. Bác giám độc 
Bô-rít gọi điện đến tât cẢ các trại an dưỡng xung quanh và 
nông trang gần để hỏi xem có ai nhìn thây chiềc máy bay ở 
đâu không. Nhưng vẫn tuyệt vô Âm tín. 
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Mãi đền một giờ đồng hồ sau, mây người đang làm việc 
ở trại trồng nho mới nhìn thầy một chiếc máy bay nhỏ đang 
từ trên trời bay về phía họ. Được văn phòng gọi điện báo 
trước nên họ chạy bổ đền trại báo tin. 

Khắp các trại đều xôn xao lên: 

— Nó đang bay... Đang bay kìaf 

Mặc dù đã đền giờ qui định ăn tôi, nhưng các trại viên, các 
cán bộ phục vụ, các chị bảo mẫu, các anh chị phụ trách và ngay 
cả nữ bác sĩ Rô-da-li-a có tiếng là nghiêm khắc, tât cả đều chạy 
ra sân để nhìn chiếc 4Páp-lích Mô-rô-đôp» đang ngoan ngoãn 
theo chiều gió bay về. 

Lập tức Vô-lô-đi-a nổi tiếng khắp các trại. Ermm đên đâu 
là sau lưng có tiêng kháo nhau: 

— Chính bạn ây là người chê tạo chiếc mô hình đã bay 
đi rồi lại tự quay về đây... 

"Và bây giờ em đang đứng một cách khiêm tôn bên trái 
đội ngũ, mặt hướng về chiếc cột cờ cao tít màu trắng. 

Buổi chiều tôi miền Nam âm áp và hăng hắc hương thơm 
buông xuông rât nhanh. Không khí đẫm mùi biển và mùi cây 
côi trong vườn đên nỗi vị lờ lợ, ngọt ngào của nó như thâm 
cả vào lưỡi... 

“Những chiêc đèn màu trên các lôi đi đã bật sáng. Âm nhạc 
vang lên. Mặt biên bôc lên làn ánh sảng của lân tinh, phản chiều 
những tia sáng nhợt nhạt vào bờ. 

Đột nhiên, một ngọn lửa cao bùng lên trên bãi đât phía 
trước khán đài, đồng thời những đôm lửa bừng sáng trên các 
tmỏm đá A-đa-la-ra. Ánh đèn chiêu xanh biếc rọi thằng vào 
lá cờ đỏ trên cột cờ. Những chiêc pháo hoa bay vút lên bầu 
trời lách tách nỗ tan ra thành những chùm lâm châm màu lục, 
màu đỏ, màu xanh, rồi tắt đi để nhường chỗ cho những chiêc 
pháo hoa mới. 

Vô-lô-đi-a hít đẩy ngực làn không khí thơm ngát. Tâm 
hồn em tràn ngập niểm sung sướng và lòng biêt ơn. Vào giờ 
phút đó, em cảm thây sẵn sàng hoàn thành bât kỳ chiên công 
nào vì cái thể giới tuyệt đẹp, rực ánh lửa và diệu kỳ này. Đứng 
sát cánh với người bạn bên cạnh, em hoan hô đên vỡ lồng ngực, 
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và tiềng hoan hô của em hòa lẫn với những tiếng hô hân hoan 
vang rên của những người bạn cùng lứa tuổi quê ở Lê-nin- 
grát, ở I-a-cu-chi-a, ở Muôc-man-xcơ, ở Mát-xcơ-va và ở 
vùng Ư-ran xa xôi quê hương của Páp-lích Mô-rô-dôp, người 
thiểu niên đã hiền dâng cuộc đời ngắn ngủi của mình để 
trên trái đầt luôn luôn có những buổi dạ hội như thê này và 
không kể nào dám dập tắt ngọn lửa trại thiêu niên tưng 
bừng này... 

Bồn ngày sau, Vô-lô-đi-a lên đường trở về. Em mang 
theo những thứ mà tât cả các trại viên A-rơ-têch ai cũng 
mang theo: một bức ảnh chụp bên thân một loại cây của châu 
Úc; những lá mộc lan phơi khô có in dòng chữ: «Gửi lời chào 
từ A-rơ-têchl»› — mà nêu dán tem có thể gửi qua bưu điện; 
một cái động làm lây bằng vỏ sò; một túi những viên đá biển 
đủ các màu sắc; những con cua phơi khô đính chặt vào tâm 
giá tròn màu đen và đậy phía trên bằng chiếc bóng đèn điện 
cưa đôi. Nhưng ngoài ra, em còn mang theo rnột giải thưởng 
đặc biệt về thành tích chê tạo máy bay: đó là chiệc mô hình 
«Páp-lích Mô-rô-dôp› đã lập được kỳ lục nay tháo rời ra từng 
bộ phận và gói rât kỹ lưỡng... 

Ở nhà ai cũng nhớ Vô-lô-đi-a và, vào thời gian cuôi, chính 
em cũng thây rât nhớ nhà. 

Bô đã đi công tác. Mẹ và Va-li-a say sưa ngắm nghía nước 
đa rám nắng và cứ vuôt ve mãi cặp má trông phính ra của em. 
Cả hai nhìn những con cua phơi khô với vẻ kinh tờm khiến, 
Vô-lô-đi-a bực mình vì thây mẹ và chị không hiều được cái 
đẹp của chúng... 

Mệt mỏi vì đường đi và phải kẻ chuyện liên miên, Vô-lô- 
đi-a ngủ sớm, cảm thây trước niềm thú vị là sáng mai sẽ lắp 
chiệc máy bay và buổi trưa sẽ chạy lên núi Mi-to-ri-đát. 
đó, các hội viên Câu lạc bộ chắc sẽ tập trung như mọi chủ 
nhật khác. Tât cẢ sẽ phải ổ lên khâm phục khi em đem khoe 
chiếc «Páp-lích Mô-rô-dôp» của em, 

Mẹ đên giường em để chúc em ngủ ngon, nhưng em đã ngủ 
say, cánh tay đen đi vì nắng gió gác ra sau và đôi chân rám 
nắng thò ra ngoài thành giường, 
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Bà ngắm nghía con. Vô-lô-đi-a đen đi, già dặn lên và rắn 
rỏi ra. Cặp môi mọng, đỏ tươi, hé mở trong giâc ngủ trông 
em rầt đáng yêu. Tât cả những thứ em mang từ A-rơ-têch về 
nằm la liệt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nào cua, nào lá mộc 
lan phơi khô, nào cái động nhỏ xíu, nào nộp chứa các bộ phận 
của mô hình máy bay. Cạnh giường, đôi dép đi đã tã ra năm 
lăn lóc, chỗ bị thủng, chỗ bị toạc vì đá. 

Bà cẩm đôi dép lên nhìn và lắc đầu. Sau đó, bà tắt đèn 
và lặng lẽ bước ra. 

Chẳng bao lâu, cả nhà đã ngủ. Vô-lô-đi-a thở đều đặn và 
say sưa. Em mơ thây những tràng pháo hoa phản chiêu trên 
mặt biển. Bà Ép-đô-ki-a phâp phỏng ngủ, trong giâc ngủ, bà 
cảm thây đứa con trai đã lại ở nhà, bên cạnh bà; và hôm nay, 
bà không còn phải lo lắng không hiểu đứa con ở nơi đó ra 
sao nữa... Va-li-a cũng đã ngủ để chuẩn bị ngày mai cùng 
Giô-ra và các bạn gái đi dự hòa nhạc ở đại lộ Duyên hải... 

Các nhà chê tạo máy bay trẻ tuổi của Kéc-sơ cũng vừa 
ngủ vừa mơ thây mình bay lượn trên núi Mi-tơ-ri-đát và không 
ngờ rằng bạn Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin đã mang về một chiêc mô 
hình máy bay thật kỳ diệu. 

“Trên các con tàu cũng đã đổi phiên gác nửa đêm. Trực ở 
vị trí thuyền trưởng, bô Vô-lô-đi-a đang lái con tàu từ Phê- 
ô-đô-xi-a về Kéc-sơ, về phía chân trời đang rạng sáng. 

Ánh bình minh đã tỏa ra trên mặt biển. Đêm đó là đêm 
ngắn nhât trong một năm. 

Ngày a2 tháng Sáu bắt đầu. 


PHẦN HAI 
PHÁO ĐÀI TRONG 


LÒNG ĐẬT 


Chương Ï 
KHÔNG ĐƯỢC ĐI... 


Có phải Hắc-hài đã đổi khác đi không nhỉ? Chẳng lẽ nó 
lại nông hơn hoặc bớt nổi sóng? Hay ngọn núi Mi-tơ-ri-đát 
đã sụt thâp xuông? Và bầu trời tháng Sáu cũng không còn 
giông như hôm qua nữa chăng? Hay mặt trời mùa hè ở Cơ- 
rưm đã bị mờ đi rồi? 

Không phải, mọi thứ đều vẫn như xưa. Biển không hể 
thay đổi, vẫn như mọi khi, gần bờ có màu vàng nâu do sóng 
vỗ vào làm vần đục lên, xa hơn có màu xanh như ngọc bích 
và cuôi cùng, ở tít tận chân trời, có màu xanh lam xam xám. 
Và bầu trời cũng vẫn trong sáng, mặt trời vẫn nóng như thiêu 
như đôt chẳng kém trước kia. Ngọn núi Mi-tơ-ri-đát vẫn 
sừng sững trên thành phô, và phô xá vẫn đượm mùi cá biển. 
Mọi cái đường như không thay đổi, nhưng Vô-lô-đi-a cảm 
thây tât cả đều đã khác xưa. 

Những mô hình máy bay cánh trắng của hội viên Câu lạc 
bộ những nhà hàng không trẻ tuổi không còn bay lượn trên 
đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát nữa. Nói chung bây giờ không ai được 
lên đó. Những đơn vị phòng không bảo vệ thành phô bô trí 
trên sườn và trên đỉnh núi. Từ dưới có thê thây rõ các cỗ pháo 
đen thẫm trên nền trời xanh: ngọn núi Mi-tơ-ri-đát cỗ xưa 
vươn lên trời những chiêc nòng súng cao xạ vươn dài. Và 
bởi vì phô nào cũng thây được Mi-tơ-ri-đát, nên giờ đây, 
ngọn núi đặt đầy pháo sừng sững trên từng ngã tự đường phô 
như nhắc mọi người nhớ tới chiên tranh, 

Không gì làm thay đổi được biển cả, bầu trời và cây 
cỏ. Màu sắc của chúng vẫn rực rỡ như xưa dưới ánh nẳng 
chói chang của mặt trời Cơ-rưm. Nhưng bây giờ, chính trong 
thành phô và trên bờ biển, mọi cái đểu như phai mờ đi, Các 
màu sắc của thành phô bị nhạt bớt. ChÌ có vài ngày mà những 
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chiềc tàu nhỏ, sà lan, thuyển buổrmn đẩy màu sắc sặc số tươi 
vui đậu trên cảng đã được sơn lại, trở nên tôi xám như biển 
cả trong cơn bão. Nhiều người mặc quần áo màu đât và màu cỏ. 
Chiền tranh rển vang ở một nơi nào đó còn xa xôi, nay đã vừa 
xích lại gần vừa bôi bẦn cả tường nhà, mái nhà. Trên các kho 
ngoài cảng và các tòa nhà nhà máy xuât hiện những vệt ngụy 
trang ngoằn ngoèo sặc sỡ, loang lổ, xám xanh. Tât cả đường 
như muôn náu mình xuông dưới mặt đât, hòa với đât làm rmột 
đề khỏi bị trông thây. Mặt tường các tòa nhà bị bôi nguệch 
ngoạc những nét vẽ ngụy trang. Chúng không còn giữ được 
những màu sắc riêng biệt như trước kia nữa, mà đã thâm đấm 
sắc thái của đât cát, đã khoác lên mình bóng dáng những khe 
núi và những vệt xanh của các đổi cỏ. 

Buổi tôi, trên mặt biển cạnh đập chắn sóng, nơi trước 
kia, có biết bao ngọn đèn xanh đỏ rực rỡ đung đưa và những 
ngôi sao nhỏ của đèn tín hiệu trên các cột buổm nhảy nhót 
vui vẻ, nay không còn lóe lên một ánh lửa nào. Ngọn hải đăng 
lập lòe không biêt mệt mỏi cũng thôi nhâp nháy. Và vào đêm, 
cả khoảng không rmnênh rnông lộng gió, rmịt mùng và vắng vẻ 
đó giờ đây không còn phản chiêu một cái gì nữa, nó có một vẻ 
gì hoang đại. 

Nhưng ngày cũng như đêm, cặp mắt mọi người vẫn cháy 
rực lên một ánh lửa thôi thúc, nghiêm nghị, đôi khi có vẻ cay 
độc. Vô-lô-đi-a cảm thây ánh rmắt mọi người đều thay đổi 
cùng một lúc vào ngày 22 tháng 6 đáng ghi nhớ ây, khi toàn 
bộ cuộc sông chẳng khác gì một con tàu rời bên bờ quen thuộc 
rồi không thẻ cập lại được. Dường như bờ biển bình yên kia 
ở lại mãi phía sau, còn khoảng mênh mông đầy những cơn bão 
táp đen tôi và xa lạ đang thôi tới đầy vẻ hăm dọa. 

Những tin tức dồn về Kéc-sơ ngày càng đáng lo ngại hơn. 
Bọn phát xít đã ném bom Xe-va-xtô-pôn. Người ta kể rằng ở 
Xim-phê-rô-pôn đã có báo động phòng không, mà từ đó tới 
đây thật là gần... 

Vào những ngày đầu chiên tranh, khi háo hức nghe đài 
gần như muôn chưi cả đầu vào loa truyền thanh, Vô-lô-đi-a 
vẫn cứ đợi một thông báo nói rằng, ta đã chặn được địch, đã 
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đánh chúng lộn nhào, chúng phải quẳng lại mọi thứ để tháo 
chạy, và những đội quân của ta mang cờ đỏ đang tiên vào phô 
xá của những thành phô phát xít đã đầu hàng. Vô-lô-đi-a nói 
với các bạn: «Được, rồi xem, lúc đầu ta chưa tập trung được 
lực lượng nên mới thê, chứ ngày mai, các cậu sẽ thây...» Nhưng 
ngày hôm sau rồi một ngày nữa đã đên mà đài phát thanh vẫn 
không đem lại cái tin mong chờ kia. Ngược lại, tin tức ngày một 
đáng ngại hơn. Địch ngày càng tiên sâu vào Đật nước xô-việt 
bao la. 

Bô Vô-lô-đi-a suôt ngày ở ngoài cảng. Bây giờ không ai 
được vào đó nêu không có giây phép đặc biệt. Ở' công có người 
đứng gác. Vô-lô-đi-a thường ít được gặp bô vì bây giờ thỉnh 
thoảng ông mới ngủ ở nhà. 

Khi Vô-lô-đi-a nghe thông báo của phòng Thông tin xô-việt 
nói rằng địch đã chiêm thành phô Min-xcơ, em cảm thây cần 
nói chuyện với một người hiểu rõ em và giúp em biêt được 
những việc gì đã xảy ra... Em định đên cô giáo I-u-li-a nhưng 
không hiểu sao, em thây ngài ngại. 

Sực nhớ đên bác Ki-ri-lúc, người bạn già mà em đã nhiều 
lần tìm gặp trong những phút khó khăn, Vô-lô-đi-a đên chỗ 
ông. Nhưng bên thêm khách sạn các cửa kính nay đã dán đẩy 
những dải giây báo, lũ chim bạch yên tôt giọng không còn líu 
lô nữa. Cả bác Ki-ri-lúc cũng đã biên mật. 

Vô-lô-đi-a ngập ngừng đụng tay vào tâm cửa xoay và bị 
nó đây đi, em thây mình đứng trong một gian phòng mát mẻ, 
tranh tôi tranh sáng. Trên ghê tựa, trên đi-văng, các chú bộ 
đội, các chú lính thủy đang người ngồi, người nằun, nói chuyện 
với nhau hoặc thiu thiu ngủ, khắp nơi xêp đầy những hòm, 
những va-li. Trông thây Vô-lô-đi-a, bác gác cửa quen thuộc 
vội bảo: 

— Ra đi, ra đi, cháu ra khỏi đây đii 

— Thê bác Ki-ri-lúc đâu hả bác? — Vô-lô-đi-a hỏi, 

— Ông ây tình nguyện vào dân quân rồi... Còn lũ chỉm 
bạch yên được thả ra vô thời hạn... 

Vô-lô-đi-a buồn bã trở về nhà. Em uẻ oải cô thu dọn chiệc 
bàn riêng, xếp các đổ vật vào một góc, Thây mắt em ánh lên 
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một nét kỳ lạ và quả quyết chẳng hứa hẹn điểu gì tôt lành, bà 
Ép-đô-ki-a lo lắng hỏi: 

— Con suy nghỉ gì thê, Vô-lô-đi-a‡ Bây giờ đừng có làm 
điểu gì dại dột nữa đây... 

Vô-lô-đi-a dừng lại trước rmặt mẹ và cứ cọ mãi má vào 
vai, nói: 

— Mẹ biết không, con đã gần mười bốn tuôi rồi, thê mà 
cuộc sông của con hình như chẳng ra sao cả. 

— Chẳng ra sao là thê nào hở con? — bà mẹ bực mnình. — 
Con học đã khá lên, được đi A-rơ-tếch, mọi người bắt đầu 
khen ngợi con, thê mà con lại bảo «chẳng ra sao»f 

— Nhưng tât cả những cái đó là chuyện trẻ con, mẹ 4... 
Những cái đó có vẻ như không phải tự bản thân con làm ra. 
Phần nhiều do những người xung quanh làm cho con. Các 
bạn ở đội thiêu niên giúp đỡ con đuôi kịp về học tập, cả mẹ và 
bô cũng vậy... Sở giáo dục cho con đi A-rơ-têch. Còn tự con, 
mẹ ạ, tự con, con chưa làm được điều gì như thê. 

— Nhưng có ai ở tuổi con đã làm được điểu gì đặc biệt 
đâu nào? Học cho giỏi này, giúp bô rnẹ việc nhà này; còn nêu 
có nhiệm vụ của Đội thì làm cho tôt. Thê là con đã được việc 
tồi. Con còn muôn gì nữa nào? 

— Mẹ. — Vô-lô-đi-a hờn dỗi xua tay, — con có nói đên 
chuyện ây đâu. Khi có chiên tranh Phẩn-lan, con ngồi nhà 
còn chịu được. Thực ra, có một lần, con và Mi-sa suýt nữa 
trôn đi, nhưng chiên tranh đã kêt thúc. Còn bây giờ, chiên 
tranh chắc sẽ kéo dài... Mọi người đi chiên đầu. Khắp nơi đều 
động viên... Cả bác Ki-ri-lúc chuyên bắt chim cũng đã vào dân 
quân, thê mà con thì phải ở lại đây... Nay mai bô về, con sẽ 
xin phép bô ngay... Hoặc để tự bô xin cho con vào hạm đội. 
Nêu không con sẽ trôn đi, thể là xong. 

— Con lại đám nói với mẹ điều đó à‡ Nêu mẹ nói lại với 
bô... 

-— Tự con sẽ nói với bô. 

Va-li-a đi họp Đoàn về. Thời gian này, cô cũng vắng nhà 
suốt ngày. Cô trở về mệt mỏi, chân bước nặng nhọc vì lao 
động quá nhiểu. Cô ngồi phịch xuông ghê, rút chiếc khăn mặt 
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móc ở trên tường xuông, lau khuôn mặt nóng bừng và cái cổ 
đầy bụi. 

— Con đi rửa mặt đi thì hơn, — bà mẹ bảo con gái. 

— Tí nữa mẹ ạ... Cho con thở cái đã, Hôm nay con cùng 
các bạn dỡ cẢ một đoàn tàu hàng. Ngày thứ bẩy thanh niên 
cộng sản mẹ ạ. Mệt ơi là mệt! Con đi về nhà phải dùng hai tay 
ôm lầy đầu gồi nhâc chân lên, thê mà chân vẫn không chịu 
bước cho, nó cứ đờ ra... 

Vô-lô-đi-a nhìn chị vẻ không bằng lòng. Em thây Va-li-a 
ta điều tự hào được nhọc mệt, thậm chí hình như còn cô tỏ 
ra là nhọc mệt nữa: này, mọi người trông xem, tôi đã lao động 
như thê này đây này. 

— Còn ngày mai... — Va-li-a vừa lây khăn mặt quạt vừa 
tiêp tục nói, — ngày mai ínẹ ạ, tât cả đoàn viên chúng con, 
cả các đoàn viên nhà máy Vôi-côp và xí nghiệp lọc quặng sẽ 
được thành đoàn cử đên Liên hợp đánh cá để phơi và sửa chữa 
lưới. Cần giúp đỡ phụ nữ ở đó khi chồng con họ đi chiên 
đâu. : 

Vô-lô-đi-a nghe chị nói đã có vẻ chăm chú, em thận trọng 
ngồi ghé xuông chiêệc ghê đầu cạnh bàn. 

— Các chị sướng thật! Các chị là đoàn viên rồi, đâu cũng 
được cử đi, — em nói giọng thèm muôn. 

— Thê đội viên chúng mày dễ ngủ gật chắc? — Va-li-a 
trả lời. — Hôm nay, ở ga ngoài kia, chị thây bọn trẻ đường 
sắt thu nhặt sắt vụn. Bây giờ công việc có đủ cho tât cả mọi 
người, thê mmà mày vẫn còn luần quân với tập ảnh, 

Vô-lô-đi-a đỏ mặt. 

— Trước hệt, đây không phải là tập ảnh, mà là cuôn nhật 
ký. Nêu chị không hỏi gì em mà cứ lây xem thì chắc cũng đọc 
ra trò đây, Chỉ suy bụng ta ra bụng người. ¿Tập Ảảnh›| Em đang 
chép tât cả thông báo của phòng Thông tin vào đó. Đề sau này, 
khi chiên tranh kêt thúc, em sẽ có toàn bộ lịch sử của nó từ 
ngày đầu tiên. Nêu chị không hiểu được thì đừng có vớ lầy 
những cái không dính dáng đền chị. 

Vô-lô-đi-a giận dữ bước ra ngoài, chạy xuông cầu thang 
ra sân, 
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Vài phút sau em đã đứng dưới cửa số nhà Ki-xe-lép-xki, 
bạn em. Vô-lô-đi-a huýt sáo thật to và nghe thây ngay có người 
trong phòng gõ gỗ vào cửa số, Ki-xe-lép-xki vẫy tay bảo bạn 
vào, nhưng Vô-lô-đi-a chỉ xuông đât gọi bạn ra sân. 

Khi Ki-xe-lép-xki bước ra, Vô-lô-đi-a bảo bạn: 

— Cậu đã đọc về Ti-mua chưa? 

— Tức là chuyện Ti-mua và đồng đội của cậu ta hoạt 
động như thê nào chứ gì? 

— Đúng tổi, của nhà văn Gai-đa ây mà. Cậu có nhớ họ 
tô chức thẻ nào để giúp đỡ các bạn có bô đi chiên đâu không? 
Ta cũng làm như thê đi. 

— Nhưng tớ chẳng biết làm thê nào cả... 

— Chính tớ cũng không biêt rõ lắm, có điều là tớ cũng 
muôn làm một việc gì giông thê. Nêu không tớ bảo thẳng cho 
cậu biêt là tớ sẽ trôn đi đây, Ki-xe-lép-xki ạ, và thê là xong. 

— Cậu trôn đi đâu kia? 

— Ra mặt trận chứ còn đi đâu! 

— Dọc đường, người ta sẽ tóm được cậu thôi, — Ki-xe- 
lép-xki nói có vẻ chắc chắn lắm. — Trên đời này chẳng có gì 
đơn giản đâu... 

„Đúng vậy, trên đời này ít có việc đơn giản! Tưởng còn 
gì đơn giản hơn câu chuyện thê này: đên ủy ban quân sự hỏi 
địa chỉ những nơi gửi giây động viên, vào thằng những nơi 
đó, giơ tay chào theo kiểu thiêu niên tiền phong và nói: «Chào 
các đồng chí! Chúng tôi là thiêu niên tiền phong thuộc đội 
Ti-mua. Chúng tôi muôn giúp đỡ các đồng chí. Xin cho biết 
các đồng chí cần làm việc gì? Nhưng không xong đâu. Người 
ta sẽ từ chôi: cám ơn, chúng tôi chẳng cần làm gì cả. Thê là 
còn may đây. Biêt đâu người ta còn cười cho nữa: loại các chú 
ở đây cũng đủ lắm rồi. Có khi người ta còn đuôi ra: chà, các 
chú thì được việc gì cơ chứ! Còn nêu bí mật làm mọi việc như 
Ti-mua của Gai-đa, thì vào lúc thời chiên này, rât có thể xảy 
ra những chuyện rắc rôi. Lại còn đụng phải đội xung kích của 
Đoàn thanh niên, họ sẽ tóm lầy rồi còn hỏi xem tại sao cứ đi đi 
lại lại ở sân và cầu thang nhà người khác mà dòm dòm ngó 
ngó. Đâu đâu người ta cũng nói tới bọn gián điệp. Chính 
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Vô-lô-đi-a cũng mơ ước bắt được một tên phá hoại nào đó, 
và em chăm chú nhìn bầt cứ ai đáng nghỉ ngờ mà ém gặp. 

Không, bây giờ không thể hoạt động bí mật được. Thể 
là Vô-lô-đi-a đền hỏi ý kiền cô I-u-li-a. 

Đứng ở sân trường quen thuộc giữa cảnh hè yên tỉnh, 
sao em cảm thây muôn được mau mau bước vào học tập đến 
thê, Em thây hình như nêu sáng sáng tiếng kẻng lại rộn lên và 
ngày nào cũng tuân theo thời khóa biều của nhà trường; phút 
nào cũng có công việc, bài học; rồi bạn bè cùng lớp khắp nơi 
lại tập trung lại; rồi trong phòng thiêu niên lại có họp hành; 
rồi anh Giô-ra, người mà bây giờ em không sao tìm được, lại 
kể cho họ nghe về chiên tranh, — thì như vậy, có lẽ Vô-lô-đi- 
a sẽ thây yên tâm hơn. Nhưng ngay lúc ây, em lại nghĩ rằng, giá 
bây giờ mà lại phải ngồi vào bàn, phải học bài và trả lời câu 
hỏi thì hẳn không sao chịu được. Học hành lúc này chắc sẽ 
không kết quả gì: mọi ý nghĩ đã bị một việc choán lây — đó 
là chiên tranh, 

Dù sao, khi cô I-u-li-a, vẫn như xưa, vẫn bình tĩnh, duy có 
đôi lông mày là thỉnh thoảng khẽ giật giật, lắng nghe Vô-lô-đi-a 
kể, rồi nói với em bằng một giọng đều đặn thường ngày của 
cô, cái giọng nghiêm khắc và ngân lên như hát, em cũng cảm 
thây yên tâm đôi chút. 

Cô I-u-li-a bảo: 

—- Em Vô-lô-đi-a thân mên, cô hiệu là bây giờ em không 
ngồi yên được. Chỉ có điều là em chớ vội vàng: đây là một 
cuộc chiên tranh lớn. Tât nhiên, không khi nào chúng khuât 
phục được ta — cô tin chắc như thê, — nhưng ta cần giữ gìn 
lực lượng. Lực lượng chúng ta sẽ ngày một tăng thêm. Những 
người như em ngoài mặt trận còn chưa cần tới, cô đảm bảo 
với em như vậy. Còn về việc giúp đỡ ở đây thì đó là một việc 
tốt. Cô ủng hộ đây. Xvét-la-na đã chuẩn bị đền gặp em, gặp tât 
cả các bạn và bắt đầu công việc. 

— Nhưng bât đầu như thê nào hà cô? 

— Cô không nhớ đã đọc được câu này của at... Việc khó 
nhât là bắt đầu. Đẻ khắc phục khó khăn đó, chì có một cách là 
hãy bất đầu làm đu. 
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Và họ bắt đầu làm. 

Nhà đầu tiên là nhà một chiên sĩ hải quân — ông Xư-ri- 
cồp, bỗ của em I-liu-sa, chính là cái em hay hỏi trong những 
buổi Vô-lô-đi-a nói chuyện với nhi đồng và đã có lẩn hỏi xem 
bản thân Vô-lô-đi-a học tập ra sao. Trông thây các đội viên 
thiều niên đi vào, I-liu-sa lúc Ấy ở nhà một mình, mới đầu tỏ 
vẻ nhút nhát, mãi không muôn để các đội viên từ buồng ngoài 
vào phòng trong. Nhưng rồi trông thây Vô-lô-đi-a, I-liu-sa 
nhận ra và nói: 

— Anh đã giảng về Trơ-ca-lôp ở chỗ chúng em. Anh 
làm cho em chiệc tàu thủy như anh đã hứa nhé? 

Ngay hôm đó, một trong những tàu ngư lôi đẹp nhât trên 
bàn của Vô-lô-đi-a đã biên mât. Sau đó một hôm, chiêc tàu tuần 
dương do Vô-lô-đi-a khéo léo đếo từ một thanh củi ra cũng 
trôi về phương nào không rõ. Chưa đầy năm ngày sau, cả hạm 
đội trên bàn đã bị hủy diệt. Toàn bộ hạm đội của Vô-lô-đi-a, 
kể cả chiếc tàu chủ lực ÄXpác-tác Đỏ› lộng lẫy, tât cả các tàu 
khu trục, tàu vớt mìn, tàu ngẩm cắt bằng vỏ cây, — tât cả đều 
được đem ra sử dụng, đều được Vô-lô-đi-a hào phóng đem cho 
những em nhỏ có bô đi chiên đâu. Thê là hễ thoáng thây bên 
dưới cửa số hoặc qua cánh công đề mở chiêc khăn quàng đỏ 
của đội viên thiêu niên trực nhật, bọn trẻ con đã hét tướng lên: 

— Thê anh Vô-lô-đi-a đâu? Hôm nay anh ây có đên không? 
Bao giờ anh ây lại đên ạ? 

Nhiều tôi Xvét-la-na phải chạy đên rụt rè nói với bà ÊÉp- 
đô-ki-a: 

— Xin phép bác hôm nay cho bạn Vô-lô-đi-a lại đền phô 
Pi-rô-gôp. Ở' đó có em Xê-ri-ô-gia Xtơ-ren-sen-cô, bồ em Äy 
là bộ đội xe tăng... Em cứ khóc hoài định không chịu đi ngủ. 
Em xin Vô-lô-đi-a đên chữa chiêc tàu của mình. Mẹ em đã 
phải đên gặp cháu... 

Thê là Vô-lô-đi-a đên phô Pi-rô-gôp. 

Bây giờ em thường dậy từ lúc trời vừa rạng sáng đề nghe 
buổi phát thanh đầu tiên. Em nhảy phắt khỏi giường, tung chăn 
ra và tỉnh ngủ hẳn. Vô-lô-đi-a khe khẽ chạy chân không đên 
chỗ loa phóng thanh. Em đứng đó, chan hòa ánh mặt trời mới 
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mọc buổi sớm mai, người bé nhỏ, da sạm lại vì rám nắng A-rơ- 
tếch, tóc bạc màu, người còn hơi Âm của giÂc ngủ. 

Hễ mẹ hoặc chị hơi động đậy là em vẫy tay ra hiệu bảo 
hai người đừng làm ồn và lắng nghe buổi phát thanh sáng 
của phòng Thông tin xô-viêt. Em nhìn không chớp mắt vào 
đĩa loa hình phễu màu đen vang ra giọng nói đều đểu của 
phát thanh viên... 

Vô-lô-đi-a thây cần hỏi ý kiên về tât cả những điều em suy 
nghĩ trong những ngày này, em nhât định phải gặp bô mới được. 

Nhưng đã một tuần nay ông Nhi-ki-phơ lúc nào cũng ở 
chỗ ban quản trị cảng. 

— Mẹ ơi..— Vô-lô-đi-a nói — dù sao con cũng phải 
đên cảng gặp bô ngay bây giờ mẹ ạ. Con sẽ tìm cách lọt vào 
được... 

Sau trận mưa ngắn ngủi hôm qua, sáng nay bầu trời trong 
trẻo khác thường. Bóng các ngôi nhà, cây côi, các cột in hình 
rõ nét. 

Vô-lô-đi-a chưa kịp ra khỏi sân thì ngay trước công “có 
một bóng đen nhỏ lăn về phía em. Em nghe thây tiêng sủa Âm 
ẳng rồi ngay sau đó, có một vật gì âm âm, xù lông nhảy bỗổ lên 
ngực em, liêm ướt cả mỗi em, 

— Bô-bích, Bô-bích! — Vô-lô-đi-a vừa mừng rỡ kêu to, 
vừa đây con chó ra và cười vang. 

Nhưng con Bô-bích vẫn cứ nhảy lên em, cô liêm mặt em 
cho bằng được. Vô-lô-đi-a gạt nhẹ con chó, rồi chạy bỗ ra phô 
đón bô. Con Bô-bích là kẻ báo tin chắc chắn bô em đã vẻ. 

Quả nhiên em trông thây bô ngay ngoài cổng. Trong những 
ngày vừa qua, ông Nhi-ki-phơ gẩy xọp đi. Khuôn mặt rám 
nắng của ông có vẻ mệt mỏi, cặp mắt mí đỏ hắt ra một ánh khô, 
mọng thường thây ở những người suôt đêm qua không được 
ngủ. Vô-lô-đi-a đưa mắt nhìn lên cao hơn một chút và thây 
trên mũ lưỡi trai hàng hải của bô không còn chiêc huy hiệu 
tàu buôn như cũ nữa, mà đã có một cái gọi là «con cua vàng› 
với ngôi sao đỏ nhỏ xíu, hiệu trưng của Hải quân. 

— Bồ ơi, thật đầy hả bô? Bồ đã nhập ngũ rồi à? 

— Bộ vào hải quân rồi con ạ. Hôm nay bồ đi đây. Bồ 
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rễ về nhà từ biệt mẹ và các con... Vậy đây... Thể nào, ở nhà ra 
sao? Mẹ và chị Va-li-a đang làm gì?.. 

Nửa giờ sau, mẹ em đã bắt tay chuẩn bị cho chồng lên 
đường đi chiên đầu xa. Sau nhiếu năm chung sông với ông, 
người xưa kia bà gặp gỡ trên một đoàn tàu cứu thương, bà 
Êp-đô-ki-a hiểu rằng lúc này tranh cãi với ông, giữ ông lại, 
can ngăn ông đều vô ích. 

Đã nhiều lần bà phải đề ông đi vào con đường nguy hiểm, 
phải tiễn ông ra trận, chuân bị cho ông đi biển. Và lần nào cũng 
vậy, vôn không đủ sức nén nỗi sợ hãi lo lắng cho chồng, bà bât 
giác thầy tự hào về con người đẩy sức mạnh, can đảm và bình 
tĩnh này, một người mà tiêng nói nghĩa vụ nặng nệ của n2rn 
giới là tiếng gọi của chính lương tâm mình. Bà biết rằng trước 
mắt là những ngày gian khổ đầy những nỗi lo âu sợ hãi khủng 
khiêp nhât, những ý nghĩ nặng nể không sao xua đuổi được. 
Bà biệt sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng bà cảm thây phải như 
thê, bây giờ không thê khác được. 

Vô-lô-đi-a tưởng nhầm rằng mẹ sẽ khóc và sẽ van nài 
bô đừng tình nguyện vào hải quân, nay em nhìn khuôn mặt 
ưu tư, kín đáo, dường như có một lớp màng bao phủ của mẹ 
với một vẻ kính trọng. Bà xêp vào va-li các đồ dùng của chồng, 
sách vở, bộ đồ cạo râu, tâm ảnh gia đình. Va-li-a là quần áo 
cho bô, cần thận gâp chiếc áo lót kẻ sọc đã giặt sạch sẽ. 

Vô-lô-đi-a ngồi trên đi-văng cạnh bô, ông đang soạn sách 
vở, giây tờ, để những thứ cần sang một bên. Chờ lúc thuận 
tiện, Vô-lô-đi-a thì thầm với bô: 

— Bô-ơi... con có một việc rât cần hỏi bô. Nhưng bô phải 
nghe cơ. 

— Bồ nghe đây, Vô-lô-đi-a, — ông bô vừa trả lời vừa 
tiêp tục soạn giầy tờ. 

— Bỏ, bô phải nghe thực sự đây, và bồ đừng có nói đùa 
nhé. 

— Sao lại nói đùa? Ông bồ đầy sách vở sang một bên, — 
Nào, con nói đi, có chuyện gì vậy? 

— Bồ ơi, con xin bô đây, bồ thương con, cho con đi 
với bôi 
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— Đầy, đầy! — có tiềng bà mẹ từ chỗ bàn vọng lại — 
Lúc nào nó cũng chì nói đền chuyện ây. Nó lại còn dọa sẽ đi 
trôn nữa kia. 

— Trồn đi đâu? — ông Nhỉi-ki-phơ ngạc nhiên hỏi. 

— Đi hải quân bô ạ. Con sẽ là thủy thủ thiểu niên ở chỗ 
bồ. Con biết bơi — đó là một. Con đã đi tập bắn, tức là con 
sắp biết bản rồi — đó là hai. 

— Thứ nhât, nều đềm như thê thì con hiện nay chưa được 
hai điều mà mới có một điều rưỡi vì con mới chỉ hứa sẽ học 
bắn thôi, — ông bô trả lời. — Nhưng cái chính là ở đó chẳng 
có việc gì cho con làm cả. Bô nghĩ con ở nhà hợp hơn. Con 
sẽ là chủ gia đình. Đàn ông kia mài 

— Đây, bô lại đùa con rồi, mà con thì nghiêm chỉnh... 

— Vô-lô-đi-a, bô nói với con rât nghiêm chỉnh. 

— Đúng là ở đó người ta cần mày lắm đây, — Va-li-a xen 
vào rồi khe khẽ nói thêm: -— Anh lính thủy một rưỡi ạ. 

— Chị im đi, chẳng phải hai mà cũng chẳng SIếu một 
rưỡi! — Vô-lô-đi-a đáp lại cộc lộc. 

Ở phòng ngoài, con Bô-bích bỗng sủa vang. Có tiêng chân 
bước ở cầu thang rồi tiêng gõ cửa. Vô-lô-đi-a ra mở. Em quay 
ngay vào nhà, hét vang lên: 

— Bác Gơ-ri-xen-cô đên! Cả Va-nhi-a nữal.. 

— A, chào bác và cháu! Bác đến vừa đúng lúc tiễn đưa... 

Trong khi ông Gơ-ri-xen-cô, một con người trầm lặng, 
đè dặt và quần áo bao giờ cũng đượm rnùi cá, mùi thuốc lá, 
ngồi xuông đi-văng, thong thả nói chuyện với ông Nhi-ki-phơ 
thì ở góc phòng, Vô-lô-đi-a cũng thẩm thì trò chuyện với 
bạn cũ: 

— Va-nhi-a, cậu có nghe đài nói gì không? 

— Tât nhiên là có nghe chứ. 

— Tớ ghi vào nhật ký đây. 

— Tớ cứ thê cũng nhớ được, không cần ghi, 

— Cả tớ cũng nhớ được. Nhưng ghỉ là để sau này viễt 
sử thôi. Tớ ghi mọi tin tức của phòng Thông tin xô-việt. 

— Cho xem nào. 

— Sau tớ sẽ đưa, tớ ghi bằng bút chì nên khó xem lắm. 
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Bao giờ tô mực, tớ sẽ cho xem. Thể nào, ở Cựu Ca-ran-chin 
chỗ cậu ra saof 

— Chỗ mình không thây gì đặc biệt, nhưng ở Ca-mư-sơ - 
Bu-run đâu đâu cũng ngụy trang, bây giờ trông khác hẳn... 

Trong lúc đó, ông ơ-ri-xen-cô hỏi ông Nhí-ki-phơ: 

— Thè đầy, vậy là chú lại trở về hải quân hÄ? Theo thói 
quen thời trẻ của chú... 

— Vâng, tôi lại vẻ Hạm đội Hắc-hải chiên đâu, — ông 
Nhi-ki-phơ trả lời. — Tôi phục viên đã mười bôn năm. 

Tôi nộp đơn tình nguyện ngay nhưng công việc ở cảng giữ 
lại. Người ta nhât định không cho tôi đi. Hôm nay tôi tuyên bồ 
với mọi người rằng tôi không ở lại thêm một ngày nào nữa. 
Tôi bảo: «Nào, các đồng chí cho tôi đi chứ». Họ cho tôi đi. 
Tôi định bụng là lại xin về tàu ngư lôi. — Ông nghiêng về 
phía ông Gơ-ri-xen-cô nói nhỏ: — Bác là chỗ thân thuộc và 
bạn bè, bác trông nom giúp... Tôi giao cả gia đình tôi cho bác. 
Tôi hy vọng ở bác đây. 

— Chú Nhi-ki-phơ, chú cứ tin tôi. Chú hãy yên tâm đi 
biển và chiên đâu. Tôi sẽ chăm sóc gia đình chú, đù có thê 
nào; tôi cũng không bỏ rơi được. 

— Và bác để ý cho tôi cháu Vô-lô-đi-a, nó lúc nào cũng 
nghĩ đên ra trận. Nó hiêu động lắm. Bác phải cứng rắn với nó... 

— Chú không phải nghĩ đên việc đó, chúng tôi sẽ kìm 
được nó. 

Buổi tôi, cả nhà Vô-lô-đi-a và hai bô con ông Gơ-ri-xen- 
cô đưa tiễn ông Nhi-ki-phơ. Ông Nhỉi-ki-phơ tỏ ra can đảm, 
trông ông hiên ngang như một chiên sĩ. Trong phong thái 
của ông lại lộ vẻ trẻ trung hăng hái đặc trưng cho những người 
lính thùy. Lúc nhìn con gái, lúc nhìn con trai, ông hơi ngượng 
nghịu mỉm cười như một người cảm thây mình là trung tâm 
chú ý, sung sướng về điều đó, nhưng đồng thời cũng ngại 
ngùng vì đã gây cho mọi người nhiều phiền phức và xúc động 
đền thê, Ông cô tránh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, bât động của 
vợ nhưng vẫn luôn luôn cảm thầy vợ đang chăm chăm nhìn 
mình bằng đôi mắt đờ đẫn mới qua một ngày đã trũng sâu 
xuông. 
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Chuông nhà ga đánh hai lần. Mọi người bắt đấu chia tay 
nhau. 

— Thôi, chúc chú đi chiên đầu không kém năm 191g, — 
ông Gơ-ri-xen-cô vừa nói vừa bắt tay ông Nhỉ-ki-phơ,— 
Chúc chú may mắn, ông đô độc tương lail 

— Bác ở lại nhé, Chúc bác khỏe mạnh, nhà cựu xạ thủ 
súng máy ạ... Có thể cả bác cũng sẽ có dịp nhớ lại chuyện cũ 
đầy. Có khi bác lên tới cầp tướng cũng nên, — ông Nhi-ki- 
phơ nói đùa rồi đưa mắt về phía vợ con mình, ông nói thêm: 
— Bác không được quên sự thỏa thuận của chúng ta về vợ 
con tôi nhé] 

— Chú đừng lo gì về việc đó, —ông Gơ-ri-xen-cô trả 
lời... Mà chú cũng đừng nói đùa vội... Chú vừa nới gì về tôi 
nhỉ? Cựu xạ thủ súng máy? Được thôi, quả là có việc đó, 
tôi đã tham gia cả chiên tranh với quân Đức, cả nội chiên. 
Trong trường hợp cần thiết, nêu chính tôi cũng đên lượt 
và còn đủ tuổi, tôi sẽ không từ chôi — tôi còn chưa quên bắn 
khâu œnắc-xim đâu. Tôi vào ngay chân pháo thủ sô một 
được. 

Tiêng còi của nhân viên hỏa xa vang lên. Mọi người trên 
sân ga xô cả về phía các toa tàu, dường như những người 
ra tiến muôn nắm lây tay vịn, giữ đoàn tàu ở thêm lại ga dù 
chỉ một chút. 

— Thôi, tàu kéo còi khởi hành rồi, —ông Nhỉi-ki-phơ 
nói. — Em Ép-đô-ki-a, em ở lại mạnh khỏe nhé! 

Ông ôm chặt vợ, lông mày nhướng cao, hôn bà thắm thiệt 
lần nữa, xong ông nhẹ nhàng gỡ tay bà khỏi vai mình. Sau đó, 
ông hôn vào hai má Va-li-a thật kêu rồi ông cúi xuông nắm 
lây tay Vô-lô-đi-a siêt chặt, còn tay kia ông ôm lây con trai 
kéo về phía mình, gần như hơi nhâc lên, và Vô-lô-đi-a đang 
đứng kiễng chân bỗng thây hãng lên trong giây lát. 

— Mau cho khôn lớn, con nhé, — ông bô nói giọng khàn 
khàn rồi hôn mạnh vào môi em, 

Vô-lô-đi-a cảm thây mùi thuộc lá hút tầu quen thuộc, dư vị 
thoang thoảng của rượu mận mẹ đem thêt bồ trước khi chia 
tay. Em kịp thẩm thì với bô: 
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— Bồ ơi, bồ thương con với! Nào, bô cho con đi với... 

Có tiềng chó ăng ằng rển rĩ, mới đầu ở phía sau họ, rồi ở 
ngay dưới chân, và con Bô-bích nhảy nhảy giữa ông Nhi-ki- 
phơ và Vô-lô-đi-a, tung cẢ bôn chân lên khỏi mặt đât. 

— Lạ chưal — Ông Nhỉi-ki-phơ cười lớn, —thê mà nó 
cũng trồn ra được. Mê biển đên thế là cùng! Nó đánh hơi 
thầy tôi sắp đi một chuyên dài đây mà. Mà thực ra thiêu nó 
thì chịu thể nào được nhỉ?.. Vô-lô-đi-a, con bê nó lên và giữ 
chặt lây, coi chừng nó lại bám theo bô rồi bị tàu chẹt rnât. 

— Không hiểu nó làm thể nào ra được khỏi nhà... Chắc 
nó đã phá vỡ kính nhà kho vì tôi đã khóa lại rổi cơ rnà, — 
bà mẹ nói. 

Đầu tàu thét lên giọng khàn khàn với mọi người dường như 
chính nó đã vượt lên trước và từ xa cât tiếng gọi những nhười 
chậm trễ. Ông Nhi-ki-phơ hôn nhanh vợ một lần nữa rồi nhảy 
lên bậc toa. Thây thê, Bô-bích cô vùng khỏi hai tay Vô-lô-đi-a 
đang giữ nó. 

Vô-lô-đi-a cứ đứng trên sân ga như thê, siết chặt lây con 
Bô-bích đang kêu sủa váng lên. Thậm chí em cũng không 
thể nào vẫy tay theo đoàn tàu chở người bô đi chiên đâu. 
Sân ga bỗng trở nên yên tĩnh và vắng ngắt. Thê là đoàn tàu 
đã đi khỏi để lộ ra con đường thứ hai và những cảnh xa xa 
thuộc khu vực ga, dường như chứa đựng tât cả nỗi đau đớn 
của cảnh chia ly. Phía sau có tiêng ai vừa khóc vừa than thở. 
Bà Ép-đô-ki-a chậm chạp đưa tay vuôt mặt lau giọt nước mắt 
Ứa Ta, - 

Mọi người yên lặng rời sân ga. Vô-lô-đi-a đi sau cùng, 
em vụng về bê con Bô-bích đã dịu lại nhưng vẫn ngoái cổ 
về phía đoàn tàu vừa đi, Ra khỏi ga, Vô-lô-đi-a đặt con chó 
xuông đât và nói: 

— Ta vẻ thôi, Bô-bích. Tao với mày không được đi rồi... 


Chương II 
TRÁI TIM NÓNG BỎNG 


Ba hôm sau, Vô-lô-đi-a bắt gặp mẹ đang khóc ở nhà. 

— Mẹ ơi, mẹ làm sao thê? — em giật rnình hỏi. 

Bà Ép-đô-ki-a hât đầu vẻ phía loa truyển thanh và nói: 

— Vô-lô-đi-a, mẹ buồn quá... Đài vừa nói về một chiên 
sĩ lái máy bay của ta. Máy bay anh bị địch bẳn trúng, thùng 
dầu bôc cháy trên không, anh bèn đâm thẳng máy bay vào 
bọn phát xít... Và anh cũng nỗ tung với máy bay... Anh ây căm 
thù bọn địch biêt bao! Mà có lẽ anh ây còn trẻ. Kê ra anh ây 
có thể nhảy dù ra, nhưng anh không làm thê. Anh đã quyêt 
tử. Mẹ không nghe rõ họ tên lắm, một đại úy hình như tên là 
Pô-xpê-lôp thì phải... 

Vô-lô-đi-a nghe mẹ nói, môi mím chặt và nín thở mãi 
đên lúc mẹ kể xong. Em chạy ngay đền phô Lê-nin là nơi 
hằng ngày vẫn dán các bản tin của phòng Thông tin xô-viết, 
Ở đó, em xúc động nhâm nước bọt vào bút chì làm đen cả một 
vệt ở môi và chép vào nhật ký: 

Đại úy chỉ huy biên đội Ga-xte-lô đã lập được một chiên 
công anh dũng. Đạn cao xạ địch bắn trúng thùng dầu máy bay 
của đồng chí. Người chỉ huy gan dạ đã lao máy bay đang bôc 
lửa vào một nơi tập trung ô-tô và kho xăng của địch. Hàng chục 
ô-tô và kho xăng đã nỗ tung cùng chiếc máy bay của người anh 
hùng, 

Vô-lô-đi-a chép cần thận những dòng tin tức đó rồi về nhà 
tô mực lại. 

Buổi tôi, em đọc những dòng đó cho Xvét-la-na nghe. 
Đọc xong, em nói thêm: 

— Nêu Trơ-ca-lôp còn sông thì trong trường hợp này chắc 
chắn cũng hành động như thê. Tớ tỉn như vậy. 
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Một buổi tôi, Xvét-la-na chạy đền nhà Vô-lô-đi-a. Cô có 
về rầt buồn, 

— Vô-lô-đi-a, — cô nói, — cậu mệt lắm không? 

Lúc đó chân tay mình mây Vô-lô-đi-a đếu mỗi rã rời sau 
khi cùng các bạn lao động ở vườn rau giúp đỡ gia đình bộ 
đội. Em hỏi lại: 

— Có việc gì thê? 

— Cậu có nhớ cậu đã có lẩn đên phô Pi-rô-gôp chữa tàu 
thủy không? Nhà ây nhận được tin ông bô hy sinh trong chiêc 
xe tăng bị bắn cháy. Bây giờ ở đây cả nhà đang bôi rồi lắm. 
Thật mình chẳng còn biết làm thê nào nữa... Cái em bé ây... 
Minh thật không ngờ nó lại hiểu được... Ñó cứ bám chặt lây 
mẹ nó, không chịu rời ra. Chúng ta cùng đên đó đi!.. 

Sáng hôm sau, khi dọn đẹp nhà cửa, bà Ép-đô-ki-a ngạc 
nhiên thây mặt bàn của Vô-lô-đi-a trông không. Thoạt đầu 
bà không biết ở đó thiêu cái gì. Những chiệc tàu thủy từ lâu 
đã wnhồ neo› khỏi nơi này, nhưng bà nhớ rõ ràng hôm qua 
trên bàn còn một cái gì đó. 

— Vô-lô-đi-a,— bà gọi con, — mẹ không sao nhớ được 
hôm qua trên bàn con có những gì... Mật một cái gì đó thì 
phải con ạ... 

Vô-lô-đi-a hơi ngượng nghịu ngước mắt nhìn mẹ qua hàng 
mỉ: 

— Ở đó có chiễc mô hình máy bay, mẹ ạ... cái mô hình con 
mang ở A-rơ-têch về ây... 

— Con đem thả rồi à? 

— Vâng, vừa đúng dịp mẹ ạ. Con đã mang nó đên phô Pi- 
rô-gôp cho một em bé có bô đi hy sinh trong xe tăng. Ñó cứ 
khóc mãi... Mẹ ạ, con thây thương nó quá! Con dỗ nó hệt 
cách mà không được. Nó khóc mãi không nín. Con bèn mang 
mô hình máy bay đền thả. Thê là nó vỗ tay đôm đôp. Nó cười 
ngay. Vừa cầm chiệc máy bay vào tay là nó cười sằng sặc. Con 
cho nó luôn. Đề nó,.. 

— Con không tiệc À? — bà mẹ hỏi tồi củi xuông âu yêm 
nhìn con trai. Bà nghĩ: Giông hệt bô, cái gì cũng đem cho...» 

— Con cũng hơi tiềc,— Vô-lô-đi-a thú thực, —chÌ có 
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điều là con thương em bé kia... Thôi, chả nói đên chuyện ây 
nữa mẹ ạ.— Em bỗng ngừng lại rồi cau mày, 

..Cũng như mọi khi năm học bắt đầu vào ngày mồng một 
thăng Chín. 

Thường thường vào ngày này, ngôi trường vôn đã quen 
yên tĩnh trong hè lại rộn lên tiềng ồn ào, ẩm ï. Nhưng hôm 
nay, các học sinh lặng lẽ tập trung trong hội trường. Ông hiệu 
trưởng I-a-côp phát biểu mây lời ngắn gọn. 

— Các em, —ông nói, — hôm nay, cũng như các năm 
trước, chúng ta khai giảng năm học. Chúng ta đón cái ngày 
lớn lao đôi với mỗi thầy giáo và học sinh xô-việt này trong một 
hoàn cảnh không hoàn toàn bình thường. Qua nét mặt các em, 
qua vẻ nghiêm trang khi các em đên đây hôm nay, tôi cảm 
thây các em đã hiêu được Tổ quôc ta hiện đang phải chịu 
những thử thách nặng nề như thê nào. Kẻ địch không chỉ muôn 
chiêm đât đai của chúng ta và giêt hại sinh mạng hàng triệu 
người... Chúng có ý định hủy diệt tât cả những cái chúng 
ta đã giành được dưới ngọn cờ vẻ vang của Lê-nin. Chúng 
ta đã giành được cho mình quyền lao động, lao động tự do, 
không phụ thuộc ai. Bọn phát xít muôn lao động trở thành 
nhục hình đôi với con người, biên chúng ta thành nô lệ của 
chúng. Chúng ta đã tuyên bô và đã khẳng định rằng con người 
có quyển nghỉ ngơi, quyển được trợ câp lúc tuôi già. Bọn 
phát xít thì sát hại những người già không phương tự vệ; 
giêt chóc trẻ con. Chúng ta dành cho mỗi người quyền học 
tập, đó là một thành tựu vĩ đại của Cách mạng tháng Mười. 
Bọn phát xít thì muôn tước đoạt của chúng ta ánh sáng kiên 
thức, đầy chúng ta vào bóng tôi ngu dôt thú vật. Nhưng chúng 
tôi, các thầy giáo của các em, chúng tôi tự hào vì đã được giao 
phó nhiệm vụ thực hiện quyển của các em được nắm vững 
kiên thức, chúng tôi tuyên bô với toàn thê giới: dù đại bác có 
rên vang đên thê nào đi nữa, chúng cũng không át được tiềng 
nói của người thầy giáo, tiêng nói đó sẽ luôn luôn cât lên dưới 
mái trường này chừng nào nó còn đứng vững... 

Sau đó các đoàn viên thanh niên ở các lớp trên phát biểu. 
Khi ông I-a-côp đã định ra lệnh: «Về lớp› thì Vô-lô-đi-a giơ 


253 


tay xin nói, Mọi người nhạc nhiên, quay cả về phía em. Ở 
trường, Vô-lô-đi-a là một học sinh nhút nhát và ít khi phát 
biểu trong các cuộc họp lớn, 

— Em muôn nói gì, Vô-lô-đi-a‡ — ông hiệu trưởng hỏi. 

— Em muôn... Em có thể đọc bài thơ về anh chiến sĩ lái 
máy bay Ga-xte-lô được không ạ? Em học thuộc được ở tạp 
chí Ñgọn lửa nhỏ». 

— Được thôi, em đọc đi, — ông hiệu trưởng cho phép. 
— Trật tựl — ông nói to với các thiêu niên tiến phong đang 
nhìn Vô-lô-đi-a và xì xào với nhau chưa hiểu ra sao. 

Không ai ngờ Vô-lô-đi-a lại làm điểu đó. Vô-lô-đi-a bước 
ra giữa phòng, chỗ ông hiệu trưởng đang đứng, sửa lại khăn 
quàng đỏ rồi đột nhiên cât giọng vang buộc mọi người phải 
lập tức yên lặng, em đọc bài thơ hôm qua 1n trong tạp chí 
qNÑgọn lửa nhỏ› mà em đã học thuộc được ngay: 

Mãi đên lúc động cơ ngừng bặt, 
Anh mới vào trận đâu cuôi cùng... 

Vô-lô-đi-a nhìn các bạn đội viên, đưa mắt tìm Xvét-la-na 

đang nghẻn cổ, kiếng chân chăm chú nghe, 
Phải có nhiệt tình yêu Tổ quốc, 
Hoàn toàn vì đât nước quên thân, 
Mới sẵn sàng giã từ cuộc sông, 
Đề lo cho hạnh phúc toàn dân... 


- Mọi người đều nghe em đọc — các học sinh lớp trên mât 
ngay vẻ tự kiêu thường có, các em nhỏ khoái trá nhìn chăm 
chăm vào người mình vẫn yêu quý, cả cô I-u-li-a đầu bạc 
trắng khiên bộ tóc của thầy Ê-phim đứng bên hình như càng 
đen đặc biệt, cả ông hiệu trưởng I-a-côp và cô giáo địa lý Ma- 
ri-a, cẢ thầy dạy vật lý Va-xi-li và các bạn của Vô-lô-đi-a: 
A-ca-sa, Mi-sa, Ki-xe-lép-xki và Xvét-la-na, mọi người đều 
nghe em đọc, Giọng Vô-lô-đi-a mỗi lúc lại thêm khỏe: 

Bên mồ anh, ngôi mồ cháy rực, 
Chúng tôi đây xin nguyện cùng anh: 


Đây đâu phải trận đầu thử sức, 
Bọn giặc kia sẽ phải tan tành... 
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Khi Vô-lô-đi-a đọc xong, một em bé vỗ tay nhưng vội rụt 
ngay lại, sợ sệt nhìn những người đứng cạnh; có lẽ vì chiến 
tranh, lại sau những vần thơ nghiêm trang như thẻ, không 
được vỗ tay chăng? Nhưng cô I-u-li-a đã đưa đôi tay mảnh 
đẻ về phía Vô-lô-đi-a rồi vỗ tay mây tiêng thật to. Lúc ây, 
mọi người mới vỗ tay sôi nồi, nhiệt tình và sung sướng. 

Tât nhiên, ai cũng muôn có bài thơ làm kỳ niệm. Khi 
Vô-lô-đi-a trở về chỗ, khắp mọi phía thì thẩm với em: «Vô- 
lô-đi-a, cho mình chép bài thơ với..», «Chép cho mình làm 
kỳ niệm nhé!» 

Thê là năm học mới ở trường bắt đầu. Cũng như xưa, 
chuông vào học réo lên leng keng, các thầy giáo vào lớp với 
những tâm bản đồ cuôn thành ông, nách cắp số điểm, tay 
cầm chim nhồi rơm, mô hình thạch cao và các loại giáo cụ. 
Trong lớp, học sinh đứng dậy rồi ngồi xuông, giờ học 
bắt đầu. 

Mọi cái dường như vẫn diễn ra theo một trình tự bình 
thường đã có từ lâu và đã ăn sâu thành thói quen. Nhưng 
trong giơ học, Vô-lô-đi-a thường cảm thây tât cả những cái 
đó không phải là sự thực mà bây giờ chúng chỉ là hình ảnh 
của việc học tập ở trường. Và trong khi giảng về đòn bẩy loại 
hai thầy Va-xi-li vẫn nhìn ra cửa số, có lẽ thầy đang nghĩ về 
một điểu mà bản thân Vô-lô-đi-a cũng đang nghĩ tới: đó là 
chiên tranh, là mặt trận đang mỗi lúc một gần. Trong một giờ 
kiêm tra việt, giữa lúc lớp học yên tĩnh chỉ nghe thây tiêng ngời 
bút cần mẫn sột soạt trên giây hoặc tiêng cọt kẹt khe khẽ của 
bàn học, chỗ một học sinh đang nhoai người ra việt, Vô-lô-đi-a 
bỗng thây thẫn thờ kỳ lạ: em không sao tập †rung tư tưởng 
được. Em cảm thây giữa lúc đât nước đang bị một tai họa 
khủng khiếp như thê này mà các em vẫn ngồi trong lớp như 
không có chuyện gì xảy ra, vẫn cầm bút viêt, vẫn cộng trừ, vẫn 
mở ngoặc, vẫn làm toán đơn giản thì thật là kỳ cục và vô lý. 
Thê mà em đã nghe mọi người bàn tán, đọc thây trong các 
thông báo và bản tin rằng bọn địch đang tràn tới Cơ-rưm. 
Vô-lô-đi-a thây lạ lùng, không hiểu sao chẳng những ở trường 
mà cả trong thành phô, mọi việc vẫn diễn ra bình thường: mọi 
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người vẫn đi làm, các cửa hàng vẫn mở, ngoài chợ vẫn 
bản cả môi... 

Em làm sao mà biết được rằng, phía sau cuộc sông quen 
thuộc ai cũng thầy được đó, là một công việc khác gian khổ 
còn đang tiên hành một cách bí mật, đã chín mùi. Sắp tới đây, 
công việc đó sẽ phải giúp cho cuộc chiên đâu của toàn dân và 
đầy cái kết thúc ai cũng thiết tha mong đợi lại gần! 

Vô-lô-đi-a không biết rằng trong sô những người đang 
bí mật tiên hành công việc đó có nhiều người quen thuộc, bàn 
bè của bô em, đã nhiều lần chơi nhà em. 

Ai có thể nghĩ rằng bác Gơ-ri-xen-cô khiêm tôn và Ít nói 
ở Cựu Ca-ran-chin cũng được biệt bí mật đó, một bí mật 
mà Vô-lô-đi-a thậm chí không ngờ rằng nó tổn tại! Và mặc 
dù gặp ngoài phô một vài lần, Vô-lô-đi-a làm sao biết được 
rằng người đàn ông đứng tuôi, đeo kính râm, đang khua gậy dò 
dẫm đường ổi kia lại không phải là ai khác mà chính là đồng 
chí An-đơ-rây, một người chỉ có vài ba cán bộ lãnh đạo Đẳng 
của thành phô được biêt dưới cái tên đó? Theo sự phân công 
của Đảng, đồng chí là người tổ chức công tác bí mật, đang 
chỉ đạo dần dần mọi công việc chuẩn bị phòng thủ ở các nhà 
máy, xí nghiệp, các mỏ đá và cơ quan. Nhưng cả những người 
thực hiện các nhiệm vụ đó cũng không ai biệt rằng người mang 
bí danh «An-đơ-rây› là một đảng viên bôn-sê-vích kỳ cựu từ 
Xim-phê-rô-pôn đên đẻ tô chức hoạt động bí mật của Đảng, đề 
phòng trường hợp kẻ địch tràn vào vùng này. Đó là đồng chí 
I-van Cô-dơ-lôp, nhà hoạt động bí mật dày kinh nghiệm. Đồng 
chí vừa phải mô một ca nặng ở mắt, nay lòa một nửa, nhưng 
không muôn nấm viện trong những ngày Tổ quôc đang gian 
nguy... 

Với bộ râu rậm, lưng gù, đồng chí cũng đứng xếp hàng 
như mọi người ở các cửa hàng, cũng lăn về nhà thùng cá trích 
muôi mới mua được. Đồng chí gõ gậy dò đường trên vỉa hè, 
thận trọng ối giữa những người qua lại trên đường phô. Ai 
có thể đoán được rằng đây là lần thứ năm trong đời, con người 
bình thường với chiêc túi vắt vai ầy đã bước vào hoạt động 
bí mật của Đảng để tổ chức kháng chiền chồng giặc! Chỉ có 
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một người biết điều đó là đồng chí Xi-rô-ta, bí thư thành ủy, 
người mà trước kia Vô-lô-đi-a đã trông thây nhiều bận ở Cung 
thiêu niên và một lần em còn đưa tận tay cho đồng chí xem mô 
hình máy bay nhanh bay của mình. Bây giờ Vô-lô-đi-a cũng 
hay gặp đồng chí Xi-rô-ta ở cằng, và từ xa thầy đồng chí bên 
các khẩu đội phòng không trên núi Mi-tơ-ri-đát. Bí thư thành 
ủy đã trở thành chủ tịch Ủy ban Phòng thủ thành phô. Nhưng 
không ai (tât nhiên trong sô đó kẻ cả Vô-lô-đi-a) ngờ tới môi 
liên hệ giữa các hoạt động của đồng chí Xi-rô-ta đầy nghị lực, 
nhanh nhẹn, với ông già chậm chạp đeo kính râm, thỉnh thoảng 
vẫn đi dạo trên đường phô dọc bờ biển, lây gậy dò đường kia... 

Trong khi đó ở nhà máy Vôi-côp và ở nhà máy liên hợp 
quặng sắt, công nhân đã chuẩn bị hai đoàn tàu bọc sắt. Mọi 
thứ đều chuyển sang thời chiên. Ở' Ca-mư-sơ - Bu-run và toàn 
bộ vùng bờ biển tât cả tàu thuyền đánh cá đều được động viên. 
Trên các tàu nhỏ và sà lan đều có đặt đại bác. Tàu đánh cá 
nhỏ biên thành tàu chiên. Ngay cả nhà máy đồ hộp bây giờ cũng 
làm lựu đạn, còn xí nghiệp thuôc lá thì chê tạo cặp lồng, bếp 
dùng dưới hầm, trang bị lò nướng bánh lưu động. 

Một buôi tôi, Vô-lô-đi-a thây ánh hồng sáng rực thường 
vẫn tỏa lên phía trên nhà máy Vôi-côp không còn nữa. Ờ đó, 
sau nhà máy là nơi đồ xỉ, và ban đêm, lúc đỗ xỉ, mọi vật xung 
quanh xa đên hàng chục cây sô vẫn được ánh hồng chiêu sáng. 
Vô-lô-đi-a không biết rằng các đảng viên cộng sản và đoàn 
viên thanh niên đã ngày đêm lao động, dựng xung quanh nhà 
máy những bức tường cao bằng gạch để ngụy trang chỗ đỗ 
xỉ, và các máy bay của Hạm đội Hắc-hải cứ đêm đên là cầt 
cánh lên bầu trời Kéc-sơ chỉ để kiểm tra xem rÑ ng núi xÌ chảy 
đỏ có thể bị máy bay phát hiện hay không. Vô-lô-đi-a cũng 
không biêt rằng những trang bị quý giá nhât đã được chuyển 
khỏi thành phô đi U-ran, còn đêm đêm, trên các thuyển đánh 
cá, trên các bè tự tạo bằng thùng gỗ lát người ta chuyển hàng 
vạn gia súc sang Ta-man. 

Vô-lô-đi-a cũng không biết rằng thành ủy Kéc-sơ đã nhận 
được rât nhiều đơn của các đẳng viên cộng sản, đoàn viên thanh 
niên và những người ngoài Đảng yêu cẩu được ghỉ tên sẵn 
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vào các đội du kích nêu nay mai cần tổ chức. Các lão du kích 
của năm 101g quây quanh đồng chí Xi-rô-ta và nói: 

— Đồng chí bí thư, chúng tôi đên gặp đồng chí đây! Đồng 
chí hãy ghi tên chúng tôi vào. Đã đến lúc cả chúng tôi cũng 
phải giãn xương giãn côt tuôi già rồi, Đồng chí hãy giao nhiệm 
vụ đi] 

Các nơi dự trữ thực phẩm, các kho vũ khí được thiết lập 
ở nhiều khu vực, các bê nước uông làm lằng bê-tông được 
hạ xuông mỏ đá. Khắp nơi — cả ở nhà máy Vôi-côp, cả ở nhà 
máy liên hợp Ca-mmư-sơ - Bu-run, cả ở nhà máy liên hợp đóng 
tàu, người ta đều tô chức các đội phá hoại đứng đầu là các 
đảng viên cộng sản, những con người can đảm và cương 
quyêt. 

Nhưng một học sinh thì làm sao biết được tât cả những 
điều đó? 

Những người được Đảng giao phó cho nhiệm vụ khó khăn 
nguy hiểm này biết cách giữ bí mật và tiên hành công việc 
tnột cách kín đáo. 

Ở Kéc-sơ, còi báo động phòng không rú lên ngày càng 
nhiều. Những khi đó, phía trên núi Mi-tơ-ri-đát đạn cao xạ 
nỗ lựp bụp tạo thành những đám khói nhỏ. 

Ngày hai mươi bảy tháng Mười, khi lớp Vô-lô-đi-a đang 
có kiểm tra việt về vật lý thì còi ở cảng bỗng rú lên, mỗi lúc 
một cât cao trên thành phô, như đang trườn lên đỉnh núi 
Mi-tơ-ri-đát, Các tàu thủy cũng kéo còi. Gió làm vọng lại tiêng 
súng phòng không ở xa xa như tại một nơi nào đó, người ta 
đang lần lượt mở nút hết chai này đên chai khác. 

Bỗng cửa lếp học mở toang, cô I-u-li-a bước vào. 

—- Đồng chí Va-xi-li, xin lỗi... Ở thành phô có báo động 
phòng không, — cô giáo nói. — Các em để sách trong ngăn 
bàn, ra ngay khỏi lớp và xuông hầm trú ân. Hãy bình 
tỉnh... Không được xô đây nhau. Ở đó có đủ chỗ cho tât cả 
các em, Vô-lô-đi-al Sao, em cho là em không thể bị thương 
được à? Tại sao em ở lại lớp? 

— Thưa cô, em không ở lại. Chì có điều là em sẽ không 
xuông hầm. 
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— Không xuông là thê nào? Em không biết lệnh trong 
thành phô: «Khi báo động, phải vào ngay nơi trú Âm hay sao? 

— Nhưng em đã ghi tên vào đội xung kích... Chỗ của 
em có lẽ phải ở trên mái nhà chứ không phải ở dưới hẩấm. 

Tiêng ầm ẩm khủng khiếp, nặng nể như muôn đè nát tât 
cả mọi thứ, từ trẻn dội xuông khắp thành phô, dường như 
chính núi Mi-to-ri-đát đỗ sụp xuông Kéc-sơ, kính cửa số rơi 
là tả trong lớp. Cô I-u-li-a nằm tay Vô-lô-đi-a và gần như lôi 
em ra hành lang. 

Khi Vô-lô-đi-a chạy ra đến phô, em bât giáo dừng lại, 
kinh hoàng. Những mảnh đá và thủy tỉnh, vụn gạch phủ đẩy 
mặt đường. Giữa phô, ngay trước trường, một chiếc nồi 
hơi tàu thủy cỡ lớn nằm bẹp dúm, rách toác do một sức mạnh 
không lồ nào đó đã hât tới đây. Một đầu nó đâm xuông đất, 
đầu kia làm đồ nửa tường ngôi nhà bên cạnh. Từ biển vẫn 
vọng lại những đợt đạn nỗ ẩm ẩm. Mùi khét lẹt đáng ngại 
gây nên một cảm giác khủng khiêp cùng với khói tỏa ra dọc 
theo phô. Trên núi Mi-tơ-ri-đát súng cao xạ bắn liên hồi, 
Từ cảng bộc lên một làn khói đen, phía dưới đỏ tía vì ánh 
lửa như chỗ bị tụ máu. 

Vô-lô-đi-a chạy bỗ về phía cảng. - 

Giữa đường, em được biết rằng một quả bom phá từ trên 
máy bay ném bom «Gioong-ke› của Đức ném xuông đã rơi 
trúng một chiêc tàu thủy chở đạn vừa đên cảng. 

Một vụ nô kinh khủng xây ra và mạnh tới mức nồi hơi 
của tàu thủy bị văng từ biển vào tận trung tâm thành phô... 

Thật đau lòng phải nhìn cảnh phô xá hoang tàn. Chỉ trong 
chừng mười phút bom đã phá hủy nhiều nhà cửa, làm bật gồc 
nhiều cây côi. Những cây keo đồ ngồn ngang ngay trên mặt 
đường. Một cây tụt xuông hô bom toang hoác giữa phô. Trong 
tủ kính vỡ nát của một cửa hàng, một con ngựa chêt bị hơi bom 
nô hât vào nằm vật ra trên đông mảnh thủy tỉnh. Trên cây cột 
điện đỗ, đầu tì vào chiếc cửa số vỡ của một ngôi nhà hai tầng, 
nhiều dây điện bị đứt còn treo lủng lằng đang réo lên buồn bã, 
Gió thôi lạnh thâu xương thoang thoảng mùi bụi gio. 

Vô-lô-đi-a nghe thây tiêng lách cách kỳ lạ, dường như 
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có người đập thật mau và thật nhanh hai quân cờ đô-mi-nô 
bằng xương vào nhau, ngay sát tai em. Em lắng tai nghe và 
lạnh người đi khi cảm thây rằng tiêng lách cách ghê tờm đang 
đội lên ở một nơi nào đó ngay trong người em, toàn thân em 
bắt đầu run lên, Rồi em bỗng chợt hiểu: đó chẳng qua chỉ là 
răng em đang đánh vào nhau lập cập... 

Ban đêm lại có báo động. 

Vô-lô-đi-a mặc vội quần áo rồi leo lên mái nhà. Trên cao, 
ở rât cao, một âm thanh ghê tởm, rển rĩ, đang xoáy vào bầu 
trời; nó làm Vô-lô-đi-a nhớ tới tiêng rè rè của máy khoan 
răng trong phòng chữa răng mà có lần em đã đến. 

Thành phô náu mình trong bóng tôi đêm thu. Núi Mi-tơ- 
ri-đát như một khôi đen lớn cao sừng sững trên những ngôi 
nhà đã mờ tôi. Đột nhiên trên sườn núi có một tia sáng xuyên 
thủng màn đêm lóa lên mây lần liền. Nó tắt đi rồi lại lóe sáng, 
nhâp nháy ba lần rồi tắt. Bỗng ở chính chỗ đó, trong nháy mắt 
bùng lên một ngọn lửa đỏ ôi. Vài phút sau, ánh sáng trắng và 
đỏ lại bùng lên. 

Vô-lô-đi-a vội chạy tới ban tham mưu phòng không. Được 
một phút, em bị đội tuần tra gồm hai thủy thủ và một anh công 
an giữ lại: 

— Cháu chạy đi đâu? Không nghe thây báo động à? 

— Trên núi Mi-tơ-ri-đát có kẻ báo hiệu cho bọn phát 
xít| — Vô-lô-đi-a vội vã nói rồi kéo anh công an ra sau góc 
phô. Từ đó có thể nhìn rõ sườn núi Mi-tơ-ri-đát. 

Họ đợi một lúc nhưng chẳng thây tín hiệu nào cả. Anh 
công an tuần tra nhìn Vô-lô-đi-a đã có vẻ cáu. Nhưng kìa, 
trên đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, ánh sáng màu trắng lại xuyên qua 
màn đêm lóe lên mây lần liền, sau đó đên anh sáng màu đỏ rồi 
lại tắt. 

— Tên cháu là gì?..— anh công an hỏi nhanh. — Vô-lô- 
điị-a à? Vậy cháu hãy đứng đây theo dõi xem ánh sáng phát 
ra từ chỗ nào nhé, các chú phải báo cáo ngay cho trực 
ban đã, 

Đội tuần tra chạy khuât sau góc phô. Vô-lô-đi-a È lại một 
mình. Ánh sáng trên núi Mi-tơ-ri-đát lại chực lóc lên, nhưng 
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sau một lần bùng lên ngắn ngủi dường như bị đứt, nó tắt 
ngầm và không lặp lại nữa. Vô-lô-đi-a rầt muôn chạy lên núi 
Mi-tơ-ri-đát để xem có chuyện gì xÂy ra trên đó, nhưng em nhớ 
lời đặn của chú công an nên lại kiên trì đứng đó cho đến lúc 
báo yên... 

Bây giờ bọn phát xít gần như ngày nào cũng ném bom 
Kéc-sơ. Còi báo động rú lên cả ban ngày lẫn buổi tôi, phô 
xá vắng tanh. Những tiêng nỗ nặng trịch làm rung chuyển 
thành phô. Sau đó, lúc báo yên, trên phô nhớn nhác những 
người mặt tái mét. Họ nhìn phô xá quen thuộc mà không nhận 
ra, tìn nhà mình nhưng chẳng thây... 

Sau một lần địch ném bom — lần mà Vô-lô-đi-a đưa mây 
em nhỏ trong phô vào hầm trú Ân nhưng chính em lại không 
vào, cô đợi đền lúc báo yên —- em tự nhủ rằng phải hành 
động cương quyết, tức là phải ra mặt trận. Ở đó, nêu có phải 
hy sinh chăng nữa thì cũng là hy sinh anh dũng trên chiên 
trường. 

Có nhiều người ra vào ngôi nhà treo tâm biển nhỏ: «Ủy 
viên quân sự thành phô Kéc-sơ. 

Vô-lô-đi-a đi loanh quanh mãi theo các hành lang. Ở' đây 
có nhiều bộ đội qua lại, nhưng không ai đề ý đền em, mọi người 
đều bận vào công việc của mình. Cũng như ở nhiều cơ quan 
quân sự khác, ở đây có mùi ủng, mùi da, mùi thắt lưng, mùi 
thuôc là loại tổi và mùi một chât nước sát trùng nào đó. Cuôi 
cùng Vô-lô-đi-a tìm được một cánh cửa trên có tâm biển nhỏ: 
‹Ủy viên quân sự» Em gõ cửa một lần, hai lần, rồi vì không ai 
trả lời, em hé cửa bước vào. Tận cuôi phòng, sau chiệc bàn 
trên không có một thứ giây tờ gì và nói chung, không có một 
vật gì ngoài lọ mực, một người chắc đậm, đầu tròn, tóc cắt 
ngắn, đang ngồi trên ghê. Cổ áo ông gắn quân hàm thiêu tá. 
Ông đang quay người về phía chiếc máy điện thoại, trên bệ 
cửa số, chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại trả lời nhát gừng có 
vẻ tán thành. 

— Thê hà... Ừ... Rõ... Được đây... Khá... Thê thôi, hả? 
Tiên hành đil.. Cháu cẩn gì? — ông hỏi Vô-lô-đi-a, 

— Thưa bác, xin bác cho phép... — Vô-lô-đỉ-a bắt đầu nói. 
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— Phải đứng nói ở đẳng kia, chỗ gắn cửa ra vào ây? 

— Nhưng cháu đã gỗ cửa ở phía kia... 

— Phía kia không xong nên cháu mới ra phía này chứ 
gì! — đồng chí ủy viên mÌm cười — Thôi, phía nào cũng 
được, nói nhanh lên, cháu đến có việc gì? 

Vô-lô-đi-a đứng thẳng người, chựm gót giày, muôn nói 
đống dạc theo đúng kiểu quân sự, nhưng vì bôi rôi nên đâm 
ấp úng: 

— Xin bác cho phép... Để nghị bác hãy ghi tên cháu, 
thưa bác... 

— Ghi tên cháu vào đâu? 

— Ra mặt trận ạ. Vì bây giờ đang lây người tình nguyện. 

Đồng chí ủy viên lây trong bàn ra những bản gì đó và đưa 
ngón tay rà trên những bản ây, dường như không còn chú ý 
đên Vô-lô-đi-a nữa. Rồi đồng chí ung dung ngâng đầu lên 
hỏi: 

— Học sinh à? Đang đi học phải không? 

— Cháu học lớp bảy... Trường éIrung úy Smíb. Thời 
gian này cháu đã đạt xuât sắc hầu hệt các môn học. 

— Trường vẫn học chứ? 

— Thể thì sao ạ? 

— Bây giờ không yêu cầu cháu nói lý. Cháu hãy trả lời 
đi. Trường vẫn học chứ? 

— Thưa bác, học đã được hơn một tháng rồi ạ. 

Trong giây phút ây, Vô-lô-đi-a chỉ muôn trường đóng 
cửa không học nữa thì hơn. 

— Ra thê đây, — đồng chí ủy viên nói, —râ-ât hay là 
trường vẫn học. Giá cứ được như thê thì tôt quá. Cháu hiểu 
không? mà này, cháu tên gì nhỉ? 

— Cháu tên là Vô-lô-đi-a, họ Đu-bi-nhin, sinh năm một 
nghìn chín trăm hai mươi bảy. 

— Sao, cháu là con trai thuyền trưởng Nhi-ki-phơ Đu-bi- 
nhin đây à? — đồng chí ủy viên tò mò hỏi và nhìn Vô-lô-đi-a 
đã không còn nghiêm khắc như trước nữa. 

— Chính thê ạil — Vô-lô-đi-a đáp theo kiểu quân sự khi 
đã lây lại được can đảm. 
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— Tâầt nhiên bác cũng biềt bồ cháu. Thể bô cháu có đồng 
ý với ý định của cháu không? 

— Cháu đã xin, nhưng bồ cháu đi hải quân mà không 
cho cháu đi theo, — Vô-lô-đi-a miễn cưỡng thú nhận. 

— Không cho đi theo à? Thê đây, — ủy viên quân sự 
dõng đạc nói. — Vô-lô-đi-a, tức là cháu quyết định hành 
động theo đường vòng, hay như người ta thường nói, đánh 
tập hậu chứ gì! Bây giờ bác nói với cháu thê này, anh bạn trẻ 
.. Có những người tình nguyện, nhưng cũng có những 
người, theo cách gọi của bác, tự tiện. Cháu có thây khác nhau 
không? Theo cháu, cháu thuộc loại người nào? 

Vô-lô-đi-a im lặng. 

— Cháu có hiểu kỳ luật quân đội không? — đồng chí ủy 
viên hỏi. 

— Thưa bác, cháu hiểu ạ. 

— Cháu nói cháu học lớp nào nhỉ? 

— Lớp bảy «Â›, 

— Cháu có biêt phải thi hành mệnh lệnh thê nào 2 0 

— Tât nhiên cháu biết ạ. 

— Thê thì phải nghe lệnh bác: vai phải đưa lên, đẳng 
sau, quay, tiên về lớp bảy «A», bước đều, bư-ước! 

Và Vô-lô-đi-a tuân theo giọng nói đã quen ra lệnh ây. Em 
hêt sức lúng túng, nhưng dù sao cũng còn đủ sức để không 
bị mât mặt trước đồng chí ủy viên. Em quay đăng sau theo 
vai trái, gõ bước trên sàn theo kiều quân sự, bước ra hành 
lang. 

Khi em đã đóng khép cửa, đồng chí ủy viên còn hô theo: 

— Thă-ằng!.. Bác ra lệnh cho tât cả học sinh phải gầp 
tút chuẩn bị nhiều điểm s «cứng hơn nữa. Tiền hành đii.. 

Sau khi thât bại ở ủy ban quân sự, Vô-lô-đi-a đền thành 
đoàn. 

Gian phòng lớn tâp nập những người. Các thanh niên 
tuôi chừng mười bây mười tám, đều đã đội mũ chào mào, 
đang lựa chọn vũ khí, Đó là những đoàn viên thanh niên ở các 
tiêu đoàn xung kích. Vô-lô-đi-a nhìn họ thèm muôn cực độ. 
Em thây họ nhẹ nhàng hât súng về phía sau, quàng dây đeo 
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qua vai, họ xềp kẹp đạn vào băng rồi đi ra cửa với đáng đi 
đặc biệt của người lính. Trông thây một người quen, Vô-lô- 
đi-a chạy tới chào hỏi và kính cẦn vuốt ve khâu súng của anh: 

— Cho em cầm một tí, 

— Đi chơi đi, đừng nghịch! — anh nọ nghiêm khắc ngắt 
lời em rồi né khầu súng sang một bên. 

— Ở' đây ai phụ trách công tác quân sự ạ? — Vô-lô-đi-a hỏi. 

Người ta chỉ vào góc phòng. Vô-lô-đi-a không trông thây 
người phụ trách vì quanh bàn anh ta chật ních những người. 
Người thì hỏi, người thì yêu cẩu, người thì vung tay lên. 
Vô-lô-đi-a lại gần từ phía bên nhưng không được, em lại 
lách sang phía bên kia. Em đè phải lưng một người rồi ngã 
nghiêng xuông. Bỗng em thây mình đang bị ép sát vào bàn. 
Sau bàn là một đoàn viên thanh niên bé nhỏ, tóc lâu chưa 
cạo, lôm đôm bạc một cách kỳ lạ. Anh mệt mỏi nhâp nháy 
cặp mắt, lây ngón tay cái gãi gãi đỉnh đầu, hệt quay sang trái 
lại quay sang phải đẻ trả lời các đoàn viên đang hỏi anh. 

— Đồng chí phụ trách... — Vô-lô-đi-a cô nói chen vào. 

Anh phụ trách quân sự đã thoáng nhìn em, nhưng ngay 
lúc. đó, người ta lại kéo anh ngoảnh mặt sang bên kia. Sau 
cùng, anh lại quay về phía Vô-lô-đi-a: 

— Em muôn gì? 

— Đồng chí phụ trách... Em nói với anh một việc... chỉ 
có điều là anh phải nghe em nói!.. Trước tiên, anh hãy trả lời 
em đã, Em đên gặp anh về công tác quân sự. 

— Mọi người đên anh chỉ với việc đó thôi, chú bé ạ, — 
anh phụ trách quân sự trả lời. 

— Sao lại bảo em là chú bé? — Vô-lô-đi-a bực mình. — 
Anh hãy nhìn em cho cần thận đi đã. Em bước sang tuổi thứ 
mười lăm đã được hai tuần lễ rồi, 

— Tuôi của em kể cũng đáng trọng đây, nhưng em nói 
nhanh lên nào. Em yêu cầu gì? 

— Em là thiêu niên tiền phong tích cực, gần như đã là 
đoàn viên, em sắp được chuyển lên Đoàn, tât nhiên, với điều 
kiện là Đoàn kết nạp em... Nói chung, em muôn được cử ra 
mặt trận làm công tác gì cũng được, 
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— Chà! Thề mà anh cứ tưởng là em đền có công việc gì 
thật. Anh nghĩ rằng một thiêu niên tiền phong phải hiểu được 
là chúng ta hiện đang trong giờ phút như thê nào, vậy rnà em... 
— Anh phụ trách quân sự cau mày lại. 

— Thê đây không phải là công việc ạ? — Vô-lô-đi-a hỏi _ 
dồn. — Một người muôn ra mặt trận mà lại đhông phải là 
công việc»! 

— Phải lớn thêm chút nữa. Còn hiện nay đó không phải 
là công việc. 

Mặt Vô-lô-đi-a lộ vẻ đau khô đền nỗi anh phụ trách quân 
sự phải nói: 

— Này em... Anh thây em kê cũng khá đây, biết yêu nước. 
Nêu quả thực em tìm công việc, anh sẽ có việc cho em. Em ở 
trường nào?.. Trường Trung úy Smítb à? Được! Thê này 
nhé, có một công việc nhỏ cho em và các bạn em đây. Các anh 
đang cần chai. z 

— Chai à?— Vô-lô-đi-a nghỉ ngờ hỏi lại, : 

— Đúng, chai... Em nhìn gì? Không phải để đựng đạn. 
Chúng ta sẽ đồ chât cháy lỏng vào. lei tmmặt trận người ta sẽ 
dùng nó đánh xe tăng. Bọn Đức bây giờ có nhiều xe tăng lắm. 
Em hiểu rồi chứ? Pháo binh thủy tỉnh mài 

— À, em cũng đã nghe chuyện đó rồi! — Vô-lô-đi-a vui 
mừng nói. 

— Đó là nhiệm vụ của Đoàn giao cho em. Em làm đi. Mà 
này, em họ gì nhỉ? 

— Đu-bi-nhin 4. 

— Sao? Thê Va-li-a Đu-bi-nhi-na là thề nào với em, 

— Là chị ruột em. 

— Thê thì em hãy noi gương chị âầy nhé. Một cô gái tích 
cực, chịu khó lắm... Anh hy vọng ở em đây. Chai em sẽ mang 
đên đây cho anh. 

— Còn ra mặt trận thì không thể được ạf — Vô-lô-đi-a 
hỏi cầu may lại một lần nữa. 

— Chà, chú bé dai thật... — Anh phụ thách quân sự kéo 


dài giọng ra và bắt đẩu nói chuyện với những người 
khác, 
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Giờ học củ pháp. A-ca-sa phân tích các câu viết trên bảng. 

— Vô-lô-đi-al — cô Ï-u-li-a bỗng gọi, —Em Vô-lô-đi-a 
đâu rồi? 

Ki-xe-lép-xki gập người xuông bàn thì thẩm về phía đưới. 
Vô-lô-đi-a người đỏ bừng vì bận rộn, từ dưới gầm bàn đứng 
dậy. 

CÀ lớp quay về phía em, thì thẩm: 

— Vô-lô-đi-a... cô giáo gọi cậu đây. 

— Em làm gì ở đó... ngủ dưới gầm bàn hay sao, Vô-lô- 
đi-a£ — cô I-u-li-a hỏi.— Em lên bảng đi. 

Vô-lô-đi-a đứng dậy, bước một bước ra khỏi bàn. Vừa 
lúc ầy, có tiêng lách cách ran lên. Từ trong ngăn bàn Vô-lô- 
đi-a, chai lọ rơi tới tâp xuông đât, lăn lông lộc trên lôi đi. 

— Cái gì thê? — cô I-u-li-a giận dữ hỏi. 

— Vô-lô-đi-a bỏ bom lớp học! — học sinh ở phía dưới 
kêu lên. 

— Thưa cô, — Vô-lô-đi-a nhăn nhó nói và lây chân kín 
đáo lăn chai lọ về phía bàn mình — nó bị rơi đây ạ... Đây là 
pháo binh thủy tỉnh đây ạ... Sau này sẽ chê thành lựu đạn... 
Thành đoàn giao cho chúng em thu nhặt. 

— Tôt thôi, nhưng em lôi chúng vào lớp làm gì? 

— Nhưng em biêt đề vào đâu được ạ? Các học sinh lớp 
hai năm ngoái em phụ trách mang chai lọ đên đây đưa em. Em 
giao nhiệm vụ cho các em ây như vậy ạ. 

— Không được, Vô-lô-đi-a. Thê này nhé, em không được 
biên lớp học thành kho chứa chai lọ. Phải tìm chỗ khác mà 
để. Và tan học, em về nhà cô, cô sẽ bỗ sung cho cái thứ pháo 
binh thủy tỉnh Ây của em. Cô cũng có một ít chai lọ. 

Vô-lô-đi-a xin được một túi đầy chai ở nhà Cô I-u-li-a. 
Ñói chung, hôm ây em thu nhặt được khá nhiều: chai của 
học sinh lớp hai kiêm cho thò cả cô ra ngoài túi áo khoác, trong 
áo chỗ bụng, ở túi xách, chai lọ đủ các kiểu, các cỡ đụng vào 
nhau kêu lanh canh loảng xoảng. Vô-lô-đi-a khoan khoái đi về 
nhà, tiếng chai lọ làm rộn cả phô lên. 

Em đi đền góc phô Pi-rô-gôp thì có báo động. 

Lần đầu tiên Vô-lô-đi-a thầy lo lắng đền thê. Chai lọ em 
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mang theo rầt giòn và rầt dễ vỡ. Nêu tan mât cả thì thật đáng 
giận. Thể là Vô-lô-đi-a chạy thật nhanh về nhà, mặc cho chai lọ 
trên người kêu loảng xoảng. Em chạy vút vào chiếc sân đã 
vắng tanh vằng ngắt, em dồn tật cả chai lọ vào một bao rồi kéo 
ra hầm. Giữa lúc ầy, em gặp phải bà A-lép-chi-na. Bà ta xách 
một bọc lớn và cũng đang chạy vội ra chỗ trú Ân. Thây em, bà 
ta kêu lên: 

— Vô-lô-đi-a, mẹ cháu đang lo, đang định không xuông 
hầm vì không thây cháu kia kìa! Vào ngay đi cho mẹ cháu 
yên tâm. 

Nhưng hôm nay, không cần bảo Vô-lô-đi-a nhiều. Em kéo 
chiềc bao nặng trịch đang kêu loảng xoảng xuông nhà hầm, 
thận trọng đưa bao theo từng bậc gạch, và thê là em đã ở nơi 
trú ần dưới mặt đât. Trong hẩm, một bóng điện vàng khè 
bọc lưới thép đang cháy lờ mờ. Dưới ánh đèn yêu ớt Vô-lô- 
đi-a thây mọi người ngồi bên bức tường ầm ướt. Những đứa 
trẻ nín lặng, những bà cụ lưng còng, vẻ đau khổ. Không khí 
chua chua khó thở của hầm nhà, cảm giác ở dưới mặt đât, cảm 
giác khủng khiêp là có một lớp đât dày đè nặng phía trên đầu 
và như sắp sửa sụp xuông làm Vô-lô-đi-a thây ngột ngạt. 
Không, phải mau mau lên trên mặt đât, lên với ánh sáng, với 
không khí thôi! Vô-lô-đi-a cần thận đặt bao chai lọ quý giá 
của mình ở rnãi tít góc trong, bây giờ, chai lọ đã tương đôi an 
toàn, còn em len ra cửa hầm. 

— Cứ chạy ổi chạy lại mmãil — mọi người càu nhàu. 

— Không có việc, ai chạy làm gì! — Vô-lô-đi-a trả lời 
nhầm nhằng. 

— Việc của chú thì ai chẳng biết... 

Ñgay lúc đó, từ trong bóng tôi vọng ra tiềng bà mẹ: 

— Vô-lô-đi-a, con đây à? Lại đây, con yêu quý, nhanh 
lên! Có một mình mẹ ở đây thôi. Va-li-a chắc là còn bận công 
việc ở thành đoàn chưa về... chuyện gì đây? 

— Con đây mẹ ¿, con đền chỗ mẹ ngay đây... — Vô-lô- 
đi-a vừa nói vừa len vào với rmẹ. 

— Con yêu quý, con xuông hầm là thông mỉnh lắm, cám 
ơn con, hòn vàng hòn bạc của mẹ; — bà mẹ nói, và Vô-lô- 
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đi-a thầy tồt hơn cả là không nói gì về chuyện chai lọ hệt. — 
Con hãy thương mẹ, ngồi đây với mẹ, đừng lên trên kia, Mẹ 
xin con đây! — bà mẹ khuyên nhủ. 

— Con cũng theo lời mẹ mà ngồi đây vậy. 

Có tiểng bom phá nổ làm đât rung chuyển. Trong hẩm 
lặng như tờ, mọi người đều lắng tai nghe. Chỉ ở góc hắm, có 
một đứa bé khóc. 

— Con không thê ngồi đây được nữa, mẹ 4, con lên đây, — 
Vô-lô-đi-a không kìm được, thôt ra. 

— Con đã hứa với mnẹ là ngồi đây cơ mà. 

— Con ngồi rồi, bây giờ con phải lên mẹ ạ. Con có hứa 
là sẽ ngồi đây đến lúc báo yên đâu. 

Một tiếng nỗ vang rển làm rung chuyển mọi vật, đội vào 
tầt cả ngõ ngách của hầm nhà. Vôi vữa vụn trên trần rơi xuông 
là tả. Mọi người tranh nhau nói nhưng giọng ai cũng khe khẽ, 
sợ sệt. Nhiều người đâm bỗổ ra cửa hầm. Vô-lô-đi-a cũng chực 
bật dậy, nhưng bà mẹ đã giữ lây tay em. 

— Ngồi yên, Vô-lô-đi-a... Ngồi yên, mẹ xin con! 

Vô-lô-đi-a nhẹ nhàng nhưng cương quyêt lặng lẽ rút 
tay ra. 

— Các ông các bà ơi, hãy làm ơn bảo cháu đừng có ra 
ngoài kia! — bà mẹ nói với những người xung quanh. — Chắc 
các ông các bà nói thì cháu mới nghe. 

Một ông mặc hai áo bành-tô chồng lên nhau, ngồi trên 
một chiêc va-li lớn, tay cẩm một bọc tỡ xù bảo Vô-lô-đi-a: 

— Giá cháu ngồi yên như những đứa khác có hơn không? 
Trông kìa, anh hùng chưaf 

— Anh hùng thì chẳng phải anh hùng, nhưng cháu không 
ngồi trên bọc đồ đạc là được rồi... Bác khỏe mạnh thê mà 
thu lu vào một xó như con gián, trong khi ở ngoài kia, biệt 
đâu chẳng có đám cháy đang cần cứu chữa. Bác thì thương 
tiêc gì thành phô của mình. 

— May quá, bác lại không phải người ở đây, — ông ngồi 
trên va-li điểm tĩnh đáp lại — Kẻ ra con bà cũng hơi hỗn 
đây, — ông ta quay về phía bà Ép-đô-ki-a nói thêm. 

Tiêng nỗ ẩm ẩm từ xa lại nặng nể dội tới làm rung chuyển 
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cả xung quanh. Bà mẹ buông tay Vô-lô-đi-a. Lợi dụng dịp 
ầy, em nhảy phắt ra khỏi hầm. Đền bậc thang, em hét với lại: 

— Mẹ ơi, con đi một tí thôi, mẹ đừng Ío. 

Vừa chạy khỏi sân, em nghe thây những tin làm ruột gan 
em thắt cả lại. Hai anh bộ đội đi qua, vừa đi vừa nói với nhau: 

— Trường (Trung úy Smib ở phô Pi-rô-gôp bị tan rồi. 
Bom rơi trúng, 

— Ừ, ban tham mưu khu đã gọi điện cho biết như vậy... 
Thây nói có nhiều người chết, 

Vô-lô-đi-a vội chạy đên phô Pi-rô-gôp. Em leo tắt lên 
đoạn dôc đứng, băng qua những sân nhà thông nhau đề đi tắt 
ngang các khu phô. Em lên phô Pi-rô-gôp và vừa thở hổn 
hên vừa chạy vì ngược gió. Ngọn gió thôc tới rùi khét lẹt 
và cuôn theo những mảnh giây vụn. Một chiêc ô-tô cứu hỏa 
kéo chuông ¡nh ỏi phóng vượt lên trước em. Khi Vô-lô-đi-a 
chạy tới trường, em len qua đám đông vào gần. Em thây những 
mảng lửa cháy tơi tả đang bay ra từ cửa số lớp học mới cách 
đây vài giờ em còn ngồi. Một góc trường đỗ sụp, đề lộ ra inột 
phần phòng vật lý và phòng hội đồng. Những bộ phận máy móc 
bằng đồng nhô ra khỏi đông thủy tính vỡ, và phía trên có một 
con chím kến kến nhồi rơm dính cheo leo vào một thanh sắt cong. 
Sức hút của đám cháy làm con chỉm kến kến một mắt lay động 
trông như nó đang chậm chạp lượn trên ngôi trường đỗ nát. 

Các đội viên đội xung kích lớp mười và những lính cứu 
hỏa đang cứu chữa ở chỗ nhà đồ, Người ta dùng sào có móc 
sắt để đỡ đông gạch. Một sô người khẩn trương khênh đi 
những chiêc cáng nặng, trũng ở giữa, trên phủ kín. Một người 
lính cứu hỏa cao lớn mặc bộ quần áo vải bạt cứng và đội chiêc 
mũ sắt màu xám xanh, mạnh dạn giẫm lên lửa, tay cẩm vòi 
rồng, người nghiêng về phía trước, phun tia nước rào rào 
vào ngọn lửa dường như muôn chặn sự hung hãn của nó lại. 

— Vô-lô-đi-a, cẩm cho cô một chút,—em nghe thầy 
tiêng người nói ngay trên đầu. 

Em quay lại và thây cô I-u-li-a tay cẩm hai quả địa cầu. 
Trông cô nhợt nhạt — nhợt nhạt tới mức mái tóc bạc của cô 
hỏa với màu da mặt. Nhưng điểu làm Vô-lô-đi-a còn sửng sốt 
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và sợ hãi hơn nữa là cô I-u-li-a vôn luôn luôn đi đứng đường 
hoàng, không khi nào cô đi khom, bao giờ lúc bước vào lớp 
cũng ngằng cao mái đầu bạc trắng, thê mmà giờ đây, toàn thân 
cô như co dúm lại, còng xuông. Vô-lô-đi-a thây cô già xọp đi. 

— Cầm cho cô một chút, — cô I-u-li-a nói và không nhìn 
Vô-lô-đi-a, cô giúi vào tay em quả địa cầu lớn, chiếc máy điện 
nghiệm đã rạn, bánh xe thủy lực hơi cong queo và vài cuôn 
sách mép đã sờn, có lẽ đó là tât cả những thứ cô kịp cứu khỏi 
ngọn lửa. 

Vô-lô-đi-a đờ đẫn đọc tên cuôn sách trên cùng: «1l. X, 
Tuôc-ghê-nhép. Nhật ký người đi săm, 

— Chẳng lẽ... chẳng lẽ cứ để bọn giặc hoành hành thê 
này mãi hay sao?l — cô giáo nói và nhìn vào ngọn lửa đang 
đôt chảy ngôi trường. — Chẳng lẽ loài người có thẻ chịu đựng 
mãi cảnh này được sao? Bao giờ, bao giờ mới tiêu diệt được 
bọn chúng?! Tiêu diệt vĩnh viễn... tât cả bọn chúng! 

Vô-lô-đi-a hiểu cô I-u-li-a muôn chỉ ai khi nói đền ‹bọn 
giặc, «bọn chúng)... 

— Em I-li-u-sa ở lớp hai đã bị giêt hại, — cô giáo nói, 
vẫn' không nhìn Vô-lô-đi-a. Cô nhìn chăm chăm ngọn lửa 
đang hủy hoại ngôi trường. 

Vô-lô-đi-a xúc động, xuýt nữa đánh rơi tât cả những thứ 
đang cẩm trong tay. Hôm nay, em vừa được điểm «năm... 
môn thể dục... Bọn em làm động tác ngồi xuông›, — ý nghĩ 
đó hiện ra trong đầu em. 

— Mẹ ơi, ta về nhà đi, — Xvét-la-na len tới, nói với rmẹ. 
— Ở nhà ta cửa kính, bát đĩa cũng vỡ cả rồi... 

— Những bát đĩa, cửa kính ây, nào có nghĩa lý gì... Đây 
mới là cái khủng khiếp, đây mới là nơi nghê sợ; nơi tội ác!.. 
Con nhìn kìa, sách đang cháy. Đó mới là điều không thê chịu 
được... 

Cô lắc đầu dường như muôn xua đuôi cơn ác mộng đang 
ám ảnh cô. 

Mái trường đỗ sụp xuông, cột lửa lồng lộn trên ngôi trường, 
các tỉa lửa bắn tóe ra. Phía trên là một khôi khói trông như một 
chiếc mũ xù to. Sức nóng phần phật bỗc lên làm sách bay tơi 
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tẢ và cuôn theo những tập mỏng, những quyên số của nhà 
trường. Những cuôn giáo khoa mở toang bay tròn như những 
con bướm cánh lửa. Thỉnh thoảng, trong đám khói lại hiện 
ra những quyên sách lớn, các trang bị cháy đập phần phật, 
lúc bay lên cao, lúc bỗng đâm nhào vào lửa. 

Vô-lô-đi-a và Xvẻt-la-na kéo tay cô I-u-li-a và van nài cô 
về nhà nhưng không được. Cô giáo đứng bên ngôi trường 
đang chảy mà không cảm thây lửa nóng. Cô chậm rãi vươn 
thằng người, hât đầu về phía sau. Trên đầu cô, hơi nóng của 
đám cháy lay động những sợi tóc bạc. Cô nhìn một trong những 
cảnh tượng đáng nguyền rủa nhât, ghê tởm nhật đôi với trí 
tuệ con người — đó là cảnh sách đang bị lửa hủy hoại. 

Sau này, Vô-lô-đi-a thường nhớ lại cô giáo trong tư thê 
đó, lúc ánh lửa ghê rợn của đám cháy bao trùm lây người 
cô. Cô đứng đó, tay ôm quả địa cầu, đôi mắt đầy giận dữ, đau xót, 
phản chiêu lại ngọn lửa — dường như đó không phải ngọn 
lửa đang hoành hành trước mặt cô mà là một ngọn lửa khác 
đang rực cháy trong lòng cô... 

Trường học bị cháy trụi. 

Nhưng hôm sau, vẫn như thường lệ, lúc gần chín giờ sáng, 
hầu như toàn thể học sinh đều tập trung bên ngôi trường 
đã bị cháy. Các em không tin được rằng ngôi trường của các 
em đã mât và không học tập được nữa. Ngay cả những học sinh 
lười nhác nhât, những em mà mỗi một giờ ‹4trông› hoặc một 
buổi nghỉ học đều vui như hội, cả những em ây bỗng cũng 
thây rõ là dù sao, các em hằng ngày được vui tươi thoải mái 
cũng là nhờ có nhà trường, có thầy có bạn. Ngày nghỉ, ngày 
lễ, ngày chủ nhật, tât cả những ngày đó sở di thú vị chính vì 
lúc đó ta được nghỉ ngơi sau những ngày bình thường 
vât vả. 

Còn bây giờ, cảnh nhàn rỗi bó buộc do bọn giặc gây ra có 
một cái gì chán ngán, khiên ta bứt rứt. Nó cướp đi một cái gì 
to lớn và quý giá trong cuộc đời. 

Và dù cô I-u-li-a có nghiêm khắc, dù học sinh có sợ thầy 
I-a-côp, dù thẩy Va-xi-li có nổi tiêng là đòi hỏi cao, hoặc cò 
Ma-ri-a có bị coi là hay bắt bẻ đi nữa, tầt cả học sinh bỗng hiểu 
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rằng những con người đó từ lâu đã trở nên thân thiết, gần gụi 
và không thể thiểu trong cuộc đời... 

Vô-lô-đi-a cùng các bạn đứng bên chỗ cháy. Bầu trời mùa 
thu như hạ thầp xuông nhìn qua những hộc cửa số rỗng toác 
của ngôi trường. Gió làm lá tôn lợp mái treo lơ lửng trên bờ 
tường kêu lạch xạch. Giây má, sách vở rách nát ướt đẫm trong 
những vũng nước trên mặt đường. Những dòng chữ viết to 
đã nhòe nước hiện trên các tờ giây kẻ ô. Đó là những bài chính 
tả, những bài kiếm tra sô học làm ở lớp, các bài tập, các công 
thức... 

Sau đó, thầy hiệu trưởng I-a-côp và cô I-u-li-a từ sân 
trường bước ra. 

— Các em thân mênl— ông I-a-côp nói và sửa lại dải 
băng trên cánh tay bị bỏng hôm trước. — Các em học sinh 
thân mên của tôi! Gia đình trường ta hiện nay không nơi trú 
ngụ. Tên Hít-le đã mở đầu bằng việc đột sách và hiện nay đang 
tiếp tục công việc đen tôi của hắn. Nhưng kiên thức của loài 
người, khoa học và tât cả những điều mà nhà trường xô-viết 
đã giáo dục, dạy dỗ, đã biên thành máu thịt của các em thì không 
thê đột cháy được, các em ạ, không thê phá hủy bằng bom đạn 
được! Và chúng ta sẽ học tập! Chỗ học bây giờ rât khó khăn. 
Trong thành phô, các địa điểm đều đã được trưng dụng cho 
nhu cầu quân sự, nhưng chúng ta sẽ tìm được chỗ học. Nêu 
cần, chúng ta sẽ học ở nhà các thầy các cô. Ngày mai, các thầy 
cô chủ nghiệm sẽ báo cho các em biết cách thức học tập. 

Học sinh đã học vài ngày ở nhà cô I-u-li-a; có khi học ngay 
ở sân nêu trời không mưa. Còn nêu trời xâu, học sinh ngồi 
sát nhau trong hành lang, trong bêp và phòng riêng của cô giáo. 
Sô học sinh đi học ngày một ít hơn. Thành phô Kéc-sơ đang 
sơ tán, Máy bay địch bắn phá ngày càng nhiều. Ít hôm sau, 
một tin khủng khiệp lan đên: quân Hít-le đã lọt vào Cơ-rưm 
và đang tràn trên khắp bán đảo. Quân đội xô-việt vừa chắn 
cuộc tiên công ổ ạt của chúng vừa lui về Xim-phê-rô-pôn và 
Kéc-sơ, 


Chương III 
TIỂU BÀNG VÀ TIỂU ƯNG 


Không đạt nguyện vọng xin ra trận ở ủy ban quân sự và đã 
phải xâu hỗ vì bị đồng chí ủy viên ra lệnh: «Về trường, đi đều, 
bước} — Vô-lô-đi-a đành tạm bỏ ý nghỉ trên một dạo. Nhưng 
tôi, cái sức hút thôi thúc dai dẳằng và nóng bỏng xưa kia lại 
dẫn dẫn ám ảnh Vô-lô-đi-a. Giờ đây, khi trường học đã bị 
bom đạn phát xít đột phá và việc học tập ở các địa điểm khác 
không biết vì sao cũng tự nhiên châm dứt, em không thể tìm 
được cách biện bạch cho việc mình ở nhà. Em thây hình như 
bị bó buộc phải ngồi không. Cần phải tìm một việc gì đó mà làm 
thôi. Nhưng anh phụ trách thiêu niên Giô-ra, người mà Vô- 
lô-đi-a vẫn quen hỏi ý kiên về những việc quan trọng, đã gia 
nhập tiểu đoàn xung kích. Thê là Vô-lô-đi-a thiêu người đoàn 
viên vẫn chỉ dẫn cho em. Chị Va-li-a từ sáng đên đêm làm việc 
ở cảng hoặc ở ga: các đoàn viên thanh niên đang phục vụ-việc 
sơ tán thành phô. Mà Vô-lô-đi-a cũng không dám tâm sự với 
chị việc em định xin ra mặt trận. Chỉ còn một cách là đi Cựu 
Ca-ran-chin hỏi ý kiên Va-nhi-a. Em đã tin cậy bạn Va-ni-a và 
chắc Va-nhi-a sẽ hiểu em. Biệt đâu chính Va-nhi-a cũng đang 
thầm nghĩ tới việc «thoát ly đi công tác thì sao... 

Em đi nhờ một chiệc ô-tô vận tải đên Cựu Ca-ran-chin. 
Chiêc xe cứ chạy quanh co mãi trên đường đề tránh những hô 
bom vừa nổ, nhưng khi đền nơi, em không gặp Va-nhi-a ở 
nhà. Vôn tính hay làm, Va-nhi-a chẳng bao giờ chịu ngồi không. 
Mẹ Va-nhi-a nói rằng cậu ta ổi lây ngô cho cô Ma-ri-a là em 
ruột bô Vô-lô-đi-a. Vô-lô-đi-a hơi ngạc nhiên thây Va-nhi-a 
vôn không ưa cô Ma-ri-a vì cô keo kiệt, nay sao lại đi chở ngô 
cho cô. Tuy vậy, thời chiên tranh này, chắc ở Cựu Ca-ran-chin 
nhiều cái đã thay đổi. 

Vô-lô-đi-a phải đên nhà cô Ma-ri-a. Cô cũng ở ngay trong 
xóm này. Nhưng vừa rẽ vào ngõ nhà cô, em đã nghe thầy 
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tiềng bánh xe kêu lọc cọc phía sau và giọng Va-nhi-a vang 
lên: 

— Này, tránh ral Cho đi nào... Đâm phải bây giờ đây 
này... 

Vô-lô-đi-a nhảy sang bên vệ đường, nhưng khi quay lại, 
em hiểu rằng mình đã lầm: chẳng có gì mà phải nhảy sang bên 
rìa đường vội vã đên thê... Một con ngựa chẳng ra ngựa, lông 
rụng, đang ọc ạch kéo chiếc xe chở đồ nghiêng ngả, bánh xe 
chao đi chao lại hết bên này sang bên kia. Lưng con ngựa giơ 
cả xương sườn, cột sông nhô lên nhọn hoắt, gợi cho ta nhớ đên 
một chiếc thuyển cũ đã nát nằm úp ngược. Va-nhi-a ngồi 
nghiêng trên mép xe, cô làm ra vẻ hiên ngang, môi kêu bập 
bập, kéo kéo dây cương, thậm chí còn hât hât đôi chân buông 
thống ngoài thành xe, huýt sáo vang cả xung quanh như một 
anh chàng đánh xe ngỗ ngáo. Nhưng nào có ăn thua gì! Vô-lô- 
đi-a nhận ngay ra đó là con ngựa già yêu của cô Ma-ri-a mmà em 
đã biệt rât rõ. Nó nhâc những cái chân gầy guộc, khẳng khiu, 
chậm chạp tới mức tưởng như trước khi bước một bước, nó 
còn cân nhắc mãi xem bây giờ đên lượt chân nào phải cử động. 

Tât cả những cái đó, cả chiệc xe chở đầy bắp ngô đang cút 
kít một cách nhàn nhã, cả bước chân uẻ oải của con ngựa, cả 
vẻ vô tư của Va-nhi-a, — mọi thứ đó Vô-lô-đi-a đều thây có 
vẻ tầm thường đên đáng giận, có vẻ quá ư hậu phương, xa lạ 
tới mức phải công phẫn so với tât cả những việc và những nơi 
mà tâm hồn em đang sục sôi hướng tới. 

Không đợi bạn mời, Vô-lô-đi-a nhảy tót lên xe ngồi cạnh 
Va-nhi-a: 

— Thê nào, Va-nhi-a? Cậu phải chở ngô à? Thê mà cũng 
gọi là làm việc đây! 

— Chào cậu! — Va-nhi-a trả lời có vẻ buồn bã, không 
đề ý đền giọng giễu cợt của bạn — Này, Vô-lô-đi-a... cậu nhảy 
xuông thì hơn. Con ngựa chở đã quá sức rồi... 

— Ngựa với chả nghẽo! Đên đứng một chỗ cũng không 
xong: rồi xem, đên dộn tu› chồng bồn vó lên trời thôi, — 
Vô-lô-đi-a nói đùa rồi nhảy xuông đi cạnh xe, tay nắm vào 
thành trước, có bịt một dải sắt. 
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— Dù sao thì nó cũng là ngựal — Va-nhi-a thủng thẳng 
càu nhàu, quay lại nói thêm: — Trong hoàn cảnh chiên đâu, 
được con ngựa như thể này cũng ích ra phết, 

Vô-lô-đi-a huýt sáo một cách giễu cợt: 

— Lây đâu ra hoàn cảnh chiền đầu ở cái đật Cựu Ca- 
ran-chin này? Đi chở ngô ở ruộng về chắc? 

— Ra cái điều hiểu biểt!. Cậu chỉ quen giễu cợt thời. 
Thê nhỡ tớ đã có kê hoạch rồi thì sao? 

Vô-lô-đi-a đi dưới chăm chú nhìn bạn: 

— Kê hoạch gì thê? 

— Kê hoạch của tớ là không ngồi ở đây nữa đâu? 

Trong nháy mắt, Vô-lô-đi-a đã lại ngồi trên xe cạnh Va-nhi- 
a và nhìn thẳng vào mặt bạn: | 

— Va-nhi-a, nghe tớ nói nhé.. Tớ đên đây vì chuyện 
đó đây. Tớ không thể ngồi không được nữa rồi? Trường đã 
bị bom, không học nữa. Nhiều đứa đội viên chúng tớ đã đi 
sơ tán. Tớ thì vẫn cứ ru rú ở nhà. Tớ đã đên ủy ban quân 
sự, đên thành đoàn, đến đủ mọi nơi... Người ta không cho 
đi, thê là hêtf 

— Thì gay nhất là chuyện người ta không cho đi chứ còn 
gì nữa. Nhưng tớ có một kê hoạch. Một kê hoạch làm cho người 
ta dứt khoát phải cho đi theo. Cậu có biết tớ chở ngô cô Ma-ri-a 
để làm gì không? — Va-nhi-a đưa mặt nhìn quanh rồi ghé vào 
tai Vô-lô-đi-a: — Đề con ngựa biết tớ, đề nó quen với tớ. Cậu 
hiểu rồi chứ? Tớ còn bồi dưỡng để nó lại sức nữa... Này, Vô- 
lô-đi-a, cậu có tìm được cuôn sách nào về chăm sóc, 
nuôi dạy ngựa... hay nói gọn hơn, là về chăn nuôi 
không? 

— Gượm đã, Va-nhi-a... Cậu có thể nói rõ hơn cho tớ 
được không? Tớ chẳng hiểu cậu định nói gì cả. 

Lúc ây, Va-nhi-a lại nhìn xung quanh lần nữa, rồi khe 
khẽ để lộ cho Vô-lô-đi-a biết kê hoạch của mình. Va-nhi-a 
đã luyện cho con ngựa của cô Ma-ri-a quen với em tồi. Chỉ 
còn cần chăm sóc cho nó khỏe lên nữa thôi và chờ khi con ngựa 
có sức, Va-nhi-a sẽ cưỡi nó đền Cơ-rưm cũ là nơi nghe đồn có 
du kích hoạt động trong rừng. Du kích có thể không nhận người 
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đi bệ, nhưng một chiền sĩ có ngựa sẽ là một tiếp viện quý tới 
mức chắc chẳng ai từ chôi, 

— Để chuẩn bị đi, tớ còn dự trữ cả bánh mì khô trong 
kho nữa, — Va-nhi-a kết luận rồi bỗng hỏi: — Thê cậu có 
biết tên con ngựa là gì không? 

— Tớ mà lại còn không biết? Phin-ca chứ gì? 

— Trước chiên tranh, nó là Phin-ca. Nhưng bây giờ tớ 
đổi tên cho nó rồi, tớ gọi nó là Tiểu Ưng. Ngay cô Ma-ri-a 
cũng chẳng bit điểu đó... Cậu biêt không, nó đã bắt đầu quen 
rồi đây. Gọi tên nó, nó biết. Xem nhé!.. Này Tiểu Ưng! — 
Va-nhi-a gọi. Nhưng con Phin-ca ngay cả đến cái tai cũng chẳng 
thèm động đậy. Thây thê, Va-nhi-a ngầm kéo dây cượng, làm 
con ngựa phải quay đầu lại — Cậu thây chưa? Gọi tên rmới là 
nó ngoảnh lại ngay... Khá lắm. Tiêu Ưng! Phi nước kiệu. 

Con Tiểu Ưng chẳng hiểu mô tê gì hêt, đứng sững ngay 
lạt. 

— NÑó còn chưa biết hết mệnh lệnh của ky binh, — Va- 
nhi-a giảng giải. — Nó quen như ở nhà rồi... Nào, đi thôi, 
con quỷ! — Va-nhi-a hét lên, và con Tiểu Ưng lúc lắc cái đầu 
ra vẻ-hiêu, lại bước đi. 

Nhưng Vô-lô-đi-a đã chẳng nói chẳng rằng, nhảy xuông 
xe và thậm chí không thèm quay về phía Va-nhi-a, em giận 
dữ đi thẳng. 

— Gượm hãng, Vô-lô-đi-a! Cậu đi đâu đây? 

— Tớ chẳng có việc gì liên quan với cậu nữa, — Vô- 
lô-đi-a nói, không dừng lại — Cậu chỉ nghỉ đền mình cậu 
thôi, còn bạn bè thì mặc kệ. 

— Thì gượm tí đã nào! — Va-nhi-a bôi rôi kêu lên, ghìm 
con Tiểu Ưng lại. — Lâu lắm, tớ không gặp cậu... Tớ làm sao 
biêt cậu cần cái gì được! 

— Cậu biết tớ quá rồi còn gì!— Vô-lô-đi-a vừa đi vừa 
quay đầu lại nói, em bực tức đưa vai lên cọ vào cằm. 

Va-nhi-a quay ngựa lại. Em định đuôi theo người bạn 
đang giận mình. Chính Va-nhi-a cũng cảm thây có lỗi. Nhưng 
bây giờ, em quât mãi con Tiểu Ưng mà nó vẫn ì ra... Em không 
đuổi kịp được Vô-lô-đi-a đang rảo bước nữa rồi. 
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— Cậu đứng lại đi nào| — Va-nhi-a hét lên. 

Tiêng hét không làm Vô-lô-đi-a dừng lại nhưng con Tiểu 
Ưng hê hả đứng ngay lại như chôn xuông đầt| Va-nhi-a vứt 
dây cương, nhảy xuông xe và tin rằng hai chân mình còn nhanh 
gầp mây bôn chân ngựa, em chạy bổ theo Vô-lô-đi-a: 

— Đợi tí đã, Vô-lô-đi-a! Đứng lại! Có kề hoạch đây... 

— Tớ biết thừa kê hoạch của cậu rồi. 

— Không phải đâu, đứng lại... tớ có nghĩ đến cậu đây. 
Còn kiêm được một con ngựa nữa. Nhưng cậu phải quyết 
định đã — cậu có đên chỗ du kích với tớ hay không? 

— Cái ây mà cũng phải hỏi! 

Vô-lô-đi-a dừng ngay lại, thở hồn hên và nhìn Va-nhi-a 
đầy vẻ hy vọng. 

— Vô-lô-đi-a, cậu phải biêt rằng dù sao tớ cũng vẫn là 
bạn cậu kia mà. Cả cậu cũng sẽ có ngựa. Chì có điều là nó hơi 
tôi. Sau trận ném bom, nó bị thải khỏi trại ngựa. Theo tớ, như 
thê không đúng vì nó là một con ngựa rât tôt. Chỉ có một chân 
nó bị mảnh bom xuýt gãy, còn ba chân kia vẫn nguyên si... 

— Thê con ngựa ây đâu?— Vô-lô-đi-a nóng ruột hỏi. 

T0; đây thôi, nó lang thang gần mỏ đá. Chẳng có ai chăn 
cả... Nhưng cậu sẽ để nó ở đâu được? Thê mới gay chứ. 

— Thì tớ cũng có một kê hoạch đây này; — Vô-lô-đi-a 
nói. — Va-nhi-a, cậu đưa tớ đên đó, tớ sẽ dẫn con ngựa ây 
về cho cô Ma-ri-a. Cô ây tính tham và keo, nay bỗng dưng được 
một con ngựa, chắc thê nào cũng không từ chôi, cậu cứ yên trí. 
Tớ sẽ nói với cô ây là bọn mình sẽ cho ăn và chăm sóc hộ. Ta 
đi chứ? 

Con ngựa già mà ở mỏ đá ai cũng gọi là Lư-sơ-ca, hôm 
trước bị thương khi máy bay bắn phá. Một mảnh bom văng 
vào chân trái đẳng trước. Kẻ ra, nêu là thời bình, người ta 
cũng chạy chữa chăm nom cho nó. Nhưng bây giò không ai 
có thời giờ nghĩ đên điểu ây. Cựu Ca-ran-chin và Ca-mư-sơ - 
Bu-run đã bắt đầu sơ tán một phần. Các gia súc được đưa qua 
co biển sang Ta-man. Ai còn hơi đâu quanh quần với một con 
ngựa già yêu què quật. Thế là con Lư-sơ-ca bị thải khỏi trại, 
theo cách nói của Va-nhi-a. 
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Trên một ngọn đổi gắn mỏ đá, con ngựa già đang lùi thủi 
gắm cỏ giữa các bụi gai khô héo, chiếc chân bị thương co lên 
lơ lửng. Khi hai chủ bé đi trên xe chiếc xe tải đồ đến khu 
vực mỏ đó ở ngay sau xóm thì con Lư-sơ-ca đứng trên ba chân 
buồn bã đung đưa như đang thiu thiu ngủ. 

Vô-lô-đi-a vồn hay thương súc vật nên thây con Lư-sơ- 
ca, em cau mặt có vẻ khổ não dường như chính em bị đau 
đớn, bị bỏ rơi chứ không phải con ngựa. 

— Lư-sơ-cal — Va-nhi-a khẽ gọi khi hai em nhảy xuông 
xe và lại gần con ngựa. 

Con ngựa nặng nhọc ngằng cái đầu có đôm trắng trên 
trán lên và mệt mỏi nhìn hai chú bé. Vô-lô-đi-a cúi xưuông 
khuỷu chân con Lư-sơ-ca đang còng sưng và rỉ máu, thận 
trọng xua những con ruồi đang hau háu bám đẩy vết 
thương. 

— Vêt thương cũng không nặng lắm đâu... Va-nhi-a, 
cậu cho nó gặm một bắp ngô đi đã, còn tớ nghĩ cách băng 
bó ngay đây. 

Trong khi con Lư-sơ-ca vực cặp môi sù sì vào lòng bàn 
tay Va-nhi-a đầy vẻ biết ơn, đưa hàm răng dài và vàng khè lầy 
hạt ngô khỏi bắp một cách khéo léo, thì Vô-!ô-đi-a ngồi xôm, 
nhỗ nước bọt vào khăn tay, ngẫm nghĩ; rồi ern rút trong túi 
áo lính thủy ra một quyền vở nhàu nát vẫn đẻ ghi những nhiệm 
vụ của đội Ti-mua. Em xé ra mươi tờ giây sạch, cần thận áp 
chúng vào vét thương và lây khăn tay quân chặt chỗ khuỷu 
chân con Lư-sơ-ca đang giật giật lại, 

— Gọi cho nó đi theo đi — em kêu to với Va-nhi-a. 

Va-nhi-a bước sang bên, giơ cho con Lư-sơ-ca một bắp 
ngô tươi. Con ngựa thận trọng bước theo. 

— Thây chưa? — Vô-lô-đi-a mừng rỡ nói. — Con ngựa 
này sẽ làm nên chuyện đây... Tớ sẽ làm nẹp gỗ cho nó, bồi 
dưỡng cho nó, lúc đó cậu sẽ thây nó còn hay hơn con Tiểu 
ưng của cậu nữa cơ, Va-nhi-a, hãy ghi tên tớ với nó vào 
đội ky binh của cậu điÍ.. Và tớ tuyên bô với cậu rằng từ phút 
này trở đi, nó không còn là con Lư-sơ-ca nữa. Cậu quên cái 
tên ây đi 
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— Thẻ cậu bảo tớ ghi tên nó là gì? 

Vô-lô-đi-a nhìn Va-nhi-a rổi nhìn con ngựa: 

— Cậu viết là Tiêu Bàng. 

Cô Ma-ri-a cáu tiết toáng cả lên khi thầy đẳng sau chiếc 
xe chât đầy ngô do con Phin-ca kéo (cô vẫn chưa biêt nó đã có 
tên mới), còn một con ngựa khác bị băng bó ở khuỷu chân, khập 
khiếng, gầy gò, môi chúi vào đông bắp ngô trên xe, cũng đang 
khó nhọc bước vào sân. 

— Giỏi thật đây! Mắt để đâu thê hả, hai ông tướng! Con 
nghẽo nhà ai đề lạc ăn hêt cả ngô của tao thê mà chúng nó chẳng 
thèm nhìn đên. Để nó ăn mât một nửa rồi còn gì... Cút đi! 
Suyt, đồ thổ tả! 

Rồi cô lây một cành củi khô xua con Lư-sơ-ca. Vô-lô- 
đi-a chạy ngay đên trước mặt cô. 

— Cô Ma-ri-a, cháu chào cô... — em bắt đầu nói, và Va- 
nhi-a ngạc nhiên không hiểu Vô-lô-đi-a lây đâu ra cái giọng 
nói dịu dàng không thẻ tả được ây.— Mẹ cháu gửi lời chào 
cô, cả chị Va-li-a cũng hỏi thăm cô. Ở' nhà bảo cháu hỏi thăm 
cô có được vui vẻ mạnh khỏe không. 

— Khỏe với mạnh gì bây giờ! Được đên đâu thì biết 
đên đó thôi. Chẳng được phút nào nghỉ ngơi cả. Phải nhờ Va- 
nhi-a, đi lây ngô đây, chính nó cứ nẳằn nì xin đi. Mà đây... Hai 
đứa nhìn đi đâu thẻ hả?! Lạy trời, đuôi ngay nớ ra khỏi sân kẻo nó 
ăn hêt ngô mât! Cút đi!.. Ôi, Va-nhi-a, cô đền chết vì mày 
nật... 

— Cô ơi, cô đừng buồn, — Vô-lô-đi-a lại nói và điểm tĩnh 
nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ tím nhễ nhại mồ hôi của bà cô 
đang cơn thịnh nộ. — Cô đừng giận vội. Tôt hơn hét là cô hãy 
nhận lây ngựa. Chúng cháu dắt về cho cô đây. Cho cô hẳn. 

— Cô lây con ngựa già ôm này làm gì?! Các cháu bắt 
nó ở đâu? Nó lạc à? 

Vô-lô-đi-a nhẫn nại giảng giải: 

— Không phải cô ạ, cô nghe cháu nói... ở đằng kia, người 
ta cho ngựa và tât cÄ các gia súc đi sơ tán. Hiện chưa có chuyện 
øì, nhưng đó là để để phòng. Còn những con ở lại, người ta 
phân phát cho nhân dân kẻo chúng chết mắt. Phát không đây 
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cô ạ. Chúng chảu trông thấy và nghĩ: «Phải thêm vào cho cơ 
nghiệp của cô mình mới được. Cô tôt lắm.›. 

Vừa lúc ây Va-nhi-a phì ra một cái như định xÌ mũi, nhưng 
Vô-lô-đi-a đã giơ ngầm quả đâm về phía Va-nhi-a rối tiếp tục 
nỒI: 

— Cô ạ, người ta phát không, thê có thích không! Thậm 
chí cũng chẳng phải ký nhận nữa. Mà với cô, cơ ngơi dù sao 
cũng được thêm một chút. 

Bà cô lẳng nghe, nữa tin nửa ngờ, bà lại gần con ngựa và 
SOI mói xem xét: 

— Sao các cháu lại chọn con ngựa gầy gò thế này? Không 
biết chọn con khá hơn cho cô của mình à? Một chân nó hỏng 
tồi. Vớ phải con què này... 

— Cô không thích thì thôi vậy! — Vô-lô-đi-a ngắt lời, vẻ 
cương quyêt.— Cậu nghe thây chưa, Va-nhi-a? «Con chết 
râp!.. Thôi, cậu dắt ngựa ra đi, để người khác, biệt người 
biệt của hơn người ta lây... Cô ạ, chúng cháu phải từ chôi mọi 
người, vât vả lắm mới dắt được về đây đây. Ai cũng sân vào đòi 
cho họ con ngựa... Không, Va-nhi-a, cậu đã nghe thây chưa? 
«Con chêt râp›! Nêu là con chết râp người ta đã không đặt 
cho nó cái tên như vậy... Ta đi thôi. Tiêu Bàng! 'Tao sẽ đưa mày 
đên với những người tôt bụng, họ sẽ chữa chạy chân cho 
mày, lúc đó mày sẽ không còn là Tiểu Bàng nữa mà sẽ là Đại 
Bàng to béol.. ĐI thôi, Va-nhi-al 

Rồi Vô-lô-đi-a kéo con ngựa ra phiá công. 

— Này, buông con ngựa ra, đừng có động vào của cải 
người khác! — bà cô cuông quýt lên. Bà đang lúng túng và 
hôi hận vì đã từ chôi con ngựa cho không. — Đã dẫn nó vào 
đây thì phải để cô tự giải quyết xem để con ngựa cho ai: cho 
cô hay cho láng giềng. Có điều là cô biệt lây gì nuôi nó bây giờ ? 

— Về chuyện đó, cô đừng lo. Cháu và Va-nhi-a sẽ chăm nó 
cho cô... Đúng không, Va-nhi-a? 

— Tât nhiên là phải giúp cô rồi, — Va-nhi-a đồng ý. — 
Cô Ma-ri-a, cô không phải nghĩ tới điều đó. Vô-lô-đi-a còn hứa 
là sẽ kiêm được sách dạy nuôi ngựa kia. Chúng cháu làm theo 
những tài liệu mới nhât của khoa học. 
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— Cô biết thừa khoa học của các cháu rồi! — bà cô càu 
nhàu, nhưng đã đưa tay nhặt mây quả gai bám trên chiếc bờm 
ngựa đang rũ xuồng và vỗ vỗ cái lưng gẩy gò, xương xâu của 
nó, ra vẻ là chủ nhân lắm! — Tên là Tiêu Bàng à? Thì cứ gọi 
thê cũng được... 

Thê là chính cô Ma-ri-a cũng châp nhận cho con Lư-sơ- 
ca cái tên mới. Còn đôi bạn của chúng ta thì quyêt tâm sẽ đến 
vớ: du kích ở rừng Cơ-rum cũ ngay sau khi hai con ngựa chiên 
của chúng là Tiêu Ưng và Tiểu Bàng lại sức. 

Nhưng đề thực hiện kê hoạch tuyệt vời ây, phải mât nhiều 
công lắm. Thứ nhất là phải bồi dưỡng cho ngựa. Thứ hai lä 
phải chữa cho nhanh cái chân bị thương của con Lư-sơ-ca — 
Tiểu Bàng. Ngoài ra, còn phải dự trữ lương thực ăn đường 
và kiêm được một bộ đồ ngựa nào đó — yên ngựa thì không 
dám mơ tưởng đền rồi. 

Vì đôi bạn quyêt định làm ăn một cách khoa học ngay từ 
đầu nên trước hết Vô-lô-đi-a đi tìm sách báo dạy nuôi ngựa. 
Các thư viện trong thành phô đều đóng cửa, nhưng sau khi 
tìm khá lâu, Vô-lô-đi-a kiêm được một cuôn sách to, cũ, sực 
mùi hầm nhà và mùi chuột hôi xì xì. Theo con sô in trên bià 
thì nó được xuât bản từ năm 18o2 nghĩa là gần bôn chục năm 
trước khi Vô-lô-đi-a ra đời. Tên cuôn sách oai nghiêm và hào 
nhoáng: «Sách dạy nuôi ngựa nòi và ngựa chạy nước kiệu ở 
Nga». Hai em chắc rằng cuôn sách sẽ hêt sức có ích trong việc 
huân luyện con Phin-ca— Tiểu Ưng và Lư-sơ-ca— Tiểu 
Bàng đề chúng có được phong cách chiên đâu mới. 

Thực ra, hai em chẳng lây được ở đó ra một điều thiệt 
thực nào cho đôi ngựa của mình. Nhưng bây giờ mọi người 
đều nhận thây trong câu chuyện của Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a 
—em gần như ngày nào cũng đên Cựu Ca-ran-chin — có 
rât nhiều từ chuyên môn của ngành nuôi ngựa, — hàm thức, 
nước kiệu, gót thúc ngựa, dáng đi, và những tên gọi như: 
ngựa thổ, ngựa kéo, ngựa Oóc-lôp, ngựa chiên, ngựa kéo 
loại lớn... Theo cuôn sách này, hai em không xác định được 
chính xác con Tiểu Bàng và Tiểu Ưng thuộc giồng gì, nhưng 
Vô-lô-đi-a khẳng định rằng con Tiểu Bàng của em rõ ràng là 
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con cháu của giỗng Oóc-lôp đúng nòi có lai giông A-rập thượng 
đẳng, còn con Tiểu Ứng chắc là giông sông Đông pha ngựa 
thổ. Thậm chí, hai em suýt cãi nhau vì chuyện đó, vì theo Va- 
nhỉ-a con Tiểu Ưng của em thuộc giông thuần nòi. 

Tuy vậy, cÀ hai đều tận tình kiêm thức ăn cho ngựa, thu 
nhặt cỏ khô vụn ở bên tàu, mang ngô ăn thừa, vỏ khoai tây về 
sân nhà cô Ma-ri-a. Hai em kiêm rơm, cắt rạ đem nhúng nước 
sôi, rắc thêm vụn và cám. Vì không biết mưu mẹo của hai em 
nên cô Ma-ri-a hềt lời khen ngợi. 

Quả thực, hai con ngựa béo lên trông thây. Còn cái chân 
bị thương của con Tiểu Bàng đã hết mưng mủ và bắt đầu lên 
da non. Khi Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a thay nhau dắt con Tiểu 
Bàng từ nhà kho ra sân dạo rnát, nó đã thận trọng bước bảng 
cải chân đau. 

— Rồi cậu xem, chẳng bao lâu nó sẽ phi nhanh ra phêt, — 
Vô-lô-đi-a thường nói. — Tớ đặt tên ngay cho nó là Tiểu 
Bàng cũng đúng. Rõ là giông Oóc-lôp. Với những con ngựa 
như thê này, cậu có biêt du kích ở rừng Cơ-rưm cũ sẽ tiệp 
đón chúng ta như thê nào không? Các chú ây còn cám ơn là 
khác. Cậu cứ yên trí! 

Ñhưng trong thâm tâm, Vô-lô-đi-a không yên trí lắm. 
Nghĩ đên việc phải để mẹ và chị Va-li-a ở lại trong những 
ngày khó khăn nguy hiểm như thê này, em cảm thây đau buồn. 
Mà cũng chưa rõ khi em cùng Va-nhi-a cưỡi đôi tuân mã của 
mình đên rừng Cơ-rưm cũ, thì rồi sự thê sẽ ra sao. Du kích 
có nhận hai em không? Hay lại bị nhục nhã đuôi về? 

Vô-lô-đi-a thường nhớ lại một chuyện rât tức mình mà 
em và Va-nhi-a gặp phải vài năm trước đây. Khi ây, hai em cậu 
cá mòi trong khu vực cầm gần Pháo đài cổ. Ở Kéc-sơ, ở Ca- 
1nư-sơ — Bu-run cũng như ở Cựu Ca-ran-chin mọi người 
đều biệt rõ ràng rằng không được tắm và câu cá trong khu vực 
pháo đài. Nhưng những cái hô, những ngọn tháp và những 
ngôi tường cũ của pháo đài cô Thô-nhĩ-kỳ với biết bao câu 
chuyện hoang đường mà bọn trẻ con Hắc-hải đồn đại mới 
hâp dẫn làm saol.. Thê là em và Va-nhi-a đền câu cá mòi trong 
khu vực câm; hai đứa bị đội tuần tra bắt giữ. Hai em bị dẫn đên 
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đồn biên phòng bờ biển, hóa ra đổ này ở ngay trên Pháo 
đài cò. Bác chỉ huy nói rằng cả hai bị phạt phải gọt khoai tây 
trong ba ngày liền. Nhưng rồi mọi việc cũng đều ổn thỏa. Các 
chú bộ đội biên phòng đùa chê mãi hai «can phạtm, cho ăn bánh 
rồi thả về nhà. Nhưng khi chia tay, lúc Vô-lô-đi-a đã đỡ sợ 
liền xin phép được xem súng đại bác thì bác chỉ huy nghiêm 
khắc bảo: 

‹Ở đây không có đại bác nào cả! Nhớ lây, và nói chưng, 
bác khuyên cháu: không kê lại với ai về câu chuyện hôm nay. 
Cháu là đội viên thiêu niên phải không?.. Thê thì tuyệt lắm! 
Tức là cháu phải biết giữ bí mật quân sự. Còn bây giờ, về nhà 
đi đều bước!..» 

Biết đâu, rồi cả ở rừng Cơ-rưm cũ, du kích cũng sẽ đón 
em và Va-nhi-a bằng mệnh lệnh: «Về nhà, đi đều bước!» 

Vô-lô-đi-a vừa dùng bàn chải làm lây cọ cho con Tiêu Bàng, 
vừa nhìn vào cặp mắt hiển lành, đượm một nỗi buồn địu dàng 
Và mệt mỗi của con ngựa: 

— Tiểu Bàng ơi, ngựa yêu quí của ta!.. Ta sẽ cùng mày 
phi nước đại! Rồi, vung gươm lên, xung phong! Ñhư 
Tra-pa-ép vậy!.. Chúng ta sẽ đuôi bọn phát xít khỏi Cơ-rưml 
Kà, Tiêu Bàng! Đứng yên, đứng yên, đừng cựa quậy thê... 
Cô chịu một chút, sắp xong tồi... 

Vô-lô-đi-a vôn khéo tay đã cắt được mây chiêc túi bằng 
bao tải, giâu trong góc kho nhà ông Gơ-ri-xen-cô mà không 
cho ông biệt. Em nhét vào đó đầy bánh mì khô, mỗi túi lại còn 
rmột nắm lúa rnạch đen nữa. 

Hai em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để phóng đên chỗ 
du kích ở rừng Cơ-rưm cũ. Cần phải khẩn trương vì các thông 
báo từ mặt trận gửi về ngày càng đáng lo ngại hơn. Bọn phát 
xít đã thọc sâu vào Cơ-rưm, Chúng đang tiên gần tới Xim- 
phê-rô-pôn. Khởi hành chậm một chút cũng nguy hiểm. Vô- 
lô-đi-a vội đến Cựu Ca-ran-chin để thỏa thuận dứt khoát 
với Va-nhi-a là ngay đêm hôm sau phải tới chỗ du kích. 

Nhưng lần này, em thây Va-nhi-a có một vẻ đăm chiêu 
khác thường thê nào ây. Khó mà tưởng tượng được rằng đó 
chính là anh chàng Va-nhi-a chín chắn, ung dung và hay nhường 
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nhịn, mới hôm qua thôi còn cùng Võ-lô-đi-a bàn bạc về những 
việc cần chuẩn bị nôt để đi trôn, ở trong nhà, khi Vô-lô-đi-a 
ra hiệu bảo cùng ra sân hội ý bên cạnh nhà kho, Va-nhi-a miễn 
cưỡng đứng dậy, nhún vai một cách kỳ quặc và rmãi sau rnới 
ta theo. Ở ngoài sân, khi nói chuyện với bạn, Vô-lô-đi-a hệt 
sức sửng sốt, 

— Cậu biểt chưa? — Vô-lô-đi-a nói khi hai em gần đên 
nhà kho.— Ở Xim-phê-rô-pôn, ta đã đánh nhau với bọn 
Đức... 

— Biết rồi, — Va-nhi-a đáp lại khe khẽ. 

— Vậy còn đợi gì nữa. Ngay đêm mai ta đi khỏi, mọt 
thử sẵn sàng cả rồi. Ngựa đã đủ sức đi đến nơi. Sáng 1nal, 
tớ sẽ chia tay với mẹ tớ và chị Va-li-a. Tât nhiên tớ sẽ không 
nói gì đâu, chỉ việt giây để lại trên bàn, kẻo rồi ở nhà lại lo lắng. 
Đêm tớ sẽ ngủ ở nhà cô Ma-ri-a. Đên nửa đêm, cậu tới, tớ 
sẽ đắt ngựa ra. Thôi, còn sau đó thì như ta đã thông nhất với 
nhau... 

— Làm thê không xong đâu, — Va-nhi-a khẽ nói. 

— Sao? Không xong là thê nào? 

— Không xong đâu. 

— Hả? Sao lại thê? Cậu làm sao thê? 

— Tớ với cậu sẽ không làm nên chuyện gì đâu, — Va- 
nhi-a nhắc lại khe khẽ và rành rọt. 

— Nhưng cậu làm sao thê? Thay đổi ý kiên à? Hay là 
cậu ôm? Sao lại không làm nên chuyện gì, trong khi cả ngựa, 
cả lương thực, mọi cái đã sẵn sàng cả rồi? 

— Tớ không đi đâu, Vô-lô-đi-a ạ,— Va-nhi-a nói tuy 
vẫn khẽ như cũ nhưng đã có vẻ dứt khoát.— Cả cậu cũng 
đừng đi nữa. 

— Nhưng cậu làm sao mới được chứ? Co vòi rồi à? Mình 
đã bàn bạc, đã chuẩn bị, còn cậu thì sao?.. Cậu có biệt như 
thê gọi là gì không? Lại còn lên mặt chỉ huy nữa. Thôi đi, Va- 
nhi-al Rõ là cậu sợ rồi... Cậu cứ nói thằng ra xem nào. 

Va-nhi-a nhìn bạn: 

— Tớ nói thật đây. Tớ không đi đâu. Tớ không thể đi 
được. 
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— Trước đây lúc nào cũng bảo là đi được, bây giờ bỗng 
lại không thể! Hừ, bạn bè thê đây! Cậu như từ trên trời rơi 
xuông ây. Thật uỗng công tính toán với cậu. Chỉ mât thì giờ, 
Không có cậu, tớ đã ở đó từ lâu rồi... — Vô-lô-đi-a suýt khóc 
vì bực mình và buồn rầu. — Cái đó đáng gọi là gì nhì? Tớ 
cũng chịu... Cậu nói thằng đi: sợ rồi hả? 

— Nêu cậu muôn thì cứ cho là tớ sợ cũng được, — Va- 
nhi-a nói, và vẻ bình thản của em làm Vô-lô-đi-a sửng 
Sồt. 

— Không Va-nhi-a, cậu hãy suy nghĩ đi... Có lẽ dù sao 
ta vẫn cứ đi chứ, Va-nhi-a? 

— Vô-lô-đi-a, tớ không thể đi đâu được. 

— Sao bỗng nhiên cậu lại sinh ra cái không thẻ› ây? 

— Đành như vậy thôi. 

— Cậu nói rõ đi. 

— Không thê được. 

— Lại không thể! Không thể gì? 

— Không thê nói được. 

— Thê thì thèm vào cậu, cả cái không thể› của cậu nữal 
— Vô-lô-đi-a thât vọng hét lên và em nắm chặt hai bàn tay, 
tiên sát đên Va-nhi-a.— Cậu là thằng nhát, hiểu chưa! Im hả? 

Va-nhi-a quay đi và im lặng. 

— Thì cứ việc mà iml Hãy nhớ lời nói của tớ, lời cuôi 
cùng đây này, tớ đợi thêm hôm nữa, cậu quyêt định đi. May ra 
cái không thể› của cậu sẽ biên mật. Lúc ây sẽ rõ cậu là ai: 
Tiêu Ứng hay là một con ngựa bét, tôi hơn cả con Phin-ca 
già nua kia. 

Vô-lô-đi-a rât muôn nói một câu gì cho Va-nhi-a đau hơn 
nữa. Em quen thây Va-nhi-a nhường nhịn, quen được Va-nhi-a 
coi mình là chỉ huy. Nhưng hôm nay, thái độ Va-nhi-a buộc Vô- 
lô-đi-a, vôn hay cáu và hay nói nặng lời, phải im lặng. Em đành 
chăm chú nhìn Va-nhi-a lần nữa và trong thâm tâm, em ngạc 
nhiên về sự biên đổi kỳ lạ, gần như bí hiểm của Va-nhi-a từ 
ngày hôm qua. 

Vô-lô-đi-a bỗng cảm thây trong có một ngày, Va-nhi-a 
dường như trở nên già dặn hơn em râÂt nhiều. Không có 
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một lời van nài nào lay chuyển nổi, không có một câu chọc tức 
ghê gớm nào phá vỡ được cái mới mẻ, kiên định, cứng rắn 
mà Vô-lô-đỉ-a còn chưa hiểu, nhưng không rõ vì sao Va-nhi-a 
đã nằm được. 

Giữa hai người bạn đã có một điểu bí mật ngăn cách, một 
bí mật mới chỉ riêng Va-nhi-a biết. 

Vô-lô-đi-a phải công nhận rằng lần này Va-nhi-a có ưu thê 
hơn em. Em nói để làm lành: 

— Va-nhi-a này, thôi được. Tớ về đây. Cậu hãy suy nghĩ 
cho kỹ đi nhéf 

Nhưng trong thâm tâm, em hiểu rằng Va-nhi-a đã suy 
nghĩ rồi và lần này sẽ không thay đổi nữa. Nhưng cái gì đã bắt 
buộc người bạn thường vẫn hay nhường nhịn và sẵn lòng phục 
tùng Vô-lô-đi-a nay bỗng nhiên lại cứng rắn như vậy? 

Gần tôi, Vô-lô-đi-a trở về Kéc-sơ, băn khoăn mãi vì điều 
bí Ân đó. Thành phô đã tôi hẳn, yên tĩnh, đường như lặng đi 
dưới bóng đen của núi Mi-tơ-ri-đát. 


Chương IV 
BÍ MẬT CỦA BÁC GƠ-RI-XEN-CÔ 


Ít hôm sau, một lần Vô-lô-đi-a vừa ăn trưa xong, thì một 
chiếc ô-tô vận tải phủ kín bạt dừng lại ở gần nhà em. Bác Gơ- 
ri-xen-cô từ buồng lái ló ra rồi nặng nề nhảy xuông mặt đường 
ằm ướt. Thây tiêng ô-tô đỡ gần nhà, Vô-lô-đi-a nhìn ra cửa số: 

— Bác Gơ-ri-xen-côt! Mẹ ơi, chị Va-li-a ơi, bác Gơ-ri- 
xen-cô đên chơi nhà tal 

Bác Gơ-ri-xen-cô vội vã cùng mẹ Vô-lô-đi-a đi vào nhà, 
vừa đi vừa chào mọi người. 

— Cô định thê nào đây? — bác nói, giơ tay ra hiệu không 
cần chiếc ghê Vô-lô-đi-a đưa đên. — Cô sơ tán hay ở lại? Có 
lẽ bọn giặc sẽ tràn tới cả đây mât. Tôi đã hứa với chú là có 
chuyện gì sẽ đên giúp cô. 

Bà Ép-đô-ki-a nhìn Vô-lô-đi-a, Va-li-a, nhìn khắp gian 
phòng rồi nói có vẻ lưỡng lự: 

— Bác ạ, thật đầuóc em cứ rôi cả lên, không còn biệt nghĩ thê 
nào nữa. Nêu đi thì nó đang ném bom ở eo biển đây... Mà ở 
lại thì không hiểu sẽ ra sao? 

— Vậy thì thê này,— bác Gơ-ri-xen-cô nói, — tôi không 
hay nói nhiều. Chỉ có thê này thôi: cô và các cháu ở lại trong 
thành phô cũng chêt. Chúng mà biệt chú là đảng viên, đã đi 
du kích, chúng sẽ không để cô sông đâu. Cô đên Cựu Ca-ran- 
chin chỗ tôi là tốt nhât. Ở đó có sẽ được yên hơn, bà Nhu-sa 
nhà tôi có cô cũng vui hơn, bà ây cứ ôm mãi, chỉ nằm suôt ngày. 

— Va-nhi-a có ở lại đây không bác? — Vô-lô-đi-a hỏi. 

— Tât nhiên ở đây cứ còn ở đâu...— bác Gơ-ri-xen-cô 
đang nói đên đây thì không hiểu sao lại ngừng lại, cẳn môi, rồi 
nói thêm bằng một giọng khác hẳn; — Nhưng cũng có thẻ 
không hoàn toàn như vậy, đề xem đã, 

Vô-lô-đi-a thây hình như bác giầu em điều gì. 
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— Vậy cô quyết định đi, — bác Gơ-ri-xen-cô nói, — tôi 
còn phải đền cơ sở Liên hợp đánh cá. Nêu quyêt định thì chuẩn 
bị ngay đi, thu xếp đồ đạc lại... và chờ tôi. Ngày mai hoặc ngày 
kia tôi sẽ lại ra thành phô, tôi sẽ đón. 

Trong khi bác Gơ-ri-xen-cô nói chuyện nôt với mẹ, Vô-lô- 
đi-a lần ra phô. Chiêc ô-tô vận tải đỗ cạnh công. Bác lái xe thiu 
thiu ngủ trong buồng lái. Vô-lô-đi-a thận trọng đặt một chân 
lên chiếc lôp to và căng hằn những mâu cao-su hình chữ nhật, 
rồi bám lây thùng xe, nhìn vào thùng xe dưới chỗ vải bạt. Trong 
thùng xe có những hòm dài và phẳng. Một hòm có kẽ hở đẻ 
lộ ra một vật gì sáng loáng. Vô-lô-đi-a trèo qua thành xe, vén 
bạt lên, ngồi xổm cạnh hòm!) A,—em nghĩ, — có lẽ súng 
trường thì phải. Cơ sở Liên hợp đánh cá là thê này đây! Bác 
đánh cá Gơ-ri-xen-cô ghê thật!» 

Sự khám phá ây làm em say mê đên nỗi bác Gơ-ri-xen-cô 
bước ra khỏi nhà lúc nào em không hay. Em chỉ cảm thây ô-tô 
lắc lư, nghe thây tiêng cửa buồng lái đóng sập lại. Tiệp đó, bác 
lái xe mở máy, tiêng máy nỗ rộ lên, bên dưới thùng xe nỗ 
phình phịch tồi có tiêng phì phì, thê là ô-tô chuyển bánh, phóng 
đi như bay. Vì bât ngờ quá, Vô-lô-đi-a ngã ngửa người ra. 
Chỗ bạt bị lật trùm lên em. Em cứ vùng vẫy mãi, không thoát 
ra nội. Khi em dậy được thì thây ô-tô đang phóng thẳng về 
khu ngoại ô phía đông thành phô. Chiêc ô-tô chạy nhanh đên 
nỗi em không nhảy xuông được, mà đập vào thành ca-bin 
yêu cầu cho xe dừng lại thì Vô-lô-đi-a chẳng dám: em sợ bác 
Gơ-ri-xen-cô mắng đã tự tiện leo lên xe. Em đành đợi lúc nào 
xe đỗ thì lén nhảy xuông vậy. 

Nhưng ô-tô cứ phóng mãi, phóng mãi rmà chẳng chịu dừng 
lại. Từ dưới tâm bạt, Vô-lô-đi-a một lần nữa lại thò đầu ra 
nhìn và em thây xe đang trên đường tới Cựu Ca-ran-chin. 
Thê ra bác Gơ-ri-xen-cô đã nói tránh đi: bác có phải đên cơ 
sở Liên hợp đánh cá nào đâu. Có điều là bác không muôn ở 
lại và không muôn cho ai lên ô-tô. Chắc bác định mưu mẹo gì 
đây. Ngay cả về Va-nhi-a, bác cũng nói loanh quanh thê nào ây. 

Chiếc ô-tô vút nhanh trên mặt đường, còn Vô-lô-đi-a mệt 
rũ ngồi lên một chiếc hòm, trùm kín vải bạt. 
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Chừng hai mươi phút sau, ô-tô dừng lại. Động cơ tắt hẳn, 
Chiệc ô-tô lúc lắc, cửa buồng lái bên phải, chỗ bác Gơ-ri-xen- 
cô ngồi, lại đóng sầm một tiềng. Vô-lô-đi-a thận trọng thò đầu 
ra khỏi tầm bạt và thầy ô-tô đỗ cạnh lôi vào mỏ đá. Em nhận 
ngay ra chỗ này và khôi tháp trên giêng chính, nơi lên xuông 
mọi khi của thang máy *, 

Nhưng hôm nay, Vô-lô-đi-a thây quang cảnh ở đây khác 
hẳn trước kia. Dưới mái hiên, bên chiềc thang máy vừa từ 
dưới lòng đât nhô lên, nhộn nhịp khác thường. Xe cút kít, 
xe chở đồ, ô-tô, xe ngựa đều chạy đên đó. Người ta dỡ liên 
tục từ trên xe xuông nào hòm, nào thùng, nào tủ. Vô-lô-đi-a 
thây một chiếc xe tải đên gần, trên xe kéo xuông những hòm 
dài và phẳng giông hệt những hòm Vô-lô-đi-a đang ngồi. Rồi 
một chiếc xe bôn bánh chạy tới và người ta dỡ xuông nào là 
chảo gang, thùng gỗ, xoong nồi. Có một người tay này kéo 
cuộn thẳm, tay kia cẩm một bọc tròn buộc chặt, chiếc đàn ba-Ìa- 
iai-ca thò cần ra ngoài. 

Vô-lô-đi-a cho rằng đó là dân Cựu Ca-ran-chin cât giâu 
tài sản xuông mỏ đề tránh bơm. 

— Ê-mê-lin! — Vô-lô-đi-a nghe thây tiêng bác Gơ-ri- 
xen-cô.— Đên chỗ đồng chí Giu-xen-côp báo cáo chúng tôi 
đã chở hàng đên, bảo đồng chí ây cử người tới nhận. Tôi sẽ 
chờ ở đây, chỉ rẽ ra kia một chút thôi. 

Chiêc ô-tô lại lúc lắc, cửa xe bên trái đóng sập. Bác lái xe 
vừa đi khỏi, Vô-lô-đi-a nhảy ngay xuông đât. Bác Gơ-ri-xen- 
cô quay lại, thây em, bác chỉ còn biết khoát tay: 

— Kial Đứng lại! Có phải cháu không đây hả? Nhảy ở 
đâu ra thê? Đi máy bay à? Thê là thê nào... 

— Đó là bí mật quân sự của cháu, — Vô-lô-đi-a trả lời. 
— Bác ơi, người ta chở gì ở đây thê hà bác? 

— Thôi, đi đi — bác Gơ-ri-xen-cô nổi giận. — Đã trồn 
đền đây còn chưa đủ hay sao, lại còn muồn biểt mọi chuyện 
nữa. Đi khỏi đây maul 


# Loại thang máy có hình một căn phòng nhỏ, chạy lên chạy 
xuông, — WD. 
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Có người gọi bác Gơ-ri-xen-cô, thể là bác phẩy tay về 
phía Vô-lô-đi-a và giận dữ kêu lên: «Cút đi cho khuât mắp, 
— rồi bác chạy vào chỗ mái hiên. Trong lúc đó, thang máy đã 
từ dưới mặt đât nhô lên. Va-nhi-a xuât hiện. Cậu ta bỏ mũ, đập 
vào đầu gôi rũ bụi vôi rồi bước ra sân mỏ. 

— Va-nhi-a, nhìn đây, — Vô-lô-đi-a khế gọi bạn. — Cậu 
không thây à? Tớ đây mà. 

Từ hồi xích mích, hai em chưa gặp nhau. Nay thây bạn, 
Va-nhi-a nhảy bỗ tới. Nhưng cậu ta chợt đừng lại, bước đền 
với dáng điệu đĩnh đạc, có vẻ oai lắm. 

— Vô-lô-đi-a đây à, chào cậu! 

— Chào cậu, Va-nhi-al 

— Cậu đên đây làm gì? Ai cho cậu vào? 

— Tớ có xin vào đâu, chính bác Gơ-ri-xen-cô đưa tớ đên 
đây bằng ô-tô đây. 

— Ứ, đừng có mà phia!.. 

— Không tin thì đi mà hỏi. Tớ đi xe tải với bác; ngồi trên 
súng trường, Thê thì sao? 

Va-nhi-a nhìn bạn có vẻ cáu lắm: 

— Dù sao, cậu cũng chẳng biệt quái gì, mà cũng chẳng có 
quái gì để cậu biết. Đi khỏi đây đi! 

— Việc gì mà tớ phải đi khỏi đây? Tớ đên chơi với cậu 
kia mà. 

— Đến chơi thì đên nhà, không ai mời cậu đên đây. 

— Va-nhi-a, cậu làm gì mà phùng rmnang lên như con cá 
chọi thê kia. Cậu nói đi, tớ trông thây hệt cả rồi còn gi! Đây 
chắc là kho vũ khí dưới đât phải không? 

— Nêu trông thây hết rồi thì cứ cho là kho đi cũng 
được. 

Hai đứa ra gần đền cổng. 

Ở lôi vào có một thanh niên mặc áo liền quần, tay cẩm 
súng trường có quai đeo, đang đứng gác. Anh gọi hai em lại. 

— Nó đổi với em đây| — Va-nhi-a hét to trả lời. — Bồ 
em đưa nó từ thành phô đền, 

Vô-lô-đi-a rât bực mình khi thây Va-nhi-a hât đầu về phía 
em có vẻ quá coi thường. Ai mà chịu được cái kiều nói wnó 
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đi với em đầy»! Nhưng em đành nín nhịn vì anh thanh niên 
nhìn em chăm chú rồi bảo Va-nhi-a: 

— Đừng có đưa người ngoài vào đây chơi đây nhé, nêu 
không, coi chừng đầy! Lần sau cả cậu, tôi cũng không cho vào 
đâu. 

Khi hai em đã ra khỏi mỏ đá, Vô-lô-đi-a bước lên chắn 
đường bạn: 

— Nghe đây, Va-nhi-a, cậu có phải là bạn tớ không đã 
nào? Hãy nói cho tớ biết hết đi Cậu không nói hả?.. Cũng 
được thôi. Nhưng cậu nhớ lây, từ hôm nay, cậu không còn là 
bạn tớ nữa. Một người chân chính phải tin ở bạn mình. Cậu 
biết tớ có trách nhiệm với lời nói như thê nào rồi đây. Dù sao 
tớ cũng là đội viên. Tớ không có thói ba hoa. Cậu có nhớ chúng 
ta đã không nói gì về dòng chữ dưới mỏ đá được bao lâu rồi 
không? Thê nào? 

— Cậu làm gì mà cứ nằng nặc thê| Có cáu cũng vô ích 
thôi, — Va-nhi-a lầm bầm. Tớ không thể nói với cậu điều 
ây được. Tớ đã lây danh dự thiêu niên tiền phong hứa với 
bô tớ tồi. “ 

— Nhưng không nói với ai mới được chứ? Với một người 
vớ vần chứ gì! Còn tớ là ai? Là một người vớ vân hay là bạn 
cậu? Nêu cậu không muôn, tớ cũng chẳng thèm nài, 

— Cậu sẽ không nói với ai chứ? 

— Chả lẽ tớ không biêt các qui tắc à? 

— Không nói một lời chứ? 

— Không rmnột tiêng! 

— Bảng danh dự đội viên chứ? 

— Danh dự đội viênÍ 

— Này Vô-lô-đi-a;, coi chừng đây! Cậu mà nói thì cậu 
chêt đây, nhớ thê nhé, 

Vô-lô-đi-a đã run lên vì sôt ruột, 

— Vậy tớ nói cho cậu biêt này, — Va-nhi-a vừa thì thẩm 
vừa lâm lét nhìn xung quanh. — Vô-lô-đi-a, nay mai cậu sẽ 
không gặp tớ nữa đâu. Người của ta rút xuông mỏ đá. Tớ 
cũng được đi theo. Tớ có tên trong danh sách rồi| — Va-nhi-a 
nhân mạnh có vẻ kiêu hãnh, 
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Rồi Va-nhi-a kể rằng việc chuẩn bị bí mật cho đội du kích 
rút xuông mỏ đá đã được tiên hành từ mây hôm nay. Nêu 
bọn Đức đến Cựu Ca-ran-chin, du kích sể nâp dưới mỏ để 
chiền đầu với bọn phát xít, CA bác Gơ-ri-xen-cô cũng đã ghi 
tên vào đội du kích. Bác cũng rút xuông đó. Còn bác Như-sa 
mẹ Va-nhi-a sẽ ở lại trên xóm với gia đình Vô-lô-đi-a. 
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Phải đền chiêu tôi mới có ô-tô về thành phô. Khi bác Gơ- 
rỉ-xen-cô, người mệt nhoài, đẩy bụi vôi về đên nhà thì trời 
đã tôi mịt. Vô-lô-đi-a đợi bác ở thểm. Em lây cả hai tay nắm 
chặt tay aó bác rồi ghé sát tai bác, thì thẩm: 

— Bác Gơ-ri-xen-cô, bác đứng lại một chút... cháu có 
chuyện muôn nói với bác. 

— Vào trong nhà rồi nói, cháu ạ. Việc gì phải đứng đây, 
vừa lạnh lại vừa tôi... 

— Trong nhà không tiện. Cháu cần nói riêng với bác thôi. 

— À, bác hiểu rồi, — bác Gơ-ri-xen-cô hồ hởi nói, rồi 
bác ngồi xuông bậc thểm, quân thuôc hút. — Cháu sợ về nhà 
mẹ cháu mắng, chứ gì? Được thôi. Vên trí! Bác sẽ nhận cho, 
bác sẽ nói là bác cho cháu đi, 

— Không phải đâu, bác ạ... Hoàn toàn không phải chuyện ây. 

Vô-lô-đi-a đưa mắt nhìn quanh. Trong xóm, trời mỗi 
lúc một tôi. Đôi chỗ ở cửa số đã có ánh đèn, nhưng ngay sau 
đó, những bàn tay vô hình lại hạ tâm rèn đen xuông. Xóm làng 
chìm trong bóng tôi, 

— Bác Gơ-ri-xen-cô.,— Vô-lô- địa thì thẩm, — cháu 
biêt, cÀ rồi... Cháu đã biệt các bác ở đây đang chuẩn bị làm gì 
tồi... Bác phải giúp cháu mới được. Chính bác đã hứa với bô 
cháu là sẽ chăm sóc đên cháu cơ mà. Thê thì bác hãy thực hiện 
lời hứa đi| Bác chú ý cho rằng cháu cũng muôn được ở đội 
du kích của bác, 

Bác Gơ-ri-xen-cô nghe Vô-lô-đi-a nói, hoảng quá, giật 
thót mình một cái, rồi bác đứng phắt dậy, hai tay xua xua về 
phía em. 


— Cái gì? — bác hỏi lại, đưa mắt nhìn quanh rồi cũng 
như mọi lần, mỗi khi xúc động, bác bắt đầu nói giọng U-cr4-i- 
na. — Đội du kích nào? — Bác lại xua tay về phía Vô-lô-đi-a. 
— Chảu nói gì vậy? Cháu lây đâu ra cái chuyện âÂy? Lại tưởng 
tượng vớ vần chứ gì. Rõ toàn chuyện bịa đặt... 

— Cháu không bịa tí nào cả. Thôi, bác đừng giâu cháu 
nữa! Cháu biết cả rồi. Bọn Đức đã đến gần, các bác sẽ rút 
xuông mỏ. Cháu muôn được ở bên cạnh các chú, các bác, bên 
cạnh mọi người. Bác Gơ-ri-xen-cô ạ, dù thê nào cháu cũng 
không rời bác ra đâu. Nêu không nhận cháu vào đội du kích, 
tự cháu, cháu cũng khắc đên. Cháu biệt nhiều đường đổi lôi 
lại ở đó mà. Bác có nhớ cháu và Va-nhi-a đã xuông đây, rồi 
bác lại còn kéo cháu lên không? Bọn cháu còn thây dưới đó 
chữ việt của bác và của bô cháu. Bác có nhớ sau đó, chúng cháu 
đã yêu cầu bác kê chuyện bác và bô cháu ở đó năm mười chín 
không ? 

Nói chuyện với bác Gơ-ri-xen-cô khó thật: bác chỉ ngồi 
im lặng, mà nêu có trả lời, cũng chỉ nói gióng một. : 

— Ừ, bác và bô cháu đã ởờ dưới ây, — bác nói, — và đã 
chiên đâu. Nhưng thê thì sao? Có phải chỉ có bác với bô cháu 
đâu. Còn rmmọi người nữa chứ... 

— Cả cháu, cháu cũng muôn ở chỗ có mọi người. Mọi 
người chiên đâu, còn cháu thì sao, cháu chỉ đứng nhìn thôi à? 
Không, cháu chẳng thê đâu, bác ạ! Bác Gơ-ri-xen-cô, bác 
quí mên, bác thương cháu nhé. Cả đời cháu, cháu chỉ yêu cầu 
bác một lần thôi — bác giúp cháu đi! 

— Thôi đi, đừng có nhắc đên tên đội du kích nữa! Bác 
không muôn nghe nói đền tiêng ây nữa đâu! Biệt rồi thì phải 
quên đi. Rõ chưa? 

— Rõ ạ, cháu cũng hiểu đây là bí mật quân sự. 

— Bí mật, thê mà cháu làm om lên! Nhưng sao chảu biềt 
được nhì, con quÌ con! Á à! Đúng rồi! Được! Ta hiểu tồi... 
Thằng Va-nhi-a đã nói với cháu. Được nó sẽ biết tay bác! 

Bác Gơ-ri-xen-cô lây tay che lửa hút một, hơi thuộc rồi 
bác cần thận giÃẫm cho điều thuốc tắt hẳn, 

— Thôi được, Vô-lô-đi-a, bác sẽ nói chuyện cháu với 
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đồng chí chỉ huy. Như thê, chắc cũng sẽ được rút xuông cùng 
với các bác thôi. Bây giờ, ta hãy vào ăn tôi đã, nêu không sẽ 
nhỡ chuyền ô-tô vào thành phổ mắt. Đên lúc cháu phải về 
nhà rồi. 

Khi Vô-lô-điỉ-a vừa ăn qua quít xong, đang chuẩn bị về 
thì bỗng nghe tiềng cửa đóng sắn và từ ngoài sân tôi om có 
một người bước vào. Đó là một người vạm vỡ, cân đôi đên kỳ 
lạ, đẹp khác thường, đôi mắt đen sáng rực đang nheo nheo. 
Ông đi ùng, mặc áo ngắn thắt đai, đầu đội mũ lưỡi trai hât 
ta sau gáy. Ông cao đên nỗi khi vào nhà phải cúi xuông đẻ khỏi 
cộc đầu vào thành cửa. Khi ông nói hàm răng trắng bóng lâp 
loáng: 

— Chào đồng chí Gơ-ri-xen-cô. Tôi không làm phiển 
chứ?.. Chào bà chủ nhà! Sức khỏe bà thê nào?.. Có khá hơn 
không? 

— Đồng chí Di-a-bơ-rép, mời đồng chí ngồi, — bác Gơ- 
rỉ-xen-cô vừa nói vừa đặt chiêc ghê đầu sơn màu cho khách. 
— Mời đồng chí cùng ăn với chúng tôi. 

Ông khách bước một bước dài, nhẹ nhàng kéo ghê đầu 
lại và ngồi xuông: 

— Thôi, xin cám ơn, tôi mới ăn xong, vả lại cũng không 
có thì giờ. Tôi cẩn gặp đồng chí một chút thôi. Ngày mai, 
đồng chí lại phải ra thành phô lần nữa. Theo lệnh của đồng 
chí An-đơ-rây... Đồng chí hiểu chứ... — Khách nhìn bác Gơ- 
rỉ-xen-cô đầy ý nghĩa. — Điện báo cho biết là đã có hạt dẻ và 
quả đỗ rồi đây. Đồng chí hiểu chứ?.. Chú bé nhà ai đây? — 
ông khách hât đầu về phía Vô-lô-đi-a hỏi. 

— Cháu họ của tôi đây, cháu ở thành phô về. Nó với thằng 
Va-nhi-a nhà tôi thân nhau lắm. Cháu là con trai Nhi-ki-phơ 
Đu-bi-nhin đây, có lẽ đồng chí đã nghe tên chú ây rồi chứ? 

— A-a.. tôi biết. Ông ây vào hải quân phải không? — 
khách nói kéo dài giọng ra. Vô-lô-đi-a thây ông khách nhìn 
mình có vẻ chăm chú và tán thưởng. 

— Nó cứ năn nÌ được đên chỗ chúng ta,— bác Gơ-ri- 
xen-cô vừa làu bàu nói vừa liệc nhìn khách. Ñó cứ bám 
lây dai như đìa ây, không sao dứt ra được! 
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Khách đưa mắt nhìn nhanh Vô-lô-đi-a có vẻ cẢnh giác: 

— Sao nó bit? Nó ờ Kéc-sơ kia mà? 

— Hôm nay thẳng nhóc ầy bám vào ô-tô tôi, — bác Gơ- 
ri-xen-cô ngượng ngùng lầm bẰm. — Khuyêt điểm ở tôi. Mà 
làm sao giầu được nó. Mắt nó ranh như mèo, khiếp thật. Đâu 
cũng lọt vào được. Cái gì cũng không qua được mắt nó. 

— Bé quá, — khách nói. — Một chú bé khá dây, nhưng 
bé quá. 

— Chảu bé gì nữa ạ?! — Vô-lô-đi-a leo ngay lên ghê. — 
Chỉ có người cháu nó chậm lớn thôi, chứ tháng Tám vừa 
rồi, cháu đã bước sang tuổi mười lăm còn gì. 

— Đừng có kiếng lên thê,— bác Gơ-ri-xen-cô vừa nói 
vừa nhìn chân Vô-lô-đi-a đưới gầm bàn.— Cứ để nguyên 
cũng đã là một chàng trai cao lớn rồi, có ai nói gì đâu. 

Ông khách cười vang, vẻ thoải mái. Hàm răng trắng của 
ông bóng loáng lên, những ánh đen sẵm nhảy nhót trong đôi 
mắt ân đưới hai hàng lông mày thẳng chựm sát lại, trông hay 
đền nỗi cả Vô-lô-đỉ-a bỗng cũng thây vưi vẻ. 

— Thôi, xin chào cả nhà, — ông khách vừa nói vừa đứng 
dậy. Ông vươn vai, thân hình to lớn và khỏe mạnh của ông 
kêu răng rắc. Ông đập mũ vào lòng bàn tay rồi nhân đà chụp 
luôn lên đầu. Ông chào cả nhà nhưng khi bước ra đền cửa, ông 
bỗng tỉnh nghịch nháy mắt với Vô-lô-đi-a nom đên là trẻ trung: 
— Được thôi, để xem đã. Nhưng liệu mẹ có bằng lòng 
không ? 

Rồi ông cúi xuông, không đợi trả lời, mở toang cửa, bước 
ra khoảng không đen kịt. 

— Ai đầy bác? — Vô-lô-đi-a hồi. 

— Thê ra cậu chẳng biểt gì cẢI — Va-nhi-a từ nãy vẫn 
ngồi yên ở một góc, cầt tiêng nói. — Thể mà dám nói là biềt 
hêt cà rồi... 

— Im đil —ông bồ dọa. — Hay ba hoa lắm rồi đầy! — 
Ông nín lặng, nhìn Vô-lô-đi-a rổi lắc đẩu:— Thôi được, 
cũng chẳng có gì mà phải giâu. — Và ông nói với vẻ kính trọng 
của người lính:— Đó là chính đồng chí chỉ huy của chúng 
ta, đồng chí Di-a-bơ-répÍ 
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Sau khi trở về thành phổ, sáng hôm sau Vô-lô-đi-a đền từ 
biệt cô I-u-li-a và XXvét-la-na, 

— Chào cậu! Mẹ cậu có nhà không? — em vừa hỏi Xvét- 
la-na vừa đi vào căn bếp tôi om của nhà cô giáo. 

— Cô è nhà đây! — ở phía trên trấn có tiêng cô giáo trả 
lời. Vô-lô-đi-a nhìn lên, thây cô đứng trên một chiệc thang 
dựa vào tường. Mắt Vô-lô-đi-a còn chưa quen bóng tôi nên 
không thầy cô ngay. — Cô đang chữa điện, — cô I-u-li-a nói 
vọng xuông. — Sau trận bom nọ, mọi thứ trong nhà đểu trôi 
tỉnh cả lên. Chỗ nào cũng có gió lọt vào, cửa không đóng được 
nữa. Bây giờ cầu chì lại làm sao không biêt... Cô loay hoay đã 
nửa giờ rồi. 

— Cô I-u-li-a, cô cứ xuông đi, — Vô-lô-đi-a để nghị, — 
em chữa một tí là xong ngay... 

— Em biết chữa à? Cô nhớ là em thường làm ngược lại 
kia mà: em làm cháy cầu chì để mọi người phải chịu tôi thôi. 

— Đây là hồi em còn chưa biết gì, cô ạ. 

— Còn bây giờ thì giỏi rồi phải không! Thê thì em chữa 
đi, — cô I-u-li-a nói, xong nhẹ nhàng xuông thang. 

Trong nháy mắt, Vô-lô-đi-a đã leo ngay lên bậc thang cao 
nhât. Em chọn chỗ đặt chân cho chắc chắn. Em sờ nắp cầu chì, 
rút ở trong túi thường vẫn đẻ các đồ lặt vặt về kỹ thuật ra một 
sợi đây mảnh và quân vào bút chì cho thành hình một «con 
sâu. Trong phút chốc, chiệc bóng đèn ngoài hành lang lóc 
sáng, nhầp nháy một lần rồi bừng lên. Ở' các căn phòng, cửa 
kính bị vỡ phải bịt dạ thay tôi om, nay đã sáng choang. Dây 
xoắn trong bêp điện cũng dần dần đỏ lại. Vô-lô-đi-a bước 
xuông thang, trịnh trọng như một diễn giả từ diễn đàn đi xuông, 
hoặc như một bức tượng rời khỏi bệ. 

— Xong tồi, cô ạI 

— Vô-lô-đi-a, em khá thật[ — cô I-u-li-a khen. — Khéo 
tay quá. 

— Gó gì đâu, cô, — Vô-lô-đi-a khiêm tồn đáp. 

— Biết nói với em thê nào nhỉ... Dù sao đây cũng lại là 
một chứng minh nữa rằng kiên thức là ánh sáng mà ánh sáng 
điện cơ, còn không có kiên thức là bóng tôi, bóng tôi trong khắp 
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các phòng, — cô I-u-li-a nói đùa. — Đúng không, Xvét-la- 
na$ 

— Con cũng biềt làm, — Xvét-la-na nhún vai có vẻ phật 
ý; — nhưng chẳng bao giờ mẹ để con làm đên cùng cả. 

— Không hiểu sao mẹ thây không tin vào tài năng kỹ thuật 
của con. 

Vô-lô-đi-a hãnh diện vì tài năng kỹ thuật của mình đã được 
đánh giá xứng đáng. Trong lúc đó, em cũng đã vặn xong được 
chiềc chồt ở cửa số bị tuột. Rồi em lây dao gọt ngưỡng cửa đi 
một chút, và cửa lại đóng vào được như trước. Em nhét chặt 
các khe hở ở một cửa số khác, sửa chiêc ghê đâu gãy, tìm thây 
một vài chỗ chưa ổn trong chiêc bếp điện vẫn đang dùng tôt, 
và nói chung, em làm lắm chuyện đền nỗi cô I-u-li-a phải nhã 
nhặn kéo chiêc bêp điện khỏi tay em và nói: 

— Thôi, em bận bịu quát Cám ơn em, Vô-lô-đi-a. 

Vô-lô-đi-a vẫn chưa dám nói đên chính câu chuyện đã 
khiên em hôm nay phải đên cô giáo. Em cứ loanh quanh ở 
cạnh bàn, nhìn lên trần nhà lở sau trận bom, tìm xem có gì có 
thê làm được không. Em muôn để lại đây một kỷ niệm tôt đẹp... 

Xvét-la-na thây bạn lúng túng liền hỏi: 

— Vô-lô-đi-a, hôm nay cậu làm sao thê? 

— Có sao đâu. Vẫn thê thôi. 

— Đừng chôi nữa, mình thây rõ rồi. 

Vô-lô-đi-a khế hỏi: 

— Xvét-la-na, cậu với rmnẹ cậu không đi đâu à? 

— Đi đâu mới được chứ? Nghe nói đi Ta-man bây giờ 
cũng nguy hiểm lắm: nó đã ném bom eo biên rồi. Hôm qua nó 
đánh chìm một sà lan chở người đi sơ tán. Không, mình và mẹ 
mình cứ ở lại đây vậy... 

— Còn cả nhà tớ hôm nay dọn đi Cựu Ca-ran-chin, đền 
nhà bác Gơ-ri-xen-cô, — Vô-lô-đi-a nói một cách khó nhọc, 
với một giọng như có lỗi, — Riêng tớ, có lẽ tớ phải về... với 
bà... 

— Tức là thê nào cậu cũng sơ tán à?— Xvét-la-na hỏi, 
giọng như lạc hẳn đi. Nhưng ngay lúc đó, em hắt đầu có ý tỏ ra 
mình cao hơn Vô-lô-đi-a, rồi nhìn bạn như từ trên cao nhìn 
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xuông với một vẻ thẳng thẻ đễ dàng. — Thể mà cứ nói thánh 
nói tướng! Thôi cứ sơ tán đi... chỉ có điểu là đừng có nói đủ 
các lời lẽ huênh hoang làm gì: ¿Tớ ở lạiÍ đền phút chót! đù có 
thề nào chăng nữal.u» 

— Xwẻt-laana, ÄXXvét-la-na,—cô I-u-li-a xen vào câu 
chuyện, — con nói cái giọng ở đâu thê hả? Ai cho con quyển 
nói như vậy? Tât nhiên là gia đình Vô-lô-đi-a phải sơ tán. 
Nều bọn phát xít đền, chúng sẽ biết ngay bô Vô-lô-đi-a là đảng 
viên cộng sản, trước là du kích và hiện ở hải quân. Phải suy nghĩ 
điều mình nói chứ, 

— Con có suy nghĩ chứ| —Xvét-la-na thét lên. — Con 
có suy nghỉ điểu con nói chứ! Nhưng trước kia, bạn Ây mới 
nói không suy nghĩ... Thì cứ để ... cứ để bạn ây đi! 

Rồi Xvét-la-na quay ngoắt lại, gập khuỷu tay nhọn hoắt 
kẹp lây chiếc đầu nhỏ nhắn có bím tóc dày quân quanh và chúi 
vào tường bếp. Chưa bao giờ Vô-lô-đi-a thây đội trưởng Đội 
thiêu niên của mình ở trong tâm trạng như vậy. Em bât lực 
nhìn cô I-u-li-a, rồi nhìn gáy Xvét-la-na với chùm tóc vàng 
óng màu sáng dưới chỗ hai bím tóc chẽ đôi đang giản giật. 
Chà, nêu Xvét-la-na biêt được em chuẩn bị sơ tám đi đâu, 
về ở với bà nào!.. Sao em muôn nói với bạn ngay bây giờ về 
mỏ đá, về du kích, về tât cả những điều em biệt được hôm qua 
đên thê! Nhưng em tuyệt đôi không có quyền nói về cái đó với 
bât cứ ail... 

— Thôi đi, Xvét-la-na, thôi ngay điÍ — cô I-u-li-a bước 
đền ôm lây con gái. — Sao gần đây, con hay khóc thê! Chẳng 
có gì đáng phải khóc cả. Nào, con làm sao? Có thê nói cho mẹ 
biêt được không? Sao con buồn bã thê, con gái ngôc nghêch 
của mẹ? 

Xvét-la-na im lặng, đưa mu bàn tay lên quệt mắt. Chính 
bản thân em cũng không giải thích được lý do gì đã làm em 
buồn chán đên thê, chỉ có điểu là em bỗng thây sợ hãi cho tât 
cả mọi người và cho mình; em thây bực tức vì Vô-lô-đi-a vôn 
can đảm, không sợ bât cứ cái gì, người bạn mà em vẫn coi là 
có khả năng lập nên chiên công thực sự thì nay bỗng như một 
cậu bé bình thường nhật, ngoan ngoãn cùng mẹ tránh xa nơi 
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mẹ em nói đúng: gia đình Vô-lô-đi-a phải đi khỏi đây. 

Em bình tĩnh lại, sửa bím tóc, quay về phía Vô-lô-đi-a 
và thầy bạn đang ngượng nghịu cẩm trong tay một vật gì đó 
bọc trong giầy báo. 

— Cậu cẩm cái gì thê? — ÄXvét-la-na tò mò hỏi, hai hàng 
mi đài bềt nước mắt chớp chớp. 

Vô-lô-đi-a nhanh nhẹn mở bọc ra, vo tròn tờ giây lại rồi 
không biết ném vào đâu, em nhét luôn vào túi quần. Trên bàn 
tay em là một cái hang nhỏ tuyệt đẹp bằng vỏ sò và đá biển. 
Của hang bịt bằng một cánh cửa có chân song cài bằng giây 
dày màu vàng óng. Cánh cửa để lộ ra một cái động nhỏ xíu kín 
đáo. 

— Cái này gọi là hang Pu-skin,— Vô-lô-đi-a giải thích, 
— tớ tự làm lầy ở A-rơ-tếch đây, Tớ làm theo mẫu thật. Ở 
đó có một cái hang như thê này, gọi là hang Pu-skin. 

— Cậu làm lây đây à?.. Mẹ xem này, đẹp tuyệt! 

Vô-lô-đi-a đặt cái hang lên bàn rồi đứng tránh xa ra-một 
chút. 

— Em xin tặng cô và Xvét-la-na,— không biết vì sao 
em bỗng nói bằng một giọng thâp hẳn xuông, — đẻ làm kỷ 
niệm. Đây 4... Trong hang có một bóng đèn nhỏ cháy được. 
Chỉ cần cắm vào ổ điện thôi. 

Vẫn đứng cách xa chiệc hang để chứng tỏ nó không còn 
là của em nữa, Vô-lô-đi-a giơ tay cắm phích vào ô điện. Bên 
trong hang, ánh sáng đỏ bừng lên, 

— Đẹp quá nhỉ! — cô I-u-li-a nhận xét. — Chà, Vô-lô-đi- 
a, người đáng bị đánh đòn phải là em mới đúng. Em thông 
minh thê này, lẽ ra phải học như thê nào chứ, phải là học sinh 
xuất sắc nhât mới phải... 

— Thưa cô, em tưởng gần đây em đã... 

— Cô có nói gì đâu, Vô-lô-đi-a, nhưng kể ra em có thể 
học tôt hơn được. 

— Thưa cô, khi hết chiển tranh, cô sẽ thầy em học như 
thê nào, 

— Thê thì cô sẽ đợi vậy. Còn cái hang nhỏ này, cô và 
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Xvét-la-na hãy tạm giữ đã. Em đã tôn bao công sức vào đây 
còn gì. 

— Không ạI Không phải tạm giữ, mà là mãi mãi. Đây 
là em tặng cô và bạn Xvét-la-na làm kỷ niệm. 

— Cám ơn em, Vô-lô-đi-a... Xvét-la-na, sao con không 
cảm ơn đi? 

— Cảm ơn Vô-lô-đi-a, — Xvét-la-na thẳng thốt nói. — 
Bây giờ đây, mình nghĩ: mới đây thôi, cậu đền chào để đi A-rơ- 
tch. Cậu có nhớ không? Sau khi xem «Bông hoa đỏ thắm ây? 
Chả lẽ cũng mới đây thôi à? Rồi vở kịch, rồi ngày Mồng một 
tháng Năm... Hình như từ khi ây đên nay đã một trăm năm 
qua tồi... 

Vô-lô-đi-a cũng cảm thây rằng trại A-rơ-têch, những chiệc 
pháo hoa rực rỡ trên biển, những ngày êm ả ở trại đã lùi xa 
về dĩ vãng. 

— Thôi, em phải về đây ạ — em nói — Em chào cô, 
chúc cô ở lại hạnh phúc. Xvét-la-na, cả bạn, tớ cũng chúc 
thê... 

Em lúng túng, không dám nhìn Xvét-la-na, đưa tay cho 
bạn bắt. 

Cô I-u-li-a gọi em lại: 

— Em lại đây với cô... Thẻ. Chúc em khoẻ! Dù sao em cũng 
phải giữ mmình một chút. Hãy nghĩ đên mẹ em. Thỉnh thoảng, 
hấy nhớ cả đên cô nữa. Cũng nên dành thời giờ xem qua sách 
giáo khoa cho khỏi kém các bạn. Em có nhớ là... không, em chưa 
thẻ nhớ được. Trong các cuôn sách thiêu nhỉ trước đây có 
viêt: Các em nhỏ, các em phải biết sợ tính lười như một thói 
quen xâu và trong một ngày, hãy cô đọc lây dù chỉ một trang 
sách. Ít ra hàng ngày em cũng ôn lây nửa trang. Được chứ? 
Này, coi chừng đây, kèo sau chiên tranh lại bị cô cho điềm 
điém! — Cô giáo cô gượng cười. — Vô-lô-đi-a, em ra cô 
hôn nào. 

Vô-lô-đi-a vụng về lắc lư bước đên, và cô giáo đưa những 
ngón tay dài ôm lây cái đầu xù lên của em học sinh thân thiết. 
Rồi cô nồng nhiệt hôn vào trán em, sau đó, cô lầy bàn tay khẽ 
đầy vào trán như định hướng cho em lên đường... 
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Vô-lô-đi-a hẳng giọng như vướng cái gì trong cổ, em chạy 
khỏi nhà cô giáo. Cô I-u-li-a lẳng nghe tiêng bước chân nhanh 
nhẹn đang xa dần của em và nói với Xvét-la-na: 

— Không, cho nó tránh xa đi là rât phải. Nêu chúng đến, 
chúng sẽ không đề yên những đứa như nó đâu. Chà, con chữm 
non mắt to ây thật là liều lĩnh. Nó gây bao chuyện cho mình, 
thê mà mình lại mền nó. 

— Bạn ây có còn là chữn non nữa đâu, mẹ, — lẩn đầu 
tiên, Xvét-la-na bênh Vô-lô-đi-a. 

— Thôi, mẹ xin lỗi. Chính bọn chúng mày gọi Vô-lô-đi-a 
là Vô-lô-đi-a chim non vì mắt nó to đây thôi... 

Vô-lô-đi-a đang đi trên đại lộ Duyên hải: em muôn đứng 
trên bờ biển thân yêu, nhìn biển cả lần cuôi cùng. Hôm ây 
trời ám và lạnh lẽo. Bờ biển phía Ta-man bị sương mù che 
khuât. Trên đại lộ, vương vãi những mảnh lọ hoa vỡ. Con sư 
tử lớn bằng đá trên lan can gần như bị cụt đầu. Một mảnh bom 
đã tiện đứt đên nửa mõm. Những chiếc ghẻ âm ướt nằm lông 
chỗng phía trong cái bục gỗ hình bầu dục vẫn dành cho dàn 
nhạc. 

Vô-lô-đi-a đi xuông sát rìa nước. Hình như biển cũng đã 
nhận ra em: những làn sóng nhỏ nhảy nhót tiên lại gần, cô đưa 
cái lưỡi mặn chát liêm vào mặt Vô-lô-đi-a; bò đên tận chân em, 
âu yêm em. Giông hệt con Bô-bích... * 

Vô-lô-đi-a thở dài, nhớ đến con chó nhỏ trung thành. Mây 
hôm trước đây, con Bô-bích cứ quân lây các chú hải quân 
ở trên bờ, thê là các chú ây dụ luôn con chó lên tầu tuần tra. 

Một mình đứng với biên một lát, Vô-lô-đi-a đi về thành 
phô. Em đi qua chỗ bác nuôi chim vẫn ngồi một lần nữa, bước 
đọc theo suốt phô Lê-nin, đi đên tận góc phô Cơ-rê-xchi-an 
lên bậc thang quen thuộc của con trai thương gia Côn-xtan- 
t-nôp, đứng trên phô Pi-rô-gôp bên tòa nhà đổ nát trước 
kia là trường học, rồi em trở về nhà: em cẩn bắt tay vào việc 
chuẩn bị. 


Chương V 
TẠM BIỆT NHÉ, ÁNH SÁNG MẶT TRỜII 


Chiếc ô-tô vận tải lớn lao nhanh trên con đường từ Kéc- 
sơ đi Cựu Ca-ran-chin. Vô-lô-đi-a ngồi cạnh bác lái xe trong 
buồng lái. Em lây làm tự hào vì đã được bác lái giao cho việc 
thỉnh thoảng kéo nứm đồng trên băng sô trong ca-bin theo 
hiệu của bác. Còn ở thùng xe, phía trên đồ hàng đã được trùm 
vải bạt cần thận, bà Ép-đô-ki-a, Va-li-a và bác Gơ-ri-xen-cô 
ngồi giữa đông gói bọc, hòm xiểng và các thứ vật dựng trong 
nhà. 

— Không, cô Ép-đô-ki-a ạ, cô phải quyết định đi, — bác 
Gơ-ri-xen-cô nói. — Nêu có chuyện gì, tôi sẽ cho cháu Vô-lô- 
đi-a xuông mỏ đá. Tôi đã nói chuyện với đồng chí chỉ huy đội 
rồi. Đồng chí ây đã cho phép. Đồng chí ây cũng biết chú Nhi- 
ki-phơ đây. Cả thằng Va-nhi-a nhà tôi cũng xuông đó một 
thể, Tôi sẽ chăm lo cho cả hai đứa. Cô đừng lo gì việc đó. 

— Thằng Vô-lô-đi-a nhà em còn dại lắm, — bà Ép-đô-ki-a 
buồn rầu nói — Một mình ở dưới đó, nó sẽ ra sao? Nó 
làm được gì cho các bác? 

— Về việc nó có thẻ giúp gì cho bọn tôi, sau ta sẽ nói. Hôm 
nay không bàn đên chuyện ây. Tôi sẽ trông nom cháu. Nêu 
đề ở trên này một đứa như thê, khi bọn Đức đên sẽ ra sao? 
Cô còn chưa biết tính nó à? Vào thời bình, nó chả đã gây cho 
cô bao nhiêu chuyện phiển phức đây ư? 

— Đúng như vậy đây, bác ạ... Nhưng em vẫn thây sợ... 
Không có em ở đó, nó sẽ ra sao? 

— Chính cô phải tự giữ gìn cho cô ở trên này chứ đừng 
lo lắng cho nó. 

— Ôi, em thây khủng khiềp quá bác ạI 

— Ñó ở đây, cô còn phải lo hơn nhiều. Cô hãy sông qua 
những lúc khó khăn này. Hãy tạm xa nó và giúp nhà tôi trông 
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nom nhà cửa. Một mình nhà tôi không làm nổi đâu, Nhà tôi 
ồm yêu lắm... Hơn nữa, nhà tôi lại sắp ở cữ, đền mùa xuân 
này sẽ sinh cháu; ở một mình gay lắm! Mà cho xuông đó cũng 
không được vì nhà tôi yêu quá. Nều không, tôi đã đưa tât cẢ 
xuông cho gọn... 


Vào những ngày đầu tháng Mười một, trong căn nhà nhỏ 
của bác Gơ-ri-xen-cô, nơi gia đình Vô-lô-đi-a đang ở, cửa 
kính bỗng rung cả lên, côc bát kêu loảng xoảng. Từ phía 
Ca-mư-sơ - Bu-run, những tiêng nỗ mạnh, nặng nể liên tiêp 
vọng đền. 

Tới khuya, bác Gơ-ri-xen-cô mới ở mỏ đá về. Trông bác 
nhợt nhạt, đầy vẻ lo âu. Bác ngoáy mãi vụn vôi ở tai ra. Rồi 
bác khẽ gọi Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a lại: 

— Này, hai đứa sẵn sàng nhé. Bọn Đức đang đên gần Ca- 
mư-sơ - Bu-run, chỉ hay mai ta sẽ rút xuông thôi. Tât cả mọi 
thứ của hai đứa phải xếp gọn đâu vào đây cả đi. Có lệnh là 
phải xuông ngay. Đi đâu phải xin phép bác. 

Bây giờ Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a còn chưa được xuông 
mỏ đá. Suôt ngày hai em ở chỗ sân mỏ giúp đỡ người lớn: 
bôc đỡ thực phẩm, hòm đạn, bao bột, lăn thùng và kéo những 
tâm thảm vào thang máy. Hai em rât thích thú thây cái gì cũng 
được chuân bị chu tât. Thật không thiêu thứ gì không được 
chuyên qua những giêng khoan xuông dưới rmmỏ! Nào hòm, 
nào tủ, nào cây đàn gió bọc trong bao, nào những tâm chăn gói 
thành gói lớn... Nhưng tât nhiên hai em hài lòng hơn cả khi 
chính hai em bị đuôi ra xa khu giêng chính và các bác thợ mỏ 
hạ xuông dưới những vật rât nặng, bọc cần thận bằng vải bạt 
hoặc vải không thâm nước. Có lẽ chỉ những người hoàn toàn 
chẳng biết tí gì về quân sự mới không đoán được rằng đó là 
súng máy. 

Thỉnh thoảng đồng chí Di-a-bơ-rép cũng từ dưới mồ 
đá lên trên mặt đât. Từ xa hai em đã nhận ra vóc người cân 
đôi và to lớn của ông. Cả hai chạy ngay lại Chỉ huy trưởng 
vừa đi vừa nháy hai em bằng con mắt đen vui vẻ dưới hàng 
lông mày dài xéch thẳng lên trên. 
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— Chào các thiểu niên tiến phong! Vẫn hoạt động đây 
chử ? 

— Thưa đồng chỉ chỉ huy trưởng, — Vô-lô-đi-a khẽ 
hỏi, — chủng ta sắp xuông chưa ạ? 

— Đừng có trứng khôn hơn vịt, — đồng chí chỉ huy nói 
đùa, — Rồi tha hồ mà ngồi dưới Ây, khéo lại đòi lên cũng 
nên. 

— Chảu chẳng đời nào đòi lên! 

— Đừng có nói dại. Bác cũng không định suôt đời ngồi 
đưới đó đâu! 

Rồi Di-a-bơ-rép lại gần chiếc ô-tô nhỏ rnàu xanh. Từ 
xa ông đã gọi bác lát: 

— Ê-mê-lin, về thành phô đi! Cho tớ đến thành ủy, chỗ 
đồng chí Xi-rô-ta ây. 

Từ ngoài biển, làn sương mù lạnh giá, dày đặc như một 
tâm dạ ầm ướt, bắt đầu tràn vào. Sương trôi vào các thung 
lũng, che khuât những chỗ đât cao xung quanh và hình như 
khoảng không gian dành cho cuộc sông mmỗi ngày một co hẹp 
hơn, chật chội hơn. Phía bên kia đám sương rnù, tiêng súng 
rên vang không ngót. Những âm thanh chiên tranh mỗi lúc 
một rõ hơn đang tiên lại gần... 

Sáng ngày mồng sáu tháng Mười một, khi bác Gơ-ri-xen- 
cô đên mỏ, bác rút trong ngăn kéo dưới cùng của tủ ra một 
lá cờ đỏ đã cuộn lại và bảo Va-nhi-a leo lên mái nhà. 

— Vô-lô-đi-a, cháu hãy giúp nó một tay. Căm cờ cho 
chắc vào. Ngày mai là ngày lễ. Để mọi người đều thây... Và 
cắm cao lên cho ở xa cũng thây rực màu đỏ! Để mọi người 
đều nhớ xóm ta là xóm Du kích đỏ| Cái tên có từ năm một 
nghìn chín trăm mười chín ây, ta sẽ giữ đên muôn đời! 

Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a giương chiệc cờ đã lồng cán lên 
trên mái ngói của ngôi nhà. Từ trên cao có thể trông rõ cả xóm. 
Hai em thây trên một sô mái nhà ở Cựu Ca-ran-chin cũng đã 
cắm cờ đỏ mừng ngày lễ. Ngoài biển, sương mù nặng triu 
bao phủ dường như phía ngoài bờ dôc đứng kia có một nồi 
xúp đang sôi. Sương mù khác nào một bức tường nhô cao lên 
bên kia Ca-mư-sơ - Bu-run, che khuât cả vùng xung quanh. 
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Nhưng sau bức tường đó đã vang lên những loạt đại bác và 
vọng đền tiềng súng máy lạch tạch, tiếng súng tự động khô 
khỏc nỗ liên tiệp. Thỉnh thoảng có một vật bay rít trên đẩu 
về phía thành phô và liển sau đó là một tiếng nỗ rển lên, vang 
ầm khắp vùng. 

Còn trên những ngôi nhà trắng ở Cựu Ca-ran-chin, cờ 
đỏ rực rỡ bay phần phật trước gió. Mọi người chúc mừng 
nhau khe khẽ, nhưng đầy ý nghĩa, và giọng nói chứa chan hy 
vọng: 

— Trông kìa, cờ bay phâp phớp... 

— Xin chúc mừng ngày lễ bắt đầu!.. 

— Bực thật, lẽ ra ta kỳ niệm ngày lễ long trọng hơn kia... 
Lần thứ hai mươi tư mà... 

— Quân Đức khôn kiệp! Gây sự với chúng ta, phá hoại 
cuộc sông hòa bình của chúng tal 

— Trông kìa, cờ tung bay kìa... 

— Đứa nào nhát gan thì không cắm cờ, ru rú sau xó cửa. 

— Có mây đứa thôi. Một hai nhà là cùng. Tôi vừa đi 
khắp xóm, đâu cũng thây cờ đỏ rực cả. ì 

Tới chiều tôi hai trinh sát viên của đội du kích là Va-giê- 
nhin và Sút-xtôp từ Ca-mư-sơ - Bu-run về. Bác Gơ-ri-xen- 
cô cầm súng đứng ở trạm gác cạnh giêng chính, đón họ. 

— Có tin gì mới mẻ tôt lành không, các đồng chí trinh sát? 

— Tin mới thì không nhiều, nhưng tin tôt lành thì chẳng 
có mây, — Va-giê-nhin đáp. 

— Đã thây bọn Đức ở Ca-mư-sơ - Bu-run chưa? 

— Vừa tai nghe, vừa mắt thây, — anh trinh sát buồn buồn 
nói. 

— Chúng đên En-chi-ghen rồi. Ta đã chặn chúng ở đó. 
Ta ghìm được chúng lại một chút, — bác trinh sát đã có tuổi 
là Sút-xtôp giải thích. — Rõ ràng là chúng muôn vào Kéc-sơ, 
Chúng đã tuyên bô rằng ngày mai sẽ đên được đây. Chúng 
muôn huênh hoang là vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, 
quân đội Đức sẽ chiêm thành phô Kéc-sơ, một trong những 
trung tâm công nghiệp lớn nhật ờ Cơ-rưm... Và những điểu 
đại loại như vậy. Bọn tôi đã thây truyển đơn của chúng. Ta 
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đã biết thừa đi rồi. Quân ta sẽ không cho chúng cắn cái bánh 
ngọt ây vào ngày lễ đâu. Chỉ có điểu là ở đó, chúng tập trung 
một lực lượng khả lớn, thằng nào cũng có súng tự động. 

— CÀ xe tăng, chúng cũng nhiều, — Va-giê-nhin nhận xét. 

— Chì huy trưởng có đây không? — Sút-xtôp hỏi bác 
Gơ-ri-xen-cô. 

— Xuông dưới rồi, đên ban tham mưu. 

Hai chiền sĩ trinh sát đi đền chỗ thang máy xuông giêng mỏ. 

.‹ Trong xóm, lúc trời đã tôi, thật yên tỉnh. Chỉ có từ phía 
Ca-mư-sơ - Bu-run trước vẫn thường ẩm ì vọng lại tiêng rì 
rào nhè nhẹ của sóng vỗ vào bờ thì nay vang lên tiếng súng 
và những đợt nô rền, 

Bỗng trên đường phô tôi mịt, gần cửa vào sân mỏ, vang 
lên tiếng nói rành rọt: 

— Đây là tiêng nói Mát-xcơ-val 

Trong bóng tôi, dân xóm tập hợp bên chiêệc loa phóng 
thanh cuôi cùng còn chưa tháo khỏi cột. Có tiêng mở công, 
tiêng đóng cửa: mọi người từ trong nhà chạy ra. Vô-lô-đi-a 
và Va-nhi-a cũng chạy bỗ đên đó. 

Tiêng nổ, tiếng súng đại bác và tiêng súng trường liên 
tiệp từ phía biển và phía Ca-mư-sơ - Bu-run ngày càng rền 
lên to hơn. Mọi người phải khưm bàn tay áp vào tai để nghe 
tiếng loa cho rõ mỗi khi có tiếng nỗ gần vang lên quá to, người 
ta xua tay bực tức. Nhưng tiêng nói của Miát-xcơ-va trong 
ngày lễ Cách mạng tháng Mười vẫn từ nơi xa xôi bay vào bóng 
tôi giá lạnh và lộng gió của một đêm chiên tranh, lên qua những 
tiêng lạch tạch và ầm ì của cuộc chiên đâu kể bên: 

«.. Tiên sâu vào đât nước ta, quân đội Đức đang bị tách 
khỏi hậu phương của chúng. Chúng buộc phải hoạt động 
trong môi trường thù địch phải xây dựng một hậu phương 
tới ở một nước không phải của chúng và còn bị du kích chúng 
ta phá hoại, Điều đó phá vỡ đền tận gồc rễ tổ chức hậu cần của 
quân đội Đức, buộc chúng phải sợ cả hậu phương của chúng 
và làm mât lòng tin vào thê vững chắc của chúng...» 

Vào những phút đó, những người đứng trong bóng tôi 
bên cột loa phóng thanh hình như không nghe thầy tiềng ẩm 
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ï đe dọa của cuộc chiên đầu đang mỗi lúc một gần, không nghe 
thầy tiếng téo của những quả trái phá vút qua bên tai... Họ 
chỉ nghe thây tiềng nói của Mát-xcơ-va, nghe thây cả tiếng tim 
mình đang đập dồn dập và lại được một niểm hy vọng vĩ đại 
sưởi âm, 

Mát-xcơ-va đã ngừng nói. Tiếng lao xao của khoảng không 
gian vô tận vọng ra từ chiếc loa không ai nhìn thây trong bóng 
tôi. Mọi người đã bắt đầu tản về nhà, nhưng lại có tiếng lọc 
xọc trong loa, và một giọng phụ nữ nói to đên nỗi ai cũng có 
cảm giác như người nói đang ở ngay bên cạnh chậm rãi và 
buồn rầu báo tin: 

Öđây là đài truyền thanh của địa phương. Xin mọi người 
chú ý lắng nghe! Thưa toàn thê đồng bào, năm phút nữa, 
chúng tôi sẽ tạm rời xóm Ca-mư-sơ - Bu-run. Từ nay, 
đài chúng tôi ngừng phát thanh cho đên khi giải phóng khỏi 
quân xâm lược. Bọn chiêm đóng Đức nhât định bị tiêu 
diệt 

Loa kêu lọc xọc. Có cảm giác như nó toát ra một khống 
khí trông rỗng, đen tôi, chêt chóc. Cảm giác trông rỗng ây lên 
vào nhiều trái tứn. Và thậm chí cả những người can đảm nhật 
trong phút ây cũng thây lồng ngực như bị nén lại. Mọi người 
muôn mau mau đên chỗ có ánh sáng, có lửa âm và có tình bạn 
bền chặt giữa con người với nhau, đề được kể vai sát cánh với 
một người bạn chiên đâu trung thành và để không cảm thây 
mình lạc lõng trong cái thê giới hoang vắng tôi tăm này, cái 
thê giới đã bị bọn áp bức hung đữ tràn vào. 

Bên lôi vào mỏ đá, các chiên sĩ du kích vây quanh đồng chí 
Di-a-bơ-rép. Ánh đèn pin lâp loáng của chỉ huy trưởng đã 
được lây tay che cho bớt sáng, CẢ Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a 
cũng đên. Hai em nghe thây giọng nói trong trẻo vang vang 
của chỉ huy trưởng: 

— Hai đồng chí trinh sát của ta, Sút-xtôp và Va-giê-nhin 
mới về. Quân giặc đã ở gần Ca-mư-sơ - Bu-run. Tôi quyết 
định ngày mai ta sẽ xuông dưới. Hãy báo cho tât cả những 
ai đang tạm trú hoặc đang ở trong xóm. Tât cả các lỗi đi lại 
đều phải tăng cường canh gác. Rạng sáng mai, vào lúc bảy 
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giờ đúng, ta sẽ phá lỗi vào giềng chính. Đồng chí Giu-xen-côp 
có trách nhiệm bảo đầm thực hiện đúng các chỉ thị... 

— Việc đó đã hoàn thành, — giọng nói rtẩu rí, nghiêm 
túc của Giu-xen-côp vang lên trong bóng tôi. 

— Tôi nhắc lại lần nữa: phải kiểm tra xem còn ai trong 
đội ờ trên mặt đât không. Tôi ra lệnh cho tất cả đến rạng sáng 
phải xuông mỏ đá đầy đủ. Và từ giờ đó, không ai có quyền lên 
trên mặt đầt nêu không được phép của tôi. Tât cả rõ rồi chứ? 
Có ai hỏi gì không? 

Vô-lô-đi-a theo thói quen ở trường, giơ tay lên, hướng về 
phía chỉ huy trưởng: 

— Đồng chí cho phép không ạ? 

— Ai đây? — Chỉ huy trưởng cúi xuông soi đèn pIn vào 
mặt Vô-lô-đi-a làm mắt em hâp háy. — À, một đội viên thiêu 
niên tiền phong, cháu muôn nói gì thê? 

— Chú có cho phép cháu và Va-nhi-a đi bây giờ không ạ? 

— Hiện giờ, còn ở trên mặt đât thì ai cầm các cháu. Nhưng 
đã xuông là thôi đây, hêt chuyện: phải ngồi yên không được 
ló lên. 

— Đồng chí chỉ huy, chúng cháu muôn làm một việc thê 
này... Chúng cháu thây một kho ở trong xóm, trước kia có 
người gác, nhưng bây giờ không có ai cả. Chúng cháu bò vào 
xem, thây có nhiều lựu đạn. Phải mang về đây kẻo bọn phát 
xít lây mnât. 

— Chà, mắt to thê kia có khác, bác Gơ-ri-xen-cô nói về 
cháu quả không sai. Nhưng có đúng lựu đạn thật không? Hay 
vì sợ quá, nên mắt quáng lên? Có thể đây là đông cà hoặc 
đông ông sợi chăng? 

— Không ạ, đúng là lựu đạn thật, loại «EF-1›. Cháu biết 
quá đi chứ| Chú cứ hỏi Va-nhi-a mà xem, 

— Thôi được, nêu chính Va-nhi-a cũng công nhận thì 
đúng rtổi|— Chỉ huy trường mỉm cười trong bóng tồi. — 
Tât nhiên chú không dám phản đôi một người có uy tín lớn 
như thê{ Các cháu có thể chỉ đường được không? 

— Được chứ ạ. Chúng cháu định tự mình đem đền đây, 
nhưng nặng ơi là nặng. 
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— Không, không cẩn các cháu phải làm việc Ây. Ngay bây 
giờ, chú sẽ cử người đi với các cháu, có điểu là các cháu phải 
nhanh. Ba chân bồn cằng vào! Nhân thẻ, các cháu báo cho tât 
cả người của ta trong xóm là rạng sáng phải đền cả đây. Bác 
Gơ-ri-xen-xô cẩm danh sách đây, còn Va-nhi-a là dân địa 
phương, chắc sẽ tìm được nhà. Nào, lên đường! 

— Ta đi đi, ông công dân địa phương, — Vô-lô-đi-a nói 
trêu bạn. 


*** 


Vô-lô-đi-a ngủ đêm cuôi cùng trên mặt đât ở nhà bác 
Gơ-r1-xen-cô. 

Ban đêm, mẹ em mây lần lại gần chiếc giường em cùng 
ngủ với Va-nhi-a. Bà sửa chăn hai em đắp, bà áp chặt nắm 
tay vào miệng để khỏi rên rỉ, khỏi nức nở vì nỗi lo sợ đang 
dẫn vặt lòng bà. Khi những ánh bình minh đầu tiên vừa rọi 
qua khe hở tâm rèm ngủ bằng giây xanh, bác Gơ-ri-xen-cô 
đã trèo xuông giường, chân không giày không tât đi lại khắp 
nhà. Bác nâng rèm lên để làn sương mù lạnh giá, rèt buôt 
lúc buổi sớm uà vào phòng. Rồi bác lay mạnh hai cậu bé đang 
ngủ say sưa: 

— Nào, các chàng trai, đên giờ rồi! 

Hai em vừa ngáp, vừa mặc quần áo. Cả hai lạnh run lên 
và thê là tỉnh ngủ. Bà Ép-đô-ki-a và Va-li-a đã nhóm lò đun 
nước chè. Bác Nhu-sa vẫn nằm trên giường: gần đây, bác 
rât yêu mệt. Hai em rửa nước lạnh ở vòi nước ngoài sân nên 
tỉnh ngủ hẳn. Rồi cả hai vào trong nhà, ngồi vào bàn. Bà Ếp- 
đô-ki-a không rời con trai một bước. Còn bác Nhu-sa từ trong 
giường khẽ nói ra: 

— Uông ới, Vô-lô-đi-a... biêt bao giờ bác mới lại được 
cho cháu ăn. Ăn đi, yêu quý... Va-nhi-a lầy bánh xồp mà ăn 
đi, bỏ cả vào túi kia, bây giờ mẹ còn giữ làm gì nữa... Ôi các 
con, các con... 

Hai em thở phì phò có vẻ chăm chú, nhai mây chiềc bánh 
còn thừa từ hôm qua đã nguội lạnh và uông nước chè nóng 
ở tách. 
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Ngoài sân sương mù bắt đầu tan, trời ửng hồng. Tiêng 
ẩm ầm của chiền tranh ngay gần đó lại vang lên, mỗi phút 
một to hơn. 

— Thôi, hai đứa uông chè cho xong đi! Mọi người đang 
đợi đầy. Phải thi hành đúng mệnh lệnh. 

— Con ở đó sẽ ra sao, Vô-lô-đi-a? Mẹ không thể hình 
dung nồi, — bà Ép-đô-ki-a nói, 

— Mẹ đừng lo cho con mẹ ạ, mẹ lo thê là đủ rồi! Tôt 
hơn hẻt là trẹ ở đây hãy giữ mình và nhớ những điểu hôm 
qua bác Gơ-ri-xen-cô dặn dò mẹ. Nêu có ai hỏi về con, rnẹ 
sẽ nói thê nào? 

— Mẹ nhớ rồi, nhớ rồi... Mẹ sẽ nói: «Vô-lô-đi-a về với 
bày. 

— Mẹ nhớ là svể với bà› nhé. Mẹ cần thận đừng nói lầm. 
Đó là bí mật quân sự đây, mẹ ạI 

— Mẹ hiểu rồi — bà mẹ vừa trả lời phục tùng vừa cô 
ngăn nước mắt. — Vô-lô-đỉ-a yêu quý! Ở' đó con phải cần ty 
thận nhé, chớ có liều lĩnh vô ích. 

— Chị Va-li-a, chị cũng đừng ba hoa với ai về chuyện 
em đi đâu đây. Chị cũng phải hiểu rõ mới được. 

— Được tồi, không phải dạy chị! Kiêu căng đủ rồi đây. 

Bác Gơ-ri-xen-cô gọi Vô-lô-đi-a ra nói riêng: 

— Sao cháu nói chuyện với chị cháu cứ thê nào ây thê? 
Cháu nhớ rằng đó là chị ruột của cháu đây. Mà thực ra, chị 
cháu sẽ còn vững vàng hơn cháu về mọi mặt kia. 

— Mặt nào ạ?— Vô-lô-đi-a phật ý hỏi. 

— Vẻ mặt không nói năng bừa bãi. Biêt thì để đây thôi 
và 1m lặng. 

— Nhưng chị ây giữ bí mật về cái gì ạ? 

— Vẻ những điểu mà ngay cả cháu cũng không được 
phép biết đến, 

Vô-lô-đi-a nhìn bác Gơ-ri-xen-cô không hiểu. Nhưng 
em biêt rằng không thẻ nài bác nói nhiều được. 

— Chẳng lẽ chị ây cũng hoạt động ạ? — em khẽ hỏi, 

— Thê cháu nghĩ thê nào? — bác Gơ-ri-xen-cô làu bàu 
nói, — Chị cháu là một cô gái đáng cho cháu và Va-nhi-a phải 
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học tập. Đoàn viên cơ mài Chị cháu cũng muôn vào đội du 
kích với chúng ta. Nhưng chị cháu sẽ ở lại. Bởi vì chị cháu 
biết nghĩa vụ của bản thân, hiểu các quy định cẩn thiêt. Không 
như thằng Va-nhi-a, xì ngay ra cho cháu. 

— Bác Gơ-ri-xen-cô, — Vô-lô-đi-a giật mình, —tức là 
chị ây cũng có nhiệm vụ ạ? 

— Nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ là thê nào? Cháu nói lạ thật! 
— bác Gơ-ri-xen-cô nỗi nóng. — Cháu tự hiểu lây và im đi. 
Tôt hơn cả là cháu hãy nghĩ xem ai sẽ ở lại trên này với 
bác Nhu-sa và với mẹ cháu. Cần phải chăm sóc hai bà mẹ 
ây chứ. 

Nhưng Vô-lô-đi-a thây bác Gơ-ri-xen-cô lại đang giâu 
em điều gì. 

— Chị ây cũng... tức là... — em khẽ nói.— Đúng không 
bác? 

— Thê cháu nghĩ thể nào? 

— Chị Va-li-a gớm thật| — Vô-lô-đi-a sửng sôt nói kéo 
đài giọng ra. 

— Chính thê đây, — bác Gơ-ri-xen-cô kêt luận, 

Va-li-a chuân bị đồ đạc cho hai em, bước ra phòng ngoài 
để lây túi ở trong hòm. Vô-lô-đi-a chạy vụt theo chị. Ở phòng 
ngoài tôi om, nhưng em nghe thây tiêng nắp hòm lách cách và 
cảm thây chị đang ở sát bên cạnh. 

— Chị Va-li-a,— em nói thì thẩm, — có lẽ chị bực với 
em vì em nói năng không đúng phải không?.. Chị hãy bỏ qua 
đi nhé! Nói chung, em rât kính trọng chị. Em nói thê chỉ vì 
đã quen thói dây thôi. — Vô-lô-đi-a thận trọng nắm bàn tay 
chị trong bóng tôi, bàn tay trước kia mềm mại là thê, nay đã 
sạm nắng gió nên thô hẳn đi. — Chị Va-li-a, sao tay chị lại 
thê này? 

— Chị bị nẻ đây, gần đây, chị phải giặt nhiều quá. Bọn 
chị chả vào giúp quân y viện mà, — Va-li-a giải thích, tay vẫn 
đẻ nguyên. § 

Vô-lô-đi-a đưa cả hai tay ra siềt chặt bàn tay chị, Giờ đây, 
em hêt sức kính trọng bàn tay dày dạn, đảm đang, đầy những 
vêt nẻ này của người chị. 
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— Chị Va-lỉ-a, — em khe khẽ nói, — em chia tay với chị 
ở đây nhé. Em không thích lúc có nhiều người... Thê nào cũng 
lạ ôm hôn nhau và mất chớp chớp.. Chị đừng giận 
em nhé] 

— Vô-lô-đi-a, Vô-lô-đi-a yêu qúy! Lúc nào chúng rnình 
cũng cãi nhau, nhưng vắng em là chị bốn chốn cÃ người. Còn 
mẹ... Vô-lô-đi-a, dù sao em cũng phải nhẹ nhàng hơn, chị 
yêu cầu như thẻ. 

— Được chị ạl — Vô-lô-đi-a nói. — Ờ đây chị hãy chăm 
sóc mẹ cÂn thận hơn nữa. Nêu mẹ lo lắng về em quá, chị hãy 
an ủi mẹ, đề mẹ đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đền em. 

— Đừng nghĩ đên! Em còn dại lắm, Vô-lô-đi-af 

— Nhưng dù sao, chị cứ cô gắng an ủi. 

— Được, chị sẽ cô gắng. 

Hai chị em ôm hôn nhau trong bóng tôi. Vô-lô-đi-a vụng 
về chúi vào cỗ và cằm của người chị cao lớn, còn Va-li-a ôm 
chặt vai em, hôn cả hai má. Sau đó Vô-lô-đi-a khẽ thở phì 
phò trong bóng tôi, thận trọng hỏi: 

— Va-li-a, chị ở đây cũng được giao nhiệm vụ đây à? 

Thê là em cảm thây chị đột nhiên xích người ra khỏi em. 

— Này, không phải lúc ba hoa những điều không cẩn thiết 
đâu! Ta đi thôi, Vô-lô-đi-a, phải chuẩn bị chứ! 

„Sau đó, bác Gơ-ri-xen-cô bảo mọi người ngồi quây quần 
lại với nhau giông như trước một chuyên đi xa vậy. Mọi người 
ngồi yên lặng: người ngồi ghê dài, người ngồi trên giường, 
người ngồi ghê đầu, còn bác Nhu-sa ở trên giường. Ai cũng 
nhìn thẳng phía trước mặt. Buỗi sáng mùa thư trong lành, chớm 
lạnh, hắt ánh mờ mờ lên những khuôn mặt nhợt nhạt của hai 
bà mẹ và của Va-li-a... 

Bên cửa vào mỏ đá, người đứng gác cho bác Gơ-ri-xen- 
cô và hai em bước vào tồi nói: 

— Thể nào, các em đã báo tin đủ cho tât cả những người 
vắng mặt chưa? Các em là những người đền cuỗồi cùng 
phải không?— Anh; nhìn vào bản danh sách cẩm trong 
tay.— Không, còn thiểu hai người. Họ đang chạy đền 
kia... 
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Hai cô gái, tay xách các gói nhỏ chạy về phía mô đá, 

Người đứng gác chặn họ lại: 

— Đứng lại, các cô bổ câu, đứng lại, các cô gái! Đừng 
vội vàng, phải phi tên đã chứ, 

— Anh làm sao thề? Anh đề quên trí nhớ ở đâu rối? — 
cô gái cao lớn, da ngăm đen có đôi mắt bạo đạn và nghịch ngợm 
đập lại anh chàng đứng gác. — Hôm qua còn bắt tay chào 
chào hỏi hỏi, thê mà hôm nay đã không muôn nhận nữa à? 
Cho đi đi, anh chàng quan liêu! 

— Không được, —anh đứng gác nói, dù mặt đã đỏ dừ. 
— Có lệnh kiểm tra là tôi phải kiểm tra, dù tôi đã quen biết 
các chị. Tên họ là gì? 

— Nhi-na, cậu có bao giờ thây chuyện thê này không? — 
cô ngăm đen nỗi giận, vừa nói vừa quay về phía bạn gái, một 
cô gái to béo, tóc sáng, chừng mười sáu tuổi. | 

— Cậu lôi thôi với anh ta làm gì, —cô kia nói,— 
Anh ghiớđi, thê là xong... Anh nhìn vào bản danh sách ây. 
Tôi là Nhina Cô-va-lêva. Còn đây là Ña-đi-a Sun- 
ghi-na. 

— Đẻ tự chị ây nói, —anh đứng gác khăng khăng.— 
Tôi không công nhận lời người khác. 

— Cái nhà anh này thật ngang ngượcl—NÑa-đi-a nội 
khùng thực sự. — Tôi thây ngay anh là một tên quan liêu 
mà. Được, đợi đây, rồi gặp nhau dưới kia sẽ biết tay! Tôi 
thì chôn sông anh trong đái 

— Chị còn nói xúc phạm nữa là dứt khoát tôi không cho 
vào đâu. 

— Nhi-na, cậu có thây như thê bao giờ chưa?.. Thôi 
được, anh ghi đi: Na-đi-a. Ở chỗ cuôi kia kìa. Người ta đặt 
các anh ở đây toàn những người nhiều chữ nghĩa quái 

Anh đứng gác đánh dâu tên hai cô gái ở bản danh sách 
rồi cho họ vào. Sau đó anh ngoảnh lại phía hai chú bé hât 
đẩu có vẻ quan trọng: thấy chưa, không đánh gục nồi 
anh đâu. 

Hai cô gái đền chỗ thang máy ở dưới mái hiên, Cô to béo 
tóc sáng quay lại, đột nhiên chộp lây tay bạn: 
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— Ôi Na-đi-a, dù sao xuông dưới đó cũng thật là khủng 
khiểp! Cậu trông kìa, hôm nay trời đẹp quá... Mà lại là ngày 
lễ nữa... Thê mà chúng ta phải xuông dưới mặt đât... 

— Thôi đil.. Vào thang máy đi, cậu vẫn được gọi là cây 
nầm kỉa mà. 

Na-đi-a quả quyết lầy vai hích bạn sang bên rồi bước vào 
thang máy vừa ở dưới mỏ chạy lên. 

— Ta đi nào, Nhi-nal Gớm thật, đánh chết cái nét không 
chùa, 

Cô to béo nhảy vào thang máy, nép vào cô bạn cao lớn, 
đưa đôi mắt to và buồn nhìn lên bầu trời: 

— Thôi, tạm biệt nhé, vầng dương rực rờ, tạm biệt nhé, 
ảnh sáng mặt trời ơIÍ,. 

Rồi thang máy chui tọt xuông mỏ. 

— Nào, hai cậu, cũng xuông lòng đât nột đi,— người 
gác nói. — Bây giờ thì đủ rồi, khớp lắm rồi. Đã có lệnh không 
được cho ai lên xuông nữa... Các cậu có thây bọn Đức đang 
bắn ầm ï không. Gần lắm, cứ như ở ngay sau lưng ây. Đây 
chúng đang giã đây... Thôi, đừng dểnh dàng nữal 

Hai em đên sát mép giêng mỏ. Trước mặt hai em là một 
cái giêng đen ngòm, sâu thăm thằm. Từ lòng mỏ đá không thê 
nhìn thẫy được ây;, bôc lên một mùi đặc biệt, mùi đât ở dưới 
sâu. Có những tiêng lục bục không hiểu là tiêng gì vọng lên. 
Vô-lô-đi-a nhìn xuông dưới lần nữa, bỗng em cảm thây nao 
nao. Em ngoảnh mặt lại. Một ngày mát mẻ, hơi chớm lạnh 
khiên hơi thở và da dẻ cảm thây dễ chịu. Bâu trời trong sáng, 
ửng hồng. Mặt trời sắp mọc. 

Thực ra, ngay sát đây, có tiêng súng máy bắn ầm ầm. Làn 
gió buổi sớm mang theo cả khói và mùi khét lẹt. Nhưng dù 
sao, phải đi vào bóng tôi xa lạ trong lòng đât, phải từ giã cả 
không khí trong lành, cả ánh nắng, cả bầu trời, vẫn thật là một 
điều khủng khiếp. 

Khi chiệc thang máy tầm hơi nước và lạnh lẽo lại nhô 
lên và dừng trước mặt hai em, Vô-lô-đi-a bỗng cảm thây 
giờ đây, đặt chân vào sàn thang máy, em đã bước một bước 
rât quan trọng, một bước có lẽ là quyêt định tât cả, quyêt 
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định mãi mãi. Trong thời gian qua, em đã mật đi biết bao 
nhiêu cái tôt đẹp, trong sáng trong cuộc đời. A-rơ-têch, những 
mô hình máy bay cánh mỏng kêu sột soạt, khoảng mênh mông 
trải ra từ đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, bạn bè ở trường, Xvét-la-na, 
tât cả đã lui vào dĩ vãng xa xăm... Giờ đây em lại phải rời bỏ 
thời niên thiêu dang đở của em, mẹ em, chị Va-li-a của em ở 
lại trên mặt đât... Còn em phải bước vào ngăn sắt này và tụt 
nhào vào lòng đầt. Ở' chỗ sâu thẳm nặng nể ây, một cuộc sông 
hoàn toàn khác đang chờ em. 

Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a cùng bước vào thang máy, Có 
tiếng còi vang lên. Chiêc thang rung rung. Sàn như tuột khỏi 
chân hai em, tụt vút xuông dưới. Hai em bám chặt lây nhau, 

Ranh giới khắc nghiệt giữa ánh sáng và bóng tôi vụt qua 
ngay trước mặt các em. Màn đen trùm lên hai em. Hơi thở 
của tầng sâu từ dưới phụt lên như một làn gió lùa nhè nhẹ. 

...Nửa giờ sau, khi trên sân mỏ đá không còn ai nữa, một 
tiếng nỗ khủng khiêp vang ẩm bên cửa vào giêng chính. 

Rầm chông, mảnh gỗ, sỏi đá bay tung lên cao. Đât ở chỗ 
đó bị phồng và cày nát. Những tảng lớn xô tới lâp kín giêng, 
Bụi vôi từ từ rơi xuông. 

Ở bên trên bây giờ vắng vẻ và yên tỉnh. 

Lòng đât đã nuôột chửng đội du kích. 


Chương VI 
PHÁO ĐÀI TRONG LÒNG ĐẮT 


Thẻ là Vô-lô-đi-a đã về với bà... 

Khi thang máy đưa hai em xuông đền tầng sâu của rmỏ 
đá thì đưới đó đèn điện còn sáng. Những bức tường đá vôi 
xám trắng, lỗ chỗ, xù xì, chông đỡ một vòm đá nặng nể đã 
được gọt nhẫn. Giêng thang máy đi qua cửa vòm này. Bên 
trái và bên phải, có thể thây những đường sắt chạy mật hút 
trong bóng tôi mờ mờ của những hành lang ngầm giao nhau 
ở đây. Các chiên sĩ du kích đang đây xe goòng chở nào hòm 
xiêng, nào bao, nào túi. Những công việc chuân bị cuôi cùng 
trước khi toàn đội xuông hẳn dưới mặt đât đã sắp xong. Nhìn 
ánh sáng rực rỡ của các ngọn điện, nhìn những chiêc xe goòng 
tới tâp lăn bánh, Vô-lô-đi-a thây yên tâm ngay và nghĩ rằng ở 
đây chẳng có gì mà phải sợ hãi: «Hệt như trong đường xe điện 
ngầm vậy›. 

Lúc đầu, hai em loay hoay bên giêng chính không biệt đứng 
chỗ nào. Ai cũng bận việc và không ai để ý đên các em. Nhưng 
kìa, từ một đường hầm, chỉ huy trưởng đang rảo bước đi ra, 
người khom khom để khỏi chạm đầu vào đây điện và những 
thanh gỗ chông: 

— Tât cả hãy lại đây! Mau lên! Ta phải tranh thủ lúc 
còn ánh sáng, không họ cắt điện lúc nào không biềt bây giờ. 

Từ khắp các phía, mọi người tập trung cả lại gần thang 
máy, Có những bác thợ mỏ đứng tuôi, những người đánh cá ở 
Cựu Ca-ran-chin và Ca-mư-sơ - Bu-run, có các công nhân sửa 
máy liên hợp quặng sắt mặc quần áo bảo hộ lao động màu 
xanh đã bị giây bụi vôi ở tường hầm. Trong sồ các chiền sĩ 
du kích, Vô-lô-đi-a thầy vài phụ nữ đã đứng tuổi và hai cô 
gái em đã gặp ở trạm gác ban sáng. Ở' đây có cả các bạn nhỏ: 


316 


một em gái chừng lên bỏn nắm chặt tay một chú nhỏ, trông 
có vẻ học sinh lớp một. Còn có cả hai thiêu niên. Một cậu hơi 
lớn hơn, Vô-lô-đi-a nhận ra là Tô-li-a bạn của Va-nhi-a. 

— Các đồng chí, ta điểm danh nhé, — chỉ huy trưởng 
rút trong túi ra bản danh sách. —- Vơ-lát Va-giê-nhinÍ 

— Có,—anh du kích hôm qua Vô-lô-đi-a thây đi trinh 
sát về, đáp lại. 

— I-van Gơ-ri-xen-côl 

— Có tôi! —bác Gơ-ri-xen-cô trả lời hùng dũng theo 
kiều quân đội. 

— Va-nhi-a Gơ-ri-xen-cô Í 

— Kìa, cậu làm sao thê‡— Vô-lô-đi-a nói thầm và hích 
bạn một cái vì Va-nhi-a thây được gọi cả họ tên nên hồi hộp 
quá, không kịp nghĩ ra phải đáp thê nào,— Nó đây ạl — Vô- 
lô-đi-a hét lên thay bạn. 

— Cháu làm sao thê, đột ngột quá không kịp đấp à?— 
chỉ huy trưởng hỏi. — Cháu phải quen với điều lệnh đi, Gọi 
một tiêng là đáp ngay. 5 

— Cháu đây ạI — Va-nhi-a khẽ nói. 

— Bây giờ thì chú nghe thây rồi, — chỉ huy trưởng mỉm 
cười và tiệp tục điểm danh.— Được... Vô-lô-đi-a Đu-bi- 
nhĩnÍ 

— Có mặt! — Vô-lô-đi-a hét váng lên. 

— Hô mạnh lắm.— Chỉ huy trưởng lắc đầu và vui vẻ 
nhìn về phía Vô-lô-đi-a.— Được... Giu-xen-côp đây tổi, 
Di-a-bơ-rép cũng có mặt. 

Cuộc điểm danh tiệp tục và Vô-lô-đi-a hết ngoảnh đi lại 
ngoảnh lại, cô nhìn kỹ và ghi nhớ các chiên sĩ du kích lên tiềng 
đáp. Va-nhi-a đã biêt rõ mọi người, thì thẩm giảng giải thêm 
cho bạn: 

— Bác Sun-ghin là bô chị Na-đi-a, cái chị đã có chuyện 
lôi thôi với anh gác khi nấy đây, 

— La-da-rép — có mặt, — chì huy trưởng gọi, 

Va-nhi-a giải thích: 

— ®ó là tham mưu trưởng. Trước chiền tranh, đồng chí 
ây phụ trách tât cả các mỏ đá ở đây và cả ở Át-gi - Mu-sơ- 
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cay. Còn bác Giu-xen-cðp, bác đen đen kia kìa — là giám độc 
các mỏ đả của chúng ta. 

— A-ki-li-na La-da-re-val 

— Đó là cô Ki-li-a, vợ của tham mưu trưởng. Mọi người 
đều biết cô ây. 

— Ê-phim Lúp-kin! 

— Ôi, một người liểu mạng, vui tính! Tớ đã quen chú 
ây rồi. 

— T-a-côp Man-tôf 

— Đẩy là bác cao kểu kia kìa. Bác ây là câp dưỡng. Nhộn 
không chịu được. Rồi cậu sẽ thây. 

Cứ như vậy, Vô-lô-đi-a biêt được gần hêt những người 
bây giờ em sẽ được cùng sông trong lòng đât. le đây có cả 
từng gia đình một: gia đình Cô-va-lép, gia đình Sun-ghin, 
gia đình Ê-mê-lin, gia đình La-da-rép. Nhiều người không 
muôn sông xa chồng mình, bô mình và thích cuộc sông gian 
khô thiêu ánh sáng và không khí trong lành dưới mặt đât hơn 
là cuộc sông trên mặt đât bị giặc chiêm đóng. 

Điểm danh xong, chỉ huy trưởng nói: 

— Bây giờ, tât cả phải về chỗ ở cô định của mình theo 
chỉ dẫn của đồng chí Giu-xen-côp như ban chỉ huy đội đã dự 
định. Tôi yêu cầu không ai được thay đổi chỗ đã dành cho mình. 
Những người có gia đình cũng phải ồn định chỗ ở đã được 
phân phôi và không được sông lang thang nữa. Nêu không, 
chúng ta sẽ thành một đoàn người sông du mục mât. Các đồng 
chí hiểu chưa? Đồng chí La-da-rép, tôi yêu cầu đặt ngay người 
gác ở tât cả các khu vực, trước hệt là ở khu vục «Vôn-ga», và 
-bô trí bảo vệ ở ban tham mưu. Nói chung, các đồng chí ạ, tôi 
tuyên bô rằng từ phút này, chúng ta chuyền sang tình thê chiên 
tranh. Tôi yêu cầu mọi người nhớ rằng chúng ta xuông đây 
không phải đề ần nâp, mà để chiên đầu. Đây, — đồng chí chỉ 
xuông đât rồi đưa ngón tay vòng khắp căn hầm, — đây là mặt 
trận. Tuyên phòng thủ của chúng ta. Tôi nói hệt. Bây giờ đồng 
chí Côt-lô muôn nói vài lời với các đồng chí, 

Từ sát tường bước ra một người dáng đậm đà, vai rộng 
quá khổ, chiếc đẩu to lớn đường như vì nặng quá nên hơi 
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thụt vào giữa hai vai. CA người ông như một khôi đá vừa 
được rìu bổ một nhát tách ra. Ông mặc bộ áo liển quần màu 
sáng giông màu đá vôi, và bản thân ông hình như cũng vừa 
bước từ đá ra, Ông bước hai bước chậm rãi rồi dừng lại. Mắt 
ông nhìn xuồng dưới. Khi ông ngước mắt lên, Vô-lô-đi-a bất 
giác thầy vui mừng và ngạc nhiên: cặp mắt của ông toát ra 
lần ánh sáng thật là tỉnh tường, bình tỉnh, rồi đột nhiên trở 
nên sắc nhọn như có thể xuyên qua đá. 

— Chính ủy Côt-lô đầy, — Va-nhi-a cho bạn biết. 

Chính ủy nói: 

— Các đồng chí, tôi sẽ nói rât ngắn thôi. Giờ đây, chúng 
ta cần làm chứ không cần nói. Chúng ta ở đây có gần năm chục 
người. Không nhiều nhưng cũng không phải là ít nêu ai cũng 
nhớ rằng mình là người xô-viết, công dân của một đât nước 
chưa từng có trên thê giới. Khó khăn đang chờ chúng ta. 
Đúng là chúng ta đã chuẩn bị tôt. Chúng ta đã được cung câp 
tât cả: nào vũ khí, nào lương thực. Nhưng trước hết, chúng 
ta phải tiết kiệm: bây giờ khó mà nói được chúng ta sẽ phải 
chiên đầu ở đây bao lâu. Đảng giao cho chúng tôi, những người 
cộng sản, lãnh đạo cuộc đâu tranh du kích bí mật này trong 
lòng mảnh đât mà bọn giặc chỉ nay mai sẽ đặt chân tới, Chúng 
mang đên đây những gì, chúng đên với cái gì, các đồng chí 
đều biệt. Tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng chúng sẽ không 
được yên thân trên đât nước chúng ta. Chừng nào chúng ta 
còn sông thì từ nơi đây, chúng ta sẽ không đề chúng yên. Quân 
đội chúng ta tạm thời rút khỏi vùng Kéc-sơ, và có thể rút khỏi 
cả thành phô nữa. Nhưng chúng ta sẽ ở lại. Các đồng chí, 
chúng ta sẽ ở lại đây. Đồng chí chỉ huy trưởng đã nói với các 
đồng chí, và nói rât hay rằng chúng ta xuông đây không phải 
đề trôn, mà để chiên đâu. Đây là pháo đài trong lòng đât của 
chúng ta. Chúng ta sẽ hoạt động từ dưới đât này. Tôi không 
hứa hẹn rnột cuộc sông yên tỉnh, nhưng tôi tin tưởng ở thắng 
lợi của chúng ta. Và tôi tin chắc, tin ở các đồng chí... các đồng 
chí thân mên... tôi tin chắc rằng, mỗi đồng chí, cả già lẫn trẻ, 
cả trong Đảng lẫn ngoài Đảng, cả đoàn viên và đội viên, mỗi 
người sẽ làm tât cẢ đề hoàn thành nghĩa vụ của mình trước 
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Tổ quốc. Sẽ đền lúc chúng ta lại lên trên kia và lại trông thầy 
lá cờ đỏ phầp phới trên đầt nước chúng ta, Khi đó mọi người 
sẽ hềt lòng kính trọng chúng ta, còn nhân dân sẽ nói: «Ðó là 
những người xô-viềt chân chính sống ở Cựu Ca-ran-chin. 
Người ta hy vọng chắc chắn ở họ quả cũng đáng». Chúng 
ta sẽ tỏ ra xứng đáng với hy vọng ẩy! 

Lủp-kin, một người mặt tròn, tóc sáng, đứng cạnh chính 
ủy, hô lớn: Hoan hôb — nhưng chính ủy đưa bàn tay 
vuông vức của mình bịt miệng anh lại: 

— Làm gì mà ẩm lên thế... Không, chúng ta sẽ hô «hoan 
hô» thẩm thôi, kẻo ở trên kia, chúng ta đã bỏ canh gác tối, 
biết đâu chẳng có kẻ rình mò bên giêng. Chúng ta không cẩn 
ồn ào vô ích. Nêu trái tim ta đòi hỏi, ta sẽ khẽ nói với Tổ quôc 
chúng ta: «Hoan hôi» 

Và năm chục người bị ép trong hấm đá dưới đât — cả 
người có tuổi, cả người còn rât trẻ, cả trẻ con, — tât cả cùng 
hô khẽ ba lần: 

— Hoan hô... Hoan hô... Hoan hô... 

Vô-lô-đi-a cảm thây như có một làn sóng âm áp trào lên 
trong lòng em. 

Đèn điện nhâp nháy ba lần. Và cả ba lần toàn bộ khung 
cảnh xung quanh trở nên tôi đen như mực trong khoảng khắc, 
khiên ngực Vô-lô-đi-a cũng ba lần thất lại. Khi trạm điện 
ở trên ngừng hoạt động và ánh sáng dưới mặt đât này hoàn 
toàn biên mât thì sẽ ra sao nhỉ? 

— Các đồng chí không được chậm trễ nữa. Trạm phát 
điện đã phát hiệu cho chúng ta, — giọng nói bình tĩnh của 
chính ủy vang lên.— Đèn dầu, đèn hơi sẵn sàng cả rồi chứ? 
Thắp sáng lên và giải tán ngay về các chỗ ở. Đồng chí Giu- 
xen-côpl.. Đồng chí sẵn sàng mọi thứ chưa? Còn điện đây, 
tranh thủ làm nôt đii Đồng chí tính giờ đi. Tôi cho hai mươi 
phút, mọi người phải vẻ đền chỗ của mình. Hãy kiểm tra tât 
cẢ và giật mìn đi... kết thúc đi! 

Hai em vừa kịp bước vào một đường hầm thì đèn điện tắt 
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Bóng tồi dày đặc như ở thời hỗn mang, bóng tôi vô tận 
như một mặt phẳng đen ngòm đè nặng lên mắt và không rời 
ra nữa. Trong bóng tồi, Vô-lô-đỉ-a nắm lây tay Áo ngoài của 
Va-nhi-a, Thoạt tiên, em không thây gì cÀ. Sau đó, phía trước 
mặt, có một ánh sáng yều ớt đung đưa, mắt hơi quen đi một 
chút, Ở' xa xa, Vô-lô-đi-a thầy có ánh sáng, còn trên tường 
và vòm hầm thâp có những vệt bóng tôi đen kịt, lộn xộn, kéo 
dài mãi, chựm lại rồi lại mở ra như những chiếc kéo khổng lồ, 

— Nào ta đi chứ, sao cậu cứ đứng ì ra thê? — Va-nhi-a 
nói. — Phải quen dần đi. 

Vô-lô-đi-a bước theo Va-nhi-a và cộc ngay vào một gờ đá, 
bươu cả trán. 

— Cậu phải đi vào giữa, đừng đi sát tường, — Va-nhi-a 
có kinh nghiệm hơn, bảo bạn. — Thôi, đứng lại, tớ thắp đèn 
đã. Chẳng là tớ không muôn lãng phí hơi đât mà. 

Hai em dừng lại. Va-nhi-a khéo léo sửa chiếc đèn thợ 
mỏ em vẫn cẩm trên tay mà Vô-lô-đi-a không biết, bơm hơi 
rồi đánh diêm. Từ chiệc đèn lên một ngọn lửa nhọn đầu, 
giông như chiêc bút chì thò ra khỏi bao cắm. Ngọn lửa chập 
chờn soi sáng một khoảng nhỏ xung quanh: những chỗ lồi 
lõm của đường hầm, vòm trần đá thâp lè tè. Nhưng ở xa hơn, 
ánh sáng tan ngay vào bóng tôi, thâm vào đó như nước thâm 
vào cát. Phía trước, mọi vật bây giờ còn đen thẫm hơn, không 
sao nhìn thây được. 

Hai em cứ đi như vậy. Vô-lô-đi-a có cảm giác đường hầm 
dôc xuông dưới. Chẳng bao lâu, Va-nhi-a dẫn em đên một 
cái hang nhỏ đục ở phía đôi diện với một hành lang ngầm. Va- 
nhi-a soi đèn vào góc. 

— Tớ và cậu sẽ sông ở chỗ này, — Va-nhi-a nói, — Cậu 
đề đố đạc của cậu vào đây. 

Mát Vô-lô-đi-a dần dần đã quen với bóng tôi lờ mờ, em 
thây một vật giông như chiêc phản đá thô, bên trên đặt một 
tâm đệm rơm lớn. Phía trên phản, có một hõm nhỏ đúc vào 
tường đặt vừa được đèn, 

Sau đó, Va-nhi-a dẫn bạn theo các lôi ngầm hẹp để chỉ 
cho bạn pháo đài trong lòng đâầt, Thì ra pháo đài có ba lớp 
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thường được gọi là các tầng. Dưới mặt đât, ở chỗ đá vôi chọn 
lọc, vẫn còn lại những hành lang dài, đó là những hẩm ngang. 
Chúng cắt nhau theo nhiều hướng tạo thành một mê cung, 
dài đên mây cây số. Từ trên mặt đât, có các giếng xiên và các 
giêng thẳng góc đâm xuông. Lúc này, hai em đang ở tầng hai, 
cách mặt đât chừng ba mươi lăm nét, Đây là khu vực «Mát- 
xcơ-va Từ xa, Va-nhi-a chỉ cho bạn thây anh du kích đang 
đứng gác bên hõm đá có ánh đèn hắt ra. Ngay cạnh anh, hai 
khẩu súng máy đặt trong ô đá, nòng chĩa ngược chiểu nhau 
dọc hành lang. Sau lưng anh, bôn chiêc tủ cao xêp thành hai 
hàng. Ở giữa có một lôi qua che bạt. Đó là cửa vào ban tham 
mưu. Từ phía trên và phía dưới tâm bạt, có ánh sáng lọt ra. 
Giọng nói vang vang của chỉ huy trưởng vọng lại. Còn có tầng 
ba, tầng thâp nhât. Tầng này rât sâu, cách mặt đât chừng sáu 
mươi mét. Dưới đó là kho đạn được. Đa sô du kích sông ở 
tầng hai. 

Vô-lô-đi-a nhận thây dây điện căng dọc chân tường các 
hành lang. Thỉnh thoảng đâu đó có tiêng chuông rè rè. Va-nhi-a 
giải thích rằng, ở pháo đài trong lòng đât này có đường dây 
nói. Máy nói được đặt ở tât cả các trạm gác — cả ở khu vực 
«Vôn-ga, cả ở khu vực «Ki-ép› là khu vực gần mặt đât nhất, 
nguy hiểm nhât,— tât cả đều được nôi đên ban tham mưu. 
Các em không được đên khu vực Ki-ép›. Anh du kích đứng 
gác bảo hai em quay lại. 

— Thôi, thê ta đên bêp đi,— Va-nhi-a để nghị — Có 
thể bác Man-tô sẽ cho ăn cái gì ngon nhân dịp dọn đền nhà 
mới đây... 

Va-nhi-a mạnh dạn đổi trước, cẩm đèn soi đường. Vô- 
lô-đi-a vât và lắm mới theo kịp bạn: đã lâu, em không xuông 
mỏ đá, và nói chung em chưa có dịp xuông một chỗ sâu như 
thê bao giờ. Em bước đi, bât giác cứ thụt đầu vào giữa hai 
vai. Lúc nào em cũng cảm thây chỏm đầu mình sắp bị cộc 
vào một vật gì đó. Càng đi, cái cảm giác là có một lớp đá 
dày khủng khiếp đang treo trên đầu càng trở nên mãnh 
liệt hơn, 
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Ở' hành lang bên cạnh có tiểng cựa quậy ẩm ï và như có 
tiếng bò kêu rụt rè, khàn. Rồi Vô-lô-đi-a nghe thây tiếng nhai 
tóp tép đều đều. 

— Va-nhi-a, cải gì ở đây thê? 

— Chuồng thú của bác Man-tô đây, — Va-nhi-a đã đi 
vượt lên trước, từ xa vui vẻ đáp lại. — Ỡ đây chúng ta có 
cả một trại chăn nuôi cậu ạ. Mọi thứ đều được dự trữ cả rồi, 
cậu cứ yên trít 

Thoang thoảng mùi cỏ khô và mùi phân, cái mùi có vẻ 
thật là thanh bình, âm cúng và lạ lùng biết bao giữa bóng tôi 
nguy hiểm trong lòng đât này. 

Hai em đi thêm độ một trăm mét nữa rồi ngoặt sang bên. 
Mùi khói khét ở bếp, mùi thịt rán phả vào Vô-lô-đi-a. Phía 
trước có ánh sáng rạng lên. Có tiêng phụ nữ, tiếng bát đĩa 
lách cách. Một phút sau, hai em đã đứng trong một căn hẩm 
rộng. Ngọn lửa reo vui trong lò chập chờn chiêu đỏ lên trần. 
Cô Ki-li-a và các cô gái Vô-lô-đi-a đã trông thây lúc sáng ở 
sân mỏ đang bận rộn làm việc ở một góc hầm sau chiệc bàn gỗ. 
Một người cao lạ thường, kểnh càng, tay áo xắn lên, đội 
chiếc mũ trắng và đeo tạp dể vải thô đang cúi xuông sát 
bêp lò. 

— Cháu chúc bác một ngày tôt lành, bác Man-tô, chúc 
mừng bác nhân ngày lễ! — Va-nhi-a nói và đưa khuỷu tay 
hích Vô-lô-đi-a một cái, như muôn báo trước cho bạn rằng, 
thê nào cũng sắp có một cái gì đó rât buồn cười. 

— Bác hy vọng rằng bây giờ là ban ngày, — đó là một! 
Bác hy vọng rằng nó tôt lành, — đó là hail—bác Man-tô 
trả lời. — Riêng bác, đã ba ngày đêm nay, bác được hun khói 
ở đây và không có một khái niệm nào về ngày và đêm cả... 
Nào, vào đây, các cháu, vào đây! Ai đi với cháu đây, Va-nhi-a? 
Từ phương nào tới đây, chú bé tuyệt vời ơi® 

Vô-lô-đi-a suýt bực mình thì Va-nhi-a đã nhanh nhàằu 
HÓI: 

— Đây là Vô-lô-đi-a đây ạ. Bác có nhớ không, bác Man- 
tô, cháu đã nói với bác rồi mà. Nó giỏi về điện lắm. Nó sẽ chữa 
ngay được bình điện cho bác, 
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— Ô-ỏl— bác Man-tô vừa nói vừa vươn vai bên bếp, 
nhưng ngay lúc đó, bác ôm lây đấu vì va phải trần. — Thê 
đầy, Lại chạm nhau rồi... Lần thứ tám rồi đây nhé và vẫn chỗ 
ầy, Bác không biết vì sao, chẳng lẽ không thể đục căn hẩm 
làm bềp cao hơn một chút hoặc nêu bắt đắc đi thì chọn znột 
anh đầu bềp thầp hơn có hơn không? Thật là hết sức mâu 
thuẫn. Và bác phải đem chính đẩu bác ra chịu trách nhiệm về 
việc đó. Mà bây giờ, cẩn gì đền cái bình điện trong khi cứ thê 
này, lúc nào mắt bác cũng đã nỗ đom đóm như tóc ra những tia 
lừa điện rồi... Kìa! Ở góc kia sao lại có tiêng phụ nữ cười 
thê! Các cháu đừng đề ý đên họ nhé. Này, sắp đên bữa trưa 
rồi đây — chưa bao giờ ở trên mặt đât các cháu được một 
bữa như thê, còn ở dưới mặt đât, bác đảm bảo là chưa hể được 
ăn... 

— Bác Man-tô, bữa trưa hôm nay có gì hà bác? — Va- 
nhi hỏi. 

— Món thứ nhât là xúp nông dân theo kiểu du kích. Món 
thứ hai, thịt băm. Còn món thứ ba, dành riêng cho thiêu niên 
các cháu, bánh lúa rmmạch với mây quả thựi. Chỗ quen biết 
nên bác có thể cho thêm một suât nữa. 

— Ôi, bác Man-tô, bác nói nhộn quái — Va-nhi-a khoái 
trá nói. 

Vô-lô-đi-a cũng thoải mái cười ẩm lên. Em thây thích 
ngay bác Man-tô. Trước kia, em cũng đã gặp bác rồi. Bác 
Man-tô là bếp trưởng một nhà ăn đặc biệt. Bác là nhà thẻ 
thao, vận động viên đua mô-tô, một con người vui nhộn. Ở 
Kéc-sơ, người ta vẫn gọi bác là qMan-tô mô-tô›. Bác có một 
mô-tô riêng, một trong những người đầu tiên có mô-tô riêng 
ở thành phô. Tât cả thời gian rỗi, bác đều dành để ngồi trên 
yên da con ngựa sắt thở phì phì ẩm ï ra khói xanh, phóng 
qua phóng lại trên đường phô Kéc-sơ, Ngựa của bác không 
thuần tính. Nhiều lần, mồ hôi nhễ nhại, bác phải tự «cầm cương› 
kéo nó lên núi. Các chú bé rât thích được giúp đỡ bác. Những 
đứa ranh nhât cô ngầm nằm sầp trên yên cho những đứa 
khác xúm xít chung quanh mô-tô phải đây. 'Tầt cả bọn trẻ đều 
hợp nhau lại quây rẩy bác. 
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Ngay những ngày đầu chiền tranh, bác Man-tô đã giao 
cẢ bản thân bác lẫn chiềc mô-tô cho tiểu đoàn xung kích sử 
dụng. Vồn biềt rõ bác Man-tô, đồng chí Di-a-bơ-rép để nghị 
bác vào đội du kích. Vợ con bác đã sơ tán từ lâu nên bác vưi 
vẻ nhận lời ngay. Bác chỉ đòi hỏi một điều kiện: cho phép bác 
đem cả mô-tô xuông mỏ. Bác không thê để bọn phát xít cưỡi 
lên con ngựa sắt của bác được. 

Chiếc mô-tô cảm lá cờ đỏ bây giờ đứng trong ngõ cụt 
một đường hầm, phía ngoài cửa bếp. 

— Nghe đây, anh bạn nhỏ, — bác Man-tô nói với Vô-lô- 
đi-a, — có đúng cháu là một chuyên gia cỡ lớn về kỹ thuật, 
vật lý, điện và trị liệu thần kinh không? 

— Cháu chẳng biết trị liệu thần kinh là cái gì đâu ạ; — Vô- 
lô-đi-a thú thực. 

— Ta hãy đẻ cái trị liệu thần kinh ây sang bên, — bác Man- 
tô thận trọng quay đầu rồi nói, — ta chỉ kể vật lý và điện thôi. 
Cháu có hiểu về đèn và pin đèn không? 

— Có chứ ạ.. Nhưng bây giờ cháu không có đèn và 
pm 4. l 

— Tức là cháu có hiểu, nhưng không có đèn chứ gì! Cháu 
biết bác có mô-tô chứ, anh bạn nhỏ? Và cháu cũng biệt đây, 
ở mô-tô có bình điện. Vì thê bác mới nghĩ rằng cháu sẽ mắc 
dây cho bác từ mô-tô ra. Ở' đầu dây cháu lầy ông làm đưi đèn. 
Cháu vặn bóng vào đưui ây. Ta sẽ treo đèn ở ban tham mưu. 
Ở đây bác mở máy mô-tô, bình điện quay, dòng điện còn biêt 
làm gì nữa nêu không chạy theo đây. Ban tham mưu sẽ sáng 
choang lên. Thê nào? Theo cháu, như thê có ồn không? Đó, 
đó! Đầu bác Man-tô này có phải chỉ để mà bươu lên đâu... 
Eìa, cháy rồi! — bác hét lên và nhảy bồ tới bẽp. Bêp đã bồc 
lên một làn khói khét lẹt. Bác nhâc vội một nồi gì đó ra, miệng 
làu nhàu:— Dây dưa với hai đứa này là thê đây! Chúng nó 
đên, nói đên mức rmmỉnh không còn chêm vào đâu được lời 
nào, thê rồi bác Man-tô lại phải giơ đầu chịu trách nhiệm. Chị 
Ki-li-a, chị cho mỗi đứa một cái bánh rán để chúng đi khuâẩt 
mắt tôi đi... 
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Bỗng một tiếng nỗ lớn vang rển làm rung chuyển toàn 
bộ mỏ đá. Một luồng không khí dày đặc quât vào đầu gôi hai 
em, Ở' lò, lửa và khói phụt ra ngoài. Đèn Va-nhi-a đang cẩm 
tắt phụt. Mọi vật đều bị bụi vôi bao phủ. Bác Man-tô nhảy bỏ 
tới, đậy xoong nồi lại. Các cô gái và chị Ki-li-a nhìn bác, sợ 
hãi, không hiểu có chuyện gì. Chiêc bánh rán chưa kịp nhai 
mắc nghẹn trong miệng hai em. 

— Đừng có dở ngón trị liệu thần kinh đây, — bác Man-tô 
thần nhiên nói. — Có gì đâu. Người ta cho thang rnáy ngừng 
lại đề sửa chữa đây mà. Đồng chí Giu-xen-côp đã cho nỗ ngăn 
thang máy. Ôn cả rồi. Tât cả người của ta đều đã ở nhài 


Bây giờ cần phải ổn định chỗ ở. 

Hai em vuôt phẳng đệm trên chỗ nằm, trải chăn ra. Đẻ khỏi 
chạm vào tường vôi bần, các em đóng báo phía trên chiếc 
giường đá. Các em gắn báo bằng các que diêm cắm vào những 
lỗ đục vào đá vôi. Phía trên đầu, các em để bức tranh rnàu 
«Cuộc hải chiêm lây trong tạp chí «Thiêu niên tiền phong›. 
Đồ đạc thì các em cho vào hòm, còn dưới gôi, Vô-lô-đi-a xêp 
sách vở mang theo thành một chồng. 

Lúc này sách của em chẳng còn mây nữa. Em đã phân 
phát gần hêt cho các em nhỏ đỡ đầu của rnình trong thời gian 
công tác Ti-mua. Em chỉ giữ lại những cuôn sách em thích 
nhất và đem theo xuông đây. Ánh đèn lờ mờ chiêu vào khuôn 
mặt Xpác-tác in trên cuôn sách góc đã quăn của Giô-va-ni- 
ô-li. Hình Xpác-tác nhìn nghiêng trông đầy vẻ cao thượng. 
Ánh đèn cũng soi sáng cả Tra-pa-ép in trên bìa cuôn sách của 
Phuôc-ma-nôp. Tra-pa-ép đang phi như bay trên mình ngựa, 
tâm áo choàng tung cánh xòe ra trong không trung. Ở đây có 
cả tập thơ «ĐPôn-ta-va› của Pu-skin, một cuôn sách mỏng về 
Trơ-ca-lôp, sách giáo khoa cú pháp mang theo lời khuyên 
của cô I-u-li-a, và cuôn «Tôm %Xao-oœ›.* Lúc đầu Vô-lô-đi-a 
không định mang theo cuôn ¿Tôm ÄXXao-ơœ› này, nhưng sau em 


* Những chuyện phiêu lưu của Tôm Xao-œ›, tiều thuyệt 
năm 1876 của nhà văn Mỹ Mác Tuên. — ND, 
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bỗng nhớ lại những cuộc phiêu lưu của Tôm trong hang khi 
Tôm lạc đường ở mê cung trong lòng đâầt... Biết đâu đây, có 
thể cuồn này sẽ cần thiềt để hiểu thêm một điểu gì dưới mỏ đá 
cũng nên... 

Một cuồn sách nhỏ đã sờn hết, không bìa và không tên, 
lầy trên giá của bô, được em xếp riêng vào bìa vải sơn của 
cuôn vở cũ. Trên trang nhât, cuôn sách mở đầu bằng những 
lời hồi nọ đã làm trí tưởng tượng của Vô-lô-đi-a sửng sôt và 
em nhớ mãi: Một bóng ma ám ảnh châu Âu...» 

Ngày đầu tiên trôi qua lúc nào không biết vì em còn bận 
bịu thu dọn chỗ ở và xem xét pháo đài trong lòng đât. Không 
có Va-nhi-a thì Vô-lô-đi-a chắc chắn đã lạc đên ba lần — những 
đường ngầm ở mỏ đá tỏa về các phía rôi tinh cả lên. 

Trong lòng đât không đên nỗi ngột ngạt, nhưng không 
hiểu sao lồng ngực cứ như thắt lại. Có lẽ đó là cảm giác khi 
biêt rằng phía trên đầu có hàng ngàn tân đât ép xuông, và khoảng 
không gian chật hẹp, bé nhỏ, nơi mọi người đang sông, bị đá 
đồn lại từ khắp các phía. Ở một vài chỗ trên tường có thê 
thây những vệt nước đang rỉ ra lâp lánh. Cái gì cũng Âm — 
tường, quần áo, chăn đệm. Mọi thứ bằng kim loại đều trở nên 
ầm ướt như toát mồ hôi. Và phải sông ở trong bóng tôi hơi 
khó thở này, trong nỗi tù hãm âm thâp này không phải một 
ngày, một tuần, mà biết đâu đây, cũng không phải 
một tháng... 

Nhưng dù sao, Vô-lô-đi-a cũng không hể cảm thây tâm 
trạng nặng nể tửi hỗ mà em đã chịu đựng khi em ngồi trong 
hầm trú Ân với mẹ, với các cụ già, em nhỏ, lắng nghe tiêng 
bom phá rung chuyên cả mặt đât, Ở đó là sự chờ đợi nhẫn 
nhục, bât lực, còn ở đây, Vô-lô-đi-a trông thây các chiên sĩ 
đứng gác bên những ngọn đèn treo trên trần; những khầu 
súng máy như hai gơ-ri-phôn bằng sắt canh cửa vào ban tham 
mưu; những hòm đạn được bọc cần thận. Em nghe thây tiêng 
lách cách của khóa nòng súng trường đang được các chiên sĩ 
dư kích bôi dầu mỡ, Tự em cũng cảm thây rằng: không, đây 
không phải là hầm trú 3n, đây là pháo đài, đây là một sức mạnh 
tập trung đáng sợ, cô ý giâu mình đi và chuyển vào lòng đầt, 
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nhưng lúc nào cũng sẵn sàng tự vệ và bảo vệ những người 
đang nằm trong tay bọn giặc ở trên kia. Và mặc dù cái rét day 
dứt làm run lên đang thầm vào người vì em chưa quen chịu 
Âm, Vô-lô-đi-a vẫn cảm thầy một niểm tự hào sắt đá là cả em 
cũng được nhận vào gia đình những con người hòa thuận 
và mạnh mẽ này, những người như chính ủy nói, được nhân 
dân tin cậy đặt hy vọng vào. 

Thầy Va-nhi-a người đây mồ hôi và rõ ràng không chịu 
tắm rửa, Vô-lô-đi-a cho như vậy là thiêu trật tự, một hiện 
tượng không thể cho phép trong hoàn cảnh chiên đâu. 

— Va-nhi-a, sao cậu vô kỳ luật thê? Không chịu chuẩn 
bị giường đệm gì cả... Nhem nhuốc, rách rưới... Nào, dọn 
đẹp đi! Đội viên thiêu niên phải luôn luôn gọn ghẽ. Trên mặt 
đât sông thê nào thì dưới mặt đât cũng phải như thê, không 
có gì khác nhau cả. Khăn quàng cậu đâu? Chỗ của nó ở dưới 
gôi à? 

Chính Vô-lô-đi-a đã cần thận thắt khăn quàng đỏ từ lâu, 
hai đầu khăn em lồng cần thận dưới áo ngoài đề khỏi giây bổ 
hóng từ đèn đuộc bay ra. Em nhìn bạn lần nữa rồi bỗng nắm 
chặt Vai bạn, ân Va-nhi-a ngồi xuông phản đá, lây lược của 
mình chải gọn gàng đầu tóc rôi bù của bạn. Va-nhi-a cô nánh 
đầu ra, nhưng Vô-lô-đi-a nghiêm khắc nói: 

— Chịu khó một tí, Va-nhi-al Phải tập cho quen kỳ luật 
chiên đâu đi, 

— Ôi! Buông ra. Vô-lô-đi-a, cậu rứt tóc đau quả! Và 
đừng có lên giọng chỉ huy! Làm ra vẻ quan trọng lắm đây! 
Vớ phải ông chỉ huy hắc thật! 

— Ai chỉ huy rồi sẽ biết. Bây giờ cậu cứ ngồi yên cái đãi 

Giỡa lúc đó, phía sau Vô-lô-đi-a có ánh đèn chiêu sáng 
tồi giọng nói quen thuộc của Di-a-bơ-rép vang lên: 

— Nghiêm túc đây, Vô-lô-đi-al Khá lắm. Cứ thê nhé. 

Chỉ huy trưởng giơ đèn lên, xem xét khắp hang, nhìn 
chiệc giường gọn ghẽ, chồng sách vở xẽp cần thận. Đồng chí 
tât hài lòng, 

— CÀ về trật tự ngăn nắp các cháu cũng đáng khen. Cái 
gì cũng đúng chỗ quy định. Người ta thầy ngay là các thiểu 
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niên tiền phong sồng ở đây là các thiêu niên tiển phong thực 
sự. Những đội viên như thê này, có thể tin cậy giao công việc 
được. 
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Sau khi ăn bữa tồi được bác Man-tô cho thêm suât bánh 
rán với mứt ngọt, Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a trèo lên giường nằm. 
Hai em lây làm tự hào rằng bây giờ cà hai đã rât gần gụi với 
vinh quang của bồ minh ngày trước, hai em lẩn lượt lây bút 
chì đỏ viềt lên tường: Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin. Va-nhi-a Gơ- 
rỉ-xen-cô. 7-1r-1o41›. Rồi hai em trùmn lên người những chiệc 
chăn ầm và thôi tắt đèn. Hai em nằm im lặng một lát, lắng tai 
nghe. Bóng tôi dày đặc mà trên mặt đât chưa hể có, ngay cả 
vào những đêm tôi trời nhât và khi trong nhà đã buông kín 
rèm, bọc kín giường nằm của hai em. Mặc dù không có trọng 
lượng, đồng thời không thê nhìn xuyên được, nó vẫn đè nặng 
xuông chăn, đọng trong những cặp mắt mở to như một thứ 
nước đen sẫm. Đầu đó ở các hành lang phía trên có tiếng 
người gọi nhau. Tiêng ồn khe khẽ vang lên trong các đường 
hầm xa xôi đưới mỏ. Rồi cả tiêng ồn ây cũng lắng xuông. Bóng 
tôi và yên lặng bao trùm lên hai em. 

— Trên mặt đât bây giờ thê nào nhỉ? — Vô-lô-đi-a thì 
thầm hỏi. 

— Có lẽ đang đánh nhau,— Va-nhi-a trả lời. — Ngày 
mai, các chú trinh sát sẽ ra bằng lôi khác, các chú ây sẽ biêt cả 
thôi. 

Hai em im lặng một lát trong bóng tôi. Cả hai đều buồn ngủ. 

— Va-nhi-a, ta cũng xin đi trinh sát chứ? 

— Ừ, chắc cậu cũng được phép thôi... — Va-nhi-a vừa 
ngáp vừa uê oải đáp. 

— Cậu cứ bảo là cậu biết tât cả mọi đường đi lỗi lại. Cậu 
cứ nói rằng tớ và cậu hồi còn nhỏ đã từng leo trèo nghịch ngợm 
ở đây rồi. Cậu nói vậy nhé? Thể nào, Va-nhi-aŸ 

Nhưng sau một ngày mệt nhoài, Va-nhi-a đã ngù tồi. 

„Bác Gơ-ri-xen-cô đưa ngọn đèn lên sát tận mặt hai chủ 
bé đang ngủ khiên Vô-lô-đi-a thức giắc. 
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— Ngủ thẻ đù rồi, Mọi người đã dậy cả, bác Man-tô sẽ 
không để phần chảo cho hai đứa đâu. Nào tỉnh đậy, mau lên! 

Từ phía trên vọng xuông tiêng ẩm ì lúc to lúc nhỏ, phát 
ra lộn xộn, tắt đi chộc lát rồi lại vang lên. Thỉnh thoảng ở tường 
bỗng rơi xuông một dúm bụi vôi, 

— Nào, mây chàng đại lấn, động chân động tay lên! — 
bác Gơ-ri-xen-cô vừa tiêp tục nói vừa kéo chăn khỏi hai cm, 
tay phi đông bụi vôi trên phần. — Dậy đi, ra rửa ráy một 
chút. Có nhiệm vụ chiên đâu cho hai đứa đây... 

Hai em nhảy phắt ngay xuông đât. 

— Bác Gơ-ri-xen-cô, nhiệm vụ gì thê ạ?— Vô-lô-đi-a 
vừa cho áo vào trong quần vừa tò mò hỏi. 

— Đến nơi khắc biết nhiệm vụ gì. 

— Âi giao 4£ 

— Tât nhiên là ban chỉ huy rồi. Cháu hỏi ít chứ. 

Hai em nhảy bồ ra hành lang bên cạnh, có chậu rửa mặt 
đặt sát tường. Cả hai vã nước qua loa vào mặt rồi lau chung 
một khăn, rnỗi em kéo một đầu. Sau đó, bác Gơ-ri-xen-cô 
xách đèn đi trước, hai em theo sau. Chẳng rnây chôc, tât cả đã 
đên căn hẩm bêp. Bác Man-tô mặc tạp để trắng chào hỏi họ. 
Không dám ngâng cái đầu đang đội chiêc mũ không vành lên đẻ 
khỏi cộc vào trần, bác đặt phịch lên bàn trước mặt các em hai 
ga-men cháo và món đồ hộp nóng sôt. 

— Anh Man-tô, những người giúp việc của anh đây, — 
bác Gơ-ri-xen-cô nói.— Hai cháu được cử đến để anh sắp 
xêp công việc. Anh cho chúng ăn rồi giao viẹc cho chúng. 

Hai em ăn nhoáng một cái đã xong. Sau đó mỗi em được 
một chén nước chè nóng và một mầu bánh mì với mứt 
quả, hai món này cũng được giải quyết gọn ngay. CÀ hai 
cảm ơn bác Man-tô, lau miệng rồi vội đứng dậy, đợi lệnh 
chiên đâu. 

— Thể nào, các bạn nhỏ, —bác Man-tô hỏi, — đã âm 
bụng chưa? Hay làm thêm suât nữa? 

Hai em cám ơn và từ chôi. 

— Tôt lắm, — bác Man-tô nói. — Bây giờ, nhận nhiệm 
vụ này, Bác nói trước: đây là nhiệm vụ chiền đầu. Yêu cầu 
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nghe lệnh của bác. Lệnh thể này, Trước hết, bít-côt là 
gì hằng? 

— Là bánh mì khô ạ, — Vô-lô-đi-a trả lời. 

— Đúng là khô, không thê đề âm được. Thê mà ở hầm bên 
cạnh, chúng ta có mười hòm bít-côt trữ sẵn, và hôm qua, bác 
phát hiện ra là, do cái Âm đáng nguyễn rủa này, cái Ầm thâm 
vào xương, vào gan, vào lá lách này, nên bít-côt đã bắt đầu 
bị chua, bị ướt và thậm chí, còn bị mộc nữa, Đó, ta phải chọn 
lựa chúng. Cái nào bị mộc, để riêng ra. Cái nào còn khô, đem 
đi chỗ khác. Tât nhiên việc này chẳng có gì là thú vị lắm, nhưng 
biệt làm thê nào được, phải không các anh bạn nhỏ! Đánh nhau 
nói chung chẳng thú vị gì lắm. Và tât nhiên, sông ở trên kia 
hay hơn ở dưới này nhiều. Tuy nhiên bác các cháu đã xuông 
đây rồi. Thê nào, chẳng lẽ bác phải tuyên truyền các cháu nữa 
ư? Các cháu cũng đã là những thiêu niên có ý thức lắm rồi 
còn gì. Cầm lây đèn rồi đi nào. 

Thê là suôt ngày, Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a, rồi sau cả Tô-li-a, 
Giô-ra và Vô-va được cử đên giúp thêm, phải ngồi chọn bít- 
côt. Đó là một việc hêt sức chán ngán và khó chịu. Một phần 
bít-côt đã bị ầm. Sô khác đã mọc lớp mộc xanh xanh và lông 
tơ trằng. Dưới ánh đèn lờ mờ, những miêng bít-côt trông 
giông như những đồng tiền đồng bị gỉ xanh, đã lâu không được 
lau chùi. Các em im lặng chọn bít-côt, đặt sang một bên những 
miêng còn tôt chưa bị hơi ầm trong lòng đât đụng tới. Những 
miêng hỏng, các em xếp trên khay sắt đẻ sây trên bếp. Những 
miêng đã quá âm ướt, các em bỏ vào những thùng sạch đề 
sẵn đây. 

Thỉnh thoảng, chị Na-ổi-a có giọng nói oang oang cũng 
đên chỗ các em. 

— Nào các chú chín sẻÍ — chị nói to như lệnh vỡ, thậm 
chí thành đá bao quanh khắp các phía nhà kho cũng không 
làm dịu nỗi tiêng chị. — Mô cho nhanh nhàằu lên! Cứ rờ rẫm 
chậm chêt đi được... 

Nhi-na, cô bạn gái có đôi mắt to và thân hình to béo lặng 
thính cẩm lây khay, xách thùng đới, rồi mang trở lại những 
thùng không. Chì đôi khi chị mới yêu cẩu: 
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— Các em chọn cần thận chút nữa thì tôt. Tô-li-a, — cô 
đưa cho em trai xem một mmiêng bánh, — sao em lại bỏ miêng 
xanh thề này vào chỗ bánh tôt? 

Các em im lặng làm việc, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng 
ầm ẩm nặng nể ở trên vọng xuông qua lớp đá dày bôn mươi 
mét. Các em rât muôn biết vào lúc này trên mặt đât đang xảy 
ra chuyện gì. 

Hơn nữa, cái công việc các em được giao, về chuyện bếp 
núc này, có vẻ thâp kém, chẳng phải việc của đàn Ông, mà 
thực ra, có đáng mắt công xin vào đội du kích và xuông dưới 
mặt đât đề rồi ngồi chọn bít-côt bình thản như thê này hay 
không? Cuôi cùng, Vô-lô-đi-a không nhịn được nữa; em nói 
với các bạn là sẽ trở lại ngay; rồi em vào bếp. Ở đó, công việc 
cũng đang bận rộn: các bà các chị rửa bát đĩa, nạo sạch bàn, 
sây các khay bít-côt Âm. 

— Bác Man-tô, — Vô-lô-đi-a lại gần khẽ nói với bác đầu 
bếp, — chúng cháu phải làm thê này có lâu không ạ? Bác giao cho 
chúng cháu nhiệm vụ gì khác đi. Ở trên kia có lẽ đã đánh nhau, 
thê mà chúng cháu cứ phải ngồi lôi bít-côt chỗ này xếp ra chỗ 
khác. 

Bác Man-tô đang ngồi trên ghê đầu đứng phất dậy, nhưng 
ngay lúc đó, bác phải hãm lại ngay tôc độ đứng lên và sợ sệt 
nhìn vòm trần. Rồi bác quay lại bảo: 

— Bác lây làm lạ thây cháu nói như thê. Bác quen nghe 
thây đội viên thiêu niên nói câu: «Luôn luôn sẵn sàng» Đẳng 
này, bác lại thây đội viên không muôn hoàn thành nhiệm vụ 
chiên đâu. Ăn thì sẵn sàng, nhưng giúp đỡ cho mọi người có 
cái ăn trong lòng đât này thì lại không sẵn sàng. 

— Đây có phải nhiệm vụ chiên đâu đâu ạ. Việc đó thì 
các em bé cũng làm được, còn cháu... và Va-nhi-a... 

— Cháu đã nghe thây nói đền chữ «quân lương› bao giờ 
chưa? Có hình dung được không? Tât nhiên, nói như thê chủ 
yêu là về đạn dược và các thứ tương tự. Nhưng không phải 
chỉ cẩn nạp đạn cho đại bác và súng trường. Ở' con người 
ta, cÀ trí tuệ, tức là bộ não, cả trái tim — cái mà người ta thường 
coi là ý thức cũng phải được nạp đạm. Đó là món ăn tỉnh thần. 
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Việc này chính ủy của chúng ta phụ trách. Ban chỉ huy giao 
cho bác nhiệm vụ phải làm sao cho mọi người được no nề, 
đề máu trong huyềt quản không bị hỏng vì cái Âm đáng nguyển 
rủa này, để tay chân được khỏe mạnh. Theo cháu, đó là gì, 
không phải «quân lương› à? Cháu nghe đây, đừng có trẻ ranh 
Nghe những điều cháu nói, bác thực lây làm lạ. Thôi, tôt hơn 
hệt là cẩm lầy chiếc bán rán phêt mứt này, còn những chiếc 
kia đem cho các bạn. Và cháu hãy nhớ rằng, cái rnổrm nhai có 
lợi hơn là ba hoa. Này, — bác giận dữ hét lên khi thây Vô-lô- 
địa định phản đôi, — đừng làm bác phải bực mình! Đi đi! 

Thê là Vô-lô-đi-a đành phải đi. 

.„Đên đêm, các chiên sĩ trinh sát của đội là Va-giê-nhin 
và Sút-xtôp từ mặt đât trở về. Trước lúc trời hửng sáng một 
chút, họ đã từ mỏ đá ra ngoài qua một lôi lên ở xa. Bây giờ họ 
quay lại cũng bằng đường đó. Vẻ mặt buồn rầu, hôc hác, mệt 
mỏi, họ im lặng vào ban tham mưu. Các du kích tránh sang 
bên nhường lôi đi cho hai người vì có hỏi cũng chẳng được 
trả lời. Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a cứ bám riệt lây các trinh sát; hai 
em chạy vượt lên trước hỏi: 5 

— Bác Sút-xtôp, bây giờ ở trên ây thê nào ạ? Đánh nhau 
phải không bác? 

Nhưng vô ích. Hai trinh sát lắng lặng bước tới chỗ ban 
than mưu, chỉ thỉnh thoảng Va-giê-nhin vừa đi vừa nói: 

-— Đừng vội... Rồi khắc biết. Nào, cho chú đi nào! 

Sau khi hai trinh sát vào hầm tham mưu được một lát, 
đồng chí Di-a-bơ-rép từ trong đó bước ra. Các chiên sĩ du 
kích đứng gần ban tham mưu lo lắng nhìn đồng chí chỉ huy. 
Mặt đồng chí hẳn những bóng đen do ánh đèn chiều 
tới. 

— Các đồng chí, — chì huy trưởng nói, — phía trên chúng 
ta, — đồng chí chỉ lên vòm trần, — phía trên chúng ta đang 
có giao chiến, Ca-mưứ-sơ - Bu-run đang cháy, Tôi ra lệnh 
chuyển sang tình huông bị bao vây. Quân giặc đã ở trên đầt 
của chúng ta. Tức là chúng có thể sục cả xuông dưới mặt đầt. 
Phải kiếm tra các vị trí, tắng cường canh gác! Tầt cả những 
việc khác tiên hành như trước. 
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Các em lo lẳng nhìn nhau. Vô-lô-đi-a ngâng đầu lên nhìn 
mãi vào vòm trần thâp bằng đá xám, ở đó ánh đèn hắt lên những 
bóng người nhồn nháo. Khó mà tưởng tượng được rằng ở 
trên kia, trên mảnh đât em đã quen thuộc từ thời thơ âu lại 
có những kẻ từ xứ sở nào kéo đên. Và chắc vì thê nên rmmặt 
đầt mới rung lên đên nỗi ngay ở đây, nơi sâu tới bôn chục 
mét này cũng cảm thây nỗi giận dữ âm thẩm của 1ó. 

Tiếng nói của Di-a-bơ-rép khiến em bừng tỉnh khỏi tâm 
trạng đò đẫn nặng nẻ: 

— Kìa, sao công việc ngừng lại cả thê? Giu-xen-côp 
Man-tô! Điều người của các đồng chí đên các khu vực làm 
việc chứ, 

Mọi người im lặng tản đi, đầu cúi thâp hơn nữa, dường 
như cả vòm trần cũng hạ xuông thâp hơn dưới sức nặng của 
nỗi độc ác quái gở đang ẩm ï gầm lên trên mảnh đât thân yêu 
của họ ở trên kia... 


Chương VII 
BÊN ĐƯỚI VÀ BÊN TRÊN 


Suôt nửa ngày hôm sau, các em cũng vẫn làm việc dưới 
quyền bác Man-tô. Lựa xong chỗ bít-côt, các em phải chọn 
nâm khô, chuyên các hòm đồ hộp đên chỗ tôt hơn, 

Tiêng ẩm ì trên mặt đât vọng xuông ngày một to hơn. 
Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a định lên tới một lôi hẻo lánh để ngó 
lên trên một chút, nhưng anh du kích đứng gác ở tầng trên 
không cho đi và còn dọa sẽ gọi dây nói về ban tham mnưu. Thê 
là đành phải quay lại, 

Khi trở xuông tầng dưới, đên chỗ ngoặt một đường hẩảm, 
hai em bỗng thây một người lạ mặt xuât hiện. Các em vội ân 
vào góc đường hầm bên cạnh, 

— Này, các chú bé! — tiêng nói từ trong bóng tôi vang 
đên chỗ hai em. — Đền đây với anh, anh loanh quanh mãi mà 
không sao thoát ra được! 

— Iml—Va-nhi-a vừa thì thẩm vừa lây tay che ánh 
sáng ngọn đèn. 

— Phải báo ngay cho người của ta;— Vô-lô-đi-a quyết 
định. 

Cả hai ba chân bôn cằng chạy trở lại chỗ anh du kích đứng 
gác đã không cho các em lên tầng trên lúc nãy. Anh gọi dây 
nói về ban tham mưu. Bác Gơ-ri-xen-cô và Sun-ghin đền. 

— Ai đây? —bác Gơ-ri-xen-cô hét vào chỗ hành lang 
tôi om đang có tiêng chân bước của người lạ mặt, 

— Tôi được vinh dự nói chuyện với ai thê? — tiềng 
nói từ đó vọng lại, 

— Nghe đây! — bác Gơ-ri-xen-cô nồi nóng. — Tôi không 
có thì giờ đùa với anhl Ra chỗ đèn sáng này. Lúc ây rồi anh 
sẽ được vinh dự. 

Rõ ràng là giọng nói chủ nhân, bình tỉnh của bác Gơ- 
ri-xen-cô đã tác động đên người lạ mặt. Một phút sau dưới 
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ảnh đèn xuầt hiện một thanh niên mắt sắc sảo, đeo quân hàm 
thượng sỉ, áo choàng vải bạt trùm vai, tâm va-rơi không cài 
cúc để lộ chiềc áo lót kẻ sọc, tay cẩm súng tự động. 

— Xin nghe tôi nói, — anh bước lại gắn, giọng làm lành, 
— tôi vào đây rồi không biết đường quay ra. Chúng tôi đánh 
trà cuộc tần công của bọn Đức, nhưng tôi hét đạn... tôi đã ném 
quả lựu đạn cuồi cùng, khó khăn lắm tôi mới thoát được ra. 
Chúng đuổi tôi đền đây, vào cái địa ngục này. 

— Anh chớ có nặng giọng khi nói về cái địa ngục này, 
và tôt hơn hết là anh hãy báo cáo nghiêm chỉnh xem anh là 
ail— bắc Gơ-ri-xen-cô từ từ nâng súng lên, nghiêm khắc ra 
lệnh. 

— Xtê-pan Xô-xu-ra, thượng sĩ đại đội thủy quân lục 
chiên... Đên mà không được lệnh của các đồng chí! — Anh 
ta mỉm cười và nheo mắt, lắc lắc đầu. — Tôi chẳng còn biệt 
chui vào chỗ nào nữa! Hay là các đồng chí chỉ đường cho tôi 
ra được chăng? Ờ ngoài kia, người của chúng tôi đang hy 
sinh... 

— Đi theo tôi{ — bác Gơ-ri-xen-cô ra lệnh và nói thêm 
giọng đã hơi dịu lại: — Thê là chúng tôi coi như được tiệp 
viện đây. 

Vậy là đội du kích được bỗ sung thêm một người: đoàn 
viên thanh niên Xtê-pan. 

Nửa giờ sau, lại thêm một người nữa bị lạc xuông được 
đưa đên ban tharma mưu. Đó là một chiên sĩ hải quân, cán bộ 
hậu cần Bôn-đa-ren-cô. Anh cùng với một đơn vị lính thủy 
đánh bộ giữ chôt phòng thủ ở bên cạnh một lỗi vào rmmỏ đá, 
đánh trả cuộc tân công của bọn Hít-le đang dồn ép họ. Trong 
lúc chiên đầu, súng tự động của anh bị hỏng. Bôn-đa-ren-cô 
bắn bằng súng lục. Bọn phát xít đánh chặn, tách anh khỏi đồng 
đội; chúng bao vây người sĩ quan còn lại một mình nhưng vẫn 
tiêp tục bắn, Bôn-đa-ren-cô thây giữa các tảng đá có một lôi 
đi cứu mạng, anh lăn xuông và lọt vào mỏ đá. Tại đây, anh lập 
tức bắt tay sửa khẩu súng tự động. Các du kích tuần tra đường 
hầm bắt gặp anh. Ở ban tham mưu, người ta kiểm tra cẦn thận 
giây tờ của Xô-xu-ra và Bôn-đa-ren-cô và để nghị cả hai tạm 
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ở lại đội. Hai người đồng ý ngay. CẢ hai đều mệt môi vì những 
đêm chiên đầu không ngủ. Râu ria họ xồm xoàm, họ thở phì 
phò và nhìn khắp khu hầm có về hoài nghỉ. Cặp mắt trũng sâu 
của họ nhìn vào mặt các du kích đứng đó một cách chăm chú 
và tin cậy. 

— Tóm lại, chúng ta có thêm tiễểp viện, — đồng chí Di- 
a-bơ-rép kêt luận, giọng hồ hời, 

Sau bữa ăn trưa, bác Man-tô đây chiếc mô-tô của mình 
về phía ban tham mưu, dựng vào một ngõ cụt nhỏ, Vô-lô- 
đị-a giúp bác mắc dây điện tới ban tham mưu. Chẳng rnây 
chôc, sau hai lần đạp phạch phạch mở máy làm náo động cả 
mỏ đá, chiếc mô-tô của bác đã nỗ giòn giã. Trong ban tham 
mưu, bóng đèn điện được Vô-lô-đi-a lắp vào chuôi đèn mắc 
trên trần sáng bừng lên trên bàn. Cả chỉ huy trưởng Di-a-bơ- 
rép, cả chính ủy Côt-lô, cả tham mưu trưởng La-da-rép, cả 
trưởng ban phá hoại Giu-xen-côp có mặt lúc đó ở ban tham 
mưu đều khen ngợi bác Man-tô và người giúp trẻ tuổi của 
bác. 

— Thay mặt ban chỉ huy, tôi tuyên dương hai đồng chí, 
— chỉ huy trưởng Di-a-bơ-rép nói — Không còn gì hơn 
là có ánh sáng! Nhưng, bác Man-tô ạ, ta phải tắt nó ngay đi, 
kẻo trạm điện của bác phát ra nhiều tiêng động hơn là phát ánh 
sáng. Động cơ của bác ẩm ï quá đây. Lúc này, chưa cần thiệt để 
bọn giặc biệt ta ở đây. 

Thây chỉ huy trưởng đang vưi, Vô-lô-đi-a đã sắp đi, liền 
quay trở lại bàn Di-a-bơ-rép đang ngồi. 

— Cháu nói với chú được không, chú Di-a-bơ-rép? Tât 
cả chúng cháu đây, — cả Va-nhi-a, cả cháu, cả Tô-li-a nữa, — 
tât cả đội viên chúng cháu hôm nay quyêt định rằng, các chú 
phải cử chúng cháu đi trinh sát. Chúng cháu đã thông thạo 
mọi đường đi lôi lại ở đây rồi.. Thậm chí, hôm nay chúng 
cháu còn len đi khắp nơi nữa... Ở trên kia không ai nhận ra 
chúng cháu được đâu... Và chúng cháu quyết định... 

— Ai quyết định như thê? — chỉ huy trưởng hỏi, có vẻ 
quan tâm. 

— Tât cả chúng cháu 4... 
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— Khá lắm, — chỉ huy trưởng kéo dài giọng ra một cách 
nghiêm trang, — các cháu quyết định hả? Thê thì được. 
Cháu gọi tất cả những ai đã quyết định tới đây, 

Vô-lô-đi-a dẫn ngay Va-nhi-a và Tô-li-a đên ban tham 
mưu, 

— Được, — chỉ huy trưởng vừa nói vửa nhìn cả ba em. — 
Vô-lô-đi-a cho biết các cháu quyét định phải cử các cháu đi 
trinh sát, Đúng thê không? 

— Đúng ạ,— Va-nhi-a và Tô-li-a đồng thanh xác nhận. 

— Các cháu quyêt định còn các chú phải cử đi chứ gì? 
Đúng thê không? — chỉ huy trưởng hỏi lại rồi đứng dậy 
nói với chính ủy: — Nào, đồng chí Côt-lô, đừng ngồi đó 
nữa. Còn đồng chí La-da-rép, đứng dậy đi. Công việc của 
chúng ta bây giờ đơn giản hơn rât nhiều. Người ta quyết 
định tât cả mọi việc thay chúng ta. Chúng ta chẳng làm gì 
phải suy nghĩ cho mệt óc... Mời các đồng chí, — chỉ huy trưởng 
quay về phía các thiêu niên.— Tôi nói với các đồng chí đây, 
Vô-lô-đi-a, Tô-li-a, Va-nhi-a. Các đồng chí ngồi xuông đây. 
Kìa, sao lại đứng thê! Ngồi xuông đây. 

Chỉ huy trưởng đứng dậy, lại gần các em và đây các em tới 
dãy ghê đầu cạnh bàn. Các em hơi cưỡng lại, nhưng cánh tay 
khỏe mạnh của chỉ huy trưởng đã ôm chặt lây cả ba và bê đên 
chỗ chính đồng chí ây, chính ủy và tham mưu trưởng vừa ngồi. 
Sau đó, Di-a-bơ-rép vẫn giữ vẻ trang nghiêm, lần lượt đặt 
.ba em lên ghê. Côt-lô, La-da-rép và Giu-xen-côp ngồi tránh 
ra trên giường và tò mò theo dõi cử chỉ của chỉ huy trưởng. 

— Nào Vô-lô-đi-a,— Di-a-bơ-rép nói, — nêu cả ba cháu 
đã quyêt định, các cháu tiên hành đi, Vô-lô-đi-a, bây giờ cháu 
là chỉ huy, cháu phải chịu trách nhiệm về từng người trong đội, 
từng người trong sô năm mươi sinh mạng. Từ phút này, cháu 
phải chịu trách nhiệm về tât cả những gì xảy ra ở mỏ đá. Cháu 
sẽ phải giải quyết yêu cầu cho từng người. Và cháu phải chịu 
trách nhiệm không những trước lương tâm của chính mình 
mà còn trước toàn thể nhân dân, trước Đảng. Cháu hiểu chứ? 
Hãy nhận lây giây tờ đi, Ở đây có ghi cả đầy, Nều các cháu tự 
mình quyết định mọi việc đơn giản như thê, thì việc này đôi 
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với các cháu sẽ đơn giản hơn đôi với chú, đồng chí chính ủy 
và đồng chí tham mưu trưởng đây. 

Va-giê-nhin nâng tâm bạt che cửa ghé mắt nhìn ban tham 
mưu. Anh trông các chỉ huy ngồi trên giường và ba cậu bé 
mặc dầu chễm chệ lên bàn chì huy nhưng bây giờ chẳng giông 
các thù trưởng chút nào và rõ ràng đang không biết lần vào 
đầu. Va-giê-nhin thận trọng lùi lại, chui ra nhưng chỉ huy 
trưởng đã trông thây anh: 

— Vào đây, Va-giè-nhin, vào đây! 

— Báo cáo chỉ huy trưởng, — Va-giê-nhin vừa vào vừa 
nói, — đẳng kia, khu vực &i-ép› có sự chuyên dịch gì đó 
ở giêng trên. Cần tăng cường trạm gác và tô chức mang đồ 
ăn đên thẳng đó cho mọi người đề không lúc nào có ai phải 
vắng mặt. Và nêu chúng ta lập một xưởng vũ khí thì rât tôt. 
Khóa nòng bị ầm nên tắc lại... Tôi còn muôn đề nghị... 

— Cậu nói tât cả những việc đó với các đội viên thiêu 
niên của chúng ta đây này, — chỉ huy trưởng trả lời, — bọn 
trẻ định giải quyêt tât cả mọi việc thay chúng tôi đây... 

Vô-lô-đ-a và hai bạn em ngồi sau bàn cúi đầu, tai đỏ  dừ 
vì ngượng. Các em không còn hy vọng gì thoát khỏi nơi đây. 
Lần đầu tiên, Vô-lô-đi-a hình dung rõ ràng được rằng, phải 
chịu trách nhiệm về ngần ây con người, phải lãnh đạo họ, 
phải quyêt định những việc hệt sức lớn lao và ngay sau đó 
quyêt định những việc vô cùng nhỏ nhặt; biết rằng mọi người 
hy vọng vào rnình, giao phó cho rnình toàn bộ cuộc đời, sô phận, 
sự nghiệp của họ, là một gánh nặng ghê gớm và gian khô như 
thê nào. Chỉ huy trưởng đặt em ngồi vào chỗ của đồng chí ây 
tuy chỉ một phút thôi và tât nhiên, đề đùa vui và giáo dục, thê 
tmmà Vô-lô-đi-a cảm thây như ngồi trên đông lửa. Con người 
cao, đẹp với đôi mmắt đen sáng ngời kia, con người không một 
phút nào trút bỏ một gánh nặng như thê, phải là một con người 
giàu năng lực biết baol 

Còn Va-giê-nhin chẳng hiểu đẩu đuôi ra sao, cứ đưa mắt 
hết nhìn các thiêu niên lại nhìn chỉ huy trưởng. 

— Sao cháu không trả lời cho người ta đi? — chỉ huy 
trưởng hỏi, 
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Vô-lô-đi-a đứng lên sửa lại Áo sơ-mi: 

— Chủ Di-a-bơ-rép... sao chú cứ giễu chúng cháu thê? 
Chủng cháu có muồn chỉ huy đâu, chúng cháu chỉ xin đi trính 
sát thôi, 

— Vậy là chúng ta hãy quy định điểu thứ nhât nhé: hiện 
cháu còn chưa làm được công việc chỉ huy. Đây, có người 
đền gặp cháu với một việc đơn giản, cháu không thể ra rnột 
mệnh lệnh được, thê mà còn đòi quyết định. 

— Chú Di-a-bơ-rép, cháu làm sao biết được chuyện anh 
ầy hỏi ạ. 

— Đúng, chú cũng nghĩ rằng cháu không thẻ biêt được 
chuyện đó. Nhưng cậu bé thân mêền ơi, đáng buôn là cả trong 
công tác trinh sát có lẽ hiện nay cháu cũng chưa giỏi giang gì. 
Và chắc gì cháu đã biệt rõ mọi điều về tình hình trên mnặt đât 
để tự mình quyêt định thay các chú, 

— Nhưng cháu chỉ xin thôi ạ. 

— Ây, ây! Có các nhân chứng đây. Cháu nói thê nào nhỉ 
«‹Chúng cháu quyết định rằng các chú phảuù... Như thê tức 
là các cháu quyêt định, còn các chú phải châp hành. Đúng 
không? Không đâu, cậu bé ơi, không phải như vậy! Ban chỉ 
huy sẽ quyết định, — Đồng chí bước tới bàn, đưa tay ra nhẹ 
nhàng đây Vô-lô-đi-a khỏi ghê.— Nào thôi, các vị hiệp sĩ 
ơi, buông ngựa của người khác ra đi! Chú thây rõ là các cháu 
không làm nổi đâu. Để mặc các chú phân tích và giải quyêt 
lây không cần đên các cháu. 

Di-a-bơ-rép nhìn những khuôn mặt đỏ dừ của các em và 
bỗng phá lên cười, tiếng cười vang lên đầy sức lôi cuôn. Chính 
ủy cũng cười to lên còn La-da-rép cười khe khẽ. Và tiêng 
cười lan sang tât cả những người có mặt ở đây. Tô-li-a đã 
bắt đầu hì hì, còn Va-nhi-a thoạt tiên chỉ mỉm cười nghỉ ngại, 
sau cũng phì cười. 

Nhưng Vô-lô-đi-a bỗng đây bạn sang bên, cọ mạnh cằm 
vào vai rồi nhảy bỗ ra cửa. Va-giê-nhin với tay định túứm lây 
em, nhưng Vô-lô-đi-a đã vụt cúi xuông và luồn ra dưới khuỷỳu 
tay Va-giê-nhin. 

— Chú bé dỗi rồi đây, — Di-a-bơ-rép nói. 
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— Không sao, rồi sẽ hềt thôi, — chính ủy tiếp lời, 

— Các cháu có thê đi được, — chì huy trưởng quay về 
phía các em còn lại. — Các cháu bảo Vô-lô-đi-a đừng có nản 
chí vô ích. Nều cần, các cháu cũng sẽ được cử đi trinh sát. 
Nhưng chú nói thằng nhé: đó chì là trong trường hợp bất 
đắc dĩ thôi. Còn câu chuyện hôm nay, các cháu hãy nhớ lây. 
Chắc hẳn bây giờ các cháu đã rõ, ai phải quyêt định, và ai có 
trách nhiệm châp hành tồi. 

Sau khi chạy khỏi ban tham mưu giữa tiêng cười thoải 
mái của các chú chỉ huy và suýt nữa xô ngã anh du kích đứng 
gác ở cửa vào, Vô-lô-đi-a chạy thẳng về phía hầm mình. Emn 
muôn chạy đổi, muôn được ngồi một mình đề đôi má đang nóng 
bỏng dịu lại trong bóng tôi. Nhưng đên chỗ rẽ của đường 
hầm, em suýt nữa xô vào những người đang đi ngược lại. 
Ánh đèn làm lóa mắt em trong chôc lát, em nheo mắt nhưng 
ngay sau đó nhận ra các chiên sĩ du kích Sút-xtôp, Cô-lư- 
sơ-kin và hai người quen nữa. Người thứ năm còn rtât trẻ, 
mắt sáng, đeo quân hàm trung úy xanh trên cầu vai, mặc áo 
khoác ngoài giây đầy bụi trắng. Người này, em chưa gặp bao 
giờ. Râu ria trên mặt anh lưa thưa, anh bước đi có vẻ dè dặt, 
đầu thâp xuông, người khom quá mức cần thiêt,— những 
người vào hầm mỏ lần đầu thường đi như thê. Vô-lô-đi-a nép 
sát tường cho họ đi. Qua những mâu chuyện giữa các chiên 
sĩ du kích và người lạ mặt, Vô-lô-đi-a hiểu rằng có một việc 
rât quan trọng đã xảy ra. Thê là em quay lại ban tham mưu 
là nơi có lẽ các du kích sẽ dẫn người trung úy lạ mặt kia đền. 
Em nghe thây tiêng Sút-xtôp nói ở phía trước: 

— Chỗ này hơi thụt, khéo không ngã, đồng chí trung úy. 

Người trung úy gặng hỏi bằng một giọng mệt mỏi, trầm 
hẫn xuông: 

— Còn phải đi lâu nữa không, đồng chí? Ta không lạc 
chứ? 

— Lạc sao được, đồng chí trung úy. Ở' đây, mỗi một 
mỏmn đá chúng tôi đều thuộc cả, Sắp đền rồi. 

Vô-lô-đi-a rón rén theo sau, khao khát lắng nghe những 
ting nói vọng đến em, 
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Em không biểt rằng ngoài mặt đất, phía trên mỏ đá vừa 
xây ra một tần thảm kịch. 


Đã hơn một tuần nay, đại đội lính thủy đánh bộ dưới 
sự chỉ huy của thượng úy Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki vừa rút lưi 
vừa chiên đầu. Bộ tư lệnh giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ lính 
thủy chặn hậu để các đội quân xô-viêt rút khỏi Ca-rnư-sơ - 
Bu-run. Địch dồn ép đai đội từ khắp các phía. Đại đội bị cắt 
khỏi biển và bị xé nhỏ ra. Nhưng đên đêm, những người còn 
sông sỏt đã tập hợp được lại và hạ quyết tâm chiên đâu đền 
viên đạn cuôi cùng, thực hiện mệnh lệnh, ít nhât cũng theo 
câu ngạn ngữ vẻ vang của thủy quân: Thà chết chứ không 
đầu hàng!» 

Bọn Đức bao vây các chiên sĩ thủy quân lục chiên sông 
sót ở gần xóm Cựu Ca-ran-chin. Họ chỉ còn cả thảy bôn mươi 
hai người. Địa thê nơi này là vùng đồi thâp, có những đường 
hào ngang dọc, những chỗ đât sụt, miệng toang hoác. Phòng 
thủ ở đây rât thuận lợi. Nhưng bôn mươi hai người mệt nhoài 
sau những trận chiên đâu liên tục nhiều ngày, bị cắt rời khỏi 
đại quân, mât hy vọng được cứu thoát, và bây giờ chỉ nghĩ 
tới việc làm thê nào chêt cho vẻ vang và bắt địch phải trả bằng 
một giá đắt, — liệu những người ây còn có thể làm được gì! 
Thượng úy, đại đội trưởng Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki và chính 
trị viên Coóc-nhi-lôp nằm ở đáy một chỗ trũng, bờ mép xung 
quanh là tuyên phòng thủ tròn của các chiên sĩ. Cạnh họ là 
hai người phụ nữ — các quân y sĩ Na-đi-a I-u-sơ-chi-na 
và Ma-ri-na— đang băng bó cho một chiên sĩ bị thương 
nặng. Bọn Đức từ khắp các phía bò tới. Súng tự động Đức 
nô lạch tạch đã rât gần, chỉ cách hai mươi lăm thước là 
cùng. Trong bóng tôi mỗi lúc một dày đặc, một chiên sĩ quằng 
lựu đạn vào chỗ súng bắn. Tiêng nỗ vang lên, mảnh lựu đạn 
kêu rít trong không khí. Khâu súng tự động câm bặt, nhưng 
ln đó lại có tiêng bắn của một khầu khác ở phía đồi 
điện. 

— Đồng chí chỉ huy, — Coóc-nhi-lôp nói, giọng khàn 
khàn, — Xéc-ghê-ép cho biết là đạn đã sắp hềt. Liên lạc với 
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tiểu đoàn bộ từ hôm qua đã bị đứt, Có lẽ chính tiểu đoàn cũng 
không còn nữa. Theo đồng chí, nên làm thê nào? 

— Đồng chỉ Coóc-nhi-lồp, ý kiên tôi thể này — thượng 
úy khẽ đáp lại, — công việc của chúng ta trên mặt đât dường 
như đã xong... 

— Đồng chỉ nói sao, ta chuẩn bị lên trời 
chăng? 

— Lên trời làm gì? Còn có một khả năng thứ ba: không 
phải ở mặt đầt, không phải trên trời, mà là đưới mặt đất. 
Cậu có nhớ ở xóm Ma-ri-en-tan người ta nói với bọn mình 
điều gì không? Ở' một chỗ nào đó quanh đâu đây, phía dưới 
chúng ta có mỏ đá. Nhân dân đồn rằng ở đó có cơ sở dư kích. 
Hay ta xuông đó, đồng chí chính trị viên? 

Thê là trung úy Xéc-ghê-ép cùng hai chiên sĩ hải quân 
được trang bị đề đi trinh sát. Từ lúc còn sáng, Pê-tơ-rô- 
páp-lôp-xki đã thầy trên sườn khu đât trững có một cái lỗ 
đen ngòm hoác miệng ra. Xéc-ghê-ép cùng các chiên sĩ theo 
anh chui vào đó. Họ đên một giêng đã lở. Mọi người quyêt 
định đên lúc tôi hẳn, toàn đội sẽ ẩn vào đường hẩm ây và sẽ 
dựng chiên đâu chặn lôi vào bằng những tẳng đá vôi đã 
phá rời vứt bừa bãi phía trong cửa giêng. 

Đêm vừa xuông, bọn Đức bắt đầu bắn pháo sáng soi khắp 
khu vực. Pháo sáng bay vút lên nền trời đen sẵm và bỗ chúc 
xuông như một con ác điều, từ trên cao dòm vào khu đât trũng. 
Làn ánh sáng màu chêt chóc của chúng tràn ngập rât lâu khắp 
khu đât này làm cả khu giông như miêng núi lửa trên mặt 
trăng. Mặt mọi người trở nên xanh nhợt, dường như pháo 
sáng đã hút mât máu họ. Các chiên sĩ hải quân nâp sau đá, 
ép sát mình xuông đât và bò tới giêng. Chẳng mây chôc, toàn 
đội đã chưi cả vào đó mà không vị tổn thât gì. Ngay lập tức, 
mọi người bắt tay dựng vách chắn, chì để lại các lỗ bản cho 
súng máy và súng trường. Xéc-ghê-ép thu toàn bộ diêm của 
mọi người trong đội, lây hai chiên sĩ cùng đi theo đường hầm 
dôc sâu vào lòng đât, Những người ở lại nhìn theo anh, đầy 
hy vọng. Lúc đầu họ còn cô thầy được những chầm sáng mờ 
mờ lóc lên: đó là Xéc-ghê-ép đánh diêm soi đường. Rồi cà 
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những chầm sáng cũng biển mắt, tiềng bước chân xa xa cũng 
tắt dần, Nhưng mọi người còn ngồi mãi, chăm chú nhìn xuông 
dưới, lẳng nghe cảnh yên tỉnh tôi đen bao trùm khấp các lôi 
đi rắc rồi đưới đầt đang rộng mở trước mắt họ... 

Bây giờ chỉ còn thây tiêng rên của anh chiến sĩ bị thương 
đang được cả hai nữ y tá không rời một bước. Thỉnh thoảng 
có người lớn tiểng thở dài hoặc khe khẽ rửa thẩm. Những 
đồm lửa thuộc lá lóe lên. Dưới ánh sáng hồng hồng yêu ớt 
của đầu điều thuộc, phải khó khăn lắm mới nhận ra được các 
chiên sĩ đang ngồi cẩm súng máy bên lỗ bắn đục qua vách chắn 
xêp bằng các tảng đá vôi và bây giờ, chắn lôi lên mặt đât. Đẻ 
đề phòng bắt trắc, một khẩu súng máy chĩa vào phía trong giêng: 
biềt đâu chẳng có một người, nào đó từ vỉa đá in lặng và tăm 
tôi trong lòng đât này bước ra. 


Trong lúc đó, Vô-lô-đi-a và các bạn em cứ quanh quản 
bên ban tham nưu, sôt ruột rnuôn biết chuyện gì đã xảy đến. 
Qua tâm bạt ngăn căn hầm tham rmmưu với hầm ngang, các em 
nghe thây giọng vang vang của chỉ huy trưởng, giọng trầm, 
điểm tĩnh của chính ủy, giọng khàn khàn, đứt quãng, 
khe khẽ của người lạ mặt. Rồi Sút-xtôp từ đó chạy ra, 
biên đi đâu một lát, chẳng mây chôc đã quay lại cùng bác 
Man-tô. Bác Man-tô bưng một ga-rmmen có cắm chiệc thìa, 
khói bôc lên một mùi ngon lành. Kể ra, từ lâu các em 
đã có thể ghé đôi tai đã giỏng cả lên vì quá đỗi tò mò vào sát 
tâm bạt, nhưng anh đứng gác giận dữ đuổi các em ra. Anh 
nói: 

— Này, làm gì mà giỏng cả tai lên thê hả? Cần gì nào? 
Đi ra kia, không anh mách chính ùy bây giờ. 

Cuôi cùng, tâm bạt bị hât lên, Chỉ huy trưởng bước ra, 
theo sau là chính ủy. Cả hai đều cẩm đèn. Chẳng đề mắt đên 
các em thiêu niên, tât cả đều đi theo đường hầm về phía khu 
vực (Ki-ép, Vô-lô-đi-a định đi theo nhưng giọng trầm của 
chính ủy đã từ trong bóng tôi vọng lại: 

— Ai đang đi đẳng sau thể nhì? Quay lại ngay! Tôi nghe 
thây mà... 
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Sau đó rầt lâu, có lẽ đền một tiểng đồng hồ, cũng có thể 
đền hai tiềng, không xây ra chuyện gì cả. Nhưng đây, từ phía 
«Ki-ép›, các em đã nghe thầy tiếng ẩm ẩm chuyên dịch trong 
mỏ, tiếng vọng của nhiều giọng nói, tiêng km khí lách cách. 
Thoạt tiên, các em sợ hãi và nhỏm bật dậy khi thây từ đường 
hầm bên cạnh nồi liền với hầm ngang, nơi các em đang đứng, 
có một đám đông đỗ ra. Trong bóng tôi có vẻ như rât nhiều 
người. Đám đông đứng chật cà hảm ngang. Khó mà phân 
biệt được trong bóng tôi mờ mờ và trong cảnh chật chội như 
thê, ai là du kích cũ, ai là người mới đên. Trước hết, Vô-lô- 
đi-a thây một đồng chí chỉ huy ngăm ngăm đen, nét mặt rắn 
rỏi. Khắp người đồng chí đầy vũ khí, nách cắp hai khẩu súng 
trường, ngực đeo một khâu tự động, tay cẩm một khâu nữa. 
Một bao súng lục bằng gỗ màu vàng thò ra dưới áo dạ ngắn, 
làm vạt áo hơi phồng lên, Trên vai khoác một áo choàng vải 
bạt vẽ loang lỗ giông hệt như người ta vẽ địa hình trong các 
mô hình quân sự. Vô-lô-đi-a nhớ ngay đên phòng quân sự 
của Cung thiêu niên. Sau đó mọi người giãn ra, nhường đường 
cho những người khiêng cáng lên trước. Trên cáng, một 
người phủ kín bạt nằm bât động. Sau cáng, hai phụ nữ xách 
túi vải sơn, một người khẽ nói với đồng chí đeo nhiều 
vũ khí: 

— Đồng chí chính trị viên, chúng ta sẽ làm gì ở đây? 
Chêt ở đây hay sao? 

— Bình tĩnh, Ma-ri-na, hãy bình tĩnh, — người đeo vũ 
khí khẽ trả lời chị. 

— Ôi, đồng chí chính trị viên, ở đây khủng khiêp quái 
Chắc không bao giờ chúng ta ra được khỏi đây mật... 

— Khế chứ, Ma-ri-na.. Mọi việc sẽ tôt đẹp cả, chúng 
ta sẽ ra được thôi. 

Đồng chí ây còn nói vài điểu gì nữa, nhưng tiềng nói ôm 
ốm của Di-a-bơ-rép đã át đi tÂt cả: 

— Các đồng chí, ta đã đên nơi rồi. Bây giờ các đồng chí 
không còn đâu mà đi nữa. Phải thả neo chỗ chúng tôi thôi. 
Nêu sô phận đã như thể này, chúng ta sẽ cùng chiền đầu. Tôi 
yêu cầu đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên vào gặp tôi 
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trong ban tham mưu. Gọi cho tôi bác Man-tô. Đồng chí La- 
đa-tép hãy thu xếp cho mọi người ăn. Giu-xen-côp đâu? 
Hãy đưa tầt cÀ về ở ngăn thứ tư và thứ năm, ở đó còn chỗ 
trồng. Các đồng chí hãy ổn định đi. Như người ta thường 
nói, chúng ta đã được tiêp viện rồi. 

Trong khi ở ban tham mưu đang có cuộc họp với các chỉ 
huy đội quân bổ sung bât ngờ thì các em thiêu niên do Vô-lô- 
đi‹a dẫn đầu chạy khắp các hẩm ngang thông báo tin tức. 
Nhưng tin tức đã đền trước cả các em, làm các em rât buồn 
vì chẳng còn làm được ai phải ngạc nhiên. Mọi người đều 
đã biết tin dân cư của pháo đài trong lòng đât tăng thêrn bôn 
mươi hai người nữa. Tuy nhiên, các ermm rât thỏa mãn khi 
được đưa những người mới tới đên chỗ dành cho họ. Thật 
là thích thú được vung vây chiêc đèn, bước theo những hành 
lang ngẩm, động viên các chiên sĩ rụt rè bước phía sau 
đang vâp ngã vì chưa quen, chưa thích hợp với hoàn 
cảnh mới. 

— Chú đi mạnh bạo lên! Đây thẳng đây ạ! Còn bây giờ 
chú cúi đầu xuông cho khỏi cộc. Nhân thê cháu giới thiệu 
với chú, đây là nhà kho, đây là đường hầm cho các gia đình, 
chú sẽ ở đây. Các chú xêp đồ đạc xong, chúng cháu sẽ dẫn ngay 
xuông bêp. Bêp trưởng chỗ chúng cháu là bác Man-tô đây. 

Bêp trưởng với chiêc tạp đề thắt lại đang loay hoay trong 
bêp. Bác cộc đầu liên tiệp vào trần đên nỗi không cảm thây 
đau nữa. Bác hét váng lên với các bà giúp việc, lầm bằm tính 
toán về khầu phần và thức ăn hằng ngày. Thêm nữa, bác 
nhắc đi nhắc lại rằng, về tât cả mọi chuyện, bác đều phải giơ 
đầu ra chịu trách nhiệm, cái đầu đã bươu cả lên vì vòm trần 
đáng nguyền rủa này... 

Trong khuê phòng, như các du kích vẫn gọi ngách cụt 
nhỏ, nơi Na-đi-a và Nhi-na ở, hai cô gái thu xêp cho các chị 
mới đền với tât cả lòng mên khách của mình. Vài phút sau, 
từ đó đã vang ra tiêng cười, tiêng nói lanh lảnh của Na-đi-a, 
tiêng ríu rít của cô Nhi-na hay cười. Câu chuyện ồn ào đên 
nỗi ai cũng tưởng ở đó ít ra cũng có chừng hai chục người 
đã quen biết nhau từ lâu, 
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Các chiền sỉ đã mệt mỏi bắt đầu ôn định chỗ nghỉ đêm, 
họ tháo cả vũ khí ra. Các em trịnh trọng nâng lên tay những 
vật dụng nặng nể đầy vẻ hăm dọa của người chiên binh, cảm 
thầy trong tay mình sức nặng, sự vững chắc, cái mát lạnh 
sao mà thú vị của những trang bị chiên đầu các em hẳng mơ 
ước ây. Chính trị viên là người có lắm loại vũ khí nhât đã 
hoàn toàn chinh phục được các em. Vừa thây đồng chí bước ra 
khỏi ban tham mưu là Vô-lô-đi-a nhảy ngay đền: 

— Chà, chú có bao nhiêu là thứ! 

— Cháu làm gì ở đây? — chính trị viên Coóc-nhi-lôp hỏi. 
— Cũng là du kích à? 

— Kia... Chú ơi, chú lây đâu ra lắm thứ thê? Cháu thây 
chú có cả súng Đức này: khầu tự động kia của Đức, cháu biết 
rồi. Kiều Smai-xe đây mà. Tuyệt thật!.. Trông kìa, Va-nhi-a, 
thây chưa?.. Chú ơi, chú lây đâu ra thê? 

— Bọn Đức nộp đề chú giữ cho đây, — Coóc-nhi-lôp nói 
đùa. sử 

— Bọn Đức nào cơ ạ?— Vô-lô-đi-a ngạc nhiên. 

— Những đứa chú cho sang thê giới bên kia ây. 

— Chính tay chú ây à? 

— Có đứa tự tay chú, có đứa các đồng chí khác giúp một 
chút... À, thê cháu là ai? Tên cháu là gì? 

— Tiên cháu là Vô-lô-đi-a. Họ Đu-bi-nhin. 

— Tôt lắm, Vô-lô-đi-a. Cháu chỉ cho chú nơi ở của 
các chú mới đên. Ở đây tôi quá, chú chẳng phân biệt được 
gì cả. 

— Được ngay thôi ạ. Chú đi theo cháu. Ở đây cháu biết 
hêt. Chúng cháu quen bóng tôi rồi. Chú tên là gì ạ? 

— Tên chú là Coóc-nhi-lôp, Còn có thể gọi là chú Gô-ra, 
cũng có thể chỉ gọi là đồng chí chính trị viên thôi cũng được. 
Nào, ta đi thôi... 

Dọc đường, Vô-lô-đi-a vừa dẫn Coóc-nhi-lôp theo sau, 
vừa thỉnh thoảng dừng lại giơ đèn lên nhìn vào mặt chính trị 
viên có vẻ cầu khẩn: 

— Chú... đồng chí chính trị viên, chú có bao nhiêu là 
vũ khí! Cho cháu khẩu súng lực xinh xinh thôi, chú nhéI 
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— Không, không được đâu, Vô-lô-đi-a. Không ai phát vũ 
khí lung tung trong lúc chiên đầu, 

— Thè chú đưa cháu mang hộ vậy, kẻo có lẽ chú đeo nặng 
quá... 

— Không sao, chú mang được. Ngày mai, chúng ta sẽ 
đăng ký tầt cÀ vũ khí, lúc đó ta sẽ phân phôi mmỗi người một 
thứ... 

— Bọn thiểu niên chúng cháu có được không ạ? 

— Nêu cháu còn động vào vũ khí, cháu sẽ được phê bình 
cần thận đây. Rụt tay lại và nhớ lây đừng có đùa với vũ 
khí và không sờ vào nó khi không cẩn thiết. Cháu có biết bắn 
không ? 

— Cháu biết chú ạ! Cháu đã bắn trong phòng tập, ở Cung 
thiêu niên chúng cháu. Đi chú đi, cháu sẽ bắn cho chú 
xem. 

Vô-lô-đi-a nắm tay chính trị viên định kéo đên một chỗ 
bên hầm ngang. 

— Sao lại thê, anh bạn, bẳn vào chỗ nào mới được chứ, 
xung quanh tôi mịt thê này. Ta chỉ làm mọi người phải sợ 
hãi thôi, có khi lại bắn phải người nữa ây chứ. 

— Chú ạ, cháu sẽ dẫn chú đên lôi ra, cháu biêt các đường 
đi ở đây rồi. Chú và cháu sẽ bò lên... có chú, người gác sẽ 
cho cháu đi qual.. sẽ bò chú ạ và cháu sẽ bắn vào bọn phát 
xít, một lần thôi cũng được, chú nhé! 

— Rõ là cháu hiêu động quá đây. Nhưng bọn phát xít 
cũng biêt bắn kia mà, — chính trị viên nhắc em. — Nêu cháu 
bắn trượt thì sao? 

— Trượt phát này thì bắn phát khác. Cháu sẽ bò đên gần 
hơn để bắn, rồi sau đó pằng, pằng, pằng, ba phát liền! Thê 
nào cũng có một phát trúng. Đồng chí chính trị viên, thê được 
không ạ? 

— Không, anh bạn ạ. Chẳng ai học bắn như vậy. Hãy đợi 
một chút: nêu tổ chức được dưới này một chỗ tập bắn, chúng 
ta sẽ làm bia, kia đó chú sẽ dạy cháu ít nhiều. Còn bây giờ, 
chú khuyên cháu chớ có nghịch vũ khí, Đó là một thứ đồ chơi 
chẳng hay ho gì đâu. 
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Sau khi đã dồn các chiền sĩ thủy quân vào khu đât trũng, 
bọn địch bao vây đại đội Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki chắc mẫm rằng 
những người cuỗi cùng bảo vệ xóm hết đường chạy trôn: 
chiếc bẫy đã sập rồi, không thoát đi đâu được nữa. Vây xong 
thung lũng là chỗ các thủy thủ xô-viêt lọt vào giữa, bọn Hít- 
le quyết định đợi tới sáng tỉnh mơ sẽ thanh toán gọn những 
người còn lại của đội. Thỉnh thoảng chúng lại bắn pháo sáng 
soi khắp khu đât trũng, dùng súng tự động và súng máy nã 
vào mọi chỗ, Từ chiều tôi, chẳng hiểu vì sao các chiên sĩ hải 
quân không thây bắn trả nữa. Một đêm trôi qua yên tỉnh, những 
đền sáng chúng phát hiện ra rằng đội hải quân xô-viêt bị bao 
vây ban đêm đã biên mật. Bọn Đức rât bôi rồi, chúng không 
rõ cả một đội thủy quân bị chúng rượt theo mây hôm nay đã 
lần đi đâu. Làm thê nào mà cả một đội quân có cả người bị 
thương, cả súng máy, lại có thê trôn thoát được. Chẳng lẽ họ 
độn thổ ư? 

Nhưng khi xem xét cần thận toàn bộ khu đât trũng, chúng 
mới thây rằng đúng như vậy: đội thủy quân độn thô thật. 

Chẳng bao lâu bọn phát xít biết câu chuyện đồn đại trong 
mỏ đá dưới chân chúng có cả một đội du kích. Người ta nói 
rằng đề thi hành mệnh lệnh của bộ tư lệnh, một phần các đội 
quân xô-viêt kết hợp với du kích đã rút xuông lòng đât đề từ 
đó đánh vào quân đội Hít-le. Bọn Đức định xộc vào chiên 
giêng mà đội thủy quân đã chui vào đẻ thoát khỏi tay chúng. 
Nhưng chúng vừa đên gần bức vách xêp bằng những tảng 
đá vôi xam xám thì gần như từ mỗi lỗ nhỏ đều phụt lửa: súng 
máy quạt liên tiêp, súng tự động nỗ ẩm ẩm. Chúng đành phải 
nằm bẹp xuông dùng lựu đạn phá ụ chiên đâu đi, sau đó đặt 
mìn giật đỗ bức vách. Nhưng khi vào sâu trong giêng chừng 
trăm mét, chúng lại bị một bức tường mới ngăn lại. Từ sau 
bức tường, du kích bắn vào bât cứ tên lính nào đên gần. 

Thê là bọn Đức đành từ bỏ ý định tiên sâu vào mỏ đá qua 
giêng đó, nhưng chúng đặt lính canh ở cửa vào. 

Tin tức về cuộc tân công đầu tiên của bọn Đức bị các 
du kích đánh bật lại, trong phút chôc đã lan ra khắp pháo 
đài trong lòng đât, Buổi sáng hôm ây, từ lâu mọi người đã 
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lắng nghe tiềng súng xa xa ở phía «Ki-ép vọng đến và dội 
lại nhiều lần trong mỏ. 

Trên tường gần ban tham rnưu xuât hiện sô đầu tiên của 
qBản tỉn chiên đầu, Bản tin thông báo vắn tắt rằng mưu đồ 
của bọn địch định xộc vào pháo đài đã bị đây lùi nhưng mọi 
người phải cảnh giác, bởi vì bây giờ bọn địch đã biết rằng dưới 
mặt đầt có du kích và chúng sẽ tìm mọi cách thâm nhập vào 
mỏ đá, Dưới thông báo ây có lệnh của chỉ huy trưởng về việc 
sát nhập bôn mươi hai người của đại đội Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xkhi vào đội du kích và tuyên dương Na-đi-a, Nhi-na, Vô-lô- 
đi-a. Tô-li-a và Va-nhi-a đã làm tôt nhiều công việc ở bếp. 

Các em đi lại có vẻ kiêu hãnh và đứng ở xa theo dõi 
xem các chú du kích đọc bản tin tuyên dương ây như thê 
nào. 

Tới chiều tôi (thời gian ở trong lòng đât này chỉ nhận biết 
được theo đồng hồ), các du kích canh gác ở tầng trên gọi dây 
nói về ban tham mưu cho biết, trong một đường hầm gần cửa 
lên, xuât hiện một người nói tiếng Nga đúng giọng kêu gọi 
tât cả lên trên mặt đât. Đó là chỗ gần cửa vào chiêc giêng rộng, 
dộc xoải, mà các công nhân mỏ vẫn gọi là «giêng dôc›, Chỉ huy 
trưởng Di-a-bơ-rép, chính ủy Côt-lô, La-da-rép và Coóc- 
nhi-lôp lập tức đên ngay. Họ hét sức yên lặng, đi đền ‹giêng 
đôœ và đứng dưới lắng nghe. 

— Này, đồng bào, — tiêng ở trên hét xuông, — hãy lên 
đây, không sao cả đâu! Đồng bào tự giam hãm dưới đó làm 
gì? Ngài chỉ huy ra lệnh cho tât cả mọi người dưới mỏ phải 
lên trên này! Họ đã biệt những người ở dưới đó là ai rồi. 
Ngài chỉ huy ra lệnh cho đồng bào lên đi. Họ sẽ không xử 
tệ với đồng bào đâu. Ngài chỉ huy đã biêt hêt đồng bào rồi. 
Chúng tôi có thể gọi theo danh sách nêu đồng bào muôn... 
Công dân La-da-répl.. Giu-xen-côpl... Di-a-bơ-répl.. 

.— Đồ khôn kiệp, đồ liêm gót...— La-da-rép thì thầm. — 
Nghe giọng quen quen... Tôi đã nghe thây nhiều lần... Đứa 
dào phản bội ta:thê nhÌ?,, 

— Di-a-bơ-répl — kẻ lạ mặt vẫn tiệp tục hét bên cửa vào 
sgiêng đồo, — Giu-xen-côpl La-da-rép!.. 
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Trong bóng tôi đen kịt, Di-a-bơ-rép để đèn khuât sau đá, 
dẫn Côt-lô và La-da-rép đi lên theo ‹giêng dôc,. Mọi người 
bước sát vách đá, cô gẳng giữ tuyệt đôi im lặng. leN phía trước, 
ánh sáng lúc đầu còn yêu ớt, sau mỗi lúc một rõ hơn. Một 
lát sau, mọi người đều nhìn thầy lỗ thông ra hình bán 
nguyệt. 

Nổi bật trên nền trời là bóng một người đang ra rẢ gọi 
tên các chiên sĩ du kích. Phía sau hắn có vài bóng người cẩm 
súng tự động. 

— Này, chĩa súng lên làm một băng thì gọn quá, — Coóc- 
nhi-lôp ghé tai Di-a-bơ-rép nói. 

Nhưng chỉ huy trưởng đưa nhanh tay lên lắc mạnh vai 
Coóc-nhi-lôp. 

— Không được, không thê được! Có nhiều người còn ân 
náu trong các đường hầm khác và các khe đá. Trong thời gian 
máy bay ném bom và diễn ra các trận giao chiên, họ đã tìm 
sẵn chỗ trú ở những chỗ đó. Nêu bây giờ kết liễu bọn tay 
sai này, chúng có thể gây ra cho dân thường biết bao tai họa... 
Thôi, cứ mặc đây... Cậu nghĩ sao, chính ủy? 

Côt-lô đặt bàn tay nặng trịch của mình lên lưng Di-a- 
bơ-rép tỏ vẻ đồng ý. 

— Nhưng ta phải nhớ giọng nói này, — đồng chí khẽ lầm 
bầm. 

— Chúng không dám xuông,— Di-a-bơ-rép mỉm cười. 
— Dù sao chúng cũng sợ. Tôt lắm... Các đồng chí gác ở đây 
phải cảnh giác. Và phải tăng cường bảo vệ. Rõ chưa, đồng 
chí La-da-rép? 

Họ xuông đường hẩm dưới, nhưng giọng nói khàn khàn, 
dẫn từng tiêng vẫn còn vang mãi tới họ: 

— Này, đồng bào! Trôn làm gì. Ra đi, không ai động 
chạm đên đồng bào đâu, 

Tôi khuya, các chiên sĩ trinh sát Sút-xtôp và Va-giê-nhin 
lên trên mặt đât mới trở về mỏ đá qua một giêng ở xa. Họ 
vào ban tham mưu. Lát sau, Di-a-bơ-rép triệu tập tât cả 
các chỉ huy tới. Khi mọi người đã đên đủ, đồng chí cho 
biêt; 
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— Tình hình hôm nay như sau: rỗ rằng bọn Hít-le đã 
biết đội du kích chúng ta. Trính sát ta cho biết chúng đuôi 
toàn bộ những người ở cạnh mỏ đá đi. Vùng này bị theo dõi. 
Chúng bắt giữ tầt cẢ nam giới, không phân biệt ai. 

— Đúng, phải khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra được; 
— Va-giê-nhin xác nhận. 

— Ở khu vực đó, bọn Đức chưa bắt giữ phụ nữ chứ? — 
Di-a-bơ-rép hỏi, 

— Hiện nay thì chưa, — Va-giê-nhin trả lời, 

— Phải nghĩ xem có thê cử ai trong đám phụ nữ của chúng 
ta đi trỉnh sát. 

Nửa giờ sau, Na-đi-a đã vừa đi đi lại lại trong phòng ăn 
vừa chê giễu Va-giê-nhin: 

— Thê nào, chú Va-giê-nhin, nghề trinh sát của chú bị 
thât nghiệp rồi à? Chú hãy bò vào hôc kia lây lôi cho cháu đi. 
Chú tưởng chỉ đàn ông các chú rmới can đảm thôi à? Hóa ra 
chú lại chẳng được việc nữa. Bây giờ đên lượt cháu. 

— Thôi đi, côi — Va-giê-nhin lại, giọng vui đùa. — 
Lưỡi cô sao như lưỡi ‹hàng tôm hàng cá» ây thê! Người ta 
nói một thì cô đã mồm năm miệng mười. 

— Đúng thê đây, con ạ;— Sun-ghin khuyên con gái, — 
cái tài bẻm mép ây con để lại đây thì hơn kẻo lên trên kia rồi 
lại liên thoảng lên mât, 

— Ở trên ấy, con sẽ giả vờ như một đứa vừa câm vừa 
điệc vậy, — Na-đi-a cười. 

Suôt buôi tôi, Vô-lô-đi-a cứ quanh quần bên Na-đi-a, 
nhìn chị có vẻ ghen tị: chị ây may thật, được đi trinh sát! 
Đó mới là nhiệm vụ chiên đâu thực sự, chứ không phải như 
việc chọn sbít-côt», 

Nhưng việc Ña-đi-a đi trình sát không thành: cô vừa lên 
khỏi một giêng cũ, lập tức có tiếng thét thô bạo bằng một 
thứ ngôn ngữ xa lạ. Cô phải nhảy ngay lại. Tiêng giày nặng 
trịch giậm thình thịch trên đá. Cô chạy vội vào sâu trong giêng, 
rế ngoặt sang hành lang bên. Chính ủùy và Va-giê-nhin đưa 
cô trính sát đi, trông lên trên thây bóng một tên Đức cầm súng 
tự động. Va-giê-nhin đã giơ súng lên, nhưng chính ủy nằm 
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lầy tay anh: tiềng súng có thể làm địch chú ý. Rõ ràng lỗi này 
đã bị kiểm soát, nhưng không nên làm bọn Đức tin rằng chính 
đây là nơi du kích đang Ân náu. Cứ để chúng tưởng đây là 
một hầm tránh máy bay, dân chưa ra hết... 

Đành sử dụng một lôi khác xa hơn cho Ña-đỉ-a ra vậy. 

Tât cả đi về phía đó. 

Đên nơi, Va-giê-nhin nói: 

— Na-đi-a, đợi một chút nhé. Để xem ở trên thê nào đã. 

Va-giê-nhin bò lên, nhìn ra ngoài và thây ngay bọn lính 
Hít-le đang đứng gần đây. Chúng đang đào đât chôn một vật 
gì đó. Va-giê-nhin lặng lẽ quay lại. 

— Không xong rồi, — anh báo cáo chính ủy,— sườn mé 
này, chúng đã bắt đầu chôn mìn. Đâu chúng cũng đặt lính 
gác. Không có lôi lên. 

— Vậy là tình hình phức tạp thêm đây, — chính ủy lầm 
bằm. — Chúng hành động trước chúng ta ở khắp các ngả 
đường nhanh quá. Chắc có kể nào trên kia đã phản bội... 
NÑa-đi-a, cháu đừng buồn, — đồng chí cô an ủi cô gái đang 
ủ rũ. — Phải đợi thôi, không vội được, ta sẽ nghĩ cách khác. 

Mặc dầu mỗi lần lên mặt đât là một lần tính mệnh bị đe 
đọa, các chiên sĩ du kích vẫn tiệp tục thực hiện những chuyên 
đi nhỏ. Họ kiêm những lôi đã bị lơ ở xa, phía trên khó thây, 
và qua đó bò ra ngoài. Đe-ru-nôp và Rô-phây-trích cải trang 
thành thường dân ổi trinh sát. Các trinh sát giàu kinh nghiệm 
Ma-ca-rôp và Va-giê-nhin cũng lọt lên được mặt đât. Vài lần, 
họ đã phải chạm trán với bọn Hít-le ở những đường hầm tầng 
trên xa xôi. Chúng rờ rẫm ở đó tìm những đường du kích chưa 
canh giữ để len vào mỏ. Đôi khi trinh sát đã có những cuộc 
chạm súng với bọn phát xít. Trong những trường hợp ây; 
bọn Hít-le thường phải rút lui, vội vàng chuồn khỏi bóng tôi 
âm u đáng sợ, nơi ở của các du kích vô hình và gan dạ. 

Không ngờ đồng chí cán bộ hậu cần Bôn-đa-ren-cô lại là 
một trính sát viên cừ khôi. Cùng với Rô-phây-trích và Đe- 
ru-nôp, đồng chí tới những ngóc ngách xa nhât đã nhiều năm 
không ai ngó tới. Bôn-đa-ren-cô cho rằng, sẽ tìm được ở đó 
một lôi lên mà kẻ địch chưa đẻ ý đền hoặc sẽ gặp một người 
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dân thường nào đó còn chưa ra khỏi hầm tránh bom và pháo 
kích. 

Quả nhiên, một lần Bôn-đa-ren-cô tìm thây lôi ra ở một 
khu mỏ cũ đã bỏ hoang. Nó chật đến nỗi Bôn-đa-ren-cô vôn 
vai rộng phải khó khăn lắm mới lách ra được. Vừa đúng lúc 
đó, ngoài cửa lỗi ra có một bà trong xóm đi qua. Thây Bôn- 
đa-ren-cô bầt ngờ từ dưới đât nhô đầu lên ngay cạnh chân 
mình, bà lặng người đi vì khiếp sợ. Nhưng Bôn-đa-ren-cô 
đã tìm cách làm bà yên tâm ngay. Thê là bà cúi xuông làm như 
bứt cỏ cho con dê đang gặm cỏ gần đó và mắt nhìn tránh sang 
phía khác, bà nói chuyện với anh du kích. Nhờ bà, Bôn-đa-ren- 
cô biêt được về tình hình trong xóm, về tin các đơn vị Hít-le 
mới đên, về chuyện bọn phát xít cô gạn hỏi dân chúng xem họ 
có biêt rõ du kích ẳn náu ở đâu không. 

Trong lúc chính ủy và Va-giê-nhin tìm cách đưa NÑa-đi-a 
lên trên mặt đât mà vẫn chưa được, Vô-lô-đi-a và các bạn 
không đẻ thời gian trôi qua vô ích. Ở' tầng dưới cùng của mỏ 
sâu tới sáu mươi mét, chính trị viên Coóc-nhi-lôp đã tô chức 
một chỗ giông như bãi tập bắn. Các chiên sĩ du kích trẻ tuổi 
và vài thủy thủ thuộc đại đội Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki đã tập 
hợp lại đây. Trong một đường hầm cụt dài, hai chiếc đèn đặt 
dưới chân tường soi sáng một tâm gỗ. Trên tâm gỗ có dán 
bia bằng giây báo. Coóc-nhi-lôp tỏ ra là một xạ thủ thực thụ. 
Đồng chí bắn súng trường hêt viên này đên viên khác vào 
trúng giữa «quả táo» của bia vẽ bằng mmực đen, nhưng vẫn chưa 
hết... 

— Vô-lô-đi-a, cháu chịu khó nhặt vỏ đạn rỗng và đặt lên 
miêng đá cạnh bia kia. 

Vô-lô-đi-a nhanh nhẹn làm theo yêu cầu chính trị viên. 
Sau đó em trở lại đường bản. Từ đây khó khăn lắm mới có 
thể phân biệt được những vỏ đạn bằng đồng xêp trên đá 
cạnh bia. Trông chúng giông như những con ky * hơi thoáng 
lâp lóc dưới ánh đèn yêu ớt. 


* Một dụng cụ trong một trò chơi của một sồ nước châu Âu. — 
ND. 
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— Nào, nhìn nhé,— Coóc-nhi-lôp nói rổi mở bao, rút 
ra một khầu súng lục nòng dài, đầu ruồi cao. Đồng chí nâng 
súng lên ngang vai và làm một động tác vòng từ trên cao xuông 
nhằm vào mục tiêu, : 

Đoàng! — một vỏ đạn biên mật, Coóc-nhi-lôp làm lại động 
tác. Đoàng! — ánh lầp lóe của chiếc vỏ đạn thứ hai vụt tắt, 
Rồi tiềp sau, không vung súng lên nữa, cánh tay giơ thẳng, 
chính trị viên bóp cò mây phát liển. Tiêng súng nỗ vang, khẩu 
súng hât cái gáy đen lên và nhả vỏ đạn sang bên như ta nhỗ 
vỏ hạt dưa đi vậy. Tay Coóc-nhi-lôp giữ yên, thê mà vỏ đạn 
cạnh bia cứ lần lượt rơi xuông. 

— Ôi, tuyệt quá! Thật tuyệt quá! — các em hét lên. 

Như đẻ biểu diễn tài nghệ kỳ diệu của mình và mức điêu 
luyện của người chiên sĩ, chính trị viên đưa cho Vô-lô-đi-a 
bao diêm rồi thét to: 

— Nào, ném dọc theo trần điÍ 

Vô-lô-đi-a ném bao diêm như Coóc-nhi-lôp yêu cầu. Ngay 
lúc đó, một tiêng nỗ vang lên, các em xô ra nhặt bao diêm và 
tranh nhau giật lây bao diêm bị bắn thủng đưa cho chính trị 
viên. 

— Chà, — Vô-lô-đi-a nói, — nêu mình cũng bản được 
như thê nhỉ... 

— Được thôi, — Coóc-nhi-lôp nói, — nêu cháu say mê 
vũ khí như vậy thì trước tiên phải nghiên cứu kỹ nó đã, sau 
đó mới thực hành, hay như người ta thường nói là nắm vững 
kỹ thuật. Rồi cháu mới có thể làm chủ vũ khí được... 
Nào lại đây, các cháu. Như ta thây, đây là một khẩu súng 
trường chiên đâu thông thường kiểu năm 18t. Súng 
Nga, loại tôt nhât. Bây giờ ta tìm hiểu nó nhé. Đây là khóa 
VÒN... 

Ba em thiêu niên cúi sát xuông chiềc khóa vòng kêu lách 
tách của khẩu súng trường đang nằm trong đôi tay chắc chẳn 
và chính xác của Coóc-nhi-lôp. Các em đang học thì Cô-lư- 
sơ-kin đến. Anh vừa chạy xuông vừa gọi to từ Xa: 

— Vô-lô-đi-a, Tô-li-a và Va-nhi-a, đền ban tham mưu 
ngay! Nhanh lên!., 


355 


Khi các em đên ban tham mmưu, chỉ huy trưởng đang ngồi 
sau bàn như thường lệ, nhưng chính ủy vôn vẫn ít cử động 
thì lại đang bước mau hết góc này đền góc khác với dáng đi 
nặng nể, hơi chao nghiêng của mình. Liễc về phía các em, 
chính ủy cắn môi quay đi, dừng lại giây lát rồi sau đó lại bắt 
đầu đi đi lại lại. 

— Va-nhi-a, Tô-li-a và Vô-lô-đi-a, — chỉ huy trưởng nói, 
đôi mắt đen nhìn nhanh các em một lượt, — sông trong lòng 
đât các cháu thây thê nào?.. Không sao chứ? Tôt lắm. Chú 
có việc bàn với các cháu đây. Các cháu ngồi xuông! Các cháu 
hãy nói với chú điều này. Mới đây, các cháu khoe rằng 
đã thông thạo mọi đường ra lôi vào ở đây. Có đúng thê 
không? 

— Chúng cháu cũng biết ít nhiều ạ,— Vô-lô-đi-a khiêm 
tôn thú thực. 

Va-nhi-a nói thêm: 

— Chỉ lôi chính là chúng cháu không biết, vì chúng cháu 
bị câm đên đó, còn những lôi ở bên cạnh chúng cháu đã bò 
khắp cả rồi. 

— Thê bây giờ các cháu có tìm được những lôi đó không? 

— Được chứ ạ. 

— Vậy chú nói ngay cho các cháu biêt công việc nhé, — 
chỉ huy trưởng nói tiếp. — Hôm nay chúng ta định cho đi 
trinh sát nhưng không được. Mọi lôi lớn đều đã bị bọn Đức 
theo dõi. Các chú đã thử khắp nơi rồi. Cả chính ủy cũng đã 
đi. Lúc ây chú mới nghĩ: có lẽ bọn trẻ các cháu biêt một lôi 
nào đó mà trên mặt đât không thể thây được chăng? Chắc 
có những lôi như thê chứ? 

Vô-lô-đi-a hơi nhỏm người dậy: 

— Chú Di-a-bơ-rép, chú đợi cháu một chút nhé... một 
chút thôi ạ— Em quay về phía Va-nhi-a: — Va-nhi-a, cậu 
có nhớ tớ bị thụt xuông lúc thây dòng chữ không? (Va-nhi-a 
gật đầu). Có, chú Di-a-bơ-rép, có ạ! Chúng cháu biêt một chỗ. 
Ở đó trên nhìn xuông không thầy lồi đi gì cÀ. Cháu và Va- 
nhi-a đã bò vào đó bao nhiêu lần rồi. 

Chính ủy không đi đi lại lại nữa và bước lại gần bàn. 
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— Chỗ đầt sụt ầy ở gần đường hầm chính, — Vô-lô-đi-a 
nói tiễp, — ở đó đã có lần con bò của chú Va-xi-li bị vâp nhào 
xuông gãy cả chân. 

Di-a-bơ-rép phá lên cười: 

— Này, nêu bò còn bị gãy chân thì đền qủy cũng phải gãy 
cằng mật... Chỉ có điểu là không biết bọn Đức có lai vãng ở 
đó không? Thê nào? Cháu nghĩ sao? 

Đên đây Sút-xtôp nói: 

— Yên, để tôi nhớ lại một chút... Tôi cũng hơi biết chỗ 
đó. Cái hộc ây đâm ra chỗ mỏm núi gồ lên. Chỗ ây, nêu không 
thể ra ngoài được thì cũng có thê nhìn ra xa khắp vùng. Đứng 
đây thì toàn bộ Cựu Ca-ran-chin của chúng ta trông rõ mồn 
một. Nhưng tôi không biệt từ đây có thê đi tới đây được không. 
Tôi tưởng đó chỉ là chỗ đât sụt thôi. Thê mà bọn này lại biết... 
Có điều là, này các cháu, các cháu không nói hươu nói vượn 
đây chứ? Cái hộc ây quả là hẹp. Sụt lở hêt từ lâu rồi còn gì. 
Đền mèo cũng không chưi qua được. 

— Thê mà chúng cháu lọt qua được đây. — Vô-lô-đi-a 
bướng bỉnh nói. — Chú Di-a-bơ-rép, chú cho phép chúng 
cháu... Tât nhiên là chú sẽ quyêt định, chúng cháu chỉ yêu 
cầu thôi, — em vội nói thêm khi nhớ lại bài học tiêp thu được 
lần trước cũng ở nơi đây. 

— Côt-lô, đồng chí nghĩ sao? — Di-a-bơ-rép hỏi chính 
ủy. — Có lẽ phải đồng ý chứ nhỉ? 

Chính ủy chau mày, nặng nề bước lần nữa từ góc nọ đên 
góc kia. Rồi ông lại gần các em, tay khoanh trước ngực: 

— Các cháu ạ, đã đên lúc cần thiệt rồi... Chắc các cháu 
cũng hiểu, các chú không muôn để các cháu ra đâu. Nhưng 
chúng ta phải chiên đâu mà muôn vậy, cần có những tin tức 
chính xác. Chúng ta phải tìm hiểu tât cả: tình hình bọn Đức 
ở trên đó ra sao, các đội quân đóng ở đâu, ban tham mưu chỗ 
nào, chúng chuyên quân đi đâu, theo hướng nào... Tóm lại, 
rồi các cháu sẽ được giải thích nhiệm vụ tÌ mì, Đôi với chúng 
ta nắm được tât cẢ những điểu đó cần tới mức thể này! — 
Chính ủy đưa tay lên ngang cô. — Bây giò không thể đưa các 
chú lớn lên trên được, bọn Đức thẳng tay bắt tuôt cả đàn ông 
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vùng này, bởi vì chúng đã đánh hơi thấy ta và có kể báo về ta 
với chúng... Chúng cũng đã đuôi mọi người ra khỏi các giêng 
bị sụt trước vẫn dùng làm hầm trú Ân, Nghĩa là người lớn không 
thể ló mặt ra được. Các cháu hiểu chứ? Còn ở mọi lôi nà chúng 
ta biềt đều có lính Đức gác. Chẳng những thê, bọn chúng còn 
chôn mìn ở các lỗi ầy. Các cháu thì bọn chúng có thể không 
đề ý, mà nêu trông thây, chúng cũng nghĩ: chắc bọn trẻ 
chạy chơi thôi.. Nhưng tât nhiên, các cháu cũng đừng đẻ 
chúng trông thây. Phải cần thận, các cháu nhé! Chớ có 
liều lĩnh vô ích. Đó là điểu yêu cẩu của riêng chú với các 
chảu. 

Chính ủy nhìn các em, nhíu mày lại, khoát tay rồi ngồi 
xuông ghê. Chiếc ghê kêu cót két dưới thân hình nặng nề của 
ông. 

Di-a-bơ-rép nháy mắt với các em rồi nhìn chính ủy: 

— Đó, chính ủy lo cho các cháu đây. Cả chú nữa, thú 
thực chú cũng thây bồn chồn. Vậy lên trên đó, các con đại 
bàng của chú phải thận trọng nhé. Bác Sút-xtôp sẽ chỉ dẫn cho 
các cháu mọi việc. Bác ây rât giàu kinh nghiệm. Các cháu hãy 
nhớ rnọi điều khuyên bảo của bác ây. Và không được hành động 
tự tiện nhé. Rõ chưa? Bây giờ là chín giờ sáng, — chỉ huy 
trưởng nhìn đồng hồ, — nửa giờ nữa các cháu sẽ đi. Sút-xtôp, 
cậu sẽ dẫn các cháu đên cửa, trước hệt, cậu hãy đích thân 
nhìn xem trên đó thê nào đã. Nêu thây gần đó có bọn địch 
tập trung thì đừng cho các cháu ra. Ta hãy đợi lúc thuận lợi 
hơn... Còn các cháu, nêu lên trên được bình yên, chú ra lệnh 
quay lại báo cáo vào đúng mười bảy giờ. Bác Sút-xtôp sẽ đợi 
các cháu ở lôi vào. Chú ý kẻo lạc, khi quay lại đừng lầm chỗ 
đã chưi ra, nhưng cái chính là các cháu hãy nghe lời bác Sút- 
xtôp như nghe lời bô mẹ các cháu mới được. Vô-lô-đi-a chú ý 
nhé: chú hy vọng ở cháu đây. Cháu đã tỏ ra rât nhanh trí, 
Chú cử cháu làm nhóm trưởng. Hôm nay Tô-li-a sẽ đi với cháu. 
Ñó biêt vùng này đây, 

Bắt gặp cái nhìn của Di-a-bơ-rép, Va-nhi-a nhìn chỉ huy 
trưởng có vẻ hy vọng. 

Nhưng đồng chí tiếp tục nói: 
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— Tô-li-a, cháu phải nghe lời Vô-lô-đi-a; nó sáng ý lắm, 
lại nhanh mắt. Chú nhận thây như vậy... Còn cháu, Va-ni-a, 
cháu là một người chắc chẳn, hiểu biễt. Hiện giờ cháu chưa nên 
xuât đầu lộ điện. Nhiều người biết cháu quá... Nào, đàn đại 
bàng của chủ, hành động đi! Chúc các cháu làm tôt công việc, 
đạt được nhiều kêt quả, thành công — tóm lại, chúc các cháu 
những điều tốt lành nhât. 

— Hôm nay các cháu đừng vào xóm, — chính ủy bước 
lại gần các em nói. — Hôm nay, điểu quan trọng trước tiên 
là chúng ta biết được tình hình ở đây, ngay trên đầu chúng 
ta, và xung quanh mỏ đá. Các cháu rõ chứ? Chú và chú Di- 
a-bơ-rép hy vọng ở các cháu đây. 

— Chúng cháu sẽ làm đúng yêu cầu, các chú đừng lo, — 
Vô-lô-đi-a nói, em thây lòng rạo rực, hân hoan vì xúc động. 
— Chúng cháu sẽ làm được, các chú hãy tin như thê 

— Nêu không tin, các chú đã không cử các cháu đi... 

— Sút-xtôp — Di-a-bơ-rép nói, — bây giờ cậu mau mau 
dẫn các cháu đên chỗ bác Man-tô ở dưới bếp. Ăn được bao 
nhiêu, cho chúng ăn bằng thích đề khi lên trên kia chúng được 
no nê, bụng khỏi sôi sùng sục lên... Các cháu này, nói chung 
ta quy ước với nhau nhé: yên lặng chuẩn bị và khẽ khàng 
lên trên kia. Hiện giờ không được nói với ai một lời về 
việc này. 

Không phải dễ dàng gì mà hai chiên sĩ trinh sát yên lặng 
được khi cô Ki-li-a vừa thong thả cho hai ermn ăn vừa muôn biễt 
hai em đi đâu mà vội vàng như vậy. 

— Nhiệm vụ đặc biệt cô ạ;,— Vô-lô-đi-a nói rồi thêm: 
— Bí mật. 

— Lạy chúa, ai cũng có đền lắm thứ bí mật, — cô Ki-li-a 
làu bàu. — Gọi đên mây đứa con gái, chúng nó cũng lại bí mật 
với bí mật. Lạ quái gì bí mật của chúng nó... Chì có ngắm vuôt 
trang điểm trong skhuê phòng› với các bà đồc-tờ rồi cắt tua 
này mẫu nọ ở báo, rồi treo thầm lên tường chứ gì... Ai cũng 
lắm việc đên nỗi không còn có lúc nào mà ăn nữa. Hơn chín 
giờ rồi mà còn chưa ai đền ăn sáng, CA cái bác Man-tô cũng 
đi đâu không biết, 
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— Bà bạn thân mền ơi, chiên tranh làm người ta ăn mât 
ngon đầy, — Sút-xtôp mÌm cười — Không thể ăn theo thời 
gian biểu hòa bình được. Còn các chú bé, làm gì ngôn ngâu 
thề? Muôồn ăn nhiều phải nhai kỹ chứI Chả lẽ cô Ki-li-a mờ 
khách sạn ra cho các cháu là uỗng công à? Ngồi cho đường 
hoàng vào bàn nào, làm gì mà đứng thê? 

— Đứng ăn được nhiều hơn ạ,— Vô-lô-đi-a nói, nhai vội 
nhai vàng và mắc nghẹn, vì cô Ki-li-a cắt bánh liên tiếp cho. 

Ăn xong, các em cám ơn cô Ki-li-a. Hai chiên sĩ trinh sát 
thiều niên và người hướng dẫn đên căn hầm Sút-xtôp ở. Tới 
nơi, Sút-xtôp thong thả kiểm tra lại súng trường, quàng dây 
đeo vào vai, lây lựu đạn, nhét vào ửng con đao thủy quân, thứ 
vũ khí đáng tin cậy nhât ở khu hảm chật chội dưới đât này. 
Rồi Sút-xtôp cẩm lây chiệc đèn thợ rnỏ. Đứng ngoài nhìn thì 
hình như đó là một người thợ mỏ thời bình chuân bị đi làm, 
chỉ cần thêm chiêc cuôc chim nữa là đủ bộ. 

Vô-lô-đi-a và Tô-li-a nhìn đổ trang bị của người trinh 
sát già, vẻ kính trọng. 

— Chà, — Vô-lô-đi-a không nhịn được, — giá mà cháu 
được một con dao díp mới phải, chả lẽ đi tay không thê này ạ? 

— Bác cứ tưởng cháu là một đứa sáng trí, không ngờ cháu 
cũng còn khá nhiều điều ngôc nghêch đây! — Sút-xtôp nổi 
giận. — Cháu thử nghĩ xermm: nêu bọn Đức tóm được cháu, 
thây cháu mang vũ khí, như thê có lợi không? Lúc ây chúng 
sẽ chộp lây cháu, và rồi thì cả các bác nữa ây chứ. Phải suy nghĩ 
cháu ạ! Khi lên trên, bác cũng đẻ tât cả những của này lại. Như 
một thường dân thôi. Hôm nay, bác mang theo vài thứ là đẻ 
có cái thêt đãi nêu gặp bọn khách không mmời mà xộc vào giêng. 

Va-nhi-a nhìn các bạn có vẻ thèm muôn. Lần đầu, em chỉ 
được tiễn Vô-lô-đi-a và Tô-li-a đên lôi ra quen thuộc. Đôi 
với em, hôm nay mà lên trên mặt đât thì thực nguy hiểm: ở 
Cựu Ca-ran-chin mọi người biêt em quá rõ. Việc em trở về 
ngay như vậy sẽ làm tât cả phải ngạc nhiên. Bởi vì người ta 
nghĩ rằng Gơ-ri-xen-cô cùng con trai đã đi sơ tán rồi. 


Chương VIII 
CHUYỀN TRINH SÁT ĐẦU TIÊN 


Sút-xtôp chăm chú xem xét hai em trinh sát một lẩn nữa, 
kiểm tra tât cả các túi của hai em xem còn gì có thể gây cho 
địch nghi ngờ hai em là du kích không, nêu chẳng may bị chúng 
bắt giữ. Nhưng trong túi các em chỉ có bít-côt kèm vài lát 
pho-mát. Thực ra Vô-lô-đi-a còn có một rnâu bút chì và mảnh 
giây, nhưng Sút-xtôp cũng tịch thu ngay. Sau đó, bác nhâc 
chiêc đèn thợ mỏ lên, hât đầu ra hiệu bảo đi theo và bước vào 
bóng tôi. Còn bóng tôi thì như mở ra cho các trinh sát viên 
đi qua rồi lại khép ngay lại. 

Các trinh sát viên đi theo chiệc giêng dộc xoải, leo lên 
tầng trên mỏ đá. Đường đi dưới đât quanh co và rắc rôiz 
hai bên dải đường hầm hẹp mà các trinh sát viên đang đi, có 
những hành lang cắt ngang, cái nào cũng giông cái nào, chạy 
tnãi vào bóng tôi mịt mùng thăm thằm. Một sô hành lang còn 
bề bộn những tảng đá vôi đã cắt ra nhưng chưa kịp mang lên. 
Ở' nhiều chỗ, các chiên sĩ du kích đã đựng tường, làm đường 
vòng, đục ngõ cụt làm bẫy để gây trở ngại cho bọn giặc nêu 
chúng xộc sâu vào pháo đài trong lòng đât. Một mạng lưới 
hàng chục cây sô gồm toàn những hành lang và đường hầm 
rộng hẹp — cái nằm ngang, cái nghiêng nghiêng, cái dc đứng, 
cái thoai thoải, đan chéo nhau, sẵn sàng làm lạc lôi bât cứ người 
nào chưa có kinh nghiệm. Nhưng Sút-xtôp và các trinh sát 
viên trẻ tuôi của bác cứ mạnh bước trong khung cảnh tỉnh mịch. 
Chỉ thỉnh thoảng, người trinh sát già mới nói: 

— Các cháu chú ý, đên chỗ rẽ đây, Nhớ lầy dâu hiệu ba 
viên đá này. Từ đây ta ối vòng... 

Bác lây đèn soi dâu hiệu quy ước xếp bằng đá. Người nào 
chưa biết bí mật của những dâu hiệu này thì chẳng hể để ý 
tới. Nhưng các chiên sĩ du kích đã thông hiểu thử văn tự đá 
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đó, nên biềt ngay phải đi theo hướng nào, rẽ ở đâu để vòng 
qua được bức vách ngăn đường hầm. Đôi chỗ phải rẽ sang lôi 
khác xa hơn tới một trăm mét, để rồi lại quay trở lại hành lang 
dẫn đền lôi ra. 

Cuôỗi cùng, ở phía trước đã lóe lên ánh sáng vàng vàng. 
Tiềng người vang lên: 

— Đứng lại! Ai đây? 

— Súng trường, Đáp lại thê nào? 

— Vô-rô-nê-giơ, — tiêng từ đường hẩm vọng lại. 

Sau trạm gác còn một trạm bảo vệ nữa. Ở đó Sút-xtốp lại 
nói rât khẽ: Súng trường», — và tiêng đáp lại thẩm thì trong 
bóng tôi gần như ghé sát tai: 4Vô-rô-nê-giœ. Từ đây đã có 
những hành lang rộng của tầng trên cùng. Xa xa thâp thoáng 
ánh sáng yêu ớt màu xanh, Sút-xtôp bắt đầu nói thẩm. Vì bác 
nói rât khẽ và thái độ hệt sức thận trọng, vì thứ ánh sáng chập 
chờn hơi làm bóng tôi tan đi, và vì Vô-lô-đi-a hiểu rằng đã 
rât gần mặt đât, nơi có bọn phát xít, nên em thây rờn rợn. 
Lần đầu tiên, em cảm thây trước mắt một công việc nguy hiểm 
và còn chưa rõ nó sẽ kêt thúc ra sao. 

— Này, lôi ra của các cháu ở đâu? Ta phải đi về phía 
nào ? — Sút-xtôp thì thẩm hỏi. 

— Va-nhi-a nắm lây cánh tay cẩm đèn của bác, hơi nâng 
lên trên đầu, đưa sang bên một chút, nhìn kỹ rồi nói thẩm: 

— Vô-lô-đi-a, cậu có nhận ra chỗ này không? Theo tớ, 
bây giờ ta phải đi về mé kia. Cậu có nhớ đó là cái giêng, nơi bô 
tớ và bô cậu đã khắc chữ không, chỉ có điều là nó đã sụt lở cả... 

Bây giờ Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a đi trước. Sút-xtôp ra lệnh 
chụp lên đèn chiếc chụp da đề che bớt ánh sáng. Họ đi nôi đuôi 
nhau, tay nắm vai người đi trước. Đá vôi mềm làm tiêng bước 
chân họ lắng xuông. Họ đi hầu như không có tiêng động. Nhưng 
đây, Va-nhi-a đã dừng lại và xin phép Sút-xtôp nâng cái che 
đèn lên một chút. Sút-xtôp cho phép và trong giây lát, trước 
mắt các chiên sĩ trinh sát hiện lên một đông những tẳng đá 
lớn. Chắc ở đây mới bị sụt lở. Muôn lên tiêp chì có một cách 
là bò, Thây một khe đá, Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a lần lượt luồn 
tới như những con thẳn lần. 
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Thật khùng khiềp phải lách trong một khoảng không gian 
nhỏ bé, người căng dài ra trong các kế đá chật hẹp, như sẵn 
sàng đè bẹp các chiền sĩ trinh sát, Sút-xtôp còn khổ sở hơn, 
Bác thở phì phò lách theo các em, tay trái cô không rời khỏi 
chân Vô-lô-đi-a và cằm thây Tô-li-a ở phía sau rốt đang bám 
chặt lây chân phải bác. Bây giờ ở phía trước, ánh sáng lọt tử 
trên xuông đã rõ hơn. Đã nghe được tiêng đại bác ở xa xa rển 
lên như sầm. Họ bò thêm năm phút nữa và đây, trên đầu họ, 
đã thâp thoáng một kế nhỏ bị đá lở che tới nửa. Không khí mát 
mẻ ở trên phả xuông. Gió trên mặt đât thôi qua kẽ đá như muôn 
xua đuổi bóng tôi trong lòng đất. 

Sút-xtôp kéo chân Vô-lô-đi-a. Em hiểu ám hiệu, dừng lại. 

— Nào, bây giờ các cháu để bác xem trên đó ra sao, — 
Sút-xtôp khẽ nói và sau khi ra lệnh cho các em tạm không được 
đi đâu, ở nguyên chỗ, bác lặng lẽ bò tới chỗ cửa ra chồng chât 
đầy đá. 

— Bác Sút-xtôp, — Vô-lô-đi-a nói thẩm theo bác, — đây 
chính là lôi ra của chúng cháu... Va-nhi-a, cậu có nhận ra không ? 

— Đúng rồi,— Va-nhi-a khẽ đáp lại. — Bác không cho cháu 
lên thì để cháu nhìn một cái. . 

— Khẽ chứ! — Sút-xtôp rít lên và thận trọng nhìn qua 
hôộc đá. 

Trước rmmặt bác, toàn cảnh xóm Cựu Ca-ran-chin trải ra 
trong làn sương mù xám của một ngày thu. Sút-xtôp xác định 
ngay được địa thê chỗ họ và hiểu rằng khe đá họ vừa bò tới 
nằm trên bờ dôc đứng của ngọn núi. Thận trọng dỡ tảng đá 
che lỗ hồng, bác thò đầu ra ngoài nhìn. Bác muôn biết bọn 
Đức có thây bác hay không. Nêu từ bên sườn hay trên đỉnh 
núi chúng nỗ súng bắn thì như thê tức là không thể cho các 
em ra lôi này được. 

Tiêng đại bác nỗ rât gần, dội lại một cách đáng ngại. 

Vô-lô-đi-a không thê chờ đợi thêm nữa. Em yên lặng bò 
tới lôi ra quen thuộc và qua vai Sút-xtôp, trước hêt em nhìn 
kỹ sườn núi rồi sau đó nhìn xa hơn tới lôi vào chính của mỏ 
đá, Ở đó có những hình người mặc áo xanh sẫm đi đi lại lại. 
‹Chả lẽ đó lại là bọn phát xít?»,— Vô-lô-đi-a vừa suy nghĩ 
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vừa nhìn ngầu nghiền tât cẢ những cái có thể thây được qua 
khe đá. Miệng em khô ngay lại. Vô-lô-đi-a còn chưa tin được 
rằng em thầy tận mắt bọn giặc ở gần như thể, Em muôn nói 
một điều gì đó với bác Sút-xtôp, nhưng thây người trinh sát 
già đang nhíu mày, mắt căng lên chăm chú nhìn vẻ phía khác. 
Vô-lô-đi-a cũng quay đầu nhìn theo. 

Em thầy cạnh ngôi nhà nhỏ cô độc, đứng hơi tách xa khỏi 
xóm có những hình người cũng rmặc áo xanh đang di động. 
Thỉnh thoảng những chiêc ô-tô loang lỗ, kểnh càng, thùng xe 
phủ bạt gồ lên, rẽ khỏi đường cái chạy về phía ngôi nhà. Dây 
điện chăng đầy từ ngôi nhà tới một chiêc cột mới trồng. Trên 
con đường ầm ướt, ánh lên một rmmàu xám lạnh lẽo, những 
chiếc xe tải chở bọn lính áo xanh lao nhanh về phía Kéc-sơ. 

— Cháu có thây không? — Sút-xtôp nói thẩm. — Chỉ có 
điều là chớ hêệch mũi lên đây, nằm đây, không được ló ra. Nào, 
báo cáo xem cháu thây những gì nào? 

— Tât cả ô-tô đều chạy đên ngôi nhà nhỏ kia và mọi người 
đang chen chúc ở đó, 

— Đó không phải là người rmmà bọn phát xít, — Sút-xtôp 
nghiêm khắc sửa lại — Cháu phải ăn nói cần thận hơn. Nào, 
báo cáo nữa đi. 

—- Và dây điện chăng ở kia trước không có. 

— Khá lắm! Rât tính ý. Vậy cháu rút ra điều gì nào? 

— Chắc đây là văn phòng hay một cơ quan nào đó của 
chúng... : 

— Đúng thê đây... Có thẻ đó là ban tham mưu bọn Đức. 
Ta hãy nhớ kỹ lây. Còn ở dưới kia, cháu xem, có chuyện gì 

Ở phía đưới đổi, những người bị giặc đuôi khỏi nơi sinh 
sông từ tâm bé của mình, đang tay xách nách mang bước ra 
rìa xóm. Bọn lính áo xanh vừa đuổi họ vừa la hét. Có thể trông 
thây chúng đang thúc báng súng vào lưng những người kéo 
xe chở đổ đạc, lây lưỡi lê sục vào các gói bọc, hât các thứ 
trong bọc ra. 

Từ phía Ca-mư-sơ - Bu-run những cột khói đen pha ánh 
đỏ tía cuổn cuộn bộc lên, Những ngọn lửa dài ngoẳng quần 
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lầy nhau phía trên chỗ trước kia là nhà máy. Ca-mư-sơ - 
Bu-run, niềm tự hào của toàn thê dân chúng vùng này. Còn 
trên mặt đường, những chiếc ô-tô vận tải vẫn tiếp tục lăn bánh 
về phía Kéc-sơ, những tên lính màu xanh bản thiu vẫn bước 
đi, bóng in xuông các vững nước. Từ phía Kéc-sơ, tiếng súng 
liên tiêp vọng lại. Trên trời, các đám khói đạn nỗ bung ra. 
Ngay trên đầu, pháo bẳn rung chuyên cả mặt đât, Cứ mỗi 
loạt đạn nỗ là lại có những hòn đá nhỏ rơi lộp bộp trong đường 
hầm. Thật là khủng khiêp phải nằm đây qua một hộc đá hẹp 
quan sát cái thê giới ẩm ï và dường như bị cưỡng bức phải 
trở thành xa lạ ây, cái thê giới mà mới hôm qua đây còn rộn 
rịp một cuộc sông dễ hiểu và quen thuộc biêt bao, một cuộc 
sông dường như duy nhât có thể có được. 

Bỗng bác Sút-xtôp lây khuỳyu tay hích Vô-lô-đi-a 
một cái. 

Vô-lô-đi-a trông thây một tên Đức đội mũ lưỡi trai cao từ 
trong căn nhà có dây điện bước ra. Có lẽ đó là một §ên sĩ quan. 
Hắn lại gần bọn lính đứng cạnh ngôi nhà, bảo bọn này điều gì 
đó rồi bước về phía lôi vào chính của mỏ đá đã bị mìn làm súp. 

Bọn Đức lôi từ trong nhà ra hai cỗ súng máy và đặt chĩa 
nòng về phía sân mỏ trước kia, bây giờ đã bị phá hủy. 

Bỗng có cái gì đó bay rào rào vút qua. Các chiên sĩ trinh 
sát có cảm giác như nó bay ngay trên đầu họ. Sút-xtôp và Vô-lô- 
đi-a vội tụt khỏi khe đá, rồi lại thận trọng nép vào chỗ cũ. 

Họ thây một tên Đức chạy xuông núi. Hắn nhảy từ tảng 
đá này sang tảng đá khác, tới gần tên sĩ quan, giơ tay chào 
và có lẽ báo cáo một việc gì, tay hắn chỉ về phía lôi vào chính 
của mỏ, tiệp đó hắn theo sau tên sĩ quan đi về phía ngôi nhà. 

— Đúng tồi, rõ ràng đây là ban tham mưu hoặc bộ chỉ huy 
của chúng, — Sút-xtôp quả quyết nói, 

Ngay bên cạnh lại nghe thây tiêng sột soạt đứt quãng kỳ 
lạ. Hình như có người đang đi ở bên trái phía dưới hồc đá, bước 
đi lây bây, chậm chạp. 

— Con Lư-sơ-ka kìal — Tô-li-a bò tới gần cửa khe, nói 
thì thẩm. — Trời ơi, đúng con Lư-sơ-ca tồi, : 

Ba cái đầu chen sát nhau ở hôc đá, Đúng thể thật, một con 
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ngựa gẩy gò đang bước khập khiểng trên sườn đổi ngay gần 
các chiền sĩ trinh sát. 

Vừa thầy nó, Vô-lô-đi-a đã nhận ra ngay. 

— Con Tiêu Bàng của tớ đây mnài 

— Tiểu Bàng nào.. Lư-sơ-ca đẩy chứ, — Tô-li-a cãi 
lại. 

— Với cậu có thể nó còn là L⁄ư-sơ-ca, còn với tớ và Va- 
nhỉ-a... 

— Vô-lô-đi-a định nói nhưng thôi ngay: bây giờ đừng có 
kề chuyện mây con ngựa ra thì hơnÍ 

Trong khi đó, con Lư-sơ-ca — Tiểu Bàng vừa khập khiễng 
cái chân trước vừa lần xuông dưới, sông lưng gẩy nhâp nhô. 
Mỗi loạt đại bác nỗ gần dều làm nó giật thót, vâp chân vào đá và 
cúi đầu nhìn khắp xung quanh. Con ngựa hiển lành của thợ 
mỏ trông còm cõi, bệnh tật, chiệc đuôi rũ xuông có dính những 
cọng rơm và cành cây. NÑó bước tập tễnh trên đổi, không rõ 
vì sao nó lạè lọt vào đây, nơi đầy rẫy những tiêng ẩm ï và những 
cái vô lý khắc nghiệt của chiên tranh. 

— Bác Sút-xtôp, nói thực với bác bây giờ chúng cháu ra 
là tiện nhât, — Vô-lô-đi-a cương quyêt để nghị.— Tên Đức 
đứng ở cạnh lôi vào cửa chính hễ quay lưng và đi về phía 
kia một cái là cháu và Tô-li-a chạy ngay ra, rồi đi thẳng đên con 
Lư-sơ-ca. Chúng cháu sẽ làm như định dẫn nó về nhà. Nó sẽ 
nhận ra cháu và sẽ theo cháu. Chúng cháu dắt nó đi và dọc 
đường chúng cháu sẽ quan sát, tìm hiểu tât cả những điều bác 
đặn. Được không bác? 

Sút-xtôp yên lặng. Bác biết rằng bọn Đức bắt giữ tât cả 
những ai xuât hiện trong khu vực mỏ đá. Nhưng cho tới nay 
chúng mới chỉ bắt người lớn. Nhưng biết đâu đây, có thê cả 
trẻ con chúng cũng nghi ngờ chăng. 

Đúng lúc đó, tên lính gác lôi vào mỏ, súng ngoắc trên tay, 
quay lưng về phía hôc đá và bước đi. Sút-xtôp nhầm nhầm bộ 
tỉa rồi đau lòng nhìn các em lần nữa, đưa tay ra hiệu cho 
“hai em, 

— Ta ối thôi, Tô-li-al — Vô-lô-đi-a nói và nhẹ nhàng 
trườn ra ngoài, 
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Tô-li-a theo sát bạn. CÀ hai em biên mât sau mép hôc đá. 
Sút-xtôp cân thận nhìn ra nhưng không thây hai em đâu nữa: 
chắc hai em đang nầp trong hõm đen đen ở bên dưới một 
chút. Một phút sau, cả hai bò lại gần con Lư-sơ-ca và ngồi 
xôm bên cạnh. Sút-xtôp thây hai em đang chăm chú xem xét 
chiêc chân bị què của con ngựa. Từ xa nhìn thì có vẻ như hai 
em bé này chỉ quan tâm tới con ngựa bị thương. Nhưng nêu 
Sút-xtôp bò lại được gần, bác sẽ thây câu chuyện như sau: 

— Tô-li-a, cậu biết tớ sắp nói gì với cậu không? 

— Gì cơ, Vô-lô-đi-a? 

— Cậu hãy ngồi đây với con Tiểu Bàng làm như đang xem 
xét chân nó. Trong lúc đó, tớ sẽ chạy đên đằng kia, chỗ cái nhà 
ây. Đên gần, tớ sẽ nhìn được rõ hơn chúng có những gì ở đây. 

— Chúng nó sẽ đuổi cậu đi mât. 

— Tớ đã có cách. Tớ sẽ làm như đên xin chúng nó giúp 
bọn mình. Tớ sẽ nói: con ngựa đau lắm... Đồng thời, tớ sẽ 
tranh thủ xem xét các thứ... Còn trong lúc đó, cậu cô đuổi con 
Lư-sơ-ca lên trên nhé. Cần biết trên kia chúng có những gì... 

— Cậu có chóng quay lại không? 

— Tớ quay lại ngay thôi... Này, nhìn cái gì? Đã nói là 
cậu phải thi hành! Hình như cậu cũng đã nghe thây rằng tớ 
được cử làm nhóm trưởng, tức là cậu phải làm theo tớl— 
Vô-lô-đi-a giận dữ nói thêm và quả quyết bước về phía ngôi 
nhà. 

Em đổi và lây tay áo giụi mắt lia lịa, nhưng đôi mắt em đã 
quen với ánh sáng rồi, nên nhât định không chịu chảy nước 
rắt. Em đành vừa giả vờ khóc ầm ï, vừa tiếp tục quệt nắm tay 
và tay áo vào mắt, chân vẫn bước đên gần tên lính gác ở cạnh 
ngôi nhà. Tên này cảnh giác ngay, đưa khẩu súng tự động lên, 
hét lớn: 

— Này, Quay lại! — rồi xua xua tay như muôn đuôi Vô-lô- 
đi-a khỏi con đường nhỏ em đang ổi xuông. 

Nhưng Vô-lô-đi-a khóc vờ rât giông, nhât là lúc ây quả em 
có thây sợ thật. Thiêu bác Sút-xtôp — người hẻt lòng chăm 
sóc em và thiêu các bạn em cảm thây vô cùng bẩt lực và cô độc. 
Cuôi cùng, tên Đức cũng tỏ vẻ quan tâm đền em. Hẳn hét 
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lên một câu gì đó em không hiểu. Vô-lô-đi-a không biết phải 
bắt đầu ra sao, suýt nữa nói: «Chú»... Nhưng ngay lúc ÂÄy, em 
quả quyết rằng, dù có vì công việc mà phải gọi một tên phát 
xít bằng một từ tôt đẹp như vậy, cũng thực là ghê tởm. Thê là 
em bắt đầu than vẫn: 

— Lư-sơ-ca ơi, mày đáng thương quái Ôi, mày tội nghiệp 
quá... Ôi con ngựa, con ngựa của tôi, 

Tât nhiên tên lính không hiểu gì cả, Hắn nhìn em bé Ñga 
đang khóc lóc với một vẻ nghi ngại ghê tởm, Vô-lô-đi-a chỉ 
vào khầu súng rồi chỉ vào chân mình và lại vừa nói vừa chỉ tay 
về phía con Tiêu Bàng. Tên lính nhìn con ngựa ở xa xa rối 
chăm chăm nhìn Vô-lô-đi-a. Cái mồm to ngoắc của hắn với cặp 
môi dày nhăn ra cười đề lộ hai hàm răng như thép ánh lên mờ 
mờ. Bỗng hẳn tháo khẩu súng tự động ra chĩa vào chân Vô-lô- 
đi-a. Vô-lô-đi-a làm ra bộ sợ sệt rât giông và lại giả vờ khóc 
lóc đau đớn, miệng lẩm bẩm: ‹4Ôi, tội nghiệp con Lư-sơ-ca, 
nó đau quá›, Em lại đưa ngón tay chỉ về phía con Tiểu Bàng. 
Lúc này con ngựa đang bị Tô-li-a kéo bờm, cô bắt nó đi lên 
trên. 

Trong khi Vô-lô-đi-a phân bua với tên gác, một tên hạ sĩ 
quan và một tên lính từ trong nhà bước ra. Tên hạ sĩ quan gọi 
ngay tên gác, bước nhanh lại gần Vô-lô-đi-a và giơ báng súng 
lên như sắp quật vào em, miệng hét lớn: «Bướcb — rồi hắn 
đưa tay ra hiệu báo Vô-lô-đi-a cút đi. Em chậm rãi tránh ra 
xa và đi về phía Tô-li-a. Em đã kịp quan sát tât cả những thứ 
em cần biệt. Trong khi em quanh quản bên tên lính gác, cửa 
vào ngôi nhà đã mây lần mở ra rồi lại đóng sập. Đôi mắt lanh 
lợi của em trinh sát thiêu niên đã kịp thây bọn sĩ quan và lính 
tráng ở trong nhà, Qua cửa số, có thể thây tên giữ điện thoại 
đang cúi xuông chiệc rmmáy dã chiên. Ngoài ra, đứng ở đó, Vô- 
lô-đi-a còn nhìn được nơi đặt súng máy và nơi gác của bọn 
bảo vệ ban tham mưu. 

Khi trở lại chỗ bạn, lúc này Tô-li-a đã kéo con Lư-sơ-ca 
lên mé đỉnh đổi, Vô-lô-đi-a cô ý chọn con đường trũng đề 
tên lính gác ở đưới không thây em được. Từ đây có thể thây 
rõ những ð súng côi của bọn Đức và khâu đội pháo đã chiêm 
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đóng trên một ngọn đổi xa xa. Các nòng pháo giật đang lắng 
lặng phụt ra những khôi lửa. Khâu này chưa dứt, khầu khác 
đã tiệp theo ngay. Một giây sau em mới nghe thây tiêng nỗ 
nặng nề đền nhức óc, không khí ép mạnh lật tung cả tà áo 
các em, 

Bọn phát xít đang pháo kích Kéc-sơ, 

— Cậu nhớ rồi chứ, Tô-li-a† Coi chừng, đừng có lẫn lộn 
đây. Còn tở đã quan sát được mọi thứ trong ngôi nhà rồi. Bây 
giờ chúng ta có thể về, kẻo bác Sút-xtôp lại lo. Cậu dắt con 
Tiểu Bàng xuông dưới đi. Nêu bọn phát xít có hỏi chúng mình 
lang thang ở đây làm gì, ta sẽ đồ cả cho con Lư-sơ-ca: ta sẽ 
bảo là muôn cứu con ngựa. 

Mắt không rời bọn Đức lúc nhúc bên lôi vào cửa chính, hai 
em âu yêm vuôt ve con ngựa khôn khổ. Con ngựa run rây, lảo 
đảo, máu ở cánh chân bị thương lại rỉ ra và đông lại. Hai em 
đút bánh bít-côt cho con Lư-sơ-ca, nhưng con ngựa tội nghiệp 
vẫn không buồn ăn, cái đầu dài ủ rũ với một khoảng trắng trựi 
lông quay đi phía khác. Cặp mắt to lờ đờ của con ngựa từ từ 
ứa ra những giọt nước mắt đặc sệt. Hai em trinh sát thây từm 
mình như thắt lại khi con Tiểu Bàng khó nhọc ngâng đầu, đưa 
mắt nhìn hai em rồi hơi nhâc cái môi trên xù xì lên khẽ hí một 
cách âu yêm. Vô-lô-đi-a và Tô-li-a cảm động đên nỗi quên 
cả mọi nguy hiềm. Bây giờ hai em chỉ có một ước nguyện là 
dẫn con ngựa đên một nơi an toàn hơn, 

Cả hai lặng người đi khi nghe thây ở ngay gần đó có tiếng 
chân bước và tiêng giày định nghiên vào đá. Hai em bât giác 
rụt cô lại khi phía trên vang lên một tiếng hét thô bạo. Thây 
hai em loanh quanh bên con ngựa, một tên lính pháo binh bước 
lại gần. Lần đầu tiên thây một tên Đức bằng xương bằng thịt 
ngay trước mặt, Tô-li-a hết sức bôi rôi. Nhưng Vô-lô-đi-a 
cảm thây mình đã có kinh nghiệm trong cách đôi xử với kẻ 
địch, em đưa tay chỉ vào cánh chân bị thương của con Lư-sơ- 
ca và yêu cầu tên Đức tìm cách giúp đỡ con vật khôn khô. 

Tên lính nghe một cách ngu độn, rõ ràng là không hiệu 
một lời nào cả, sau bỗng hắn vụt cúi xuông, lây một hòn đá to 
ở dưới đât lên vung tay ném vào con ngựa. Hòn đá đập mạnh 
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vào lưng con Lư-sơ-ca. Con ngựa khụyu ngay xuông, ngã 
lộn đầu rồi lăn theo mặt dôc đứng của ngọn đồi. Khi tên lính 
ném hòn đá vào con Lư-sơ-ca, Vô-lô-đi-a đang đứng cạnh 
con ngựa, vội nhảy né sang một bên, ngã trượt trên một đụn 
cắt và cũng tụt xuông dưới. Còn Tô-li-a vên hiển lành và điểm 
đạm, nay bổng giận sôi lên đên nỗi không thể ghìm lại 
được, 

— Đồ khỏn kiềp, sao mày lại hành hạ con ngựa? — em 
vừa nhìn tên Đức với một vẻ gay gắt âm thẩm vừa lầm bẩm, 
rồi em cúi xuông đưa tay rờ rờ trên mặt đât tìm một hòn đá. 

Chiếc giày Đức nặng trịch đạp một cái dã man vào mạng 
sườn em, 

Tô-li-a đang ngồi xôm, không kịp đứng đậy bị lăn lông lộc 
xuông sườn núi, kéo theo những hòn đá vụn và nghiên răng, 
bật khóc vì đau đớn, uât ức, bât lực. Tên Đức không nhìn đên 
em, hẳn bước xuông sườn độc bên kia của ngọn đổi, 

Vô-lô-đi-a bò đên gần bạn: : 

— Trời ơi, cậu... Nó đá cậu đau lắm hả, Tô-li-a‡ Quân 
chó má! 

Tâ-li-a khóc không thành tiêng, cô nén nức nở và quay đi. 
Em nằm úp mặt xuông đât, hai tay xoa chỗ mạng sườn bị đá. 

— Cũng may là nó không rnang súng đây. Chắc thẳng ây 
ở khẩu đội pháo... Nêu không nó đã... — Vô-lô-đi-a nói. — 
Nó không làm cậu bị nặng quá chứ? Đề tớ thử nắn xem nào. 
Cậu vén áo lên... Khổ chưa, tím bẩm cả lên này... Hừ! Đồ 
khôn nạn! May cho mày là chúng tao đã không được phép 
mang vũ khí. Không sao. Tô-li-a, tớ nhớ nó rồi, dù ở đâu, dù 
có tôi mò mmò chăng nữa, tớ cũng sẽ nhận được ra mặt nó! 

Cách các em vài bước là con Lư-sơ-ca đang giấy giụa, sườn 
bị gãy, lặng dần đi trong cơn hâp hôi. 

— Nó giết chêt con ngựa rồi! — Vô-lô-đi-a buồn rầu nói. 
— Cứ mặc cho chúng muôn làm gì thì làm, chúng sẽ giết hại 
tât cả thôi. Nhựng chúng sẽ không được tự do hoành hành đâu. 
Đúng không Tô-li-a? Thôi, ta đi đi. Bác Sút-xtồp đang chờ 
đây. Vĩnh biệt Tiêu Bàng nhé! 

Trong lúc đó, tên lính đạp ngã Tô-li-a đã trèo khỏi chỗ 
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đât hõm và bước thẳng về chỗ khẨu đội không thèm quay nhìn 
các em. 

— Cậu đi được không, Tô-li-a? Nào, ta đi thôi, 

Nhưng nói «ta đi thô xong, Vô-lô-đi-a không đi mà lại 
nằm xuông lớp cỏ gai lạnh giá và bò. Tô-li-a trườn theo bạn. 
Thận trọng như vậy không phải là thừa: không nên đẻ bọn Đức 
ở khẩu đội pháo và bọn quanh quân gần lôi vào chính trông 
thây hai em bé vừa lang thang trên sườn đổi, đã biên đi đằng 
nào, 

.‹Bác Sút-xtôp thây hình như từ lúc hai đứa trẻ đi không 
phải chỉ mới một giờ trôi qua. Bác lo lắng bồn chồn không 
yên. Bác và Va-nhi-a không rời khe đá. Sút-xtôp rờ con dao 
dắt trong ủng, thỉnh thoảng lại vuôt vuôt quả lựu đạn giâu 
trong ngực áo. Bât cứ lúc nào, bác cũng sẵn sàng nhảy ra khỏi 
đây chạy tới giúp bọn trẻ. Thoạt tiên, bác thây Vô-lô-đi-a tiên 
đên gần ngôi nhà có dây điện. Ý định của người trinh sát nhỏ 
tuôi làm bác lo lắng. Bác đã tự trách mình là chưa giảng giải 
rõ ràng và đầy đủ cho các em về cách xử sự trong lúc trinh sát. 

Sút-xtôp không thây được Vô-lô-đi-a làm gì bên cạnh ngôi 
nhà. Em đã rẽ ra đầu nhà đi đên cửa ra vào. Khi em khuất sau 
chỗ rẽ, bác Sút-xtôp tội nghiệp cứ run cả người lên vì Ío ngại: 
«Ôi, chúng bắt thẳng bé mật, khéo nó đên bị hại mât thôi!» 
Lát sau, Vô-lô-đi-a từ sau bức tường che khuât xuât hiện, Sút- 
xtôp thây hình như em đang khóc, đưa tay áo lên quệt rnắt. 

Đên lúc Vô-lô-đi-a từ đầu nhà bước ra và đi lên đồi, Sút- 
xtôp hơi yên tâm một chút. Nhưng kìa, cả hai ern trinh sát đã 
leo lên và bác lại không nhìn thây chúng đâu nữa. Hai em lên 
trên mặt đât mới có bôn mmươi phút mà Sút-xtôp cảm thây như 
đài vô tận. Phải khó khăn lắm bác mới ghìm được mình khỏi 
nhảy ra ngoài, chạy bô đên chỗ các em. Nghe thây tiêng sột 
soạt khe khẽ ở dưới lôi vào hôc đá một chút, người trinh sát 
giàu kinh nghiệm cảnh giác ngay và ghé một nhìn qua kẽ đá. 
Trước mặt bác, Vô-lô-đi-a và Tô-li-a đang nằm trên đám cỏ 
khô lạnh. 

— Trời... đổ quỷ? — Sút-xtôp thở phào nhẹ nhõm, — 
Các cháu yêu quý của bác, yên đã nhé... đợi một chút. Bác 
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chưa bảo thì đừng vào vội. — Sút-xtôp nhanh nhẹn đảo mắt 
xung quanh, nhìn về phía lỗi vào chính, đợi lúc tên lính gác 
quay lưng bắt đầu bước rồi mới khế ra lệnh: — Hai con chim 
kia, bay về tổ đi! Lại đây với bác. 

Hình như chưa đầy một giây, cÀ hai chiên sĩ trinh sát đã 
tọt vào hỗc đá nằm trong vòng tay của bác Sút-xtôp, Bác siết 
chặt hai em vào lòng, miệng lầm bẩm: 

— Các cháu yêu quý của bác, cám ơn các cháu, các cháu đã 
không bắt bác phải lo lắng lâu! Bác và Va-nhi-a Èờ đây sôt ruột 
đến kiệt sức rồi... Thôi, cái chính là mọi chuyện đềểu ổn cả. 
Cám ơn các cháu! Các cháu ăn nhanh một chút đi rồi ta quay vẻ. 
Luôn qua những chỗ đât sụt này không như nhảy nhót ngoài 
kia đâu. 

Hai em không nén được ý muôn kê ngay cho bác Sút-xtôp 
và Va-nhi-a tât cả những điều các em đã nhìn được, quan sát 
được, tìm hiểu được, và về chuyện gặp bọn phát xít. Nhưng 
bác Sút-xtôp vẫn tiệp tục quan sát bên ngoài, bảo hai em phải 
ngồi yên sau lưng và thậm chí còn mắng đọa tựi trẻ đang làm 
ầm ï: 

— Này, có yên đi không! Rồi sẽ tha hồ báo cáo. Đã bảo 
nghỉ là cứ nghỉ đi đã. 

Nhưng sao lại nghì kia chứt Hai em chẳng hề thây mệt mỏi 
chút nào nữa. Cái trạng thái căng thẳng đầy chăm chú và lo âu 
làm cử động của các em lúc ở ngoài kia như gò bó, giò đây đã 
tan biên đi trong lòng đât này. Cầm giác về môi nguy hiểm mà 
cả hai em đã khéo léo lắm mới tránh được làm các em thây trong 
lòng tràn ngập niểm hân hoan và tự hào. Thậm chí Tô-li-a 
thây mạng sườn hêt cả đau. Cả hai em tranh nhau kẻ cho Va- 
nhi-a về những chuyện mạo hiểm của mình làm cậu chàng nghe 
một cách khoái trá và thèm muôn, Riêng Sút-xtôp vẫn không 
rời khỏi kế đá. Ở' đó, bác đã chèn hòn đá vào chỗ cũ, che kín 
đên một nửa. Là một chiên sĩ trỉnh sát từng trải, bác sợ rằng 
bọn địch có thê nhận ra việc hai đứa trẻ biên khỏi mặt đât, lúc 
đó bọn chúng sẽ báo động và sục tìm, 

Nhưng trên mặt mỏ đá vẫn yên tĩnh. Chì gần đó, pháo của 
khẩu đội Đức vẫn nã đạn vào Kéc-sơ. 
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Tên lính gác ở lỗi chính của mỏ đã đổi phiên, bọn lính súng 
máy đi rồi lại về, Một chiếc mô-tô đã hai lần chạy đên căn nhà 
chắc hẳn là nơi ban tham mưu đóng. Trên mặt đường dẫn 
tới Kéc-sơ, những chiềc ô-tô chở lính vẫn đang chạy. Khói 
ở phía Ca-mtư-sơ - Bu-run bốc cao lên, đỏ hồng trong ánh hoàng 
hôn đang sẫm dần. Ở ngoại ô Cựu Ca-ran-chin bọn Đức tiễp 
tục đuôi dân chúng ra khỏi nhà, quẳng các tay nải và xâu xé 
đồ đạc của thợ mỏ trong xóm. Từ đó vọng tới tiêng quát tháo 
của bọn Hít-le, tiêng kêu la khóc lóc của phụ nữ. 

— Đây, bản anh hùng ca của bọn phát xít là thê đây! Quân 
khôn kiêp! — Sút-xtôp tức giận thôt lên. 

Sau đó, bác nhìn đồng hồ vì nhớ rằng chỉ huy trưởng ra 
lệnh cho trinh sát phải quay về báo cáo vào đúng mười bảy giờ. 
Bác bò khỏi hôc đá, hít đầy lồng ngực làn không khí mát mẻ 
trên mặt đầt lần nữa, kéo một tảng đá lại, cô lâp kín lỗ hỗng 
rồi châm đèn, xong lây chụp che lại. 

— Nào ta đi về nhà thôi, các cháu yêu quý, — bác nói thì 
thầm với các em. 

Họ im lặng trở về: qua chỗ bị sụt lở, qua hệ thông rắc rồi 
những đường hầm, theo những hành lang đá tôi om tưởng 
chừng không thể qua được... 

Đên ban tham mưu, họ gặp Giu-xen-côp, phụ trách trang 
bị của pháo đài dưới đât đang trực ban. Tât cả các đồng chí 
chỉ huy khác đều ở các vị trí tiễn tiêu. Ở' hành lang tầng trên, 
tại tât cả các lôi vào và chỗ giao nhau của các đường hầm chính, 
du kích đang đặt mìn. 

— Thôi, ta ngồi đây đã, các cháu, — Sút-xtôp bảo các 
trinh sát viên trẻ tuổi của mình. — Bây giờ ban chì huy đang 
bận, mà bác thây các cháu không chịu nỗi, rầt muồn báo cáo 
những điều đã thây, vậy các cháu thân mên, các cháu hãy báo 
cáo cho bác vậy. 

Các em kê lại căn kế cho Sút-xtôp về tầt cÀ những cải đã 
được thây trên mặt đât. Nhưng dù có báo cáo về gì đi nữa, câu 
chuyện thê nào cũng xoay sang chuyện con Lư-sơ-ca — Tiểu 
Bàng. Lúc nào cũng chỉ nghe thây: «Khẩu đội của chúng có sáu 
khâu... trong lúc đó cháu bắt đẩu kéo con Lư-sơ-ca... còn tên 
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Đức lầy đá ném con Lư-sơ-ca, tức là con Tiểu Bàng... con Tiểu 
Bàng vừa ngã gục là lăn ngay xuông, 

Thậm chí, Sút-xtôp phải phát bực: 

— Nghe đây, các cháu yêu quý, bác hỏi các cháu về bọn 
Đức chử có hỏi về con ngựa Äy đâu. Cầu trời cho nó được yên 
nghÌ. : 

Dù sao, Sút-xtôp cũng đã hỏi được các em tât cả những 
điều cần thiết. Người trinh sát già khen ngợi các em, nói 
rằng các em rât khá, rằng chuyên đi đấu tiên như, thể là 
được việc. Bác nhắc là đã muộn rồi và đã đên giờ xuông bếp, 
nhât là nhờ không khí tươi mát lúc này, ăn chắc sẽ ngon 
miệng. 

Ở nhà ăn, mọi người ồn ào, vui vẻ chào đón các em. Bây 
giờ ai ai cũng đã biêt rằng các em lên trên kia trinh sát. Câu 
hỏi từ khắp các phía dồn tới: 

— Hoan hô! Các anh hùng của chúng ta đã về rồi... Thê 
nào, trôi chảy chứ? 

— Các cháu kể đi, ở trên ây thê nào? Cựu Ca-ran-chin của 
chúng ta ra sao, bọn Đức chưa đôt chứ? 

— Kéc-sơ của ta vẫn đứng vững phải không? 

— Thời tiết trên ây thê nào? Có nhìn thây mặt trời không ? 

Tô-li-a thích ngoạm những chiêc bánh ngon lành của bác 
Man-tô hơn, nên những câu trả lời của em phần lớn đều lúng 
ba lúng búng, Vô-lô-đi-a phải trả lời thay hết. Em trả lời 
rằng ở trên đó Âm ướt và lạnh lẽo, biển bị sương mù bao phủ, 
mặt trời bị làn khói lan ra tới nửa trời che khuât bởi Ca-mư- 
sơ — Bu-run đang cháy. Em kể chuyện bọn phát xít đuôi 
dân chúng đi khỏi vùng ngoại ô Cựu Ca-ran-chin. Còn bọn Hít- 
le thì nhìn bể ngoài, cũng chẳng khác những người thường là 
bao, chỉ có điều chúng ngó nghiêng mọi thứ với vẻ dữ tợn, 
người chúng lúc nào cũng giật giật, chúng đưa mắt nhìn quanh, 
lắng tai nghe tât cẢ mọi tiêng động và đầu lúc nào cũng rụt 
trong cổ áo, như chờ đợi người ta sắp sửa nện ngay vào cổ 
chúng. 

Cô Ki-li-a cô đầy những chiền sĩ du kích đang chen lân 
tới chỗ các em ra Xa: 
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— Thôi đi, các chú, thực đầy, để các cháu nghỉ ngơi đã 
nào! Làm gì mà các chú cứ sản vào chúng như thê?,, Các 
cháu ngồi xuông đây, ăn cho thong thả vào. Bây giờ các cháu 
chẳng đi đâu mà vội. Ngù cho thoải mái đã rồi sẽ kề chuyện. 
Chúng nó thoát từ nanh vuôt bọn phát xít về chứ có phải chơi 
đâu, thê mà các chú cứ xô vào... Ăn đi, Vô-lô-đi-a yêu quý... 

Cô Ki-li-a mang suât ăn đên cho Sút-xtôp và các em, tìm 
mọi cách thêt đãi họ thật ngon và luôn miệng hỏi xem họ còn 
muôn ăn gì nữa không. Cô sốt sẳng giữ cho các chiên sĩ trinh 
sát không bị quây rầy đên nỗi những người tò mò nhât cũng 
phải tránh ra xa một chút. Chỉ có các chú bé du kích Giô-ra 
và Vô-va lẻn được tới, chúng tì khuỳu tay lên bàn, nơi các 
chiên sĩ trinh sát đang ăn, và say mê nhìn Vô-lô-đi-a và Tô-li-a, 
miệng cũng động đậy như giúp các chiên sĩ trỉnh sát 
nhai. Thỉnh thoảng khi cô Ki-li-a bước ra xa, chúng mới khe 
khẽ hỏi: 

— Các cậu có giêt chết thằng phát xít lây đá ném con ngựa 
không? 

— Chúng tớ giêt bằng cái gì kia chứ? — Vô-lô-đi-a giải 
thích. — Bằng bánh bít-côt à? Đi trinh sát trên đó, không được 
mang theo vũ khí. Nhưng chỉ cần tên phát xít âÂy ló mặt xuông 
đây là bọn tớ sẽ nhắc cho hắn nhớ tới con Tiểu Bàng ngay. 

Ăn xong, các chiên sĩ trinh sát được gọi tới ban tham mưu. 
Tât cả các đồng chí chỉ huy đều tới nghe trinh sát báo cáo. Từ 
hôm qua, ban tham mưu đã thảo một kê hoạch đánh đêm. Các 
đồng chí quyêt định sẽ tô chức xuât quân lên trên, tân công 
bât ngờ vào nơi đóng của bộ tham mưu Đức, tiêu diệt nó, và 
như vậy sẽ thu hút được những lực lượng mà bọn Đức định 
dồn về phía Kéc-sơ. Nhưng để nắm tình hình ở Cựu Ca-ran- 
chin tôt hơn, trước hêt, phải nghe báo cáo của các chiên sĩ 
trinh sát đã, 

Di-a-bơ-rép niềm nở đón chào Sút-xtôp và Vô-lô-đi-a, 
chúc mừng họ đã bình yên trở vẻ. Sau đó đồng chí hỏi: 

— Còn một trinh sát nữa đâu? 

— Cô Ki-li-a đưa bạn ây vào trạm y tê, — Vô-lô-đi-a đứng 
dậy trả lời, 
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— Sao vậy, Tô-li-a đau bụng à? Chắc cô Ki-i-a lại cho 
ăn no quá chứ gì? 

— Không phải như vậy đâu ạ,— Vô-lô-đi-a giải thích. — 
Tô-li-a bị tên phát xít làm đau ạ. Ở' trên kía, một tên khôn 
kiềp đã ném đá vào con Tiểu Bàng... tức là con ngựa Lư-sơ-ca 
của thợ mỏ, thê là Tô-li-a bênh con ngựa cũng định lây đá ném 
tên phát xít.. Tên phát xít giơ chân đạp ngay vào bạn ấy... 

— Hừ, — Di-a-bơ-rép nói, — thành ra một cuộc trinh sát 
chiên đầu kia đây! Khá lắm! Thật là những con đại bàng! 

Chính ủy giâu một nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt rối 
quay về phía Vô-lô-đi-a: 

— Lây đá đánh nhau với bọn Hít-le là ngôc, Đáng lẽ là 
nhóm trưởng, cháu phải giải thích cho Tô-li-a điều đó mới phải. 
Một hành động dại dột như thê có thê làm hỏng cả cuộc trinh 
sát. 

— Giải thích rằng như thê là ngộc, rõ, thưa đồng chí 
chính ủy! — Vô-lô-đi-a dõng đạc nói. — Nhưng không phải 
chúng cháu gây sự với thằng phát xít ây, mà chính hẳn... ném 
vào con ngựa... 

— Đồng chí Di-a-bơ-rép, — Sút-xtôp nói xen vào, tôt hơn 
hêt là đồng chí đừng dính đáng tới nó nữa, kẻo nó lại sẽ kể 
về con ngựa đó hàng giờ đồng hồ mật thôi. Tôi đã phải vât 
vả với nó mãi đây... Cho phép tôi báo cáo... 

— Phải rồi đồng chí Sút-xtôp,— Đi-a-bơ-rép nói. — 
Đồng chí báo cáo kêt quả cuộc trinh sát đi... Còn Vô-lô-đi-a, 
cháu hãy nghe và suy nghĩ cho hiểu. Hãy học lây cách báo cáo 
của trinh sát. Rồi khi bác Sút-xtôp báo cáo xong, cháu cần bồ 
sung điều gì thì bổ sung. 

Sút-xtôp báo cáo một cách ngắn gọn, thành thạo về tât cả 
những điều bác và các em đã kịp tìm hiểu được trong thời gian 
trinh sát. Vô-lô-đi-a ngạc nhiên thây người trinh sát già nói 
cả những chỉ tiết các em đi qua mà hoàn toàn không để 
ý tới. 

— Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là ban tham mmưu Đức 
đóng trong căn nhà ây, — Sút-xtôp nói. — Nói cho chắc chắn 
hơn, tôi nghĩ rằng đó là một tiểu đoàn bộ được pháo bỉnh tăng 
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cường. Khẩu đội pháo đóng cách lôi vào chính bồn trăm mét. 
Tiểu đoàn này sồ bồn. Tôi biết điểu đó qua sô hiệu của bọn lính 
mô-tô. Dây liên lạc điện thoại mắc qua xóm. Cắt đứt đường 
dây là một việc chẳng khó khăn gì. 

Khi Sút-xtôp báo cáo xong, Di-a-bơ-rép và chính ủy hỏi 
han tỉ mì Vô-lô-đi-a một lần nữa về tầt cẢ những cái em đã 
kịp quan sát trong ngôi nhà có dây điện, bảo em vẽ ra giÂy vị 
trí các Ô súng máy và nơi tên lính gác đứng. Sau đó, Vô-lô-đi-a 
được phép nghỉ ngơi. 

Lúc em ra khỏi ban tham mưu, Coóc-nhi-lôp đuổi kịp em. 

— Ta đền y tế đi, xem người bạn đồng hành của em thê 
nào, — chính trị viên nói. — Các cháu khá lắm, đã hoàn thành 
tôt nhiệm vụ. Ngày mai chú sẽ bắt đầu thực hiện lời hứa của 
chút Chú sẽ dạy các cháu tập bắn. Chú sẽ luyện các cháu thành 
những xạ thủ trứ danh, chỉ cần các cháu có đủ Kiên nhẫn. 

Ở' trạm y tê vọng ra tiếng la hét và những giọng nói tha 
thiệt. Thì ra hai nữ y sĩ và Nhi-na không tài nào giữ được 
Tô-li-a nằm trên giường bệnh. Phải bôi thuộc kẽm nước vào chỗ 
mạng sườn bị thâm tím, nhưng Tô-li-a nhât định không chịu, 
cứ cưỡng lại, chân đạp lung tung. Thây chính trị viên vào, em 
ngồi nhỏm dậy và lầm bâm than thở: 

— Chú Coóc-nhi-lôp, chú bảo các chị ây không phải chữa 
cho cháu nữa. Cháu khỏi rồi mà... trông bên ngoài thì thê thôi. 
Các chị ây không có việc gì làm nên mới xô cả vào cháu đẻ tập 
đây, chú ạ. 

Coóc-nhi-lôp nhìn chỗ đau ở mạng sườn Tô-li-a, thây một 
khoảng lớn tím bẩm, đôi chỗ xanh xanh như đánh bóng bằng 
bút chì bi. Đồng chí nghiêm khắc ra lệnh cho em phải nằm yên 
và tuân theo mọi đòi hỏi của quân y. Nghe thầy mình sẽ được 
chữa theo những quy tắc không phải của y học thông thường, 
mà là của quân y. Tô-li-a chịu ngay. 

— Thôi, chú phải về ban tham mưu đây, — Coóc-nhi-lồp 
nói, — đang có cuộc hội nghị Ngày mai..— Đồng chí suy 
nghĩ giây lát rồi tiếp tục nói nhanh: — Ngày mai, tầt nhiên 
nêu mọi chuyện đều ổn thỏa thì buổi sáng chúng ta sẽ gặp nhau 
ở nơi tập bắn. Bây giờ, các cháu hãy nghì đi đã. 
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.‹„NÑgày 1a tháng Mười một năm 1o4i đã gần tàn. 

Ở trên mặt đất, nơi hôm nay các chiên sĩ du kích trẻ tuổi 
đi trỉnh sát lần đầu — hầu như cũng tôi như ở dưới mỏ đá sâu 
thẳm này. Từ ngoài biển, gió bắc lạnh lẽo thôi vào. Những tên 
lính Đức bị cắt đền gác ở lôi vào khu mỏ ngắm co ro lại vì rét. 

Còn mãi sâu dưới kia, tại trạm y tê của pháo đài trong lòng 
đầt, Nhỉ-na đang ngồi trực bên giường Tô-li-a. Ở đây khắp 
nơi đều đã sặc cái mùi của hiệu thuộc và bệnh viện, trên tường 
căng khăn trải giường trằng. Nhi-na cảm thây buồn. Cậu em đã 
ngủ rồi. Cô rút dưới gôi ra tập nhật ký học sinh. Cách đây 
không lâu, cô còn việt vào đó bài tập về nhà, còn bây giờ cô ghi 
chép tât cả những sự kiện của cuộc sông trong lòng đât. Cô ngồi 
dịch lại gần đèn đặt trên chiếc bàn ngủ trắng và lây bút chì hóa 
học, bắt đầu việt lên những trang giây đã chia cột, ở trên có 
in những chữ: «Môn họo, đBài giao, đánh giá (điểm sô) sức 
học, còn ở phía dưới Chữ ký của giáo viêm. _ 

Cô vừa việt vừa cô nắn nót từng chữ, khế cắn đầu lưỡi, 
thỉnh thoảng lại rầu rï cúi sát xuông quyên vở. Đôi lúc, một 
giọt nước mắt nặng trĩu bỗng rơi trên trang giây. Khi ây cô gái 
như. bừng tỉnh, thận trọng lây giây thâm thâm đi. 

Sau đó, cô đặt bút chì xuông, suy nghĩ mãi rồi tựa vào 
thành đá lạnh lẽo, bât giác thiư thiu ngủ. 

Một lát sau, cậu em cô tỉnh dậy và thây bên đầu giường 
mình tập nhật ký của chị đặt trên ghê đâu. Từ lâu, bọn trẻ 
muôn biệt xem Nhi-na tôi nào cũng việt lách những gì, Tô-li-a 
nhỏm đậy trên giường, rồi nhìn qua vai chị, em đọc: Hôm 
nay, các trinh sát viên của chúng ta: Vô-lô-đi-a và Tô- 
li-a lên Cựu Ca-ran-chin. Các em cho biệt là Ca-mtr-sơ - 
Bu-run thân yêu đang cháy. Thật đáng giận. Chúng tôi chẳng 
đã sông hạnh phúc ở thành phô này, trong những ngôi nhà 
tuyệt đẹp, mới được xây dựng trong thời kỳ kê hoạch năm năm 
đó hay saol Nhà máy đang cháy. Lễ nào cả ngôi trường mang 
tên Mác-xim Goóc-ki của chúng tôi cũng sẽ bị phá hủy ?$ Chúng 
tôi yêu quý tòa nhà tuyệt diệu ây làm saol Tât cả những người 
qua đây nhìn thây tòa nhà đều nói rằng, một trường học như 
thế, ngay đền cẢ Mát-xcơ-va cũng chưa chắc có. Nhưng lúc 
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này du kích chúng tôi đầy khí thề chiền đầu. Chúng tôi muôn 
bắt Hít-le phải đến nợ máu cho cha anh chúng tôi. Trên kia 
là bọn Đức, còn chúng tôi sông trong lòng đât như sông ở một 
đầt nước khác. Chúng tôi chuẩn bị trả thù bọn địch, nện cho 
chúng một trận... Một tên Đức đá Tô-li-a làm em bị đau 
trong khi em đang đi trình sát. Hiện em ở trạm y tê. Tôi buồn 
bã ngồi bên giường em. 

Cũng như các bạn, Tô-li-a tin chắc rằng chị Nhỉ-na viết 
vào nhật ký đủ các điều ngôc nghềch. Bây giờ em ngạc nhiên 
thây chị em hằng ngày ghi vào vở những lời lẽ nghiêm trang và 
quan trọng như thê. Thêm vào đó, Tô-li-a cũng thây khoái 
trí vì trong những ghi chép của chị có cả chỗ nói về chuyện của 
em với tên Đức. Em thận trọng nhìn lần nữa những trang nhật 
ký đang mở. Chị Nhi-na khá thật! Ai ngờ chị ây lại trở nên có 
ý thức đên thê! 

Vừa lúc đó, từ sau tâm màn ngăn trạm y tê với hầm ngang, 
có tiêng thì thẩm khe khẽ: 

— Tô-li-a, chưa ngủ chứ? # 

— Không, — Tô-li-a cũng thì thẩm trả lời. 

Từ sau màn, Vô-lô-đi-a thò đầu vào. 

— Ôn cả chứ? 

— Ốn cả, 

— Đi được không? 

— Cậu muôn tớ đi bao nhiêu cũng được. 

— Vậy ra đây. Khẽ thôi nhé. 

Tô-li-a khe khẽ xuông giường, rón rén đi vòng qua chị rồi 
nhảy ra sau màn. 

— Nghe đây, — Vô-lô-đi-a nói và đầm vào vai bạn. — Nghe 
tin tớ mới biêt đây. Đêm hôm nay, chúng ta sẽ xuât kích, sẽ 
phá tung ban tham mưu Đức, chỗ chúng ta trinh sát ây. Đã 
một tiêng đồng hồ rồi, tớ chạy khắp nơi định tìm chỉ huy trưởng 
hay chính ủy nhưng không thây. Tớ đã gặp tham mưu trưởng 
xin cho chúng ta cũng được xuât kích, 

— Thê chú ây nói sao? 

— Lúc đầu chú ây còn viện lý lẽ, chú ây nói: vũ khí của 
trinh sát là mắt và tai, ban đêm ở trên đó, các cháu sẽ chẳng 
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có việc gì mà làm cả. Nhưng sau, chú Ây cũng xuôi xuôi, chỉ có 
điều chú ầy bảo phải được chỉ huy đồng ý đã. Thê là tớ rẽ vào 
rủ cậu. Ta đền thuyết phục chỉ huy trưởng đi. Va-nhi-a đã ờ 
đó rồi, cạnh ban tham mưu... Nó đứng canh ở đây... 

Các em vội đến ban tham mưu. Thỉnh thoảng các em gặp 
các chiên sĩ du kích và bộ đội cảm đèn đi ngược lại. Họ in lặng 
đi thẳng và sau khi tránh đường nhau, họ bước tiếp, biên rất 
sau các chỗ ngoặt, chỉ còn ánh đèn chập chờn vẫn rờ rẫm trên 
các tường đá một lát rồi cũng tan vào bóng tôi. Mặc dầu đã 
khuya, mỏ đá hôm nay vẫn rộn ràng. Các tín hiệu điện thoại 
kêu ro ro. Xa xa có tiêng kim loại gõ. Tiêng người rì rẩm khe 
khẽ. Các giọng nói vang lên nghiêm nghị và dè dặt. Ñgay dáng 
đi của mọi người cũng toát ra một vẻ gọn gàng đặc biệt. 

Hình như pháo đài trong lòng đât đang chuẩn bị một công 
tác quan trọng. 

Các em gặp được chỉ huy trưởng ở cạnh lôi vào ban tham 
mưu. Thoạt tiên, đồng chí gạt phắt không cho các em cùng 
xuât kích, nhưng bọn trẻ nằn nì, cầu khần tha thiệt đên nỗi TÔt 
cuộc đồng chí phải miễn cưỡng bằng lòng. 

— Thôi được, đàn đại bàng của chú! — Đồng chí soi đèn, 
đôi mắt lanh lợi nhìn vào mặt các em với vẻ tỉnh quái. — Nêu 
các cháu không quá mệt, chú sẽ cho đi, Nhưng chúng ta còn 
chưa lên trên ây ngay đâu. Bây giờ các cháu hãy về chỗ, nằm 
cùng với nhau đã để khỏi phải đi tìm và ngủ cho thoải mái vào. 
Suôt ngày hôm nay, các cháu đã vât và nhiều rồi, chú thây đã 
ngủ gà ngủ gật cả kia kìa. Làm gì mà giương mắt lên thê? Mệt 
quá rồi à? Chú cần những con đại bàng chứ không cần những 
con cú. Trận đánh của chúng ta sẽ rât căng thằng đây. Hãy 
yên trí mà ngủ. Khi xuât kích, chú sẽ cho người đên gọi các 
cháu. Ta thỏa thuận với nhau như thê nhé! Đúng không? Nào, 
đưa tay đây. 

Chỉ huy trưởng giơ tay ra. Những bàn tay của các em như 
những con chim bổ câu tin cậy hạ xuông bàn tay to lớn rộng mở 
của đồng chí, Nắm ngay lây cả ba bàn tay đặt vào, chỉ huy 
trường siêt chặt lại và mãi chưa buông ra. Rồi đồng chí lại lây 
đèn soi mặt các em và nói: 
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— Nhưng thể này nhé, nửa giờ nữa, chú sẽ cử người đến 
kiểm tra xem các cháu đã đi ngủ chưa, dù chỉ còn một ngọn nên 
nhỏ đang cháy là thôi đầy: chú sẽ không cho cháu nào đi cả. 
Chú nói thực đầy! 

Đồng chí buông tay các em ra, và các em sướng quá, nhảy 
cằng lên, vỗ vào lưng nhau, chạy ùa vẻ phía hẩm mình. Tới 
chỗ ngoặt, Vô-lô-đi-a ngoảnh lại. Chì huy trưởng người cao 
lớn, chiêc áo bông ngắn phanh ra trên bộ ngực rộng, để lộ 
chiềc áo lót kẻ sọc, đang đứng bên lôi vào ban tham mưu, một 
tay nâng cao chiệc đèn trên đầu, tay kia che mắt cho khỏi 
chói, nhìn theo các em. 

Với tư cách là nhóm trưởng, Vô-lô-đi-a ra lệnh cho các 
chiên sĩ trinh sát của mình nằm sát tường, còn em nằm ngoài 
rìa. Em quyêt định là dù sao cũng phải cảnh giác đề phòng mọi 
trường hợp: em sẽ tắt đèn và nằm mở mắt lắng nghe từng 
tiêng sột soạt nhỏ. Trong mỏ đá đã yên tĩnh. Chì ở đâu đó trong 
hành lang xa xa, vẫn vang lên tiêng gõ của một vật bằng kim 
loại. Thỉnh thoảng vọng lại tiêng chân bước và tiêng nói ở ban 
tham mưu. Đên bây giờ Vô-lô-đi-a mới cảm thây qua fnột 
ngày vừa rồi, em đã mệt rã rời. Một tiếng reo nhẹ nhàng dễ 
chịu lan khắp cơ thẻ và rộn lại trong tai. Mắt đã thây những 
đôm màu đồng đỏ đang di động. Những chiêc bánh xe da cam, 
sáng ngời quay vun vút như pháo hoa, còn chiêc gôi dưới 
đầu như tụt đi đâu mât. Rồi bỗng nhiên toàn thân em trở nên 
nhẹ nhõm, rời khỏi đệm và bắt đầu lượn lờ trên một vực sâu 
đầy những con đom đóm bay đi bay lại. Thê là Vô-lô-đi-a hạ 
xuông chỗ yên tĩnh đó, những làn sóng âm áp trùm lây em. 
Chúng âu yêm vuôt mắt em, hai hàng mi díp lại và em thây 
cực kỳ thoải mái. 

— ‹Chỉ huy trưởng của mình khôn thật — Vô-lô-đi-a 
nói fO. 

Nhưng em chỉ cảm thây là em có nói những lời đó thôi. 
Thực ra, đền môi em cũng chẳng động đậy. 

Em đã ngủ rồi. 


Chương IX 
LÙNG TRÍU NẶNG 


Thời gian dừng lại. Dường như không có thời gian nữa. 

Vô-lô-đi-a bật nhỏm đậy vì em cảm thây mình đã ngủ quên 
đề lỡ mẫt một việc hễt sức quan trọng, — một việc sẽ không bao 
giờ có nữa. Ngồi trên giường, em lắng tai nghe. Bên cạnh em, 
Va-nhi-a và Tô-li-a đang thở đều đều. Không hiểu vì sao, tín 
em cứ rộn lên, đập thình thịch như dội lại trong bóng tôi. Có 
tiếng ẩm ầm đáng lo ngại từ những hành lang bên vọng tới. Có 
chuyện gì đã xảy ra rồi đây... 

Vô-lô-đi-a không rõ em ngủ thiệp đi đã được bao lâu, khó 
mà xác định được thời gian trong lòng đât, Ờ đây lúc nào cũng 
tôi như lúc nào; ở đây mọi người phải giành giật của đá những 
khoảng không gian chật hẹp thường xuyên tràn ngập bóng tôi. 
Trong bóng tôi ây, trong cái vắng lặng đen sẵm ây, người ta 
phải bảo vệ những vũng ánh sáng nhỏ ở những chỗ thắp đèn 
dầư hoặc đèn mỏ. 

Còn ở trên kia thật dễ dàng xác định được thời gian mà 
đưới này cứ như đứng ì ra một chỗ, Ở nhà, vào ban đêm, đồng 
hồ đưới bêp đánh chuông. Lúc rạng sáng có thể xem đồng hồ 
của bô, chính cái đồng hồ Vô-lô-đi-a đã có lần làm hỏng rồi 
tự chữa lây được. Chị Va-li-a lúc nào cũng sợ ngủ quên, nên 
thường đề chuông đồng hồ báo thức, chiếc đồng hồ đó có một 
thói quen rât đáng ghét là cứ réo ẩm lên không dứt đúng vào 
lúc người ta đang muôn ngủ nhât và không muôn chưi khỏi 
chăn một chút nào. Cứ sáng sáng, đúng vào một giờ nhât định, 
tiêng còi trầm trầm vang rên ở nhà máy Vôi-côp bên kia vịnh 
rúc lên, Nó như bắt giọng vậy, vì ngay sau đó từ khắp các phía 
trong thành phô, tiêng còi của các xí nghiệp khác đồng thanh 
hòa theo. Nêu trời âm và đi ngù đề mở cửa số, lại có gió từ 
biển thổi vào thì cứ nửa giờ một, có thể nghe thầy tiềng kẻng 
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trên các con tàu, Tới trưa tiếng súng đại bác từ Pháo đài cỗ 
gầm lên. Mùa hè, đúng bảy giờ tôi, người ta bắt đầu chơi nhạc 
trong công viên. Tóm lại, ở trên kia, mỗi giờ có một thứ âm 
thanh riêng rât dễ nhận thây, có ánh sáng riêng, có bóng râm 
riêng: buồi sảng bóng dài, buôồi trưa bóng ngắn, tới chiểu bóng 
lại kéo dài ra. Còn ở dưới đât này, lúc nào cũng đen sẫm và 
1m lặng. 

«Chẳng lẽ ta đã ngủ quên, mà chỉ huy trưởng đánh lừa, 
không đánh thức chăng? Thê nào mọi người cũng sẽ cười 
chúng ta mât! BỊ lừa như trẻ con vậy! 

Nghĩ thê, Vô-lô-đi-a bỗng thây nóng ran, khắp người ngứa 
ngáy. Em cựa quậy vai, thả chân xuông giường và nghe thây 
tiếng nói lao xao trong bóng tôi. Chỉ có những Âm rời rạc vang 
lại nhưng Vô-lô-đi-a nhận ra giọng trầm đặc của chính ủy Côt- 
lô đang nói với một người náo đó: 

— Các đồng chí, tât cả hãy về chỗ. Tụ tập ở đây cũng chẳng 
làm gì. Như vậy không giúp ích gì cho công việc cả. 

Lại vang lên tiêng ồn ào xúc động của nhiều người hòa lẫn 
vào nhau. Chỉ nghe thây có mây người cùng nói như ngắt lời 
nhau, nhưng tât cả đều cô nói thật khẽ. Tiếng nói của chính ủy 
lại vọng tới: 

— Các đồng chí thân mên, tôi cũng hiểu rồi... Nhưng tình 
trạng của đồng chí ây chẳng còn chút hy vọng gì... Sao cơ? 
Không, chắc gì sẽ tỉnh lại... Chỉ một cơ thê cường trắng như 
thê mới có thê gượng đứng được... Sọ bị vỡ cả còn gì... 

— Lúc khênh đồng chí ây từ trên kia xuông, tôi đã thây rõ 
cả... — có tiêng người nói, và Vô-lô-đi-a nhận ra giọng Coóc- 
nhi-lôp.— Dù đau xót đên đâu đi nữa, cũng phải nói thẳng: 
ta đã mât chỉ huy trưởng tồi... 

Vô-lô-đi-a lay mạnh hai bạn đang ngủ, nắm lây áo hai bạn 
kéo về phía mình và bắt đầu lắc, Miệng em bỗng như khô khôc 
lạ chỉ còn lắp bắp được: 

— Nghe thây không?| Chú Di-a-bơ-rép... Bị thương nặng. 
Thê mà bọn mình ngủ quên đi mật... Chán các cậu thật!.. 

Em đây hai bạn ra, chạy bồ vào bóng tôi trong hành lang, 
lao về phía tiêng nói. Em trông thầy ánh đèn, đụng phải một 
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người trong bóng tôi lờ mờ và cảm thầy một bàn tay to lớn đặt 
trên đầu em, trùm kín khắp cả đỉnh đầu. 

— Vô-lô-đi-a, chúng ta không gặp may rồi, — Vô-lô-đi-a 
nghe thây tiềng của chính ủy ở phía trên, 

— Sao các chú không đánh thức chúng cháu... Các chú 
đã hứa rồi.... 

— Chà, lại còn thể nữa... Cháu còn nhắc đến chuyện của 
cháu nữa ư, trong khi chỉ huy trưởng của chúng ta đã yên nghỉ 
vĩnh viễn rồi kia kìa. Thật là một con người tuyệt diệu... 

Tô-li-a và Va-nhi-a đên đẳng sau lúc nào không biết. Hai 
em giật giật khuỷu tay Vô-lô-đi-a. Các chiên sĩ du kích khác 
cũng lại gần. Không ai ngủ cả, mặc dầu bây giờ còn chưa sáng. 
AI cũng nói khe khẽ dường như sợ một người nào đó thức dậy. 
Nhưng qua các câu trao đổi, các em biết được những gì đã 
xảy ra trên mặt đât trong khi các ermn đang say sưa ngủ ở góc 
hầm. 

Đây là sự việc đã xảy ra. 

Theo dự định của ban chỉ huy đội du kích, đêm tôi các du 
kích đi ra ngoài mỏ đá trinh sát: cần phải thu hút một phần 
lực lượng địch đang dồn về Kéc-sơ. Ngoài ra, điều quan trọng 
là phải tiêu diệt ban tham mưu Đức đóng ngay cạnh pháo 
đài trong lòng đât, Rõ ràng là bọn phát xít đang chuẩn bị tân 
công đội du kích. Thê là đêm đên, một nhóm xung kích gồm 
ba mươi người lên mặt đât qua một lôi trinh sát vẫn đi mà bọn 
địch không biệt. Nhóm do chính Di-a-bơ-rép chỉ huy. Cùng 
với đồng chí, có cả La-da-rép, Coóc-nhi-lôp, Giu-xen-côp, 
%Xéc-ghê-ép và mười đoàn viên thanh niên, những người ưu 
tú đáng tin cậy nht, 

Gô-ri-xen-cô đặt súng máy bên lôi vào, yêm hộ cho nhóm. 

Bọn phát xít phát hiện ra du kích và chúng hoảng hôt đền 
cực độ. 

Bọn chúng bắn bừa bãi. Trong đêm tôi, du kích đã hạ được 
không ít quân phát xít. Ngôi nhà ban tham mưu đóng bị lựu 
đạn phá hủy và làm nỗ tung. Du kích đã kịp cắt đường dây 
liên lạc với bọn chỉ huy các đơn vị Đức khác. Khắp vùng Cựu 
Ca-ran-chin súng nỗ dữ dội, pháo sáng bay vun vút. Những 
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đơn vị chuẩn bị vào Kéc-sơ đề chiếm thành phô, nơi còn đang 
tiêp tực giao chiên, được ném tới giúp tiêu đoàn đã bị tiêu diệt. 
Rõ ràng là bây giờ chúng sẽ phải ở lại Cựu Ca-ran-chin và Ca- 
mmư-sơ - Bu-run. Điều đó tât nhiên sẽ làm giảm bớt khó khăn cho 
đơn vị đang bảo vệ Kéc-sơ, 

Nhưng đội du kích đã phải trả giá đắt cho cuộc tân công dũng 
cảm ây. Một loạt đạn súng máy do một tên lính Hít-le bắn 
hú họa trong đêm tôi như ngọn roi lửa đã quât vào đồng chí 
Di-a-bơ-rép dẫn đầu nhóm. Mặc dầu bị đạn xuyên qua đầu và 
vài viên mắc trong vai, Di-a-bơ-rép vẫn gượng đứng được. Đồng 
chí tiếp tục ra lệnh, lãnh đạo chiên đâu và chỉ đên giây phút 
cuôi cùng, khi cảm thây đã kiệt sức và mât hết tri giác, đồng 
chí mới ra lệnh cho du kích rút lui về mỏ đá và trao quyền chỉ 
huy cho tham rnưu trưởng La-da-rép. 

Bằng những loạt đạn súng máy chính xác chia cắt bọn địch, 
Gơ-ri-xen-cô làm chúng không thê bao vây được nhóm du kích. 
Lúc bên trái, lúc bên phải nhóm du kích, đạn súng máy của 
Gơ-ri-xen-cô liên tiếp dựng lên một bức tường vô hình mà bọn 
giặc không sao qua được. : 

Vừa đánh lui bọn Hít-le dồn ép tứ phía, nhóm du kích vừa 
trở về mỏ đá, mang trên tay đồng chí chỉ huy trưởng đã ngât 
đi và các chiên sĩ Ria-ben-cô, Cu-gien-nưi và Páp-len-cô bị 
thương trong khi giao chiên. 

Lặng lẽ lách giữa các du kích đang đứng trong hành lang; 
các em lại gần trạm y tê. Không ai được vào đó. Từ dưới tâm 
khăn trải giường dùng đề che lôi vào, vọng ra những tiêng thở 
khàn khàn nặng nề xen lẫn tiêng rên hừ hừ. Ma-ri-na, quân y 
sĩ, hay như mọi người vẫn gọi là bà đôc-tờ, ló ra một phút. 

— Gọi giúp chính ủy và tham mưu trưởng lại đây ngay... 
— chị vội vã nói rồi lại khuât sau tâm khăn trải giường. 

Một phút sau Côt-lô và La-da-rép đi tới, Các chiên sĩ du 
kích đứng giãn ra để nhường lôi cho hai người bước vào trạm 
y tê. Không khí trở nên yên lặng nặng nể. Sau đó, chiêc khăn 
trải giường được chiêu sáng ở phía trong lay động, bóng đẫy 
đà của chính ủy lướt qua rồi đồng chí bước ra, đi về phía các 
chiên sĩ du kích. Đồng chí đứng một phút, im lặng bỏ mũ, 
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Không cần nói, các du kích cũng đã hiểu, tât cả đếu cúi đầu bỏ 
mũ. Vô-lô-đi-a cảm thầy những bức tường đá xung quanh 
như hơi nhích lại, còn vòm trần hạ xuông sát đầu mọi người. 
qMột con người tuyệt điệu, — em nhớ lại lời chính ủy và nói 
thầm với Va-nhi-a: 

— Mới hôm qua chủ ây còn cẩm tay tớ cám ơn... về chuyên 
trỉnh sát, 

Tới chiều, đội du kích chôn cât Di-a-bơ-rép. ở một ngõ 
cụt của đường hầm ngang hẹp, chỗ có nhiều tảng đá vôi đã 
cắt, du kích xếp đá lại thành một hình giông như chiếc quan 
tài. Chỉ huy trưởng được đặt nằm ở đó. Người đồng chí phủ 
một tầm bạt. NÑa-đi-a và Nhi-na khóc nức nở, mắt mọng lên, 
quỳ xuông đặt bên đầu liệt sĩ những bông hoa cắt bằng giây. 

Những cây nên đặt bên quan tài rực cháy. Vô-lô-đi-a nhìn 
khuôn mặt to lớn của Di-a-bơ-rép, một khuôn mặt đẹp đế, 
nhưng bây giờ ngả sang màu đá vôi xám. Nước mắt làm em 
nghẹn ngào, nhưng chỉ thỉnh thoảng em mới nuôt ực một 
cái và vẫn cứ nhìn hoài vào khuôn mặt đã tắt đi, đã lặng như 
đá của Di-a-bơ-rép. Cho tới nay, chưa bao giờ em đứng gần 
cái chêt như vậy. Thật kinh hoàng và khủng khiệp khi nghĩ 
rằng đồng chí chỉ huy của em, mới hôm qua đây còn hỏi han 
em âu yêm và chăm chú đên thê, còn đi lại mạnh mẽ và vững 
vàng trong khu hầm ngầm chật hẹp này, thê mà từ nay sẽ mãi 
mãi ở lại đây, giữa những tảng đá xám, và bản thân đồng chí 
cũng bât động và lạnh giá như đá vậy. Ngay bây giờ đây người 
ta sẽ chât lên quan tài những tảng đá vôi nặng nề thay cho nắp. 
Đá sẽ đè lên ngực, lên trái trm đã ngừng đập của chỉ huy 
trưởng. Rồi nên sẽ tắt. Mọi người sẽ rời khỏi đường hầm này. 
Còn chú chỉ huy trưởng Di-a-bơ-rép sẽ ở lại đây. Chú đã bị 
tách khỏi cuộc đời, trở thành một phần của tầng đá lạnh lẽo 
mà bây giờ Vô-lô-đi-a bỗng cảm thây sức nặng ngột ngạt của 
nó thật mạnh mẽ vô cùng. 

Lúc đầu em chưa nghe rõ chính ùy nói gì: 

— Thưa các đồng chí du kích, các đồng chí chì huy và toàn 
thê gia đình du kích chúng ta, chúng ta đã mồ côi! Bây giò, tôi 
không tìm được những lời thích hợp... không tìm được lời 
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lẽ để nói với các đồng chí tât cả những điểu tôi muôn nói về 
người chỉ huy đã hy sinh dũng cảm của chúng ta. Sẽ đên lúc 
mọi người nói về chỉ huy trưởng của chúng ta bằng những 
lời lẽ xứng đáng. Có thê người ta sẽ việt cả sách nữa. Còn nhiệm 
vụ của tôi và các đồng chí là khắc sâu hình ảnh đồng chí không 
phải bằng lời mà là bằng việc làm. Các đồng chí du kích, các 
đồng chí hãy nằm vũ khí cho chắc hơn! Hãy giương vũ khí 
lên cao hơn nữa! Bên di hài người bạn chiên đâu của chúng 
ta, chúng ta hãy thể không buông vũ khí mà nhân dân đã trao 
cho chúng ta, và sẽ sử dụng nó cho tới khi đánh bại hoàn toàn 
bọn ăn bám phát xít hiện đang bò như đám trận ở trên kia, trên 
mảnh đât sạch sẽ của chúng ta. Hãy thể trả thù cho những đạu 
khổ của đât nước ta, cho cái chêt của đồng chí chỉ huy vinh 
quang của chúng ta... 

Trong lễ tuyên thệ lặng lẽ, mọi người đồng loạt vung mạnh 
vũ khí, giương cao về phía vòm trần đá của ngôi mộ dưới mặt 
đât. Các thiêu niên tiền phong chưa có vũ khí nên các em đồng 
loạt giơ tay lên đầu chào chỉ huy trưởng lần cuôi. Coóc-nhi- 
lôp quay người lại. Một chiên sĩ bước đên gần trao cho anh“một 
gói vải đỏ. Coóc-nhi-lôp mở ra. Từ tay anh, rnột vật màu đỏ 
mịn, mép viền tua đã rách cả, dường như đỗ ào xuông sàn, 
được ánh lửa chập chờn của đèn, nên chiêu sáng lên. Đó là 
lá cờ của đơn vị thủy quân lục chiên, lá cờ đã được các chiên 
sĩ bảo vệ khỏi tay bọn địch và vẫn cât cần thận khi xuông pháo 
đài ngầm. Lá cờ đã bị đạn và mảnh đạn xuyên thủng nhiều 
chỗ. Các mép đỏ đã bị xé nát thành từng dải. Với cử chỉ thận 
trọng như với một vật thiêng liêng, Coóc-nhi-lôp vuôt thẳng 
mảnh vải đỏ sẫm ra và phủ lên thi thể của người chỉ huy đã 
hy sinh. Sau đó đồng chí quỳ một đầu gôi và hôn vào góc lá 
cờ rủ từ trên đá xuông. Và tât cả các chiên sĩ du kích lần lượt 
đên gần, tì vào súng trường, quỳ một đầu gôi xuông hôn 
lá cờ chiên đâu. Dưới lá cờ đó, Di-a-bơ-rép đang an giâc 
ngàn năm. 


Không thẻ để nỗi đau đớn kéo dài quá lâu được. Mọi người 
đều hiểu rằng bây giờ, sau cuộc tân công gan dạ của du kích, 
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bọn Hit-le hoảng hỏt sẽ thi hành mọi biện pháp để tiêu diệt 
pháo đài trong lòng đât. Bât kỳ giây phút nào cũng phải sẵn 
sàng đợi bọn khách không mời mà đên. Việc canh giữ các lôi 
vào mỏ đá được tăng cường. Ở các hành lang và giêng tầng 
trên được đặt thêm mìn phá. Chỉ cần nôi dòng điện của bộ ác- 
qui nhỏ là mìn sẽ nỗ tung ngay. Bộ ắc-qui này đặt đưới sự điểu 
khiển của cựu giám độc mỏ đá Giu-xen-côp nay là chỉ huy nhớm 
phá hoại và quản lý vũ khí. 

Cựu tham mưu trưởng La-da-rép, một người mà các thợ 
mỏ đều biết rõ, nay lĩnh trách nhiệm chỉ huy toàn đội. Là một 
người biêt tính toán, chu đáo, luôn luôn điểm đạm và có phong 
thái ung dung bình tĩnh, đồng chí rât thông thạo đường ngang 
ngõ dọc dưới đât và hiệu rât rõ mọi người. Đồng chí là một 
đẳng viên kỳ cựu và từ lâu đã được tât cả kính trọng. Có lẽ 
đồng chí không có cái mạnh bạo sôi nỗi, cái nhanh nhẹn đũng 
cảm và đôi khi táo bạo nữa rnà liệt sĩ Di-a-bơ-rép vẫn có khi 
bắt tay vào việc. Nhưng bây giờ, chính tình hình đòi hỏi ở 
người chỉ huy phải thận trọng hơn, mực thước hơn trong hành 
động. 

Tổốm lại, ở trong lòng đât này không có người nào lại không 
nghĩ rằng, ai chứ La-da-rép thì chắc chắn là làm được việc. 

La-da-rép biết rõ tât cả mọi người trong đội: ngay từ khi 
tổ chức đội, đồng chí đã cùng Di-a-bơ-rép lựa chọn cần thận 
những người đáng tin cậy, phù hợp với công tác nghiêm ngặt 
này, kiểm tra từng người với đòi hỏi rât cao. Được Di-a-bơ-rép 
giao nhiệm vụ, đồng chí đã tuyên các đảng viên, ngư dân và 
thợ mỏ ở Ca-mư-sơ - Bu-run. Cùng với Di-a-bơ-rép, đồng 
chí đã tìm được những người cần thiệt còn ở ngoài đảng. Cả 
Man-tô, cả I-a-côp và nhiều chiên sĩ du kích khác tuy không 
phải đảng viên, nhưng không thể quan niệm cuộc đời mình 
lại thiêu được Chính quyền xô-việt, nên cũng tình nguyện 
vào đội theo để nghị của Di-a-bơ-rép và La-da-rép. Hai đồng 
chí đã lây họ từ dân quân sang. Sau khi đơn vị du kích của 
pháo đài trong lòng đât có thêm bộ phận còn lại của đại đội 
thủy quân Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki, La-da-rép đã tự mình kiểm 
tra lại từng người mới đền, nói chuyện riêng rầt lâu với họ. 
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Toàn đội chuẩn bị cho buổi lễ tuyên thệ du kích. Mỗi người 
tự ký tên vào lời thể sẽ trả thù quân địch, sẽ không tiệc sức 
lực và tính mạng cho chiên thẳng của nhân dân chông bọn xâm 
lược. 

Bây giờ tham mưu trưởng là thượng úy Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xki. Là một cán bộ quân đội — một chiên binh bằm sinh» như 
các du kích vẫn nói về đồng chí, — đồng chí biêt cách đưa toàn 
bộ sinh hoạt của pháo đài trong lòng đât vào nêp sông ngoài 
tiền tuyên, thực sự quân đội. Đồng chí giải thích cho ban chỉ 
huy rằng vì những lý do chiên thuật, phải thu gọn và giới hạn 
hệt sức chặt chẽ khu vực du kích đóng ở dưới mặt đât. Tham 
rmnưu trưởng mới được đề bạt vẽ một bản đồ chính xác khu vực 
đó. Cùng với Giu-xen-côp là người thông thạo từng ngõ ngách 
mỏ đá, Pe-tơ-rô-páp-lôp-xki, tay cẩm địa bàn và cặp bản đồ, 
đi khắp cả ba tầng lập theo phương vị một sơ đồ đường hầm 
thật chính xác và tỉ mỉ đề sau đó đồng chí đưa lên bản đồ chung. 

Các địa điểm đặt trạm gác, các nơi bô trí nhóm xung kích 
và bệ súng máy đều được qui định. Súng máy được xêp đặt 
sao cho khi cần thiết có thể chuyên từ khu vực này sang khu 
vực khác theo con đường ngắn nhât. Theo để nghị của ĐPê- 
tơ-rô-páp-lôp-xki, khu vực phía trong do du kích đóng được 
bảo vệ bằng những tường đá vôi xây dựng đặc biệt. Bây giờ, 
tường chặn lôi vào tât cả các hành lang chạy từ trên mặt đât 
xuông sâu dưới mỏ. Muôn lên các hành lang trên đi trinh sát, 
phải rút khỏi tường một hòn đá đã quy định trước. Ngoài ra, 
các bức tường còn được ngụy trang. Khi rút hòn đá chèn lôi 
qua lại của bức tường ngăn, phải hêt sức cần thận. Lần gà) 
Giu-xen-côp cũng tự mình giám sát việc đó. 

Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki đòi hỏi các chiên sĩ trỉnh sát phải 
cung câp những tin tức chính xác, không cho phép xen những 
câu chuyện thừa khi báo cáo. Thời gian đầu, thậm chí Vô«lô- 
đi-a thây không ưa thủ trưởng mới này khi đồng chí đuổi em 
khỏi phòng tham mưu vì em vào không xin phép. Nhưng bây 
giờ, Vô-lô-đi-a và các bạn trinh sát viên trẻ tuổi của em, mỗi 
khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, đên báo cáo với tham mưu 
trưởng mỗi lẩn một ngắn gọn hơn, chính xác hơn, Khi báo 
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cáo, các em không còn vung vầy tay nữa, mà đã đứng nghiêm 
tại chỗ. Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki hài lòng thây các em đã tiếp thu 
tồt nền nềp thiết lập ở pháo đài trong lòng đật, 

Các đội viên thiêu niên thường thay phiên nhau trực điện 
thoại ở ban tham mưu. Một lần Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki gặp 
Vô-lô-đi-a đang trực ở ban tham mưu. Đồng chí ngồi xuông 
gần em và tranh thủ lúc rỗi rãi, nói chuyện với em đội viên 
thiều niên đã từ lâu đồng chí chăm chú tìm hiểu. 

— Vô-lô-đi-a này, lúc đầu chú cứ tưởng bác Gơ-ri-xen-cô, 
xạ thủ súng máy của chúng ta, là bô cháu kia đây: bác ây rât 
quan tâm đên cháu. 

— Đó là bác họ cháu, — Vô-lô-đi-a trả lời.— Còn với 
Va-nhi-a, chúng cháu đã kêt bạn với nhau mãi từ hồi nhỏ. 

— Thẻ bô cháu đâu? 

— Bồ cháu là thủy thủ, bây giờ ở Hạm đội Hắc-hải. 

— Còn mẹ cháu? 

Vô-lô-đi-a buồn hẳn đi. Lông mày em giật giật, đôi mắt 
vừa mới long lanh kiêu hãnh nay đột nhiên cụp xuông, đến nỗi 
Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki bât giác ngồi sát lại gần em hơn và đặt 
tay lên vai Vô-lô-đi-a. 

— Cháu không biêt,— Vô-lô-đi-a nói rât khẽ.— Cháu 
hy vọng là mẹ cháu còn sông. Còn rnẹ cháu ở trên đó ra sao, ai 
biêt được... 

— Không sao, chúng ta mmong rằng mọi việc sẽ kết thúc tôt 
đẹp cả, — Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki an ủi em. — Chúng ta ở dưới 
đât này không phải là đễ dàng, nhưng tât nhiên ở trên kia, bây 
giờ sông dưới ách bọn phát xít cũng chẳng sung sướng gì. 
Cháu biệt không, hiện nay mmẹ chú cũng sông một mình ở Lê- 
t1n-grát. 

Sau đó, hai người hồi tưởng lại Kéc-sơ, nơi Pê-tơ-rô-páp- 
lôp-xki từ Xê-va-xtô-pôn đên ngay trong tháng đầu của cuộc 
chiên tranh. Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki kê lại rằng một lần, vào đêm 
27 rạng ngày 28 tháng Mười, sau trận ném bom đầu tiên, đồng 
chí trực tại đơn vị đồn trú ở Kéc-sơ và ngồi trong sở: chÌ huy, 
ở Kéc-sơ có báo động phòng không. Địch bắt đầu bắn phá, 
một đồng chí công an chạy vào sở chỉ huy báo rằng, ở trên 
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núi Mi-tơ-ri-đát có kẻ đánh tín hiệu cho địch. Pê-tơ-rô-páp- 
lồp-xki cùng đội tuần tra đền phía núi Mi-tơ-ri-đát và thây 
trên sườn núi quả thực cứ cách một khoảng thời gian nhật 
định lại lóc lên ánh sảng màu trắng và màu đỏ. Sau đó nhâp 
nháy những tín hiệu moóc-xơ. Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki rât thông 
thạo băng moóc-xơ. Đồng chí định đọc tín hiệu, nhưng hiểu 
ngay rằng chúng đã đánh bằng mật mã. Cùng với đội tuần tra, 
đồng chí chạy đên chỗ tín hiệu lập lòc. Nhưng tên phản bội 
đã kịp chạy trôn, đề lại chiêc máy phát tín hiệu. 

— May mắn là chúng ta đã kịp thời phát hiện việc đó, — 
Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki kẻ. — Nêu không, đêm ây chúng sẽ gây 
cho ta bao nhiêu chuyện... Chắc tên khôn kiệp biết lúc đó ở 
cảng chúng ta có những gì. Dù sao nó cũng không kịp tiên hành 
công việc đê tiện của nó được trót lọt. Nhưng cháu có biêt 
ai phát hiện đầu tiên không? Một đội viên thiêu niên. Chắc 
là ở Kéc-sơ của cháu, bọn trẻ khá lắm! Sau đó đồng chí công 
an trong đội tuần tra phòng không nói với chú rằng, có một 
thiêu niên chạy lại chỗ đồng chí ây, thở hỗn hên và nói: ¿Trên 
núi Mi-tơ-ri-đát có kẻ đánh tín hiệu cho bọn phát xít. Cháu 
lây danh dự đội viên nói đây b. Lúc ây đồng chí công an còn cho 
chú biết cả họ của em thiêu niên tiền phong ây. Có lẽ cháu 
biệt cũng nên... Đợi một chút... Ô-gơ-lô-bơ-lin hay sao ây... 
Không phải, hình như Cô-lô-đin. 

— Có lẽ Đu-bi-nhin chăng? — Vô-lô-đi-a hỏi, nhìn thẳng 
vào mắt tham mưu trưởng. $ 

— Kia! Cho chú suy nghĩ một chút... Thê là thê nào nhỉ? 
Trí nhớ mình tổi quát — Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki thôt lên rồi 
ngượng nghịu nhìn Vô-lô-đi-a dường như mới trông thây 
em lần đầu — Vậy là cháu đây à? Quả là trái đât tròn thật! 
Thê mà mình lại kể cho nó và cái chính là nó lại nghe mình kẻ 
nữa chứ! 

Từ hôm ây, tham mưu trưởng tỏ ra hêt sức quý trọng nhóm 
trưởng nhóm trinh sát trẻ tuổi. 

Coóc-nhi-lôp đã giúp nhiều cho việc thiệt lập nền nềp quân 
sự nghiêm ngặt trong đât, Là một cán bộ chính trị quân đội 
giàu kinh nghiệm, đồng chí được mọi người, nhât là các em 
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thiều niên, yêu mền ngay, vì có tư thể quân sự và cách nói 
ngần gọn, chính xác. Bản thân là một xạ thủ tuyệt vời, một 
cán bộ quân đội chuyên nghiệp, trong mọi việc đồng chí biết 
cách đưa vào một quy định chiên đầu rõ ràng. Không hiểu sao 
đồng chí làm việc đó một cách rất nhẹ nhàng, không gò ép, 
không cần cô ý đập gót giày và thậm chí không cẩn cả những 
từ «đúng thê: hoặc srỡ› là những từ hình như đứt khoát phải 
có đôi với một số người. Thể nhưng mọi người tự nhiên lắng 
nghe giọng nói hơi gay gắt của đồng chí, chạy ngay đi thi hành 
một mệnh lệnh được truyền ra bằng hai ba lời rõ ràng. Chẳng 
bao lâu các em nhận thây các du kích đều đứng thẳng người 
khi có mặt Coóc-nhi-lôp, bắt đầu bắt chước đồng chí lúc nào 
không biết và tự họ cũng cô gắng có tư thê hiên ngang như 
chính trị viên. Coóc-nhi-lôp được cử làm phó chính ủy. Đồng 
chỉ còn được giao công tác giáo dục lớp trẻ của pháo đài trong 
lòng đất. 

Sau hôm chôn cât Di-a-bơ-rép, Coóc-nhi-lôp đên đường 
hầm nhỏ, nơi Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a ở. Hai em đang nằm nghỉ 
trên chiếc giường đá. Đêm hôm ây không được yên tĩnh. Để 
đề phòng bât trắc, bọn Đức pháo kích khu vực mỏ đá. Đên 
sáng, chúng lại ném bom nỗ sâu và bom phá xuông vài khu 
giêng. Bom nỗ làm sập khu hành lang trên, làm lở vài ba cái 
giêng, nhưng không gây thiệt hại lớn cho pháo đài. Nó chỉ làm 
náo động chút ít vào lúc ban đêm do tiêng ẩm ẩm ở các chỗ 
sụt lở vang rền lan ra khắp các đường hầm. Dù sao thì ban đêm 
cũng có báo động hai lần và do đó các em thiêu ngủ, bây giờ 
làm việc xong các em nằm nghỉ. 

Coóc-nhi-lôp ngồi xuông mép phản, đưa tay ngăn hai em 
định nhỏm dậy: 

— Cứ nghỉ đi, các cháu cứ nghì đi. Ai biêt được đêm tới 
sẽ như thê nào? Hôm nay các cháu làm việc ở đâu? 

— Hôm nay chúng cháu đặt mmìn ở tầng trên, tầng qi-ép›, 
cùng với bác Giu-xen-côp và nhóm phá hoại của bác. 

— Hay lắml— Coóc-nhilôp nói —Nều các chấu đã 
được bác Giu-xen-côp tin cậy tức là các cháu đã xứng đáng 
trở thành những du kích thực thụ rồi đây. 
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— Bác ầy bảo chúng cháu thể này, chú ạ: Bác Man-tô đã 
giới thiệu các cháu cho bác: các cháu đã chọn bánh bít-côt 
rầt giỏi. Vậy là các cháu sẽ làm được việc chuẩn bị bánh xôp cho 
bọn phát xÍÐ. Ở' đó, chúng cháu chuyển mìn, rồi sau đó còn 
đục lỗ mìn trong đá nữa. Dù sao như thê cũng thú vị hơn là 
nhồi bột trong bêp. 

Coóc-nhi-lôp lật xem mây trang trong những cuôn sách ở 
dưới gôi Vô-lô-đi-a rơi ra, rồi xếp chúng cẦn thận sang 
một bên, 

— Chú đền gặp các cháu có một việc thê này, — đồng chí 
nói. — Cả hai cháu đều là đội viên. Cả Tô-li-a cũng vậy. Chúng 
ta phải tìm cách ôn định tổ chức thiêu niên ở đây. Tât cả chúng 
ta đều là những người xô-viết. Bât cứ ở đâu, dù là ở dưới 
đât, chúng ta cũng phải sông theo kiêu xô-việt đề mọi cái đều 
đúng đăn. Chúng ta còn các em Vô-va và Giô-ra. Chúng như 
đứng ngoài cuộc vậy. Chẳng lẽ để như thê được sao? Theo 
chú, không nên. 

— Chúng nó còn bé lắm ạ— Va-nhi-a nói. 

— Đúng thê chú ạ,— Vô-lô-đi-a ủng hộ bạn. — Chúng 
nó chưa đên tuổi đội viên đâu. 

— Một là Giô-ra đã đên tuổi rồi. Chú đã hỏi, nó mười 
tuổi. Vô-va thực ra mới tám tuổi, nhưng nó rât nhiệt tình. 
Vả lại nêu kê tới hoàn cảnh chiên tranh và rồi, điều kiện đặc 
biệt của chúng ta, chú cho rằng có thê kêt nạp trước tuôi. Được 
không? Cháu nghĩ sao, Vô-lô-đi-a? 

— Chú Coóc-nhi-lôp, có thể kết nạp chúng nó làm đội 
viên dự bị được không 4? 

— Cái đó chú chưa nghe thây bao giờ. Hình như trong 
điều lệ Đội không có qui định đó. Chú nghĩ rằng, nêu các em ây 
là những thiêu niên tôt, ta có thể kết nạp vào Đội được. Khi 
đó ta sẽ có nhiều thiêu niên tiền phong. Ví dụ như phân đội 
thiêu niên tiển phong độc lập mang tên Di-a-bơ-rép thuộc đội 
du kích Cựu Ca-ran-chin chẳng hạn. 

Vô-lô-đi-a hât chăn ra, nhỏm ngay dậy: 

— Mang tên chú Di-a-bơ-rép ạ? — Mắt em long lanh, em 
giụi cằm vào vai vì xúc động. — Ôi, chú Coóc-nhi-lồp, chú 


393 


quyềt định việc ây hay quái.. Tuyệt quá, đúng không, Va-nhi- 
at? 

— Chủ Coóc-nhi-lôp có quyết định dở một việc gì đâu, — 
Va-nhi-a nói, 

— Nhưng chủng cháu không đủ khăn quàng cho tât cả đội 
viên. Ở' đưới đầt này, kiểm đâu cho ra được vải đỏ 4? 

Coóc-nhi-lồöp suy nghĩ, nhìn vào mặt Vô-lô-đi-a rối quả 
quyêt nói: 

— Sẽ có khăn quàngÍ Cháu và Va-nhi-a sẽ đưa khăn quàng 
của mình cho các đội viên mới, 

— Chú ạ, cứ cho là như thê đi. Nhưng vậy thì... — cả 
hai em phản đôi. 

— Còn các cháu sẽ nhận khăn mới, — Coóc-nhi-lôp nói. 
Một nét trang trọng bí ân bỗng lộ ra trên khuôn mặt khô khan 
của đồng chí, — Sẽ có, các cháu ạ! Chú hứa đây. 
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Suôt ngày hôm sau các em bận bịu chuẩn bị góc văn hóa 
Lê-nin ở tầng dưới. Đẻ giúp các em, các bà vợ du kích bỏ ra 
những tâm thảm đẹp nhât đem ở nhà đi trước khi đội du kích 
xuông dưới đât. Na-đi-a và Nhi-na treo la liệt những bức 
tranh phong cảnh đẹp, nhiều rnàu, cắt ở các tạp chí cũ ra. Các 
chiên sĩ dư kích thỉnh thoảng lại rẽ vào ngắm nghía công trình 
của Vô-lô-đi-a. Đây cũng là nơi tập trung tât cả những cuôn 
sách có ở dưới mỏ. Vô-lô-đi-a cũng mang đên những cuôn 
sách em vẫn giữ ở dưới gôi. Chúng đã hơi bị ầm và phồng lên. 

_ Hôm sau, bác Man-tô đây chiếc mô-tô của mình từ trên 
xuông đó, chiếc mô-tô đã làm mọi người ở tầng hai ngắn ngầm 
vì nó kêu ẩm ï và bôc ra mùi dầu hôi. Vô-lô-đi-a gắn một bóng 
điện nhỏ phía trên chiệc bàn trải báo. Đẻ thử, bác Man-tô mở 
máy mô-tô ở hầm bên cạnh. Bóng điện bừng lên, soi sáng 
những bức tường đá treo đẩy thảm và tranh, cây đàn măng- 
đô-lin của bác Man-tô bọc trong bao cho khỏi Âm, cờ nhảy, một 
đông quân cờ đô-mi-nô bằng xương đã ngả vàng, chiềc máy 
hát với giá đặt đĩa bằng bìa cứng đã bong hồ vì hơi Âm ướt 
dưới đât, 
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Đã mảy lần, bọn Đức thử thăm dò xem có thâm nhập được 
vào vương quốc trong lòng đâầt của các chiên sĩ du kích không, 
nhưng các trạm gác nỗ súng lập tức và gọi ngay điện thoại 
xin tiềp ứng. 

Từ bóng tôi mịt mùng, những quả lựu đạn bay vào bọn Đức 
và chúng phải vội vã rút lưi, khó khăn lắm mới thoát thân được 
lên trên. : 

Chiểu tôi, tranh thù lúc yên tỉnh, Coóc-nhi-lôp tổ chức 
kêt nạp Giô-ra và Vô-va vào Đội thiêu niên. 


Chỉ huy trưởng La-da-rép và chính ủy Côt-lô ngồi ở chỗ 
danh dự sau bàn, trên đó đặt hai chiệc khăn quàng đỏ. 

Ở' lỗi vào nơi sinh hoạt văn hóa Lê-nin, các du kích đứng 
chật ních. 

Coóc-nhi-lôp lại gần bàn, giơ tay chào chỉ huy trưởng: 

— Thưa đồng chí chỉ huy trưởng, xin cho phép báo cáo 
với đồng chí chính ủy? 

Chính ủy và chỉ huy trưởng đứng dậy. T. 

— Đồng chí nói đi,— La-da-rép cho phép. 

— Thưa đồng chí chính ủy đội du kích, xin đồng chí nhận 
báo cáo của phân đội thiêu niên tiển phong độc lập đặc biệt 
mang tên đồng chí Di-a-bơ-rép. — Rồi Coóc-nhi-lôp ra lệnh: 
— Toàn phân đội, xêp hàng để báo cáo! Tiên lên sáu bước! 

Các chiên sĩ du kích đứng ở cửa giãn cả ra, năm thiêu niên 
đi đều bước vào căn hầm rồi đứng im phăng phắc trước bàn. 
Vô-lô-đi-a tách khỏi hàng, tiên lên trước, giơ tay chào chính 
ủy. Trong không khí yên tĩnh, giọng em dõng dạc vang lên: 

— Thưa đồng chí chính ủy đội du kích! Phân đội thiêu 
niên đặc biệt mang tên Di-a-bơ-rép thuộc đội du kích Cựu 
Ca-ran-chin có mặt đầy đủ để làm lễ tổ chức Đội. Không ai 
văng, tât cả đều khỏe mạnh. Có mặt năm đội viên, trong đó 
hai đội viên sẽ được kết nạp ngay bây giờ... — Vô-lô-đi-a 
lúng túng, quay lại nhìn Coóc-nhi-lôp đang gật đầu khuyên 
khích em, rỗi nói chữa lại: — túc là sẽ gia nhập đội. Người 
báo cáo là đội viên thiêu niên tiền phong Vô-lô-đi-a, phân đội 
trưởng và nhóm trưởng nhóm trinh sát nhỏ tuổi. Báo cáo, hêt! 


395 


— Được, — chính ủy trà lời và khẽ hỏi chỉ huy trưởng: — 
Có đúng là nỏi như vậy không nhÌ? La-da-rép, giúp một chút, 
tớ hơi quên mất rồi. 

— Chuẩn bị lễ tuyên thệ— toàn phân đội, nghiêm! — 
Vô-lô-đi-a ra lệnh rồi quay phắt lại, bước về hàng. Xong em lại 
làm động tác đẳng sau quay tại chỗ. 

— Giô-ra và Vô-val — chính ủy nhìn vào giây, gọi. 

Giô-ra, mười tuổi và Vô-va, tám tuổi, con trai chỉ huy 
trưởng, bước lại gần bàn. CÀ hai đưa lưỡi liêm cặp môi đã 
khô khôc vì xúc động, giơ tay lên trên đầu. La-da-rép bât 
giác cũng liêm môi, nhìn con trai. 

Trong khung cảnh yên tĩnh của căn hầm văn hóa dưới đât 
được bóng điện mô-tô nhâp nháy chiêu sáng, các em rành rọt 
đọc bản tuyên hứa của đội viên mà mỗi học sinh đều quen thuộc. 
Đó là những lời trang trọng, đã từng vang lên ở trên kia, trong 
những lớp học sáng sủa ở trường, trong những căn phòng 
rộng rãi ở các cung thiêu niên và câu lạc bộ nhà máy: 

— Tôi, thiêu niên tiền phong của Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết... 

Những giọng nói trong trẻo đọc lời thể thiêng liêng ây 
của lớp thiêu niên Lê-nin, lớp người con út của cách mạng. 
Dường như vòm trần đá nặng trĩu trên đầu cũng cao hơn lên 
một chút. 

— Tôi xin hứa sẽ kiên quyết phân đâu...— Giô-ra và 
Vô-va đọc to, giọng đứt quãng vì xúc động, — vì thẳng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản... 

Vô-lô-đi-a đứng ở đầu hàng bên phải sau hai bạn, cũng 
mâp máy môi không thành tiêng, nhắc lại từng lời một. 

Các chiên sĩ du kích đứng xúm đông ở cửa cũng im phăng 
phắc. Họ bị thu hút vào cái không khí lớn lao, trang trọng 
và tươi sáng của những phút ây, những phút mà tiêng nỗ 
ùng ục từ trên vọng xuông cũng không làm u ám được. 

— Tôi xin hứa sẽ sông và học tập như thể nào để trở 
nên một công dân xứng đáng của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
chúng tal 

Chính ủy bảo hai em lại gần bàn hơn nữa. Ông nói: 
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— Tôi giao cho các đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin: Nhi-na và Na-đi-a, quàng khăn đỏ cho các đội viên 
trẻ tuổi vừa được kêt nạp. 

Nhi-na và NÑa-đi-a lây khăn trên bàn quàng cho Giô-ra và 
Vô-va. Hai đội viên mới liềc nhìn tay các chị, cằm ngâng lên 
và nín thở nhận nghi thức gia nhập đội ây. 

— Còn các cháu, — chính ủy quay về phía Vô-lô-đi-a, Va- 
nhi-a và Tô-li-a, — các cháu là những đội viên chiên đâu tích 
cực, chú muôn tự tay quàng cho các cháu những chiếc khăn 
này... — Đồng chí lây trong tay Coóc-nhi-lôp vừa bước đên 
gần ba mảnh vải hình tam giác màu đỏ sẫm, cắt không được 
đều, xung quanh viền lược qua. — Các đồng chí đội viên, đây 
không phải là những chiêc khăn quàng bình thường... Đây 
là khăn quàng đặc biệt, và theo ý tôi, những chiệc khăn cực kỳ 
vinh dự. Các cháu đều đã thây lá cờ chiên đâu mà các đồng chí 
thủy quân mang theo khi đên với chúng ta. Bom đạn đã xé rách 
lá cờ làm nó tơi tả. Chúng ta đã phủ di hài chỉ huy trưởng của 
chúng ta bằng lá cờ này... Đồng chí ây vinh quảng bât diệt! 
Các cháu có nhớ người ta nói gì về tâm khăn quàng đỏ của đội 
viên không? Người ta nói rằng khăn quàng thiêu niên tiền 
phong là một phần lá cờ đỏ. Thì đây, các cháu ạ, từ lá cờ của 
thủy quân mà bọn địch không sao đoạt được, từ dải cờ đã bị 
rách nát trong trận chiên đâu không cân sức, chúng ta đã cắt ra 
những chiệc khăn này cho ba đội viên của chúng ta, những đội 
viên trong công tác và trong trinh sát chiên đâu đã tỏ ra là 
những thiêu niên yêu nước thực sự, xứng đáng được mang 
trên ngực mảnh cờ thiêng liêng của chúng ta. Lại gần đây, 
các đồng chí đội viên! 

Và chính ủy tự tay quàng cho từng thiêu niên trinh sát 
chiêc khăn quàng đã ngã mầu nâu, vài chỗ vá bằng chỉ đen và 
có thê còn ngắn quá nữa, nhưng có lẽ không một đội viên nào 
trên thê giới được nhận một chiệc khăn vinh dự hơn... 

— Đâu tranh cho sự nghiệp của Lê-nin, hãy sẵn sàng! 

— Luôn luôn sẵn sàng 

Khi cả ba em đã trở về hàng, chì huy trưởng La-da-rép 
tuyên bô rằng, các trinh sát viên trẻ tuổi Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a 
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và Tô-li-a đã tỏ ra là những đội viên thiêu niên tận tâm và 
đáng tin cậy, nên mặc dầu còn nhỏ tuôi, các em đã xứng đáng 
được mang vũ khí, 

Các em không tin ở tai mình nữa. Ba em đứng đó, mắt mở 
to nhìn nhau. Lễ nào mơ ước được nhận vũ khí của các em, 
sắp trở thành sự thật? 

— Đ nghị đồng chí Giu-xen-côp, trưởng ban vũ khí, trao 
cho các đội viên thiêu niên vũ khí đã dành cho họÍ — La-da- 
rép ra lệnh. 

Bác Giu-xen-côp cao lớn, gò má nhọn, tách khỏi nhóm du 
kích đứng ở lôi vào. Bác cắp ở nách ba khẩu súng trường kỳ 
lạ, nòng ngắn. Báng súng cũng như của các súng trường bình 
thường, khóa nòng cũng không khác gì, nhưng nòng thì chí 
ngắn bằng nửa. Các em vừa nghỉ ngại cẩm lây những khẩu 
súng trường cụt thun lủn ây vừa chờ đợi là ngay bây giờ đây 
tầt cả mọi người sẽ cười chê giễu các em. Thây các đội viên 
của mình lúng túng, Coóc-nhi-lôp bèn bước lại và giải thích 
rằng đồng chí đã trao trách nhiệm cho Giu-xen-côp chuẩn bị 
cho các thiêu niên trinh sát những khầu súng trường cắt nòng 
theo phương pháp cũ đã được thử thách từ hồi nội chiên: 
khía nòng cân thận rồi nhúng vào trong nước, bắn. Nòng bị 
vỡ từ dưới đên chỗ vạch khía. Súng trường cắt nòng bây giờ 
tât vừa tay các trinh sát viên trẻ tuổi. Hơn nữa, nêu các em phải 
tham gia chiên đầu trong lòng đât thì sử dựng súng trường 
ngắn còn thuận tiện hơn là khác. 

Cầm súng trong tay, cả ba đội viên cảm thây rnình vô cùng 
hạnh phúc. Thê là cuôi cùng, các em đã trở thành chiên sĩ du 
kích thực sự! Các em muôn lao ngay tới cửa lên mặt đât và 
nhằm súng vào một tên phát xít nào đó. Các em quyết định thử 
ngay vũ khí vừa nhận được ít ra cũng ở bãi tập bắn. Coóc-nhi- 
lôp đành phải chiều theo yêu cầu của các em: họ cùng đi đên 
bãi tập bắn. 

Hóa ra khi bắn, các súng trường cắt ngắn phát ra một 
tiêng nỗ khủng khiếp tưởng như đại bác bắn ngay bên tai. 
Chiếc nòng cụt phụt ra cả một chùm lửa. Trong bóng tôi của 
mỗ đá, nó sáng lóa cả mắt, Khi thử súng lần đầu, cà ba em đều 
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hơi bị váng tai, tủy các em không muôn thú nhận điểu đó. 

Các chiên sĩ du kích có mặt lúc Ấy đặt tên ngay cho những 
khẩu súng trường cắt ngắn là sđại bác tự động của thiêu niêm. 

Họ nói đùa: 

— Thè là bây giờ chúng ta có cả pháo binhl 

Ngoài ra, súng trường cắt ngắn còn giật quá mạnh. Chúng 
đập như trời giáng vào vai các em, và khi bản, đây mạnh đền 
nỗi các em bât giác hơi lào đảo lùi lại. Nhưng tât cả những 
cái đó tât nhiên chỉ là chuyện vặt so với sự thích thú vô hạn 
mà ba em cảm thây khi được bóp cò súng lách cách, tì báng 
súng nhẫn nhựi, phẳng lì, nặng trĩu vào vai, nhẹ nhàng áp má 
vào như áp vào vĩ cầm vậy, cô gắng nheo rnắt trái và ngắm bằng 
mắt phải, | 

Coóc-nhi-lôp chỉ dẫn các em rât lâu, bảo cách tì súng trước 
khi bắn, cách lây thước ngắm, cách nhằm bản v. v... 

Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a đặt súng dưới gôi và tuy đã thiu 
thiu ngủ, vẫn thọc tay vào sờ báng súng gỗ nhẫn nhựi, chiệc 
nòng lạnh ngắt trơn tuột. Cảm thây thư thái vì được vuôt ve 
khẩu súng, cuôi cùng hai em thiếp đi, lòng tràn ngập hạnh 
phúc. : 

Nhưng ngay ngày hôm sau, các em đã bị Coóc-nhi-lôp khiển 
trách nghiêm khắc vì đồng chí thây súng không được bôi dầu 
đầy đủ. Khí ầm ướt ở dưới hầm ngảm gây nhiều phiển toái 
cho du kích: chỉ cần không bôi dầu cần thận vũ khí một ngày là 
xuât hiện ngay những vêt nâu xám đáng ngờ. Dao và đĩa trong 
bêp của bác Man-tô cũng bị gỉ. Chăn, thảm, áo gôi cũng bắt 
đầu âm và mục theo thớ vải. Một mùi thôi rữa khó chịu ở vải 
âm bộc ra ở chỗ nằm. Cái ầm ướt ghê tởm len lỏi vào tât cả 
mọi đồ vật. Vì nó mà cô bị khan lại, mọi người bắt đầu ho. 

Nhưng dù khôi đá như treo nặng trïu trên đầu và bao quanh 
tứ phía có làm khó thờ đên đâu đi nữa, dù cái Âm ướt hôi hám 
có hành hạ đên thê nào chăng nữa, mọi người vẫn phải làm công 
việc của rnình. 

Và sinh hoạt ở pháo đài trong lòng đât vẫn tiên hành theo 
trật tự nghiêm ngặt của nó, theo một thời gian biểu do chính 
các chiên sĩ du kích tự lập ra. 


Chương X 
CÂU CHUYỆN LÚA KIỂU MẠCH... 


Có rầt nhiều việc cần làm. Mọi người phải gắng sức lắm 
mới hoàn thành được nhiệm vụ. Tiêng gõ và tiêng kim loại 
chan chát ầm ï không ngừng trong xưởng vũ khí do Giu-xen-côp 
thành lập ở tầng dưới cùng. Bât kỳ vào giờ nào, ngày hay đêm, 
cũng có thể thây bác Man-tô đang bận rộn trong bếp. Không 
rõ bác ngủ vào lúc nào, nhưng bao giờ bác cũng có cái ăn cho 
những du kích đôi gác. Bác cũng không quên nhặt nhạnh những 
đồ ăn thừa và xương xâu cho con chó Pi-rát của đồng chí chính 
ủy nuôi ở tầng dưới. Pi-rát được Giô-ra coi sóc cần thận. Còn 
bản thân Côt-lô thì bây giờ không còn thời gian nghĩ đên con 
chó nữa. Chính ủy ngày càng có nhiều việc phải lo hơn. Hằng 
ngày, dưới sự lãnh đạo của Coóc-nhi-lôp và Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xki những cuộc «thao diễn trong lòng đâU, tức là những cuộc 
tập dượt chiên thuật, được tiên hành. Họ nghiên cứu tât cả 
những phương pháp chiên đâu có thẻ thực hiện trong lòng đất, 
trong đêm tôi và trong hoàn cảnh chật hẹp ở các tầng khác 
nhau và ở lôi vào các giêng. Mỗi khu vực có thê xảy ra chiên 
sự đều được nghiên cứu, được bản thử trước từ một điểm 
nhât định, được đánh dâu chính xác trên tâm bản đồ đặc biệt 
do Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki vẽ. 

Những đội sửa chữa đặc biệt của du kích gồm ba người 
một, mỗi ngày đêm được gọi vài lần bằng điện thoại từ vị trí 
đóng tới những tầng trên của pháo đài và tới những giêng xa. 
Bây giờ, thỉnh thoảng bọn Đức lại ném bom nỗ sâu và bom phá 
cỡ lớn vào các giêng sâu. Chắc bọn Hít-le quyêt định làm du 
kích phải váng tai và lây đá lâp họ ở dưới. Tiêng vang của 
những vụ nỗ liên tiệp ngày đêm rển ri, lan ra các căn hâm, 
làm đèn chập chờn, tai ù nhức nhôi, 
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Thỉnh thoảng, bọn Hít-le ném xuồng mỏ đá những khôi 
thuŠc nỗ phun khói. Khói đen đặc sệt bao trùm các hành lang 
đá. Ánh sáng đèn đóm đều bị chìm trong khói. Trong bóng tôi, 
mọi người đụng phải nhau, xô vào tường đau điêng. Khi khói 
tan đi, trên mặt đât đọng lại một lớp muội đen dày đên một 
ngón tay. Muội đen bêt vào đê giày, thâm vào quản áo, chưi 
vào cổ họng, vào phổi. Mọi người nhỗ ra nước bọt đen. Tât 
cả đành phải đeo mặt nạ chông hơi độc, nhưng cả mặt nạ không 
phải lúc nào cũng ngăn được bồ hóng đen bay khắp nơi, thâm 
vào từng lỗ chân lông. 

Du kích ngờ rằng bọn Hít-le định lợi dụng khói đen để 
bí mật thâm nhập vào mỏ đá nên mỗi lần chúng ném thuộc 
khói làm phun ra những khôi khói như mực tàu, pháo đài trong 
lòng đâầt lại báo động. 

Đã mây lần, bọn Hít-le định làm ngạt du kích bằng hơi, 
nhưng trưởng ban y tê Pê-kéc-man hay lo xa đã có một dụng 
cụ xác định xem có hơi ngạt hay không. Vừa báo động là tât 
cả đều phải đeo mặt nạ chông hơi ngạt. 

Dần dần, du kích quen cả với chuyện đó. Họ thây mìm và 
bom không có tác dụng gì với khôi đá vững chắc dưới đất, 
nơi đội đóng quân. Những người đứng ở các vị trí bảo vệ tầng 
trên nghe thây bọn Đức khoan mặt mỏ đá ngay trên đầu họ để 
chôn chât nỗ và làm tưng «cái nắp› của pháo đài ngầm lên không 
trung. Nhưng các vụ nỗ đó chỉ làm sụt lở từng chỗ, không gây 
tôn thât lớn cho du kích. Tuy nhiên, phải luôn luôn cảnh giác, 
chuân bị mọi chuyện bât ngờ. 

La-da-rép cầm mọi người không được lại gần các giêng 
dẫn lên mặt đât. Chỉ có các trinh sát viên Sút-xtôp, Va-giê- 
nhin và Ma-ca-rôp là được tới đó thôi, 

Trong lòng đât, Va-giê-nhin và Ma-ca-rôp thân nhau đền 
nỗi hai người không rời nhau một bước và cái gì cũng cùng 
làm chung: nghỉ ngơi, trực nhật, ăn uông, lên trên mặt đât. 
Va-giê-nhin là đoàn viên thanh niên. Trước khi vào đội du 
kích, anh ở tiêu đoàn xung kích tập trung tại Ca-mư-sØ - 
Bu-run. Tiểu đoàn này nổi tiêng vì đã bắt sông được hai tên 
giặc lái phát xít nhảy dù khỏi chiệc máy bay Đức bị bản hỏng 
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và định trồn ra biển bằng thuyển cao-su. Trong chuyện này, 
Va-giê-nhin tỏ ra xuât sắc. Là một thanh niên vui vẻ, lanh 
lẹn, thằng thắn, ở tầng nào của pháo đài anh cũng được đón 
tiềp hồ hỏi, «Một đoàn viên có uy tím, — những du kích trẻ 
nói về anh như vậy. «Va-giê-nhin, con bê non dịu đàng, — 
những người có tuổi nói đùa, ám chỉ việc Va-giê-nhin 
béo quả, đó cũng là đôi tượng để mọi người thường xuyên 
trêu cợt, 

Ma-ca-rôp nhiều tuổi hợn Va-giê-nhin đến gâp hai lấn. 
Là một người hiệu động, vai hẹp, có bộ mặt khô khan nhăn 
nheo, hay nói châm chọc nhưng không hề có ác ý, đồng chí có 
một khả năng hêt sức kỳ lạ là có thể bât ngờ và lặng lẽ xuât 
hiện ngay lập tức, gần như đồng thời, ở các ngõ ngách khác 
nhau nhât của khu hầm. Vừa thây đồng chí ở cạnh ban tham 
mựu, loáng một cái đồng chí đã gọi điện từ một vị trí ở rât xa 
và vài phút sau, bác Man-tô định gửi bữa trưa tới vị trí cho 
đồng chí phải giật thót mình vì nghe thây sau lưng tiêng đồng 
chí nói ở bêp. Ma-ca-rôp cử động mềm mại và nhanh nhẹn 
khác thường. Trước chiên tranh đồng chí công tác ở ban điều 
tra hình sự và bây giờ đồng chí thích nói rằng, đồng chí biết 
cách di chuyên yên lặng và nhanh chóng như mèo là nhờ công 
tác cũ tạo nên. 

Đồng chí dạy cả cho các chiên sĩ du kích khác biêt cách đi 
đặc biệt của trinh sát. Ma-ca-rôp không bước bằng cả bàn chân, 
nà thoạt tiên đặt gót xuông, sau mới nhẹ nhàng lăn chân đên 
rnũi giày. Và bước chân của đồng chí đúng là hoàn toàn không 
có tiêng động thực. Một lần, Ma-ca-rôp thây Đê-tơ-rô-páp- 
lôp-xki muôn gạch bỏ một chỗ đáng nghi ngờ trên bản đồ nên 
phải đền một khu vực nguy hiểm của mỏ đá. Ma-ca-rôp thây 
có nghĩa vụ phải đi theo tham mưu trưởng. Nhưng đồng 
chí biệt rằng Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki không thích như thê, 
bởi vậy đồng chí áp dụng ở đây tât cả nghệ thuật đi không 
tiêng động. Suôt một tiêng đồng hồ, đồng chí theo sát Pê- 
tơ-rô-páp-lôp-xki, cách có vài bước, thê mà tham mưu 
trưởng không ngờ rằng Ma-ca-rồp đã theo mình đi khắp 
nơi, 
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Va-giê-nhin học được ở người bạn lớn tuổi cách đi Ây, 
thường nói: cTôi và Ma-ca-rỏp đi trính sát như lướt trên 
cánh vậy. Lúc đi không hể có tiếng động. 

Đôi bạn luồn sâu vào những vùng xa xôi, hẻo lánh của 
khu hầm, tới những nơi hoang vắng tôi om trải ra ở phía bên 
kia các bức tường ngăn hành lang, Ở xa trung tâm pháo đài, 
nơi không sợ bọn địch thâm nhập được vào đó, đôi khi Ma-ca- 
rôp và Va-giê-nhin cô tình làm ẩm ï, gây náo động trên mặt 
đât, dử bọn phát xít vào một lôi đi đã được hai đồng chí đọn 
quang và từ bóng tôi bắn ra những phát đạn chính xác làm 
chúng chêt tươi. 

Cả đồng chí hải quân, cán bộ hậu cần Bôn-đa-ren-cô, cũng 
nhiều lần đi trinh sát trong lòng đât. Một lần, đồng chí phát 
hiện ra rằng, ở giêng sô 7 khu mỏ cũ còn bỏ sót một chiêc thang 
xưa kia đặt dọc theo tường lên đên tận cửa giêng. Chiêc thang 
từ lâu đã hơi bị mục, một sô chỗ đã hỏng. Mặc dù vậy, Bôn- 
đa-ren-cô vẫn quyêt định leo lên đên tận cùng chiệc thang 
đó xem có thể sử dụng được giêng sô ; đên mức nào đẻ lên 
mặt đât. Các chiên sĩ du kích cho rằng, bọn Đức coi giêng này 
đã bị sụt lở, vì nhìn từ "trên mặt đât nó có ` vẻ như vậy; và ở 
phía trên chỗ này không bao giờ thây có bọn Hít-le. 

Cùng đi với Bôn-đa-ren-cô đên giêng có La-da-rép, Côt- 
lô, Coóc-nhi-lôp, Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki và Giu-xen-côp. Họ 
cho cả Vô-lô-đi-a đi theo để để phòng trường hợp cần gọi ngay 
tiệp viện. 

Bôn-đa-ren-cô mạnh dạn leo lên chiếc thang thẳng đứng. 
Đồng chí trèo không tiêng động, nhưng đôi khi dưới chân 
đồng chí, một thanh ngang đã mục rạn ở mép khẽ kêu răng rắc. 
Đồng chí đã trèo được một nửa, chừng mười lăm mét, bỗng 
từ trên miệng 8iêng một tên lính gác ngó xuông. Rõ ràng là 
hắn nằm trên mặt đât và thò đầu vào lỗ hồng. Coóc-nhi-lôp 
là người đầu tiên nhìn thây. Lập tức, đồng chí ra hiệu lệnh báo 
động. Không có thì giờ mà suy nghĩ, Bôn-đa-ren-cô không đề 
lỡ một tích tắc, nhảy thẳng xuông dưới như nhảy từ tầng gác 
tư xuông mặt đât, giữa chừng vẫn kịp kêu lên: «Chú ý, rơi này l› 
— đẻ khỏi va vào ai đứng dưới. 
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Bôn-đa-ren-cô không tránh khỏi nát xương, nêu đồng chí 
không có thói quen nhảy từ trên cao xuông của thủy thủ 
và cách trườn theo thang tàu mà hấu như không chạm 
chân vào, 

May sao đáy giêng lại nhẫn nhụi, không có đá, Côt-lô và 
Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki trong nháy mắt kéo mạnh Bôn-đa-ren- 
cô vừa lao xuông sang một phía rồi cả ba cùng nhảy giật lại. 
Tham mưu trưởng ôm choàng lây Vô-lô-đi-a rồi lây thân mình 
che cho em. Ngay lúc ây trong giêng có tiêng soàng› một cái: 
chùm lựu đạn ném ở trên xuông nô tung. Mảnh lựu đạn đập 
vào tường kêu lách cách. Khói và bụi vôi che lâp cả ánh 
sáng. Và sau đó rât lâu vẫn còn những tiêng lộp hộp và cát bụi 
rơi lÄ tẢ trong giêng sô 7. 

Nhưng không một chiên sĩ du kích nào xảy ra việc gì: mọi 
người đều đã kịp Ân vào đường hảm chạy ngang. 

NÑgày này qua ngày khác, các trinh sát viên của đội du 
kích vẫn vượt sang bên kia những bức tường ngăn. Họ mang 
về những tin tức không có gì phân khởi: bọn Đức đặt súng 
chĩa vào tât cả những cửa mỏ đá mà chúng tìm được. Du kích 
không những ngày càng khó liên lạc với thê giới bên ngoài, 
rà thậm chí, chỉ quan sát khu vực bề mặt trên mỏ đá cũng 
không phải dễ dàng. Những vụ sụt lở ngăn không khí trong 
lành đi vào. Ở đưới mỏ ngày càng khó thở. 

Nhưng nhóm người yêu nước kiên cường ân trong lòng 
đât và từ đó đe dọa bọn xâm lược hợm hĩnh, vẫn tuân theo mọi 
quy chê của đời sông văn minh và tươi sáng đã quen thuộc 
với họ từ khi còn ở nhà mình trên mặt đât kia. Họ bât châp 
cả bóng tôi và ngột ngạt. Vào những giờ rỗi rãi không phải 
canh gác và làm việc, Côt-lô và Coóc-nhi-lôp tiên hành những 
buổi học chính trị. Giu-xen-côp và Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki tổ chức 
huân luyện kỹ thuật quân sự cho các chiên sĩ du kích trẻ tuôi. 

Đám thanh niên của pháo đài trong lòng đât sắp xêp chỗ 
ở trong một hầm ngang rộng rãi, được chèn chông vững chắc. 
Các du kích trẻ tuổi gọi nơi đó là khoang ở, nhưng không hiểu 
sao, tên gọi đó dân dần không được dùng và một tên khác lại 
trở nên quen thuộc hơn, đó là «nhà tập thè. Người ta thường 


404 


nói thể này: «Cái đó ở chỗ các đoàn viên thanh niên, ở nhà 
tập thẻ ây). 

Ở đây, vào bầt kỳ lúc nào, ngay cả những ngày gian khổ 
nhât, bị vây hãm trong lòng đât, vẫn có thê nghe thây tiếng 
rè rè của cây đàn bai-an Âm. Ờ đây, tình đồng chí vưi tươi 
sôi nổi ngự trị, buộc cả những người nhút nhát nhât cũng 
dần dần phải bạo dạn, và cuôi cùng phải tự nhủ: «Mà thực 
ra, mình cũng không phải là người nhát, cũng chẳng kém 
gì aU. 

Trong mọi công việc nguy hiểm nhât — những trận đột 
kích lên trên, những cuộc trinh sát hêt sức khó khăn trong lòng 
đât — các chiên sĩ du kích đoàn viên đều đi đầu. Họ thường 
xuyên yêu cầu cho họ đi trinh sát bên ngoài, cho họ bò tới 
gần những cửa đã sụt lở để qua kẽ đá, bắn vào bọn lính Hít- 
le đứng gác. Nhưng đôi khi, đáng lẽ phải khen ngợi các đoàn 
viên đặc biệt nổi bật vì đã tỏ ra can đầm táo bạo thì chính 
ủy, với cách nói thẳng mộc mạc bình dị của mình, lại làm nguội 
cái nhiệt tình có thừa của họ, gọi họ là những ‹trang 
hiệp sử. 

— Chúng ta không cần những người liều lĩnh. Tình thê 
của chúng ta hiện nay không phải như vậy. Điều đó chỉ tôt 
trong thơ ca thôi. Thơ nói thê nào nhỉ? «Họ lao vút, xông vào 
trận đánh trong tiêng reo hò ầm ï. Xem kìa, tuyệt chưa! 'Trang 
hiệp sĩ treo ngang ngọn giáo, tên cô-dắc đầu lìa khỏi cô». Còn 
chúng ta cần những chiên sĩ biết suy nghĩ. Sô người của ta 
đêm được trên đầu ngón tay. Cho nên các cậu đừng có tỏ vẻ 
hiệp sĩ làm gì. 

Vẫn như mọi lần, chính ủy Côt-lô nói chậm rãi, chắc nịch, 
từng chữ từng lời đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng các 
đoàn viên thanh niên thây rằng, chính ủy khiển trách chủ yêu 
là đề giữ kỷ luật. Con người hay chau mày, khắc khồ này muôn 
giữ cho mỗi cuộc đời trẻ trung khỏi gặp phải những chuyện 
ngẫu nhiên nguy hiểm, Các đoàn viên thanh niên cười thầm 
trả lời: 

. — Rõ, thưa đồng chí chính ủyl Chúng tôi sẽ không làm ra 
vẻ hiệp sĩ nữa. 
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Trong «nhà tập thờ thường diễn ra những cuộc họp ngắn 
gọn của đoàn viên để kiểm điểm việc thực hiện đủ các loại 
nhiệm vụ. Khi ầy cà NÑa-đi-a và Nhỉi-na cũng đến họp. 

Hai cô gái bao giờ cũng được đón tiếp bằng những lời bông 
đùa, những câu chào hỏi vưi vẻ, những ám chỉ bóng gió bí hiểm 
về đủ các loại cảm tình và khô đau do những tay têu nghịch 
không biết mỏi nghĩ ra lúc đó. Nhi-na ngượng nghịu, còn Ña- 
đị-a sắc sảo chặn đứng ngay những anh chàng hay trêu chọc 
và buộc họ phải ngậm rniệng. Nhưng trong những trường 
hợp ây, trung úy Xéc-ghê-ép được bầu làm bí thư chỉ 
đoàn thanh niên trong lòng đât đều mau chóng ôn định được 
trật tự. 

Từ lâu Xéc-ghê-ép đã được mọi người yêu mên. Trong 
lòng đât, anh cảm thây như ở nhà mình vì từ trước chiên tranh, 
anh đã làm thợ mỏ ở Đôn-bát, sau đó lại công tác ở công trường 
xây dựng đường xe điện ngầm Mát-xcơ-va. Anh biết cách đi 
lại dưới mặt đât hệt sức thoải mái, không bao giờ đụng phải 
gỗ đá hoặc vách tường. Khả năng ước lượng bằng mắt rât 
chính xác, của thợ mỏ giúp anh tránh được những nỗi khó 
chịu vẫn đỗ lên cái đầu bât hạnh cao lêu đêu của bác Man-tô. 
Anh là một người đẹp trai, cân đôi, đầu cao ngâng trên đôi 
vai lực sĩ, ngay cả ở đây, trong lòng đât này, nụ cười đồng cảm 
nhẫn nại vẫn luôn nở trên khuôn mặt dễ coi. Anh có mặt ở 
bât kỳ nơi nào cần đên sự giúp đỡ của một người rât khỏe 
mạnh, bình tĩnh và gan dạ. Những cử động của nhà lực sĩ trẻ 
tuôi ngay ở dưới đât này cũng vẫn lộ rõ một vẻ thoải mái hâp dẫn, 
mặc dù khi đó chúng vẫn giữ được cái phong cách ngay ngắn 
của một người trong quân ngũ. Mặc dầu bụi bồ hóng bám vào 
mặt, vào đầu Xéc-ghê-ép không tài nào rửa sạch được, trông 
anh vẫn rât đẹp trai, Đôi lông mày đen sẵm vút về phía thái 
đương và mái tóc vàng hoe làm cả hai cô gái phải thẩm nhớ 
nhung quyên luyến, 

Nhưng Xéc-ghê-ép là một người chín chẳn, anh nghiêm 
khắc với các đoàn viên và thậm chí không cho nói bóng gió tới 
một sự trìu mmễn hoặc như cách nói của anh, một 4điều ngu 
ngôc nào, 
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Khi bọn phát xít gần như bịt kín hoàn toàn mỏ đá và cắt 
rời đội du kích khỏi thê giới bên ngoài, các đoàn viên thanh 
niên quyết định để nghị ban chì huy giao công việc và nêu 
cần, sẵn sàng hy sinh, để giải quyễt khó khăn cho toàn đội. 
Thượng sĩ Đê-ru-nôp, đoàn viên thanh niên, một công binh 
có kinh nghiệm, ngay từ hồi chiên tranh Phẩn-lan đã được 
tặng thưởng Huân chương Sao Đỏ, để nghị với Pê-tơ-rô-páp- 
lôp-xki kê hoạch của anh: 

— Đồng chỉ thượng úy, chỉ cần đồng chí ra lệnh là tôi 
sẽ lên ngay trên kia gỡ mìn bằng tay. Tât nhiên, tôi không 
dám đảm bảo với đồng chí là sẽ thành công hoàn toàn một trăm 
phần trăm, vì vừa tôi lại vừa phải mò mmẫm, không có máy đỏ 
mìn, và tât nhiên, mìn có thể nỗ. Nhưng dù sao, đồng chí 
thượng úy, đồng chí cũng cứ ra lệnh đi. Phải cứu lây người 
của ta, và nói chung, cần phải hoạt động. Rât có thê tôi sẽ không 
làm mìn nồ đâu. Còn nêu có xảy ra lầm lẫn, cũng vẫn có lợi: 
trong khi chúng còn luông cuông thì một lôi ra cũng đã mở, 
các đồng chí sẽ kịp cử trinh sát lên. Tôi nói rât thành thực đây, 
đồng chí thượng úy, đồng chí hãy ra lệnh đi... ˆ 

Đe-ru-nôp có những ngón tay nhậy cảm khác thường. 
Nhiều lần trong lúc đi trinh sát, giữa cảnh tôi đen như mực, 
Đe-ru-nôp không hiệu bằng cách nào đã phát hiện được rât 
chính xác những bẫy mìn xảo quyệt nhât do bọn Hít-le đặt 
trong những đường hầm xa xôi của mỏ đá. Anh còn dạy cả các 
đoàn viên khác cách nhận biêt những quả mìn giâu kỹ. Anh 
cũng chỉ dẫn riệng cho các trinh sát viên thiêu niên. Vô-lô-đi-a 
nhiều lần phải ngạc nhiên về cái tiên cảm kỳ diệu của đôi tay 
người đoàn viên công binh này. 

Đe-ru-nôp cũng rât hài lòng về Vô-lô-đi-a: «Em có trí nhớ 
tt. Đó là điều cần thiết đôi với một công binh. Sáng ý; nhớ 
lâu. Em sẽ tiên xa đây, Vô-lô-đi-a ạ, chỉ cần em bước những 
bước thông minh thôi. 

Các chiên sĩ du kích kính trọng cả những đoàn viên khác 
nữa: Mi-chi-a, chiên sĩ thông tin xuât sắc, lúc nào cũng bận 
rộn với cuộn dây điện, Giô-đa-nôp chu đáo làm cứu thương. 
Còn bác Gơ-ri-xen-cô, bản thân là một xạ thủ súng máy già, 
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thì hềt lời khen ngợi Ứ-sa-cổp, người đã làm ai nây phải ngạc 
nhiên vì tài nghệ bẳn súng máy khác thường của mình. Một 
lần, ờ nơi tập bắn dưới đầt, khi thử khẩu súng máy vừa chữa 
xong, anh đã bẳn một loạt đạn lên tường đá thành chữ «NÑhi-na», 
làm các thiêu niên vô cùng khoái trá, còn Nhi-na ngượng chín 
người... 

U-sa-côp cam đoan rằng anh có thể dùng súng máy ký đẩy 
đà cả tên mình nữa. 

Đoàn viên Li-ô-nhi-a nhận trách nhiệm làm thợ cắt tóc. 
Là cán bộ quân đội chuyên nghiệp rât khắt khe với bât kỳ sự 
vi phạm kỳ luật nào trong quân ngữ, Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki và 
Coóc-nhi-lôp đòi hỏi các du kích phải sạch sẽ, quần áo gọn 
gàng, cạo râu, cắt tóc cần thận. Li-ô-nhi-a không thiêu việc 
làm. Anh cạo rât kỹ, nhưng vì có bồ hóng thường xuyên nên 
bột xà phòng của anh đen như thuôc súng. Từ hang đá, nơi Li- 
ô-nhi-a mở hiệu cắt tóc, thường vang ra những tiếng kêu, 
những lời trách móc nhẹ nhàng của các chiên sĩ du kích bị mệt 
lử vì lòng tận tâm quá mức của anh thợ cắt tóc trong lòng đât: 
«Ñhe tay một tí! Xước cả da rồi đây này! Kìa, cho tớ nhỗ nước 
bọt một cái. Thôi đủ rồi đầy, đồ tàn ác ạP. 

Các du kích bước ra với bộ mặt nguệch ngoạc vêt xước 
nhưng đã được cạo sạch sẽ. Coóc-nhi-lôp rât hài lòng. 

Và không ai ngạc nhiên khi ở hầm sinh hoạt văn hóa tầng 
dưới có một cuộc họp tông kết của đoàn viên. Tại đó đích thân 
chính ủy đã phát biêu một bài dài về sự trong sáng của ngôn ngữ. 

— Các đồng chí đoàn viên, — chính ủy nói, — tôi nhận 
thây một vài đồng chí nói chung vôn là những thanh niên tôt, và 
thậm chí cả các đồng chí nữ nữa, đã hơi thả lỏng miệng lưỡi. 
Vài người mang thói quen ây từ trên mặt đât xuông và nghĩ 
rằng ở dưới này, trong bóng tôi, hoàn toàn có thể buông lơi 
được. Các bạn, tôi muôn nói với các bạn rằng ai nói năng bừa 
bãi thì người đó cũng sẽ dần dần suy nghĩ thiêu trong sạch. 
Ví dụ như đồng chí Na-đi-a... (Tât cả đều nhìn Na-đi-a làm cô 
vội lần vào chỗ khuât ánh đèn.) Một cô gái tôt, tích cực, ham 
chiên đâu, một cô gái yêu lao động, có nghị lực. Thể mà cô ầy 
cho rằng dường như để cho du kích thêm sang trọng thì dứt 
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khoát cứ nói vài chữ là lại phải chen vào đủ các thứ lời lẽ bạt 
mạng. Lúc nào cũng nghe cô ây nói: «Ôi, hôm qua ở chỗ bọn 
tớ quây đảo lắmb, «Nào, ta ngồi bôc phét đb, Thật chêt cười, 
«Nhờ anh làm phúc làm phéÐ, vân vân. 

Chính ủy diễn đạt lại cách nói của Na-đi-a khôi hài và 
chính xác đền nỗi mọi người phải ôm bụng cười. 

— Tuyệt quá, đồng chí Côt-lôi Đồng chí nhận xét đến là 
khéo! Giỏng hệt... Ôi, Na-đi-a, chừa nhé... 

Chính ủy nói tiềp: 

— Các đồng chí, giữa lúc chúng ta bị vây hãm và hầu như 
mắt liên lạc với thê giới bên ngoài này mà tôi lại đi nói về những 
chuyện vặt vãnh, như định tập cho các đồng chí quen với cách 
nói văn hoa, có lẽ lô bịch chăng? Không đâu, các đồng chí ạ. 
Chúng ta tự nguyện từ bỏ ánh nắng, không khí trong lành, từ 
bỏ cuộc sông mà tât cả đều quen thuộc. Chúng ta từ bỏ những 
cái đó đẻ từ đây, từ dưới đât này, chiên đầu với kẻ thù. Nhưng 
những cái chúng ta đã được giáo dục, những cái đôi với chúng 
ta là thiêng liêng, chúng ta sẽ không từ bỏ dù chỉ bằng chừng 
này... š 

Chính ủy giơ đầu móng tay đầy đặn của mình lên. 

Bỗng một tiêng nỗ nặng nể ở xa xa làm ngọn lửa trong 
chiêc đèn lay động. Rồi tiếp sau là vài tiêng nỗ yêu hơn. Ở trên 
có tiêng người bước vội thình thịch. Một du kích chạy vào 
nơi sinh hoạt văn hóa hét lớn từ trong bóng tôi: 

— Báo động hơi độc! Hơi độc!.. 

— Cuộc họp bê«mạc! Mọi người về vị trí chiên đâu đã phân 
công! — chính ủy nói nhanh nhưng không chút vội vàng và 
không nói to quá. — Các chiên sĩ đội hóa học về ban tham mưu 

Vô-lô-đi-a và các đội viên thiêu niên chạy ngay về chỗ 
mình: khi báo động, các em phải túc trực ở ban tham mưu để 
phục vụ việc liên lạc, 

Ở ban tham mưu, các tín hiệu điện thoại réo lên liên tiếp. 
Tầng trên báo xuông là bọn Đức đã phá vỡ bức ngăn ở một 
giêng và ném vào mỏ đá bom hơi ngạt và thán khí. Bị bầt ngờ, 
các du kích ở trên thoạt tiên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng 
chẳng bao lâu họ thây khó chịu, mặc dầu gượng đứng được... 
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Họ vừa cô thờ, vừa cởi áo bông ra quân quanh đầu, nhưng vẫn 
không trời vị trí. Hơi ngạt dìu dịu, ngây ngât, đã tràn xuông 
dưới... 

La-da-rép, Côt-lô, Coóc-nhi-lôp và Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki 
nhanh chóng đeo mặt nạ chông hơi độc rồi lao theo các hành 
lang đồc lên tầng trên. Ngay sau đó, các nữ quân y sĩ đeo mặt 
nạ chồng hơi độc cũng chạy lên. 

Vài phút sau, mọi người ở pháo đài trong lòng đât biên 
thành những sinh vật kỳ lạ có vòi bằng cao-su và cặp rnắt 
thủy tỉnh phồng ra. Trong lòng đât vôn đã ngột ngạt, nay mặt 
lại bị bọc một lớp cao-su chật căng, nên ai cũng cảm thây 
kiệt sức vì thiêu không khí. Vài người quá ngạt thở, giật mặt 
nạ chông hơi độc ta, ngã sâp mặt xuông sàn đá, giụi mắt và 
giằng xé ngực áo. Vô-lô-đi-a và các đội viên thiêu niên, tât cả 
đều đeo mặt nạ chông hơi độc, âp khăn ầm lên mặt những 
người quá mệt, dẫn họ xuông trạm y tê ở tầng dưới. 

Trưởng trạm y tê là A-xan, một người rât tháo vát. Lúc ở 
trên mặt đât, đồng chí chưa có dịp làm thầy thuộc. Nhưng 
khi chiên tranh bắt đầu, đồng chí được cử đi học một sô lớp 
chuyên môn thuộc bộ tham mưu phòng không... Đồng chí đã 
nắm được môn khoa học vệ sinh và nhận thức được một sô 
điều thông thái để chữa bệnh. Trong lòng đât, tât cả những 
cái đó rât có ích. Đồng chí là một người chư đáo và không biệt 
mệt mỏi. Nêu đồng chí đã bắt tay vào chữa cho ai, người đó 
không tài nào trôn đi đâu được... A-xan đuôi theo người bệnh 
định trôn đồng chí tới tận những hành lang xa trạm y tê nhất. 
Ngay cả các vị trí canh gác tầng trên cũng không thẻ lần tránh 
được sự chăm sóc của A-xan. Thường xảy ra chuyện một 
dũng sĩ du kích đang nằm nấp sau tảng đá gần mặt đât bỗng 
nghe thây phía sau có tiêng sột soạt khe khẽ, nhẹ nhàng và cảm 
thây có người thận trọng vỗ vai mình. Anh quay lại và thây 
A-xan đang bò lại gần. (Không sao, không sao, anh bạn thân 
mmên, — A-xan nói, — Cậu cứ nằm, nằm yên đây làm nhiệm 
vụ để tớ đặt ông giác cho cậu. Nào cậu lật áo bông ở lưng lên, 
bỏ thắt lưng ra, áo khoác ngoài cũng cởi ra, anh bạn thân mên 
ạ. Thê| Rât tuyệt. Bây giờ đừng vặn vẹo lưng nhé... Thê, 
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tuyệt lắm, anh bạn ạ, ông thứ nhất xong rồi. Tớ sẽ đặt cái 
thứ hai!.» Thẻ là ở lưng anh du kích nằm gác có những chiễc 
bình thủy nổi lên như đám nâm. 

Không phải vô cớ mà mỗi khi có anh chàng nào bắt đẩu 
hắt hơi là lập tức ở bên có tiềng nói: «Sao thê? Bị lạnh hả? 
Số mũi rồi. Coi chừng kẻo lại rơi vào tay A-xan đẩy... 

Còn giờ đây, A-xan không thiêu việc làm: trạm y tế trong 
lòng đầt đầy những người bị ngộ độc hơi. 

trên, một bức tường bảo vệ đã được dựng lên. Tường 
được trát xi-măng do bác Man-tô mau tay trộn trong thùng. 
Mọi kẽ hở đều nhét bao tâm dầu. Đồng thời ở khu vực Ki-ép» 
người ta cho nỗ một quả mìn phá đề không khí trong lành vào 
được mỏ. Bọn Đức định chưi vào lỗ hồng ây, nhưng hai phát 
súng chính xác của Coóc-nhi-lôp đã hạ được hai tên lính Hít- 
le vừa ló vào. 

Hôm ây, cả hai nữ y sĩ cùng với NÑNa-đi-a và Nhi-na đều 
mệt nhoài vì phải chăm sóc các du kích bị trúng độc. Đên sáng, 
tât cả bệnh nhân đều trở về đội ngũ. Nhưng từ hôm đó,:có 
lệnh là các chiên sĩ du kích phải luôn luôn mang theo mặt nạ 
chông hơi độc. 

Các em dần dần đã quen với những khẩu súng đại bác tự 
động thiêu niên của mình, Các bước tập luyện hằng ngày với 
Coóc-nhi-lôp ở căn hầm tập bắn đã phát huy tác dụng. Tât 
nhiên các em nóng lòng sôt ruột được sớm sử dụng vũ khí 
vào rnột việc ra trò. Vì vậy các em rât sung sướng khi ban chỉ 
huy cho phép các đội viên lớn được lần lượt đứng gác với các 
anh du kích ở trạm bảo vệ. Thực ra đó chưa phải là khu vực 
nguy hiểm nhât, nhưng dù sao cũng là một trong những vị 
trí quan trọng: nằm ở tầng trên, nơi có nhiều hành lang gần 
giêng chính giao nhau. 

Chỗ các hành lang này thông ra giêng chính đã được bịt 
kín từ lâu bằng những bức tường nhân tạo. Trạm gác đặt sau 
những bức tường ây. Ở đây phải ngồi trong bóng tôi hoàn 
toàn, không được gây một tiêng động nhỏ, và theo dõi xem 
kẻ địch đã san bằng vách chắn ở giêng chính, nay có định gây 
ra chuyện gì không. Đã mây lần bọn Đức quẳng bom xuông 
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giềng này, nhưng bức tường kiên cô hai lớp mà du kích xây 
ngang hành lang vẫn không sụp đô. 

Một lần, Vô-lô-đi-a đeo khẩu súng trường cắt ngắn đứng 
trực ở đây cùng với bác Gơ-ri-xen-cô và bác già Sút-xtôp. Sau 
khi đề Vô-lô-đi-a È lại cạnh bức tường có đục sẵn một lỗ quan 
sắt, cả hai bác du kích đi sâu vào hầm ngang hút thuốc. Vô-lô- 
đi-a nghe thây hai bác thẩm thì nhắc lại chuyện cũ. 

— Goơ-ri-xen-cô, bác có nhớ không, — tiêng thẩm thì của 
bác Sút-xtôp vọng lại chỗ Vô-lô-đi-a,— chắc bác còn chưa 
quên ngày mười chín tháng Năm, năm mười chín, bọn Đê- 
nhi-kin tần công chúng ta ở đây chứ? 

— Chà, không nhớ chuyện đó sao được! Những chuyện 
như vậy không có at quên bao giờ, — bác Gơ-ri-xen-cô ít nói 
trả lời. 

Vô-lô-đi-a trông thây trong bóng tôi thoáng lóe lên một 
đôm sáng nhỏ rồi biên mât ngay: đó là bác Gơ-ri-xen-cô hút 
điêu thuộc và lây nắm tay che lại. 

— Thê bác có nhớ bọn Anh đưa tàu ngư lôi đên và nã súng 
vào mỏ đá của chúng ta không. Tôi đêm thây chúng phóng có 
tới ba trăm quả đạn, 

— Ít nhât cũng đên thê, 

— Vài quả cũng có chứa hơi độc, bác nhớ không? 

— Sao lại không nhớI Chỉ có điều là bắn thê cũng chẳng 
ăn thưa gì. 

— Không ăn thua gì thật. 

— Bây giờ cũng chẳng ăn thua gì. 

— Tôi cũng muôn nói thê đây, — Sút-xtôp tán thành. 

Đến đó kêt thúc câu chuyện giữa hai người bạn già đã 
bao năm liền cùng sông trên mặt đât và ngoài biên khơi, nơi 
cả hai bác cùng đánh cá, và giờ đây, hai bác lại gặp nhau trong 
lòng đât. 

Vừa lúc đó ở hành lang bên có tiêng động như có vật gì 
rơi xuông. Sút-xtôp bảo Vô-lô-đi-a ở nguyên chỗ cũ, còn bác 
cùng bác Gơ-ri-xen-cô sang hầm ngang xem xảy ra chuyện gì. 
Vô-lô-đi-a ở lại một mình. Đúng giờ đó, Coóc-nhi-lồp và Sun- 
ghin đi kiểm tra các trạm. Hai người mang đèn đã che kín, 
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tay cẩm súng lực mở chôt an toàn theo đúng quy định trong 
lòng đầt. Khi hai người bước theo hành lang dẫn tới giêng 
chính thì từ trong bóng tôi vang ra giọng nói khe khẽ của Vô- 
lô-đi-a: 

— Ài‡ 

Đã quen hoạt động trong bóng tôi nên các chiền sĩ du 
kích có thê nhận ra nhau qua giọng nói, Vì vậy, khi Coóc-nhi- 
lồp nghe thầy tiêng Vô-lô-đi-a, đáng lẽ anh phải nói khẩu lệnh 
thì lại trả lời khẽ: 

— Người mình đây mà... 

Anh bước tiêp, vẫn không bỏ bao chụp đèn, thận trọng dò 
những chỗ mâp mô trên tường. Ngay lúc đó, bên cạnh anh có 
ting sột soạt và tiếng Vô-lô-đia lại kiên trì vang 
lên: 

— Đứng lại! Khầu lệnh! 

Coóc-nhi-lôp định bước lên thì bỗng cảm thây một nòng 
súng lạnh ngắt Ân mạnh vào ngực. 

— Vô-lô-đi-a, sao cháu lại thê! Không nhận ra à? 

— Nói khâu lệnh, nêu không tôi bắn! — tiếng nói trong 
bóng tôi vang lên, : 

— Cháu rõ thật gớm! — Coóc-nhi-lôp đã nổi nóng, nhưng 
vẫn vội nói: — Miát-xcơ-val 

Khẩu súng trường cắt ngắn rời ngực anh và trong bóng 
tôi gần đó vang lên lời đáp: 

— Đầu ruồi! Đi đi, chú Coóc-nhi-lôp. 

— Vô-lô-đi-a, ao cháu lại bày chuyện như thê? Nhỡ bắn 
phải chú thì sao?.. Không nhận ra tiêng chú à? 

— Nhận ra thì có nhận ra ạ... chỉ có điều là chính chú vẫn 
luôn bảo phải châp hành điều lệnh, không được tin vào tai... 
thê mà bản thân chú lại vi phạm. 

Coóc-nhi-lôp rât muôn nói: «Cháu thật trứng khôn hơn 
vị, nhưng anh nén lại được và làu bàu: 

— Hừm... Tât nhiên, cháu làm thê là đúng rồi. 

Từ hành lang bên, Sút-xtôp và bác Gơ-ri-xen-cô đi ra, 
thận trọng bước qua những tảng đá nằm rải rác. Họ cầm đèn 
thợ mỏ thoáng chiêu vào Coóc-nhi-lôp. 
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— Thưa đồng chí chính trị viên, ở trạm mọi việc đều 
ồn cả, — Cơ-ri-xen-cô nói, — không có chuyện gì xảy ra. Bọn 
Đức ở trên giỏ trò quăng sỏi xuông định thử thần kính chúng 
ta. Mặc kệ chúng! 

Đồi gác và ăn xong, Vô-lô-đi-a đên nơi sinh hoạt văn hóa 
là nơi hằng ngày em tập hợp các bạn đội viên của mình. Em 
gặp tât cả các bạn đã đên đẩy đủ. Các em ngồi bên bàn trên 
có đặt chiêc đèn thắp sáng. Va-nhi-a đang đọc to truyện ¿Tôm 
Xao-œ, 

Những chiếc thảm bộc lên mùi ầm ướt in rõ hình bóng 
những chiêc đầu tròn của các em đang chăm chú lắng nghe. Vô- 
lô-đi-a khẽ bước lại gần bàn. Va-nhi-a đọc vừa đúng đên chỗ 
Tôm Xao-ơ cùng Béc-ki lạc trong hang ngầm, và cây nên cuôi 
cùng của chúng cháy sắp hết. 

— (Bọn trẻ không rời mắt khỏi mẫu nên cuôi cùng, theo 
dõi xem nó chảy ra lặng lẽ và tàn nhẫn như thê nào, — Va- 
nhi-a đọc. — Cuôi cùng, chỉ còn hơn một phân ngòn nên. Ñgọn 
lửa yêu ớt lúc bốc lên, lúc tụt xuông, và kìa, nó đang leo theo 
vệt khói mảnh, đứng yên ở tít trên đỉnh một giây, — rồi sau 
đó, bóng tôi mịt mùng ghê rợn bao trùm tât cả...) 

Đọc đên đó, Va-nhi-a ngừng lại. Em thây các thính giả 
của em cúi xuông sát bàn nhìn vào bóng đèn mờ mmờ vừa sợ 
hãi vừa hy vọng hồi hộp, chăm chú theo dõi xem ngọn lửa bằng 
phẳng, lồi lõm, leo lét, trông giông như chiêc mào gà nhợt 
nhạt, cháy như thê nào. 

Cả Vô-lô-đi-a cũng nhìn về phía đó. 

— Thê nào, đọc tiệp chứ? — Va-nhi-a hỏi. 

Tât cả các em cựa quậy, thở dài. 

— Rồi chúng nó có thoát ra được không? — Vô-va tò mò 
hỏi, mắt nhìn qua vai Va-nhi-a. 

— Chờ một chút rồi khắc biết, — Va-nhi-a nói, che cuôn 
sách đi.— Tớ không thích xem trước. 

— Ñó bò vào cái hang ây làm gì nhỉ? — Giô-ra hỏi. 

— Sao, lần trước tớ đọc cậu không hiểu gì cả à? — Va- 
nhí-a trách em.— Ở đó có kho vàng. Bọn chúng đi tìm kho 
vàng ây, 
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— Va-nhi-a, chỗ ầy chắc cậu lầm rổi, — Vô-lô-đi-a nói 
chen vào. — Chúng tìm kho vàng ở chỗ khác cơ, sau mới lạc 
vào hang. 

— Kho vàng như thề nào nhì? — Vô-va hỏi, Em đã bỏ 
mắt hai buổi đọc, em bị đau đầu vì Âm thập. 

— Có đù các thứ quý giá. 

— Những thứ quý giá là cái gì? 

— Là vàng. 

— Đồng hồ nữa chứ. 

— Tại sao cậu cho rằng dứt khoát phải có đồng hồ? Có 
thể là tiền vàng, nhẫn vàng, nói chung là các của quý. 

Rõ ràng Vô-va còn muôn hỏi xem «của qu# là gì, nhưng em 
sợ sệt nhìn Vô-lô-đi-a rồi nói: 

— Nó lây những cái ây làm gì nhỉ? 

— Nó muôn dùng những của quý ây đề sông giàu sang, để 
đi chơi, đi du lịch... l : 

— Đi tham quan à? — Giô-ra hỏi. “ 

Còn Vô-va nói có vẻ mơ mộng: 

— Khi chưa có chiên tranh, tớ cũng đã đi du lịch! Mẹ tớ 
cho tớ đên chơi nhà cô tớ ở Rô-xtôp. Năm ây gia đình tớ định 
đi du lịch ở Cáp-ca-dơ. Nhưng thê là chiên tranh bắt 
đầu... 

— Còn nhà ecrÏ về quê, — có tiêng nói từ dưới gầm bàn 
vọng lên rồi cô bé Ô-li-a lên bôn tuổi, chưi ra. 

Trước khi đội du kích rút xuông dưới đât, để giữ bí mật, 
gia đình La-da-rép nói với mọi người rằng họ sơ tán về quê 
với người nhà, nên đên bây giờ Ô-li-a vẫn tin rằng mỏ đá 
chính là làng quê bô mẹ đã nói với em. 

— Im đil — Vô-va đọa em. — Đã cho xuông đây thì phải 
yên lặng, không anh dẫn lên tầng hai với mẹ bây giờ đầy! 

— Sao ở quê lúc nào cũng như buổi tôi ầy| — Ô-li-a không 
chịu yên, 

— Ô-li-a, nêu em hỏi nhiều quá, anh sẽ đuổi ngay đi đây... 

Ô-li-a phụng môi rồi trể ra chực khóc oà lên. Vô-lô-đi-a 
vội nhâc em lên cho ngồi trên đầu gôi, 
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— Sao cậu lại đuôi nó? Cứ để cho nó nghe, cho nó hiểu 
biềt thêm... Sẽ có ích cho nó sau này đây, 

Vô-lô-đi-a xé một góc báo, gâp đi gầp lại xoay xoay gập 
gập rồi lộn ra, và trước mắt Ô-li-a đã có một chiếc tàu thủy 
nhỏ bằng giấy. | 

— Sao ở quê suốt ngày lúc nào cũng là buổi tôi thê anh? — 
Ô-li-a lại hỏi, — và chẳng có cửa số gì cẢ? 

— Vì ở đây chúng ta che ánh sáng rồi, — Vô-lô-đi-a tìm 
được cách trả lời. 

— Chúng ta sẽ ở đây mmãi à? 

Thê là tât cả các em nhìn người chỉ huy của mình xem 
Vô-lô-đi-a giải đáp thê nào. Vô-lô-đi-a nhận thây các bạn 
lo âu chờ em trả lời, 

— Sao lại ở mãi? Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ tông 
cổ bọn phát xít khỏi trên kia... anh rmnuôn nói là khỏi xóm, 
và chúng ta sẽ về nhà, không ở quê nữa. 

— Ở nhà thích lắm! Bao nhiêu là cửa sổ, cái gì cũng trông 
rõ cả, — không hiểu vì sao em bé Ô-li-a lại thẩm thì như nói 
một điều hêt sức thẩm kín, 

TTât cả im lặng. Các em bỗng rât muôn nhìn ra ngoài cửa 
số, được trông thây mặt trời, biền cả, và lại được sông 
sao cho mỗi ngày không những có tôi và đêm mà có cả buổi 
sáng nữa. 

Rồi các em lại bàn về kho vàng mà Tôm Xao-ơ đi 
tìm, 
Tô-li-a nói; 

— Tât nhiên, cậu ta nghĩ rằng khi nền cháy hết, thiêu 
ánh sáng cậu ta sẽ không nào chui ra được. 

— Nó còn chưa có kinh nghiệm, — Va-nhi-a giải thích. — 
Lúc chưa quen ở đây, các cậu suôt ngày cũng không vui lắm 
phải không? 

— Này, nêu chúng mình tìm được kho vàng thì sao nhÌ‡ — 
Giô-ra hỏi, 

— Kho vàng nào? — Vô-lô-đi-a hỏi — Cái đó chúng ta 
gọi là khai quật. Thầy Ê-phim dạy sử đã giảng cho chúng 
tớ. Chúng tớ được thầy dẫn đi xem viện bảo tàng, đền nơi 
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trưng bày di vật đá... Nều tìm thầy kho vàng, chúng mình 
cũng sẽ hiền cho viên bảo tàng. 

— Hiền quá đi chứ, — Va-nhỉ-a xác nhận, — Chả lẽ lại 
lầy cho riêng rnình à? 

— Thèê không đẻ lại cho mình một chút nào cẢ hay sao? — 
Giô-ra muôn biểt thêm, 

Vô-lô-đi-a nghiêm khắc giải thích: 

— Trước hệt phải nộp cả đã, rồi sau có thể vì vậy mà 
chúng mình được tuyên dương, hoặc người ta sẽ xây dựng lại 
trường học cho ta. 

— Thê không được một tí tiền nào à? — Giô-ra hỏi, 

— Có lẽ sẽ được thưởng, nhưng hạnh phúc không phải ở 
chỗ ây,— Vô-lô-đi-a quả quyềt nói — Tớ cũng đã được 
thưởng về mô hình máy bay, được đi A-rơ-têch. Nhưng 
không phải tớ làm để lây thưởng! 

Giô-ra tuyên bô: 

— Tớ sẽ chỉ xin một chiệc máy ảnh thôi, 

— Còn tớ xin thêm một thùng kem đầy! — Vô-va mơ mộng 
nói. 8 

— Cậu làm như cả đời chưa được ăn kem bao giờ âyl — 
Tô-li-a trách bạn. — Cậu tham thê sẽ vỡ bụng mật, 

— Tớ không ăn ngay một lúc. Tớ chỉ ăn ngay mmười que 
thôi, còn bao nhiêu tớ mang xuông hẩm thức ăn để dành. 

Các em suy nghĩ xem kho vàng còn có lợi gì nữa. Tô chức 
một ngày hội cho tât cả các đội viên thiêu niên chăng? Dù 
sao cũng không vui hơn ngày Mồng một tháng Năm được. 
Mỗi ngày xem phím ba lần chăng? Nhưng như thê sẽ học 
bài vào lúc nào? Sông ăn không ngồi rồi chăng? Thẻ thì biết 
làm gì cho hêt ngày. Mua ở cửa hàng phô Ki-rôp chiệc tàu thùy 
bày ở cửa số chăng? Chẳng cẩn đên kho vàng, tự Vô-lô-đi-a 
cũng làm được những chiêc tàu thủy gần như thê. 

— Trước chiên tranh, không có kho vàng chúng ta cũng 
sướng lắm rồi, — Giô-ra nói. — Không cẩn sướng hơn nữal 
Bô tớ đã hứa mua cho tớ một chiệc máy ảnh... 

— Tât nhiên, — Vô-va nói, — ở nước khác, ở nước Mỹ 
chúng nó ây, tât cÀ những thứ quý dá› đó đều rât cần. 
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— Cậu nói sao kia? 

— Những thứ quý dá ây... 

— Không phải quý đá, mà là quý giá, — Va-nhi-a sửa lại 
cho bạn. — Không, tớ nghĩ rằng chính Tôm Xao-ơ nói chung 
là tôt và can đảm. Chỉ phải cái lúc nào cũng thích hôn... Rồi 
sau này, ở cuôi sách, nó cũng chia đôi rât sòng phẳng kho 
vàng ầy với bạn nó đây chứ, Bạn nó rât nghèo, gần như chẳng 
có ai nuôi nầng. Không có tiến để đi học nữa. Ở nước chúng 
nó, ở ngoại quôc ây, không có tiền thì đừng hòng được học 
hành. 

— Đúng thê đây... Nước chúng nó có bọn tư bản mà... 
— Tô-li-a nhận xét có vẻ chắc chắn.— Ở nước chúng nó thê 
nào, các cậu có biết không? — em tiêp tục nói một cách tin 
tưởng. — Tớ đã đọc một cuôn sách nhưng quên mât đầu 
để rồi thây nói rằng ở nước chúng nó, ai cũng muôn vơ thật 
nhiều của cải cho mình và tước đoạt lẫn nhau. Còn ở 
nước ta, cái chủ yêu nhât là tât cẢ mọi thứ đều là của 
chung. 

— Bởi vì nước ta sắp sửa hoàn thành chủ nghĩa cộng sản 
tồi. .- 

Vô-lô-đi-a nói câu đó và tât cả quay về phía em. Còn Vô- 
va mới đầu khẽ lầm bầm nhắc lại: «Chủ nghĩa cộng sảm, — 
sau đó mạnh dạn hỏi: 

— Vô-lô-đi-a, chủ nghĩa cộng sản sẽ như thê nào cơ? 

Vô-lô-đi-a suy nghĩ một chút rồi rắn rỏi trả lời: 

— Chủ nghĩa cộng sản là khi mọi người đều đây đủ các 
thứ. 

«Mọi người đều đầy đủ các thứl› — các đội viên nhỏ tuôi 
thì thẩm nhắc lại. 

— Đúng, — Vô-lô-đi-a tiệp tực nói, — nghĩa là mỗi người 
sẽ làm việc theo khả năng của mình và sẽ được cung câp tât 
cả những gì người ây cần, không bị thiêu thôn một cái gì cả. 
Sẽ đây đủ mọi thứ, bởi vì kỹ thuật được đưa đền khắp nơi! 
Con người sẽ được phát triển mọi khả năng, sẽ trở thành 
hùng mạnh và chỉnh phục được toàn bộ thiên nhiên! Chỉ có 
điểu là vẫn không thiêu công việc cần làm, bô tớ nói như thê. 
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Tất nhiên không phải dễ dàng mà tiền đền đó được. Mọi người 
vẫn cần lao động. Và đề đừng có kẻ nào đi bóc lộtI.. Tớ đã 
đọc một cuồn sách viễt về điểu đó... 

— Vô-lô-đi-a, đã sắp đên chù nghĩa cộng sản chưa? 

— Nước ta chắc đã sắp tiên đên rồi, nhưng lại có cuộc 
chiên tranh này... chông bọn phát xít. Chúng không muôn 
nước ta tiên lên chủ nghĩa cộng sản. 

— Vậy tớ biết phải hiên kho vàng vào đâu rồi, — Tô-li-a 
bỗng thốt lên.— Vào quỹ Quốc phóng Liên-xôi Để chê 
tạo xe tăng và đặt tên theo ý chúng mình là Ñgười du 
kích nhỏ tuổi, 

Tât cả các em im lặng, suy nghĩ. Xa xa, có lẽ từ chiệc giêng 
tít cùng tầng trên, tiêng sụt lở ẩm ì dội lại. 

— Khu vực &Ki-ép› đây, — Vô-lô-đi-a lắng nghe tổi giải 
thích một cách tin tưởng, và em cảm thây có ai đặt tay lên 
vai mình. 

Em ngâng đầu lên và thây chú Coóc-nhi-lôp đang cúi xuông 
em. Chính trị viên nhẹ nhàng bước trên bựi đá vôi mềm lại 
gần và đứng đây đã lâu, nhưng không em nào trông thây vì 
khuât ánh đèn. Đồng chí nghe thây phẩn cuôi câu chuyện, 
nhưng không muôn can thiệp vào. Mắt đồng chí long lanh một 
cách kỳ lạ. Vô-lô-đi-a nhìn chính trị viên và hiểu rằng, chú ây 
đã nghe thây tât ả, 

— Các cháu cứ yên tâm, — Coóc-nhi-lôp nói, — mọi 
việc sẽ tôt đẹp cả. Kho vàng quý giá nhất, kho báu giá trị nhât 
trên đời, chúng ta đã giành được từ năm 1017 cùng với đồng 
chí Vô-la-đi-mia I-lích Lê-nin. Đó là nền tự do của chúng ta, 
là cuộc sông mà chú và các cháu đã quen thuộc. Giờ đây chúng 
ta đem theo kho báu ây giâu xuông lòng đât đề khỏi rơi vào 
tay bọn phát xít, và kho báu ây đang ở trong những cánh tay 
trung thành. Tuân theo di huân của Lê-nin, Đảng sẽ cùng 
với chúng ta giữ gìn nó.— Sau đó, Coóc-nhi-lồp khẽ nói: 
— Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a đền ban tham mưu. Chỉ huy trưởng 
gọi các cháu. 

Đã hai ngày nay ban chỉ huy đội du kích tìm mọi cách đề 
bắt liên lạc với bên ngoài, Trong xóm Cựu Ca-ran-chin có 
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một người nhận trách nhiệm báo cho du kích dưới mặt đât 
biết về hoạt động của các đơn vị địch, về sự di chuyển của 
chúng tới Kéc-sơ và về những biện pháp bọn phát xít sử dụng 
để chồng lại du kích. Đó là Lan-kin, một người hiển lành, ôm 
yêu, trước làm quản trị ở mỏ đá. Theo phân công của ban chỉ 
huy đội du kích và trung tâm tổ chức Đảng bí mật ở Cơ-rưm, 
đồng chỉ ở lại trên xóm. «Với sức khỏe thê này, tôi làm sao 
lang bạt nơi này nơi nọ được, — đồng chí giải thích cho những 
người lắng giểng khi họ tỏ vẻ ngạc nhiên thây đồng chí ở lại. 
Vừa nói, đồng chí vừa húng hẳng ho và đâm thừm thụp vào 
cái lưng khom tới mức gần như còng của mình, 

Theo lời khuyên của thầy thuôc, từ hồi còn rất trẻ, đồng 
chí chuyên chỗ ở từ Bơ-la-gô-ven-xen-xcô, một thành phô ở 
A-mua, đền Cơ-rưm. Trong vài năm đồng chí làm người gác 
chiêc đèn biển Páp-lôp-xki, chiêc đèn biển cao vút lên giữa 
pháo đài Kéc-sơ và Cựu Ca-ran-chin. Đồng chí sông cô độc 
rât lâu ở đây, chỉ thỉnh thoảng mới ra thành phô và có lẽ thói 
quen sông một mình đã làm đồng chí ít nói, khiên người khác 
khó gần. 

Khi Lan-kin làm công tác quản trị, đồng chí dọn đền ở 
một căn nhà nhỏ trên mặt mỏ đá, trong xóm mang tên Du 
kích Đỏ› từ hồi nội chiên. Nhà của Lan-kin náu mình trong 
một hõm núi vẫn khai thác đá vôi lộ thiên. 

Giu-xen-côp và La-da-rép từ lâu đã biết Lan-kin là một 
người trung thực trong từng việc nhỏ, một người có trách 
nhiệm, giữ đúng lời hứa và tận tụy với công việc. Từ rât lâu, 
trước khi đội du kích rút xuông mỏ đá, hai đồng chí đã cho 
Lan-kin biêt bí mật của đội. Quản trị mỏ giúp đỡ đội chuẩn bị 
sông dưới mặt đât. Cùng với Giu-xen-côp, Lan-kin đã chuyên 
chờ và cÂt giâu các chât nỗ trong mỏ, Trong nhiều ngày đêm, 
Lan-kin đã cùng công nhân phân xưởng cơ khí nhồi thuộc 
lựu đạn hoặc sửa sang các hang ngầm thành nơi ở. Hồi trước 
chiên tranh, đồng chí Di-a-bơ-rép đã quá cô là bí thư Đảng 
ủy của nhà máy điện Ca-mư-sơ - Bu-run nên hiểu rầt rõ mọi 
người và cũng biết Lan-kin. Đồng chí cho rằng, có thể hoàn 
toàn tin cậy người quản trị Ít nói ây, Lan-kin không phải đẳng 
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viên, nêu đồng chí ở lại trên mặt đất, chắc bọn phát xít sẽ Ít 
nghỉ ngờ hơn. Di-a-bơ-rép thu xềp ồn thỏa vần để Lan-kin 
ở những nơi cần thiềt. Và con người hiển lành, khiêm nhường, 
lưng còng ầy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có thể nguy hiểm đền 
tính mạng, mà Di-a-bơ-rép giao cho: đồng chí ở lại trên mặt 
đầt làm liên lạc giữa đội du kích đưới đầt và trung tâm tổ 
chức hoạt động bí mật của Đảng. 

Trước chiên tranh không lâu, Lan-kin đã lập gia đình. 
Khi Di-a-bơ-rép vừa bắt đầu tô chức đội, người quản trị đưa 
ngay vợ về với chị mình ở Cựu Ca-ran-chin, còn bản thân đồng 
chí ở lại căn nhà nhỏ đục trong núi phía trên mỏ đá. Không 
ai biết rằng trong căn hầm nằm dưới ngôi nhà người quản trị 
có giâu một chiêc máy điện thoại, dây dẫn của nó ăn sâu rnãi 
xuông đât đên tít tận đầu bên kia, nơi có đặt một chiệc máy 
đã chiên khác, — đó chính là chiêc máy nằm trên bàn chỉ huy 
trưởng trong ban tham mưu của pháo đài du kích. Và không 
người nào bước chân vào căn nhà nhỏ của Lan-kin, du có xem 
xét thật kỹ lưỡng chăng nữa, lại có thể đoán được rằng, nêu 
khéo léo ân vào một tảng đá có thê di động bí mật thì một trong 
những bức tường đá nặng nể sẽ rời chỗ không khó khăn lắm 
và mở ra một lôi vào căn hẩm, từ đó có một khe hẹp ngầm dẫn 
tới tận rmmỏ đá. | 

Trong những ngày đầu tiên sau khi bọn Hít-le đên Cựu 
Ca-ran-chin, Lan-kin đã mây lần xuông tầng trên của mỏ đá 
và để lại tại chỗ quy định những bản báo cáo cho ban chỉ huy 
du kích biết những tin tức rât quan trọng ở trên mặt đât. Đêm 
đêm, đồng chí gọi điện thoại cho ban tham mưu. Nhưng sau 
đó, sự liên lạc đột nhiên bị đứt. 

Khi còn lên trên trính sát được, Ma-ca-rôp và Va-giê- 
nhin đã biết rằng bọn chỉ huy Hít-le đuổi tât cả dân chúng 
sông ở trên mỏ đá hoặc gần đó ra khỏi nhà, Còn Lan-kin, như 
đã dự kiên trước trong trường hợp như thê, chắc đã dọn đến 
nhà bà chị ở Cựu Ca-ran-chin. Sau đó các trinh sát du kích 
định thử lên trên qua hầm bí mật của căn nhà người quản trị, 
nhưng không được. Chắc hẳn ngôi nhà đã bị bọn phát xít phá 
hủy. Đường ngẩm đá sụt lở cả, 
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Mỗi liên lạc với Lan-kin bị mắt hoàn toàn. 

Cần phải bắt liên lạc với Lan-kin, nhưng mọi cô gắng đi 
lên trên của các chiên sĩ trinh sát lớn tuổi đếu không có kêt 
quả. Bọn phát xít canh giữ toàn bộ các lỗi ra khỏi mỏ đá. Các 
đội tuần tra sục sạo khắp vùng. 

Bắt đắc dĩ, La-da-rép và Côt-lô lại phải phái các thiêu niên 
lên. 

Lần này Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a được phân công đi trinh 
sát, Với nét mặt lo âu và bao giờ cũng như một người ít nhiều 
có lỗi trong những trường hợp thê này, chính ủy giảng giải 
cho các em biệt nhiệm vụ. Các em lại được cho vào bêp ăn thoải 
mái và được mặc những chiệc áo bông Âm áp. Coóc-nhi-lôp 
bắt các em ngồi xuông, kiêm tra lại lần nữa xem các em đã nắm 
vững nhiệm vụ chưa. Một giờ sau, Va-giê-nhin, người trinh 
sát vạm vỡ, nhanh nhẹn, giàu kinh nghiệm, đưa hai em tới 
chiêc giêng cuôi mỏ có lôi lên cách xa xóm. Hôm qua, du kích 
đã bí mật dọn ở đó một chỗ sụt lở cũ và tin chắc rằng bọn Đức 
chưa biệt. Thêm nữa, ở đầu kia của mỏ đá, La-da-rép ra lệnh 
mang súng máy tới một lỗ hồng và bắn ra. Như vậy sẽ đánh 
lạc được sự chú ý của bọn Đức và các trinh sát có thể bí mật 
lọt lên trên. 

Va-giê-nhin đi trước các em, Sau khi đã đề lại trong giêng 
chiêc đèn vặn nhỏ ngọn, đồng chí bò lại gần lôi ra và chăm chú 
quan sát. Xong xuôi, đồng chí ra lệnh: 

— Ra đi, các chú bé, may mắn nhé! 

Lỗ hỗng các em chui lên sớm hôm ây, ở bên ngoài hầu như 
không thể trông thây được. Bản thân thiên nhiên đã ngụy 
trang cho nó một cách khéo léo. Tại đây, trong một hộc sâu 
gần chân bức tường đá dựng đứng, có một chỗ hõm vào. 
Nêu từ trên nhìn xuông, chỗ hõm giông như một cái hỗ nhỏ, 
nhưng dưới đáy có một lỗ hồng thông vào trong ở phía dưới 
bức tường đá, 

Người lớn chưa chắc đã chưi qua được cái lỗ chật hẹp 
ây, nhưng các em bé mềm mại luồn qua một cách dễ dàng. Va- 
giê-nhin ở lại phía trong canh gác; tới sáu giờ chiều, các em 
phải quay trở lại qua lỗ này. 
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Các em bò chừng hai trăm mét ra ngoài khu vực mỏ đá theo 
một thung lũng hẹp phủ đầy tuyềt đầu mùa. Rồi hai em đứng 
dậy, phùi tuyết và đi về phía xóm. CÀ hai em lây đáng điệu 
đúng như các chỉ huy đã dặn dò. Vẻ mặt hai em giữ vẻ vô tư, 
các em lầy chân hầt những viên đá tròn, rượt đuổi nhau chỗ 
này chỗ khác. Chẳng bao lâu các em đã tới con đường đi Cựu 
Ca-ran-chin. Đền đây nêu có tên phát xít nào trông thây thì 
cũng không nguy hiềm nữa. 

Hai em chạy nhảy không phải dễ dàng gì: từ lúc mặt trời 
mọc, mắt các em đau nhức vì không quen với ánh sáng 
ban ngày. Hai em phải cô gắng nheo mắt lại, lây tay che 
bớt ánh sáng đi. Nhưng lớp tuyết trắng xóa vẫn làm các 
em chói mắt, xót như xát mmuôi, và nước mắt chảy ròng 
ròng. 

Vô-lô-đi-a nhớ lại lần trinh sát đầu tiên: 

— Va-nhi-a ạ, thật không may... Lần trước, tớ phải gào 
lên cho bọn Đức tưởng tớ khóc vì con Lư-sơ-ca; — thê mà 
chẳng ra nước mắt gì cả. Còn bây giờ, khi không cần, nó lại 
cứ chảy ròng ròng. 

Hai em đành ngồi lại một khe núi nhỏ dọc đường, chờ 
cho mắt quen với átfh sáng ban ngày một chút. Sau đó, các em 
đứng dậy lên đường. Các em muôn biêt bây giờ ở Kéc-sơ như 
thê nào. Hai em trèo lên đổi đẻ có thể nhìn mãi xa ra biển và 
phía thành phô. Và kìa, trong ánh mờ mờ của một ngày tháng 
Mười một, trong hơi bôc đen sì của các đám cháy, núi Mi- 
tơ-ri-đát hiện lên xa xa. Kéc-sơ đang cháy. Ngay cả bây giờ 
là lúc giữa ban ngày, bầu trời đầy khói trên thành phô cũng 
rực màu đỏ tía. Bên phải, dải eo biển trải dài bị sương mù 
che xhuât tới một nửa. Ở' đó mọi vật đều lặng yên như chêt, 
không có lây một chiêc tàu nhỏ ngoài khơi. Tât cả tàu thủy 
xuống, tàu chở dẩu và sà-lan vẫn thường đề lại những vệt 
trắng trên mặt co biên, kéo còi inh ỏi cả khoảng mênh mông, 
đưa những cánh buổm căng phốổng như chiềc gáo lớn hứng 
lây gió... nay không biết đã biên đi đâu cả. 

Giờ đây, từ đó chỉ vọng lại những tiêng nỗ nặng HỆ của 
đại bác Đức làm rung chuyển cả vùng. 
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Nhưng ở đẳng xa, trong sương rmù phía bên kia vịnh, nội 
lên vệt bờ biển Ta-man. Ở đó có người của mình. Ở đó có 
Hồng quân, 

Con đường hình như vắng lặng. Thỉnh thoảng, một chiếc 
ô-tô Đức đơn độc, lùn tịt, vựng về, loang lỗ màu sơn ngụy 
trang, leo nhanh trên lớp tuyêt phẳng lì về phía Kéc-sơ. 

Từ đường cái, các em rẽ theo một lôi nhỏ để đến Cựu 
Ca-ran-chin được mau hơn. Vừa lúc đó, từ phía Kéc-sơ vang 
lên tiếng ẩm ì của động cơ mỗi lúc một to. Tiêng ẩm ì đẩn dẩn 
bao trùm cà bầu trời. Các em thây một chiếc ô-tô tải đang 
lao nhanh bỗng dừng sững lại trên đường, tiêng phanh rít 
lên. Từ đưới tầm bạt che thành xe, bọn lính Đức nhảy xuông. 
Chúng rời khỏi mặt đường chạy tỏa ra tứ phía, nằm sâp xuông 
khe núi hẹp, nhảy tụt vào hô. Và từ phía bên kia đổi, những 
chiêc máy bay chiên đâu vút ra, tiêng động cơ gầm rú vang 
đội khắp vùng. Máy bay để lại bên dưới nào khói, nào lửa, 
nào những cảnh khủng khiệp, và liên tiếp phóng những ánh 
chớp ngắn từ dưới cánh, trên đó các em khoái trá nhận ra 
những ngôi sao năm cánh màu đỏ tươi. Tôp máy bay sao đỏ gầm 
vang làm át mọi tiêng động trên đời này, lao nhanh qua và 
biên mật phía chân trời. 

Trên đường cái, mảnh vụn của chiếc xe tải bị nỗ tung 
đang cháy nôt, 

Ở' phía tôp máy bay chiên đầu lao tới, có các cột khói lớn 
như những người không lỗ đen sì đang ù ra, vươn cao lên 
trời, đầu chạm tới mây. Những người không lồ ây đứng dậy, 
lảo đảo, phát ra tiêng rên rỉ ẩm ẩm và sau khi ném tung khắp 
nơi những mảnh lửa và đụn khói, chúng chậm rải sụp xuông, 
giông hệt như các tử thi từ quan tài đứng dậy trong tác phầm 
(Cuộc trả thù khủng khiếp» của Gô-gôn. 

— Thê là máy bay ta đã cho chúng một trận! — Vô-lô-đi-a 
nói, Em đứng thẳng người trên đồi, quên bằng rằng một trinh 
sát phải giữ gìn như thê nào. — Hay quá, chúng bị một trận rồi Í 

Trong phút đó, Vô-lô-đi-a thây hình như bản thân em 
không thể bị thương được. Tôp máy bay với những ngôi sao 
đỏ bay trên trời là để bảo vệ cho em đi đường, thậm chí em 
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không nghĩ tới việc bầt kỳ một mảnh bom ngẫu nhiên nào rơi 
gần đó cũng có thể giềt hại em, 

- Chẳng bao lâu các em đã tới rla xóm phía đông. Lúc đi 
đường, các em đã kịp thầy cách xóm khoảng hai trăm rưởi mnét, 
trong một hõm đá sâu gần đường cái, bọn Đức đặt một xưởng 
sửa chữa dã chiên. Dưới bóng hõm đá có đề những chiếc ô-tô 
lắp súng phòng không, trên máy bay khó lòng thầy được. Cạnh 
ô-tô lúc nhúc bọn thợ sửa chữa mặc quần áo lao động. Chúng 
đang tháo lắp động cơ. Có tiêng kim loại loằng xoảng. 

— Này, — Va-nhi-a thì thẩm, — nhớ lây nhéf 

— Đừng quay mặt về phía ây. Cứ đi thẳng đi. Tớ nhận thây 
từ lâu rồi. 

— Vô-lô-đi-a, — Va-nhi-a bỗng lại nói, — cậu hé một 
mắt mà nhìn kìa: ở chỗ hõm đá bên cạnh, cậu s thây ngôi 
nhà bị phá không? 

— Có, thê thì sao? 

— Chú ý nhé: trước đây là nơi trú bom, có lôi vào ng 
thông xuông dưới mỏ đây. 

— Thê hả? — Vôylô-đi-a sôi nỗi hẳn lên. — Phải nói cho 
các chú biết mới được. Ta có thể theo lôi đó mmà dễ dàng san 
phẳng toàn bộ xưởng của chúng. 

— Chính tớ muôn nói đên chuyện ây đây. 

Các em đã đi cách xưởng sửa chữa khá xa, bỗng ở phía 
sau có tiếng gọi giật các em lại. Các em quay đầu nhìn, Một 
tên lính đội mũ chào mào, rnặc bộ áo liền quần màu xắm có 
lót bông và giây đây dầu mỡ, tay áo xắn đên tận khuỳu, ra hiệu 
gọi các em lại và hét: 

—E, bọn Ngail Lại đây! Lại đây! 

— Nó muôn gì thê? — Va-nhi-a giỏng tai nghe.— Nó 
thây bọn mình rồi chăng? Hay ta chạy? 

— Ñó gọi, ta cứ đên. Cậu hãy bạo dạn lên một chút. Hãy 
nhớ những điểu chính ủy dặn. Đi đứng cho tự nhiên vào. 

Các em lại gần tên Đức. Tên lính giúi vào tay Vô-lô-đi-a 
chiêc xô, lây ngón tay chỉ vào đó: 

— Bơ-rinh man ên ây-me va-xe. Ghe-xô-vin{ *, 

* Đi lây nước mang lại đây. Nhanh lên! (tiêng Đức). — ND, 
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— Nó bảo đi lầy nước hay sao Ây nhÌ‡ — Vô-lô-đi-a nhìn 
Va-nhi-a như muôn hỏi. 

Tên lính chỉ vào chiếc xô, đưa ngón tay lên dọa. Sau đó 
hẳn cong ngón tay lại như bóp cò, hất đầu về phía chiếc xô 
và làm ra vẻ như nhằm chiềc súng lực tưởng tượng vào 
hai em. 

— Đằng-pằng! — hẳn nói rồi nháy mắt một cách nghiêm 
khắc: này, đừng có nghỉ tới chuyện cẩm xô trôn đi đâu nhé, 
tao bẳn đây. 

— Ta đi lầy chứ? — Va-nhi-a hỏi. 

— Đành thôi... Biết làm thê nào được, — Vô-lô-đi-a nói. 
Khi hai em đã đi được một quãng, em thì thẩm với Va-nhi-a: 
— Không sao. Chúng mình sẽ nhìn tận nơi xem chúng nó 
bồ trí cái xưởng đó ra sao. Ta sẽ báo cáo được với các chú 
đền gần đây bằng cách nào tôt nhất, 

Ở vòi bên đường không có nước, hai em phải ra mãi giêng 
ngoài rìa xóm. Nhìn thây hai người phụ nữ đang lây nước, 
Va-nhi-a đi chậm lại một chút: em sợ có người nhận ra chăng. 
Vô-lô-đi-a đền một rnình. Em mmắc xô vào móc, thả xuông giêng, 
tay giữ chiêc trực gỗ đã được hàng trăm bàn tay mài nhẫn 
bóng loáng. Dây từ trục thả dần xuông dưới. Sau đó, em lây đà 
ân cả hai tay vào chiếc cán sắt to, kéo lên một xô đầy. Cái trục 
quay ở giêng rít lên như con lợn con. Nhưng Vô-lô-đi-a vẫn 
cô nghe xem hai người phụ nữ đang gánh nước đi xa dân nói 
những chuyện gì. 

— Bọn này đi, bọn khác lại đền,— người phụ nữ có tuôi 
than thở.— Bọn kia còn để sót thứ gì thì bọn này lột 
nột. Toàn là một lũ tham lam, thật khủng khiệp. 

— Không làm sao thoát được bọn chúng, gần như nhà nào 
cũng có đứa vào ở, Cái gì chúng cũng lây, thê mà động nói một 
tiêng là chúng la lôi ngay lên: «Du kích, du kíchb Rồi chỉ 
tay xuông đât, Giêng nào chúng cũng bắn vào, hầm chứa đồ 
nào chúng cũng bắt lập. 

Hai người phụ nữ đi khuât, Vô-lô-đi-a nhầc chiếc xô 
đẩy nước khỏi thành giêng, rồi xách lại chỗ Va-nhi-a. Hai 
em khênh xô nước đên gần xưởng của bọn Đức. Tên lính lúc 
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nãy đang nói chuyện với hai tên Đức khác đứng cạnh chiếc 
ô-tô vận tải đề mở nắp động cơ, Hai em lặng lẽ đặt chiếc xô 
trước rmặt hẳn. 

— ToŠðc lắm! — tên Đức nói và nháy mắt với hai thẳng 
kia, rồi ba đứa nhìn hai em cười hô hô. 

Vô-lô-đi-a cảm thây vai mình giật giật. Va-nhi-a ở phía 
sau khẽ hích bạn. Vai Vô-lô-đi-a lại hạ xuông như cũ. Để tỏ 
ra biết ơn hai em đã giúp hẳn, tên Đức cặp hai điều thuộc 
lá giữa những ngón tay bân thìu, đẩy dầu mỡ, đưa các em. 

Hai em trinh sát cương quyết lắc đầu. Tên lính đỏ mặt, 
phông má lên và đột nhiên hẳn dí thằng điều thuộc vào mỗi 
Vô-lô-đi-a. Em bât giác đưa tay gạt điều thuôc ra. Thê là 
tên Đức bèn giậm mạnh đôi chân đi ủng dày cộm và giơ hai quả 
đầm nắm chặt lên trên đầu khua khua, làm ra vẻ như nhảy bổ vào 
các em đên nơi. Hai em thoáng đưa mắt nhìn nhau rồi co cẳng 
chạy. Các em vừa chạy vừa thở hồn hên vì uât ức. Từ phía 
sau vọng lại tiếng hô hô ẩm ï củả ba tên lính. Các em đã chạy 
được khỏi xưởng một jQhoảng khá xa, thê mà ba thằng Đức 
vẫn còn hô cười theo. 

— Tức thật, — Va-nhi-a lầm bằm. — Chúng nó cười bọn 
mình đây. : 

— Không sao, rồi xem ai sẽ cười ai. Cậu có thây trong 
hộc đá có bao nhiêu là lông gà không? Bọn chúng cướp gà của 
dân đem về làm thịt đây. Tức là chúng ở luôn đó, ngay cạnh 
xưởng, trong đường hầm bị lở. Cậu hiểu chứ? 

Cả những việc xảy ra ở xa xa, gần lôi vào giêng chính của 
mỏ đá đã bị phá hủy, cũng không lọt khỏi sự chú ý của các trinh 
sát viên. Ở đó, bọn giặc đặt một dụng cụ giông như một chiêc 
cần múc nước giêng để ném mìn xuông pháo đài trong lòng 
đât. Tại nơi trên mặt mỏ đá, chúng đặt những chiềc niễng có 
ba chân cao, chắc là đề khoan. Phía Tây-Nam mỏ đá, trên đường 
cái đi Phê-ô-đô-xi-a, có nhiều ô-tô tập trung. Đó cũng là nơi 
địch chuyển các cỗ đại bác tới. Rõ ràng là chúng đang điều 
thêm quân đên Cựu Ca-ran-chin. Bọn Đức sắp có mưu đồ gì 
đây. Có lẽ bác Lan-kin đã biệt những việc bọn Hiít-le chuẩn 
bị. Phải bằng mọi cách tìm cho được bác, 
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Trước kia, các em đã biết ngôi nhà của bà chị Lan-kin 
là nơi bây giờ bác đang ở, Các em đã đền gặp bác trong ngôi 
nhà ầy trước hôm đội rút xuông mỏ, khi Di-a-bơ-rép cử các 
em đi bảo cho du kích ở trong xóm về việc đó. Để để phòng, 
trước tiên, hai em đi qua nhà Lan-kin, làm như tình cờ nhìn 
vào sân, nhưng không thầy ở đó có gì đáng nghi ngờ. Sau đó, 
các em mới quay lại gỗ cửa. 

Phía sau cửa có tiêng chân bước, tiêng chôt sắt kêu kín kít. 

— Này, bây giờ cậu yên để tớ nói nhé, chính ủy đã ra 
lệnh thẻ, — Vô-lô-đi-a vừa kịp nói với Va-nhi-a thì đúng 
lúc đó, cửa hé mở, 

Từ sau cửa, một người đàn bà tóc để trần, khăn quàng 
trên vai, thò đầu ra. Bà nhìn hai em có vẻ đò hỏi: 

— Các cháu cần gì? 

Vô-lô-đi-a liên thoảng nói đúng như yêu cẩu: 

— Chúng cháu đền cô về chuyện lúa kiểu mạch. Nhà cháu 
không có gì cho ngựa ăn cả, người ta nói ở nhà cô... 

Người đàn bà đưa mắt thoáng nhìn khu sân một lượt, kéo 
hai em theo vào buồng ngoài, đóng cửa lại, cài chôt sắt, rồi 
biền vào phòng đề hai trinh sát viên ở lại một mình. 

_ Buồng ngoài cũng tôi gần như dưới mỏ đá. Nhưng ngay lúc 
đó cửa phòng mở ra và một người thâp lùn, lưng hơi gù xuât 
hiện. Các em nhận ngay ra là Lan-kin. 

— Vào đây, vào đây, các cháu. Tôt lắm! Thê mà bác lo 
quá. Bao nhiêu ngày mà chẳng ai đên cả... 

— Chúng cháu đền bác để hỏi về chuyện lúa kiều mạch, — 
Vô-lô-đi-a nói như muôn nhắc tới điều gì hệ trọng. 

— Thôi được rồi, — Lan-kin khoát tay về phía em, — 
tôt hơn hệt là các cháu ngồi xuông đã... Chị Liu-ba, cho em 
xin chiệc ghê đầu lại đây... Cháu tưởng bác không hiểu, không 
biêt cả hai đứa hay sao? 

— Bác ạ, ngựa nhà cháu không có cái ăn, người ta nói ở 
nhà bác... Vô-lô-đi-a không chịu thôi. 

— Thôi đi, — Lan-kin hiển hậu nói, — cháu thầy là bác 
đã hoàn toàn tin cháu rồi đây, Bác đã trông thầy cháu ở dưới 
đó rồi. VÀ lại, hai cháu cũng đã gặp bác khi chì huy trưởng 
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cử đền, Tên cháu là Vô-lô-đi-a thì phải, Đúng không?.. Còn 
cháu, Va-nhi-a, chẳng cần phải nói gì nữa, trông cháu vẫn như 
xưa. Nào, nhanh lên, nói tầt cẢ cho bác biết đi, Ở' dưới đó thể 
nào? Đội du kích các cháu đã gây cho bọn Đức bao nhiêu 
chuyện, Ở đây chúng nháo nhác cả lên như vỡ chợ. Nào bọn 
chỉ huy đền, nào tập trung quân lại. Mọi người ở gần mỏ đá 
đều bị đuổi đi ráo. CÀ bác cũng bị đuổi. Còn ngôi nhà của 
bác, chúng đã phá đồ. Bác cứ tìm mãi cách để bắt lại liên 
lạc với đội du kích.. Thể bây giờ chú Di-a-bơ-rép định 
Sao $ 

Hai em nhìn nhau. Va-nhi-a thở dài nặng nể, còn Vô-lô- 
đi-a cúi đầu, tay lật đi lật lại chiệc mũ. 

— Chú Di-a-bơ-rép hy sinh rồi, — em khe khẽ nói. 

— Sao?..— Lan-kin xô cả người về phía trước, đầu bác 
thụt hẳn vào giữa hai vai, hai tay ôm lây đầu. — Sao lại thê, các 
cháu, sao lại có chuyện đau lòng đên thê? Sao đội du kích 
không bảo vệ giữ gìn lây đồng chí Di-a-bơ-rép? Thật là một 
con người tUYỆt vời... °* : 

Lan-kin bỗng như bé nhỏ lại, lưng càng gù xuông hơn. 

— Chị nghe không, chị Liu-ba? — đồng chí nói té sang 
phòng bên cạnh. — Chà, thật đau đớn! Ai nghĩ rằng... Khô 
thật thôi, trời ơi!.. Bây giờ, ai thay đồng chí ây. 

Các em nói lại tât cả những điều La-da-rép dặn và kể về 
tình hình dưới mỏ đá. Lan-kin nghe xong, khuyên các em mau 
mau trở về pháo đài. Đồng chí cho biết Kéc-sơ đã bị bọn Đức 
chiêm và kê lại như sau: 

Ngày mười sáu tháng Mười một, khi bọn phát xít đã chiêm 
được núi Mi-tơ-ri-đát, một chiếc xe tải cuôi cùng lao vút 
khỏi thành phô. Trên xe có bí thư thành ủy, tư lệnh các lực 
lượng vũ trang và chủ tịch Xô-viêt thành phô. Bọn Đức dùng 
đạn chỉ hướng bắn đuôi theo xe. Giờ đây, bọn Hiít-le sục sạo 
khắp nơi tìm du kích, Chúng dán la liệt khắp nơi những bản 
thông cáo bắt mọi người phải lây đá bịt kín các đường hầm, 
hành lang ngẩm, thậm chí cả hầm nhà và hầm chứa thực phầm. 
Không thi hành là bắn. Chúng sợ từng lỗ nhỏ trên mặt đât: 
nhỡ bỗng nhiên du kích từ đó chui lên thì sao... 
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Lan-kin cũng nói rằng, theo quan sát của đồng chí thì 
bọn Hfít-le đang chuẩn bị tân công mỏ đá. Chúng xem xét tỉ 
mÌ tât cả các khe hở. Chắc một kể nào đó ở đây đã phản bội, 
chỉ cho chúng mọi đường đi lôi lại. Bọn Đức điểu pháo binh 
tới. Ban đêm chúng dùng pháo sáng và đèn chiêu rọi toàn bộ 
khu vực bên trên mỏ đá. Bọn phát xít đổn nhau rằng ở dưới 
đầt có cả một đội quân du kích lớn ân nâp. Từ hôm qua, bọn 
chúng liên tiêp chuyên súng ông đạn được tới khu vực mỏ đá. 
Thậm chí trên giêng chính chúng còn đặt cả máy thu tiếng 
động. Chúng tuyên bô toàn bộ khu vực bên kia đường kể sát 
với mỏ đá là khu vực cầm. Khắp xung quanh đều có lính gác. 
Hôm nay, chúng chở máy trộn bê-tông đên — chắc định bịt 
kín tầt cả các lôi ra đẻ lừa du kích lọt vào bẫy. 

Lan-kin dẫn hai em lên gác xép. Trên đây, bác để sẵn 
một chiệc ông nhòm pháo binh cỡ tẩm xa, trên phủ kín rơm. 
Lan-kin cho hai em lần lượt nhìn ông nhòm. Qua cửa số 
gác xép, có thê thây được một phẩn khu vực bên trên 
mỏ đá. 

— Cháu thây không? Bên phải phía dưới chính là khu vực 
«Vôn-ga›. Chắc chúng định vào mỏ qua giêng ây đây. Ở đây, 
khó thây được khu vực i-ép› nhưng buổi tôi bác đi ra phô 
và thây chúng cũng tập trung quân cả ở đó. Các cháu hãy nói 
với đồng chí La-da-rép: chúng sẽ tân công du kích từ cả hai 
khu vực. Còn từ khu vực chính, chắc chúng định dồn du kích 
lại. Nói cho đội du kích chuẩn bị. Còn các cháu phải nhanh 
lên, kẻo có thê ngay hôm nay ... Ai biết được... 

— Không cần nói gì về chuyện lúa kiểu mạch nữa chứ ạ? 
— Vô-lô-đi-a hỏi, em thây câu chuyện có vẻ đơn giản quá. 

Lan-kin thây vậy có vẻ ngán ngầm: 

— Cháu lại còn nói với bác về chuyện lúa kiều mạch! 
Mình đã giải thích mọi chuyện cho nó suôt nửa giờ, thê mà 
nó còn nhắc mãi về lúa kiểu mạch. Tôt hơn hêt là cháu hãy 
nhìn xem... Ở khu vực các cháu chui lên, các cháu có thầy 
gì không? Kẻo trên đường về, các cháu lại... 

Vô-lô-đi-a đưa ông nhòm nhìn vùng đầt cao là nơi có 
mỏ đá. Trong vòng tròn sáng lớn, ở giữa có một chữ thập 
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đen đu đưa, còn bên cạnh có những vạch chia và con sô kể 
trên mặt kính, em trông thầy con đường hình như rât gần, địa 
hình quen thuộc, và... Ông nhòm nghiêng ngả trong tay em, 
Vô-lô-đi-a không lầy lại được ngay điểm cẩn thiết. Em thây 
rõ ở chính chỗ lúc sáng các em từ dưới đât chưi lên, có 
những hình màu xanh sẫm của bọn lính Hít-le đang chạy 
đi chạy lại. 
Lôi về của các em đã bị cắt đứt. 


Chương XI 
GẶP GỠ CÁC VÌ SAO 


Trời đã sâm sâm tôi. Hai em tin chắc rằng không thể trở 
về trong lòng đât theo lôi đi vừa bò ra lúc sáng. Hẳn là ban 
ngày bọn Đức đã phát hiện thây điều gì đáng ngờ và đã vội 
vã thực hiện những biện pháp thường áp dụng trong hoàn 
cảnh như thê, Từ đằng xa, các chiên sĩ trinh sát nhỏ tuổi thây 
rõ bọn Đức đang bận rộn ở đúng chỗ có lôi ra, chúng chở cọc 
đền, chăng dây thép gai và đào những ô súng tiêu liên. 

— Thê đây, — Vô-lô-đi-a nói sau khi em đã quan sát khu 
vực mỏ phía trên bức tường đá cạnh ngôi nhà đầu xóm. — 
— Cậu thây rõ chứ? 

Va-nhi-a cũng đã thây rõ cả. 

— Vậy mà chúng mình phải có mặt đúng lúc mười tám 
giờ, — Vô-lô-đi-a nói tiếp. — Gay đây chứ nhỉ? 

— Thê chúng ta phải làm gì bây giờ? — Va-nhi-a bôi rôi 
hỏi, và sau khi nhìn Vô-lô-đi-a, em lây làm tiệc rằng chẳng 
nên hâp tâp thê mới phải. 

Cặp mắt của nhóm trường› thiêu niên long lang, lầp lánh 
dưới hàng mi; 

— Cậu yên hãng, để tớ suy nghĩ! Tớ quyêt định xong rồi 
hãy hỏi. 

Em đưa vai lên cọ vào má. Đây là dâu hiệu chứng tỏ em 
đang suy nghĩ căng thẳng. Vên lặng một lát rồi Vô-lô-đi-a 
nhìn Va-nhi-a với một vẻ hơi lưỡng lự. 

— Va-nhi-a này... Tât cả khu vực ở đây cậu biết rõ hơn 
tớ. Tớ nhớ là ngày trước, sau đông đât sụt đẳng kia, còn một 
lỗ nhỏ nữa. Hồi bé, tớ cũng đã đi trôn vào đây... 

— Chỗ con bò nhà chú Va-xi-li cũng bị ngã xuông chứ 
gì? Nhớ quá đi chứ lại! Bô tớ còn phải lây dây thừng lôi cậu lên 
đây thôi, Chỗ chúng ta cùng bác Sút-xtôp đã đền ây phải không ? 
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— Không phải, tở có nói đến chỗ Ấy đâu! Cậu hãy nghe 
cho kỹ đã. Cậu nhớ không, ở kia còn một lôi nữa... Chỗ kia 
kìa, nơi không có tên Đức nào cả, rât vắng vẻ ây... Đứng là 
chúng không đánh hơi thây lôi đi ầy. Ta đi đền đó đi! Nhật 
định ta sẽ lọt qua được. Kia, sao cậu cứ đứng ngân ra thể? 

Nhưng Va-nhi-a chẩn chừ, lưỡng lự đứng nguyên tại chỗ. 

— Vô-lô-đi-a này, — em ngượng nghịu nói, — tớ có biết 
chỗ đó... Tầt nhiên là lúc này không nên nói tới... có thể cậu 
còn cười tớ nữa, nhưng có điều là chúng ta không nên đền 
đó. 

— Đên đó là đên đâu? — Vô-lô-đi-a ngạc nhiên, em bực 
tức quay lại phía Va-nhi-a. 

— Nghĩa là qua cái giêng mỏ ây, vì đây chính là cái giêng 
mỏ... đêm đêm vẫn thây ánh lửa lập lòe. Mà bây giờ, cậu nhìn 
xem, đã nhá nhem rồi. Cậu cũng biết đây, nhân dân ở đây 
chẳng ai đên đây bao giờ. 

— Trời, trước kia có biệt bao nhiêu nơi người ta không 
đi đền ây chứ! Trước kia*người ta sông trên mặt đât, thê mà 
chúng ta đã sông mây tuần lễ trong lòng đât rồi còn gì... Thôi, 
cậu hãy quên những chuyện dọa trẻ con ây đi... 

Giọng Vô-lô-đi-a trầm trầm không tự nhiên, em cô làm vẻ 
cứng cỏi của người chỉ huy, điểu đó chẳng những cần thiệt 
đề duy trì kỷ luật mà còn cần thiêt đề trân an tính thần nữa. 
Em nhớ rõ là có biết bao chuyện đáng sợ đồn đại về cái giêng 
mỏ vẫn nổi tiêng là quái đản và bí hiểm này. Mà bây giờ trời 
đã sâm tôi rồi... 

— Ôi, Vô-lô-đi-a, không nên đên đây thì hơn! — Va-nhi-a 
lại nói. — Chính tớ cũng không tin những chuyện nhảm nhí ây 
đâu, nhưng không hiểu sao tớ cứ thây rờn rợn thể nào ây. 

— Cậu im đi! — Vô-lô-đi-a thét lên với bạn, em đã trân 
tĩnh được hẳn. Em bực mình vì đã vô tình tỏ ra nhút nhát. 
— Tớ đã quyêt định dứt khoát rồi. Nêu cậu thầy rờn rợn 
thì hãy lây lại bình tĩnh đi... Theo tớ, nhanh lên| 

Nửa giờ sau, không đẻ lộ cho bọn Đức nhận thây, hai em 
đã lần đên chiệc giêng mỏ sụt lở ở phía xa. Suôt ngày lăn lộn 
nên hai em bị lạnh cóng: gió biển thổi vào buôt như kim đâm. 
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Từ bầu trời thầp lè tè, những bông hoa tuyêt khô khôc thỉnh 
thoảng lại rơi xuông và nhẹ nhàng luồn vào những bụi gai khô 
héo, nơi hai em đang len lỏi bò qua. Hai em bị cào xước cả da 
khi chạm vào những thân cây giòn phủ đẩy những mảnh băng 
nhỏ nhọn hoắt. Vụn băng đâm vào má, lọt vào cổ áo cù buồn 
buồn. Các em mong chóng xuông được dưới lòng đất quen 
thuộc, báo cáo với ban chỉ huy, nói lại những tín tức thu thập 
được trên mặt đât. Sau đó, bác Man-tô nhất định sẽ thêt các 
em món xúp rau nóng sôt nâu bằng đồ hộp theo kiểu du kích, 
tồi các em vừa chén xúp và phồng má nhai thịt vừa kể những 
chuyện phiêu lưu trong thời gian đổi trinh sát. 

Bóng tôi ầm ướt, lạnh cóng của giêng mỏ như hút hai em 
vào sâu trong lòng đât. Va-nhi-a đang cô không tụt lại bỗng 
vội vã trườn lên ngang vai Vô-lô-đi-a đang bò đẳng trước. Cả 
hai bât giác nhìn nhau. Vô-lô-đi-a nhíu mày quay đi. Hai em 
đều cảm thây rờn rợn. Tât nhiên là từ lâu hai em đã không tin 
vào những chuyện đồn đại nhằm nhí về những xác chêt hiện 
hình cứ đêm đêm lại bò vào giêng mỏ. Nhưng dù sao cũng 
không phải vô cớ mà người ta cô tránh đên gần chiêc giêng này. 

Các em tiệp tục bò theo đường hầm dôc nghiêng. Càng 
đi sâu vào, bóng tôi âm tu khủng khiêệp xung quanh càng 
dày đặc. 

Đột nhiên, hai em nghe thây tiêng rên rỉ kéo dài, như nghẹn 
lại, 
Cả hai lặng người đi, áp sát vào mmặt đât. Tiêng rên giông 
như tiêng thở dài khó nhọc, đau đớn, lại vang lên, vọng lại từ 
phía sau hai em. 

— Vô-lô-đi-a, cậu có nghe thây không? Tớ đã bảo cậu là 
không nên cơ mài — Va-nhi-a thì thầm. 

Vô-lô-đi-a thúc nắm đâm vào vai bạn ra hiệu im lặng. Hai 
em nín thở lắng nghe. Từ phía sau, ngay cửa vào hang, lại 
nghe thây tiêng rên: «Ô-ô-i-ilb đau đớn, não lòng não ruột. 

Vô-lô-đi-a bảo bạn: 

— Cậu nằm lại đây để tớ đi xem chuyện gì nhé. 

Va-nhi-a nhìn Vô-lô-đi-a và hiều rằng phản đổi cũng vô 
ích. Vô-lô-đi-a lùi về phía cửa. Va-nhi-a bò theo sau: em không 
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thể bỏ mặc bạn một mình trong giờ phút như thể này. Vô-lô- 
đi-a ngoái đầu lại, giơ nắm đầm ra dọa, nhưng Va-nhi-a không 
nghe. Tiêng rên rÌ ngày càng to hơn. Các em nghe thây tiêng 
lầm bầm lộn xộn, vọng đên từ phía tầng đá lớn mà một nửa che 
khuất lỗi vào giêng. Vô-lô-đi-a bò đên gần hơn. Trong bóng 
tôi chiếc khe đen đen dưới tảng đá em nhìn thây một người. 
Người đó trông thật khủng khiếp: to lớn, râu tóc xổm xoàm, 
đôi mắt nhắm nghiểền hõm xuông. Gò má nhô lên nhọn hoắt. 
Người đó nằm, đầu ngửa ra gôi vào chiếc túi dết, Dưới chiệc 
cằm râu ria rậm rạp, cục yết hầu như sưng tây lên, chạy đi 
chạy lại làm cô họng phình to. Tiêng rên rỉ kéo đài thỉnh thoảng 
lại phát ra qua hàm răng nghiên chặt nhe ra và bao quanh là 
đôi môi xám nhợt, không còn giọt máu. 

Cạnh cái ga-men đặt trên tảng đá có một chiếc mũ thủy 
quân nằm trên mặt đât. Vô-lô-đi-a chăm chú nhìn và phải vât 
vả lắm em mới phân biệt thây trên dải băng có bôn chữ «Bảo vệ 
bờ biểm đột bằng vàng đã rhờ đi từ lâu. 

— Thủy quân cậu ạ, lính thủy chúng ta, — Vô-lô-đị-a 
quay lại, khế báo tin cho Va-nhi-a. 

Người đàn ông đang nằm giật nảy mình lên, hé mở cặp mắt, 
chăm chăm nhìn Vô-lô-đi-a một cách dữ tợn, mắt long lên ánh 
lửa như than hồng sắp lựi. Bằng một cử động giản giật, người 
đó lần bên sườn, rút dưới đầu ra một khâu súng lục, bàn tay 
lập cập, run rây nhằm nòng súng rung rung thẳng vào Vô-lô- 
đi-a. 

— Ai đây? Dừng lại! Đứng nguyên tại chỗil.. Động đậy 
tao bắn ngay! — người đó lầm bầm, giọng khàn khàn. 

— Chú ơi, gượm hãng chú! — Vô-lô-đi-a vội nói. — Đừng 
bắn vội, chú! Gượm hãng... Chú là ai đây? 

— Đứng lại! Động đậy tao bắn ngay, — người lính thủy 
lắm bẩm, tay vẫn chĩa súng vào chú bé, 

Vô-lô-đi-a nâp đầu vào sau tảng đá đề để phòng. 

— Chú làm gì thê chú| Chú lạ thật. Chú không được khỏe 
à? Chắc chú bị thương phải không ? Chúng cháu sẽ giúp đỡ chú. 
Chúng cháu là đội viên thiêu niên, là trỉnh sát đây mà. 

— Đừng hòng... đồ ăn bám! — người lính thùy rít lên. 
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— Cỏ giỏi thì cứ đến đây!.. Tao sẽ cho một quả lựu đạn,.. 
Chủng mày đừng hòng bắt sông taol 

Trong lúc người lính thủy giận dữ và đe dọa, mắng mỏ, 
thở hồn hên thì từ chỗ nâp, Vô-lô-đi-a chăm chú quan sát 
chiềc ga-men bên cạnh người đó. Trong ga-men còn một ít 
nước. Nước từ đâu ra nhỉ? Vì rõ ràng là từ lâu người đó đã 
không đứng dậy được. Đôi chân duỗi ra cứng đờ dưới vải bạt. 
Vậy ai có thể mang nước đên cho người lính thủy bị thương 
kia? Nghề trinh sát mới mẻ đôi với Vô-lô-đi-a đã rèn luyện cho 
em óc quan sát. Xung quanh, trên lớp tuyết đã tan và rồi lại 
đông cứng lại, không hể có dâu vêt gì, những mảnh giây báo 
ướt đẫm đã đóng thành băng, những thân cây gai bị dứt đứt, 
tât cả những cái đó chứng tỏ rằng người lính thủy nằm đây đã 
lâu. Vậy nước ở ga-rnen là do ai mang đên? Nhưng Vô-lô-đi-a 
nhận thây ngay rằng, tảng đá lơ lửng phía trên chỗ khe người 
lính thủy nằm thì âm ướt và những dòng nước nhỏ theo đó rỉ 
xuông. Chắc là người lính thủy đã lây ga-men hứng nước. 

— Chú ơi, đừng nhằm súng vào cháu, — Vô-lô-đi-a đề 
nghị, em thận trọng ló đầu ra khỏi chỗ nâp.— Và chú hét 
lên làm gì, khe khẽ chứ chú, không bọn Đức nghe thây mật. 
Chú để súng xuông đi. Chúng cháu là du kích đây mà, cháu 
lây danh dự thiêu niên tiển phong Lê-nin mà cam đoan với 
chú như thê! 

— Có gì là bằng chứng? — người thương binh lầm bẩm. 
— Đừng có hòng bịp tao. Xung quanh chúng mmày vây chặt 
tồi... Tao biết... 

— Chú đề súng xuông đi chú! — rôt cuộc Vô-lô-đi-a phải 
van nài. — Cháu phải nằm vật nằm vạ ở đây mãi mà chú không 
cho đứng dậy... Giá chú đề cháu đi gọi người của ta đên có 
phải chú đã được mang xuông dưới chỗ chúng cháu rồi không. 
Chú ơi, chú nhằm súng vào cháu làm gì. Cháu biết lây cái gì 
chứng minh cho chú bây giờ? Vì khi chúng cháu đi trinh sát, 
chúng cháu phải đề tât cả mọi thứ ở lại, 

— Bảo chú ây cứ hỏi cậu một điều gì đây và cậu sẽ chứng 
minh cho chú ây biết, — Va-nhi-a ở đằng sau nhắc. 

— Đúng đây, chú cứ hỏi cháu một điều gì đi, cháu sẽ trả 
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lời cho chú tầt cả, và chú sẽ thầy là cháu không nói dôi. Nêu 
chú muôn, chú hãy hỏi cháu về tổ chức thiêu niên đi, 

— Tổ chức thiểu niên à?. — người thương bính nói 
giọng mệt nhọc, — về tổ chức thiêu niên... Đừng bò ra, nằm 
yên đây không tao bắn!., Về tổ chức thiêu niên thì tao quên 
mắt rồi... Vậy hãy nói cho tao nghe... ôi! nêu đúng là thiêu 
niên tiền phong thì hãy nói cho biết những gì về Hiến 
pháp đi... 

— Về Hiên pháp ạ? Cháu sẽ nói ngay lập tức! — Vô-lô- 
đi-a nuột nước bọt đánh «ực› một cái, thận trọng thúc chân 
vào Va-nhi-a nằm đẳng sau để nêu có quên gì thì bạn nhắc. 
Rồi em vui vẻ nói bằng giọng em vẫn thường trả lời ở lớp 
khi đã thuộc lòng bài học: — Quyền lao động, quyền nghỉ ngơi... 
quyển học tập... Tât cả các dân tộc đều bình đẳng. Và điều 
này nữa... điều chủ yêu nhât... đó là: bảo vệ Tổ quốc là nghĩa 
vụ thiêng liêng... Chú ơi, chú đừng nhằm súng vào cháu nữa 
chứ! 

— Nói đúng đây... Biết đây, — người thương bỉnh 
nói khế qua kế răng. — Có lẽ không nói dôi thật... Này đứng 
yên! Đừng có vội bò đên gần! Mà này, cứ làm dâu trước đi 
kẻo nhỡ có sao lại hôi..— Bỗng người đó yêu cầu. 

Vô-lô-đi-a bực bội nhún vai: 

— Chú lạ thật! Nêu cháu là thiêu niên tiền phong thì việc 
gì cháu phải cầu chúa với chú? Cháu làm thê thì chứng minh 
được gì? 

— Cháu nói đúng đây, — người lính thủy tán thành. — 
Bây giờ hãy nói cho chú xem cháu biết những bài hát gì của 
chúng ta nào? 

Va-nhi-a rât hài lòng. Thậm chí em còn nhíu mày lại và 
lắc lư đẩu nữa: em biết Vô-lô-đi-a thuộc rât nhiều bài hát, 

— Cái ây thì dễ quái Cháu biết gần như tât cả các bài 
hát, — Vô-lô-đi-a bắt đầu nói. — Trước hệt là bài Vùng 
lên, hỡi các nô lệ ở thê giam, rồi bài Hùng cường thay Liên- 
xô là nơi biết bao người, cháu còn biệt hát bài đ&hi lội suôi, 
khi băng đèo», rồi bài «Trong đât nước thanh xuân tươi đẹp 
của chúng ta, người nào cũng dạt dào sức thanh niêm. Cháu 
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còn biềt bài sAnh lính thùy Dê-lê-giơ-nháo. Bài hát ây như 
thê này: «Cỏ vút cao trên thảo nguyên vùng Khéc-sơn, trên 
thảo nguyên vùng mộ cổ Khéc-sơn..» — Và Vô-lô-đi-a khe khẽ 
hát bài ca em ưa thích. — ‹Anh lính thủy Dê-lê-giơ-nhác, 
người du kích vinh quang, nằm dưới ngôi mộ cỗ phủ đẩy cỏ 
rậm›, — em say sưa hát, và thây người thương bính không 
nói năng gì, em thận trọng nhìn ra. 

Người thương binh nghẹn ngào nức nở, trấn áp vào đôi 
tay khoanh lại trên khâu súng, đôi vai rộng, gẩy gò, nhô lên 
đưới tâm áo da, rung rung mãi. 

— Các cháu thiêu niên... các cháu yêu quí, hãy giúp chú... 
Chú yêu quá, chẳng còn làm gì được nữa... 

Và người lính thủy lại ln đi. 

Hai em nhảy phóc một cái đên bên cạnh. Vôn đã quen thận 
trọng, việc đầu tiên của Vô-lô-đi-a là gỡ khẩu súng khỏi bàn- 
tay yêu ớt của người lính thủy. Em ngắm nghía khầu súng một 
cách thành thạo, rồi đút vào túi áo trong. Cả hai trinh sát viên 
cúi xuông anh thương binh với vẻ thương yêu. 

— Gây đến thê này cơ à! — Va-nhi-a kinh hoàng. — Đúng 
là chỉ còn da bọc xương thôi. 

— Vào địa vị này thì cậu cũng thê chứ hơn gì, — Vô-lô- 
đi-a giận dữ đáp lại, em cảm thây cô nghèn nghẹn vì xót thương. 
— Chú ây nằm ở đây bao nhiêu ngày trời rồi? Cậu thây không, 
chú ây không chịu đầu hàng bọn Đức và đã chuẩn bị lựu đạn 
đề chiên đâu. Đã đặt sẵn ở đây này... 

Em vội vã vụng về cởi khuy chiêc áo khoác phổng lên 
vì Âm trên ngực người lính thủy. Một làn hơi nóng âm, khó 
thở, phả vào mặt các em. Các em thây chiệc áo lót kể sọc loang 
lỗ những vệt máu đã đông lại. 

— Va-nhi-a này, — Vô-lô-đi-a nói. — Cậu đi một mình 
xuông ngay dưới mỏ đi. Cậu báo cáo với chỉ huy trưởng hay 
chính ủy tât cả những điều chúng ta phát hiện được ở đây nhé. 
Rõ chứ? Còn tớ sẽ ở lại. Bỏ mặc chú ây ở đây sao được. Mà 
bây giờ đã có vũ khí rồi... — Em rút ở ngực áo ra khẩu súng 
lục rồi lại nhét vào. — Gượm hãng, cậu mang theo giầy tờ 
của chú ây đi, không các chú dưới kia lại không tin, 
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Vô-lô-đi-a thận trọng rút ở túi áo trong của người lính 
thủy ra những giây tờ bị ép chặt, ö vàng vì Âm và một bức Ảnh 
nhỏ chụp một người lính thủy vai rộng, đẹp trai, bên cạnh là 
một cô gái mặc váy thẫm mầu và áo khoác trắng. Người lính 
thủy với cô gái đứng trên đại lộ Duyên hải cạnh hàng cọ gôc 
to, đẳng sau là một chiêc tàu thủy lớn, màu trắng, có hai ông 
khói, đang chạy trên biển, 

Sau đó, Vô-lô-đi-a lây trong túi áo người thủy thủ ra một 
cuồn số nhỏ bọc giây đỏ dày. Em mở số ra và đọc dòng chữ in 
trên trang đầu. Đó là thẻ đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin Liên-xô. Người mang thẻ là NÑhỉ-cô-lai, sinh năm 1021. 
Bên dưới có dán tâm ảnh một thủy thủ trẻ tuổi, đẹp trai đang 
nheo mắt vui vẻ nhìn chăm chăm vào Vô-lô-đi-a. Một con dâu 
vàng vàng tím tím nhòe ra đề hẳn lên một góc ảnh như chiêc 
cầu vồng. Vô-lô-đi-a đưa cặp mắt từ chiếc ảnh sang khuôn 
mặt ngửa ra, rậm râu và hôộc hác vì đau đớn của người thương 
binh, rồi em lại nhìn bức ảnh chụp người lính thủy và cô gái 
một lần nữa. Em nhận ra người lính thủy đội chiếc mũ. có 
dòng chữ «Bảo vệ bờ biêm, 

— Va-nhi-a này, — em sửng sôt thôt lên, — tớ cứ tưởng 
anh ây già lắm rồi. Thê rmà anh ây mới sinh năm một nghìn 
chín trăm hai mươi môt thôi. Nhìn xem, đoàn viên thanh niên 
đây này. Cậu trông, trước kia anh ây khỏe mạnh, vững chải 
biêt chừng nào! Đúng là anh ây đã chịu nhiều gian khổ quá... 
Thôi, cậu nhanh nhanh xuông gọi người của ta đii Cậu có 
diêm đây chứ ? Này, cẩm lây điêm tớ đây này. Đừng đánh diêm 
bừa bãi đây, cậu biết đường quá đổi rồi còn gì, 

Còn lại một mình, Vô-lô-đi-a thận trọng đắp bạt cho anh 
thương binh, cài hệt khuy áo lại và sửa sang chiếc túi đêt người 
lính thùy dùng để gôi đầu. Em ngồi xuông, lẳng tai nghe, tay 
sờ vào chiếc súng lục trong ngực áo, 

Xung quanh rât yên tỉnh. Trời đã tôi. Thỉnh thoảng, người 
lính thủy lại rên lên khe khẽ. Vô-lô-đi-a thận trọng nâng vạt 
vải bạt lên: một chân anh lính thủy đã tháo ủng và quân giẻ; 
trên chân kia, cái chân sưng tây lên rât to và kênh càng giạng 
sang bên, chiệc ủng rách bung theo đường khâu... 
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Người thanh niên mà mới đây thôi còn rât khỏe mạnh này 
nằm đây đã bao nhiêu ngày rồi? Anh không chịu đầu hàng kẻ 
thù trên mảnh đât chúng đã cướp đoạt được. Chắc anh bị 
thương hôm xây ra những trận chiên đâu cuôi cùng, hay có 
lẽ, anh ở lại Cựu Ca-ran-chin để yêm hộ cho các đơn vị của 
chúng ta rút qua vịnh. Vậy là đã đúng hai tuần rồi. Trong suôt 
thời gian ây anh chỉ có một mình, không được ai giúp đỡ, 
không người săn sóc, và ngay cạnh đây là bọn Đức đã siết 
chặt vòng vây trên toàn bộ khu vực mỏ đá. Bị thương, đói 
ăn, hứng từng giọt nước, chân không động đậy được, năm 
duỗi thẳng trên đá lạnh khiên cơ thể mật đi lượng nhiệt cuôi 
cùng, anh hy vọng vào cái gì? Hai quả lựu đạn, khẩu súng lục 
với ba bằng đạn còn lại trong ô, chiếc bánh khô cuôi cùng 
và cái ga-men người lính — đó là toàn bộ tài sản của anh... 
Nhưng rõ ràng người lính thủy quyêt không để bọn phát 
xít bắt sông. Anh bò tới đây và nêu bị kẻ thù phát hiện, 
anh sẵn sàng chiên đâu đên giây phút cuôi cùng của đời 
mình. 

Vô-lô-đi-a ngồi xôm bên cạnh và nhìn vào khuôn mặt 
anh, khuôn rnặt hôc hác, đen sạm, nhưng bây giờ em cảm thây 
không già như trước. Em kéo chiêệc ga-men lại gẩn, nhúng 
tmmột góc bạt vào nước và thận trọng lau trán cho người lính 
thủy. Anh bỗng hé mở cặp mắt tràn ngập một ánh lửa mờ đục, 
anh giật giật người, nghiên răng chửi rủa, 

— Khẽ chứ, đồng chí Nhi-cô-lai{ Chúng nghe thây mât! — 
Vô-lô-đi-a cúi xuông sát mặt anh thẩm thì. 

— Đứng lại... Ai đây ? — người lính thủy chăm chăm nhìn 
Vô-lô-đi-a, miệng lầm bẩm. Một vẻ bât lực và âu yêm bỗng 
thoáng hiện trong đôi mắt hõm sâu nhưng đã yên tâm của anh. 
Anh đã nhận ra:— Em thiêu niên... Em... 

Trời đã tôi hẳn. Vô-lô-đi-a lạnh cứng, hai hàm răng đánh 
vào nhau lập cập, nhưng cuôi cùng, Va-giê-nhin, Sút-xtôp, 
Coóc-nhi-lôp và một vài chiên sĩ du kích nữa đã từ giêng mỏ 
cũ đi lên. Bên ngoài, bọn Đức đã bắn pháo sáng và khi ây cửa 
vào tràn ngập một làn ánh sáng xanh dữ dội rồi từ từ tắt dần. 
Vô-lô-đi-a khẽ lên tiếng. Vài phút sau, các chiên sỉ du kích 
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hết sức thận trọng khênh người lính thủy bị thương đi trong 
bóng đêm dày đặc. Người lính thùy lúc thì mê man, lúc lại 
giấy mạnh và rên rÌ, do đó Sút-xtôp phải lây tay bịt miệng anh 
lạ đề bọn Đức khỏi nghe thây. 

— Bác Sút-xtôp, bác nhẹ tay chứ, không chú ây chết ngạt 
mât, — Vô-lô-đi-a phầp phỏng nói,— chú ây yêu lắm. 

Em đổi trước, nâng đầu người lính thủy và cẩm chiếc mũ 
của anh, 

Nhiều chiên sĩ du kích chen chúc nhau ở trạm xá. Họ đã 
nghe tin các trinh sát viên phát hiện được một thủy thủ xô- 
việt bị thương trong một giêng mỏ, người lính thủy này thà 
chêt vì đói và vì thương tích trong cảnh cô đơn còn hơn để 
bọn phát xít bắt làm tù binh. 

Tại trạm xá, các nữ y sĩ rửa các vêt thương và băng bó 
lại cho anh thương binh. Ñhi-na vừa giúp đỡ các nữ y sĩ vừa 
nghiên chặt răng và nheo mắt lại đề khỏi nhìn thây đôi chân 
đen sạm, sưng phồng của người lính thủy. Trong lúc đó, các 
trinh sát viên của chúng ta báo cáo ở ban thám rmmưu tât cả 
những gì hai em tìm hiểu được. Những tin tức các em mang về 
vô cùng quan trọng đôi với đội du kích. Các cán bộ chỉ huy 
đặc biệt quan tâm đên thông báo của Lan-kin về trận tân công 
mỏ đá đang được chuẩn bị cũng như những tin tức về xưởng, 
sửa chữa của bọn Đức mà các trinh sát viên đã nhận 
thây. 

Sau khi được phép nghỉ và ăn uông qua quít, Vô-lô-đi-a 
chạy đên trạm xá. 

Nhi-cô-lai nằm, đầu ngửa trên gôi. Anh mặc chiêc áo sơ- 
mi sạch sẽ, rộng thùng thình của chính ủy. Thỉnh thoảng anh 
lại động vào áo và lây ngón tay vuôt ngực áo dường như anh 
cảm thây áo chật quá. Ngọn đèn đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu 
giường được che bằng một tâm gỗ dán. Khuôn mặt Nhi-cô- 
lai như hòa tan vào bóng tôi. Nữ quân y sĩ Ma-ri-na định 
không cho Vô-lô-đi-a vào nhưng em thẩm thì: «Cô Ma-ri-na, 
sao lại thê cô... Chính cháu đã tìm thây anh ây, anh ầy cũng 
biết cháu cơ mà, — và Ma-ri-na không thể không cho phép, 
chỉ dặn phải yên lặng. 
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Vô-lô-đi-a nhón chân đền bên giường Nhi-cô-lai. 

Giờ đây, đôi với Vô-lô-đí-a, con người được em cứu 
thoát này đã trở thành một trong những người thân thiết nhât 
trên đời, Vên lặng, cô nín thở, em cúi xuông chăm chú nhìn 
khuôn mặt hộc hác nhưng bây giờ dường như đã tươi tỉnh lên 
một chút. Bỗng em nhận thây anh thương binh hé mở mắt, 
nhìn chăm chăm vào em. 

— Đứng lại, ai đây ? Ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ? — anh vừa 
lầm bầm vừa nặng nhọc nhâc đầu lên khỏi gôi, 

— Anh Nhi-cô-lai, em đây mà, em đã tìm thây anh đây rnà. 
Bây giò anh đang ở chỗ chúng em. 

— À-¬à.. Em thiêu niên tiển phong... — Cặp môi xám 
nhợt hé mở một nụ cười yêu ớt. — Cám ơn em... Anh đang ở 
đâu thê này nhỉ? — Anh cô sức chông khuỳu tay cứ khuyu 
dần xuông. Cặp mắt anh nhìn chăm chăm vào tường đá, Rồi 
anh ngửa đầu lên, thây bên trên là vòm đá thâp. Đột nhiên 
anh lại nổi giận: — Đứng lại.. Sao lại đá? — Anh đâm 
tay vào tường. — Sao lại xô đây tao xuông đây? Đứng lại, đồ 
khôn!.. Tao còn sông kia mà... 

Ma-ri-na và Nhi-na chạy bổ vào khuyên anh bình tĩnh. 

— Đồng chí nằm yên, cứ nằm yên! Không nên thê, — 
Ma-ri-na nhắc đi nhắc lại — Chúng tôi là du kích, đồng chí 
đang ở chỗ chúng tôi. Đồng chí đừng ngại! 

Người lính thủy nhợt nhạt, râu tóc xổm xoàm, ngồi trên 
giường đưa cánh tay khẳng khiu đên phát sợ giật cỗ áo sơ-mi 
trên chiêc cỗ gẩy giơ xương, anh nghiên răng ken két, thẳng 
thôt nhìn quanh. Rồi cặp mắt cháy rực của anh lại dừng 
lại ở Vô-lô-đi-a. Anh thoáng nhắm mắt, người lảo đảo; 
những giọt nước mắt chảy trên đôi má xám nhợt, và khi 
anh lại mở mắt ra, đôi mắt trông đã sáng sủa hơn và yên tĩnh 
hơn. 

— Em thiêu niên tiền phong, —anh nói rât khẽ, — cám 
ơn em... Em đã không để anh phải chêt khôn khô... Bây giờ, 
nêu anh chêt thì cũng chêt một cách vinh dự... Một cách xứng 
đáng... Thể giây tờ của anh đâu? — anh bỗng lo lắng lần tìm 
xung quanh. 
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Người ta bảo anh cứ yên tâm, báo cho anh biết rằng giây 
tờ của anh vẫn nguyên vẹn, hiện chính ủy đang cắm. Lát sau, 
đích thân chính ủy đền, Ông ngồi xuông chiếc ghê đâu cạnh 

ggiường sửa lại tầm chăn anh đang đấp. 

— Đồng chí chính ủy, — anh nói với ông, — yêu cẩu đồng 
chỉ ghi tên tôi... Khi nào tôi đứng dậy được, đồng chí hãy 
chỉ đường cho tôi ra ngay mặt trận... Giây tờ của tôi ở chỗ 
đồng chí phải không? Thẻ đoàn viên của tôi vẫn nguyên vẹn 
chứ? Đồng chí có ghi tên tôi vào đội ngũ không? 

Sau đó, khi đã yên tâm hẳn và tin chắc rằng, mọi việc đã 
ồn, anh ngủ thiệp đi. ` 

Nữ quân y sĩ cùng chỉnh ủy bước ra khỏi trạm xá. Vô-lô- 
đị-a đi theo. 

— Không hy vọng gì nữa; — em nghe thây nữ quân y sĩ 
nói, — cả hai chân bị hoại thư. Dù có cưa đi chăng nữa cũng 
thê thôi... Trong hoàn cảnh của chúng ta thì cẩm chắc là 
chết. 

— Không thẻ làm gì được à? — chính ủy hỏi. : 

Ma-ri-na chỉ lắc đầu. Vô-lô-đi-a bước đên gần, em kéo 
tay áo khoác trắng của nữ quân y sĩ: 

— Cô Ma-ri-na.. Hay là phải truyền máu cho anh ây? 
Người ta nói là có tác dụng đây, cô ạ. Nêu cần thì lây máu 
của cháu. Cô Ma-ri-na, dù sao cũng có cách chữa chứ cô? 
Chẳng lẽ anh ây chịu đau đớn như thê rồi, mà rôt cuộc cũng 
vô ích hả cô? ' 

Suôt đêm, Vô-lô-đi-a ngồi bên giường người lính thủy em 
đã tìm thây. Ma-ri-na đổi ca với Nhỉ-na, rổi bạn Nhỉ-na là 
Ña-đi-a đên thay cô. Na-đi-a nằm gọn trên chiềc đệm ở một 
góc và thiu thiu ngủ. Còn Vô-lô-đi-a cứ ngồi trên ghê lắng 
nghe từng tiêng rên của Nhi-cô-lai, cho anh uông nước, dầp 
ướt chiếc khăn mặt trong thùng nước và áp vào đầu anh, 
Khi anh lăn lộn trên giường, em dỗ anh nằm yên. Nhi-cô-lai 
nghe thây tiếng Vô-lô-đỉ-a, tỉnh lại, đưa tay tìm em, khẽ 
nắm lây: 

— Em thiêu niên tiển phong... Em... 

Trong những phút ây, anh có vẻ tỉnh táo. 
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— Em con ai? — anh hỏi Vô-lô-đi-a.— Bô em cũng ở đây, 
cũng là du kích chứ? 

— Không ạ, bô em cũng là thủy thủ như anh, — Vô-lô-đi-a 
vội trả lời, — Em không biết bô em có còn sông không... Bô em 
ra mặt trận. Còn mẹ em ở lại trong xóm trên mặt đât, 

Nhi-cô-lai bỗng để nghị em: 

— Em này, em làm ơn... đầm vào chân anh đi... Kìa, anh 
yêu cầu em đâm đii Mạnh nữa vàol Anh chẳng cảm thây gì 
cả. Anh yêu cầu em kìaf.. 

Thê mà Vô-lô-đi-a đã đâm một vài đâm lúc đầu vào khuỷu 
chân, sau vào đùi anh rồi. 

— Em đang đầm đây thôi... 

— Anh chẳng cảm thây gì cả, — giọng Nhi-cô-lai tuyệt 
vọng. — Em ạ, thê là anh hêt vùng vẫy rồi... Từ đầu gồi trở 
lên thê là xong. Lát nữa là đên đầu thôi. 

Anh ngửa người ra gôi... 

Suôt ngày hôm sau, Vô-lô-đi-a thỉnh thoảng lại chạy đên 
hỏi thăm bệnh tình Nhi-cô-lai. Em phải xin phép nghỉ việc 
mây lần. Hôm đó mọi người dựng tường ở một hành lang 
trên,-trong khu vực bị đe dọa. Đó là nơi mà theo tin tức Lan- 
kin cúng câp, thì bọn Đức sẽ xộc vào. Và suôt buổi tôi Vô-lô- 
đi-a quanh quần trong trạm xá. Em ngồi trên ghê đâu, người 
lảo đảo vì mệt mỏi và một lần thiệp đi, suýt nữa ngã nhào 
xuông đât. Cuôi cùng, Nhi-na thuyết phục được em nghỉ ngơi 
trên ghê cạnh giường, còn Vô-lô-đi-a nằm nghỉ trên chiêc đệm 
trong góc. Dù thê nào em cũng không muôn về chỗ em ở. Nằm 
trên đệm rơm thưa, Vô-lô-đi-a nghe thây trong lúc thiu thiu 
ngủ tiêng Nhi-cô-lai nói với Nhi-na: 

— Chỗ em sao ai cũng tôt thê! Với những người như vậy 
có thể chưng sông suôt đời... Còn em thiêu niên kia thật đúng 
là một chiên sĩ... 

Rồi yên lặng một lúc lâu, anh bỗng nói: 

— Trời, giá được nhìn bầu trời đẩy sao sáng một lần 
nữa nhỉ, nhìn thoáng qua thôi cũng được!.. Thê cũng thỏa 
rồi... Còn em, em bé gái của anh, em sẽ còn được nhìn chán 
mắt thì thôi... 
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Đền sảng, bệnh tình anh trở nên trầm trọng. Anh không 
nhận ra Vô-lô-đi-a nữa, anh lăn lộn trên giường, xé tưng 
#o đang mặc, hét to những mệnh lệnh và những lời nguyễn rủa. 
Đên chiều tôi, anh nằm yên rồi bỗng kéo chăn đắp, kéo đền 
tận cằm. Hơi thở của anh ngày càng thưa hơn, cuôi cùng ngừng 
hẳn... 

Tay giữ ông tiêm, Ma-ri-na cúi xuông cẩm bàn tay anh 
rồi để ông tiêm lên chiệc tủ nhỏ mầu trắng đặt đầu giường. 

— Cô làm sao thê cô? Sao cô không tiêm cho anh ây? — 
Vô-lô-đi-a nhảy bồ đền hỏi. 

— Bêây giò thì không cá tác dụng gì nữa, — Ma-ri-na 
nÓI... 

Và Vô-lô-đi-a hiểu. Em lao đên nằm úp sâp trên chiếc 
đệm trong góc, em nức nở, và có lẽ lần đầu tiên trong đời, 
em khóc đau đớn như vậy. Nói chung, em ít khi khóc, ít nhât 
thì cũng đã nhiều năm nay, không ai thây em khóc ra nước mắt. 
Thê mà bây giờ, dù Nhi-na có an ủi em thê nào, dù Coóc-nhi- 
lôp đã tới có vuôt ve vai em đên đâu, em cứ thúc đầu vào chiêc 
đệm rơm khiên khuôn mặt đẫm nước mắt của em đau rát. Em 
không cảm thây gì hêt ngoài nỗi đau khổ ghê gớm, dữ dội, xé 
lòng xé ruột, làm rung chuyển tâm thân nhỏ bé, đang căng ra 
của em. 

Nhi-cô-lai được đem chôn cât vào chính hầm mộ đã mai 
táng Di-a-bơ-rép dưới những tảng đá vôi. 

Sau đó, Nhi-na đang đi trong đường hảm thì Vô-lô-đi-a 
đuôi kịp. Trong hai ngày khó nhọc vừa qua, em đã thân với 
Nhi-na lúc nào không biết. 

— Chị Nhi-na này, — em nói rât khẽ, — chị có muôn đi 
ngắm sao thay cho anh ây không? Chị có nhớ hôm qua anh ây 
nói với chị thê nào không? 

— Ôi, Vô-lô-đi-a, giá chị được nhìn thoáng một cái thôi 
cũng được... 

— Vậy, ta đi đi, nhưng phải yên lặng đây. Ta sẽ rủ cả 
Va-nhi-a. Nó có biêt một chiêc giêng nhìn thây được sao, 

Thê là bộ ba Nhi-na, Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a đi theo một 
lôi ngầm hẹp mà chỉ bọn trẻ biêt, đền một góc xa tít của mỏ đá. 
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Va-nhi-a bảo chờ em ở chỗ rẽ, em tắt đèn và chỉ nghe 
thầy tiềng em thận trọng lần đi tiếp trong đêm tôi. Sau đó 
Nhi-na và Vô-lô-đi-a thây vọng đến tiếng Va-nhi-a thẩm thì 
BỌI: 

— Lại đây, nhưng phải yên lặng đây, không thì... 

Một phút sau, cÀ ba ngồi sát vào nhau, Ân mình trong 
bóng tôi dưới đáy một chiềc giêng sâu đã sụt lở một nửa. Ngay 
trên đầu họ, những ngôi sao lớn sáng rực lâp lánh trên bầu 
trời cao vời vợi như đang từ đầu bên kia của vũ trụ ngó vào 
giêng. Cả ba chăm chú ngắm nhìn những thê giới xa xôi mà 
ánh sáng có lẽ phải đi hàng triệu năm mới qua được những 
khoảng không bao la của vũ trụ để lọt vào chiếc giêng đã sụt 
lở này và làm hân hoan ba cặp mắt đã xiêt bao mong nhớ rnặt 
trời, ánh sáng và các vì sao... Nhưng kìa, trên bờ giếng bên 
trên đã có tiêng sột soạt; hai em bé nhảy phắt ngay sang bên 
và kéo Nhi-na vào lôi đi bên cạnh. Không hiểu ai trong ba người 
đã chạm vào một tảng đá và tảng đá lục cục lăn sang bên. «Khẽ 
chứ b — Vô-lô-đi-a rít lên. Nhưng đã muộn, chưa đầy một 
giây đồng hồ đã có một vật gì vừa đập vào vách đá lồi lõm kêu 
lộc cộc vừa lao vưn vút theo lòng chiêc giêng mà họ vừa nhảy 
khỏi, rồi một tiêng nỗ đỉnh tai nhức óc phụt ra một luồng sáng 
chói lòa lên tường hành lang mà hai em và Nhi-na vừa kịp 
nâp sau chỗ ngoặt. Không khí dường như bỗng bị nén cứng 
lại, xộc vào hành lang và xô ngã cả ba người. Khi họ nôi đuôi 
nhau chạy theo hành lang, người nọ cẩm tay người kia, thì 
sóng chân động của quả bom thứ hai đuôi kịp họ. Nhưng họ 
đã vào được đường rẽ ngang và do đó họ không bị sức đầy mạnh 
nữa. 

Thê là kêt thúc cuộc gặp gỡ các vì sao. 


Chương XII 
TRẬN GIAO CHIỀN TRONG LÒNG ĐÂT 


Sau khi được các trinh sát viên báo cáo tât cả những tin 
tức cần thiệt, La-da-rép quyét định hành động. Bằng mọi 
cách, phải làm bọn Hít-le tín vào sự phỏng đoán sai lạc của 
chúng về sô lượng đội du ích. Cứ để kẻ thù tưởng rằng, 
trong lòng mảnh đât mà chúng muôn đứng vững một cách tuyệt 
vọng có những lực lượng du kích đông vô kê đang hoạt động. 
Khi ây, bọn Đức sẽ phải rút từ mặt trận về đây một sô lớn 
quân đội. 

Nhưng đội du kích chỉ gồm có vài chực người có khả năng 
chiên đâu và thực tê bị lầp kín trong lòng đât, có thể làm được 
gì? 

Để mở đầu, mọi người dự tính phá tan những xưởng sửa 
chữa, mà các trinh sát viên nhỏ tuổi đã phát hiện. 

Ngày hôm trước, Va-giê-nhin, Sút-xtôp và Coóc-nhi-lôp 
tiên hành một cuộc trinh sát dài trong lòng đât. Phải tìm ra 
những lôi đi dẫn đên một trong những giêng mỏ xa xôi đã 
sụt lở, chiêc giêng này nằm bên cạnh hõm núi mà bọn Đức đặt 
xưởng sửa chữa. Ngay cả Giu-xen-côp là người đã từng làm 
việc ở đây, biêt rõ từng góc nhà, từng thước đât khu vực đã 
khi thác, cũng nghi ngờ không biết có thể theo lòng đât mà 
tới được chiệc giêng đã bỏ hoang kia không. Trong ngày hôm 
đó, các trinh sát viên đã vượt qua không phải một cây sô. 
Họ lang thang mãi trong các hành lang ngắm cắt chéo nhau cho 
tới khi phát hiện được một lôi đi hẹp nôi đầu môi chính của 
mỏ đá với chiệc giêng đã bỏ hoang từ lâu. Thì ra, lôi đi này 
thực ra ngày xưa đã được mở, nhưng những người dân đên 
đây lây đá xây dựng đã dỡ gần hệt thành bên. 

Đên tôi, một nhóm xung kích do Giu-xen-côp dẫn đầu đi 
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theo con đường này đền giểng mỏ, Vô-lô-đi-a xin phép cho 
em đi theo, nhưng em bị cầm không được ra khỏi giêng lên 
mặt đât. Em và hai chiền sĩ du kích còn ở lại trong giêng có 
nhiệm vụ dùng hỏa lực yểm hộ cho nhóm xung kích rút lui nêu 
họ bị bọn Đức phát hiện. 

Chờ đền lúc tôi hẳn, nhóm xung kích lặng lẽ ra khỏi giêng 
đền hõm núi có đặt các xưởng sửa chữa. Va-giê-nhin huýt 
sáo làm hiệu, và thê là từ khắp các phía, lựu đạn đồng loạt 
ném như mưa vào các xưởng, vào xe cộ và hẩm trú ân bên 
cạnh, nơi bọn lính Đức trú ngụ. Lựu đạn nỗ làm một vài chiêc 
xe bôc cháy ngay. Những bình chứa xăng nỗ ẩm ẩm khiên các 
hầm đât chìm ngập trong bê lửa. Bọn Đức hoảng hột nhảy ra, 
bắn loạn xạ khắp các phía. 

Theo đúng qui định, các chiên sĩ xung kích nằm trên bờ 
hõm núi quăng loạt lựu đạn thứ hai vào chỗ tập trưng bọn 
Đức. Tiêng lựu đạn nỗ xé tai hòa với tiêng rên rỉ và gào thét 
của lũ phát xít. Bỗng một tiêng nỗ vang lên mạnh đên nỗi những 
mảnh cây, gỗ, đât, đá bay rào rào qua đầu các chiến sĩ du 
kích. Chắc hẳn một kho chứa xăng nhỏ nằm ngẩm dưới đât 
cạnh các xưởng, đã bị nỗ tung. 

Lửa hoành hành dưới đáy hõm núi rực sáng đên nỗi Giu- 
xen-côp và Va-giê-nhin phải ra lệnh rút lưi vì sợ bọn Đức 
nhìn thây họ. Lũ lính Hít-le không tài nào hiểu được lựu đạn 
từ đâu rơi như mnưa xuông đầu chúng. Trước khi tiên công, các 
chiên sĩ du kích đã bô trí thành một hình bán nguyệt rộng, 
đo đó lựu đạn bay xuông từ khắp các phía làm bọn Đức hết 
sức lúng túng. Khi chúng hơi hoàn hồn thì các chiên sĩ du 
kích đã nhảy xuông giêng và rmnau chóng rút theo con đường chỉ 
riêng họ biêt. Vô-lô-đi-a rât muôn bắn bằng khầu súng trường 
của em, đù ở dưới đáy giêng chăng nữa, nhưng Va-giê-nhin 
ngăn em lại: 

— Em định làm gì thê? Tiêng súng của em làm bọn Đức 
biêt được ngay chỗ chúng ta xuông. Mà chúng ta phải giữ lây 
lôi đi này. Cứ để chúng nghĩ nát óc ra, không hiểu chúng 
ta tiên công chúng từ đâu. Dù chúng có cho rằng chúng ta từ 
trên trời nhảy xuông đi nữa cũng mặc kệ chúng. 
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Thê là lần này không được dùng đền khẩu pháo thiêu 
niên rồi... 

Nhưng vài ngày sau, nó đã được sử dụng. 

Sau khi các xưởng sửa chữa bị phá hủy, bọn Đức dai dẳng 
tìm cách lọt vào mỏ đá. Thực ra, những ý đồ xâm nhập đó chưa 
có gì là nghiêm trọng. Đây là những cuộc trinh sát vũ trang 
thì đúng hơn, chắc hẳn trong khi chuẩn bị cho cuộc tổng tân 
công pháo đài ngẩm, bọn Hít-le muôn thăm dò trước những 
đầu môi kháng cự chủ yêu mà chúng có thê gặp phải. 

Một hôm, khi theo Coócạnhi-lôp đi khắp lượt các vị trí 
chiên đâu, Vô-lô-đi-a dẫn anh đên chính chiêc giêng mỏ mà 
em đã cùng Nhi-na và Va-nhi-a ngắm bầu trời đầy sao. Vô-lô- 
đi-a không muôn thú nhận với chính trị viên rằng, em đã vi 
phạm kỳ luật, đã tự ý lần đên chiêc giêng nguy hiểm này, 
nhưng em hiểu tình hình pháo đài ngẩm ngày càng gay go hơn. 
Thật là một điều không thẻ tha thứ được nêu không cho ban 
chỉ huy biêt một khu vực nguy hiểm mà cho tới nay còn chưa 
được bảo vệ cần mật. Nghe Vô-lô-đi-a kể xong, Coóc-nhi-lôp 
lắc đầu: 

— Khá lắm! Giỏi thật! Chúng ta lại có thêm những nhà 
chiêrh tính học nữal Định với sao trên trời xuông mà hóa ra 
suýt giơ đầu hứng bom. Nào, cho chú xem chiêc kính viễn vọng 
của các cháu nào, 

Đứng dưới đáy chiếc giêng mỏ mà bọn trẻ đã quen thuộc, 
Coóẽ-nhi-lôp nhìn lên và đột nhiên, anh cẩm lây tay Vô-lô-đi-a 
trong bóng tôi và thẩm thì tận tai em: 

— Cháu nhìn lên kìa. Có thây bóng người đang động đậy 
không? Lính gác đây. 

Vô-lô-đi-a thây trên nến trời nỗi bật lên đôi vai và cái 
đầu của một người đang nghiêng mình trên miệng giêng. 

— Tưởng là kính viễn vọng hóa ra kính hiền vi, — Coóc- 
nhi-lôp nói rât khẽ. — Soi cho chúng ta thây loài ký sinh trùng... 

— Chú Coóc-nhi-lôp này, cháu bắn cho nó một phát chú 
nhé? 

v — Nhưng cân thận, không được trượt đây. Đừng làm chú 
phải xâu hỗ, Đứng cho vững vào. Bình tỉnh, 
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Vô-lô-đi-a nâng khẩu súng lên, áp báng súng chắc vào 
vai và bóp cò. Khẩu pháo thiểu niên nỗ âm vang, dội lại vào 
giêng. Lửa từ nòng súng phụt ra lòe sáng, soi rõ cẢ hai người. 
Đồng thời họ nghe thầy phía trên có một tiêng thét đau đớn. 
Cả hay nhảy bồ vào đường hầm, vội nâp sau chỗ ngoặt. Kịp 
thời quá, tiếng bom nỗ ẩm ẩm trong giêng đuổi theo họ 

— Cháu bản nó để trả thù cho chú Di-a-bo-rép, cho anh 
Nhi-cô-lai và cho Tô-li-a bị thương ở chân đây, — về sau, Vô- 
lô-đi-a suôt ngày nói với các chiên sĩ du kích như vậy. — Dù 
sao cháu cũng đã hạ được một tên trong bọn chúng... 

— Nêu trả thù cho từng người Ây một lúc thì tât nhiên có 
hơi ít, — Sút-xtôp mỉm cười. — Nhưng nêu chỉ là mở đầu thì 
cũng được. 

Tình hình ngày một đáng ngại hơn. Các trinh sát viên tỏa 
đi khắp các ngõ ngách gần xa của pháo đài ngẩm, nhưng họ 
mang từ các nơi về những tin tức khiên La-da-rép tin chắc 
rằng, bọn Đức đang chưẩn bị tổng tân công đội du kích. 

Được giao nhiệm vụ đên một trong những vị trí tiển tiêu, 
Vô-lô-đi-a phát hiện thây tại một đường hầm lớn ở tầng trên 
có những dâu vêt đáng ngờ. Em ngồi xôm xuông, hơi nâng 
chụp đèn lên. Trên bụi đá vôi mềm nằm thành một lớp dày ở 
khắp các đường hầm trên, em thây rõ những vêt giày lớn tua 
tủa đinh nhọn chẳng khác gì vết răng cá mập. Không còn nghi 
ngờ gì nữa, đây là dâu chân của bọn Đức. Vô-lô-đi-a bò lồm 
cồm một lúc, vừa bò em vừa lây đèn soi nền đât, chăm chú nhìn 
những dâu vêt chẳng lành này. Bỗng ern phát hiện thây trong 
đó còn một vêt chân nhỏ nhưng hăn sâu như của phụ nữ, mũi 
giày hèm hẹp... Lính Đức không thẻ đẻ lại một dâu chân như 
vậy. Vô-lô-đi-a tín chắc rằng, cùng với một vài tên Đức còn 
có một người dân thường đên đây nữa. Các chiên sĩ du kích đi 
giày kiêu khác, còn phụ nữ trong đội thì không bao giờ lên 
đên đây. 

Vô-lô-đi-a báo ngay những điều em quan sát được cho 
Coóc-nhi-lôp. La-da-rép đích thân lên tận nơi quan sát các 
đầu vêt một lúc lâu. Không còn nghỉ ngờ gì nữa: bọn lính 
Đức có một người đi theo đã lọt vào đây qua một lôi đi nào 
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đó, Các đội bảo vệ được tăng cường tại khu vực này. La-da- 
rép rầt lo lắng về dầu vêt của cái người đi đôi giàu sang trọng, 
rõ ràng là kiều dân thường kia, đôi giày ây làm ông nhớ lại 
một việc gì do ông đã nhìn thây nhưng nay quên mật. 

— Hình như một tên khôn kiêp nào biêt đường tới đây đã 
dẫn bọn Đức đên. Phải khám phá ra tên chó má này mới được... 

Nhưng tên phản bội chưa phát hiện được kia vẫn tiệp tục 
công việc xâu xa của đó. 

Đêm hôm sau, ba tiêng nỗ liên tiệp và tiêng ẩm ẩm không 
ngớt của một vụ sụt lở lớn lần cả đội du kích vùng ngay dậy. 
Tât cả cầm lây vũ khí và lao đên những nơi qui định cho từng 
người theo lịch chiên đâu. Họ tin chắc rằng, bọn Đức đã bắt 
đầu tân công. 

Thực ra, tình hình còn gay go hơn nhiều. Bọn Đức đã 
dọn đông đât chắn tại một trong những giêng khoan và lăng 
liên tiệp vào ba quả bom nặng. Một phần đường hầm bị sụt lở, 
những khôi đá rơi xuông. Khu hành lang dự trữ các thùng và 
bề nước Bị lâp kín. Đội du kích có nguy cơ chêt khát. 

Lần đầu tiên, Vô-lô-đi-a thây bác Man-tô phiển muộn như 
vậy. Quản lý chính kiêm đầu bêp trưởng của pháo đài ngầm 
đi đên ban tham mưu, lây tay áo lau vắng trán mồ hôi chảy 
ròng ròng như nước mưa chảy trên cửa sồ. 

Bác giận dữ nói: 

— Muôn gì thì muôn, tôi cũng quả quyết là nhât định 
có người dẫn đường cho bọn Đức. Các đồng chí nghĩ sao, chẳng 
lẽ ngẫu nhiên mà bọn chúng ném bom vào đúng giêng khoan 
ư ? Đừng hòng! Tôi không phải là trẻ con. Đúng là có tên khôn 
kiếp nào đó ở bên trên đã biêt chỗ chúng ta để nước. Các 
đồng chí ạ, thê là bây giờ ta bắt đầu phải ăn lương khô đây... 

Vậy là pháo đài ngầm đã gặp một tai họa mới, tệ hại nhât. 
Nó đây đội du kích đên một cái chêt dai dẳng, đau đớn vì khát. 

Tại một trong những hành lang, theo ý kiên của Giu-xen- 
côp, bọn Đức không thể lọt vào được, có đặt một bề nước dự 
trữ, Chỉ La-da-rép và Giu-xen-côp là biết có bề nước ây, Bê 
nước nằm kín trong một lôi đi không ai để ý tới Èờ bên kia 
bức tường ngăn cách khu vực bên trong của mỏ đá cũng được 
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cùng cŠ bằng công sự. Nhóm người ra đi gồm có Ởiu-xen-côp, 
Coóc-nhi-lồp, Côổt-lô, Pê-tơ-rô-páp-lôp-xkij, Đê-ru-nôp và 
mười lăm chiên sĩ đáng tin cậy nhất. 

Vô-lô-đi-a lập tức yêu cầu cho đi theo làm liên lạc. 

Đê-ru-nôp dùng những ngón tay mảnh dẻ, nhậy cảm, thận 
trọng nạy lên ở chân tường ra một tầng đá vẫn dùng để lâp 
lồi đi được dành riêng. Anh soi đèn qua, lần sờ đất bên kia 
bức tường và thận trọng bò sang. Vô-lô-đi-a cũng định trườn 
theo nhưng em bị kéo chân lại ngay. Tât cả đứng yên lặng một 
lát bên bức tường. Ánh đèn của Đê-ru-nôp yêu ớt rọi qua kế 
đá. Một phút sau, chiếc đèn của người công binh xuât hiện 
ở chỗ tường thủng, rồi chính Đê-ru-nôp thò đầu vào. Anh báo 
tin rằng phía ngoài tường, toàn bộ hành lang đều bị bọn Đức 
đặt mìn và chính anh cũng suýt nữa tan xác; còn trên lớp 
bụi đá vôi phủ nền hành lang, anh nhận thây những vệt lỗ 
chỗ giày đính của lính Đức và những vềt ủng dọc ngang còn 
mới của phụ nữ và trẻ con. 

Hiện nhiên là bọn phát xít đã phát hiện ra hành lang này 
và trước khi chính chúng đi xuông, chúng đã xua những người 
đân' xô-viêt, phụ nữ và trẻ con đi trước để dùng họ kiểm tra 
xem dư kích có đặt mìn các lôi dẫn đên bức tường không. Đi 
tới bê nước bây giờ là một điều vô ích, chắc chắn là nó đã bị 
phá hủy. Mà dù có còn nguyên nữa thì công không thẻ lây 
nước ở đây được, nhât định bọn Hít-le đã bỏ chât độc vào... 

Thực ra, bác Man-tô, một con người lo xa và cần thận, 
còn giâu được một bề nước nhỏ nữa trong một ngách hầm khác 
mà bác coi là vôn dự trữ bât khả xâm phạm. Giờ đây, bề nước 
còn giữ được này là nguồn cứu nguy duy nhât, nhưng nước ở 
đó rât ít ỏi, Từ hôm ây, mỗi hạt nước đều trở nên quí giá. 
Khẩu phần nước được qui định hêt sức nghiêm ngặt: một côc 
nước một người trong một ngày. Chỉ người ôm và người 
bị thương mới được phép cung câp quá tiêu chuẩn ít ỏi này 
một chút, 

Sau đó một hôm, một quả mìn khác cùa kẻ thù lại nỗ tung 
và phá hủy ông khói xây dựng rầt khéo léo của nhà bèp. Trước 
đó, khói trong lò được dẫn vào một trong những đường hầm 
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phía trên rồi tần đi ở đó và bồc lên mặt đât một cách kín đáo. 
Bây giờ, khí cháy khét lẹt, khói bềp và bồ hóng dày đặc lan ra 
khắp các nơi ở và nơi làm việc của pháo đài ngầm. Một lớp bổ 
hóng dày bám ngay vào mặt vì chẳng ai được rửa ráy gì cả. 
Trong có mây ngày ai nây đều đen thui chẳng khác gì bóng họ 
trên vách hầm và trên vòm đá do ánh đèn lờ mờ chiêu lên trong 
làn không khí ngột, tù hãm. Việc giặt quần áo cũng phải đình 
chỉ. Mồ hóng bám vào quần áo, thâm qua nó. Chẳng có gì đẻ 
rửa bát đĩa nữa, lúc đầu người ta lau bằng khăn mặt, bằng giẻ 
âm, nhưng chẳng bao lâu những thứ đó bẩn và nhoe nhoét 
những mỡ là mỡ làm bát đĩa lại bân thêm. Và chỉ có cảm những 
cái giể ây lên tay cũng đã khó chịu rồi ... Cơn khát đai dẳng, 
ngày một tăng làm mọi người khô sở. Họ thử uông nước dưa 
chuột muôi trong những chiêc thùng lớn. Lúc đầu. hình như 
cũng đỡ khát nhưng sau lại càng khát không thẻ chịu nỗi. Mùi cần 
tây và thìa là làm mọi người buồn nôn. Chỉ có bác Man-tô đầy 
sức sông là Vẫn giữ được tính tình vui tươi sôi nỗi khôn§ gì 
đập tắt được. 

— Quả là sông xa xỉ đến thê này chứ còn thể nào nữa, 
— bác vừa nói đùa vừa rửa tay bằng nước dưa chuột muôi 
trước khi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.— Người ta thường nói 
là Xung quanh thì mười sáu, còn có dưa chuột thì hai mmươỷ. 
— Từ đâu sinh ra câu đó? Có ai biêt không? Không ai biết à? 
Tôi biết. Ây là thời xưa, các bác thợ cạo ở chợ thường dùng 
cách đó đê câu khách. Họ rao là cạo đầu, cạo râu xung quanh thì 
phải trả thười sáu cô-pêch,. Nhưng nêu khách hàng muôn được 
đặc biệt thoải mái thì phải trả tiền cạo mỗi má một quả dưa 
chuột — khi ây lưỡi dao sẽ đi nhẹ hơn. Đồng thời khách hàng 
lại phải thưởng một món kiểu như món điềm tâm nữa... Vậy 
là tính tông cộng lại, cả dưa chuột nữa, là hai mươi cô-pêch... 
Nhưng rửa tay bằng nước dưa chuột muôi thê này thì thật là 
cuộc sông đê vương. Mềm mại da dẻ, tăng thêm sắc đẹp. Tôi 
để nghị không phải e dè gì hét, cứ việc sử dụng... 

Mọi người bât giác mỉm cười, liêm cặp môi khô nẻ vì khát. 

Bọn Đức bao vây pháo đài ngẩm ngày càng tỏ ra táo tợn 
hơn. Một vài lần đã xây ra những vụ đụng độ ở đường hầm lớn, 
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nơi các chiền sĩ du kích gọi đùa là xưởng ô-tô Lúp-kim, Tại 
đó, trong đường hầm rộng và sụt lở đến một nửa, một chiêc 
xe vận tải bị sa lầy vào lồp, đầt bám và mắc kẹt lại đúng hôm 
trước ngày đội du kích rút xuông lòng đât, Chiếc ô-tô choán 
gần hét lồi đi. Du kích liền dựng công sự phía sau ô-tô; thậm 
chí họ còn đặt ở đó một khâu pháo chông xe tăng nhỏ duy nhất 
của pháo đài. Từ trong công sự, rât tiện quan sát lôi vào đường 
hầm mà chiềc xe đã chắn gần như kín. Đã mây lẩn bọn Đức 
định kéo chiếc ô-tô lên trên mặt đât để khai thông lôi xuông, 
nhưng Lúp-kin, một con người vui nhộn và gan dạ, không hể 
biết sợ là gì, lần nào từ trong đường hầm tôi cũng tổ chức đón 
chúng bằng một hỏa lực làm chúng rnù mắt điệc tai. 

Một lần, vào buổi sáng, một toán đông phát xít thọc xuông, 
định đi vòng hai bên ô-tô. Từ dưới đât, khâu pháo của du kích 
nỗ vào chúng, đạn bắn ra như mưa. Một phát đạn giêt chết 
tên chỉ huy sĩ quan. Bọn Đức hoảng sợ bóng tôi tua lửa đạn, 
bỏ chạy tháo thân, kéo theo những tên bị thương kêu la ẩm 1, 
xác tên sĩ quan nằm lại cạnh xe. Cùng với người bạn chiên 
đâu Mĩa-ca-rôp, Lúp-kin ra nhặt xác tên bị chêt, và ngay sau 
đó Nhi-na được gọi đên ban tham mưu. Trước kia, hồi ở 
trường, Nhi-na nổi tiêng là một nữ sinh ưu tú và về môn tiêng 
Đức, bao giờ cô cũng được điểm khá» trở lên. Cả Na-đi-a 
cũng cùng đi với cô đên ban tham mưu. 

La-da-rép đặt lên chiêc bàn phủ tâm thảm âm và sặc mùi 
khói những giây tờ của tên sĩ quan, một vài bức thư đề gửi 
Cuôc-tơ, một bức ánh chụp cô gái to béo, tóc vàng, tên là Min- 
ni (mặt sau bức ảnh có việt tên như vậy). Một bức ảnh khác 
cũng chụp cô Min-ni ây đang đứng với Cuôc-tơ trên sân 
quần vợt. Cả hai mặc quần áo trắng. Min-ni lây vợt che mặt 
một cách đồng đảnh và nhìn Cuôc-tơ qua mạng vợt, còn anh 
chàng Cuôc-tơ thì làm ra vẻ chơi quần vợt chẳng khác gì chơi 
đàn măng-đô-lin... 

— Trông nhoáng lắm, luých ra phêt, — Na-đi-a nói và còn 
định nói thêm vài lời nữa nhưng thây chính ủy đang bước 
vào, cô bặm môi, nhớ lại đã: có lần bị phê bình vì lời ăn tiềng 
nói, 


Vô-lô-đi-a đền cùng với chính ủy và em nhìn mãi bức 
ảnh. 

Em nhở đền bức ảnh nhầu nát, rách xước, bức ảnh gập 
trong thẻ đoàn viên của anh thùy thù Nhi-cô-lai mà em bắt 
gặp đang hầp hôi trong chiêc giêng cũ. 

Trong điệu bộ phóng túng, giả tạo, bắt chước hình in trên 
bìa các tạp chí điện ảnh, Cuôc-tơ và cô gái của hắn lộ ra một 
vẻ tự mãn, mặc dù cả hai đều cô chứng minh rằng, đường 
như họ chẳng để ý gì đền cái việc chụp ảnh. Tât nhiên, Vô-lô- 
đi-a không thể lý giải được tât cả những điều đó, nhưng em 
nghĩ, đôi trai gái này thật khác xa Nhi-cô-lai và cô gái Xê- 
va-xtô-pôn của anh, hai người này chụp ảnh với một vẻ hêt 
sức chân thành và e thẹn tại một hiệu ảnh dây ảnh ngay› trên 
đại lộ Duyên hải 

Sau đó, hai cô gái cùng Vô-lô-đi-a cô nhớ lại tât cả những 
gì đã học được trong các giờ tiêng Đức để đọc bản chỉ thị tìm 
thây trong ví tên sĩ quan bị giết. › 

— +Dích éc-bác-mem›, — Nhi-na phân tích — «Dích éc-bác- 
mem... Thê nghĩa là gì nhỉ? Na-đi-a này, chúng ta đã học 
đên chữ này chưa nhỉ? 

— Chữ ây chúng ta chưa học đâu, — La-da-rép nhận xét, 
— nhưng trong trường bọn chúng, chắc chúng đã nhai đi nhai 
lại mãi ý nghĩa của chữ ây rồi. Vậy thì ở đây nó là gì nào? 
Xem nhé, — Ông bắt đầu đọc bản dịch mà Nhỉ-na đã ghi ra một 
tờ riêng: — «Không một sĩ quan Đức nào trong vùng lãnh thổ 
Nga bị chúng ta chiêm đóng có quyền... Sau đó là đên chữ 
«dích éc-bác-rmnem kia và tiêp đây là các chữ «nhân dân địa 
phương. Vậy là rõ rồi. Viết thêm vào chỗ trông đi. Việt là: 
qkhông có quyển «tỏ ra»... hừ, tổ ra thương hại, biểu lộ lòng 
thương xót nhân dân địa phương. Đây, chữ ‹dích éc-béc- 
mem nghĩa là như thê đây... Chà, tụi khôn kiếp! 

Trong ví tên sĩ quan còn tìm thây bản mệnh lệnh bằng 
tiêng Nga do chỉ huy thành phô Kéc-sơ ký. Đây chính là bản 
mệnh lệnh mà Lan-kin đã nói tới. Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a đã 
nhìn thây bản mệnh lệnh này dán khắp nơi trong xóm. Mọi 
nhà và mọi đường phô đều phải xây những bức vách đá chắc 
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chẳn bịt kin ngay lập tức tầt cẢ các khe ngách và lôi vào khu 
hầm ngắm. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử bắn ngay, — bản 
mệnh lệnh đe dọa như vậy. 

— Ổ, chúng sợ chúng ta đây! — Lúp-kin kết luận. — Từ 
lòng đầt, ta bắt chúng ngồi trên đông lửa mà. 

— Bàn mệnh lệnh đóng dâu ngày chiếm đóng Kéc-sơ, — 
chính ùy nói. — Chúng vội vã tìm cách đôi phó ngay với du 
kích. Chắc hẳn cuộc nội chiên của chúng ta đã dạy chúng như 
vậy. Nhưng hình như lại có kẻ đã báo cho bọn Đức biêt hoặc là 
về chúng ta, hoặc là về các đồng chí ở Át-gi - Mu-sơ-cay. Đây, 
chúng tuyên dương cả tên hèn nhát đây này. 

Lúp-kin nhìn một lần nữa những bức ảnh lây ở ví tên sĩ 
quan ra. Sau đó anh nhanh nhẹn quàng quai khẩu súng trường 
vào cánh vai tròn của anh, 

— Thôi, tôi đi đên xưởng ô-tô của tôi đây. Cho tôi ghi 
địa chỉ của cái cô này. Biêt đâu tôi chẳng chuyên được cho cô 
ây lời chào của tên sĩ quan đã chết kia. Sao kia, các đồng chí? 
Tôi tính là sau này tôi nhât định sẽ có dịp đên Bá-linh... 

Chuông điện thoại trong ban tham mưu reo vang, La-da-rép 
cẩm máy nói. Ông chăm chú nghe một lúc lâu, thỉnh thoảng 
lại gật đầu: 

— Được. Tôi hiểu. Báo cáo tiếp đi. Ông đặt ông nghe 
xuông, quay về phía chính ủy: — Chúng đã chuyên nhiều động 
cơ có đây dẫn nôi với máy phát điện lại gần khu vực «Vôn-ga» và 
lôi vào chính. Có lẽ là những trạm điện. Đường dây cáp thì 
đang chăng. Chúng muôn đên thăm chúng ta trong cảnh rực rỡ 
ánh sáng đây. Cần chuẩn bị ngay. Đồng chí Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xki đâu? 

Một chiên sĩ du kích chạy đi gọi và tham mưu trưởng Đê- 
tơ-rô-páp-lôp-xki đên ngay tức khắc. Các đồng chí chỉ huy khác 
cũng mau chóng tập hợp lại. Trung úy Xéc-ghê-ép mắt xanh, 
vóc người cân đôi cũng tới, và NÑa-đi-a làm ngay ra vẻ việc anh 
đên chẳng hể làm cô quan tâm. Ghu-xen-côp xuât hiện, trông 
người đen sạm, trong những ngày vừa qua, có lẽ còn gầy và đen 
hơn trước, nhưng vẻ mặt bình tỉnh, tập trung tư tưởng, như 
đang mải kiểm điểm gì đó trong tâm trí, Có lẽ, đúng là chỉ 
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huy trưởng nhóm phá hoại đang thẩm kiểm tra tầt cẢ những khu 
vực mà đồng chí đã chôn chất nỗ để đón khách. Coóc-nhi-lôp 
giơ tay chào mọi người rồi ngồi xuông cạnh bàn. Trông anh 
vẫn gọn gàng như mọi khi, thậm chỉ râu cũng đã cạo sạch sẽ. 
Anh đã khéo léo tìm được cách cạo râu không cẩn nước. 

Khi mọi người đã đền đông đủ, La-da-rép vẫn ngồi yên tại 
chỗ, bắt đầu nói: 

— Theo những tin tức tôi nhận được thì hôm nay bợn 
Đức sẽ tân công chúng ta. Ngoài tât cả những việc chúng ta 
đã bàn và quyêt định, tôi muôn bỗ sung đôi điều. Tôi xin nhắc 
rằng bọn Đức vẫn tưởng là chúng ta có rât đông người nên 
chúng sẽ tung vào đây những lực lượng đáng kẻ. Việc chúng 
ta thu hút được chúng là điều rât tôt. Đây cũng chính là nhiệm 
vụ của chúng ta. Nhưng việc kẻ thù chiêm ưu thê về sô lượng gần 
gâp ba mượi lần so với chúng ta thì quả thực, chúng ta cũng 
không lây gì làm dễ chịu... Kêt luận duy nhât rút ra là mỗi 
người trong chúng ta phải chiên đâu bằng ba mươi người. 
Không ít hơn đâu, các đồng chí ạ! Tôi nói hoàn toàn nghiêm 
túc đây. Tôi tín rằng chúng ta có đủ sức làm việc đó. 

Và La-da-rép lại giải thích tỉ mỉ một lần nữa kê hoạch 
ban chỉ huy đã thảo ra từ lâu. Theo ý kiên ông, bọn Đức không 
dám liểu mạng thọc sâu vào đường hẩm tôi tắm thành từng 
nhóm nhỏ một: đôi với chúng, từng chỗ hành lang rẽ trong mỏ 
đá là một trở ngại đáng sợ và xa lạ. La-da-rép dự đoán rằng, bọn 
Hít-le sẽ-bám lây nhau để khỏi lạc trong bóng tôi. Điều đó phải 
được các chiên sĩ du kích lợi dụng. Vì không bị những kẻ tân 
công nhìn thây nên họ có thể gây tôn thât lớn cho kẻ địch 
trong những hành lang hẹp, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. 

— Chúng ta phải chia thành nhiều nhóm nhỏ, phân tán đề 
đôi đầu với những lực lượng lớn của địch. Mỗi nhóm sẽ hành 
động độc lập, tùy theo hoàn cảnh. Phải hành động như thê nào 
đề bọn phát xít cảm thây rằng, đương đầu với chúng tại mỗi góc 
đường hầm là hàng chục, thậm chí hàng trăm người báo thù 
của nhân dân, 

Vô-lô-đi-a ngồi lánh sang bên và cô không để ai nhận thầy 
vì em sợ sẽ bị đuổi khỏi đây, Một vài lần, vì xúc động nên em 
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đã định cọ vai vào cằm, nhưng em dừng lại nửa chừng, bị thu 
hút bởi kề hoạch tảo bạo, mưu trí của ban chỉ huy mà em vừa 
nghe được. Em nhìn La-da-rép, đưa mắt sang Côt-lô, nhưng 
cả chỉ huy trưởng lẫn chính ủy trông đều hết sức bình tĩnh, 
phong thái đàng hoàng, nói năng chậm rãi, dường như đang 
phân công nhiệm vụ bình thường hằng ngày: ai gọt khoai tây, 
ai chọn bít-côt, Điều đó đã làm tâm hồn em tràn ngập một 
nỗi phân chân và tự hào vô hạn. Em thây yêu mên những con 
người dũng cảm vô tư và mạnh mẽ này, những con người 
biêt tự bảo vệ lây thân mình. Em cảm thây em sẵn sàng hy sinh 
vì những người như vậy nêu cẩn thiết, 

— Mỗi đội trưởng đội bảo vệ, — La-da-rép tiếp tục nói, 
— phải chịu trách nhiệm về khu vực phòng thủ của mình. 
Nhiệm vụ chính ngày hôm nay của các vị trí là kìm chân kẻ 
địch ngay khi chúng định xộc vào. Đôi khi, phải để kẻ thù đi 
qua, nhưng rồi phải chia cắt chúng ra trong đêm tôi. Các đồng 
chí hãy nhớ rằng, chúng ta không có lực lượng dự bị. Phải 
tự lực cánh sinh. Ngoài ra, tôi xin báo trước: chúng tôi sẽ phải 
lầy người của các đồng chí đề chuyên tới những khu vực xảy 
ra tình huông gay go. Tôi xin nói cụ thể. Chính ủy sẽ đên khu 
vực bảo vệ «Mát-xcơ-va› tại hướng trung tâm. Đồng chí Coóc- 
nhi-lôp tới khu vực «Vôn-ga. Trung úy Xéc-ghê-ép chịu 
trách nhiệm khu vực «Ki-ép›! Tôi sẽ ở khu vực (Tiền tiêu. 
Tham mưu trưởng Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki sẽ ở lại đây, trong 
trụ sở tham mưu: đồng chí ây sẽ giữ liên lạc với các khu vực 
và thông báo cho tôi. Liên lạc sẽ là các em thiêu niên: Vô-lô- 
đi-a, Va-nhia, Tô-li-a. Các liên lạc sẽ tạm thời ở đây, còn các em 
nhỏ khác đưa xuông tầng dưới. Tât cả rõ chứ? Có ai hỏi gì 
không ? 

— Khát chết đi được, — Xéc-ghê-ép nói, — miệng khô 
khôc, nước dãi cũng không có mà nhỏ nữa. 

— Nước, — La-da-rép đồng ý. — Nêu bọn Đức bắt đầu 
tân công, sẽ cho mỗi người một côc nước ngoài tiêu chuẩn. 
Báo cho bác Man-tô như vậy... Đồng chí chính ủy, đồng chí 
có muôn nói gì không? Có bồ sung gì không? 

Chính ủy Côt-lô từ từ đứng dậy, hơi cúi đầu và vươn thẳng 
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đôi vai rộng lên, đường như muôn đưa vai đỡ lầy vòm đá nặng, 
gánh chịu lầy tầt cả. Vồn lúc nào cũng thây sờ sợ ông nên nhiều 
lần Vô-lô-đi-a phải ngạc nhiên, không hiểu sao con người 
bể ngoài trông nghiêm nghị như vậy lại có thể nhìn mọi người 
với cái vẻ âu yêm đặc biệt, đẩy tin cậy đên thể. 

Rõ ràng chính ủy rât quí mên từng người có mặt ở đây và 
ông mong cho ai cũng được may mắn. Chỉ những nếp nhăn sâu 
cạnh cái miệng nghiêm khắc, quả quyết là chứng tỏ rằng, ngày 
hôm nay chính ủy sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai có một 
biêu hiện yêu đuôi nhỏ KhẠP nào, không tha thứ cho một 
ai hêtf 

— Tât cả mọi việc đều đã rõ, — ông nói, — chẳng cần nói 
thêm gì nữa. Tôi tin chắc rằng, mỗi người sẽ làm tôt cả những 
gì có thể làm và nêu cần, cả những cái không thê làm được... 

Hai tiềng nỗ chưa từng nghe thây trong mỏ đá, hai tiêng 
sâm dữ đội, mạnh đên nỗi tât cả khôi đât rắn trên đầu như 
tan vụn ra; buộc chính ủy phải im lặng. Sàn đá dưới chân đu 
đưa. Tâm vải bạt treo ở cửa tung lên như bị gió cuôn. Một 
đám bụi đá vôi lùa vào trụ sở ban tham mưu và che mờ tât cả. 
Tât cả đứng bật dậy, trừ chỉ huy trưởng. 

— Hình như đã bắt đầu rồi đây, — hơi nhỏm dậy một 
cách bình tĩnh, La-đa-rép nói. — Chỉ huy các khu vực có thẻ 
về các vị trí. Chúc các đồng chí thành công. 

Các cán bộ chỉ huy rời ban tharmn mưu, vừa đi họ vừa sửa 
lại chiệc đèn rnỏ mang theo và vặn thêm bâc trong các đèn loại 
«con dơb. Một máy điện thoại reo vang. La-da-rép nhâc ông 
nghe lên: 

— Tôi, trung tâm đây, La-da-rép đây. Tôi đang nghe đây. 
Được. Ở đâu? Giêng khoan cũ à? Giêng khoan cũ à? Toàn 
bộ bức tường ây à? Tôi sẽ phái đi ngay lập tức. — Đặt ông 
điện thoại xuông, ông gật đầu ra hiệu cho Vô-lô-đi-a: — Cháu 
chạy mau đên trạm y tê bảo: ở giêng mỏ cũ, tường sụp làm Xéc- 
đu-côp và Nôt-kin bị thương. Phái ngay một bác sĩ đên đây. 
Rồi phải báo cáo lại cho bác. Còn cháu trở lại đây ngay. Không 
được tìm cách lần đên đây. Rõ chưa? 

— Rõ, không được tìm cách lần đên đây! 
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— Đúng, đồng chí trung úy này, tôi đền khu vực cTiển 
tiêu› đây, Giữ liên lạc với tôi, 

Tiêng Ẩm của vài vụ nỗ mạnh nữa lan khắp các hành lang 
ngầm. Đâu đó, ba bồn tiểng nỗ xa xa rến vang. 

— Chúng thả bom các giêng khoan. Chúng muôn đánh 
lực lượng chúng ta khỏi các lôi vào, — Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki 
nói. — Một đợt pháo chuẩn bị độc đáo. 

Lại có tiêng nỗ ẩm vang. Rồi súng nỗ giòn giã vọng vào 
các lôi đi và đường ngang của pháo đài ngầm. Những loạt đạn 
rên lên từng hồi, liên thanh nhả đạn không ngớt, và từ phút đó 
toàn bộ mỏ đá tràn ngập mùi hăng hắc của chât nỗ, tiêng vang 
nặng nể của các vụ nỗ liên tiếp, khói và bụi làm mắt cay xè, 
xộc vào mồm, vào mũi. 

Bọn Đức bắt đầu tổng tần công pháo đài. 

Đúng, đây quả là một ngày khủng khiếp. Những ai đã trải 
qua hôm ây sẽ không bao giờ quên được, nhưng thật khó có thê 
khôi phục được chính xác trong trí nhớ tât cả những gì mà các 
chiên sĩ bảo vệ pháo đài phải chịu đựng trong những giờ phút 
đài dằng đặc và ác liệt ây, những giờ phút mà đôi khi 
hòa thành một cơn ác mộng dai dẳng, ngột ngạt, nhức óc 
định tai... 

Bọn Đức tân công đồng loạt tại tât cả các lôi vào. Sau khi 
làm nỗ tung các chướng ngại chúng kéo súng máy và pháo 
chông tăng tới các cửa giêng và bắn vào lòng đât tôi tăm. Mìn 
bay vào giêng, nỗ tung ở dưới sâu, phá hủy các bức tường 
đá và chiên lũy do du kích dựng lên. Bọn Đức không tiêc chât 
nỗ. Tại một vài giêng, đá bị nghiền vựn ra bay rào rào ngược 
lại lên trên như từ miệng núi lửa phụt ra. Bọn Hít-le phải chạy 
né sang bên để khỏi trở thành nạn nhân do mìn của chỉnh chúng 
gầy nên. 

Khi Vô-lô-đi-a vội vã từ trạm y tê trở về ban tham mưu, 
một vài lần em bị hơi nỗ xô ngã hay bị hât đập vào tường đá 
đau điêng. Lúc ngã, em làm vỡ mât bóng đèn. Những luồng 
sóng không khí xộc vào làm đèn tắt ngầm. Em lần đi trong bóng 
tôi như bưng, nghe thây từ khắp phía dội đền tiềng ẩm ẩm của 
cuộc tân công. Bỗng có tiêng khóc thút thít ngay cạnh chân em. 
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Em cúi xuồng và cắm thầy một đôi tay xinh xắn đang run rÂy 
bám vào em trong bóng tôi. 

— Cháu s-ơ-ợ... Cháu muôn đền chỗ mẹ cháu... Cháu bị 
lạc... — Vô-lô-đi-a nghe thầy và nhận ra là bé Ô-li-a, con 
gái chỉ huy trưởng. 

Em bề bé Ô-li-a lên và đi, chìa khuỷu tay và vai lên trước 
để em nhỏ không bị va vào chỗ tường nhô ra. 

— Chủ là ai đây? — dọc đường, Ô-li-a hỏi, 

— Anh là Vô-lô-đi-a đây mà, 

— A... Thê mà em không nhận ra anh. Tôi quá. Em ngửi 
mãi, ngửi mãi mà không nhận ra. Bây giờ hình như mùi gì cũng 
có: mùi dưa chuột, mùi khói đèn khét lẹt nữa. 

Tiêng sụt lở xa xa ẩm ì vọng đên. 

— Sầm hôm nay sao to thê, — Ô-li-a nói. — Sắp có mưa 
phải không anh? Phải mưa chứ không nhà em uông hệt cả 
nước chè rồi... Mẹ em không cho nữa. 

Vô-lồ-đí-a chạy vào ban tham mưu, giao Ô-li-a cho cậu 
anh của em bé lúc đó tạt vào đây, rồi để nghị Pê-tơ-rô-páp- 
lôp-xki cho phép hai anh em Ô-li-a dẫn nhau xuông tầng dưới, 
đên chỗ cô Ki-li-a. Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki đồng ý giao ngay 
cho Vô-lô-đi-a nhiệm vụ mới. 

Phải lập tức đên được &ưởng ô-tô Lúp-kin và báo cho 
Lúp-kin hay rằng, bọn Ghét-xta-pô đang di chuyển đên đây — 
một trạm quan sát ở tầng trên đã nhận ra chúng. 

— Nhưng cháu phải cần thận đây: chỗ ây gần như ở trên 
cùng. Đi lại cho khéo, không lại xảy ra thương vong; — Đê- 
tơ-rô-páp-lôp-xki nhắc nhở. 

Nhưng Vô-lô-đi-a đã cẩm lây chiếc đèn mỏ tắt thay cho 
chiêc đèn bị vỡ và chạy đi ngay theo hướng khu giêng mỏ ở xa. 
Em vừa chạy vừa vâp ngã, bò qua những tảng đá sụt lẻ, Khâầu 
súng đập vào vai em đau điêng. Em rât vội. Từng giây phút 
đều quí giá: phải kịp thời báo cho Lúp-kin biềt vể nguy cơ 
đang đc dọa anh. 

Thở dốc ra vì chạy, cuôi cùng em đã đên được chiềc giềng 
mỗ lớn dôc nghiêng. Cách cửa xuông giễng khoảng trăm rưỡi 
mét, các chiên sĩ du kích đã dựng một bức tường ngầm với mặt 
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đất. Những lỗ chầu mai của bức tường này sáng lờ mờ trong 
đêm tôi. Ở đó nhất định phải có Lúp-kin và Ma-ca-rôp. Từ 
xa, Vô-lô-đi-a đã thẩm thì 4Sê-pê-tôp-ca... Sê-pê-tôp-ca... 
và sau khi nghe thầy tiêng đáp lại theo qui định: Lưỡi lê», — 
em trèo đên chân chiên lũy, 

— Vô-lô-đi-a đây phải không? —Lúp-kñn nhận ra 
em, 

— Vâng, cháu đây. Tham mưu trưởng ra lệnh báo cho chú 
biết rằng, lại có bọn phát xít đang đến chỗ chú, cả một 
đại đội... 

— Thê nào, tụi Đức lại muôn đi ô-tô à?— Lúp-kin mỉm 
cười. — Được, nêu muôn ngồi xe thì cứ việc, ghê còn trông 
cả. Chúng ta sẽ chờ. Và chúng ta sẽ vặn máy đêm xem chúng 
có bao nhiêu. — Rồi áp vào lỗ châu mai, anh đặt nòng khẩu 
súng máy vào. 

Ma-ca-rôp, người bạn chiên đâu ít nói của anh cũng làm 
như vậy. 

Vô-lô-đi-a leo lên chỗ lỗ châu mai chưa đặt súng và nhìn 
ra ngoài. Ngay lập tức em cảm thây có người ở đẳng sau túm 
lây cỗ áo em lôi ra khỏi bức tường. Em nghe thây bên tai giọng 
thẩm- thì giận đữ của Lúp-kin: 

— Các chú mời cháu đên đây đây à? Cháu được lệnh thê 
nào? Báo cáo và quay về ngay! Không cần cháu các chú cũng 
đôi phó được. 

— Chú Lúp-kin,— Vô-lô-đi-a thẩm thì, giọng cầu khẩn, 
— cháu chỉ nhìn một tí tẹo thôi, và nêu chúng đên cháu sẽ cho 
chúng một phát. 

— Chú sẽ cho cháu biết tay ngay đề cháu đừng có xin xỏ 
lần thứ hai nữal 

Nắm tay to lớn của Lúp-kin bịt kín lỗ châu mai ngay trước 
mũi Vô-lô-đi-a nhưng sau đó liền biên đi ngay vì anh ta đã 
nghe thây có tiếng động gì đó, anh nhảy bồ đên lỗ châu mai 
của mình, Vô-lô-đi-a thận trọng nhìn ra ngoài. 

Ở đăng trước, cách bức tường không quá trăm rưởi mét, 
lòng giêng dẫn lên mặt đât tôi đen. Trên nền trời sáng chói 
hiện lên hình chiệc xe vận tải đồ nát. Bên phải và bên trái 
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xe còn lại những lồi đi hẹp. Đứng ở chiền lũy trông rât rõ những 
lồi đi ầy. Ngay cÀ một con mèo có tìm cách theo lôi đó lần vào 
mỏ đá thì chính ở vị trí của Lúp-kin cũng nhận thây ngay tức 
khắc, nhưng bầt kỳ ai từ trên mặt đât xâm nhập vào đây cũng 
không thầy gì hềt ngoài bóng tôi mịt mùng, càng vào sâu càng 
dày đặc. 

Bỗng Vô-lô-đi-a nhận thây những hình người xuât hiện 
nỗi bật trên nền trời sáng sủa ở hai bên chiêc xe. Lúc đầu một 
người ở bên trái, rồi một người ở bên phải và đẳng sau còn 
lồ nhô thêm nhiều nữa. Những hình người này vụng về vòng 
qua chiếc xe, xúm xít trong các lôi đi hẹp, vừa xuông giêng 
vừa thận trọng di chuyển theo lòng giêng nghiêng nghiêng 
nhưng không đên nỗi dôc đứng. 

— Lúp-kin này, — Ma-ca-rôp thẩm thì, anh căng mắt nhìn 
qua lỗ châu mai, — mắt cậu tỉnh hơn... Cậu phân biệt cho kỹ 
vào! Mình nhìn nhầm thì phải. Theo mình, đám phụ nữ đang 
xuông. 

Lúp-kin thò đầu vào lỗ châu mai, anh nhìn lần nữa rồi 
ngửa người ra: 

— Minh chẳng hiểu cái quái gì cả.. Như là cuộc diễu 
hành của phụ nữ ây. Tiết mục gì thê này? 

Bây giờ, Vô-lô-đi-a cũng thây rõ những người phụ nữ đang 
chậm chạp và sợ hãi đi vòng qua chiệc xe. Sao họ có thê lọt 
đên đây được? Bọn Đức có cho ai ở bên ngoài đên gần mỏ đá 
đâu? Nhưng em nhận thây ngay rằng, khi đám phụ nữ đã vượt 
qua chiêc xe và đên chỗ lòng giêng tôi đen hòa lẫn vào bóng 
tôi thì đằng sau, trên cửa giêng sáng sủa, hiện lên những hình 
người khác hẳn. Có thể nhận ra một cách chính xác rằng, đó 
là bọn Hít-le. 

— À, tụi khôn kiếp lại dở trò,— Lúp-kin sửng sôt tà» 
một tiêng.— Ma-ca-rôp, cậu có hiểu không? 

— Rõ quá đi rồi. Chúng dùng phụ nữ làm mộc che. Lúp- 
kin, ta làm thê nào bây giờ đây? 

— Mưu ây cũng chẳng cứu được chúng đâu... Ma-ca-rồp 
này, cứ đề cho các bà đên gần nữa, tới lỗi ngang kia kìa, còn 
cậu, cậu chuân bị lựu đạn đi. 
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CÀ hai chuần bị xong lựu đạn và nhảy lời lại khổi bức 
tường. 

— Vô-lô-đi-a, — Lúp-kin vội vã nói, — đứng cách xa lỗ 
châu mai ra, không thì mảnh đạn văng ngược vào cháu đây. 
Tạm thời cháu ở lại đây hẳng. Nêu xảy ra chuyện gì, cứ chạy đi. 
Còn bây giờ, các chú sẽ sử dụng đường hảm bên. 

Vô-lô-đi-a còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, em ở lại bên 
bức tường. Em nghe thây tiếng Lúp-kin và Ma-ca-rôp chạy 
lùi lại một tí rồi bước chân hai người bỗng lặng đi như cả hai 
đã biên mật. Em không biết là có một đường hầm bên nôi liển 
với cửa đường hầm lớn và thông với đường hẩm lớn ở ngay 
gần chiệc xe vận tải. Đường hầm bên có hành lang nôi ở sau 
bức tường. Chính Lúp-kin và Ma-ca-rôp đã lần vào đây. 

Trong lúc đó Vô-lô-đi-a đã nghe thây những giọng Nga 
vang lên bên kia bức tường. 

— Bọn sâu mọt khôn kiệp gây thật lắm chuyện! — những 
người phụ nữ vừa nói vừa cô nén tiêng nức nở đứt quãng. — 
Chúng chỉ tìm cách nâp sau lưng đàn bà mà đánh nhau... 

— Các bà cứ làm ẩm lên đi, làm ẩm lên đi! Phải nói to 
lên để họ biết chúng ta là ai chứ.... 

Ngay lúc đó, một giọng phụ nữ đầy tuyệt vọng thét lên 
lanh lảnh, tuy có bị vòm đá làm âm vang chút ít. 

— Các đồng chí du kích, bọn Đức đẳng sau chúng tôi... 
chúng thúc lưỡi lê vào lưng bắt chúng tôi đi! Các đồng chí cứ 
việc bắn, dù có bắn phải chúng tôi cũng được, nhưng chớ để 
lũ khôn kia chạy thoát. 

Một tên Đức đi đẳng sau chĩa ánh đèn pin vào đám phụ 
nữ để tìm người vừa kêu. Chùm sáng hình quạt hẹp trượt trên 
tường đá, và những người phụ nữ nhìn thây một lôi đi hẹp dẫn 
vào đường hầm bên. Bọn Đức chắc hẳn thây an tâm vì cho tới 
lúc này, những người du kích vẫn thường từ trong bóng tôi 
bắn ra ngay lập tức bây giờ vẫn yên lặng. Chúng thắp thêm vài 
ngọn đèn nữa rồi mạnh dạn tiên vào lòng giêng dôc nghiêng. 
Ngay phút đó, từ sau góc tường đi bên, hai loạt súng máy nhả 
đạn thẳng vào các ngọn đèn. Đồng thời vang lên tiềng Lúp- 
kín hô lớn; 
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— Các bà chị nằm sát xuông đầt, bò lánh sang bên, Ẩn vào 
các góc! Nhanh lên đi! 

Vài chiệc đèn tắt phụt, chỉ một chiêc còn cháy nhưng đã 
lăn lóc dưới đầt. Quả lựu đạn Ma-ca-rôp ném nỗ tung đúng 
chỗ đó, ánh sáng chói lòe lên xé rách màn đêm. Vô-lô-đi-a 
nghe rõ những tiềng kêu hôt hoảng và tiêng rên rÌ của bọn Đức 
cho đền khi tiếng nồ thứ hai át đi. Đây là quả lựu đạn do Lúp- 
kin ném. Khẩu súng máy của anh từ góc đường hẩm ngang 
chĩa ra lập tức quật đỗ bọn phát xít đang lồng lộn giữa lôi đi. 

Vô-lô-đi-a hệt nhảy ra lại áp người vào lỗ châu mai, em 
nghe thây tiêng những viên đạn bọn Đức bẳn hú họa va chan 
chát vào mặt ngoài bức tường đá. Em chỉa khâu súng của em 
qua lỗ châu mai và bóp cò. Khẩu pháo thiêu niên nỗ ẩm, đường 
như vang động khắp cả khu giêng. Bọn Đức đã không dám bắn 
trả nữa, chúng bò lổm cồm ra khỏi giêng. Hai tên cô vượt 
nên bị mắc kẹt trong lôi đi hẹp giữa chiếc xe vận tải và bức 
tường đá. Chúng bám vào các mỏm đá, cô Ây nhau lại sau. Quả 
lựu đạn chỉnh xác của Lúp-kin nỗ tung, điệt gọn cả hai. ' 

Bây giờ, trong giêng không còn một tên Hít-le sông sót 
nào nữa. 

— Còn các bà các chị — Lúp-kin hướng ra lòng giêng 
tôi đen gọi to, — các bà các chị lần lượt trở lên đi, không 
việc gì phải chen ra ngay một lúc. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho... 

— Đồng chí ơi, đồng chí không mời chúng tôi vào àl.. — 
một phụ nữ hét lên trong đêm tôi, 

Lúp-kin lây khuỷu tay thúc Ma-ca-rôp. 

— Vào đâu? Đên chỗ chúng tôi ây à? Đồng bào tin được 
những chuyện hươu vượn của bọn Đức về du kích hay saoŸ 
Chỗ chúng tôi chẳng có gì hêt, chỉ có hai anh em chúng tôi tình 
nguyện săn bọn phát xít thôi, — Lúp-kin bịa ra rồi nói thêm 
vào tai Ma-ca-rôp:— Đưa họ vào thê nào được? Ai biết họ là 
ai... Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ôn rồi, bây giờ họ đi ra 
dễ dàng rồi. Hôm nay, bọn Đức ngoài kia chẳng dám thò đầu 
xuông nữa đâu. 

Cả hai đã về gắn đến bức tường. Vô-lô-đi-a nghe thầy 
tiêng nói chuyện ngạy cạnh, em đã định xen vào, nhưng đúng 
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lúc đó, ở phía sau, từ lòng mô đá vọng đến tiêng nỗ và tiêng 
súng âm vang. 

— Hữừ, hình như đền lượt tầng thứ hai thì phải, — Lúp- 
kin lo lắng nói, — Cháu này, — anh quay sang Vô-lô-đi-a, — 
cháu hãy chạy đền ban tham mưu báo cáo với tham mưu trưởng 
về tình hình vừa xây ra ở đây, Cháu hãy bảo: Lúp-kin cho 
rằng bọn Đức không mò vào khu vực này nữa đâu. Nên chuyển 
các chủ đền nơi nào tình hình gay go hơn... Còn ở đây có thẻ 
cử ai yêu hơn một chút cũng được... Thôi, chạy đi! Ở đây, 
cháu hãy xoay xở giúp các chú nhé... 

Vô-lô-đi-a lao nhanh theo những hành lang tôi tắm đến 
ban tham mưu, thỉnh thoảng em dừng lại, khẽ nhâc cái che đèn 
lên đề nhìn quanh, kiềm tra xem đi có đúng đường không. Lạc 
trong mạng lưới các đường hầm ngẩm này là một việc rât dễ 
xảy ra, ngay cả đôi với người đã quen, nhât là hôm nay, tiêng 
ầm ẩm xa lạ vọng đến từ khắp các phía càng dễ làm lẩm lẫn 
thêm. Vô-lô-đi-a vừa chạy vừa lắng tai nghe. Em còn chưa biệt 
rằng, bọn Đức đã xộc vào mỏ đá tại nhiều khu vực khác nhau, 
và không có một lôi vào nào chúng biệt mà chúng lại không tân 
công. Đôi khi, Vô-lô-đi-a nghe thây cả những tiêng thét lạ 
lùng, những tiêng kêu cứu, những giọng nói lúng búng, khàn 
khàn, tắc nghẹn. Chỉ sau đó em mới được các chiên sĩ du kích 
cho biêt rằng, bộ chỉ huy Đức cho binh lính chúng uông thêm 
rượu để chúng thêm hăng hái, đỡ sợ hãi quá khi phải đi vào 
bóng tôi bí hiểm của lòng đât, ' 

Cuộc giao tranh chưa từng có trong lòng đât, trận chiên 
đâu khủng khiếp diễn ra một cách mò mẫm tại tât cả các tầng 
của pháo đài ngầm. Trận đánh đã kéo dài được mây tiêng đồng 
hồ, thê mà bọn Đức vẫn chưa nhìn thây một người du kích 
nào. Nhưng bât kỳ nơi nào chúng xộc vào, cũng đều gặp phải 
sự chông trả mãnh liệt. Các chiên sĩ du kích bí Ần không đẻ lộ 
mình, họ không thê bị bắt và gần như không thể chạm tới được, 
họ chẳng khác nào hòa tan trong bóng tôi dày đặc. Họ chặn 
đường vào lòng mỏ đá bằng một phát đạn chính xác từ trong 
bóng tôi bắn thẳng ra, bằng một quả lựu đạn ném bât ngờ vào 
đúng mục tiêu, bằng một đường dao đột ngột từ sau chỗ rẽ 
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của đường hầm. Đôi lúc, bọn Đức bắt đầu cầm thây rằng, 
chúng đánh nhau với những bóng ma sông trong một vực thẳm 
đá bí hiểm. Những bóng ma đông không kể xiết này có mặt 
trên mỗi bước đi: họ bât ngờ giáng thẳng vào trán rồi ngay 
lập tức xuât hiện ở đẳng sau, cắt đứt lôi lên mặt đât, và đúng 
khoảnh khắc đó, đánh tạt sườn kẻ địch như từ trong tường 
đá hiện ra... 

Bộ chỉ huy Đức bây giờ tin chắc rằng có một đội quân 
du kích đông đảo đang hoạt động trong lòng đât. Hàng trăm 
binh lính đã được tung vào cuộc tân công pháo đài ngắm. Không 
bao giờ một tên tướng hay sĩ quan Đức nào lại có thê tin được. 
hẳn sẽ phải coi như một câu đùa vớ vần về cái việc người 
ta kê cho hắn rằng, chông trả lại cuộc tân công của hai ngàn 
tưởi binh lính thuộc một trung đoàn đặc biệt, chọn lọc, được 
trang bị súng máy, rmmìn, thủy lôi, liên thanh, pháo chông tăng, 
đèn chiêu, trạm điện, thiệt bị thu tiêng động... chỉ có một nhóm 
nhỏ các chiên sĩ đững cảm gồm chín mươi hai người, kể cả 
phụ nữ và trẻ em, kể cả bé Ô-li-a lên bôn... 

Đúng, trí tưởng tượng táo bạo nhât cũng không thể nềhĩ 
ra được một điều gì tàn khôc và mâu thuần hơn trận chiên đâu 
trong lòng đât này, trận chiên đâu diễn ra trong hang hôộc tôi 
tăm như thời tiền sử mà lại được sử dụng kỹ thuật quân sự 
hiện đại nhât của thê kỳ XX. Bọn Hít-le kéo theo những dây 
cáp điện vào trong mỏ đá, chiêu thẳng những đèn pha mạnh vào 
bóng tôi đẩy đc dọa của các đường hầm, cô mau mau thanh 
toán cái đêm đen khủng khiệp ghê sợ này. Vừa gào thét vỡ 
họng và quét súng máy loạn xạ để nén nỗi sợ hãi và mau chóng 
phá vỡ cảnh im lặng ngột ngạt của lòng đât, chúng vừa liều 
lĩnh tiên vào mỏ đá sâu thẳm, 


Chương XIII 
LÒNG ĐẦT RỰC LỬA 


Nều trong lúc xảy ra trận chiên đâu trong lòng đât này mà 
có thê nâng được lớp đât bên trên dày mười tám mét che phủ 
mỏ, hay nhìn qua các tầng đầt đá dày mà thây được những gì 
diễn biên trong các hành lang của pháo đài bât khả xâm phạm 
này, thì người qưan sát sẽ thây một cảnh tượng hêt sức lạ 
lùng. Người đó sẽ thây là đôi khi, một toán đông lính Đức 
trang bị súng máy không sao vào được một đường hẩm hẹp chỉ 
do một chiên sĩ với khâu súng lục và lựu đạn bảo vệ. 

Người đó sẽ thây là có chỗ ta và địch chỉ cách nhau hai, 
ba mét; không những thê, các chiên sĩ bảo vệ pháo đài ngẩm 
còn bình tỉnh đứng sau góc một đường hầm ngang, rnặc cho 
những đường đạn bay qua trước rmặt chỉ cách khoảng một 
tâc và để lại một vệt mảnh sáng rực trong đêm tôi. Các chiên 
sĩ hòa lẫn với đá, đứng thằng người lên, chẳng Ân nâp mà cũng 
không nằm sát xuông đât vì họ biết rõ rằng, chùm đạn màu của 
kẻ thù không thê chệch dù chỉ một ly sang phía họ được: đường 
đạn bay bị hành lang hẹp giới hạn và đạn thì không thê bay ngoặt 
vào góc. 

Người quan sát nhâc mái pháo đài ngầm lên chắc hẳn sẽ 
phải ngạc nhiên về vẻ bình tĩnh lạnh lùng của những người 
chủ pháo đài, về lòng đũng cảm đôi khi hơi có vẻ cợt nhạo 
của họ, về môi căm thù lặng lẽ khiên họ quên cả nguy hiểm. 
Người đó sẽ hiểu rằng, các chiên sĩ du kích tiên hành rât khéo 
léo và thận trọng cuộc chiên đâu với hàng trăm tên phát xít 
đã sử dụng thành thạo mọi loại kỹ thuật quân sự. 

Nhưng không có ai có thể nâng được các lớp đât đá lên, 
và đưới bể dày của chúng, trong các đường hầm hẹp, giữa 
bóng tôi thiên niên vạn đại mà những luồng đèn chiều xuyên 
vào một cách vô ích vì gặp phải những bức tường đá và những 


468 


chướng ngại, trận giao chiềc ác liệt đã diễn ra trong nhiểu giờ 
liền. 

Vô-lô-đi-a làm liên lạc nền trong ngày hôm đó, em phải 
đền những khu vực khác nhau nhât của trận đánh. Đây đó 
những vụ sụt lở và vụ nỗ làm đứt đường dây liên lạc điện thoại 
giữa các địa điềm bảo vệ. Khi ây, các em thiểu niên được phái 
tới những nơi đó. Vôn nhanh nhẹn và đã nghiên cứu kỹ từ 
trước tầt cả các hành lang, từng chỗ ngoặt của các đường hầm, 
nên giờ đây các em thông thạo mỏ đá chẳng kém gì Giu-xen- 
côp. Các em chạy như bay từ tầng này sang tầng kia, truyền 
đạt mệnh lệnh, nhận báo cáo, gọi y tê cầp cứu và tìm cách lọt 
vào cả những nơi mà các chiên sĩ du kích đón tiêp các em một 
cách âu yêm nhưng vẫn bợp vào gáy đau điêng. 

Khi Vô-lô-đi-a theo lệnh của tham mưu trưởng đên tầng 
trên để liên lạc, La-da-rép có mặt tại đó, giao cho em một 
nhiệm vụ mà lúc đầu hơi làm em phật ý. 

— Vô-lô-đi-a, lại đây cháu, ông khẽ gọi Vô-lô-đi-a. 
— Cháu hãy nhận lây người dân này của chúng ta và mang 
đi đâu cho xa hơn một chút. 

Ngách hầm đó tôi như bưng nên Vô-lô-đi-a không hiểu 
ngay chỉ huy trưởng giao cho em cái gì. Em chỉ cảm thây chân 
một con vật đang giấy giụa. Chiêc lưỡi âm và ướt liêm vào cỗ 
ern, và bên tai em có tiêng rên ứ ử âu yêm. 

— Con Pi-rát của chính ủy đây, — La-da-rép giải thích. 
—Nó đã vùng ra rồi chạy khắp nơi tìm chủ nó... Yên nào, 
con ngộc này! Kìa, tao bảo! 

— Thật đúng là đồ chó ngôc, — bác Gơ-ri-xen-cô cũng ở 
ngay cạnh đây nói, — Sao lại có con chó ngu đền thẻ, chẳng 
biêt điều gì cả! Suyt! Nó làm lộ cả chỗ chúng ta cho bọn Đức 
biệt. 

— Nhanh lên, Vô-lô-đi-a, — La-da-rép ra lệnh. — Ôm lây 
nó và dẫn xuông chỗ nào sâu hơn đi. 

Nhưng kìm lại nỗi mừng rỡ của con chó lại không phải là 
việc giản đơn. Con Pi-rát vùng khỏi tay Vô-lô-đi-a, vừa nhảy 
quanh vừa cô liêm mặt em, vừa sủa vang và kêu ăng ằng. Vô-lô- 
đi-a phải ôm ngang thân nó, áp mỗm nó sắt vào người và mang 
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xuông tầng dưới. Cả hai đều cầm thây mình bị xúc phạm sâu 
sắc: Vô-lô-đi-a giận dỗi vì trong hoàn cảnh chiên đâu, giữa 
lúc em đang ở vị trí tiễn tiêu mà người ta bắt em phải vác một 
con chó vớ vần đi, còn Pi-rát thì phật lòng với cách đôi xử thô 
bạo như vậy. May mắn thay cho Vô-lô-đi-a, đến ngã tư đường 
hầm thì em gặp Tô-li-a đang vội vã đi về ban tham mưu. 

— Đứng lại, Tô-li-al — Vô-lô-đi-a ra lệnh. — Nhận lây 
con Pi-rát này và đưa ngay nó xuông tầng đưới. Đích thân chỉ 
huy trưởng bảo đây, còn tớ phải quay lại đó ngay... 

Khi em về đên chỗ La-da-rép và thở hồng hộc vì chạy vội 
theo các lôi đi ngầm dốc đứng, thì chỉ huy trưởng và bác Gơ- 
rỉ-xen-cô ở bên cạnh ông đang lắng nghe những tiêng động lạ 
lùng vọng đên từ bên kia bức tường ngăn lôi bên ngoài đi vào 
đường hầm. 

— Khẽ chứ, — La-da-rép ghé sát vào tai Vô-lô-đi-a thì 
thào, rồi ông chỉ bức tường. — Cháu đứng lánh sang bên cạnh 
đi. Cháu có nghe thây không? —chúng đang phá tường 
đây. 

'Tiêng động bên kia bức tường ngày một to hơn. La-da-rép 
tắt hẳn chiêc đèn vôn đã sáng lờ mờ. Trong bóng tôi mịt mùng 
chỉ nghe thây tiêng đá ở tường đồ xuông rào rào. Có kẻ ở ngoài 
định phá bức tường. Bỗng ngay sát trần xuât hiện một vệt 
sáng. Một vài viên đá nữa rơi từ vòm hầm xuông. La-da-rép 
và Gơ-ri-xen-cô khẽ thúc nhau, không hiểu ra sao cả. Ở lỗ 
hỗng phía trên bức tường hiện ra chiêc đèn (con đơb. Bọn 
Đức không bao giờ mang theo loại đèn ây. Các chiên sĩ du kích 
cảnh giác, họ đứng yên lặng, nín thở đẻ khỏi lộ. Đột nhiên, 
họ nghe rõ giọng Đức vang lên bên kia bức tường. Sau đó có 
người nói rành rọt bằng tiếng Nga: 

— Ở đây không có ai cả. Rõ rồi... 

Trong bóng tôi, La-da-rép sờ vào vai bác Gơ-ri-xen-cô 
và Vô-lô-đi-a rồi ân mạnh vai họ như ra lệnh, kéo cả hai vào 
sau góc đường hầm ngang. Từ đó có thẻ dễ dàng quan sát 
những việc xảy ra bên bức tường. Mọi người thây rõ ánh đèn 
chiêu xuyên qua lỗ hỗng ở tường. La-da-rép hạ lệnh lầy đó 
làm mục tiêu và khi ông ra hiệu thì nỗ súng ngay, Vô-lô-đi-a 
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cựa quậy trong bóng tôi vì hồi hộp, và em bị bác Gơ-ri-xen-cô 
cöỗc nhẹ một cải vào đỉnh đầu. 

La-da-rép gọi to: 

— Ai đầy? 

Bên kia bức tường không có tiêng đáp lại. Chiệc đèn rung 
rung trong lỗ tường nhưng vẫn nằm lại đây. La-da-rép thét 
to hơn bằng một giọng đe dọa: 

— Tôi hỏi, ai đầy? 

Sau tường, một giọng run run đáp lại có vẻ lưỡng lự: 

— Tôi đây, Mi-rô-nôp đây. 

— Anh cần gì ở đây? 

— Các ông hiểu cho, tôi xuông đây để lây... để lây đá 
về xây cái kho... Bỗng nhiên xung quanh súng bắn ghê quá. 
Bây giờ mà trở lại lên trên thì tôi không đám. Xin các ông 
cho tôi xuông dưới ây. 

— Anh chọn được lúc đi lây đá thích hợp đây, — La-da- 
tép nói. — Anh định xây cơ ngơi cho ai? 

Mi-rô-nôp nín lặng. 

La-da-rép hỏi: 

— Này, Mi-rô-nôp Xi-đô phải không? 

— Chính hắn đây, — Mi-rô-nôp đáp lại, giọng đã mạnh bạo 
hơn. — Còn anh là ai đây? 

— Có phải anh diện giày đi đạo quanh đây và dẫn theo các 
vị khách không? — La-đa-rép hỏi, giọng đe dọa. Ông chợt nhớ 
lại rầt rõ một người dân trong xóm là Mi-rô-nôp lúc nào cũng 
ăn mặc chải chuôt và khi xưa đã từng làm quản lý cho gia đình 
tên triệu phú Me-xắc-xu-đi ở Kéc-sơ. Vôn người gầy còm ôm 
yêu nên đề làm ra'vẻ cao hơn, lúc nào hắn cũng đi đôi giây 
riêng đóng gót rât cao. Thì ra dâu chân mới đây in trên lớp 
cát ở hành lang tầng trên chính là vêt giày hẳn đầy! — Anh 
đi một mình À? — La-da-rép hỏi. 

— Một mình, một mình, một mình tôi thôi. Bị lạc mà, anh 
hiểu chứ... giọng bên kia bức tường be be lên, lưỡng lự. 

— Nghĩa là anh có một mình? Không ai đi với anh chứ? 

Giọng La-da-rép khiển Mi-rô-nồp hoảng sợ, hẳn nói liền 
thoắng như khóc: 
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— Vâng, không có ai nữa. Tôi đã bảo là tôi đi một mình 
mà Xin các ông đừng bản... Một mình tôi thôi mà... 

— Tên phần bội kia, đúng là mày chỉ có một mình thôi. 
Lũ phản bội lại chúng tao rầt ít. Đồ chó ghẻ, mày dẫn bao 
nhiêu tèn phát xít đền đây t— La-da-rép hỏi, kiên trì và 
giận dữ. 

— Không có ai, không có ai cả... Ôi, các ông đừng bắn?... 

— Bản làm gì... Một mình mày bắn chỉ phí đạn, — La-đa- 
rép nói với vẻ bình thản lạnh lùng, sắc như gươm. 

Đột nhiên, ông nhảy ra khỏi góc hành lang vào đường hẩm 
và đã ở đưới lỗ thủng của bức tường. Vô-lô-đi-a nghe thây ông 
lại lầm bầm: «Bắn làm gì... Mày sẽ chêt với cả bọn chúng mày. 
Rồi ông đứng thẳng người lên ném quả lựu đạn qua lỗ thủng 
trên tường. Còn chính ông lao sang bên và nằm xuông. Chiệc 
đèn của Mi-rô-nôp bay vèo khỏi lỗ hồng. Một tiêng nỗ vang 
lên. Bụi đá vôi rơi lả tả từ lỗ tường, bôc mù mịt trong làn ánh 
sáng yêu ớt giờ đây lại lọt qua hôc. Phía bên kia bức tường rậm 
rịch tiêng chân, tiêng kêu của nhiều người. Bác Gơ-ri-xen-cô 
và Vô-lô-đi-a bắn mây loạt đạn về phía hôc tường. Họ nghe 
thây tiêng bọn Đức chạy về phía lôi lên. Nhưng bỗng nhiên, 
bên kia bức tường vang lên một tiêng nỗ long trời mà nêu so 
với nó, tât cả những tiêng nỗ xảy ra trong ngày hôm đó đều 
không có nghĩa lý gì. Làn sóng không khí lan tới hành lang, chỗ 
Vô-lô-đi-a ngồi, và lắc em dữ dội. 

— A, hoan hô! Giu-xen-côp đây, — bác Gơ-ri-xen-cô nói. 

— Đúng, tôi nhận ra được giọng của đồng chí ây, — La-da- 
rép tán thành. 

Bác Gơ-ri-xen-cô đã đoán đúng. Giu-xen-côp, người được 
anh em trong đội gọi là chuyên gia hỏa công do những trận 
«pháo hoa» mà ông tổ chức qmừng› kẻ thù, đã chuẩn bị sẵn bẫy 
đón bọn phát xít tại lôi ra khỏi đường hầm. Ông đặt chât nỗ 
tại tât cẢ mọi con đường chính. Ông ngụy trang rât khéo léo, 
còn đâu đó ở phía bên, sau chỗ ngoặt, ông giâu dưới đá đầu 
sợi đây an toàn của đường điện dẫn đên ụ chướng ngại. Chỉ 
cần nôi bộ pin đi động với dây này và ghép các tiềp điểm là đá 
sẽ nỗ tung, sụp xuông lôi ra và đè lâp tầt cÀ. Giờ đây, đứng ở 


472 


+ 


hành lang và theo đối sự di chuyển của bọn Đức mà tên phản 
bội Mi-rô-nồp dẫn đền khu vực bảo vệ «Tiển tiêu», Giu-xen- 
cồp đã sẵn sàng phá tung lượng thuốc nỗ chờ cơ hội thuận 
tiện để đột «pháo hoan, 

Sức nỗ mạnh đền nỗi ngay Giu-xen-cp đang ở ngách 
ngang, cách bức tường khoảng bôn chục mét, cũng bị hất 
sang bên. Bụi đá trằng bao phù khắp hành lang, và khi Giu- 
xen-côp đền chỗ La-da-rép và đột đèn lên thì trông ông chẳng 
khác gì thợ xay bột. La-da-rép, Vô-lô-đi-a và bác Gơ-ri-xen-cô 
ho rũ rượi: trong đêm tôi họ nuột phải quá nhiều bột 
đá vôi. 

Gưi-xen-côp dẫn chỉ huy trưởng và Vô-lô-đi-a theo những 
hành lang bên, vòng qua bức tường bảo vệ, đên khu vực nỗ. 
Bụi và khói lắng dần xuông. Vô-lô-đi-a chăm chú xem xét mà 
sửng sôt: trước mặt em, dưới các khôi đá phủ một lớp bụi 
trắng dày, xác bọn Hít-le nằm la liệt khắp nơi. Bọn chúng rât 
đông. Không một tên nào theo tên Mi-rô-nôp xâm nhập đường 
hầm lại chạy được đên cửa ra. Vô-lô-đi-a soi đèn vào một góc- 
đường hầm sụp lồ và em rùng mình vì ghê tởm: dưới fhột 
tảng đá vôi đỗ xuông, thò ra một bàn chân đi giày hẹp có đê 
cao quả khô, 

— Làm ăn được đây, — La-da-rép nói. — Thê là hôm nay 
khó có kể nào đột nhập xuông đây được nữa: đât đá đè lâp tât 
cả rồi. Giu-xen-côp ạ, cậu mạnh tay dùng hàng thật đây! 

— Đón khách quí thì tiếc gì mà chẳng mỗ lợn! — Giu-sen- 
côp vừa trả lời vừa khạc bụi đẩy trong mồm ra. — Chỉ tiệc là 
đá bị vụn nát một cách vô ích. Ở đây, có trữ lượng đá rầt lớn. 
Tôi đã dự kiên dành cho Cung văn hóa. Đá loại một đây: 
màu rât đẹp, kêt cầu rât bổn! — Ông cẩm một mảnh đá lên, 
lây ngón tay búng búng. — Đá đẹp quáÍ Thê mà phải đem dùng 
cho lũ khôn kia... 

La-da-rép ra lệnh Vô-lô-đi-a trở về ban tham mưu bảo cáo 
cho Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki biết tình hình và chờ chỉ thị tiềp 
của tham mưu trưởng. Khi Vô-lô-đi-a chạy vào ban tham mưu, 
Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki đang áp ông điện thoại vào tai nghe báo 
cáo, còn tay kia ông cẩm một ông nghe khắc, 
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— Vô-lô-đi-a này, chấu nghe xem đẳng kia nói gì? — Ông 
giúi vào tay Vô-lô-đỉ-a chiềc ông nghe Âm Âm. 

Vô-lô-đi-a áp ồng vào tai và nghe thây một giọng nói xa 
xôi, căng thẳng: 

— Ban tham mưu đây à? Ban tham :mnưu phải không? Ai 
đầy? Vô-lô-đi-a à? Cơ-ru-pe-nhi-a đang ở khu vực ‹Vôn-ga» 
đây. Em hãy nghe và báo cáo lại với tham rmnưu trưởng: bọn 
Đức ném xuông giêng nhiều thùng nhiên liệu rồi tiệp đó là 
độ ba quả mìn. Nô tung lên, em hiểu chứ? Hỗn hợp cháy bám 
vào khắp lòng giêng. Lửa đang cháy bùng. Mà chỗ các anh lại 
có hầm chứa kho vật dụng ngay bên cạnh... Báo cáo nhanh lên! 

Vô-lô-đi-a vội báo cáo tình hình cho Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xki, ông vẫn đang ra mệnh lệnh cho một khu vực khác. Nghe 
thây nói đên đám cháy, ông hét vào ông nghe: «Chờ một phút!» 
— tồi buông ông, ông ném cho Vô-lô-đi-a: 

— Cháu báo là chúng ta sẽ thi hành những biện pháp cẩn 
thiệt, chúng ta sẽ gửi tiếp viện đên. Còn Vô-lô-đi-a, cháu hãy 
truyền đạt điều đó và chạy đi tìm bác Man-tô. Bảo bác ây động 
viên tât cả mọi người của bác đên đây. 

Vô-lô-đi-a truyền đạt cho Cơ-ru-pe-nhi-a biết ý kiên của 
Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki, và em nghe thây trong ông: 

— Biện pháp gì? Nước không cóI Và ở đây chỉ có hai người 
bảo vệ. Chúng tôi rời lôi đi là bọn Đức vào ngay. Chúng đã 
xộc vào đây nhưng chúng tôi đã đánh bật chúng ra. Chúng tôi 
mà rút thì chúng lại bò vào... Cái gì, cái gì?.. Gửi tiêp viện 
đên à? Bác Man-tô ây à? Câp dưỡng thì làm quái gì! Thôi 
được, câp dưỡng cũng được, chỉ có điều là mau mau lên!.. 
Nêu không chúng tôi chết cháy đên nơi tồi. 

Vài phút sau, trong hành lang đầy khói thông với kho 
lương thực ngắm, đã có mặt bác Man-tô, Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a 
và cô Ki-li-a. Cả chính ủy cũng chạy đên, ông có một“khả năng 
kỳ lạ là xuât hiện kịp thời, dường như theo trực giác, tại những 
khu vực nguy hiểm nhât cẩn được giúp đỡ kiên quyết, ngay 
tức khắc, Khói đã bao phủ nhà kho. Ánh đèn chập chờn nhòc đi 
trong bụi mù, Đẳng trước, cột chông hầm, thân cây gỗ chèn 
đang bóc cháy, Khói khét lẹt tổa vào hành lang vì không có 
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lồi thoát. Bức tường ngăn hành lang với chiếc giêng thông 
gió mà bọn Đức ném mìn vào nhẹ nhàng đỗ sập, nhưng giêng 
thì đã bị đá từ trên rơi xuông lầp đầy. 

Chính ủy ra lệnh đeo mặt nạ phòng hơi ngạt. Vô-lô-đí-a 
quên bằng mât là em có đeo túi cầp cứu ở bên sườn. Mắt em 
đã cay xè và nhức nhồi. Nước mắt cứ thê mà ứa ra. Cổ họng 
buồn buồn, lỗ mũi như có kim châm. 

— Cháu đi khỏi đây đi! Chạy mau lênÍl — chính ủy khàn 
khàn hét lên bảo Vô-lô-đi-a qua màng cao-su phập phồng của 
mặt nạ phòng hơi ngạt, màng cao-su lúc phồng lên, lúc xẹp 
xuông theo hơi thở nặng nề của ông. — Đi đi! — ông thét lên. 

Nhưng Vô-lô-đi-a không rời ông một bước trong cảnh khói 
lửa mù mịt. 

Giờ đây, chính ủy đi trước, ông cô soi đèn qua làn khói 
dày đặc. Ông dường như bơi trong làn sóng nhớt dính màu 
vàng vàng tim tín. Khói tỏa xuông dưới, ép ngọn lửa xuông 
đât. Những lưỡi lửa nhỏ vừa kêu lách tách vừa chậm chạp bò 
theo ván gỗ đên gần kho. Khói ngăn không cho lửa lan nhanh, 
nhưng lửa vẫn kiên trì một cách độc ác, tham lam, mnặc dù chậm 
chạp, bò đên kho lương thực. Ờ đây có nhiều vật cháy được: 
hòm gỗ, phoi bào, ván tâm. Lửa chỉ cẩn vượt qua không đầy 
ba mét nữa là dưới mặt đât sẽ bùng lên một đám cháy tai họa 
mà không một sức mạnh nào dập tắt được. 

Và những người chạy đên đây đẻ chiên đầu với lửa không 
có một giọt nước nào. Họ cũng chẳng dùng bát đĩa, côc tách để 
mang đền sô nước còn lại trong chiệc bề chứa mà bác Man-tô 
đã giâu vào chỗ chắc chắn! 

Khi ây chính ủy là người đầu tiên lao đên lây chân dập 
lửa, lây chiếc mũ cẩm trong tay dập tắt những lưỡi lửa sau 
khi ông đã đeo mặt nạ phòng hơi ngạt. Bác Man-tô, Vô-lô-đi-a, 
Va-nhi-a và những phụ nữ chạy từ bếp đền không còn biết gì 
là bỏng nữa, họ gần như lây tay không đập vào lửa, cảm những 
nắm bụi đá vôi ném vào lửa. Một chiên sĩ du kích mang xẻng 
đền. Họ vồ lây ngay. Giờ đây công việc khẩn trương hơn: họ 
xúc những xẻng bụi đẩy phủ thành lớp dày trên nền đá và hắt 
vào lửa, dập lửa xuông. Quần áo trên người bác Man-tô đã hai 
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lần bén lửa, nhưng bác vẫn tip tục xông vào giữa ngọn 
lửa... 

Đâu đó xa xa nghe thầy tiềng súng, tiếng nỗ rến vang. Âm 
thanh của trận đánh vọng từ trên xuông. Cái chết có thể xộc 
đền qua bắt kỳ lỗi đi nào từ bên ngoài vào, còn ở đây, bên 
đưởi này, trong làn khói dày đặc, mọi người đang vật lộn với 
ngọn lửa hiện đang từ trong lòng đât đe dọa pháo đài ngẩấm. 

Vô-lô-đi-a cảm thây ngột ngạt không thể chịu được dưới 
lớp mặt nạ phòng hơi ngạt, chắc hẳn vì em đeo không đúng. 
Em dựt mặt nạ ra và dùng nó quật vào lửa. Em cảm thấy tóc 
bị đồt nóng nỗ lách tách trên đẩu em, em nheo mắt lại, nhắm 
chặt hàng mi cháy sém và cứ đập, đập lửa mãi, cứ lây chân 
giẫãm đạp mãi, nhưng đột nhiên em cảm thây không thở được 
nữa. Có cái gì trám đây miệng em. Đúng lúc đó, như có một 
hòn đá to đập vào đỉnh đầu em. Em ngã sâp mmặt xuông vào 
giữa ngọn lửa. 

Chính ủy kịp thời đên dùng đôi tay rắn chắc ôm phắt Vô-lô- 
đỉ-a và mang em thiêu niên bât tỉnh ra khỏi lò lửa. 

Vô-lô-đi-a tỉnh dậy ở trạm y tê tương đôi mau. Lúc đầu, 
em cảm thây như chân tay bị những tảng đá đè nặng và do đó 
không sao nhúc nhích được, tẳng đá nặng nhât ép vào ngực 
không cho em thở. Em thu hệt sức lực cô thở phào một cái và 
cảm thây tảng đá bật sang bên. Em trở mình nằm nghiêng, 
chớp chớp mắt một cách bât lực. Đôi mắt em nhìn chăm chăm 
cô Ma-ri-na đang xoa thái dương em. 

— Nằm yên, nằm yên! Thở bình thường được rồi, — 
cô bảo em. — Việc gì cháu phải xông vào giữa đám lửa kia chứ! 

— Còn chính ủy ra sao cô? 

— Chính ủy đã lên phía trên chiên đâu rồi. Cháu cứ nằm 
yên, lửa đã dập tắt được hết. Bây giờ một bức tường mới 
đang được dựng lên cạnh kho. Thê nào, người anh hùng, — 
cô nói thêm, — cháu sợ quá phải không? Lúc đó kể cũng kinh 
khủng thực đây. Suýt nữa thì chúng ta chết hệt, 

Đầu Vô-lô-đỉi-a cứ ong ong. Thỉnh thoằng em lại cảm thây 
toàn thân bị những cú va chạm đau ê Âm, và em không làm sao 
giữ yên được chân tay cứ bị giật bắn lên. Sau đó, các bắp thịt 
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dường như dão ra và không sao cử động được: chân tay em 
như làm bằng bông. 

Bác Man-tô ghé vào trạm y tế. Tạp để của bác bị cháy sém. 
Ở thắt lưng, chiềc mặt nạ phòng hơi ngạt nhẩu nát treo trễ 
xuông bên cạnh cắn con dao bếp, và cái vòi cao-su ở mặt nạ 
cứ lùng lằng khi bác đi lại. Trên khuôn mặt đẫm mồ hôi và ám 
khói của bác, nụ cười không sao dập tắt được vẫn nở trên môi. 
Bác đưa cho Vô-lô-đi-a chiếc bánh rán: 

— Này, chú bé, cháu chiên đầu anh dũng lắm. Hãy nhận lây 
quà tặng của nhà bếp. 

Nhưng Vô-lô-đi-a chẳng nhìn thây bánh rán đâu: mắt ern 
mờ đi ghê quá. 

— Thê không có gì uông hở bác? 

— Cháu yêu quí, nước thì bác không thể cho cháu thêm 
được nữa. Sáng nay, cháu đã uông hai suât rồi. Này, cháu lây 
bi-đông của bác vậy. Không hiểu sao bác không thây khát. 

Bác ngồi ngay xuông thành giường, khẽ nâng đầu Vô-lô-đi-a 
lên, và gần như ép buộc, đưa miệng bi-đông vào miệng em. 
Vô-lô-đi-a uông lầy uông đề mây ngụm to rồi đây tay bác Man- 
tô ra. Em cảm thây để chịu hơn. Em đã đặt chân xuông đât 
định chạy đên ban tham mnưu, nhưng mắt em lại hoa lên và em 
lại phải nằm vật xuông gôi. 

Em không biết em đã nằm bao nhiêu giờ như vậy; em thờ ơ 
với tât cả mọi thứ, không nghe thây gì hêt. Nhưng khi em tỉnh 
dậy thì bên trên, tiêng nỗ vẫn rển vang, tuy quả thật có thưa 
thớt hơn, và tiêng súng vẫn vọng đên. Em tựa vào tường ngồi 
dậy. Trong trạm không có ai. Rồi em nghe thây tiếng người 
nói, tiêng chân bước vội lại gần. Tâm vải che cửa trạm y tê lay 
động. Nhi-na từ hành lang hiện ra gạt tâm vải sang bên và Vô- 
lô-đi-a nhìn thây Va-giê-nhin, Lúp-kin và Sun-ghin đang khiêng 
trung úy Xéc-ghê-ép bê bêt máu đền. Vai và cỗ anh ướt đẫm 
máu. Vạt áo bộ đội trên ngực bị xé tan thành từng mảnh như 
có ai lây cái kìm con giật ra từng miêng một, Na-đi-a dùng hai 
bàn tay đỡ lây đầu Xéc-ghê-ép bị ngửa ra sau. Tiệp đó người 
ta còn đưa đên một người nữa đầu phủ kín trong tâm vải bạt 
thâm đẩy máu. 
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Mọi người đặt trung úy lên giường. Ma-ri-na yêu cấu tât 
cả ra ngoài. Vô-lô-đi-a bước ra sau tâm vải treo ở cửa vào 
và em được biềt những điểu chỉ tiết của tai họa xảy ra ở khu 
vực «Ki-ép. 

Tại đó, trận đánh quyết định giữa các chiến sĩ du kích 
và bọn Hit-le đã diễn ra. Bọn Đức âm mưu xâm nhập mỏ đá 
qua khu vực này theo ba đường giêng song song mà chúng đã 
dùng mìn đọn sạch. Chúng vừa tiên vừa sử dụng những đèn 
chiêu mạnh soi sắng rực con đường xuông lòng đât. Những 
lực lượng tiên công chính được tung vào đây, trong khi nhóm 
%éc-ghê-ép có nhiệm vụ chặn chúng lại chỉ có chín người, 
kê cả Môt-ca-len-cô, Đe-ru-nôp và Pê-kéc-man đã kịp thời đên 
tiệp viện cho anh, Quả thực, đây đều là những con người đã 
được chọn lọc, thử thách: Va-giê-nhin, Sút-xtôp, lIu-rốp, 
Ê-mê-lin, Lúp-kin. 

-Bọn Đức hành động rât thận trọng, Giờ đây, cứ vượt qua 
mỗi lôi đi bên là chúng lại đẻ lại trạm bảo vệ. 

Nhóm Xéc-ghê-ép rút lui đên ngã tư của các đường hẩm 
qui tụ về phía hành lang dôc nghiêng dẫn xuông tầng dưới, 
tới tận'trung tâm pháo đài du kích. Chính ở đây họ đã tổ chức 
phòng ngự. Không thể để cho kẻ thù tiên xa hơn được nữa. 

Trận đánh xảy ra ngay trên đầu ban tham mmưu nằm ở tầng 
thứ hai. Từ vị trí của ông, Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki lo ngại theo 
dõi những diễn biên xảy ra ngay phía trên đầu. 

Tại đây, tình hình tỏ ra không thuận lợi cho các chiên sĩ 
du kích. Đe-ru-nôp bị thương nặng: anh nằm mai phục, nhưng 
một tỉa đèn chiêu chợt rọi qua làm anh bị lộ. Người du kích 
già, giàu kinh nghiệm là Môt-ca-len-cô đền thay anh. Ông nâp 
ở lôi đi bên. Ông chờ lúc bọn lính mang đèn chiêu đi qua hành 
lang chính, và ông chuẩn bị lựu đạn đề dập tắt nguồn ánh sáng 
làm lợi rât nhiều cho kẻ địch. Nhưng ông không nhận thây bọn 
Hít-le đi vòng quanh ông từ đẳng sau. Thành ra ông bị kẹt 
trong hành lang ngang nôi hai lôi đi chính. Khi thầy ở phía 
sau lưng có luồng ánh sáng ngọn đèn chiêu thứ hai đang chập 
chờn trong hành lang lớn, thì ông, vôn là người đã chiền đầu 
trong mỏ đá này năm mười chín, hiểu được ngay tai họa đang 
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đe dọa âng. Không có hy vọng gì nầp kín được, bóng tôi cứu 
mệnh không còn che chở cho ông nữa. Khi ây, Môồt-ca-len-cô 
quyẻt định chọc thủng vòng vây và nêu có hy sinh thì cũng hy 
sinh trong bản hùng ca khiền bọn Hít-le phải kinh hồn khiếp 
vía mãi về sau... 

Hành lang phía sau ông từ từ tràn ngập ánh sáng, Môt-ca- 
len-cô đứng áp vào tường. Ông còn tạm thời được bóng tôi 
che khuầt. Trong tay ông chỉ còn một quả lựu đạn. Ông định 
dùng nó làm nỗ tung chiếc đèn chiêu cùng những tên lính mang 
đèn, và lợi dụng lúc tôi tăm, chạy thoát vào những lôi đi khác. 
Nhưng mọi việc đã diễn ra không như ông dự tính. 

Hoặc vì người du kích già run tay, hoặc chỉ đơn giản do 
ông không gặp may nên quả lựu đạn ông ném ra đập vào mũ 
sắt tên lính Hít-le, lăn đên tường và nỗ ngay tại đây, trong 
ngách hầm bên. Môt-ca-len-cô trông thây cả ba tên Đức đứng 
ở lôi đi đều bị quật ngã và bị phủ một đám bụi dày đặc, ông 
thây một cột vụn đá bôc lên mù mịt, lầp lánh trong ánh sáng 
đèn chiêu. Ông không nhận thây một mảnh lựu đạn đã làm 
chính ông bị thương, và ông định vọt qua hành lang rực sáng 
đề vào hành lang đôi diện. €Trời, giá mình có một quả lựu đạn 
nữal› — ông lầm bằm và băng qua trước mặt những tên lính 
đi theo đèn chiêu. Ông vừa từ trong góc nhô ra hành lang thì 
súng máy Đức nỗ giòn giã. Ông nhảy lui lại phía tường, qưì 
xuông rút súng lục ra nhả đạn tới tâp vào bọn Hít-le mà chiêc 
đèn chiêu đang rọi sáng. Ông nhìn thây chúng chạy lồng lộn, 
nép sát vào tường. Sau khi vứt đi khẩu súng lục bắn hêt đạn 
đã thành vô dụng và nắm chặt trong tay con dao găm — vũ 
khí cuôi cùng trong người ông, — Môt-ca-len-cô cúi thâp 
người xuông, lao qua hành lang. 

Đột nhiên một viên đạn đập vào tường gần mặt ông. Những 
mảnh đá bắn vào mắt ông làm ông không nhìn thây gì nữa. 
Người phủ đầy bụi trắng và không chú ý đên máu đang từ vệt 
thương chảy ra, ông giựi cặp mắt bị bụi che mờ và thoáng nhận 
thây một tên Đức cao lớn ở trước mặt, Ông vung dao găm đâm 
vào tên này nhưng đúng lúc đó, một báng súng bịt sắt nện một 
đòn choáng người vào gáy ông làm ông ngất đi. Bọn phát xít 
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hét lên đắc thẳng, nhây bồ vào người du kích già, bám chặt 
lầy ông, tóm lầy chân tay ông, rồi vừa bẻ quặt đi vừa kéo ông 
lôi lên mặt đầt. Thể là rồt cuộc chúng mới tin chắc rằng, không 
phải chủng đánh nhau với những bóng ma và là với những con 
người bằng xương bằng thịt! 

Các chiên sĩ bảo vệ khu vực «Ki-ép› lâm vào tình thê rât 
gay go. Bọn Đức đên sát được bức tường ngăn chặn một 
trong những lôi đi vào các hành lang bên trong của pháo đài 
ngầm. Chiên lũy này chưa kịp dựng kín đền trần, và qua chỗ 
hở còn sót lại, chúng định tiêu diệt các chiên sĩ du kích đang giữ 
vững tuyên phòng thủ ở phía sau. Nhưng chỉ cẩn chúng hơi 
nhích lại gần là những quả lựu đạn ném rât chính xác sẽ bay 
qua chiên lũy về phía chúng. Súng máy của bọn Đức tỏ ra bât 
lực, không làm gì nỗi bức tường dày xêp lại bằng những tảng 
đá vôi lớn. 

Xéc-ghê-ép quyết định để kẻ thù đên gần hơn tồi lẩn tới 
sát tường, ném lựu đạn qua khe bên trên vào đúng bọn chúng. 
Anh chuẩn bị xong lựu đạn đề ném, đứng lên trên tảng đá đề 
với tới đỉnh chiên lũy, nhưng đúng lúc ây xây ra một tai họa 
bât ngờ: tảng đá giòn vỡ tan ra. Xéc-ghê-ép ngã sâp xuông, 
không kịp quăng lựu đạn đi. Lựu đạn nỗ tung trên tay anh, 
xé rách cả bộ ngực và một bên vai anh. Một mảnh lựu đạn 
đập mạnh vào đầu Sút-xtôp khiên ông chêt ngay tức khắc. lu- 
rôp và Ê-mê-lin bị xây xát. Bụi bắn vào mắt Lúp-kin và Pê- 
kéc-man như kim đâm. Chỉ riêng Va-giê-nhin kịp nhào xuông 
đât là không việc gì. 

Căn cứ vào tiêng động, bọn Đức biết rằng, vụ nỗ ở phía 
các chiên sĩ du kích xây ra một cách ngẫu nhiên. Lợi dựng 
thời cơ, chúng leo lên chiên lãy. Khẩu súng máy của Va-giê- 
nhin đã hât chúng xuông đât. Trong giờ phút hiểm nghèo ây, 
một :nình anh bảo vệ khu vực quan trọng nhât và sơ hở nhật 
của pháo đài ngầm. Anh bản hêt băng này đên băng khác vào 
khe hờ giữa trần và mép trên tường. Đồng thời anh mưu mẹo 
dùng cánh tay không mắc bận quăng lựu đạn qua phía trên 
bức tường và làm như nhóm du kích ở đây ít nhât cũng phải 
có năm người, 
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Thể là bọn Hiít-le không dám liểu mạng đột phá. 

Trong lúc đưa các chiền sỉ bị thương xuông tầng dưới, 
Pê-kéc-man đã kịp thông báo tình hình ở khu vực i-ép, và 
một vài phút sau, chính trị viên Coóc-nhi-lôp đã chạy đền trợ 
giúp Va-giê-nhin đang đơn độc bảo vệ chiên lãy. Coóc-nhi-lôp 
bò đền chỗ Va-giê-nhin trong bóng tôi mịt mùng và căn cứ theo 
ảnh lửa đạn mà tìm ra anh. Chính trị viên nghe thây phía trên 
đầu, đạn địch đập rào rào vào tường đá làm bụi đá vôi bay 
là tả. 

— Tình hình nóng bỏng phải không, Va-giê-nhin? — 
Coóc-nhi-lôp khẽ hỏi. 

— Báo cáo chính trỊ viên, có nóng bỏng thật, nhưng cũng 
không bằng bụi. Nói chung, chúng ta chiên đâu ít người quá. 
Có tiệp viện đền thê này thì chúng ta sẽ đứng vững. 

Đá vôi vụn bị đạn bắn tung ra vẫn tiêp tục rơi lä tả từ tường 
xuông. ` 

— Đồng chí chính trị viên, đồng chí chớ nhô đầu cao đây. 
Đồng chí hãy nhớ đây là giới hạn sông. Chúng không bắn được 
thâp hơn đâu. 

— Được, chúng ta sẽ lập một giới hạn chêt cho lũ kẻ cướp 
này. — Coóc-nhi-lôp trả lời sau khi đã tính rằng, bọn Đức 
không thê đổi góc bắn bởi vì chúng cứ nhè vào phía trên tường 
và không dám liều mạng lại gần. 

Coóc-nhi-lôp chăm chú quan sát và nhận thây có một luồng 
ánh sáng, chắc hẳn là từ ngọn đèn chiêu ở xa rọi tới, hiện 
đang xuyên vào hành lang và cho phép nhìn thây đôi điều. 
Chẳng hạn, anh đã kịp thây có một bàn tay cẩm lựu đạn giơ 
lên phía rìa tường, anh liền áp đầu xuông đât đằng sau mô đá 
nhỏ còn lại và lập tức nghe thây một tiêng nỗ vang lên. Những 
mảnh đạn rít lên trên đầu. Coóc-nhi-lôp đã định ném trả lựu 
đạn nhưng anh nghi lại: 

— Chờ một chút, - anh thẩm thì với Va-giê-nhin, — đề 
mình biểu diễn Ảo thuật cho chúng xem. 

Trò Ảo thuật của Coóc-nhi-lốp là như sau: anh chờ đền 
lúc tên lính Đức phía bên kia giơ bàn tay cẩm lựu đạn lên đề 
ném qua tường là anh Ân cò bẰm súng máy, quả lựu đạn Đức 
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nỗ ẩm một tiềng bên kỉa tường, từ đó vang lên những tiêng 
kêu thét, tiếng chửi rủa và rên rÌ, Coóc-nhi-lôp điển tiết mục 
ảo thuật đó được hai lần trước khi bọn phát xít đoán ra được 
lựu đạn của chúng gặp phải chuyện gì. 

— Đồng chí chỉnh trị viên, đồng chí bắn chính xác quái — 
Va-giê-nhin khâm phục. 

— Có gì đâu, mắt và tay mình kể ra cũng tương đổi, — 
Coỏc-nhi-lồp khiêm tôn tán thành. 

Một lát sau, một nhóm chiền sĩ do Côt-lô đứng đầu đến 
tip viện cho Va-giê-nhin và Coóc-nhi-lôp. Người chính 
ủy không biềt mệt mỗi này hôm nay được anh em tặng biệt 
hiệu là «Lực lượng dự bị không bao giờ cạn của ban chỉ 
huy. 

Chính ủy nghe báo cáo ngắn gọn về tât cả những diễn 
biên ở khu vực này, ông tỏ lòng đau buồn về Sút-xtôp, Môt- 
ca-len-cô và Xéc-ghê-ép, rồi yên lặng một lát, ông tổng kêt: 

— Biết làm thê nào được, các đồng chíi Tổn thât không 
thê tránh khỏi. Nhưng nhìn chung, tình hình khả quan. Tôi 
vừa đền khắp mọi nơi: ở đâu bọn Đức cũng bị đánh bật ra. 
Chỉ còn chỗ này của đồng chí là chúng vẫn bám lây. Chúng ta 
hy vọng rằng, cả ở đây rồi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ...— Ông 
im lặng rồi thở dài: — Thê đồng chí Môt-ca-len-cô bị bắt thật 
ứ? Trời, bực thật! Người đồng chí lão thành ây thật đáng 
thương quá... 

Không ai biết trận đánh đã kéo dài bao lâu. Mọi người 
say sưa chiên đầu nên không cảm thây đói, thây mệt, mà trong 
lòng đât thật cũng khó xác định được giờ giâc. Ở đây, người 
ta đã quen với kiêu thời gian trôi chậm chạp, mơ hồ. Trong lúc 
trận đánh diễn ra ở bên dưới thì ở bên trên ngày đã hêt, đêm 
mùa thu dài dằng đặc đã trôi qua nào có nghĩa lý gì đâu? Chẳng 
ai nghĩ đên thời gian cả. 

Vô-lô-đi-a đã bình phục. Sau khi dập tắt xong đám cháy, 
em cùng các bạn thiêu hiên khác nhận nhiệm vụ mới: mang 
thức ăn đên các khu vực chiên đầu, rồi sau đó, tiêp tê đạn dược 
cho các chiên sĩ, thay các ð đạn súng máy. Đám phụ nữ ở 
xưởng vũ khí bôi dầu, lau sạch cát bụi cho các khầu súng 
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trường và tiểu liên, còn các em thiều niên thì mang vũ khí đên 
cho các chiền sĩ và nhận những khẩu súng trường bản thiu, cẩn 
lau sạch, mà họ trao lại. Giờ đây, các em cảm thầy mình đang 
làm công tác chiền đầu thật sự. Các em xuât hiện ở ngay tuyên 
lửa, và các chiền sĩ du kích hoài công đuổi các em về hậu tuyên. 
Các em mang đạn được đền cho những người kiệt sức vì khát 
nước, những người này áp cặp môi khô nẻ vào bi-đông, vỗ 
vỗ vào lưng các em tỏ ý cảm ơn tồi lại cẩm lầy những khẩu 
súng trường nóng bỏng. 

Vô-lô-đi-a rồt cuộc rồi cũng đền được cả khu vực +Ki-ép, 
tại đây em gặp Coóc-nhi-lôp, người đỡ đầu của em. Trong lúc 
đó, La-da-rép cùng một nhóm xung kích đi xuyên những hành 
lang, vòng qua bọn Đức đã xâm nhập vào lòng mỏ đá. Bọn Hít- 
le cũng đã kéo tới nơi đây những chiếc đèn chiêu mạnh, nhưng 
đột nhiên, từ các hành lang bên tôi tăm, lựu đạn bay tới tÂp 
vào chúng. Lúp-kin bắn gục hai tên lính kéo đèn chiều. Say 
sưa với trận đánh, anh nhảy ra khỏi chỗ Ân, dang cả hai tay 
ôm lây chiệc đèn chiều đang nằm vật ra trên mặt đât. Chiêc 
đèn chiêu tắt ngầm, nhưng anh vẫn cứ lôi nó vào góc; còn những 
tên lính Đức đi theo đèn chiêu thì bám chặt lây dây cáp cao-sư 
to xù, kéo nó lại. Kêt quả là dây cáp bị lựu đạn làm đứt tung, 
và một phút sau, Lúp-kin hân hoan chạy về chỗ Côt-lô, Coóc- 
nhi-lôp và Va-giê-nhin đang phòng thủ. 

— Này, các đồng chí xem đây, tôi thu được một chiên lợi 
phẩm có ghê chưa! Thê là bây giờ ta sẽ có ánh sáng. 

— Ngộồc ơi là ngôcl — Côt-lô nói với anh, vẻ đôn hậu. — 
Thê cậu cắm phích vào hai lỗ mũi chứ? Cậu lây đâu ra điện 
được? 

Trong cơn hăng chiên đầu, Lúp-kin quên bằng điều đó. 
Giờ đây anh bực mình quẳng chiếc đèn chiêu chiền lợi phẩm 
xuông đât, giận dữ đá băng cái khung sắt đáy thủy tỉnh, nặng 
nề và vô dụng kia đi. 

— Thê mà mình cứ gò lưng kéo mãi... Thật là của nợi.. 

Chắng mây chốc, tiêng súng ở cả khu vực +Ki-ép› cũng lặng 
đi. Khấp các nơi gửi báo cáo về nói rằng, bọn Đức đã từ bỏ ý 
định xông vào trong lòng pháo đài và đang rút ra khỏi các 


483 


đường hầm. Rồi lại có thông báo rằng, bọn Hít-le đang kéo 
các máy trộn bê-tông và các thùng xi-măng đền gần nhiều giêng 
mỏ và đường hầm. Rõ ràng là sau khi đã tin chắc không thể 
tần công mà thẳng được du kích, bọn chỉ huy Đức quyết định 
lầp kín họ ở trong mỏ đá. 

Tiềng súng cuôi cùng rên vang ở cửa chính, nơi một toán 
lính Hít-le đang rút ra bị sa vào hỏa lực chéo cánh sẻ của các 
chiên sĩ nằm mai phục để đón đánh chúng. Đâu đó, một tảng 
đá trong lòng giêng bị lở ra lăn lục cục rồi trong lòng đất lại 
trở lại yên tĩnh, chỉ nghe thây tiêng Xéc-ghê-ép bị lựu đạn xé 
rách người đang rên rỉ đau đớn trong trạm y tê. 

Đên bây giờ mọi người mới cảm thây mệt và khát ghê gớm. 
La-da-rép hạ lệnh cho mỗi người nửa côc nước ngoài tiêu 
chuân. Các cán bộ chỉ huy đên họp ở ban tham rmnưu. Chính 
ủy vât vả lắm mới lê được đền chiêc ghê đầu, ông ngồi phịch 
xuông và tì đầu vào bàn. Nhưng đúng lúc đó, ông nghe thây 
La-da-rép nói: : 

— Chính ủy này, cậu có biết ta đêm được bao nhiêu tên 
Hít-le còn nằm lại ở tầng trên không? 

— Bao nhiêu? — Côt-lô ngửng phắt đầu lên. 

— Hơn tám chục. Và ở xưởng ô-tô Lúp-kin có bôn tên 
kẻ cướp bị phơi xác... 

— Thê chúng ta mât bao nhiêu? 

— Đồng chí Sút-xtôp hy sinh. Môt-ca-len-cô bị bắt. Xéc- 
ghê-ép nghe nói là rât trầm trọng. Còn hai người nữa bị thương 
và năm đồng chí khác sây sát nhẹ. 

— Trời, chúng ta mât đi những con người thật ưu tú. 
Tiêc cho đồng chí Sút-xtôp quá. Và thật đáng giận cho Môt- 
ca-len-cô, — Côt-tô nói. — Lão chiên sĩ ây ngoan cường lắm, 

-thể nào cũng bị chúng hành hạ. — Chính ủy lây hai tay giụi 

đôi mắt mệt mỏi, đỏ ngầu. — Đồng chí La-da-rép này, đã có 
lúc chỉ một chút nữa thôi. Lại còn đám cháy nữa chứ... Cậu 
biêt không, các em thiêu niên hành động dũng cảm lẳm!.. Mà 
này, không em nào bị gì đây chứ? 

—¬ Không, — La-da-rép trả lời, — đây, cậu có thể tin chắc 
được như vậy. 
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"Vô-lò-đi-a bước vào ban tham mưu. 

— Thể nào, chủ chuột khói hun này lành lặn đây chứ? — 
Côt-lô hỏi, 

— Báo cáo đồng chí chính ủy, lành lặn ạ. Chì hơi bị sém 
một chút thôi. Bây giờ đã khỏi rồi. Cháu có thể được tự do 
chứ ạ? 

— Được, được. Đi ngủ đi cho lại sức, — Côt-lô nói, và 
khi Vô-lô-đi-a đã ra, ông bỗng quay phắt cái thân hình to 
lớn của ông về phía La-da-rép:— La-da-rép này, bọn trẻ 
trưởng thành mau quát Người của chúng ta đáng quí thậtÍ 

— Người của chúng ta đúng là những con người vàng 
ngọc! — La-da-rép nói. 

Chính ủy ngả người ra sau, ông giơ đôi tay mệt mỏi, cháy 
sém lên rồi từ từ đặt hai nắm tay siêt chặt nghiêng xuông 
bàn như muôn đóng đôi con dâu tròn chắc chắn, xác nhận 
những điều vừa nói. 


Chương XIV 
@TAI MẮT» 


Bình!l.. bàng!I.. bổm!.. binh. bôm!.. băng!.. 

Âm thanh lạ lùng mà Vô-lô-đi-a chưa bao giờ nghe thây 
trong đường hầm làm em thức giâc. Chung quanh, bóng tôi 
vẫn bao phủ. Năm tuần sông trong lòng đât đã khiên em nhận 
biết được mọi loại tiêng động xuât hiện trong các đường hành 
lang ngầm của mỏ đá. Có những âm thanh bình thường quen 
thuộc và cả những âm thanh báo hiệu chuyện chẳng lành. 
Chúng vọng đên từ những khoảng tôi mịt mùng sâu thắm. Ở 
đây mắt đã trở nên bât lực nhưng đôi tai được rèn luyện đã 
nhận biết được tât cả những gì mà một chiên sĩ dư kích phải 
biết. Và Vô-lô-đi-a đã phân biệt được chính xác bât kỳ thủ 
trưởng nào của mình chẳng những qua giọng nói mà còn qua 
tiềng bước chân đi. Đó, đồng chí Giu-xen-côp đang rẽ vào 
ngách bên với bước đi mạnh bạo trong bóng tôi dày đặc mà 
không cần thắp đèn một cách lãng phí. Vôn là một thợ mỏ kỳ 
cựu, Giu-xen-côp sông trong lòng đât cũng thoải mái chẳng 
kém gì trên mặt đât. Vô-lô-đi-a nhận ra bác theo cách lần mò 
đặc biệt của bác: Giu-xen-côp vừa đi vừa lây bàn tay lần theo 
vách đá, bác biết rât rõ từng chỗ nhô ra, từng chỗ lõm vào. 
Chính ủy Côt-lô thì đang bước những bước chậm và chắc 
nịch vào khoang hầm ban tham mưu. Còn người đang bước đi 
một cách rắn rỏi như trong đội ngũ, vững vàng mà lại nhẹ 
nhàng tới mức kỳ lạ kia, là chính trị viên Coóc-nhi-lồp. Dù có 
hãng nghìn người đổi lại, em vẫn có thể phân biệt được tiềng 
chân bước của anh, người dìu dắt em trong bước đường chiên 
đâu và được em thiêt tha quyền luyễn. 

Sạu đó, Vô-lô-đi-a nghe thầy có vài chiền sĩ du kích nữa 
đến ban tham mưu, và dù em không nhìn thầy họ trong bóng 
tôi, em vẫn phân biệt được từng người một. 
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Chắc là chỉ huy trưởng La-da-rép triệu tập tÂt cÀ cán bộ 
chỉ huy đền ban tham mưu để thảo luận. 


Đâu đó, ở tầng hầm thứ ba phía dưới, có tiếng súng nỗ 
lực bục. Thoạt đầu tiềng súng vọng đền chỗ Vô-lô-đi-a qua 
lớp đá vôi dày đặc rồi vừa dội lại một vài lần vừa tất dẩn đi 
trong các đường hầm. Đây là các chiền sĩ du kích đang tập 
xạ kích ở bãi tập bẳn nằm sâu mãi tận dưới cùng. Đó là những 
âm thanh tôt lành làm ta an tâm, những âm thanh của ta. Tai 
ta đã quen với những âm thanh đó và chúng không làm ta ngạc 
nhiên, không khiên ta lo ngại. 

Nhưng Vô-lô-đi-a nhận biêt được cả những âm thanh khác: 
ngay lập tức chúng làm bóng tôi dày đặc và ngột ngạt của 
đường hầm trở nên căng thẳng cao độ. Em ghi nhớ rât rõ tiêng 
súng máy tằng tằng, tiềng nỗ vang rên vọng mãi trong lòng 
đât, tiếng đâầt sụt lở ẩm ï. Hình như chúng làm cho bóng tôi 
bao quanh các chiên sĩ du kích bỗng trở nên rắn chắc lại, biên 
thành một khôi đá màu đen, khôi đá đó sẽ đè bẹp tât cả, bóp 
nghẹt tât cả. 

Chuyện đó đã xảy ra khoảng hai tuần trước, trong trận 
chiên đầu đáng ghi nhớ, lúc bọn Đức định xộc xuông mỏ đá. 
Và suôt trong hai tuần qua, cả ở ban tham mưu, cả ở nhà ăn, 
cả lúc nằm ngủ trên những chiếc giường hẹp bằng đá vôi, 
mọi người vẫn thương khóc đồng chí Sút-xtôp, thẩm thì 
nhắc đên đồng chí Môt-ca-len-cô và hểt sức lo ngại cho 
đồng chí. 

Phải, đây quả là một trận chiên đâu ác liệt! Các chiên sĩ 
du kích thắng lợi nhưng đã phải trả một giá đắt. Đồng chí 
Sút-xtôp can trường đã hy sinh! Trung úy Xéc-ghê-ép, người 
đoàn viên vóc người cân đôi, mái tóc vàng hoe và lúc nào cũng 
vui tươi, đã ngã xuông với quả lựu đạn nỗ ngay trên tay làm 
anh bị thương nặng. Hiện giờ anh đang nằm trong trạm quân y 
của đội. Vô-lô-đí-a nghe thây tiểng anh rên trong bóng tôi, 
cm nhẹ nhàng lần bước đền bên chiễc giường được ánh sáng 
yêu ớt rọi chiêu và yên lặng ngắm nhìn một lúc lâu khuôn mặt 
hộc hác đang ngày càng trở nên khác lạ. Em có cảm giác nét 
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mặt anh đang dần dần tan vào bóng tôi âm thẩm, nặng nể ở 
xung quanh. 

Pháo đài trong lòng đầt đã đứng vững được đến tháng thứ 
hai. Không ai biềt còn phải chịu đựng bao lâu nữa cuộc phong 
tỏa khủng khiếp này. Tình thê của đội du kích ngày một gay 
go hơn. Bây giờ họ đã bị đá bao bọc hoàn toàn, chẳng khác 
gì bị chôn sông. Tât cả các lôi lên mặt đât đều bị bọn Đức 
đặt mìn. Từng lỗ thông, từng khe hở đáng ngờ đều bị chúng đỗ 
đầy bê-tông hay gắn kín xi-măng. Việc những chiên sĩ du kích 
vô hình tồn tại trong lòng đât làm chúng ăn không ngon ngủ 
không yên. Và bọn Đức quyêt định lây đá để bóp nghẹt những 
người chủ hợp pháp của mảnh đât bị chúng chiêm đóng, những 
người đã xuông sâu dưới lòng đât để sông chứ không chịu đầu 
hàng. 

Trong đường hầm, thở cũng ngày càng khó khăn hơn vì 
không khí trong lành không lọt xuông được. Khát không thẻ 
nào chịu nỗi, và không biêt kẻ thù đang điên đầu lên vì các chiên 
sĩ du kích, với sức dẻo dai của mình, sẽ còn dùng những biện 
pháp gì nữa. 

Nhất định phải tìm hiểu bằng được những sự việc đang 
diễn ra trên rnặt đât. Có một lôi ra rât nhỏ, rât xa, mà bọn 
địch hình như không nhận thây. Biết rằng bọn Đức bắn ngay 
tại chỗ những người đàn ông xuât hiện ở gần khu mỏ, hoặc 
nêu không bắn thì cũng bắt giữ, nên ban chỉ huy đội quyêt 
định thử phái một nữ thanh niên đi trinh sát. Lúc đầu, ban 
chỉ huy bàn bạc xem có nên phái các em thiêu niên đi không 
vì các em đã tỏ ra là những chiên sĩ trinh sát ưu tú, nhưng 
chính ủy Côt-lô phản đôi. Đồng chí cho rằng chỉ trong trường 
hợp vô cùng khân thiêt mới cử các em đi. Được chỉ huy trưởng 
gọi đên ban tham mưu, Nhi-na và Na-ổi-a tỏ ý sẵn sàng ra đi 
bât cứ lúc nào. Các cô gái vôn đã cùng nhau làm việc trong trạm 
y tê nên rât thân nhau, họ để nghị được cùng đi. Được chuẩn 
bị rât chư đáo, các cô định lên theo con đường mà hình như 
còn chưa bị nghỉ ngờ. Nhưng các nữ trinh sát vừa đền gần mặt 
đât thì bọn Đức đã báo động: chắc là qua máy thu tiềng động, 
chúng đã phát hiện ra. Các cô gái vừa kịp nầp sau những tảng 
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đá và trườn xuồng dưới thì ở trên, tiếng lựu đạn đã nỗ, tiêng 
súng máy đã vang lên dồn dập. Đúng là bọn Đức đã cô ý không 
bịt kín con đường này, 

Nhi-na và Na-đi-a rầt thât vọng vì không hoàn thành được 
nhiệm vụ. Hai cô khóc cà buổi chiểu, và đích thân chính ủy 
phải đền an ủi... 

Bình!.. bàng!.. bồm!.. bàng!.. 

Âm thanh khó hiểu, chưa bao giờ nghe thầy trong lòng 
đầt và giông như tiêng một loài chữn kêu này làm Vô-lô-đi-a 
thức giầc. Em lập tức cảm thầy cơn khát cháy cổ đã làm em 
trần trọc mãi không ngủ được nay lại trở nên dữ dội hơn. 
Miệng em khô khôc. Cổ họng rát như cào, bổ hóng lạo xạo 
trong miệng. Nằm trên chiêc giường đá, Vô-lô-đi-a trở rnình 
quay mặt vào tường và liêm lây liêm đề lớp nước trên mặt 
đá âm. Trong tuần trước, em phải học mãi mới làm được việc 
đó. Khi miệng em đã bớt khô đi một chút, em lại lắng nghe. 
Binh!.. Tiính!.. bôm!.. binh(., Cái gì thê nhỉ? Vô-lô-đi-a khế 
chọc vào sườn Va-nhi-a đang ngủ bên cạnh: “ 

— Này, nghe mà xeml 

— Cậu làm gì thê? — Va-nhi-a càu nhàu trong bóng tôi 
và hắt hơi vì mồ hóng. 

— Khhẽ chứ! Dậy mà nghe kìal 

Va-nhi-a ngồi dậy. Từ khắp các ngõ ngách của rmmỏ đá 
đều lao xao những âm thanh bền bì, rành rọt, lúc gần, lúc 
xa, lúc to, lúc nhỏ: tinh!,. biínhl.. băng!,, Các em nín thở... 

...Giữa lúc đó, tại trụ sở ban tham rmmnưu bô trí trong rmột 
đường hẩm rộng, đào sâu vào đá một cách công phu, chính 
ủy Côt-lô đang kết thúc bản thông báo. 

— Các đồng chí, chúng ta hãy rút ra những kêt luận, — 
ông nói chậm rãi, bình tĩnh, mỗi lời nói thận trọng của ông 
mang một ý nghĩa đặc biệt, đẩy sức nặng, — việc trinh sát 
trong lòng đât của chúng ta cho biêt chúng ta đã hoàn toàn 
bị vùi kín. Liên lạc với thê giới bên ngoài bị cắt đứt, mà chúng 
ta lại cần sự liên lạc ây. Chúng ta rầt cần sự liên lạc ầy, Không 
phải chúng ta ở đây để trôn tránh, Chúng ta rút xuông đây 
không phải đề ngồi không. Chúng ta rút xuông đây để chiền 
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đầu. Đó là điểu chủ yêu. Hơn nữa, nêu chúng ta còn ở đây 
thì đồng chỉ Xéc-ghê-ép khó mà sông được. Đống chí Ây cần 
phải được mổ ngay tức khắc, nêu không, không thẻ thoát khỏi 
cải chết, Vần để đó phải giải quyễt trong vài ngày. Không kéo 
đài hơn được. Có thể, ta phải liên lạc với đội du kích ở mỏ đá 
Át-gi - Mu-sơ-cay. Tóm lại là cẩn phải lên được trên mặt đât. 
Hiện nay, chúng ta chỉ có một con đường. Tôi nhân mạnh: 
chì có một con đường, con đường đó ở khu vực «Ki-ép. Bọn 
Đức chưa để ý đền con đường ây. Hôm nay tôi đã cùng đồng 
chí La-da-rép đi đền đầy. Người lớn không thê lọt qua được... 
Đồng chí Coóc-nhi-lôp, đồng chí nghĩ sao?... Các em thiêu 
niên của đồng chí... 

Ông yên lặng, nhìn Coóc-nhi-lôp với vẻ thử thách, rồi 
nhíu lông mày, nhìn đì chỗ khác. 

Mỗi lần tình thê bắt buộc đội du kích phải phái các em thiêu 
niên đi trinh sát là chính ủy lại cảm thây đau đớn, bôi rôi, và 
ông không đủ sức che giâu cảm xúc đó. 

— Các em chỉ mong có thê thôi, đồng chí Côt-lô ạy— 
nhận £hây tâm trạng của chính ủy, Coóc-nhi-lôp vội trả lời. — 
Đã một tuần nay, Vô-lô-đi-a cứ bám riết lây tôi, nằng nặc 
đòi được đi trinh sát. Nói thực ra, nêu không hết sức cẩn 
thiêt thì chẳng ai muôn phái đi làm gì. 

— Nêu không hệt sức cần thiết thì ai lại nỡ bắt bọn trẻ 
phải mạo hiểm như thê! Nhưng biêt làm thê nào được! Tôi 
thây không còn cách giải quyêt nào khác. 

— Đúng là không còn cách nào khác, — chỉ huy trưởng 
phát biểu, — đồng chí Coóc-nhi-lôp ạ, lại phải một lần nữa 
nhờ đền các em thiêu niên của đồng chí thôi, 

— qNÑhờ đib — Coóc-nhi-lồp mỉm cười. — Tụi ma rmmãnh 
ây mà lại còn phải! Chúng chỉ mong được phép ra đi thôi. 

„Còn trong lúc đó, các trinh sát viên thiêu niên rà ban 
tham mưu đang bàn đền đã trườn xuông đầt và lặng lẽ lần 
đền chỗ phát ra âm thanh bí Àn kia. Lúc đầu các em định báo 
động vì đã có lệnh là phải báo ngay cho ban chỉ huy biềt về 
từng tỉa sáng, từng ánh phản chiều, từng âm thanh xuầt hiện 
trong đường hầm mà lý do không rõ ràng. Nhưng để khỏi thành 
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trò cười (mà Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a thì sợ cái đó hơn những 
viên đạn của bọn Đức rầt nhiều) hai em quyêt định trước tiên 
hãy tự mình đi trinh sắt xem sao hãng. Không thắp đèn đóm gì 
hết, hai em đi sâu vào ngách có tiểng tích tách vang lên đặc 
biệt to đó. Bây giờ âm thanh đã hơi thay đổi, nó không kêu 
inh-bôm-băng nữa mà lại: tích!.. tăngl.. tách!.. 

Bỗng từ góc hành lang bên, một luồng ánh sáng rực rỡ 
vụt chiều ra. Bị bât ngờ, các em nhíu mắt lại rồi ngay lúc đó 
nghe thây giọng bác Man-tô, phía trên đầu: 

— Ê này, mây chú thợ lặn kia đi đâu đây? Lùi lại ngay! 

— Khế chứ bác, — Vô-lô-đi-a nhảy xô đền bác câp đưỡng 
thầm thì. — Bác có nghe thây cái gì kêu tích tách đầy không? 

— Nước đây, cháu ạ, nước chứ còn cái gì nữal Rât trong, 
rât sạch. Nước mà chúng ta phải tiết kiệm từng giọt ây. 

— Nước nào đây bác? 

— A, hóa ra bây giờ lại có câu hỏi nước nào nữal Nước 
từ trên trời rơi xuông. Lúc đầu, như người ta dạy các cháu 
ở trường ây, nước ở dạng tuyêt, nghĩa là bây giờ rõ ràng là 
ở trên kia trời trở âm và tuyêt đang tan. Trong lúc các cháu 
đang say sưa ngủ và mơ những giâc mơ đẹp đế, thú vị, thì bác 
Man-tô của các cháu chẳng ngủ mà cũng chẳng chợp mắt. Tai 
bác äầy luôn luôn nghe ngóng, mắt bác ây lúc nào cũng mmở to. 
Và bác ây bỗng nghe thây tiêng nước rỏ giọt. Thê là bác đặt 
xoong nối khắp nơi đề hứng. Khi các cháu đang mơ thây giâc 
mơ cưồi cùng thì bác đã lây được một thùng rưỡi nước rồi. 
Hôm nay các cháu sẽ được thưởng thức món nước rán, tức 
là nước chè pha đường ây mà. Tât nhiên là các trinh sát viên 
dũng cảm sẽ không phải xêp hàng mà mỗi người được hai sut. 
Sông sang quá đi chứ li 

Bác Man-tô giơ cao đèn. Tựi trẻ ngẦng đầu lên và nhìn 
thây đưới lớp vòm đá treo lùng lẳng những xoong nồi, những 
chai lọ, những hộp thức ăn rỗng. Nước đang kêu tí tách, đang 
ngân vang thánh thót bên trong. Tính !.. tỉnh!., tách!.. tung!.. 
Bác Man-tô lẦÄy chiếc xoong lớn nhầt đưa cho tụi trẻ: 

— Này, các cháu uông cho thỏa thích vào, 

Nhưng Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a vừa đụng đầu vào nhau đánh 
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«côp› một cái và cùng nhau chạm cặp môi khô nẻ vào thành 
xoong ầm ướt, lành lạnh, thì từ phía ban tham mưu đã vang 
lên tiềng gọi: 

— Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a, đền ngay ban tham mưu! 

Ức một ngụm nước cuôi cùng thật to, hai em chạy như bay 
về ban tham mưu, 

— Rõ, cỏ ngay! 

Chính trị viên Coóc-nhi-lôp cẩm đèn đứng ở cửa. Anh soi 
đèn vào mặt các em. 

— Tai Mắt của đội chuẩn bị đi trinh sát nhé{ 

Bây giờ các chiên sĩ du kích thường gọi các em là «Tai 
Mắp của đội. Danh hiệu đó xuât hiện từ ngày Coóc-nhi-lôp 
giải thích cho các em về nhiệm vụ của trinh sát viên: ¿Trinh 
sát là tai mắt của quân độ. Đúng hôm đó là hôm xảy ra một 
chuyện rắc rôi ở nhà bếp. Sô là, mặc dầu cô Ki-li-a không 
đồng ý, các em vẫn cứ lây bánh rán của nhà bêp. Như thường 
lệ, Vô-lô-đi-a không chôi cãi mà cũng chẳng tìm cách thanh 
minh. Em tuyên bô thẳng là đã lây mặc dù không được phép, 
vì em thây có quyền làm như thê. Có Ki-li-a tức giận hỏi: «Các 
em là aï mà có quyền ăn bánh trước mọi người?» Vô-lô-đi-a 
hỏi lại cô: «Chúng cháu là ai à? Chúng cháu...— em lây tay 
chỉ vào ngực mình và hât đầu về phía Va-nhi-a; — chúng cháu 
là tai mắt của đội chứ còn gì nữa›. Từ lúc ây, mọi người bắt 
đầu gọi chú bé Vô-lô-đi-a mắt to, ham hiêu biết và tính nhanh, 
cũng như chú bé Va-nhi-a tai vẻnh và thận trọng là «Tai Mắo. 

Sau khi đã thắt chặt dây lưng và sửa lại áo ngoài theo đúng 
tác phong đội viên du kích, hai em đên trình diện trước ban 
tham mưu. Chỉ huy trưởng giải thích tỉ mỉ nhiệm vụ của các 
ern: phải lên trên mặt đât, trườn qua bọn lính gác Đức sao cho 
chúng không nhận thây và bằng bât cứ giá nào cũng phải đền 
Cựu Ca-ran-chin gặp đồng chí Lan-kin, tìm hiểu thật chỉ tiệt 
những việc đang diễn ra bên ngoài và xem có tin tức gì của đội 
du kích mỏ đá Át-gi - Mu-sơ-cay hay không. 

— Các cháu nhớ địa chỉ chỗ hẹn chứ? — La-da-rép hỏi. 

— Nhắm mắt chúng cháu cũng tìm ra được, — Va-nhi-a 
trả lời, 
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— Tồt lắm, — chính ủy Cồt-lô nói giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ 
như mọi ngày. — Chì có điều là thê này... Vô-lô-đi-a ạ, đừng 
có làm khổ bác Lan-kin về chuyện lúa kiểu mạch đây nhé. 

Mọi người cười ồ. 

— Nhắc lại mệnh lệnh! — La-da-rép ra lệnh, 

Vô-lô-đi-a dướn thẳng người như lúc đứng trong đội ngũ 
và rành rọt báo cáo: 

— Lên mặt đât qua cửa ra ở khu vực «Ki-ép›, đi vào xóm 
sao cho bọn Đức không trông thây, bằng mọi giá gặp bằng 
được đồng chí Lan-kin, nhận tin tức, thông báo tình hình, ra 
khỏi làng trước giới nghiêm, quay về lúc trời tôi, không làm 
khổ bác Lan-kin về chuyện lúa kiểu mạch! 

— Rõ cả chứ. 

— Rõ, — nhóm trưởng nhóm trinh sát thiêu niên trả lời. 

— Cần hỏi gì không? 

— Không 4. 

— Ñày, — chỉ huy trưởng nói, — lần này thì phải để pháo 
binh ở lại. : 

Các em thở dài rồi gỡ dây đeo của khẩu súng trường qua 
đầu. Mỗi lần phải rời bỏ vũ khí thật đáng buồn, nhưng Vô-lô-_ 
đi-a và Va-nhi-a biệt rằng, đeo vũ khí mà lên mặt đât là không 
thê được. Sau khi trao súng cho chỉ huy trưởng, hai em cởi 
khuy áo ngoài và tháo khăn quàng đỏ buộc ở trong người ra. 
Mọi người đứng dậy. Chính ủy thận trọng cẩm lây những 
chiêc khăn ám khói, nhàu nát, âm áp, vuôt thẳng ra rồi gập lại 
gọn gàng, đặt cả khăn lẫn súng vào chiếc tủ trong phòng rồi 
khóa lại. | 

— Tôi cử các đồng chí Coóc-nhi-lôp, Lúp-kin và Va-giê- 
nhin đưa các cháu đên lôi ra, đợi ở đây, và nêu cần thiêt, yêm 
hộ cho các cháu trở vẻ.. Đồng chí Coóc-nhi-lồp này, cho 
các cháu ăn thật no. Bảo bác Man-tô đừng có hà tiện. Và nhờ 
cô Ki-li-a tắm rửa cho các cháu một chút, nều không chẳng ai 
dám nhìn mât, lâm láp thê kia thì ra ngoài bọn Đức sẽ đoán được 
ngay là mới ở địa ngục chui lên. 

Nửa giờ sau, khi đã được đôi tay khỏe mạnh của cô Ki-li-a 
kỳ cọ đên đỏ người lên và được cô cùng bác Man-tô cho ăn 
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uông no nê, hai em trinh sát đền gặp chính trị viên Coóc-nhi- 
lồp. Dọc đường, họ gặp một vài đội viên du kích. Ai cũng đến 
nói vài lời âu yềm, tôn trọng và động viên các em kiểu như: 
«Đi cho may mắn nhé, ngắm chỉm bay hộ các chú với...» Hoặc: 
qChúc các cháu đi mạnh khỏe, về an toàn, vượt được mọi nguy 
hiểm›. Tầt cả đều muôồn nói với các em đôi câu từ biệt trang 
trọng và chân thành, nhưng những chiên sĩ du kích vôn rât 
dũng cảm ây lại rầt vụng về trong những việc như vậy. Họ không 
tìm ra những lời cần phải nói và chỉ ậm ừ, húng hắng, âu yêm 
vỗ vai các trinh sát viên thiêu niên. Còn chính trị viên Coóc- 
nhi-lồp thì ra lệnh cho các em ngồi yên như lệ thường trước 
khi đi trỉnh sát, chính anh cũng ngồi xuông bên các emn trên 
chiếc ghề đếo bằng đá, 

— Nào, ta ngồi với nhau trước khi ra đi một chút nào, — 
anh nói, — Ta hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa tât cả mọi việc. 
Nhiệm vụ thì các cháu đã biêt. Chú sẽ không nhắc lại nữa. 
Chú chỉ muôn nói một điểu thôi: ban chỉ huy rât hy vọng vào 
các cháu, tât cả các chiên sĩ du kích hy vọng vào các cháu. Tình 
hình của chúng ta thề nào, chắc các cháu chẳng còn lạ gì nữa. 
Chẳng: cần phải nói nhiều làm gì... Chú biêt là các cháu sẽ hoàn 
thành được nhiệm vụ vì các cháu là... 

—... Tai mắt của Đội, — Va-nhi-a liền chêm vào. 

— Như vậy còn là ít, các cháu ạ. Tât nhiên là các chú tin 
cậy vào đôi mắt và đôi tai của các cháu. Nhưng các chú đặt 
hy vọng chính vào trái tin các cháu. Mắt không có tâm hồn 
thì mù, tai không có tâm hồn thì điệc. Mà trái tim của các cháu 
là trái tim trung thành, tâm hồn của các cháu là tâm hồn người 
đội viên thiêu niên tiển phong. Nó sẽ không phản bội. Đây 
là điểu mà các chú đặt hy vọng. Do sự cần thiêt của nhiệm vụ 
chiên đâu, các cháu phải để khăn quàng lại, nhưng các cháu 
vẫn mang theo danh hiệu của mình, vinh dự đội viên của mình, 
nghĩa vụ của mình trước nhân dân. Chú nói các cháu hiểu 
chứ? 

— Hiểu ạ, — Vô-lô-đi-a khẽ trả lời. Cặp mắt to của em rực 
sáng lên trong ánh sáng lờ mmờ của chiệc đèn nhỏ treo trên trần, 
và với vẻ đăm chiêu, suy nghĩ, em hỏi chính trị viên: — Chú 
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Coóc-nhi-lỗp này, cháu hỏi chú được chứ ạ? Cháu nghỉ rẳng, 
đây là một nhiệm vụ đặc biệt, phải không chú? 

— Đúng, gọi là nhiệm vụ đặc biệt cũng được, — Coóc-nhỉ- 
lồp trà lời. 

— Nhiệm vụ của Đảng nữa chứ ạ? — Vô-lô-đi-a cô tìm 
hiều. 

— Thể cháu nghĩ sao? Tât cả những việc chúng ta đang 
làm đều là nhiệm vụ của Đảng. 

— Thê nều không phải đảng viên thì sao? — Va-nhi-a hồi. 

— Không phải đảng viên cũng thể thôi, — chính trị viên 
giảng giải. — Nêu người đó cùng chúng ta hoạt động một cách 
trung thực, xứng đáng là một người xô-việt, thí dụ như ở 
trong lòng đât mà vẫn đe dọa được kẻ thù, vẫn hoạt động dư 
kích dũng cảm, vẫn thực hiện nhiệm vụ của Đảng, bảo vệ đât 
nước chúng ta, thì người đó đang cùng chúng ta thực hiện nghĩa 
vụ của một người cộng sản. 

— Thây chưa, Va-nhi-a, tớ vẫn cho là thê mmà, — Vô-lô-đỉ-a 
vội nói. — Thí dụ tớ cho rằng gia đình tớ là một gia đình 
Đảng. Chị Va-li-a đã là đoàn viên, nghĩa là người trợ thủ của 
Đảng. Tớ là đội viên thiêu niên tiền phong, nghĩa là đứa 
con út của Đảng. Đúng không nào? Mẹ tớ tuy chưa là đẳng 
viên thật đây, nhưng từ lâu mẹ tớ đã sông trong không khí 
một gia đình của Đảng. Nghĩa là mẹ tớ cũng như tât cả 
chúng ta... 

Và Vô-lô-đi-a nhớ đên rnẹ em. Càng ngày em càng thây Ìo 
cho cha mẹ. Em im lặng suy nghĩ. Mẹ sông ra sao trên 
ây, trong xóm đã bị bọn Đức chiêm đóng? Giá được nhìn 
thầy mẹ một chút nhỉ, từ xa cũng được, một giây thôi cũng 
được! 

Sau đó, Coóc-nhi-lôp đưa đồng hồ lại gần đèn và bảo: 

— Nào, đứa con út của Đảng, nào các cháu, đền giờ rồi. 
Một tiêng nữa ở trên kia trời sẽ sáng. Các cháu phải bò, nhưng 
lúc nào đên xóm các cháu có thể đi được. Trước chín giờ sáng 
bọn Đức không cho phép ai đi lại, nghĩa là các cháu vừa kịp... 
— Anh chăm chú nhìn hai em trinh sát nhỏ tuổi bồi rồi nhíu 
mày, sửa lại khuy áo Vô-lô-đi-a. — Ta đi thôi, Vô-lô-đi-a, 
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đi thôi, Va-nhi-a. Các đồng chí Lúp-kin và Va-giê-nhin đã 
chuần bị xong rồi và đang chờ ở khu vực «Ki-ép. Lên 
đường! 

Bọn Đức không biểt con đường hẻo lánh này. Con đường 
chạy vào một khe đầt, luôn đưới một tảng đá lớn lơ lửng ngay 
trên miệng một chiêc vực nông và hẹp. Các em lên trên mặt đât 
vô sự, mặc dù cửa ra hẹp đên nỗi Va-nhi-a người to hơn nên 
suýt nữa bị mắc kẹt, nhưng Vô-lô-đi-a nhỏ bé, nhanh nhẹn, thì 
chui ra rât đễ dàng và giúp Va-nhi-a trườn ra. Các em bò một 
lúc lâu, vừa bò vừa nâp sau những mô đât, những tảng đá, 
những chỗ lồi lõm, vừa say sưa hít làn không khí ngọt ngào 
trên mặt đât cho căng bộ ngực đã từ lâu không được thở thoải 
mái và phải hít toàn những bồ hóng và muội than. Chà, không 
khí mới trong sạch làm sao l Các em ăn tuyêt mà cản thây chẳng 
có thứ kem nào ngọt bằng. 

Các em bò theo đáy cái hõm nhỏ không có lính Đức gác, 
leo lên trên, rồi nâp vào một cái kho đã sụp một nửa ở ngay 
rìa làng. Nhìn qua kế hở, các ermm theo dõi những việc đang 
diễn ra bên ngoài. Chẳng mây chôc trời đã hửng sáng. Các em 
nhìn thây bọn lính gác đổi phiên, nhìn thây đội tuần tra buỗi 
sáng đang đi trên đường phô. Đây đó xuât hiện những người 
dân làng bước đi thận trọng, cô gắng né sang bên. 

Hai em nhận thây là đã đên lúc có thể ra được. Nhưng 
các em bỗng nhìn nhau và cả hai ngồi xổm xuông, lây tay bịt 
chặt miệng để khỏi cười phá lên: mặc dù cô Ki-li-a đã rât 
cô gắng nhưng vẫn không rửa sạch được cho hai em mà chỉ làm 
bân loang ra thêm. Những vệt bồ hóng sẫm đặc, những vêt bôi 
bần làm bộ mặt hai em lâm bê lâm bết. 

— Ôi, chêt cười mât, đúng là ngựa vằn! Ngựa vằn chính 
công! — Va-nhi-a phì cười vào lòng bàn tay và nói. 

— Thì cậu cứ nhìn cậu xem hẫng, — Vô-lô-đi-a cô nhịn 
cười.— lTrông hệt hươu sao, không sai một chút... Suyt! 
Thôi — Em bỗng khẽ kêu lên. — Dù sao cậu cũng phải nhớ 
rằng mình là nhóm trưởng đây. 

CẢ hai lây tuyêt sau kho kỳ cọ một hồi lâu, rồi đi đền ven 
làng với một dáng điệu rât tự nhiên. 
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Vô-lô-đi-a đã hai lần đền đây trinh sát, lần này em cm thây 
xóm làng còn buồn thảm và vắng vẻ hơn trước. Trên con 
đường dẫn đên mỏ đá, ở những chỗ mới đây còn là nhà cửa 
thì nay là cảnh hoang tàn, và tuyết tan để lộ ra những đông 
gạch vụn mộc đen, những khúc gỗ, những tảng đá bị toác 
ra vì sức nỗ. Kẻ thù cô bao quanh khu mỏ đá một vành đai 
trằng, ở đó mọi thử đều trông trải và đẩy vẻ đẩy vẻ chêt 
chóc. 

Bỗng Va-nhi-a nắm chặt lây tay Vô-lô-đi-a và bóp mạnh 
đên nỗi Vô-lô-đi-a suýt kêu sôb lên. 

— Gì thê? — Vô-lô-đi-a ngạc nhiên hỏi. 

— Nhìn kìa, nhìn kìa!l — Va-nhi-a mặt trắng bệch ra, môi 
giật giật một cách vụng về, kéo Vô-lô-đi-a vào góc một ngôi 
nhà còn lành. — Nhìn kìa, chúng đang dẫn đi... 

Và Vô-lô-đi-a nhìn thây chừng mười tên phát xíÍt từ một 
ngõ nhỏ bước ra. Chúng đi giữa phô, tay lăm lăm súng máy. 
Đi giữa bọn chúng là một nhóm người xanh xao nhợt nhạt, co 
ro vì lạnh, vừa đi vừa vâp ngã. Mắt họ như mắt người mù, họ 
nhìn chăm chăm ra phía xa một cách đờ dại. Một người phụ 
nữ đầu để trần, chiếc khăn rách bươm tụt xuông vai, đi 
Sau cùng. 

— Cậu nhìn người đi sau kía kìa...— Va-nhi-a thầm thì, 

Vô-lô-đi-a chăm chú nhìn và khi nhận ra, em lặng người 
đi. Đây chính là bác Như-sa, mẹ của Va-nhi-a. 

— Trời! — em lầm bằm không thành tiêng. — Lại đên như 
vậy cơ à? Chúng đã bắt rồi cơ à... 

Va-nhi-a cắn chặt răng vào tay áo, mắt không rời khỏi mẹ. 

— Vô-lô-đi-a, thật là tai họa... — em nhà tay áo ra thẩm 
thì một cách nặng nhọc và nghiễn chặt răng lại. — Cậu đừng có 
ló đầu ra đây, mẹ tớ nhận ra cậu rnà kêu lên thì hỏng hêt việc. 
Chác chúng bắt mẹ tớ vì hai bô con tớ tham gia đội du kích. 
Hắn là có kẻ tô giác, vẫn có lũ chó má như thê đây... Lũ ầy 
mà rơi vào tay tớ thì phải biếtÍ 

— Va-nhi-a ạ, biết đâu mẹ tớ cũng bị thể này? Ngồi mãi 
dưới đó, chúng ta chẳng biết gì cả. Chà, giá lúc này trong tay 
tớ có khâu súng, tớ sẽ cho chúng... 
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Đứng ở chỗ nâp, cả hai nhìn theo một lúc lâu những người 
bị bắt đang đi xa dần. Các em cảm thây tê tái trong lòng. 

Nhưng phải thực hiện nhiệm vụ đã. 

Đầu nặng trĩu những ý nghĩ không vui, hai em thận trọng 
đi đền căn nhà đồng chí Lan-kin ở... Nhưng cái gì thê này? 
Chẳng lẽ lại lầm phô sao? Không, con đường cái đây, trạm 
bơm nước kia, mà đi qua trạm là nhât định phải đên nhà đồng 
chí ây... Nhưng nơi trước kia là nhà đồng chí Lan-kin thì nay 
chỉ thầy những tảng đá vôi cháy sém bị tuyết tan vùi lâp đến 
một nửa, và chiếc ông khói gẩy gò, trơ trọi trông như cổ con 
chim đã vặt lông. 

Vậy đồng chí Lan-kin đâu? Bây giờ làm thê nào tìm được 
đồng chí ây đề thực hiện nhiệm vụ của chỉ huy trưởng, đẻ nhận 
những tin tức rât cẩn cho đội du kích và để thông báo cho 
những người ở trên mặt đât biêt tình thê của đội du kích trong 
lòng đât? 

Hai trinh sát thiêu niên bôi rôi đi lang thang trên các đường 
phô Cựu Ca-ran-chin. Các em bước ra con đường dẫn đên Ca- 
mnư-sơ - Bu-run. Sau Ca-mư-sơ - Bu-run là biên cả xanh rờn, 
bờ biển phủ tuyết trắng xóa vẽ thành một đường viển rõ nét. 
Xa xa, sau màn sương mờ, người ta đoán ra nhiều hơn là nhìn 
thây, bờ đôi điện của eo biển Kéc-sơ — đó là vùng Ta-man xiết 
bao yêu mên và thân thuộc... Còn xung quanh hai em nhỏ lúc 
này đang bôi rôi lang thang trên đường phô thì giờ đây, tât cả 
đều không còn là của mình nữa, tât cả đều đã bị những kẻ thù 
xa lạ và đáng căm ghét dùng vũ lực tước đoạt mât, Hình như 
đât đai, nhà cửa, con người đều đang chịu một lời nguyền 
khủng khiệp... 

Nhưng không một cái gì có thê thoát được sự chú ý của 
các trính sát viên. Không phải vô cớ mà các chiên sĩ du kích 
gọi hai em là ¿Tai Mắp của đội. Từ xa, hai em thây bọn Đức 
lại kéo và chở vũ khí đên khu mỏ đá, thây chúng chăng dây 
thép gai chẳng chịt khắp khu vực, thây chúng đào và đồ bê- 
tông các lỗ châu mai. Rõ ràng bọn Đức vẫn cho rằng, trong 
mỏ đá Cựu Ca-ran-chin có cả một đội quân du kích đang 
Ân nấu, 
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— Chúng làm dữ thật, — Vô-lô-đi-a thẩm thì nói với Va- 
nhỉ-a, vẻ khoái trả. — Mà kià, cậu nhìn xem, chúng đặt bộ tham 
mưu ở kia thì phải... 

— Đầy là ngôi trường của bọn mình ngày trước đây mà, — 
Va-nhi-a đáp lại. Em thở dài nhìn căn nhà hai tầng xinh đẹp, 
trong sân trường lúc nhúc rât nhiều ô-tô của bọn Đức. — Năm 
ngoái tớ ngồi ở sau chiếc cửa số kia ki. 

— Trời, hồi đó chúng ta tệ thật, Va-nhi-a nhỉ? — Vô- 
lô-đi-a nói. — Cậu nhớ không, thỉnh thoảng không kịp học 
bài là chẳng muôn đên trường nữa, thể là bỏ luôn giờ 
học. 

— Rõ là ngộc quá rồi còn gì! — Va-nhi-a tán thành. 

— Giá mà bây giờ, — Vô-lô-đi-a tiệp tục ước ao nói, — 
giá mà bây giờ ta được ngồi ở bàn học, ngồi yên không nhúc 
nhích đề nghe giảng bài thì thích biết mây. Dù có bị điểm «trung 
bình› cũng thích. Dù có ra bao nhiêu bài tập cũng 
khoái. 

Hai em đi vòng quanh trường và đột nhiên dừng lại, không 
đủ sức bước tiêp nữa. Trong khoảng đât hoang sau trường, 
ngay trước mặt hai em, trên những chiếc cột có xà ngang, 
nơi trước kia đặt bậc và treo vòng để tập thê dục; là hai thây 
người lủng lằng. Hai em sợ hãi nhìn nhau và tiên đên gần, 
Các em từ từ ngàng đầu lên nhìn kỹ những người bị 
treo cô... 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa. Đó chính là Môt-ca-len-cô và 
Lan-kin. Gió từ biển thôi vào làm hai xác chêt đung đưa; quay 
tròn. Các em thây trên ngực hai người có buộc những tâm biển 
nguệch ngoạc rnây chữ việt đậm nét. Tâm biển treo trên mái 
đầu bạc của Môt-ca-len-cô có ghi: «Du kích». Còn trên bộ ngực 
hõm xuông của Lan-kin các em đọc thây dòng chữ: Ñhững kẻ 
nào giúp đỡ du kích sẽ bị trừng phạt như thê này, Và hai 
trinh sát viên nhỏ tuổi cảm thây như cà biển ở xa xa, cả bầu 
trời trên đầu, cả không khí xung quanh, tât cả đều tôi sẩm 
lại. Và cảm giác tôi tắm đó còn đáng sợ gâp trăm lần, bi thảm 
gâp trăm lẩn bóng tôi dày đặc trong mỏ, nơi các em đã sông 
đền tháng thứ hai. 
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Sững sờ, không dám nhìn nhau và không hiểu tại sao 
tự nhiên lại nhón chân lên, hai em rời khỏi cái nơi khủng 
khiệp này, 

Các chiền sỉ du kích ở dưới kia đâu có chờ đợi những tin 
tức như vậy! Mồt-ca-len-cô không còn nữa, Lan-kín cũng đã 
chẽt. Biết trông vào ai bây giờ đề đội du kích giữ được liên 
lạc với trung tâm tô chức hoạt động bí mật ở Cơ-rưm? 

Hai trỉnh sát viên nhỏ tuổi đi lang thang suốt ngày khấp 
Ca-mư-sơ - Bu-run. Các em đã kịp quan sát, nhận xét, tính 
toán, nghe ngóng và ghi nhớ được nhiều điều trong cái ngày 
nặng nề đó. Mùa đông trời tôi sớm, và bóng tôi sụp xuông 
nhanh như thường thây ở miền Nam. Năm giờ chiểu là câm đi 
lại ngoài đường như bản mệnh lệnh dán ở khắp các hàng rào 
đã công bô. Mệnh lệnh đe dọa sẽ bắn chết tât cả những ai xuât 
hiện ngoài phô sau năm giờ chiểu mà không cần báo trước. 
Phải quay trở về thôi! Các trinh sát viên đã kịp biết được tât 
cả những cái cần phải nhận xét, nghe ngóng và ghi nhớ. Nhưng 
khi từ Ca-mư-sơ - Bu-run quay về, các em nhìn thây ở bên 
cạnh đường, sau hàng cây trơ trụi rụng hết lá, là chiệc mái đỏ 
tươi của ngôi nhà bác Gơ-ri-xen-cô. Vô-lô-đi-a dừng lại, nhìn 
Va-nhi-a với vẻ cầu khẩn: 

— Va-nhi-a này, — em nói giọng lưỡng lự, — tớ đề nghị 
cậu một việè... Cậu hãy tạm lánh vào một chỗ đẻ người ta khỏi 
trông thây. Vì ở đây ai cũng biệt mặt cậu... Còn tớ, tớ tạt 
qua nhà một chút, Tớ rât muôn biết mẹ tớ có bị chúng bắt 
không và mẹ tớ sông ra sao... Tớ chỉ đảo mắt một phút thôi 
rồi quay lại ngay. Tớ hứa với cậu là tớ không nói một lời 
nào cả, 

Nghĩ đền cuộc gặp gỡ buổi sáng, Va-nhi-a thụt đầu vào 
vai, gật đầu: 

— Vô-lô-đi-a, cậu biết đây... Đừng có để lộ... Sẽ hỏng 
hêt việc mắt, 

Vô-lô-đi-a bí mật bò đên ngôi nhà quét vôi trẳng, qua 
những vườn rau mùa thu đen sẫm mà gió đã cuôn đi hệt tuyệt. 
Ở đây mọi vật đều thật là thân thuộc... Kia là chiễc thùng 
lớn, nơi khi xưa em đã cãi nhau với Va-nhi-a ở cạnh đó vì 
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giọt thủy ngân của chiềc cặp sốt vỡ, Kia là nhà kho, nơi hai em 
đã để những đồ câu cá. Bây giờ, một chiệc mmô-tô Đức đang 
dựa vào cửa kho. Chắc là bọn Đức đóng ở trong nhà. Phải 
hết sức thận trọng mới được. Nâp ở đẳng sau thùng, Vô- 
lô-đi-a từ từ ngằng đầu lên nhìn kỹ ô cửa số và thây ngay 
mẹ em. 

Bà Ép-đô-ki-a đang ngồi khâu bên cửa số, đầu choàng kín 
khăn. Bíu những ngón tay lạnh cóng vào thành thùng, Vô-lô- 
đi-a nhìn mẹ không chớp. Ánh hoàng hôn lạnh lẽo soi sáng 
khuôn mặt bà. ChÌ trong vòng có một tháng bà đã thay đổi hẳn, 
gầy tọp đi. Bà đã già đi nhiều lắm... Vô-lô-đi-a nhận thây tay 
mẹ em run run khi bà xâu kim. Nhưng bà không xâu được. 
Vô-lô-đi-a nhìn thây một người từ cuôi phòng đi đền gần rnẹ 
và đỡ lây đồ khâu ở tay bà. Em nhận ra chị Va-li-a. Trời, chị 
Va-li-a, chị Va-li-a yêu quí, chị Va-li-a sưng sướng thật. Thê 
mà chị không biệt gì hệt! Chị đứng bên rnẹ mà không biệt 
rằng được gần mẹ thật là hạnh phúc. Em nhớ mẹ vô cùng và 
chỉ mong được nép sát vào mẹ. Kià, chị ngôc quá, chị còn đứng 
đó làm gì? Ôm hôn mẹ đi chứ và nhè nhẹ đây... Mẹ đã yêu 
lắm tồi... 

Nhưng Va-li-a đã đi trở vào. 

Vô-lô-đi-a những muôn chạy đên cửa số đầm tay liên hồi 
vào kính, lao tới bên mẹ mà biết đâu chẳng là lần cuôi cùng; 
núp sát vào mẹ, lây hai tay ôm lây vai mẹ, nhìn không chớp 
mắt vào khuôn mặt đang cúi xuông của mẹ và kêu lớn: «Mẹ, con 
đây, mnẹ nhìn xem! Mẹ đừng lo mẹ ơi. Chắc mẹ đau đớn tưởng 
rằng con đã không còn sông nữa và tât cả đội du kích đã bị bọn 
Đức dùng hơi độc làm chết ngạt và dùng đá để vùi kín trong mỏ, 
Nhưng rnẹ thây đây, chúng con vẫn sông ngạo nghễ trước mặt 
chúng. Con đang được đồng chí chỉ huy trưởng phái đi trinh 
sát. Mẹ đừng sợ, mẹ ¿. Mọi việc rồi sẽ tôt đẹp, mẹ chớ có lo 
lắng. Mẹ phải biết là con đang thực hiện nhiệm vụ của Đảng, 
Trời, giá bô biết được thì bô sẽ hiểu ra ngay! Bồ là thủy thù, là 
người cộng sản. Bộ sẽ giải thích cho mẹ đâu vào đầy được 
ngay...» 

Vô-lô-đi-a sẽ nói như vậy với mẹ nễu em có thể đàng hoàng 
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chạy thằng đền bên cửa số, nẻu em không phải nắp ngay bên 
cạnh mẹ như nghĩa vụ và sự thận trọng của một chiên sĩ trinh 
sát đòi hỏi, Còn bây giờ, em qùy xuông sau chiếc thùng lạnh 
buôt, chỉ đôi môi em là mâp máy không thành tiêng: ‹Ôi, mẹ, 
ôi, mẹ... mẹ chẳng biết gì cả...» 

Bỗng mẹ em giật nảy mình, đứng dậy, áp sát mặt vào cửa 
kính, đưa cặp mắt mệt mỏi, lơ đãng, nhìn khắp sân, rồi hạ chiêc 
rèm che, mới đầu còn từ từ, sau thả sập xuông. — Chiêc rèm 
màu đen rơi xuông cửa số, ngăn Vô-lô-đi-a với mẹ, người mẹ 
mà biết đâu đây, có thể em sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt 
nữa... 

Vô-lô-đi-a bò khỏi chiếc thùng, trườn ra vườn rau và chạy 
đến chỗ nhà kho, nơi Va-nhi-a đang nóng lòng chờ đợi người 
nhóm trưởng trinh sát của em. Phải quay về mỏ đá ngay lập 
tức... 

Mẹ ơi, mẹ chẳng biêt gì hêt!.» Vô-lô-đi-a cứ vừa lầm 
bầm một mình như vậy vừa vội vã vượt qua sân sau đên chiếc 
kho đứng cô độc, nơi Va-nhi-a đang nâp. 4Ôi mẹ, mẹ chẳng 
biêt gì hệt... mẹ chẳng nhìn thây gì bên ngoài cả...) 

Nhưng thực ra, mẹ em biệt rât nhiều. Cùng với Va-li-a, 
mẹ em biết những điều mà Vô-lô-đi-a chẳng bao giờ nghĩ đên. 
Đúng là bà Ép-đô-ki-a và Va-li-a hoàn toàn không biết gì về 
những diễn biên trong pháo đài ngầm. Hai mẹ con không biệt 
gì về sô phận của Vô-lô-đi-a, của bác Gơ-ri-xen-cô và của 
Va-nhi-a. Họ chỉ nghe thây những tin đồn đại về những trận 
đột kích táo bạo của du kích. Họ thây bọn Đức hệt sức sợ hãi 
đội quân trong mỏ đá. Bây giờ, không ai được đên gần đó cả, 
toàn bộ khu vực đều bị vây chặt, khắp nơi chúng đều đặt lính 
gác, những đội tuần tra phát xít không bỏ sót một ngõ ngách 
nào. 

Nhưng mẹ em và chị Va-li-a lại biết nhiều việc khác mà 
em không tài nào đoán nỗi. 

Thực ra, em làm sao biết được là cứ vào những ngày nhật 
định, mẹ và chị lại thay nhau đền Kéc-sơ điều tra tình hình? 
Đó là do yêu cầu của công việc mà chỉ riêng hai người là mẹ 
và chị Va-li-a được biết. 
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Ít lâu trước khi gia đình Vô-lô-đi-a dọn đền Cựu Ca- 
ran-chin, một sĩ quan hải quân, người quen của ông Nhí- 
khi-phơ, đền ở trong căn phòng của họ tại Kéc-sơ, Khi bọn 
phát xít tiền đên gần thành phô và sau khi chiên đâu, bộ đội 
xô-viềt phải rời bỏ Kéc-sơ, thì người sĩ quan này nói rẳng 
anh có chuyện cần trao đổi với Va-li-a. 

— Va-li-a này, —anh dịu dàng nói, — có thể là chúng 
tôi sẽ phải rời bỏ nơi đây. Tôi muôn trao đổi với cô để để 
phòng việc đó xảy ra. Tôi biết gia đình cô và đã xem xét kỹ 
về cô. Tôi thây cô đáng tin cậy, đảm đang, không ưa ổn ào 
và làm việc gì cũng có kết quả. Tóm lại, tôi thây cô là một 
con người chân chính và rât xứng đáng được đeo huy hiệu 
Đoàn. Tôi nghĩ rằng cô sẽ biêt cách giữ gìn danh hiệu cao 
qúi của người đoàn viên trong những ngày khó khăn đen 
tôi nêu như ngày đó đền. Tóm lại tôi muôn nói với cô điều 
này... 
Thê rồi anh để nghị bà Ép-đô-ki-a và Va-li-a, nêu họ đồng 
ý, thì cứ vào những ngày nhât định đã qui ước trước sẽ lại 
về thăm ngôi nhà cũ ở Kéc-sơ. Vào những ngày ây, những 
người ở lại hoạt động bí mật trong trường hợp Hồng quân 
rút đi có thê sẽ đên liên lạc. Mặt hiệu là chữ «Tiêu đoàn trưởng›. 

— Nêu sau khi chào hỏi, người đó nói ngay: «Tiểu đoàn 
trưởng gửi lời chào› thì đó là người của ta. Cô hiểu chứ? 
Cô sẽ trực tiêp trao đôi với bà mẹ. Tôi nghĩ rằng, mẹ cô không 
từ chôi đâu. Chúng tôi biết rât rõ gia đình cô. 

Ñgay sau khi thành phô bị phát xít chiêm đóng, vào những 
ngày bà Ép-đô-ki-a hay Va-li-a từ Cựu Ca-ran-chin trở về, 
đã có ngay những người ăn mặc giản dị thỉnh thoảng đên 
thăm. Bao giờ họ cũng chuyên lời «chào của tiêu đoàn trưởng). 
Tât cả có bôn người. Họ thay nhau đền, đi từng người một. 
Người đầu tiên tự giới thiệu là Vích-to; người thứ hai xưng 
tên là Lê-ô-nít. Sau đó còn hai người nữa sẽ vào, tên là Va- 
xi-a và Va-nhi-a. TâÂt cả bôn người đều mang đên cho hai mẹ 
con chẳng những lời chào của tiêu đoàn trưởng mà còn những 
thứ quan trọng hơn: họ chuyên cho hai mẹ con nào súng lục, 
nào băng đạn, giâu trong hộp đựng thuộc lá. Những vũ khí 
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này phải cầt ở một chỗ chắc chắn nhưng không được xa lắm, 
đề khi cần thiềt, các chiên sĩ hoạt động bí mật sẽ có ngay súng 
đạn nhà vào đầu kẻ thù. Tên chỉ huy phát xít đã vài lấn 
ra mệnh lệnh cảnh cáo rằng, ai cầt giâu vũ khí sẽ bị bắn giêt 
thẳng tay. Do đó phải hành động rât thận trọng cả khi mang 
vũ khí đền, cả khi nhận và cả khi bảo quản. Lúc đầu, bà Ép- 
đô-ki-a cho những khẩu súng lục nhận được vào một chiệc 
chăn lông chỉmn to và khâu kín lại. Chiệc chăn dày và rộng 
đên nỗi dù có ép, có nén đên đâu thì qua lớp lông chim đày 
và đàn hồi, cũng không thê sờ thây được những khẩu súng 
lục quần chặt trong băng vải thành những chiêc kén thật căng. 
Nhưng vũ khí ngày càng nhiều và chẳng bao lâu chiếc chăn 
đó trở nên quá chật. Những khâu súng mới đưa đên được 
giầu hệt sức kỹ lưỡng trên gác xép. Một sô vũ khí được Va- 
li-a bôi đẫm dầu trơn, quân trong những mớ giẻ thâm 
đầy dầu rồi chôn xuông dưới ỗ của con chó Bô-bích khi 
xửa. 

Nhưng một hôm, một đồng chí vẫn chuyển lới cháo của 
tiểu đoàn trưởng đên tay không và nói rằng, phải chuyên súng 
đạn đi chỗ khác, chắc chắn hơn, vì căn nhà của hai rmmẹ con 
đã không còn an toàn nữa. Thái độ của mụ A-lép-chi-na sông 
ở phòng bên rât đáng ngờ. Lúc thì mụ ta biên mẫt suôt mây 
ngày, lúc lại xuât hiện với những bọc, những gói, những 
va-li đồ đạc. Thường lảng vảng đên nhà mụ ta là những kẻ 
mờ ám, những kẻ trước kia chuyên làm ăn ở khu buôn bán 
đtrao tay» trong chợ, Đẻ vũ khí trong một ngôi nhà như thê 
thật nguy hiểm. Phải tìm một chỗ cât giâu mới. Các chiên sĩ 
hoạt động bí mật báo tin cho Va-li-a và bà Ép-đô-ki-a biết 
kho vũ khí bí mật sẽ là căn nhà sô 2s phô Xvéc-lôp. 

Ở' đó đã chuẩn bị xong mọi việc để tiệp nhận và cât giầu 
vũ khi. Nhưng chuyên đên đó bằng cách nào đây? 

Ít lâu sau, hàng xóm láng giểng thây Va-li-a và bà Ếp- 
đô-ki-a không biệt kiêm đâu ra được những chiệc xoong mới 
rÂt to, Trong bể ngoài thì đây là những chiếc xoong chắc chắn, 
rât đẹp và vô hại. Nhưng ngoài hai mẹ con ra, không ai biềt 
rằng những chiếc xoong đó có hai đáy. Súng đạn lầy ở chăn, 
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ở gác xép và ở ô con Bô-bích, được xềp vào khoảng giữa hai 
đây xoong. Phía trên, đỗ đầy canh, xếp đẩy chả rán, bánh rán, 
khoai tây. Hai mẹ con gánh những chiếc xoong đó đền phô 
Xvéc-lôp. Mùi thơm bồc lên ngào ngạt và không ai để ý đền 
người phụ nữ gầy gò, buồn bã, khệ nệ với nổi canh, cũng như 
cô gái khỏe mạnh mang xoong khoai tây xào đến cho một người 
nào đó. Người ta cho rằng, hai mẹ con nhà sinh sông bằng 
cách bán rong thức ăn... Nhưng một lần, đội tuần tra Đức 
bắt bà Ép-đô-ki-a dừng lại. Một tên lính ra lệnh mở vung ra. 
Hắn thây bên trong là món chả rán trông ngon mắt quá. Hắn 
tặc lưỡi, lầy một miệng đút vào miệng và gào lên «Sơ-méc 
gút*, Sau đó hắn còn thêt bọn cùng đi rồi đậy sập nổi lại. 
Hắn chăm chú nhìn bà Ép-đô-ki-a, giật chiêc khăn trắng trên 
đầu bà và lây tay đầy mạnh vai bà rồi mới cho phép bà đi. 
Và bà lại bước tiếp, đầu đề trần, mang chiêc nồi to phía trên 
đựng đẩy thịt xào khoai tây, nhưng phía dưới là hai 
khâu súng lục Đức nhãn hiệu «van-te và một vài bao đạn 
kèm theo. 

Chắc Vô-lô-đi-a không thể biết rằng, khi em nhìn thây 
nẹ ngồi trong cửa số nhà Va-nhi-a, thì bà vừa từ Kéc-sơ trở 
về sau khi đã mang đên sô nhà 2s phô Xvéc-lôp khầu phần 
«canh cháo» thường lệ!.. 

Va-nhi-a chờ Vô-lô-đi-a bên nhà kho đẳng sau làng. Em 
rât lo, lẽ ra Vô-lô-đi-a phải trở về từ lâu rồi mới phải. Em lạnh 
cóng, người run lên bần bật, vậy mà vẫn không thây Vô-lô- 
đi-a đâu. 

Thực ra, Vô-lô-đi-a chạy đên nhà Va-nhi-a và quay lại 
mât không quá hai mươi phút, Va-nhi-a cảm thây người 
nóng âm lên vì vui mừng khi trong ánh hoàng hôn lờ mờ em 
nhận ra hình dáng nhỏ bé của Vô-lô-đi-a sau vườn rau một 
ngôi nhà ven làng. 

— Thê nào, thây chứ? — Va-nhi-a thẩm thì hồi bạn. 

— Thây, thây, — Vô-lô-đi-a đáp lại ngắn ngủi và âu 
sầu. — Ra ngoài kia, tớ sẽ kẻ, Đi thôi? 


# Ngôn tuyệt! (tiêng Đức), — ND. 
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Nhưng hai em vừa ra đền rla xóm thợ mỏ có tên là xóm 
Du kích Đỏ thì nghe thầy một tiêng quát to và hách dịch! 

— Đứng lại! Đi đâu? Quay lại! 

Trong ánh hoàng hôn đã mờ tôi của buổi chiểu mùa đông 
tắt sớm, hai em không hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Có kẻ 
nằm lầy cổ áo hai em lôi đi và báng súng trường Đức thẳng 
tay thúc vào lưng đau điêng. Rồi hai em cảm thây bị rât nhiều 
người từ khắp các phía dồn ép lại. Họ tứm tựm thành từng 
đám, bước đi một cách lộn xộn và vô hy vọng. Họ vừa thở 
nặng nhọc vừa yên lặng đi về một phía, và đòng người chuyền 
động một cách nhẫn nhục, lặng lễ này cuôn theo cả hai trính 
sát viên. 

Sau khi đã quan sát kỹ đám người này một lúc, Vô-lô- 
đi-a thây bên cạnh em là một người phụ nữ gầy gò, rách tưới 
mà em cảm thây rât quen mặt. 

— Cô ơi, — em hỏi người phụ nữ đó, — chúng lùa chúng 
ta đền đâu thê cô? 

— Cháu hỏi gì? Còn không biệt hay sao? — người phụ 
nữ không nhìn em, âm thẩm trả lời. — Chúng lại lùa ta đền 
quán ngủ đêm như lần trước chứ còn đi đâu nữa. 

— Để làm gì hả cô? 

— Sao cháu hỏi lạ thê? — Người phụ nữ vừa đi vừa cúi 
xuông để nhìn mặt chú bé trong bóng tôi — Cháu lần 
đầu tiên đên đây đây à? Sáng nào mà chúng chẳng lùa mọi 
người đi dỡ khai tây bị hỏng vì giá rét. Lao động cưỡng 
bức mà... 

Giọng nói của bà rât quen thuộc. Đúng là Vô-lô-đi-a đã 
gặp bà ở đâu rồi. Em bí mật chạm vào khuỳỷu tay Va-nhi-a: 

— Va-nhi-a, cô đi bên cạnh ta ây mà... tớ thây quen quen? 

Va-nhi-a xô lên trước, đi vòng qua Vô-lô-đi-a và nhìn vào 
mặt người phụ nữ. Bà hơi lùi lại. 

— Cháu làm gì thê?,, 

Và Vô-lô-đi-a vụt nhớ ra... Em nhớ ra ngôi nhà nhỏ màu 
trắng, đồng chí Lan-kin và người phụ nữ ra mở cửa cho em 
lần trước khi em đền hỏi về chuyện lúa kiểu mạch. Đúng, đây 
chính là người phụ nữ ây, chính là chị của đồng chí Lan-kin. 
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Vô-lô-đi-a chen đền sát bà hơn. 

— Chào cô Lu-ba, — em nói thẩm, cỗ dướn thẳng người 
lên cho sát đền tai bà. 

Bà im lặng quay sang em, chân vẫn bước. 

— Lúa kiểu mạch của cô thề nào, cô? — Vô-lô-đi-a thâp 
giọng hơn nữa hỏi. 

Bà chị Lan-kin lùi sang bên, hoằng hột nhìn xung quanh, 
bíu chặt ngón tay vào vai Vô-lô-đi-a. Người bà run lên bẩn 
bật. 

— Cháu nói gì? Kiểu mạch nào?.. Ôi các cháu, thật khổ 
quá! Các cháu làm sao lại lọt vào đây? Chúng không nhận 
ra các cháu à? Ôi, các cháu phải tìm cách trôn ngay đi mới 
được... Chúng mà nhận ra thì chúng sẽ giêt chết các cháu 
như chú Lan-kin mật... 

Bà kêu lên đau đớn, lầy góc chiếc khăn quàng áp chặt 
vào miệng. 

Cùng với những người dân khác bị bọn Hiít-le lùa đi 
dỡ khoai tây chêt rét, Va-nhi-a và Vô-lô-đi-a bị tụi Đức đây 
vào một cái quán trông trải và lạnh lẽo ở bên ngoài xóm Du 
kích Đỏ. Chúng ra lệnh cho mọi người ngủ đêm ở đây. Hai 
trinh sát viên thiêu niên cô nhớ lây nơi cô Lu-ba nằm, và 
khi mọi người vừa yên chỗ, lập tức lần mò tìm cô trong đêm 
tôi. Hai em bò đên giường cô và cô Lu-ba cúi xuông hai em, 
nước mắt âm thầm chảy chan hòa, kẻ cho hai em nghe chuyện 
đã xảy ra như thê nào. 

Hai vợ chồng Lan-kin cùng bị bắt một lúc. Cô Lu-ba 
đã mây lần đên sở Ghét-xta-pô * chuyên một vài thứ cho hai 
người. Cô được gặp Lan-kin hai lần khi chúng dẫn Lan-kin 
cùng với những người bị bắt khác ra ngoài. Và lần cuôi 
cùng, khi cô đưa phững thứ mang đền cho Lan-kin. Lan-kin 
đã kịp nói thẩm với cô: Em bị thẳng Xpa-nô tô giác... cái 
thằng Hy-lạp xưa nay vẫn đi lại với tụi đầu cơ ây. Bảo mọi 
người phải cảnh giác với nó. Chính nó cùng với thằng Mi- 
rô-nôp đã tô cáo với tụi phát xít về đội du kích trong mỏ đả...» 


———————--——... 


* Ghét-xta-pô: Sở mật thám Đức Hit-le. — WD. 
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Rồi Lan-kin cũng kịp nói thẩm với Lu-ba là đã thây đồng 
chí Môt-ca-len-cô bị giam trong nhà tù. Bọn Ghét-xta-pô 
tra tần người du kích già rầt dã man, nhưng Môt-ca-len-cô 
không nói gì hềt, không cung khai ai cả. Ngay về bản thân 
ông, ông cũng không khai báo gì và chỉ xưng tên là Mô-rô- 
döp. Bọn Ghét-xta-pô trút lên ông tât cả nỗi giận dữ của 
chúng, tât cÄ sự sợ hãi điên cuồng của chúng đôi với đội du 
kích trong mỏ đá, 

Vài ngày sau, khi gặp Lan-kin, Lu-ba thây em mình bị 
treo cỗ cùng với Môt-ca-len-cô, 

— Sau đó cô dọn đên sông với mẹ cô, — cô Lu-ba cúi 
xuông. Trong bóng tôi, những giọt nước mắt nặng nể rơi 
lã chã xưông mặt hai em. Cô vừa thở vừa thẩm thì vào 
tai các em. — Mẹ cô hai lần bảo cô: «Con đi với mẹ đền chỗ 
Lan-kin của chúng ta đi» Cô chịu, không làm sao cât bước 
được, thê là mẹ cô đi một mình. Mẹ cô đến đứng bên dưới 
nhìn, rồi quay về, lặng lẽ đi nằm. 

Xung quanh, những người bị cưỡng bách lao động đến 
kiệt sức đang nằm sát bên nhau trên những chiễc giường lạnh 
lẽo và thở dài nặng nể. Từ góc đẳng xa vọng đền tiêng thôn 
thức như cô nén lại, trong khi cô Lu-ba vẫn thâm thì với 
hai em trong bóng tôi: 

— Khi các cháu về gặp lại đội du kích, các cháu nhơ bảo 
anh em đừng bao giờ khuât phục. Chúng sẽ phái những tên 
đã bán mình cho bọn phát xít đên chỗ họ. Thằng Xpa-nô 
và lão già Phiêc-xôp. Bảo họ chớ có tin những lời hứa hươu 
hứa vượn của chúng. Đây là những tên phản trắc, những 
kẻ khôn kiếp. Lão quÌ già Phiếc-xôp cũng cùng một giuộc 
với bọn chúng. Vô-lô-đi-a, cháu còn nhớ bác A-na-nhê-vích 
là bác họ của cháu chứ? Bác A-na-nhê-vích đã vạch mặt 
lão già ây khí bác bị giải đền sở mật thám đề đôi chiều với 
lão Phiêc-xôp. Bọn Ghét-xta-pô đánh bác ây, còn bác ây thét 
vào mặt lão Phiêc-xôp: Đồ sâu mọt! Người của chúng ta 
trở về sẽ vặn cỗ mày. Phiêc-xôp, mày là giỗng chó®. Lão 
Phiêc-xôp dọa bác ây: «Đợi đây, A-na-nhê-vích, mỉ còn phải 
khôn khổ nữa kia, Nhưng bác ây độp lại ngay: «Chúng ta 
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không phải là loại người chịu im lặng trước những kể như 
mày. Chúng tao chỉ muôn nhỗ vào mặt những tên bợ đỡ chúng 
mày. Đầy, bác ây đã già mà còn kiên cường thê đây! — Lu- 
ba kết thúc câu chuyện, giọng nói thẩm thì thôn thức và mệt 
mỏi của bà không giầu nội niểm khâm phục. 

Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a cảm ơn cô Lu-ba về những tin 
tức cô vừa kể, Rồi các em thận trọng bò dưới gậm giường 
về góc lều bên kia. Phải tìm cách trôn khỏi đây trước khi trời 
sảng. 

— Vô-lô-đi-a này, — Va-nhi-a nói thẩm vào tai bạn. — 
Cái quán trọ này, tớ đã biết rõ tât cả mọi ngóc ngách rồi. Dân 
quân đã đóng ở đây một thời gian và tớ đã đên thăm họ. Ở 
đây có một cái bêp lò xây tạm nay đã dỡ đi. Cậu trông thây 
cái ông khói kia chứ? Nó chỉ làm bằng gỗ dán thôi, kéo khẽ 
một cái là sụp. Lỗ hồng không lớn nhưng tớ với cậu chưi 
lọt được. Cậu nghĩ sao?.. Ta quyêt định chứ?.. Tớ sẽ đứng 
lên giường, còn cậu trèo lên vai tớ khế kéo tâm gỗ rồi thò 
đầu ra ngoài. Chỉ cần nhìn xem phía đó có lính gác không 
thôi. : 

— Có một tên lính gác ở cửa, tớ đã đề ý thây từ lâu rồi, — 

— Vô-lô-đi-a hồi hộp nói. — Ôi, Va-nhi-a, cậu giỏi thật 
đây. Mọi ngóc ngách ở đây, chỗ nào cậu cũng thông thuộc 
cả, tớ phục cậu đây. Thôi, đứng dậy đi! 

Emn lẹ làng trèo lên vai người bạn lực lưỡng. 

Đêm đã khuya. Sau khi bò thoát khỏi lớp dây thép gai, 
hai em trườn đên lôi đi bí mật vào mỏ đá. Một vài lần, hai 
em phải nín thở, áp người xuông đât nằm yên: ánh đèn chiêu 
chói lọi, lạnh lẽo, trải ra cả một khoảng rộng hình như đang 
lần mò tràn đên hai cm... Ngay bên cạnh, ánh sáng làm hiện 
ra trong màn đêm những bụi cây, những tảng đá, những chỗ 
đât lồi lõm, và sau khi lướt qua hai trinh sát viên nhỏ tuổi 
đang nằm ép xuông đât, nó vút theo những ngọn đổi xa xa, 
những mái nhà ven xóm và những ngọn cây trơ trụi. Đi 
khi, một chùm đạn chỉ hướng vút ngay trên đầu. Gần như 
chạm cả vào hai em, và để lại đằng sau một vạch đỏ lừ đang 
tắt đần. Phải chúi sát vào đât, vào đá. Nhưng đầt và đá cũng 
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chứa đựng mỗi nguy hiểm chềt người trên từng bước đi: 
tầt cà các lồi dẫn đến mỏ đều đã bị gài mìn. Và các em vừa 
lần tránh ánh đèn chiều vừa thận trọng bò trong bóng đêm 
theo cách đã học được ở đồng chí chiên sĩ công binh Ðe-ru- 
nồp. Hai em khe khẽ lần tay sờ soạng khoảng đường trước 
mạt đề khỏi vât phải mìn. 

Đã quả mệt mỏi vì chỉ trong có một ngày mà phải trải 
qua biết bao gian nan và đau khổ, hai em trính sát viên cảm 


thây con đường về lần này sao mà đẳng đẳng và đáng sợ đên 
thê. 


Chương XYV 
BỊ CHÔN TRONG ĐÁ 


Việc Lan-kin hy sinh đã làm cho tình hình đội du kích 
vôn đã gay go nay lại càng thêm phức tạp. Giờ đây, dù có 
vượt được lên mặt đât lần nữa để trinh sát thì cũng chẳng 
biệt tìm đên ai mà nhận những tin tức cần thiêt về khu vực 
Cựu Ca-ran-chin và Kéc-sơ, về những diễn biên ngoài mặt 
trận. Khi Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a đi trinh sát về kê chuyện 
Môt-ca-len-cô và Lan-kin thì La-da-rép buồn rầu hiểu rằng, 
đội du kích không những chỉ bị chôn kín trong mmỏ đá nà 
còn bị mât sợi dây liên lạc cuôi cùng với thê giới bên ngoài 
nữa. 

Nhất định phải tìm một cách giải quyêt nào đó. $ 

Bọn Đức bây giờ ít khi quây rôi đội du kích. Có lẽ chúng 
cho rằng, pháo đài trong lòng đât đã trở nên vô hại và đã biên 
thành nâm mồ chung đôi với những chiên sĩ du kích. Thỉnh 
thoảng, chúng cũng tìm cách sục xuông một đường hầm nào 
đây, nhưng ngay lập tức, bóng tôi sâu thằm đã đâm tua tủa 
ra những đường đạn lâp lánh. Chúng phải tháo lui và hiều 
rằng, những chiên sĩ trong lòng đât vẫn còn sông và không 
có ý định đầu hàng. 

Ngày tháng cứ trôi qua. 

Một hôm, những chiên sĩ đứng gác bên bức tường bảo 
vệ chắn ngang đường hành lang giáp giới với khu vực «Vôn- 
ga› bỗng nghe thây từ phía cửa vào có một giọng phụ nữ 
vọng từ trên mặt đât xuông. Người phụ nữ đó đứng sau bức 
tường và vừa nức nở vừa gọi với vẻ năn nÌ tuyệt vọng: 

— Va-nhi-a... Va-nhi-a... Va-nhi-a... 

Đúng lúc đó, các em thiêu niên mang cơm trưa đền tho 
vọng gác tiền tiêu. Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a đem cơm đền cho 
chỉ huy trưởng khu vực éVôn-ga› là Sun-ghin. Nhờ có ánh 
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đèn, các em thầy các chiền sĩ đứng gác ra hiệu phải tuyệt đôi 
im lặng. 

Khi đó, phía bên kia bức tường lại vang lên tiêng gọi: 

— Va-nhi-a... Va-nhi-a... 

Vô-lô-đi-a cảm thây hai bàn tay Va-nhi-a nắm lây khuỷu 
tay em, 

— Mẹ tớ gọi, cậu nghe thây chứ? — em thì thẩm vào 
tai Vô-lô-đi-a. 

Chính Vô-lô-đi-a cũng đã nhận ra giông bác Nhuư-sa. 

Sun-ghin và các chiên sĩ gác đứng yên không nhúc nhích, 
dường như nín thở và nhìn vào mặt Va-nhi-a. 

— Mẹ à‡ — Sun-ghin hỏi khế như hơi thở. 

Va-nhi-a chì gật đầu. Em từ từ ngồi xôm xuông bên bức 
tường đá, hai tay ôm lây đầu. Từ phía ngoài lại vọng đên: 

— Sao các người lại đánh tôi? Sao cứ làm khổ tôi mãi 
thê? Tôi đã bảo là không có ai trong gia đình tôi ở đây kia 
mà. Tôi đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần là mọi người trong 
gia đình tôi đã tản cư từ lâu rồi. Vậy các người muôn tôi làm 
gì? Sao cứ giày vò tôi mãi? Chớ có tin... — Giọng bác Nhưu- 
sa bỗng vang rât to, rõ ràng là bà lây hêt sức thét lên và cô 
nói thật rành rọt từng chữ rmột.— Tôi đã bảo các người 
là không có ai trong gia đình tôi ở đây cơ rà. Gọi mãi cũng 
vô ích thôi. 

Có tiêng làu bàu giận dữ và rồi tât cả lại nghe thây giọng 
bà Như-sa: 

— Va-nhi-a... Va-nhi-a... 

Mọi người im lặng. Sun-ghin đứng cau mày, các chiên 
sĩ bảo vệ cúi đầu xuông, Vô-lô-đi-a cắn môi, còn Va-nhi-a 
ngồi xôm, rúc mặt vào đầu gôi, người lắc lư chẩm chậm và 
giật nầy mình mỗi khi phía bên kia tường vọng lại tiềng gọi: 
«Va-nhi-a...) 

Được bảo tin ông Cơ-ri-xen-cơ chạy từ ban tham mưu 

ên. Ông ngồi sụp xuông sàn đá bên cạnh Va-nhi-a, ôm lầy 
Vai con trai và vuôt vuôt lưng con: 

— Va-nhi-a, cô im lặng con nhé, hãy gắng chịu đựng 

Bồ con ta cùng chịu đựng với nhau. Chúng ta không thể lên 
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là chúng ta không có ở đây. Nghĩa là chúng ta phải hỗ trợ 
tiếng đáp lại được. Con xem, mẹ cũng hiểu đây chứ: mẹ hới 
cho mẹ. Ta hãy gẳng chịu đựng một chứt, con 4... 

Một lúc sau không thầy tiếng người bên ngoài 

nữa. 
Suôt ngày hôm đó, Vô-lô-đi-a không rời Va-nhi-a. Em 
bám riết lây bạn ở khắp nơi. Em không tài nào tìm ra được 
những lời cần thiết để nói với bạn... Nhưng khi Va-nhi-a 
thẻ đài thì Vô-lô-đi-a cũng vội vã thở dài nặng nể phụ họa 
theo. 

— Câu chuyện như thê đây, Vô-lô-đi-a ạ— Va-nhi-a 
nói câu đó đên lần thứ mười. 

— Đúng, cả chúng ta, cả mẹ chúng ta đều phải chịu đựng 
cả, — Vô-lô-đi-a tán thành. 

Và đôi bạn nhìn vào mắt nhau, ngượng ngùng im lặng. 

Một hôm, Vô-lô-đi-a, Va-nhi-a và đồng chí Lúp-kin đi 
xem xét đường hành lang ở tầng trên. Họ đên gần chiêc giêng 
mỏ nội tiếng mà các em đã quen thuộc từ nhỏ và đã gây ra 
bao lời đồn đại mê tín trong nhân dân Cựu Ca-ran-chin, 
Trước kia, đồng chí Ni-cô-lai bị thương cũng đã được tìm 
thầy ở lôi vào chiệc giêng mỏ này. Từ khi ây, cả Va-nhia 
lẫn Vô-lô-đi-a đều không đên đây nửa mặc dù chính hai em 
đều xâu hỗ vì thây mình còn mê tín đên ngôc nghêch. Giờ 
đây hai ern đã đên sát khu vực đáng sợ đó, và mặc dù cả hai 
đều xâu hỗ nêu phải thú thật với nhau, nhưng trong bụng vẫn 
thầy không được vững tâm cho lắm. Đột nhiên, Vô-lô-đi-a 
đang đi trước bỗng chạy vụt lại và lây chụp che kín chiệc 
đèn vôn trước đó đã khá lờ mờ rồi. 

Lúp-kin không thôt ra một tiêng, ông lây tay giật phắt 
Vô-lô-đi-a sang bên và đứng vào chỗ em, chăm chú nhìn. 
Quả thật, ở phía dưới, loang loáng những vệt sáng đậm nhạt 
đang chạy đi chạy lại, Theo qui định trong lòng đât thí phải 
báo cáo ngay cho ban chỉ huy biết về từng tia lửa đáng ngờ, 
về từng vệt sáng không rõ nguyên nhân. 

Lúp-kin thầm thì ra lệnh cho một em phải chạy đền ngay 
trạm gác gần nhât gọi điện về ban tham mưu. Vô-lô-đi-a có 
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mang theo sủng nên ở lại với Lúp-kin, còn Va-nhi-a chạy 
đi gọi tiềp viện. 

Một lát sau, La-da-rép, Coóc-nhi-lôp và một vài đội viên 
nữa, trong đó có cÀ bác Gơ-ri-xen-cô, đến khu vực đáng 
ngờ. Tầt cà chăm chú nhìn kỹ mây phút làn ánh sáng xanh 
nhợt đang loang loáng tứ phía ở đẳng trước. 5au đó, Lúp- 
kin, Coóc-nhi-lồp và bác Gơ-ri-xen-cô thận trọng đi dọc theo 
hành lang, bám chặt vào tường. Vô-lô-đi-a cùng chỉ huy 
trưởng đứng lại chỗ cũ. 

Bỗng từ phía nhóm chiên sĩ du kích đi tới vang lên tiêng 
bác Gơ-ri-xen-cô cười nói Ổn ào: 

— Ha-ha! Hóa ra là xác tụi phát xít bị thôi rữa nên phát 
sáng đầy mà. Chứ có quái gì lạ đâu. Từ năm mười chín, chúng 
ta đâm ra lầm lẫn hết... 

Nghe thầy tiêng bác Gơ-ri-xen-cô, Vô-lô-đi-a chạy đên 
và khi tới nơi, em nghe thây người lão du kích đang kẻ cho 
Coóc-nhi-lôp: 

— Thê mà các bà già chúng ta nói «phiệu› biêt bao nhiêu 
chuyện nhảm nhí về cái thứ ánh sáng này. Từ nhỏ đền giờ, 
đã có ai xuông đên đây đâu? Thiên nhiên gây ra thật lắm 
chuyện! Ông tạo thật khéo bày đặt. 

Hóa ra là các chiên sĩ du kích đã vứt xác bọn phát xít bị 
giêt trong trận chiên đầu lớn trong lòng đât xuông chiệc giêng 
mỏ này. Cũng chính trong đường hầm này, năm mười chín, 
các chiên sĩ du kích Đỏ đã chôn bọn bạch vệ bị giêt khi đánh 
nhau. Và hiền nhiên là những tính chât đặc biệt của đât ở 
đây đã làm những xác chêt thôi rữa phát sáng, tỏa ra làn ánh 
sáng nhợt nhạt, lúc tỏ đầy vẻ khủng khiếp. Đây chính là thứ 
ma trơi mà bọn trẻ đã nghe kể từ khi còn nhỏ... 

Một trong những bí Ân của khu mỏ đá Cựu Ca-ran-chin 
đã được khám phá một cách bât ngờ và đơn giản như vậy 
đây. 

e Khoảng hai ngày sau, Xéc-đu-côp, một chiên sĩ du kích 
đứng trực ở vọng gác thuộc khu vực «Vôn-ga› nghe thầy bên 
kia bức tường dẫn đền chiêc giềng mỏ cũ có người đang hì 
hục mò mẫm. Thành tường có một lỗ khoét đặc biệt, lèn chặt 
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đá giồng như một chiềc cửa số nhỏ, Xéc-đu-cồp thây bên 
ngoài có người đang dỡ đá ở lỗ khoét này. Anh im lặng báo 
động. Tầt cả đội tuần tra bước vào tình trạng sẵn sàng chiên 
đầu. Ngay lập tức, ánh sáng ở vọng gác được tắt đi, mọi người 
tản ra các đường hảm bên cạnh theo đúng điểu lệnh chiền 
đầu trong lòng đât, nòng hai khầu súng máy có bệ hướng 
về phía lỗ khoét. Ban tham mưu nhận được điện báo bọn 
phát xít đang phả tường từ bên ngoài. Pê-tơ-rô-páp- 
lồp-xki cùng nhóm du kích trực ban lập tức đền ngay. 

Chỉ riêng Giu-xen-côp là lắc đầu hoài nghi và nhắc đi 
nhắc lại rằng, bọn Hít-le không tài nào có thể đền bức tường 
này được. Giu-xen-côp khẳng định rằng, tường hành lang 
sau bức tường dẫn đên ngõ cụt được một bức tường phụ 
vô cùng vững chắc ngăn cách với bên ngoài. Nhưng khi đên 
vọng gác của khu vực «Vôn-ga› và chăm chú lắng nghe, Giu- 
xen-côp cũng phải đồng ý là có người đang tháo dỡ đá thật. 

Mọi người giữ im lặng tuyệt đôi và chờ đợi, súng lăm lăm 
nhằm vào chỗ đường khoét có lèn đá. Một chiên sĩ du kích trẻ 
tuôi khẽ yêu cầu Pê-tơ-rô-páp-lôp-xki cho phép bò tới bức 
tường, rút đá ở lỗ khoét ra và ném lựu đạn vào bọn phát xít, 
nhưng tham mưu trưởng ra lệnh cho tât cả phải đứng yên. 
Trong lúc đó tiêng động sau bức tường vẫn tiệp tục vọng 
đên lạch cạch. Rồi khe tường lóe ra ánh sáng. Tiêp đó có tiêng 
nói lao xao. Những âm thanh Nga chắc nịch vọng vào. 

— Chúng lại phái người đên chỗ chúng ta rồi,— Pê-tơ- 
rô-páp-lôp-xki nói thêm vào tai Giu-xen-côp. 

Nhưng kìa, một tảng đá lớn ở lỗ khoét bỗng lay động và 
giọng nói sau bức tường nghe quen thuộc đên nỗi các chiên 
sĩ du kích thoạt đầu không dám tin vào tai mình nữa... Giọng 
trầm trầm mà ai cũng biệt rõ là của chính ủy vang lên rành 
rọt sau tường. Đáp lại giọng ông là tiêng nói nhanh nhẹn, 
vui vẻ mà chỉ riêng Lúp-kin mới có. Anh là một chiền sĩ du 
kích trẻ, không bao giờ chịu ngồi yên và luôn luôn đi theo 
chính ủy Côt-lô tìm kiếm những lôi đi chỉ một mình anh biệt, 

Giu-xen-côp gọi to: 

— Chính ủy! Xếp đá lại. Đừng làm chúng tôi bị gió lùa, 
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— Ai đầy? — giọng Cồt-lô vang lên sau tường. — Đồng 
chỉ Giu-xen-côp đây à? Cho chúng tôi chưi qua đây, chúng 
tôi lạc lỗi suôt hai tiêng đồng hồ rồi. Lúp-kin dẫn đi lang 
thang mãi. Cậu ây bảo là biết đường, thê mà chẳng làm sao 
tò được lồi về. 

Hóa ra, Lúp-kin đã thuyêt phục chính ủy cùng đi trính 
sát để tìm kiêm những lôi mới và họ bị lạc trong đám rôi rắm 
những hành lang dưới lòng đât. 

Trong nháy mắt, các chiên sĩ du kích đã đỡ tung đá ở 
lỗ khoét, và chính ủy vẻ ngượng nghịu vừa húng hắng vừa 
đưa vai qua lỗ hỗng đã dọn sạch. Lúp-kin miễn cưỡng bò theo 
ông. Anh ngượng chín người và vừa từ từ đứng dậy vừa 
rũ bụi. 

Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ người ta lại cười to như lần 
này. Ngay cả Giu-xen-côp là người không dễ gì làm cho cười 
cũng phải gập người xuông, níu chặt tầy bức tường rồi lăn 
ra đât võ vào đầu gôi. Chính ủy thoạt đầu bực tức nhìn mọi 
người, sau rồi không nén được, cũng cười phá lên. Và 
mãi lâu sau, các chiên sĩ du kích vẫn còn nhắc đi nhắc lại câu 
chuyện này trong những giờ đứng gác và tuần tra đơn điệu, 
tẻ ngắt. 

.„Bên ngoài đã sang tháng Mười hai. 

Những chiên sĩ du kích bị lầp kín trong mỏ đá khao khát 
biêt những diễn biên ngoài mặt trận và tình hình đât nước. 
Đôi với họ, những tin tức này cần thiệt chẳng khác gì những 
cặp môi khô nẻ của họ khao khát nước uông. Bằng bât cứ giá 
nào cũng nhât định phải tìm hiểu được sự thật về tình hình 
bên ngoài, về chiên tranh, về Mát-xcơ-va... 

Khi chuyên xuông pháo đài trong lòng đât, họ không kịp 
tmmang theo chiêc đài chạy pin, còn chiêc máy La-da-rép ngẫu 
nhiên kiêm được thì không hoạt động vì không có điện. Khi 
ây, Vô-lô-đi-a liền thuyêt phục đồng chí Coóc-nhi-lỗồp vôn 
cũng rât ham mê kỹ thuật lắp lây một chiếc máy thu dù chỉ 
là máy tách sóng. Chính trị viên quyêt định thử làm xem sao. 
Nhưng để lắp bộ tách sóng, cần có ga-len. Và thê là Coóc- 
nhi-lôp cùng Vô-lô-đi-a xây dựng ở xưởng vũ khí của pháo 
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đài một phòng thí nghiệm hóa. Cần phải có lưu huỳnh, và 
họ quyết định lầy lưu huỳnh từ chầt nỗ, Họ bắt đầu làm thí 
nghiệm. Một lần, cả hai suýt bị mù mắt. Nhưng dù sao cũng 
lầy được lưu huỳnh. Chẳng bao lâu, bộ tách sóng đã xong. 
Họ mắc dây ăng-ten trong một giêng mỏ, xin chiếc ông nghe 
ở ban tham mưu và nồi lại, nhưng họ chẳng nghe thây gì 
hệt ngoài tiêng xè xè yêu ớt. Nhưng ngay cả tiêng xè xè này, 
tiêng xè xè xuât hiện khi xê dịch đầu nhọn của bộ tách sóng 
trên chiếc chén đồ đẩy ga-len mà vât vả lắm họ mới kiêm 
được, cũng đã làm mọi người khâm phục. Chiếc ông nghe 
truyền từ tay người này đến tay người khác. Ai cũng lắng 
nghe tiêng lao xao bí ân nhắc họ nhớ tới khoảng không gian 
bao la bên ngoài. 

Họ quyêt định tiệp tục thí nghiệm và thiệt lập bằng được 
đường liên lạc vô tuyên. 

Ngày tháng trôi qua. Không khí Âm thâp làm những tâm 
thẳm trang hoàng trên tường câu lạc bộ gần như rữa ra. Chiêc 
đàn ghi-ta của Nhi-na bong ra và rời thành từng mảnh. ChiÉc 
máy hát không hoạt động được nữa, thành máy đã nở phồng 
lên vì ầm. Sau khi tuyêt bên ngoài tan, trong mỏ đá còn 
ầm ướt hơn, nhưng tình hình nước nôi đã khá hơn ít nhiều, 
giờ đây, thỉnh thoảng, nước rỏ giọt trong vài giờ đầy được 
hai, ba thùng và có khi hơn nữa. 

Các chiên sĩ du kích đã nhiều tuần lễ không được thây 
ánh sáng mặt trời. Đôi lúc, họ cảm thây như đã bị chôn sông. 
Thường có những ngày tâm hồn họ xao xuyên một nổi buồn 
lạnh lẽo, da điệt len vào cùng với không khí Ầm ướt trong 
lòng đât. Họ ít nói, dễ cáu giận và cãi cọ nhau vì những chuyện 
không đâu. Trong những giờ phút ây, những trò vui và những 
câu đùa của bác Man-tô có sức động viên rât lớn. Trong bât 
kỳ hoàn cảnh nào bác cũng luôn luôn vui tươi và tán gẫu không 
biệt mệt. 

Vào một ngày buồn bã và kéo dài lê thê như thê, các chiền 
sĩ du kích đang ủ rõ sau đợt tìm kiêm thường lệ và vô hiệu 
lôi thoát lên mặt đât, bỗng nghe thây tiêng mô-tô vang lên 
"giòn giã. Ai cũng biêt chiếc mô-tô của bác Man-tô, hay «con 


517 


qủi như các chiền sĩ du kích đặt tên cho nó, đã chết gí từ lâu 
ở tầng hầm dưới. Hầu như ngày nào bác cũng bôi dầu rât 
cần thận chiềc xe yêu qúi của bác, nhưng nó vẫn cứ bị gì 
vì quả Âm. Bác buồn rầu nhận thây chiếc mô-tô ngày một 
hỏng vì không được chạy, nhưng nỗ máy thì ban chỉ huy câm 
ngặt, vì nó nỗ to quá, nó phụt ra quá nhiểu khói, mà không 
có chuyện ây thì mọi người cũng đã chẳng lây đâu ra không 
khí mà thờ rồi... 

Nhưng lần này, mọi người lại nghe thây «con gủiø kêu 
ầm ï. Chẳng lẽ bác Man-tô lại vi phạm lệnh câm? Tât cả những 
ai ở gần đó đều vội chạy đên. 

Họ bắt gặp bác Man-tô đang chễm chệ trên yên con ngựa 
sắt của bác. Bác choãi tay, vươn người ra phía trước, nắm 
chặt lây chiếc tay lái rộng. Động cơ không nỗ, nhưng chính 
bác Man-tô đang phồng má, dâu môi, bắt chước tiếng rộ của 
mô-tô vừa to lại vừa khéo. Đồng thời, bác còn rún rây trên 
chiêc yên bằng da, nghiêng người hệt bên này đên bên kia, 
lúc thì quành, lúc thì đây cần tăng tộc... tóm lại, y hệt bác 
đang phóng hêt tôc độ vậy... 

Khi nhận thây xung quanh bác, các chiên sĩ du kích đã 
xúm đông và phía trước họ là Vô-lô-đi-a và Va-nhi-a (hai 
em không bao giờ vắng mặt ở những nơi có chuyện gì xảy ra), 
bác Man-tô làm điệu bộ dừng xe lại. Bác kéo một chiêc cần 
ở đẳng trước, lặng im, chỉ thỉnh thoảng mới phì phì và nhìn 
mọi người rât nghiêm nghị, bác tuyên bô: 

— Xe sắp khởi hành đi Ximn-phê-rô-pôn. Mời hành khách 
hãy ngồi vào chỗ! Vô-lô-đi-a, ngồi lên sau bác... 

Không chờ mời lần thứ hai, Vô-lô-đi-a nhảy phóc lên 
chiêc đệm da sau yên xe và bám lây thắt lưng bác như mọi 
khi ở trên mặt đât vậy, 

— Ta đi thôil — bác Man-tô nói to. — Tăng tôc đây này! 
— Và bác lại mở máy chiệc động cơ mồm. 

Xung quanh, mọi người phá lên cười. Bác Man-tô nhún 
nhảy trên yên mạnh đên nội Vô-lô-đi-a phải bám chặt vào 
bác để khỏi bị hầt xuông đất, Người em nây lên nảy xuông, 
ermn chau mày và kêu ẩm lên vì thích thú. Thật là một cuộc 
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chạy đua tại chỗ sôi nổi, một chuyền đi tưởng tượng hào hứng. 
Trong lúc phóng rầt nhanh, bác Man-tô vẫn kịp quay 
lại thông báo cho hành khách biết những địa điểm quen thuộc 
mà bác phóng qua trong trí tưởng tượng của bác: (Kéc-sơ- 
hai!.. Vơ-la-đi-xláp-kal. Xa-ra-bútl, Xem Cô-lô-détb 
Và những người xung quanh vừa lắng nghe những địa 
danh hêt sức thân thuộc, vừa cảm thây buồn rẩu, nhớ lại 
những nơi chôn, những làng, những xóm ở mãi tận bên 
ngoài. 

Tiêng cười dần dần tắt đi. 

— Xe đang đên Gian-côi! — bác Man-tô trang trọng báo 
tin và nhắm rnắt lại như đã kiệt sức. 

Thây thê, Vô-lô-đi-a bât ngờ hét vào tai bác: 

— Bác Man-tô! Cần thận không lao xuông hồ bây giờ! 

Bác Man-tô bât giác nhảy lên, vươn thẳng người dậy và 
lại va ngay cái đầu đã từng thử thách nhiều của bác vào vòm 
đá. 

Mọi người lại cười rộ, còn bác Man-tô ngồi phịch xuông 
yên xe, tuyên bô: 

— Do vi phạm luật lệ giao thông, do nói chuyện với người 
lái trong lúc đi đường, phạt hành khách phải gọt khoai tây 
thêm giờ ở nhà bếp. 

Và bác kéo Vô-lô-đi-a đang cười rũ vào gian bếp. 


*x  %  *%* 


Ngày mồng năm tháng Mười hai, mọi người long trọng 
kỷ niệm Ngày Hiên pháp. Vì một phần đội du kích làm nhiệm 
vụ tuần tra, canh gác nên phải tổ chức họp mặt ở câu lạc bộ 
trong hai buổi, buổi sáng và buôi tôi, Hôm đó, bác Man-tô 
nâu một món ăn ngon đặc biệt bằng đồ hộp. Vô-lô-đi-a trang 
trí rât đẹp sô ¿Báo chiên đâầu› đặc biệt, trong đó có nhiều bài 
của các «phóng viên trong lòng đâ, như các chiên sỉ du kích 
đặt tên cho những người viêt báo tường. Bên cạnh «Báo chiền 
đâu, có đặt riêng một chiếc đèn để đền đọc lúc nào cũng 
được. 
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Tờ bảo tường của đội du kích không hề thua kém gì những 
tờ ra mắt trước chiễn tranh trên mặt đât. Có cả bài xã luận 
do chính ủy viềt và bài thơ của Nhi-na nhan để là «Chúng 
ta sẽ nhìn thầy ánh sáng›. Có cả bài nhận xét về thành tích 
công tác của các đội viên thiêu niên do Coóc-nhi-lôp viết, 
Lại còn cà bức tranh biêm họa nữa, tranh vẽ bác Man-tô bị 
va đầu vào đá: bác thò đầu lên khỏi mặt đât, và thây bác, bọn 
phát xít hoảng sợ chạy tán loạn. Không phải không có những 
bài phê phán: có Ki-li-a vạch trần những sự lộn xộn trong 
nhà bêp và mắng mỏ những người giúp việc trễ nải của bác 
Man-tô. 

Còn ở phía trên, Vô-lô-đi-a việt chạy suôt tờ báo một 
hàng chữ to trích trong cuôn sách mà chính ủy đưa cho em 
để làm việc đó: «..Hiên pháp Liên-xô sẽ là một bản án đôi 
với chủ nghĩa phát xít, bản án đó cho thây rằng chủ nghĩa 
xã hội và nền dân chủ là vô địch. 

Đó, những con người tự nguyện giam mình trong mỏ đá, 
tự nguyện không hưởng ánh sáng, không khí trong lành, 
nước. uông và tât cả những điều kiện bình thường của đời 
sông con người để đóng góp một chiên công, dù là chiên công 
nhỏ bé, vào chiên thắng vĩ đại của nhân dân đôi với kẻ thù 
của nhân loại, họ đã sông như vậy đó. 

Nhưng kẻ thù thì mạnh, hung bạo, xảo quyệt, và phải 
biệt trước được những kể hoạch của chúng. Trong những 
ngày gần đây, ở đường hầm trên luôn luôn nghe thây có tiêng 
ầm ì đều đều và lạo xạo dội vào như tiêng khoan từ bên ngoài. 
Cần tìm hiểu xem kẻ thù đang làm gì. Và khi đó, Vô-lô-đi-a 
lại xung phong đi trinh sát. 

— Chú Coóc-nhi-lôp ạ,—em nói, — thú thật với chú 
là cháu còn một lỗ nhỏ dự trữ. Ngoài một mình cháu, không 
ai chui đền đây được. May ra, còn Ô-li-a nữa, chỉ phải cái 
nó bé quá. Cháu là hợp nhât, chú Coóc-nhi-lôp ạ. 

— Thê sao trước kia cháu không nói gì đên con đường 
Ây. “ 
— Bí mật quân sự, chú ạ,— Vô-lô-đi-a hơi lúng túng, 
nhưng rồi thành thật thú nhận ngay: — Cháu ngẫu nhiên 
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biết con đường ầy thôi, lúc cháu một mình đi lên trên mà không 
xin phép. Cháu thầy có ánh sáng. Cháu định nói nhưng 
rồi lại nghĩ: thể nào mình cũng bị phê bình mắt vì đã lang thang 
đền đó. Và cháu quyẽt định đề dành cho riêng cháu nêu lại 
được phép đi trinh sát bên ngoài... Chỉ phải cái ngoài cháu 
ra, không ai chui lọt nội. Bây giờ là lúc thích hợp, chắc chẳng 
ai mắng cháu về chuyệt ây nữa. 

Coóc-nhi-lôp báo cho ban chỉ huy biết về việc Vô-lô-đi-a 
yêu cầu phái em đi trinh sát và kề về con đường bí mật mà 
Vô-lô-đi-a giữ cho trường hợp này. La-da-rép giao cho Coóc- 
nhi-lôp kiềm tra lại, và chính trị viên cùng Vô-lô-đi-a đến 
chỗ đó. Nhưng Coóc-nhi-lôp không tài nào đên nơi được: 
anh suýt bị mắc nghẽn giữa các tầng đá vì lôi đi quá hẹp. 

— Thê cháu làm sao lọt qua được? — Coóc-nhi-lôp ngạc 
nhiên hỏi. — Chỉ có chuột mới chui vừa thôi. Cháu là thằn 
lần chắc? 

Còn Vô-lô-đi-a thì trườn tới lôi ra và chui đầu qua. Em 
suýt nghẹt thở sau khi hít một luông không khí mát lạnh và 
trong sạch. Khi mắt đã đỡ nhức nhôi vì chói sáng, em đã quan 
sát được tât cả những gì cần thiết. Em tin chắc răng, lôi đi 
của em vượt rât xa khu vực mỏ đá đã bị bọn Đức chăng dây 
thép gai. Rõ ràng là bọn chúng không biết gì về lôi đi này. 
Ngoài ra em còn thây mặt đât bên ngoài phủ tuyết trắng xóa. 
Nhưng không thể nhô lên ở đây, bên trên mỏ đá, lúc ban 
ngày ban mặt được. Phải chờ đên tôi, trước lúc rạng sáng 
ít lâu nhưng trời còn nhá nhem, sẽ bí mật ra ngoài và bò xa 
lôi lên một chút. 

Ban chỉ huy quyêt định là Vô-lô-đi-a sẽ mang theo giày 
trượt băng. Đó là một trong những đồ quý giá mà em mang 
xuông pháo đài trong lòng đât, không muôn đẻ lại bên trên. 
Em đã học được cách trượt băng ngay từ hồi đánh cuộc với 
tụi trẻ con Xô-lôm-ban và lây được đôi giày trượt băng nhãn 
hiệu: «Bà chúa Tuyêb tuyệt vời, Từ ngày ây, mùa đông nào 
em cũng trượt trên con sông nhỏ đóng băng khiên tụi bạn 
ở Kéc-sơ phải ghen tị. Sau khi đã lên trên mặt đât trước lúc 
bình minh, em ngồi một lúc lâu trong một chiêc vực nhỏ đề 
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mắt quen với ánh tuyềt chói chang và ánh rạng đông nhức 
nhỏi. Rồi em lầy dây thừng buộc giày trượt vào giày mình 
đang đi và chẳng bao lâu em đã hào hứng lao theo những con 
đường phủ băng dọc theo ven xóm. Mây tên Đức khoác chăn, 
khoác khăn tắm, khăn trải bàn lên người, từ một vài ngôi 
nhà nhỏ bước ra. Chắc hẳn hình dáng chú bé đang bình tĩnh 
trượt băng làm chúng nhớ đền thời thơ âu của chúng, đên 
gia đình ở mãi nơi xa xăm của chúng và làm tâm hồn chúng 
dịu lại. Vừa hút những điều thuộc hôi xì, những chiếc tâu 
nhồi chật thứ thuôc đẳng ngắt nặng mùi, tụi lính vừa gào lên 
vẻ hài lòng: 

— Ô, trượt khá quá! 

Trong lúc đó, chú bé đang trượt băng trước rmmặt chúng 
tưởng chừng như vô tâm, đã vừa lướt dọc lướt ngang trên 
các con đường trơn tuột vừa chú ý quan sát tât cả những 
cái cần biết. 

_ Quả thật, toàn bộ khu vực mỏ đá đã chăng chẳng chịt 
dây thép gai. Dọc theo sườn những ngọn đồi bao quanh khu 
vực này, bọn Đức đào loang lồ hào giao thông. Cạnh các lôi 
đi bị phá tung là những bộ máy có gắn các chừm loa, đó là 
các thiêt bị thu tiếng. Nhưng rõ ràng là chúng thây thê vẫn 
chưa đủ. Vô-lô-đi-a nhận thây giờ đây chúng đang bận bịu 
cạnh chiệc giêng mỏ chính đã bị phá hủy. Tụựi lính kéo những 
đường ông to xù và nôi lại với nhau. Vô-lô-đi-a định nhìn 
xem những đường ông đó đặt từ đâu đên nhưng chúng mât 
hút ở mãi đằng xa, về phía biên. Em phóng một hồi lâu dọc 
theo các đường ông bắt chặt vào nhau cho tới khi tin chắc 
rằng, đúng là chúng xuât phát từ biển thật. Sau đó em trở 
về chỗ đã nhìn thây những chiếc ông đầu tiên. Bây giờ em 
thây rõ từ xa một chiếc máy giông như máy kéo. Bọn Đức 
đưa chiệc máy đó lại gần chỗ trước kia là giêng mỏ chính. 
Máy chạy ẩm ẩm làm chuyên động mây chiềc máy bơm đặt 
đằng trước. Những chiệc ông mềm đã rung lên dưới sức 
ép của nước. Tựi lính kéo các ông đền gần lỗi vào đó bị 
nỗ sập, phía trên lôi vào đã lại đặt chiềc giá ba chân để 
khoan. 
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4À ra thể, — Vô-lô-đi-a đoán ra và cảm thây khắp người 
sởn cả gai ôc lên,— Chúng định dìm chết chúng ta trong 
nước đây. Ôi làm thề nào nhớ được chính xác chỗ chúng dẫn 
đường ông đền cho khỏi lẫn lộn nhỉ? Đáng tiệc là Va-nhi-a 
không có đây. Nó biết rõ nơi này hơn mình. 

Cần phải trở về ngay lập tức, không cẩn chờ đền giờ qui 
định, để báo cho ban chỉ huy biềt kê hoạch nham hiểm mới 
của kẻ thù. Rõ ràng là sau khi thây rằng cả bom phá sâu, cả 
hàng rào mìn, cả hơi độc đều không có tác dụng gì với những 
người du kích vô hình, bí Ân và can trường, đang không chê 
khoảng sâu của mảnh đât bầt khuât, bọn Đức đã quyêt định 
dìm chêt họ trong nước biển. Do đó, chúng đã đặt đường 
ông từ biển đền mỏ đá và đã thử cho chạy những chiêc máy 
bơm mạnh. 

Vô-lô-đi-a hình dung thây tât cả nỗi khủng khiếp nêu mỏ 
đá bị lụt: nước lạnh từ trên ào ào đỗ xuông, gặp cái gì gồ ghể 
là cuôn băng đi, nước réo ẩm ẩm và tràn ngập tât cả các đường 
hầm, dìm mọi thứ trong cảnh tăm tôi... Mà các lôi ra đều bị 
bịt kín, mọi người không biêt chạy vào đâu. Nước quất vào 
chân rồi đã dâng đên bẹn... Nước trào đên ngực, tim lạnh 
cúng lại, vậy mà nước cứ dâng lên, dâng lên mãi... Đèn tắt 
ngâm, mọi người lồng lộn trong bóng tôi, tìm cách ngoi lên 
trên dòng nước mặc dù chẳng có gì để bâu víu cả: mực nước 
cứ từ từ và tàn nhẫn cao lên mãi, đã sắp đên trần. Và bây giờ 
không có chỗ nào mà bơi thoát nữa, mặt nước khép lại, hợp 
làm một với mặt đá xù xì. Không còn chỗ cho người sông, 
tât cả đều bị chết: cả Coóc-nhi-lôp, cả chỉ huy trưởng với 
chính ủy, cả Ô-li-a, cả bác Man-tô và cả chính Vô-lô-đi-a 
nữa, tât cà mọi người... 

Vô-lô-đi-a cảm thây khiêp sợ đến nỗi chân tay em đột 
nhiên lạnh cứng lại, dường như em đã chìm ngập trong dòng 
nước lạnh cóng và tàn khôc ây, dòng nước chẳng mây 
chôc sẽ đìm chết tât cả những người mà em hệt sức yêu 
mên. 

Em nhìn quanh một lẩn nữa, hít một hơi dài làn 
không khí mùa đông ngọt dịu. Xung quanh thật bao la, 
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thật sáng sùa, bầu trời thật quang đãng, không một gợn 
mây... 

Ôi, người nào phải ngồi suỗt một tháng trong lòng đât, 
suốt ngày đêm chạm đầu vào vòm đá chặt chội mới hiểu được 
bầu trời rộng rãi, phóng khoáng này thật hạnh phúc biết bao! 
Và thở hít ở đây, trên mặt đât này, mới thoải mái và thích 
thú biết baol Còn ở dưới kia, nơi Vô-lô-đi-a phải trở về ngay 
giây phút này, cải gì sẽ chờ đợi em? Lại cảnh tôt tăm, ngột 
ngạt, và rồi cảnh lụt lội khắp nơi trong mỏ đá âm u? 

Lệnh của ban chỉ huy đội du kích là cầm trở về mỏ đá 
lúc ban ngày ban mặt, khi trời còn sáng. Nhưng trong đầu 
Vô-lô-đi-a không hể gợn một ý nghĩ đáng hỗ thẹn là em còn 
có quyền ở lại trên mặt đât phóng khoáng và sáng sủa này 
thêm một lát nữa. Không, lo an toàn lây một mình trong lúc 
tât cả những người khác sắp nguy hiểm đên tính mạng, đó 
là điều em không thể tưởng tượng nỗi, 

Em hiểu là mỗi giây phút đều quí giá. Cần báo tin ngay 
cho đội du kích. Để đên tôi có thể sẽ muộn mật... 

Ân mình trong một lũng nhỏ phủ đầy tuyêt, Vô-lô-đi-a 
nâp sau một bụi cây và thận trọng nhìn ra. Em vừa cọ mmạnh 
má vào vai vừa bồn chồn điểm qua tât cả những phương pháp 
giải cứu đội du kích mà em chợt nghĩ đền. 

Hay là cứ cầu may lao thằng đên lôi vào? Kệ cho chúng 
bắn? Đã chắc trúng ngay được đâu... 

Nhưng nêu trúng thì sao? Khi ây, ai sẽ báo tin cho đội 
du kích? 

Hay là trườn đên chiệc ông mềm kia, thử lây con dao cạo 
an toàn mà em luôn luôn mang theo trong túi cắt đôi cái khúc 
khôn kiếp ây, dùng răng cắn đứt nó?.. Nhưng liệu có ăn thua 
gì không? Cắt đôi được một ông, nhưng vẫn còn những ông 
khác. Và đôi với loại ông bằng gang kia thì dao cạo chẳng có 
tác dụng gì. 

Không, tôt hơn là cần thận đào lây một quả mìn nỗ chậm 
của bọn chúng. Lúc bò trên mặt mỏ đá, Vô-lô-đi-a đã nhận 
thây một quả như thê,.. Đúng rồi, đào lên rồi mang đên đặt 
đưới ngay đường ông chính và sau đó ờ đẳng xa kéo dây 
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tem vồn cẦn thận nên luôn luôn dự trữ trong túi một cuộn 
dây) cho mìn nỗ tung lên với ông dẫn... 

Lúc đâu, Vô-lô-đi-a rât thú kê hoạch này. Nhưng sau 
em suy tính rằng, tiếng mìn nỗ sẽ làm bọn phát xít hoảng sợ, 
chúng sẽ chạy đền, chà xát khắp khu vực và sẽ bắt được em. 
Tât nhiên là Vô-lô-đi-a sẽ thà chết chứ không nói gì hết, dù 
bọn chúng có tra tân thê nào chăng nữa... Nhưng ở dưới 
kia cũng sẽ chẳng có ai kể lại cho đội du kích nghe về sự việc 
đã xảy ra, không có ai báo cho họ biêt rằng, nêu bọn phát 
xít sửa chữa được đường ông thì pháo đài dưới mặt đât vẫn 
bị đe dọa. 

Không, làm như vậy không được. Phải hành động một 
cách kín đáo. Nhưng không thê giữa thanh thiên bạch nhật 
thê này mà lần tới được mỏ đá đã bị vây kín và xung quanh 
đầu đâu cũng đặt trạm gác của bọn phát xít. Nhưng Vô-lô- 
đi-a vẫn quyêt tâm không đợi đền tôi. 

«Không sao, ta sẽ có cách bò qua được... không sao... 
chúng sẽ không nhận thây đâu». — em vừa tự nhủ vừa aâp 
bọn lính gác sau những tảng đá vôi lật ngửa, và hêt sức thận 
trọng, gần như nín thở, em bò qua các bẫy mìn. Em cứ thê 
bò, người run bắn lên, áp chặt tai vào mặt đât lạnh cứng, 
người ép sát xuông đât, trườn đi không một tiêng động. Em 
bò cách bọn Đức chỉ có hai mươi mét... Em nghe rõ tiếng 
bước chân rậm rịch của chúng. Đôi lúc; em cảm thây chúng 
bước ngay phía trên đầu em. Em nín thở, lùi lại, bò sang bên, 
nằm lắng nghe một vài phút rồi lại bắt đầu trườn đi. 

Cuôi cùng, hai tảng đá mà một tảng nằm trên kẻ hở chỉ 
riêng Vô-lô-đi-a biệt đã hiện ra trước mặt em, Em ước lượng 
khoảng cách đên đây. Chỉ cần nhảy ba bước là có thể đền 
được lôi đi và trườn vào bóng tôi an toàn của nó. Nhưng bỗng 
ngay phía trên đầu, Vô-lô-đi-a nghe thây giọng nói tiêng Đức 
khe khẽ và tiêng kim loại chạm vào đá. Em áp mình xuông mặt 
đât lạnh cứng, nằm yên không nhúc nhích, rồi hêt sức từ từ, 
ngâng đầu lên... em suýt phát khóc vì tức giận và bực bội. 
Sao lại không giận cho được! Đã bò gần tới nơi không hể 
bị phát hiện, thê mà đột nhiên lại đụng ngay phải| Hai tên 
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linh Đức, một thằng cầm súng máy, một thẳng đeo súng trường, 
từ sau những tảng đá lớn bước ra, ngồi xuông cách lôi vào 
của Vô-lô-đi-a có vài bước, rõ ràng là chúng không ngờ có 
lồi vào đó. Bây giờ thì đừng có nghĩ đền chuyện lao đền lôi vào 
trong lúc này. Chắc hẳn hai tên này thuộc các đội tuần tra kiếm 
soát lồi ra từ mỏ đá đã bị bịt kín. Vô-lô-đi-a nghe thây tiếng 
đánh diêm rồi ngửi thây cái mùi đặc biệt của thuôc lá Đức. 
Thê này thì chúng ngồi lì ở đây mật, trong khi thời gian cứ 
trôi qua và mỗi giây mỗi phút đều quí giá. 

Làm thể nào đây? Vô-lô-đi-a kiệt sức trong chiếc hô sâu 
em đang %n. Em chợt nhớ lại câu chuyện xảy ra đã lâu ở ban 
tham mưu khi đồng chí Di-a-bơ-rép trêu em với Va-nhi-a 
bằng cách bắt cả hai đóng vai chỉ huy. Sau một vài phút ở cương 
vị thủ trưởng, lần đầu tiên Vô-lô-đi-a cảm thây trách nhiệm 
mà chỉ huy trưởng đang gánh vác một cách khéo léo quả thật 
là hêt sức nặng nể. Khi đó, em hiểu rằng, muôn chịu trách 
nhiệm cho những người khác, cho tât cả mọi người, thì phải 
mạnh mẽ, nêu không sẽ không đảm đương nôi. 

Và bây giờ, chính em, Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin, đang chịu 
trách nhiệm trước bản thân về tính mạnh tât cả những người 
ở dưới mỏ đá kia, bây giờ tât cả đều phụ thuộc vào mỗi một 
mình em, mọi hy vọng đều đặt vào em. Những người ở dưới 
kia không hay biêt gì hết, và chỉ em là có thể báo cho họ mà 
thôi, chỉ riêng em chứ không phải ai khác. 

Lần đầu tiên trong đời, Vô-lô-đi-a cảm thây có trách nhiệm 
hêt sức to lớn, hêt sức nặng nể đôi với sinh mạng của 
mây chục con người mà mỗi người em đều vô cùng yêu 
rên. Giờ đây, em đột nhiên cảm thây rằng, trách nhiệm đó 
đôi với sô phận của những người tin tưởng vào em làm em 
trở nên già dặn, mạnh mẽ, trưởng thành. Em thây trong lòng 
bừng dậy một quyêt tâm sắt đá. Bây giờ, em đã nhìn quanh 
với một tâm trạng bình tĩnh, chăm chú. Nều như một phút 
trước đây, em sẵn sàng vào bới đât một cách tuyệt vọng để 
tìm cách chưi qua lớp đât dày này mà vào pháo đài du kích, 
thì giờ đây em lại đã trở thành một trinh sát viên giàu kinh 
nghiệm, thận trọng trong từng động tác, nhận xét nhanh 
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và có khả năng rút ra được ngay những kết luận cẩn thiết. 

Gần những tảng đá che khuât lỗi vào của Vô-lô-đi-a có 
những bụi cây gai mọc rậm rạp. Trong đẩu em đột nhiên 
hiện lên một kề hoạch hành động khôn khéo. Em lặng lẽ bò 
vào một bụi cây. Em sờ cuộn dây trong túi một lần nữa. Dọc 
đường em chạm phải một chiêc gậy to còn tươi, xù xÌ và gấy 
ở giữa, em cũng mang theo luộn. 

Bò đên bụi cây, Vô-lô-đi-a vừa nằm vừa lây cuộn dây 
trong túi ra, tháo đầu dây, bẻ gập cái gậy gãy em nhặt được 
dọc đường làm thành chiêc móc, buộc vào một cành cây lớn 
trên đầu rồi bò sang bên. Vừa bò em vừa kéo theo cuộn dây 
đang tơi ra. Em cứ bò như thê đên một hô đât nhỏ. Bây giờ, 
em chỉ còn cách lôi vào mỏ nằm giữa các tảng đá một mô đá 
thâp nữa thôi. Có thẻ nhảy qua mô đá đó trong nháy mắt miễn 
là làm sao đánh lạc hướng được tụi Đức. Và thê là em nằm 
áp xuông đât sau cái mô đá che khuât em và kéo sợi dây nôi 
dài tới bụi cây. Chiêc gậy buộc vào bụi cây nây lên nây xuông, 
đập vào những cành cây lạnh cứng. 

Hai tên lính Đức ngồi bên lôi đi của Vô-lô-đi-a mải nói 
chuyện nên không hay biệt gì cả. Vô-lô-đi-a giật dây mạnh 
hơn. Chiệc gậy đập vào cây, bụi cây lay động kêu sột soạt, 
những giọt băng đọng và những bông tuyệt rơi lộp bộp xuông 
đât. 

Vô-lô-đi-a nghe thây hai tên lính tuần tra giật nầy mình, 
ngừng ngay câu chuyện. Em lại kéo liên tiệp sợi dây vài lần 
nữa, bụi cây lắc lư tưởng như có ai đang bò qua đám cây. 

— Chú ýl Đứng lại! — tiêng thét nghe như vang ngay 
trên đầu em, 

Em lặng đi một giây nhưng sực nhớ rằng không phải 
chúng hét em mà là hét bụi cây đang lay động, em lại lầy hệt 
sức kéo sợi dây. Em nghe thây tiêng ủng của hai tên lính tuần 
tra xa dân: chúng đang vội chạy đên bụi cây. Xung quanh 
vọng đên những tiêng thét dữ dội. Còi tuần tra rít lên. Bọn 
Đức chạy đên rẩm rập, chắc hẳn chúng bao vây những bụi 
cây đáng ngờ kia, Rồi một vài phát súng nỗ vang, Rõ là bọn 
Đức hoảng sợ thực sự. 


D7 


Mặc dù Vô-lô-đi-a rầt muôn biết xem bọn Đức còn làm 
những trò gì nữa, nhưng em không đề mật thời gian. Em đã 
buộc từ lâu một hòn đá nhỏ vào đầu dây em đang cắm trong 
tay. Sau khi tin chắc rằng bọn Đức đã chạy khá xa khỏi lôi 
vào, em cũng trườn ngay đên đó, gắng sức ném hòn đá xuông 
sườn đổi và cuộn dây cũng bị cuôn theo luôn. Bây giờ cuộn 
dây không thê dẫn bọn Đức đên lôi vào mỏ đà được nữa. 
Vô-lô-đi-a nhìn quanh một lần nữa, chưi tọt vào khe và thê 
là em biên mật. 

Vài phút sau, khi đã vượt qua những bức tường chắn 
trong mỏ đá, sờ soạng tìm trong bóng tôi con đường quen 
thuộc, em phóng như bay theo các hành lang ngầm. 

Em chạy vội đên nỗi khi tới ban tham rmnưu, em hầu như 
không thở được nữa và không thể kê ngay cho La-da-rép về 
điều khủng khiếp em mới phát hiện được. Nhưng em tât 
ngạc nhiên thây chỉ huy trưởng tiệp nhận tin đó khá bình 
tĩnh. Thật ra, ông có gọi ngay Giu-xen-côp và đội sửa chữa 
đên và ra lệnh xây ngay hai bức tường chắc chắn ở tầng trên, 
chỗ mây ngày gần đây có nghe thây tiêng khoan. 

— Vô-lô-đi-a ngồi thở đi đã, — chỉ huy trưởng an ủi 
em. — Việc gì mà phải hoảng hôt quá như thê? Lửa chúng 
ta đã thắng được nước chúng ta cũng khắc phục được thôi 
Chúng ta sẽ dựng đập thì chắn ở phía trên. Còn điều mà cháu 
phát hiện được hôm nay, tât nhiên là rât quan trọng. Toàn 
bộ ban chỉ huy tỏ lời cảm ơn cháu. Còn việc gì mà bọn chúng 
không gây ra cho chúng ta nữa kia chứ! Cháu thật đã cứu 
nguy cho tât cả chúng ta. 

Mệnh lệnh tât cả sẵn sàng chiên đầu được ban bồ. 

Tât cả những chiên sĩ du kích không trực và không tuần 
tra canh gác đều được khẩn câp phái lên tầng trên. Giữ tuyệt 
đôi im lặng để bọn Đức vẫn đang tiêp tục công việc ngay 
trên đầu họ khỏi chú ý, họ bắt tay dựng những bức tường ở 
bên trong để chắn ngang các hành lang dẫn đền khu vực nguy 
hiểm, 

Thật kịp thời hêt sức! Những tường chẳn bằng đá chưa 
xây xong hẳn thì nước đã xôi xả chảy ào ào từ trên xuông 
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qua một giềng mỏ mà bọn Đức đã phá lớp bịt đi. Nước ngập 
hành lang trên rầt mau, những dòng nước phụt mạnh qua 
kẽ ngách những bức tường đà chưa gắn xi-măng. Các chiển 
sĩ du kích tay giơ cao đèn mỏ trên đầu, nước lạnh cóng ngập 
tới đầu gôi và đôi chỗ đến ngực, tiêp tực hàn kín các lỗ hỗng 
ở tường. Họ làm việc suột đêm, Đèn sáng, nước đã không: 
lọt xuông tầng dưới nữa. Nhưng bởi vì kẻ thù bầt kỳ giây 
phút nào cũng có thể bơm nước xuông qua các giêng mỏ khác, 
nên các chiên sĩ du kích tiếp tục dựng những bức tường chắn 
không thâm nước tại tât cả các khu vực đáng nghỉ ngại của 
tầng trên, 

Ròng rã suôt hai ngày đêm, tât cả các hành lang này đã 
được bịt đá và trát xi-măng kín. 

Thật ra, khi được Vô-lô-đi-a báo tin mỏ đá sẽ bị làm ngập 
nước rnà La-da-rép vẫn khẳng định chẳng có gì đáng sợ thì 
đó chỉ là một hành động khôn ngoan của ông. Vì ông không 
muôn những con người vôn đã mệt mỏi và kiệt sức nay lại 
phải lo lắng thêm nữa về môi tai họa mới đang đe dọa họ. 
Thực ra, ông hiểu rât rõ rằng, một nguy cơ mới, hêt sức khủng 
khiêp, đang lơ lửng trên đầu pháo đài du kích. 

Phải thi hành ngay những biện pháp cương quyêt đề ngăn 
cho đội du kích khỏi bị tiêu diệt... 

Sau khi làm việc, các chiên sĩ du kích thường tụ tập ở 
câu lạc bộ trước lúc đi ngủ. Tại đây, dười ánh đèn và ngồi 
sát bên nhau, họ kề cho nhau nghe những câu chuyện bât 
tận, những hồi ức, những mẫu ngụ ngôn, và ca hát. 

Ở đây, bác Man-tô lần đầu tiên trình diện bài hát do chính 
bác sáng tác sau trận chiên đâu đáng ghỉ nhớ với lửa: 


Lửa cháy bùng bùng lòng đât, 

Khói lan mù mịt trong sâu... 

Từ nhà bềp — kho hậu cẩn là đích 
Tôi lao vút đi, mũ trắng trên đầu... 


Bác rât bực khi các em thiêu niên khăng khăng rằng không 
thê nói «trong sâu» mà phải nói sdưới sâu», 
— Thê thì còn gì là vẩn điệu nữal 
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Nhưng cuồi cùng bác cũng nguôi giận và thậm chí còn 
hát hết đoạn tiềp nữa: 


Chúng ta cùng nhau đem hết sức 
Nào Vô-lô-đi-a, nào Va-nhi-a, 
Dập tắt lửa dù không có nước 
Cơn hiểm nguy ta đã vượt qua. 


Cũng chính ở đây, Vô-lô-đi-a nổi tiếng giữa các chiến 
sĩ du kích là một người kê chuyện hâp dẫn và có trí nhớ hiểm 
có. Nguyên do là vì có một lần, tại buổi họp đội thiêu niên, 
Vô-lô-đi-a kê chuyện về đoàn thám hiểm Sê-lút-xkin. Họ 
cũng bị cách biệt đât liền nhưng không phải vì đá mà là vì 
băng. Họ cũng sông trong đêm trường Bắc cực, nhưng họ 
không đầu hàng thiên nhiên. Họ không sợ và đã chiên thắng! 
Và tât cả đã được cứu thoát! 

Kẻ chuyện quá say sưa nên Vô-lô-đi-a không nhận thấy 
là từ các góc tôi, các chiên sĩ du kích lớn tuổi bước dần đên 
dừng lại lắng nghe... Từ khi ây, Vô-lô-đi-a thường được yêu 
cầu kẻ chuyện. Người đội trưởng đội thiêu niên trong lòng 
đât từ lâu đã được mọi người yêu mên. Nhật là sau chuyên 
đi trinh sát vừa rồi, em tìm hiều được âm mưu của bọn Đúc 
định dìm ngập mỏ đá và kịp thời thông báo, do đó cứu được 
cả đội khỏi cái chết hiển nhiên. Cô Ki-li-a và các bà, các chị 
đôi xử với em càng tỏ ra âu yêm, 

«Pháo đài của chúng ta nhât định sẽ biên thành hồ cá mâb,— 
bác Man-tô nói đùa. 

— Này, Vô-lô-đi-a, kê một chuyện gì đó đi, — bác 
để nghị. Đó là lúc các chiên sĩ du kích họp mặt vào buôi 
tôi ở câu lạc bộ sau hôm Vô-lô-đi-a trinh sát được ba 
ngày. 

— Nêu tât cà đồng ý, cháu sẽ kể về Xpác-tác. Về việc 
một lần ông đã lâm vào tình thê gần như tuyệt vọng, nhưng 
ông không hể hoang manh dao động. 

Mọi người xích lại gần, 

Bác Man-tô sửa lại bâc đèn, và để thân hình to lớn gân 
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guồc của mình khỏi che lầp người kể chuyện, bác đặt một 
mảnh gỗ lên nền hầm và ngồi xuông đầy. 

— Một hôm, — Vô-lô-đi-a bắt đẩu kể, — sự việc này 
xảy ra sau những chuyện cháu đã kể lần trước — quân La-mã 
dồn các đầu sĩ và nô lệ khởi nghĩa vào một khu đât chật hẹp. 
Và Xpác-tác phải rút lui cùng quân đội của ông tới một bãi 
cao. Sau lưng, một mặt là vực sâu vách dựng đứng, sâu 
tới tám trăm bộ... Nghĩa là bằng... Chờ một tí để cháu tính 
hẳng... 

— Bằng khoảng hai trăm mét của chúng ta; — bác Man- 
tô nhằm ra ngay. 

— Đúng đây ạ, tức là sâu đên hai trăm mét. Còn phía 
bãi thoai thoải chạy xuông thung lũng thì quân La-mã đã 
chặn đường. Và chúng cho rằng thê là Xpác-tác đã sa bẫy. 
Đúng thê, ông chạy đâu cho thoát được kia chứ. Quân La- 
mã đông tới hàng vạn, đông gâp ba lần các chiên sĩ của Xpác- 
tác. Còn ông thì bị ép vào vách đá. 

— Phải, tình thê cũng gần như tình hình của chúng ta 
đây, — bác Man-tô lầm bằm. | l 

— Đừng nói xen, bác Man-tô! — từ trong bóng tôi vọng 
ra những tiêng nói sôt ruột — Kê đi, kế đi, Vô-lô- 
đi-a{ 

— Thức ăn của các đâu sĩ khởi nghĩa chỉ còn đủ dùng 
cho sáu ngày. Quân La-mã tính rằng Xpác-tác nhât định sẽ 
đầu hàng. Chúng đã nghĩ tới cách đôi xử với ông. Nhưng 
Xpác-tác rât sáng suôt, — giọng Vô-lô-đi-a ngân vang, vì 
từ lâu em đã hết lòng khâm phục Xpác-tác, — ông đã tìm ra 
lôi thoát. Ông bảo bạn ông là Boóc-tô-rích: «Hãy ra lệnh cho 
mọi người vào rừng đôn ngay những đoạn liễu». Tât nhiên 
là Boóc-tô-rích rât ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn thực hiện 
mệnh lệnh. Sau đó, Xpác-tác ra lệnh bện một chiềc thang thật 
đài bằng những đoạn liễu đó. «Đôi với người nào thật sự ước 
muôn thì không có gì trên đời này lại không làm nội. Chúng 
ta có ở đây một nghìn hai trăm người, trong một tiềng rưỡi 
đồng hồ chúng ta sẽ bện xong chiếc thang đủ dài và chúng 
ta sẽ dùng nó để thoát thân, — Xpác-tác nói như vậy. Và 
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tầt cả bắt tay bện thang. Khi đã bện xong, họ đứng từ trên núi 
đá ném xuông đưới, và trong đêm tôi, tẦt cả các chiên sĩ khởi 
nghĩa cùng Xpác-tác xuông tới thung lũng, vòng ra sau lưng 
quân La-mã rồi với một đòn tập hậu bât ngờ, đánh tan bọn 
chúng. Bởi vì quân La-mã không ngờ được là Xpác-tác lại 
tần công chúng từ phía sau. 

— Cừ quái — một người nói vọng ra từ trong bóng tôi. 

— Xpác-tác của cháu giỏi lắm, — mây người ngồi gần 
đèn nói. — Cháu kề rầt hay Cái chính là vì nhớ tôt. 

— Biệt đâu chúng ta cũng sẽ nghĩ được một kê gì đẻ đánh 
lừa bọn Đức. Chì có điều là chiêc thang của chúng ta sẽ không 
ném xuông dưới mà là tung lên trên. 

Ñgay lúc đó giọng nói âm vang của lão du kích Va-xi-li 
cât lên từ một góc tôi. Ông là bô của Nhỉ-na và Tô-li-a. 

— Cháu kể chuyện hay thật đây, — ông nói.— Chỉ phải 
cái đây là chuyện Xpác-tác từ ngày xửa ngày xưa. Thời đại 
lúc đó khác ngày nay. Bây giờ tôi sẽ kể các đồng chí nghe một 
câu chuyện gần đây hơn một chút, câu chuyện mà chính mắt 
tôi được chứng kiên. Có lẽ trong các đồng chí có người biết 
tôi chứ? Tôi đã cùng chiên đâu với Tra-pa-ép đã ở trong sư 
đoàn của ông. Tôi làm về nghề mộc. Tôi với Tra-pa-ép như 
vậy là cùng một bộ phận đây, đều là thợ mộc, là thợ toàn năng 
cả. Thê đây... 

Vô-lô-đi-a mở to mắt nhìn ông già Va-xi-li. Em không 
hể bao giờ nghĩ rằng, bác Va-xi-li, người thợ mộc của 
đội du kích, bô của Nhi-na, lại là chiên sĩ của Tra-pa-ép. 
Chính mắt ông đã nhìn thây Tra-pa-ép, chính ông đã chiên 
đâu bên cạnh Tra-pa-ép! Có phải chuyện thường đâu! 
Trong pháo đài du kích có những con người như thê 
kia mà| 

Ông già Va-xi-li tiềp tục kể: 

— Một lần, tình hình chúng tôi là như thê này. Tra-pa- 
ép chuẩn bị cuộc tần công vào bọn cô-dắc bạch vệ. Khi ây 
ông mới chỉ huy đại đội. Và bọn cô-dắc bạch vệ cũng chuẩn 
bị tân công. Tra-pa-ép nghỉ cách đón đánh. Muôn vậy, phải 
chuyển quân qua sông U-ran... Ông ra lệnh cho các kỹ sư bắc 
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cầu. Ông bảo: «Các anh phải xây một chiềc cẩu mà đại 
bác có thể kéo qua được. Các kỹ sư bắt tay thảo luận và tính 
toán xem đại bác nặng bao nhiêu, sức ép lên một mét 
vuông là chừng nào, tôc độ nước chầy ra sao, những vật 
liệu nào cần được sử dụng, rổi nào qui trình, nào kết 
cầu... 

— Tóm lại là tác phong quan liêu, — một người ngồi 
trong bóng tôi chen vào, 

Va-xi-li nhíu mày nhìn về phía đó. 

— Sao lại quan liêu? — ông tiễp tục kể. — Công việc rât 
khó khăn, có phải vung tay một cái là dựng được cẩu đâu. 
Phải theo công thức chứ. Họ đã quen như vậy rồi... Sau khi 
đã thảo luận, tính toán và dự kiên mọi chuyện, các kỹ sư 
đền gặp Tra-pa-ép và báo cáo rằng cầu di nhiên là bắc được, 
nhưng phải mật ba tháng. Và nêu làm nhỏ hơn một chút thì 
cũng phải một tháng. Tra-pa-ép trả lời các kỹ sư: «Một 
tháng nữa thì chiêc cầu của các anh đôi với tôi chẳng khác 
gì chiệc gậy vứt cho người đã chết đuôi rồi, nghĩa là chẳng 
được tích sự gì nữa. Rõ chưa? Ba ngày nữa tôi cẩn 
đên nó›. 

— Phải thê mới được chứ! — một người nghe tán thành. 

— Như vậy mới là cách làm của chúng ta, — một người 
ngồi trong hành lang lên tiêng ủng hộ. 

— Tra-pa-ép liển ra lệnh cho các kỹ sư phải bắc xong 
cẩu trong ba ngày. Theo gưi trình hay theo kết câu gì, tùy 
ý họ. Ông còn đọa thêm: Không bắc xong thì tôi sẽ nói chuyện 
với các anh theo cách khác. Các kỹ sư lại họp bàn, họ suy 
nghĩ, tính toán rồi báo cáo: Thưa đồng chí chỉ huy, sau ba 
ngày đêm nữa sẽ có cầu như đồng chí ra lệnh, nhưng xin nói 
thẳng là đên ngày thứ tư cầu sẽ trôi mât. Và nêu đồng chí 
rút lui thì các chiên sĩ phải bơi ngược trở lại qua sông đây›. 
Nhưng Tra-pa-ép mừng rỡ nói: ¿Tôt lắm! Chúng ta sẽ không 
rút lui, Tra-pa-ép không rút lui. Tôi chỉ cẨn vượt được qua 
sông thôi, còn sau đó thì mặc xác cầu. Nó chìm nghÌm cũng 
được›. Thê là công việc rộn rịp tiễn hành. Chính tôi cũng phải 
giữ chân cẩm rìu. Thành phô U-ran-xcơ nằm giữa thảo 
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nguyên, xung quanh chẳng có rừng rú gì ht. Chúng tôi hạ 
cột điện thoại xuông làm cột chồng, làm xà ngang. Rồi sau, 
phải sử dụng cÀ cửa nhà, cẢ công, cẢ hàng rào. Chúng tôi 
làm việc ngày đêm. Phần trên các trụ chỗng, tức là giá đỡ, 
chúng tôi lát gỗ tầm rồi đặt cánh cửa lên trên, Đôi khi nước 
cuồn băng cÀ cột chồng đi, sông chảy xiêt lắm. Nhưng chúng 
tôi vẫn dựng xong được cầu trước khi hết cái hạn ba ngày ba 
đêm. Và Tra-pa-ép hạ lệnh vượt sông. Chúng tôi dùng tay 
kéo pháo rồi lại đầy những xe đổ qua cầu. Cầu lắc lư, rung 
tỉnh.. Nghĩ lại cũng rợn người! Nhưng chúng tôi cũng vẫn 
cử chuyền qua được hệt. Thê là chúng tôi giáng cho bọn 
cô-dắc bạch vệ một đòn mạnh đên nỗi chúng không dám nghĩ 
đền chuyện tần công nữa. Chúng không ngờ gặp Tra-pa-ép 
ở bờ bên này. Tra-pa-ép đuổi chúng chạy tan tác. Sau đó, 
ông ra mệnh lệnh tuyên dương các kỹ sư «vì đã dựng 
cầu một cách táo bạo›, Vô-lô-đi-a, thây chưa, có thua gì 
Xpác-tác của cháu đâu, mà có lẽ lại còn hay hơn nữa, phải 
không? 

Mọi người cười nói ẩm ï. Bác Man-tô ôm lây Vô-lô-đi-a 
và cù véo em, nhưng ông già Va-xi-lí đã giơ tay lên và mọi 
người im lặng. 

— Các đồng chí có muôn biết vì sao tôi lại kẻ chuyện ây 
không ? 

— Chúng tôi muôn biết lắm chứ. Đẻ làm gì đây bác? 

— Nhưng chúng ta phải thỏa thuận với nhau là không 
được hoan hô› ẩm lên, vì từ hôm qua đên nay tôi đau đầu 
lắm rồi. Các đồng chí hứa là không làm ẩm ï lên chứ? 

— Vâng, chúng tôi hứa sẽ không làm ầm đâu, — các chiên 
sĩ du kích trẻ kêu váng lên đên nỗi ông Va-xi-li phải lây tay 
bịt tai lại. 

— Nêu, các đồng chí cứ không làm ẩm như vậy thì tôi 
đên điêc tai mật. Nhưng được rồi, tôi sẽ kể. Tôi vừa ở ban 
tham mưu vẻ. Hội nghị tại đây vừa bê mạc. Látnữa các 
đồng chí sẽ được nghe công bô nghị quyềt. Mà nghị quyêt 
thì như sau; — giọng âm vang của ông cât cao lên, — chúng 
ta sẽ mở đường, sẽ đục thủng một lôi đi xuyên đá. Giu-xen- 


534 


côp đã chì cho tôi biểt vị trí trên bản đồ rồi. Các đồng chí Ầy 
đã tìm ra một đường hầm rẦt xa. Chúng ta sẽ bắt đầu đào từ 
đầy. Chúng ta sẽ thoát vào khu rừng Cơ-rưm cũ. Nhưng phải 
luân phiên nhau mà làm việc, cẩn đục qua một lớp đá dày 
khoảng hai chục mét. Sao kia? Nêu cẩn thì bồn chục mét 
chúng ta cũng bầt chầp. Đúng không nào? 


Chương XVI 
CHUYỀN TRINH SÁT CUÔI CÙNG 


Hình như họ đã sông ở đây, trong lòng đât này, suôt một 
đời người rồi! Một cuộc sông kỳ lạ mà trước đây không ai 
có thể tượng tượng nổi, trong đó không phân chia ra ngày, 
đêm, và khắp nơi, trên, đưới, bôn xung quanh, toàn là đá 
liền với đá, chỉ những hô sâu đục vào đá là những khoảng 
không ít ỏi mà con người có thể tồn tại. 

Nhưng mọi việc vẫn trôi qua một cách bình thường và 
nghiêm ngặt ở pháo đài dưới mặt đât. Chuông điện thoại 
tại ban tham mưu vẫn reo vang, các vọng gác vẫn đổi phiên, 
việc phòng thủ chiên đâu vẫn tiên hành tại các khu vực (Vôn-ga» 
và đKi-ép›. Ở tầng hầm đưới, chính trị viên Coóc-nhi-lớp vẫn 
hằng ngày cùng các chiên sĩ tập bắn vào những ngọn nên. 
Tại câu lạc bộ, Vô-lô-đi-a vẫn tổ chức họp đội thiêu niên vào 
những giờ phút rảnh rỗi. 

Mà kẻ ra, bây giờ hầu như không có lúc nào rỗi rãi nữa. 

Các chiên sĩ du kích làm việc tại «đôi tượng sô 1» luân phiên 
ba ca, không một phút nào nghỉ, bât kê trên mặt đât là ngày 
hay đêm, 

Họ đặt tên (đôi tượng sô r›, một đôi tượng đặc biệt và 
khẩn câp, cho một đường hầm hẹp mới mà giờ đây họ đang 
đục tại một khư vực xa xôi nhât của mỏ đá. Tại khu vực này 
có một đường hẩm kéo dài hàng cây sô bị bỏ hoang, từ lâu 
không khai thác. Giu-xen-côp đã xác định được nơi này nằm 
tât xa giới hạn của vùng mỏ bị bọn Đức vây chặt và được hai 
quả đồi che khuât rầt kín đáo. 

Dùng tay đề mở đường từ bên trong, đào hầm ngược lên 
trên, khoét vào lớp đá dày lơ lửng trên đầu, bụi đá cay xè 
bay vào làm mù cả mắt, tât cả những công việc đó thật gian 
khổ. Mọi người làm việc trong cảnh tranh tồi tranh sáng, mũ 


536 


làm bằng những tầm gỗ mỏng và đôi khi chỉ dán bằng những 
mảnh giầy báo. Họ làm việc nhiệt tình, kiên trì, say sưa trong 
không khí tồi tăm, ngột ngạt, và những cột bụi đá vôi bôc lên 
làm mắt nhức nhồi. Bác Man-tô cao lễnh khênh cũng có 
mặt. Bác tìm thầy vô sồ lý do cho những câu đùa bât tận 
của bác. 

— Lạy trời, — thỉnh thoảng lại thầy tiềng nói vang Ía 
từ một ngách hẹp, nơi có đặt ngọn đèn mỏ che bằng tâm gỗ 
và bóng bác câp dưỡng lắc lư trông giỗng như một hình bù 
nhìn gầy bò đài ngoẵng. — Lạy trời, đầu tôi được ban cho 
bao nhiêu bướu. Khéo không phát đủ cho tât cẢ mọi người 
mà vẫn còn thừa mật, 

— Sao lạt thê? — các chiên sĩ hỏi bác và thây trước sẽ 
được nghe một câu thú vị. 

— Có gì đâu? — bác Man-tô trả lời. — Chỗ tà ai cũng 
qua lại rât thoải mái thì cái thân hình nỗi bật của tôi lại bắt 
tôi lây ngay cái đầu đề xác định độ bển của đá. Không, tôi 
sinh ra đầu phải để sông dưới đât thê này mà là đê đi lại giữa 
bầu trời phóng khoáng và ngâng cao đầu kia... Thôi, gác chuyện 
lại, làm việc đã. Nhớ là chúng ta không phải chì có đào lôi 
ra thôi đâu. Mà đây là lôi đi từ thê giới này sang thê giới khác 
kia đây. Chỉ phải cái tôi tắm quá nên thật khó phân biệt đâu 
là thê giới này, đâu là thê giới khác thôi. 

Các chiên sĩ du kích cười vang và vừa lắc lắc đầu vừa chùi 
cặp mắt chảy nước mắt ra vì bụi đá bay vào. Một người nói 
không hể có ác ý gì mà chủ yêu là đề nhắc nhở; 

— Bác Man-tô ạ, bác làm việc bằng mồm nhiều thê mà 
không thây mệt à? 

— Lạ thật, — bác đáp lại ngay. — Nêu các anh có đọc 
sách thì chắc các anh biết rằng có một nhà bác học đã nói: 
¿Tôi tư đuy tức là tôi tồn tạp, Mà tôi lại ưa tư duy thành tiềng 
kia. Chúng ta sông trong cảnh tôi tăm đền nỗi nều tôi không 
nghe thây giọng nói của tôi thì ngay cả tôi cũng nhiều lúc không 
biết tôi có còn sông hay không. 

Các em thiêu niên cũng làm việc ở «đôi tượng số ry, Các 
em giúp vào việc dỡ đá và mang đá vụn ra ngoài. Bụng đói 
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meo, người đẫm mồ hôi, và bám đẩy bụi đá vôi khiên da bát 
đầu ngửa ngáy, các em ổn ào chạy vào bếp và lại gặp ngay 
bác Man-tô, 

— Nào, ta hãy tổng kềt đã trong khi cái kết quả còn chưa 
tổng tần công chúng ta, — bác Man-tô nói đùa. Bác đã cởi 
chiềc áo khoác của thợ đá và mặc áo nhà bếp. 

Chính ùy Côt-lô cũng cho rằng đã có cái để mà tổng kết 
được rồi. Đã sắp hệt năm Pháo đài ngắm nhỏ bé này đã trải 
qua một tháng rưỡi bị phong tỏa. Tình hình quả thật mỗi 
ngày một gay go, không ai giâu giêm việc đó, nhưng dù sao 
đội du kích cũng kìm chân được một trung đoàn đặc biệt 
của phát xít Đức. Hơn hai nghìn tên lính ngày đêm tuần tra 
khu vực mỏ đá, lúc nào cũng hoảng sợ chỉ lo du kích sẽ đột 
kích một trận mới. Một trăm năm mươi tên phát xít đã bị 
giêt trong các trận chiên đâu và đột kích. Bộ chỉ huy phát 
xít tiệp tục cho rằng trong lòng đât có những lực lượng lớn 
quân du kích đang ẩn náu. 

Lực lượng đã chiên đầu ròng rã suôt một tháng rưỡi với 
quân đội phát xít chỉ là một nhóm nhỏ những con người đen 
thui vì bồ hóng, bị cái khát thường xuyên dẫn vặt, mà cho tới 
nay, kể cả các em nhỏ, con sô mới suýt soát chín mươi người. 
Họ đã bảy tuần lễ không thây mặt trời, khêng thây trăng sao. 
Họ đã hơn bôn mươi ngày không được hít một hơi không 
khí trong lành. Vòm đá lạnh lẽo là bầu trời của họ, đêm tôi 
vô tận đè trĩu xuông mắt họ, không khí Âm ướt ghê người 
làm rã rời xương côt họ. Nhưng họ vẫn sông ở đây, trong 
lòng đât này, đúng như họ đã quyết tâm sông, đúng như lương 
tâm họ đòi hỏi. 

Từ lâu, Vô-lô-đi-a đã tự rèn luyện cho quen với cuộc 
sông này, một cuộc sông kỳ lạ, độc đáo, nhưng đồng thời 
lại đáp ứng được về mọi mặt với những thói quen va qui 
luật rộng lớn, thông minh, mà ngay ở trên kia, hồi trước chiên 
tranh, cuộc đời em đã tuân theo. Các chiên sĩ du kích học chính 
trị, các đội viên thiêu niên vẽ, dán, chép lại báo tường dưới 
ánh đèn khí than ở câu lạc bộ, chính trị viên Coóc-nhi-lồp 
tô chức những buổi mạn đàm có tính chẩt giáo dục. Lúc đầu, 
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Vô-lô-đì-a rầt ngạc nhiên và có khi bực mình nửa khi thây 
chính trị viên đòi hỏi rầt cao và hềt sức tÌ mÌ trong mọi việc, 
không tha thứ một lỗi lầm nào trong công tác, dù là lỗi lắm 
hềt sức nhỏ nhặt, phê bình những vụ vi phạm lặt vặt về giờ 
giầc hoặc chì lơ là chút ít. Nhưng rồi em hiểu rằng, ở đây, 
trong lòng đầt tôi tăm này, hêt sức cẩn thiệt phải theo đúng 
những qui tắc đã là kim chỉ nam cho cuộc sông phóng khoáng, 
rộng lơn, tràn ngập ánh mặt trời và không khí trong lành ở 
trên kia, trước khi kẻ thù đên. Em nhận thây rằng, tât cả mọi 
người — cả các chiên sĩ quân đội và du kích, cả cô Ki-li-a 
hay kiêm chuyện, cả NÑa-đi-a hay ác khẩu, — tât cả đều thích 
thú rằng, ở đây, trong lòng đá này, mặc dù bị quân phát xít vùi 
kín, họ vẫn sồng một cuộc sông như những người dân xô-viêt 
bình thường. Nhận thức này làm tâm hồn họ tràn ngập một 
cảm giác khỏe khoắn tự nào và bât khuât. Họ tự bảo: chúng 
ta sông trung thực như bản chât của chúng ta đòi hỏi, khi 
chúng ta còn sông thì bọn Đức không thê làm gì chúng ta 
được hết... : 

Vì quyền sông như lương tâm đòi hỏi mà chỉ huy trưởng 
Di-a-bơ-rép, một con người kỳ diệu cả về vẻ đẹp lẫn sức mạnh, 
đã hy sinh. Cũng chính vì quyền sông đó mà thủy thủ đoàn 
viên thanh niên Nhi-cô-lai, lão du kích Sút-xtôp và đồng chí 
Môt-ca-len-cdô đã ngã xuông. Và giờ đây, cũng vì sự nghiệp ây 
mà trung úy Xéc-ghê-ép, người được tât cả yêu mên, đang 
hâp hôi. 

Nhi-na ngồi mãi bên giường anh. Xéc-ghê-ép mê sảng, 
cô vùng đậy, rên rỉ, Gương mặt hôc hác của anh đã toát ra 
một vẻ gì đáng sợ và xa lạ. Nó có những nét giông với khuôn 
mặt của đồng chí thủy thủ Nhi-cô-lai mà Nhi-na còn nhớ 
rõ. Vẻ giông nhau báo trước điểm chẳng lành này, vẻ giồng 
nhau mmơ hồ và không thể diễn tả bằng lời nhưng ngày càng 
thể hiện rõ rệt này, khiên Nhi-na linh cảm thầy một điều nặng 
nể, buôn thẳm... 

Thỉnh thoảng Xéc-ghê-ép tỉnh dậy, nhìn Nhi-na một lúc 
lâu, đặt bàn tay to lớn nhưng giờ đây đã chÌ còn xương 
bọc da lên tay Nhỉ-na. 
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— Em đừng đi, — anh van nài.— Lạnh quá... Đá... Mà 
tay em sao ầm thê... Nhỉ-na này, — anh đưa cập mắt bât lực, 
cầu khẨn, nhìn cô, — chẳng lẽ anh lại chết? Chẳng lẽ thê là 
hệt ư?.. 

Nhi-na tìm cách an ủi anh, cô vuốt tay anh và suýt bật 
khóc. Sau đó anh thiếp đi, còn Nhỉ-na rút trong túi cứu thương 
của cô ra cuồn nhật ký học sinh cũ mà lúc nào cô cũng mang 
theo như trước kia. Cô vội và ghi vào cột «Bài giao về 
nhà»: 

«Anh ây đau đớn quái Mình nhớ anh ây vào giờ cuôi cùng 
trước bữa ăn trưa ngày 27—I1I—á41. Anh ây trông cao lớn, 
bên sườn lùng lẳng chiếc túi dêt và khầu súng. Anh đội mũ 
đen, rât đẹp trai. Cặp lông mày đen thẳng như mũi tên, mắt 
sáng long lanh, anh hừng hực ước muôn trả thù bọn phát 
xít.. Anh bước đến gần bọn mình, mỉm cười... Bọn mình 
khuyên anh phải thận trọng, nhưng không hiểu sao anh buồn 
bã nhìn tât cả. Và giờ đây thật đau lòng nhớ lại việc đó. Giờ 
đây anh đang nằm hâp hôi trên giường bệnh, khắp người 
anh đau nhức, anh muôn sông, nhưng cuộc sông đang trượt 
khỏi tay anh... Anh ây đau đớn quá! Mình thương anh, tâm 
hồn mình tê tái... Chẳng lẽ anh ây sẽ chêt? Bệnh tình anh mỗi 
ngày một trầm trọng... Suôt ngày đêm, mình với NÑa-đi-a 
đọc sách cho anh ây nghe, động viên anh ây cô gắng nói thật 
nhiều để anh ây đừng nghĩ đên cái chêt. Anh ây rât tin là chúng 
ta sẽ thoát khỏi cái hang này, ngay cả bây giờ cũng vẫn tin là 
sẽ được giải phóng, tin là anh ây sẽ sông... Vậy mà chẳng bao 
lâu nữa cái chết sẽ đên. Tay anh đã bị nhiễm trùng. Nhiễm 
trùng đã đên tận khuỳu tay. Na-đi-a và mình không rời anh ây 
một bước. Anh ây gọi bọn mình âu yêm quá. Gọi bằng những 
tên rât đẹp... Anh ây muôn lúc nào cũng thây hai đứa. Bọn 
mình không hể chợp mắt, luôn luôn ngồi bên anh. Cà hai 
đứa đều nghĩ rằng anh ây sẽ chét. Anh Xéc-ghê-ép tội nghiệp 
chúng em sắp mât một người bạn thân thiêtÍ Chẳng lẽ anh 
Ây lại chết?.,» 

Cần tiên hành phẫu thuật khẩn cầp. Nhưng ai có thể làm 
được việc đó ở đây? Tât cẢ hy vọng đều trông chờ vào «đồi 
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tượng số r›. Nều lên được mặt đầt, tới được khu rừng Cơ- 
rưm cũ và liên hệ được với các nhóm du kích khác thì có thể 
tìm được bác sỉ phẫu thuật và cứu thoát Xéc-ghê-ép nêu anh 
sông được tới ngày đó. 

Theo tính toán của Ciu-xen-côp, nêu làm việc ba ca thì 
trong vòng bôn năm tuần có thể đào xong được tường hầm 
mới và nhìn thầy bầu trời. Theo lệnh của chỉ huy trưởng, 
bác Man-tô đã phân phôi lương thực, chia cho mỗi cái đầu 
và mỗi cái bụng của toàn đội, như cách nói của bác, hai mươi 
cân, sau khi đã cảnh cáo rằng, trong thời gian đội đi chuyển 
lên mặt đầt «nhà bếp sẽ đóng cửa để kiểm kê». Cô Ki-li-a cùng 
với các cô gái đã thu thập những túi đựng đồ đạc. 

Đội du kích chuân bị thoát ra khỏi bẫy đá. 

Nhưng không thể ra ngoài một cách hú họa được. Trước 
hêt phải kiểm tra một lần nữa xem có các đội tuần tra và canh 
gác Đức ở khu vực định thoát ra hay không. Rồi phải liên 
lạc với đội du kích của Pa-khô-rmmôp. Đội của đồng chí ây giữ 
mỏ đá Át-gi - Mu-sơ-cay, cách Cựu Ca-ran-chin khá xa; ở 
mãi tận bên kia Kéc-sơ, 

Nhưng làm cách nào đên đây được? 

Thê là chính ủy Côt-lô lại phải tựa người vào bàn, chiễc 
đèn tròn thu lại giữa đôi vai rộng, cằm tì vào bộ ngực nở nang, 
ngồi đăm chiêu suy nghĩ. 

Tât cả mọi người đều có mặt ở đây, tại ban tham,mưu, 
cả chỉ huy trưởng La-da-rép vừa mới từ 4đôi tượng sô 1y 
trở về và thỉnh thoảng lại lôi từ cỗ áo ra những cục đá vôi 
nhọn hoắt, cả giám đôc công trường kiêm phụ trách phá hoại 
Giu-xen-côp, cả Coóc-nhi-lôp, một người lúc nào cũng cạo 
râu cẦn thận và đặt dưới chiệc cổ áo ám khói một dải vải trắng 
tươm tât, cả bêp trưởng Man-tô. Tât cả đều ở đó và ai cũng 
hiểu rằng, không thể cứ mơ hồ thê này được, không thể cứ 
lên mặt đât một cách hú họa được. Phải áp dụng một biện 
pháp gì, phải phái ngay người ổi trinh sát, 

La-da-rép lây ngón tay khêu bụi đá vôi bịt kín tai ra, ông 
nghiêng đầu, lắc lắc, như những người hụp nước kín đầu 
thường làm khi vừa leo lên bờ, 
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— Cái thử bụi khồn kiếp này đâu cũng chưi vào, — ông 
nói, — Đầy cả mũi và mồm, Không làm sao phun hết ra được. 
Tai cũng bì đặc. 

— Đồng chí chì huy trưởng ạ, — vẫn bác Man-tô bât trị 
xen vào, — theo tôi thì cái đó rầt cẩn cho chúng ta để nhuộm 
trằng bên trong, không thì người chúng ta sẽ nhuôm đen bổ 
hóng đền tận xương tủy mật. Chúng ta không thể cứ đen mãi 
thẻ này được đã đên lúc phải trắng ra tồi. 

Mọi người mỉm cười không lây gì làm vưi vẻ. Chỉ huy 
trưởng lắc lắc cho bụi bên tai kia ra hét rồi nói: 

— Liên lạc với đồng chí Pa-khô-môp là hêt sức cẩn thiết. 
Họ có thê làm náo động lên để thu hút bọn Đức và do đó đánh 
lạc sự chú ý của chúng đôi với chúng ta. Đúng lúc đó chúng 
ta sẽ thoát khỏi đây. Nói chưng, chúng ta hệt sức cần liên 
lạc được với đội du kích Át-gi - Mu-sơ-cay. 

— Tôi chịu thôi! — chính ủy nói. Ông vươn thẳng ngực 
ra và chông hai nắm tay nặng trịch lên bàn. — Mọi cái đều 
đúng, đều chính xác, nhưng tôi chịu, không thể cho phép 
các em lại liểu mạng đi một chuyên nữa được. 

— Hoãn việc này lại chỉ một ngày cũng nguy hiểm và 
có thể chỉ hoãn một giờ thôi cũng nguy hiểm, — La-da-rép 
bác lại. — Tôi được báo tin từ khu vực «Vôn-ga» và «Ki-ép› 
là suôt ngày hôm nay có tiêng ồn ào ở bên trên. Cả những tiêng 
nỗ cũng nghe thây rât rõ. Rõ ràng là bọn Đức muôn tổ chức 
mừng Năm mới cho chúng ta. Phải chờ chúng lạt bơm nước 
xuông đây chắc? Được, cứ cho là ở các khu vực đó chúng ta 
đã chắn kín được các đường hầm ởi, nhưng nêu chúng cho 
nước xuông qua các giêng khác thì sao? Các đồng chí ạ, chúng 
ta không thể chờ đợi được. Mà dù mọi việc có trót lọt chăng 
nữa, chúng ta cũng không thê ra khỏi đây một cách hú họa 
được. 

Côt-lô phát biểu: 

— Liệu lẩn này ta không sử dụng đền các em có được 
không? Tôi đã tìm ra một con đường, NÑều dọn những đồng 
đá đi, có thể ra ngoài được. Đã ba ngày nay, tôi bò đền đầy. 
Theo tôi thì xung quanh rât an toàn. 
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Mọi người quyết định cửa hai chiền sĩ đũng cẢm và có 
kinh nghiệm nhất, hai trinh sát viên từng trải là Va-giê-nhin 
và Ma-ca-rôp đi trình sát qua con đường đó. Sau khi đó tính 
theo đồng hồ đề biềt bên ngoài đang là ban đêm, hai người 
lặng lẽ dỡ các đông đât đá ở lôi ra bí mật kia và nhẹ nhàng 
bò ra ngoài. 

Nhưng họ chưa đi quá được hai mét thì một tiếng nỗ 
rât to đã vang lên. Cả một chùm đường đạn đỏ lừ bay lượn 
bên trên đường ra hòa lẫn với tiêng súng nỗ liên hồi. Ánh 
đèn chiêu tai ác và lạnh lẽo soi mói trùm lên những tảng đá 
cạnh lôi vào. Vài phút sau, Ma-ca-rôp bị thương nặng, thở 
hồn hên bò trở về, anh cõng trên lưng Va-giê-nhin đã hy sinh. 
Cả hai giẫm phải một trong những quả mìn mà bọn Đức chôn 
rât kín đáo khắp khoảng đât gần mỏ đá. 

Sau khi đã bò vào được bên trong, lưng cõng người bạn 
đã hy sinh, Ma-ca-rôp gục xuông nền đá. Anh ngât đi và không 
tỉnh lại nữa. Đên tôi, anh trút hơi thở cuôi cùng. 

Thê là đội du kích đã mật đi hai trính sát viên dày dịủ 
và can trường nhât — Va-giê-nhin và Ma-ca-rôp. 

Các em trinh sát viên thiêu niên rầu rï đứng một lúc lâu 
trong hàng ngũ đội danh dự bên cạnh hai thi thể phủ lá 
cờ đỏ thắm, 
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Giờ đây, chính ủy không thể không đồng ý một lần nữa 
với để nghị của La-da-rép và cho phép giao trách nhiệm cho 
các trính sát viên thiêu niên, Lại phải đưa các em ra theo 
con đường của Vô-lô-đi-a mà ngoài các em, không ai có thể 
chưi lọt được. 

Nhưng biêt đâu trong những ngày gần đây, bọn Đức đã 
phát hiện ra cả lôi đi bí mật đó thì sao? Biêt đâu nó cũng bị 
gài mmìn rồi thì sao? 

— Để đây cho tôi, — chính ủy quyềt định. — Pi-rát, lại 
đây nhanh lênÍ 

Từ trong đường hầm tôi vọng ra tiềng chó sủa ăng ằng, 
tồi nghe thây tiêng móng chân cạo vào đá và một phút sau; 
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con Pi-rát đã nhảy quanh chủ nó, cọ bộ lông đẩy mồ hóng vào 
ông, cồ liềm mặt chủ, rũ rũ người, kêu ăng ẳng. 

Mười lầm phút sau, chính ày nắm chặt lẫy cỗ con Pi-rát, 
rồi vừa bò vừa lôi nó theo đền một khe hẹp ở cuỗi bột đường 
hầm mà gió bên ngoài mát mẻ, ngọt ngào len vào qua những 
kẽ đá. Đề con Pi-rát khỏi sủa, người ta đeo rọ mõm cho nó 
khiền nó lồng lộn lên. Vài lẩn nó đã định lây chân cào đứt 
dây buộc chật hàm nó, nhưng rồi nó đành buốn bã khuất 
phục. Và lại, nó còn phải chịu đựng những nỗi nhục nhã mới 
nữa. Người ta lây dây thật chắc buộc những tâm kim loại 
nặng vào hai bên cỗ nó. 

Pi-rát nhât định không cam chịu bị xúc phạm như vậy, 
và ở cửa ra, nơi đôi lỗ mũi rât thính của nó hít lây hít đẻ làn 
không khí ngọt ngào từ ngoài thổi vào mà nó đã gần như xa 
lạ, nó khăng khăng không chịu ra và hoảng hôt lùi lại. Dù có 
làm gì nó chăng nữa, nào đây, nào hích, nào cô nhét thân 
hình đang giấy giụa và bị đá cào xước của nó qua khe hở, dù 
chính ủy có nói gì với nó chăng nữa, dù lúc đầu ông còn 
đùng những lời dịu dàng, âu yêm, hứa hẹn, nhưng sau ông 
chuyển sang những cách diễn đạt khá thô bạo như: «Đồ chó, 
ngu như chó âyh — tât cả đếều không có tác dụng. Pi-rát 
không muôn ra và nó làm ẩm ï đên mức nêu như gần đó có 
bọn Đức thì chúng chẳng cần đên máy thu tiêng động cũng 
biêt được. 

— Chắc nó đánh hơi thây cái gì không ồn đây, — cuôi 
cùng chính ủy quả quyết nói. — Không được cho các em ra. 
Không phải vô cớ mà con Pi-rát làm mình làm mẫy đâu... 
Các đồng chí cứ tin lời tôi. 

Nhưng nhóm trưởng nhóm trinh sát thiêu niên đã tham 
gia ý kiên, 

— Thưa chính ủy, — Vô-lô-đi-a nói, — chú đừng hoài 
công lo ngại cho chúng cháu. Chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Nêu 
chú cẩn thì chúng ta hãy kiểm tra xem. 

— Nhưng cháu kiểm tra bằng cách nào nều con Pi-rát 
đã đầu hàng? 
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— Chủ Sút-xtồp đã hy sinh có lần đã dạy cháu, nay cháu 
còn nhớ. Cạnh ban tham mưu chúng ta có để lộn xộn những 
thanh sắt dài định dùng làm khung cho công trường. Ta hãy 
buộc những thoi kim loại vào đầu các thanh đó, thò ra ngoài 
và khua đi khua lại... Có thể buộc cả móc vào đầu nữa. Chúng 
ta quăng ra rồi lại cẩm dây kéo lại. Nêu có chôn mìn, nó sẽ 
mắc phải và nồ tung. Thẻ là ta biết được có mìn hay 
không. 

— Khả quál— Côt-lô nói — Học gì nhớ nây.— Và 
ông thận trọng đặt bàn tay to lớn lên đầu Vô-lô-đi-a. 

Họ làm đúng như thê. Họ dùng thanh sắt lần mò một 
lúc lâu khoảnh đât gần khe hở và cẩm dây kéo móc sắt lại, 
Chỉ khi đã chắc chắn rằng, xung quanh lôi ra không có mìn 
và lính Đức không đánh hơi thây cửa hang cứu mệnh này, 
chỉ huy trưởng và chính ủy mới cho phép Vô-lô-đi-a hành 
động. Họ quyêt định sẽ để em ra trước buổi rạng đông đề 
lúc còn tôi trời em có thẻ vượt khỏi khu vực mỏ đá, vào được 
xóm và khi trời sáng em có thê hoạt động được. Lần này Vô- 
lô-đi-a đi một mình: Va-nhi-a bị ôm, còn Tô-li-a bị đau chân 
lúc làm việc. Và nói chung, vào lúc này; một thân một mình 
mạo hiểm thì tiện hơn. Cũng như mọi lần, trước khi đi trinh 
sát, chỉ huy trưởng và chính ủy thầm thì giải thích tÌ mỉ một 
lúc lâu cho Vô-lô-đi-a rõ nhiệm vụ. Phải tìm hiểu xem bọn 
Đức có đặt đường ông đên các giêng mỏ khác không và chúng 
có đặt trạm gác ở khu vực cửa ra của 4đôi tượng sô 1› không. 
Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính và khó khăn nhật. Nhiệm 
vụ giao cho Vô-lô-đi-a lần này khó hơn tât cả những việc 
em đã làm trước đó. Em phải đền tận Kéc-sơ, và từ đó tới 
Ất-gi - Mu-sơ-cay đặt liên lạc với đồng chí Pa-khô-möp bằng 
mọi cách, 

— Cháu rõ cả chứ? — Và chính ủy nhìn chằm chằm 
vào cặp mắt thông mỉnh của Vô-lô-đi-a đang nhìn ông một 
cách dũng cảm và nghiêm trang. — Chú thây là cháu đã hiểu. 
Tức là nêu cháu biết chắc rằng, lôi ra của chúng ta không 
có gì đáng lo ngại và bọn Đức không đặt thêm đường ồng 
ở đâu nữa thì cháu không cần trở về. Rõ chứI Khi đó cháu 
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đi thẳng đền Át-gi- Mu-sơ-cay. Các chú sẽ trang bị cho cháu 
hết sức chu đáo, công việc có phải ngày một ngày hai mà xong 
đầu. Vậy là..— Chính ủy hơi mÌm cười, — vậy là từ giờ 
đền năm mới ta sẽ không gặp nhau... 

Vô-lô-đi-a nhíu mày, cọ cằm vào vai. Em lại ngước mắt 
lên và giờ đây mắt em lộ vẻ lo sợ. 

— Lâu thê cơ chú? Đèn tận năm mới kia à? 

— Sao cháu thông mỉnh thê. Ngày kia đã sang năm mới 
rồi còn gì. 

Vô-lô-đi-a sửng sốt. Trong lòng đât, ngày tháng rât khó 
phân biệt, chúng hòa thành một ngày duy nhât, dài đằng đẳng, 
lúc nào cũng tôi mờ mờ, chẳng có sáng mà cũng chẳng có 
chiều. Cách đây ít lâu, các chiên sĩ du kích đã cùng các em 
thiêu niên bắt đầu chuân bị đón Năm mới, năm 1942, ở câu 
lạc bộ. Nhưng gần đây, Vô-lô-đi-a bận bịu ở «đôi tượng số 
1» quá em không nhận thây năm cũ đã sắp qua và chỉ một 
ngày nữa sẽ bước sang Năm mới một mmình, không biết là 
ở đâu, chung quanh nhan nhản kẻ thù, trên bước đường 
gian khổ tìm kiêm những con đường dẫn đên những người 
bạn cứu mệnh xa xôi và cần thiệt. Chưa bao giờ em lại 
thây lo ngại như vậy khi bước ra khỏi pháo đài trong 
lòng đất. 

— Không sao cả đâu, — nhận thây mặt em lộ vẻ bôi rôi 
và lo lắng, chính ủy động viên. — Nhât định cháu sẽ trở về 
và chúng ta sẽ tưng bừng đón Năm mới. 

Giờ đây, Vô-lô-đi-a cảm thây trong lòng đât yên âm quá... 
Chưa bao giờ em lại chia tay với nó bịn rịn như vậy. Chỉ cần 
nghĩ rằng, một giờ nữa, em đã rong ruỗi trên mảnh đât lạnh 
cóng, dường như chêt lặng trong bàn tay kẻ thù, là em đã 
thây ớn lạnh. 

Trong lúc bác Man-tô dọn cơm cho em ăn và cô Ki-li-a 
chuẩn bị lương thực đi đường cho em, Vô-lô-đi-a đã kịp dặn 
đò các đội viên thiêu niên của em lần cuôi cùng. Tô-li-a và 
Va-nhi-a đang ngủ thoáng nghe thầy Vô-lô-đi-a sắp đi trỉnh 
sát cũng chạy ngay đên và cả hai chăm chú nghe nhóm trưởng) 
ra lệnh. Các em đội viện khác đã đi ngủ. 
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Vô-lô-đi-a đứng dậy, lầy mu bàn tay và lòng bàn tay quệt 
hai bân mép, rồi sử dụng đền cÀ cổ tay áo nhẫn bóng đề lau 
miệng. 

— Bác Man-tô, cằm ơn bác đã thêt đãi chau. Cháu cảm 
ơn cả cô Ki-li-a nữa. 

— Chúc cháu mạnh khỏe, bình anl— bác Man-tô nói. 

— Có gì đâu cháu? Chúc cháu may mắn nhé, — cô K1- 
li-a mau mắn đáp lại và sụt sịt khóc. 

Thê rồi cũng như mọi lần, chính trị viên Coóc-nhi-lôp 
bảo Vô-lô-đi-a ngồi xuông chiếc giường đá, anh cũng ngồi 
bên cạnh và ôm lây vai em, nói khẽ: 

— Nào, ta ngồi yên lần cuôi cùng trước khi lên đường 
nào, ta hãy suy nghĩ mọi việc đi... 
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Bên trên trời hứng nẵng. Lớp tuyêt mà Vô-lô-đi-a bò bên 
trên và thỉnh thoảng lại chạm môi vào, đã bị người erm đè 
xuông và đóng lại thành từng lớp. Sóng biển vọng lại tiếng 
ì ầm lúc to lúc nhỏ nhưng không bao giờ ngừng. Chắc là đêm 
qua có bão, và dù giờ đây bão đã tan, biển vẫn còn động. Làn 
gió nhẹ từ eo biển thổi vào mang theo hơi âm trong lành mà 
những con người ở đưới kia, trong lòng đât, xiêt bao mong 
nhớ. 

Xung quanh rât yên tỉnh. Không nghe thây tiếng động 
nào từ phía xóm vọng lại. Chỉ ở đâu đó bên ngoài xóm là có 
tiêng động cơ chạy. 

Vô-lô-đi-a bò yên ồn qua lũng đât quen tiưệc: Em vừa 
bò vừa quờ tay ra trước mặt để khỏi vướng phải dây thép 
gai trong đêm tôi hay mắc vào dây kíp mìn. Thỉnh thoảng em 
lại nằm yên lắng tai nghe. Cảnh yên tĩnh không hể bị cái gì 
xáo động lẩn này làm em thây lạ lùng. Thường thường vào 
giờ phút này là đã nghe thây tiêng các gia đình trong xóm tỏ 
đóng cửa, giọng khàn của bọn lính tuần tra gọi nhau í ới, 
tiêng động cơ ô-tô khởi động ẩm ẩm. Nhưng giờ đây, tât 
cả đều yên lặng. 
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Khi đã đền phía sau hàng rào quen thuộc của ngôi nhà 
nhỏ È rìa xóm mà các trinh sát viên thiêu niên thường bắt 
đầu đoạn đường trinh sát, Vô-lô-đi-a chăm chú nhìn kỹ hơn 
một lúc lâu bóng tôi đã tan dần, em nín thở lắng tai nghe. 
Đôi tai rầt tỉnh của em nhận thây tiêng ổn ào ở tật xa, 
bị sóng biển ẩm ì che lâp. Nhưng xung quanh vẫn lặng lẽ 
như cũ. 

Ít nhât cũng một tiềng đồng hỗ đã trôi qua. Xa xa, phía 
trên vịnh Ca-mư-sơ - Bu-run, bẩu trời đã ửng hồng, chuẩn 
bị đón ánh bình mỉnh. Bảy chim líu ríu trên những cành cây 
trơ trụi. Tiêng động cơ xa xa vẫn vang lên to và không đứt, 
nhưng trong xóm vẫn yên lặng. 

Vô-lô-đi-a thường chờ đên lúc trên đường làng có người 
bắt đầu đi lại. Khi ây có thể hòa lẫn vào đám đông đề đi theo 
đường mình mà không làm ai phải chú ý. Nhưng hôm nay 
em cứ đứng in một chỗ, mặc dù thỉnh thoảng em lại phải 
ngồi xuông sau vườn hàng rào, khoanh tay lại, lầy nắm tay 
đập vào vai cho âm người. Thời gian trôi rât chậm. Đường 
làng vẫn vắng lặng, yên tĩnh. Vô-lô-đi-a hoài công nhô đầu 
qua hàng rào, nhìn khắp phô quay hêt phải lại bên trái mà 
vẫn không thây bóng rnột ai. Khi ây, cảm thây ngồi mãi sau 
hàng rào cũng buồn, em lặng lẽ bước ra phô, rảo bước sang bên 
kia và đi theo hàng rào dọc theo xóm. Xóm vẫn yên lặng 
như tờ. 

Vô-lô-đi-a đi đến chỗ có tiêng động cơ đều đều vọng lại. 
Lát sau em đã đứng ở bãi hoang trước một tòa nhà lớn. 
Trước kia, đây là nhà một kỹ sư đã tản cư trước khi quân 
Đức chiêm Ca-mư-sơ - Bu-run. Hiện nay ban tham mưu 
quân Đức đóng ở đây. Trong những chuyên trinh sát trước, 
các trinh sát viên đã nhận thây như vậy từ lâu. Cứ sáng sáng 
là ở đây rât nhộn nhịp, ô-tô, mô-tô, xe ngựa chạy đên, binh 
lính tụ tập đông đúc. 

Nhưng hôm nay ở đây cũng không một bóng người. Mành 
sân loang lỗ vêt dầu xe trên mặt tuyết trông vẳng tanh vắng 
ngắt, Đàn chim sẻ tự do nhảy nhót, bới đông phân lạnh cứng 
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và đám cỏ khô vứt lung tung. Chiễc vòm gỗ lớn cạnh cổng 
không thầy lính gác đứng. Chì ờ mãi cuôi sân, dưới chiếc 
mái che, là vẫn thầy tiêng động cơ chạy ẩm ẩm trên những 
bánh sắt cao. 

Vô-lô-đi-a bước tới gần hơn một chút và đừng lại, ngạc 
nhiên. Kính ở cửa số lớn bị võ. Rèm che bị rách một nửa, 
những mảnh vài rách treo lơ lửng trên bậu cửa số. Đẳng sau 
rèm, Vô-lô-đi-a nhìn thây một vật gì sặc sỡ, lâp lánh, kết 
đầy những tràng hoa muôn màu. 

Em nhìn các hình ảnh xa lạ và kỳ ảo ây, nó làm em nhớ 
lại những ngày sao mà hạnh phúc và tuyệt diệu. Em không 
dám tin vào mắt mình. Nhưng người nào dù chỉ có một lần 
trong đời, đã hít thở làn không khí đượm mùi thông và hơi âm 
của những ngọn nên chen chúc nhau trên những cành cây thơm 
ngắt; người nào đã nghe thây tiếng những quả cầu nhỏ sặc sỡ, 
mỏng manh, va nhẹ vào nhau phát ra những âm thanh trong 
trẻo; tiếng những đồ chơi bằng thủy tính lâp lánh kêu lanh 
canh, và tiếng những chuỗi hột trang sức đập vào nhau, thì 
người đó sẽ luôn luôn hiểu được, ngay từ phút thoáng nhìn, 
các biểu tượng huy hoàng, chói lọi này của hạnh phúc trẻ 
thợ. Đúng, đây chính là cây thông ngày Năm mới! Cây thông 
thắp nên sáng rực, treo đầy đồ chơi và các chuỗi hạt, xung 
quanh quân những dây đèn đủ các màu. Chúng sáng rực sau 
chiêc cửa số vỡ kính, giữa gian phòng mờ tôi mà ánh ban 
mai rmmùa đông đang tràn vào. 

Ngoài phô mỗi phút một sáng sủa hơn trong lúc cây thông 
trong phòng mỗi phút lại mớ nhạt đi. Vô-lô-đi-a không hiểu 
gì hêt. Em đứng trong góc nhà kho nhìn vào cái thê giới lạ 
lùng bỗng đột nhiên lặng xuông im như tờ này. Nó giông như 
vương quôc chêt trong chuyện cỗ tích «Hằng Nga ngủ trong 
rừng›. Gió sớm không thôi nữa. Chiếc rèm rách màu xanh 
treo bât động trên cửa số. Làn khói nhệ trên ông khói hình như 
đứng yên trong không trung. Những ngọn đèn điện màu lặng 
lẽ rực sáng trên cây thông. Chỉ có các động cơ dưới mái che 
là vẫn kiên nhẫn, bướng bình, vang lên như muôn đánh thức 
cái thê giới đang thiếp đi này, 
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Những dây cáp lớn dùng để dẫn điện chăng từ động cơ vào 
trong nhà, Vô-lô-đi-a đi dọc theo đường dây, lại gắn thểm 
nhà và khẽ gõ cửa. Không ai đáp lại. Em đên cửa số, bíu hai 
tay vươn người lên để nhìn vào trong phòng. 

Phòng vô cùng lộn xộn. Khăn trải bàn tuột khỏi chiếc 
bàn lớn trên lỗng chồng những chai rượu đỗ vỡ. Ghê chất 
đồng ngôn ngang. Một cái ghê vứt trên giường. Tủ mở toang. 
Quần áo từ trong tủ số ra sàn thành những dải vải dài và 
nặng. Một bộ dây đeo quần mắc vào giá nên trên cây đàn dương 
cầm và lòng thòng xuông cả hàng phím. Trong phòng không 
một bóng người, nhưng khắp nơi là cảnh hỗn loạn thẩm lặng 
và những ngọn đèn vẫn đang cháy trên cây thông trông thật 
kỳ dị, 

Vô-lô-đi-a vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng em 
linh cảm thây những sự kiện kỳ lạ, đảo lộn, vừa xảy ra ở đây 
mà em chưa hiểu được ý nghĩa của chúng. Vừa sợ hãi lại vừa 
hy vọng, em chạy dọc theo phô đên trung tâm Cựu Ca-ran-chin. 

Đột nhiên em nghe thây tiêng chân nhịp bước của nhiều 
người. Em đừng lại, lắng nghe. Em cảm thây nghẹn thở đên 
nỗi một lúc lâu em không hẳng giọng được. Em tựa người vào 
cửa một hàng rào, cửa bị xô mở tung ra khiên em giật mình. 
Tiêng ồn ào tiên đên gần. 

Rập!.. Rập!.. Rập!.. Rập!.. tiêng chân vang lên trên các 
đường phô yên tĩnh. Mỗi giây phút nó càng trở nên tọ hơn, nó 
tiên lại gần và âm vang khắp xung quanh đầy vẻ tự tin. Chiêc 
động cơ hoài công vội vã kêu rộn rã hơn với một vẻ kiên trì 
tuyệt vọng bên kia đât hoang, nơi Vô-lô-đi-a vừa đứng. Âm 
thanh mới mẻ vang lên nhịp nhàng đã át tiêng máy. Âm thanh 
đó trùm lên các lôi đi của xóm làng lạnh cóng, và mỗi đường 
gân thớ thịt của em trinh sát thiêu niên đều rung lên đáp lại, 
vì em biêt tiêng bước chân nhanh nhẹn, mạnh mẽ, nhịp nhàng 
này chỉ các chiên sĩ hải quân của chúng ta mới có. Và em cảm 
thây mỗi bước chân đi là phô xá lại sáng sủa lên dường như buổi 
sáng cũng nhịp bước tiên vào Cựu Ca-ran-chin với những con 
người chắc chắn sẽ xuât hiện ngay bây giờ đây từ sau góc phô. 
Rập!.. Rập!., Rập!.. Vô-lô-đi-a cảm thây inh tai nhức óc. Em 
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bám vào chần song hàng rào, thò đầu ra, đướn người lên và 
vừa thở gầp vừa bồn chồn nhìn ra đường. Em thây không thể 
đợi lâu hơn được nữa. 

Và rôt cuộc, em đã nhìn thầy! Một đoàn người nhịp bước 
đi trong ánh ban mai đang rạng lên nhanh chóng, như đang xua 
đuổi bóng đêm khỏi mặt đầt. Họ mặc áo dạ hải quân màu đen 
quen thuộc, khoác áo choàng đen, thắt lưng vải, đội mũ hải 
quân thít chặt lây đầu, chụp xuông trán. Nhưng thậm chí, dù 
Vô-lô-đi-a có không nhìn rõ những chiệc áo dạ hải quân, những 
chiệc mũ đính sao đỏ và buộc băng đỏ là những dâu hiệu hệt 
sức quen thuộc với em, em vẫn chỉ thoáng nhìn là hiểu được 
rằng đây là bộ đội của ta. Đúng, đây không phải là kiều đi duyệt 
binh đều tăm tắp của bọn Đức mà mới đây thôi, tụi lính gác ở 
ban tham mưu Đức còn đi, cái lôi đi chân duỗi ra thẳng cứng 
như bằng gỗ rồi nện gót xuông như muôn thử xem đât có chắc 
chắn không trước khi đặt chân xuông. Đây không phải là tiêng 
giậm chân cô tình làm ẩm ï của bọn tuần tra Đức đẻ tỏ ra rằng 
chúng thông trị mảnh đât mà gót giày đỉnh to lớn của chúng 
đang giày xéo. Không, đây là bước chân nhẹ nhàng nhưng 
đồng thời rât rắn rỏi, thoải mái nhưng lại tuyệt đôi phục tùng 
hướng đi duy nhât và đầy phân khởi của những con người 
đang mạnh bước trên mảnh đât của mình, mảnh đât đã bao 
đời nay thuộc về họ một cách hợp pháp và giờ đây họ vừa 
giành lại được. 

Thê là chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Vô-lô-đi-a nhảy phóc qua 
hàng rào, lao ra đón. Trong khoảng khắc đó, em quên bằng 
đi tât cả, cả những qui tắc di chuyên của trinh sát, cả những 
lời đặn dò của Coóc-nhi-lôp, cả qui định về cách chào hỏi câp 
trên. Theo đà chạy, em nhảy bỗ lên ngực người thủy quân cao 
lớn đi đầu, người này cẩm súng tự động, đội mũ lưỡi trai có 
đính ngôi sao đỏ. Chắc là một chuẩn úy. 

— Chú ơi, chú ơil Đồng chí chì huy, ôi, hoan hôI,, Cho 
phép cháu báo cáo nhé? — em bám chặt lầy mép áo dạ của 
đồng chí chỉ huy. 

Đồng chí chuẩn úy hơi sửng sôt nhìn em, cỗ gỡ tay Vô- 
lô-đi-a đang bầu lây áo ông. Cặp mắt to xiết bao mừng rỡ 
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trên bộ mặt ám khói và nhem nhuộc không thể tưởng tượng 
được đang nhìn Ông. 

— Yên nào! Cháu làm gì thê?., Gượm hẳng!.. Sao kia?., 
Cháu chui từ trong lò ra đây à?— ông bởi rôi hỏi. — Mà 
buông chủ ra chử?.. Cháu có nghe thầy chú nói gì không? 

Vô-lô-đi-a buông ông ra. Em đã kìm được niềm xúc động 
và nỗi vui sướng đang mãnh liệt trào lên trong lòng em. Em 
nhảy sang bên một bước, đứng thẳng người và đưa tay lên 
chào: 

— Đồng chí chỉ huy, xin đồng chí cho phép báo cáo. Nhóm 
trưởng trính sát thuộc đội du kích Cựu Ca-ran-chin là Vô-lô- 
địi-a đã đến dưới quyền đồng chí... à mà không... Chính các 
đồng chí đã đên cơ mà... Không phải... Chú ơi, các chú thuộc 
hạm đội Hắc-hải đên phải không?.. Bọn phát xít bị tông cô 
tồi chứ? Ôi, hoan hô... hoan hô! 

Em đi giật lùi trước mặt đồng chí chuẩn úy đang đều bước, 
tay vẫn giơ lên mũ, cô gắng tuân theo qui định, nhưng bôi 
trôi, lầm lẫn hệt vì sung sướng. 

— Cháu đứng nghỉ đi hãng, — đồng chí chuẩn úy thây 
thương em, — Cứ dướn người lên mãi thôi... Đứng nghÌ và nói 
cho có đầu có đũa nào. Cháu là ai? Sao cháu đen như than 
ây thê?.. Toàn đội đứng lại! — ông ra lệnh cho đơn vị. 

Các chiên sĩ thủy quân dừng lại. Qua đầu những người 
đứng trước, các chiên sĩ ở hàng sau tò mò nhìn chú bé lâm 
láp, đang thở độc, đôi mắt sáng rực lên vì vui sướng. Loáng 
thoáng có tiêng nói trong hàng ngũ: «Đúng là qủi... Cứ như 
vừa chui từ địa ngục lên thì phải?.. Mà trông mắt kìa... mừng 
nhảy cả lên... Này, chú qủi bồ hóng!› 

— Trật tự! — đồng chí chuẩn úy ra lệnh cho các chiên 
sĩ rồi quay sang Vô-lô-đi-a, hơi cúi người xuông: — Cháu 
báo cáo nhanh lên, đội quân nào, du kích nào? 

— Báo cáo chú, thưa đồng chí chỉ huy, đội du kích sông 
trong mỏ đá... đã hai tháng rồi... Bọn Đức lây xi-măng bịt 
hêt các lôi ra... đặt mìn khắp xung quanh. Trong đội có một 
đồng chí bị thương nặng, đang hâp hỏi... Một trung úy... Đội 
vừa chiên đâu... Cháu sẽ kê hềt cho các chú. —Đột nhiên, Vô- 
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lô-đi-a cảm thầy em sắp khóc oà lên đền xầu hỗ như con nít 
mắt thôi. Chính em cũng không thể hiểu được có chuyện gì 
xảy ra với em, nhưng em không làm sao tìm được. Mồm em 
méo xệch đi, cỗ họng giật giật, em muôn nói thêm nữa, nhưng 
rồi em mặc kệ tầt những qui định câp trên cầp dưới, em lây 
cả hai tay nằm lây tay áo đồng chí chỉ huy và rúc mặt vào lớp 
dạ đen dày, nơi có thêu phù hiệu bằng dạ đỏ chứng tỏ đồng 
chí chuyên về mìn, 

— Cháu làm sao thê? Bình tĩnh lại nàoÍ — đồng chí chuẩn 
úy an ủi em, — Chắc là em bé đã phải chịu đựng nhiều quá đây 
mà... Bây giờ chẳng có gì phải khổ sở nữa. Mọi chuyện đều ồn 
rồi. Thôi, cháu bình tĩnh lại và báo cáo xem cần những gì đi... 

Năm phút sau, chuẩn úy đã rõ mọi chỉ tiết về đội du kích 
Gựu Ca-ran-chin và về pháo đài trong lòng đât mà chín mươi 
chiên sĩ đũng cảm đang bị lâp kín bên trong. 

— Có lẽ, cần giải phóng ngay họ, — đồng chí chuẩn úy 
quyêt địah sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Vô-lô- 
đi-a. 

— Không được, không được! Các chú đừng có tới ngay 
chỗ đó. Khắp xung quanh đều chôn mìn. Hai chú ở chỗ cháu 
vừa mới bị thiệt mạng khi bò ra.. Trước hết phải gỡ mìn 
đã. Cháu sẽ chỉ đường cho các chú. Chú chỉ cần nói cho cháu 
biêt, bọn phát xít bị tông cỗ hẳn khỏi đây rồi chứ ạ? Cả thành 
phô ta cũng lây lại được rồi chứ ạ? 

— Chúng ta lây lại được từ hôm qua cơ cháu ạ. Bộ đội 
để bộ lên Phê-ô-đô-xi-a, lên Kéc-sơ. Chỉ vì bão ngăn trở, chứ 
nêu không hôm kia là mọi việc xong xuôi rồi. Giu-ca-lôp! 
Ta-rát-kin! — ông gọi hai chiên sĩ ra khỏi hàng. — Lại đây! 
Hai đồng chí dẫn em nhỏ này đên chỗ trung úy báo cáo tình 
hình. Đồng chí ây cho công binh và em nhỏ này sẽ dẫn đường. 
Rõ chưa? Và bây giờ phải phân công gác, không nhỡ có đồng 
bào nào lao lên mỏ đá thì nguy, em nhỏ này nói là ở đó có mìn. 
Đúng thê đây. Thi hành đii 

Giu-ca-lôp và Ta-rát-kin dẫn Vô-lô-đi-a tới ngôi trường 
ở Ca-mư-sơ - Bu-run, nơi đặt ban tham mưu của một đơn 
vị thuộc hạm đội Hắc-hải đã tham gia đồ bộ. Trên đường 
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đi em được nghe kể tầt cẢ những diễn biên trong hai ngày 
qua. 

Vào một đêm tôi trời tháng Mười hai, những tàu chiên 
thuộc hạm đội Hắc-hải lặng lẽ đền gần bờ và tiên hành đỗ 
bộ lên một vài điểm trên bán đảo Kéc-sơ, Đêm đó biển động, 
lạnh tới mười độ đưới không. Tàu bị phủ băng. Bão thổi mạnh 
đên cầp mười một. Những đợt sóng đen ngòm chực hât tàu 
lên bờ, quét sạch và cuôn ra biên những chiên sĩ đỗ bộ. Nhưng 
các chiên sĩ thủy quân đã nhảy xuông làn nước lạnh như băng, 
lội nước ngập tới cổ, vào được đên bờ và bám chắc từng mỏm 
đá. Cơn bão đã gây trở ngại cho việc đánh bật bọn Hít-le ngay 
từ đòn giáng đầu tiên. Bọn Đức tưởng đâu chúng đã thanh 
toán được cuộc đỗ bộ. Biển tiệp tục nồi sóng đữ đội, chúng 
tin chắc rằng, bộ chỉ huy xô-viêt phải từ bỏ ý định tân công. 
Nhưng đột nhiên, trong cảnh mưa bão mịt mùng và lạnh thâu 
xương của một đêm tháng Chạp, đòn giáng thứ hai tiêp liền 
ngay. Đòn giáng này dữ dội và bât ngờ đên nỗi bọn sĩ quan 
phát xít đang ăn mừng lễ Thiên chúa giáng sinh suýt nữa thì 
không kịp chạy khỏi Cựu Ca-ran-chin. Thậm chí, chúng không 
có cả thì giờ tắt chiêc động cơ của trạm điện di động chuyên 
cung câp điện cho khu nhà ban tham mưu. 

Sau đợt đỗ bộ đầu tiên, bọn Đức lùa tât cả mọi người ra 
khỏi Cựu Ca-ran-chin. Chính vì vậy mà sau khi từ dưới mỏ 
đá lên mặt đât, Vô-lô-đi-a thây thôn xóm hoàn toàn vắng 
lặng. Giờ đây, mọi người từ khắp các ngõ lũ lượt trờ về nhà. 

Vô-lô-đi-a nghĩ ngay đên mẹ. Em rât muôn phóng ngay 
một mạch về ngôi nhà nhỏ của bác Gơ-ri-xen-cô, mái ngói 
ngôi nhà nhìn thây rõ sau hàng cây trơ trựi trong xóm. Em 
thoáng có ý nghĩ, có nên để nghị hai chú dẫn đường rẽ vào 
thăm mẹ em không nhỉ? Nhưng em biết rằng, đội du kích bị 
vùi lâp trong lòng đât chưa hay biết gì hêt, đang chờ đợi nóng 
lòng sôt ruột. Em thở dài, sửa lại áo rồi lại cô gắng nhịp bước 
với các chiên sĩ hải quân. 

Vô-lô-đi-a được đưa đền ban tham mưu đóng tại trường 
học. Một người có bộ mặt ủng ra vì sương sa gió lạnh với 
đôi mắt sưng phồng lên vì gió và mật ngủ, lắng nghe em. Ông 
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mặc áo choàng kiểu hải quân, phù hiệu cầp trung úy đính trên 
cầu vai. 

— Chờ một chút nhé, — ông nói khi Vô-lô-đi-a kể xong. — 
Hình như đầy đúng là câu chuyện người ta đã hỏi chúng tôi... 
Va-xi-lên-cô! — ông gọi to sang lớp học bên cạnh, nơi đó 
vọng đền tiếng ù ù của máy phát tín hiệu và giọng nói đếu 
đều của các điện thoại viên. — Va-xi-lên-cô, gọi cho tôi Pê- 
tơ-rôp! 

Khi được báo cáo là Pê-tơ-rôp đang ở đầu dây bên kia, 
trung úy nhâc ông điện thoại trên chiếc hòm xanh trên bàn 
bên: 

— Này, đồng chí hôm qua từ Ất-gi - Mu-sơ-cay đên đây 
nói gì với cậu đây nhỉ? Đúng đúng, người của Pa-khô-môp ây. 
Trong mỏ đá à? Ờ Cựu Ca-ran-chin à? Cậu hiểu không, hóa 
ra là họ bị vùi kín đã lâu rồi. Trinh sát của họ vừa đên đây... 
Đúng, bò ra được thật là một phép lạ. Giá cậu được nhìn mặt 
tay trinh sát ây... Họ có một thương binh, bị thương rât nặrg. 
Cần phẫu thuật gâp. Và cậu phải hiểu là họ không thê ra được. 
Khắp xung quanh rải đầy mìn. Yêu cầu cậu phái công binh 
đên đây ngay. Cậu phải lưu ý đên tình cảnh của họ mới được. 
Thực tê bị chôn sông. Đã gần hai tháng rồi. Được, cứ phái 
đên đi! Trinh sát của họ sẽ chỉ đường, 

— Thưa đồng chí trung úy hải quân, đồng chí từ Át-gi- 
Mu-sơ-cay đên hiện ở đâu ạ? Chỉ huy trưởng ra lệnh phải bắt 
liên lạc với bên ây. 

— Cứ yên trí, nhât định cháu sẽ bắt được liên lạc kịp 
thời, — đồng chí trung úy trả lời, — bây giờ chẳng việc gì 
phải vội vã. Cháu hãy đổi ngay với anh em công binh tới mỏ đá 
và sẽ dẫn đường cho họ. Có lẽ làm việc một ngày là xong. Đội 
du kích của cháu chưa hay biêt gì hêt. Đó sẽ là một tin mừng 
lớn cho họ vào dịp Năm mới. Cháu hãy ngồi đợi đãi 

Chuông điện thoại ở phòng bên reo vang, hết người ra 
lại người vào. Và mỗi khi có người nào mới đền là Vô-lô-đi-a 
lại đứng phắt đậy nhìn với một vẻ yêu thương hân hoan, dường 


như đây là người bạn thân thiệt mà em đã lâu lắm rồi không 
gặp lại, 
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Một lát sau, các công bỉnh đền. Họ mang những dụng cụ 
dò mìn dài, đầu buộc nào ca, nào xẻng, nào kéo dài để cắt dây 
thép gai. Bên ngoài mũ, họ chụp ông nghe. 

— Cháu dẫn đường đây à? — nhóm trưởng công binh hỏi 
Vô-lô-đi-a. — Vậy trước hết hãy báo cáo tình hình đi đã, 

Sau khi báo cáo tình hình, em đã định đi với các chiên sĩ 
công binh, nhưng đên cửa em lại quay lại và dập gót đứng 
nghiêm nói với đồng chí trung úy: 

— Báo cáo đồng chí trung úy, yêu cầu một điểu được không 
ạ? Mẹ cháu ở đây... mẹ để ây à... Mẹ cháu ở ngôi nhà sô mười 
một... Nêu mẹ cháu còn sông, nhờ chú báo cho mẹ cháu biết 
là cháu bình an vô sự... Được chứ ạ? Chú cứ gọi vắn tắt là 
Vô-lô-đi-a... Tât nhiên là nêu có thể thôi. 

— Được, sẽ báo cho mẹ cháu biêt là Vô-lô-đi-a của bà bình 
an vô sự, — đồng chí chỉ huy ưng thuận. — Cứ yên trí, Các 
chú sẽ báo cho. Thôi đi đi! 

Khi Vô-lô-đi-a cùng các chiên sĩ công binh ra khỏi vùng 
ngoại vi Cựu Ca-ran-chin và đi ngang qua ngôi nhà của người 
kỹ sư ở ven xóm, Vô-lô-đi-a xin phép đi một phút rồi trở lại 
ngay. Em chạy như bay vào trong sân, nơi chiêc động cơ ban 
sáng chạy ẩm ầm nhưng giờ đã im bặt và nguội đi. Em vượt 
qua thểm vào căn phòng lớn, thận trọng tháo ở cây thông một 
vài thứ đồ chơi to, sáng lầp lánh, nhét đẩy các túi, dứt những 
sợi đây trắng buộc những ngọn đèn màu xinh xinh. Em quân 
tât cả vào người rồi chạy về chỗ các chiên sĩ công binh. 

— A, thê ra chú bé này cũng tranh thủ gớm nhì... Nhanh 
tay ra phêt đây, — đồng chí nhóm trưởng công binh nói đùa. 
— Chiên lợi phầm quàng đầy người. Cháu mang những của 
ây đi đâu đây? 

— Chú tưởng cháu lây cho riêng cháu đây à? — Vô-lô- 
đỉ-a có vẻ mêch lòng. — Chỗ cháu có cả em nhỏ nữa. 

— Lại còn cả em nhỏ nữa kia à? Thể mà chú cứ tưởng 
còn ai nhỏ hơn cháu nữa. 

— Điểm thứ nhật là dù sao thì cháu cũng đã học lớp bảy 
rồi. Cháu là đội viên đã lâu, chì nay mai là vào Đoàn thôi... 
Ở chỗ cháu có những đứa nhóc bé tí tẹo ây. 
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Sau khi đã xem xét một trong những lôi vào mỏ đá mà 
Vô-lô-đi-a dẫn anh em công binh đền, mọi người đều tin chắc 
rằng không phải ngày một ngày hai mà xong việc được: bọn 
Đức chôn mìn rât qủi quyệt ở tât cả các lôi dẫn đên mỏ đá. 

— Em thây đây, một ngày không xong được đâu, — đồng 
chí nhóm trưởng công binh nói. — Nhưng tât nhiên là có thể 
dọn sạch một con đường hẹp chỉ vừa lọt một người đi thôi, 
nhưng kia lại có đông đât chẳn ngang rồi... Nêu ở phía trong 
cũng dọn sạch ngược lại thì lại là chuyện khác. 

— Cháu có thể theo lôi riêng mà vào gặp đội du kích của 
cháu nay bây giờ cũng được! — Vô-lô-đi-a mừng rỡ nói. 
Em nóng lòng sôt ruột trở về pháo đài ngẩm ngay đề được 
là người đầu tiên báo tin giải phóng. 

— Không tan xác chứ? — đồng chí công binh hỏi. 

— Cháu đã bò ra đây cơ mà, 

— Mỗi lần một khác chứ. Cháu phải hêt sức cần thận 
mới được. Trong nghề này, sai một li là đi một dặm đây... 
Này, gượm đãi — Vô-lô-đi-a đang định lao đi thì ông gọi 
giật lại. — Bác sẽ cử một chú đi với cháu. Chú ây sẽ đò đường. 
Cháu sẽ được an toàn hơn, 

Ruột gan nóng như lửa đột, Vô-lô-đi-a thận trọng bước 
theo người chiên sĩ công binh cao lớn, đã đứng tuổi, đang 
đi từ từ theo dụng cụ đò mìn ở đẳng trước. Em nghên cô lên, 
cô nhìn qua dưới khuỷu tay của đồng chí đó vì em chỉ được 
phép đi đẳng sau chứ không được ổi vòng qua bên. 

— Chú ơi, nhanh nhanh lên chứ! Ở đây chẳng có gì đâu, 
hôm qua cháu đã bò qua mà có sao đâu. 

— Không việc gì phải vội sang thê giới bên kia, còn kịp 
chán! — người chiên sĩ công binh thản nhiên đáp lại, vẫn đi 
từ từ, — Đi đúng theo vêt chân của chú Cầm bước sang bên| 

— Cháu nói thật đây chú ạ. Chú chỉ phí công thôi... 

— Không việc gì mà vội. Có phải đi ăn cỗ đâu. Thê nào 
cũng kịp, — chú công binh trả lời và thận trọng đưa đi đưa 
lại cái dụng cụ dò ímìn, 
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Rồt cuộc, lồi đi quen thuộc đã hiện ra. 

Chủ công binh thậm chí không nhận thây nó nữa. Vô-lô- 
đi-a rầt hài lòng, Em cô tình để chú công bính đi vượt lên 
trước rồi lặng lẽ nằm xuông và bò vào ngách hẹp. 

— Hủi — ngồi trong khe, em hét lên. 

— Lại gì nữa? — chú công binh hỏi, quay đầu nhìn quanh 
và đứng lại, không hiểu ra sao cả, — Này, đừng có đùa! Chú 
không có thời giờ chơi trò ú từm với cháu đâu. 

— Không việc gì mà vội, chú ạ, có phải đi ăn cỗ đâu chú. 
Thê nào cũng kịp chú ạI — Vô-lô-đi-a thò đầu ra, thét tướng 
lên. — Cháu đã đền nhà rồi. Mời chú rẽ vào xơi nước. Cám ơn 
chú đã dẫn cháu. Chỉ phải cái là cháu cũng không có thời giờ, 
Mọi người đang đợi cháu. 

Và em biên mật, 


Chương XYVII 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 


Em chạy theo những đường hầm đá trong lòng đât, chẳng 
cần bật diêm vì em đã thuộc lòng từng chỗ rẽ. Giông như con 
chim bồ câu đang bay về tổ theo một linh cảm chính xác đúng 
mọi phương hướng trong không gian, giông như con dơi dù 
cho trời tôi mịt mừng vẫn không chạm vào những sợi dây chẳng 
phía trước, trực giác đã giúp Vô-lô-đi-a đoán được đúng đường 
trong lòng đât tôi tăm. Em chạy như bay theo những hành lang 
quanh co dưới đât, và nêu có va vào đâu em cũng không cảm 
thây đau. 

Đằng trước lờ mờ làn ánh sáng vàng úa. 

— Đứng lại! — em nghe thây tiêng hô, — Ai đây? 

Vọng gác đầu tiên gọi giật em lại, Em nhận ra giọng anh 
thợ cắt tóc Li-ô-nhi-a. 

— Chú Li-ô-nhi-a đây à? 

— Li-ô-nhi-a đây. Ai đây? 

— Chú Li-ô-nhi-a, chú Li-ô-nhi-a! Cháu đây... 

Từ trong đường hẩm tôi, một bóng người nhỏ bé nhảy ra 
khoảng đât lờ mờ ánh sáng của chiếc đèn đặt trên một mỏm 
đá. Người đó nhảy xổ vào anh du kích đang đứng gác và cứ 
thê rmmà véo, mà cù: 

— Chú Li-ô-nhi-a, bỏ gác đây, đên ban tham mưu với cháu 
đi! Cháu mà nói điểu này thì chú... thăng thiên qua đá đền 
tận trời mât. Cháu nói thật đây. Chú nghe thây đây chứ, chú 
Li-ô-nhi-a? Bộ đội ta đền và đã tông cô bọn Đức đi rồi! Cháu 
đã gặp đồng chí chỉ huy và đã kể tât cả.. Họ sẽ giải phóng 
chúng ta ngay lập tức. Chú còn đứng đây làm gì nữa? Mặc 
vọng gác đâyÍ 

— Này, cháu đừng.. chỉ có đùa têu,— Li-ô-nhi-a hồi 
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hộp nói, anh ôm lầy vai Vô-lô-đi-a trong cảnh tranh tôi tranh 
sáng. — Cháu nói thật hay nói lung tung đây? 

— Thật đầy, chú Li-ô-nhi-a, thật đây! Đên ban tham 
mưu với cháu đi! Cháu không có thời giờ, đên đây cháu sẽ 
kè hẻt, 

— Chú không bỏ gác đâu. Chú không có quyến. Nêu đúng 
như thê thì chảu đi đi, chạy nhanh lên. Nhắc ban tham mưu cho 
người đên thay chú. Trời ơi, bât ngờ quái Không dám tin 
nữa... 

Vô-lô-đỉ-a biên mât trong bóng tôi nhưng lại hiện ra ngay 
cạnh chiếc đèn: 

— Chú đừng có gọi điện đến ban tham mưu về chuyện 
cháu vừa nói, chú nhé. Đẻ chính cháu nói cơ. Chú nghe thây 
chứ, chú Li-ô-nhi-a? Cháu yêu cầu nghiêm chỉnh đây. 

Và em lại mât hút trong đường hầm tôi, 

Lại hai lần nữa em đang chạy thì bị các vọng gác gọi lại. 
Tại mỗi nơi em chỉ kịp kể vắn tắt về việc đã được giải phóng. 
Em tât tiếc phải phưung phí những lời lẽ qúi báu về cái tin tức 
kỳ diệu đó. Những lời lẽ ây em đã chuân bị, đã suy đi nghĩ lại, 
đã thầm thì nhắc lại đên hàng chục lần đề chúng vang lên sao 
cho thật trang trọng. Em tưởng tượng cảnh em chạy vào ban 
tham mưu, nhìn khắp lượt tât cả các cán bộ chỉ huy và nói: 
— (Báo cáo các đồng chí chỉ huy; tôi mang đên các đồng chí 
một tin vô cùng quan trọng. Giờ giải phóng đã đền... Không, 
như thê này tôt hơn: «Giờ giải phóng của chúng ta đã điểm! 
Trên kia, phía trên chúng ta, là bộ đội ta, là Hồng quân, là 
Chính quyền xô-viêt| Hoan hô!› Nhưng vì tại mỗi trạm gác em 
không tài nào kìm được, em phải thông báo, dù chỉ văn tắt thôi, 
về những chuyện em biết được ở bên ngoài, nên những lời 
lẽ chủ yêu em dành cho lúc cuôi đã bớt sôi nội đi. Và khi Vô- 
lô-đi-a không báo cáo, xộc thẳng vào ban tham mmưu đúng lúc 
Côt-lô, La-da-rép, Coóc-nhi-lồp có mặt ở đó và họ nghiêm 
nghị nhìn em, thì em đã không nói được nên lời vì xúc động 
và vì chạy quá nhanh, 

— Cháu làm sao thê? Đã về rồi đây à, Vô-lô-đi-a? Vừa 
tới nơi đây chứ? — Coóc-nhi-lôp vừa hỏi vừa đứng dậy. 
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— Gặp chuyện không may hay sao? — Chính ủy cúi xuông 
em và soi đèn vào mặt em. 

— Bộ đội ta ở trên kia, bộ đội ta đên rồi! Đền rồổil — 
Vô-lô-đi-a hét lên, quên bằng mât những lời lẽ đã chuẩn 
bị sẵn. — Hải quân... Hồng quân... đã đổ bộ. Đỗ bộ cẢ ở 
Phê-ô-đô-xi-a nữa... Công binh hiện đang làm việc, có thể lên 
được... 

Mọi người đứng dậy. Ba chiệc đèn đều đồng loạt đưa lại 
gần mặt Vô-lô đi-a. Ba đồng chí chỉ huy đều yên lặng nhìn 
vào mắt em. Những chiêc đèn xanh, đỏ, vàng ở cây thông ngày 
lễ Năm mới treo trên dây điện trắng mà Vô-lô-đi-a quần quanh 
người lâp lánh phản chiêu ánh đèn. 

— Hượm hằng! — La-da-rép nói bằng một giọng đứt 
quãng. — Đừng có nói liền một hơi như thê. Chú chẳng hiểu 
gì hệt. 

Kể tuần tự có đầu có đuôi vào nào! Vô-lô-đi-a đã 
bỏ hẳn kê hoạch trình bày được chuần bị một cách long 
trọng và chỉ sợ rằng mọi người không tin em. Với thói 
quen sẵn sàng tuôn ra cho đên hêt của tuổi học sinh 
và không đủ sức kìm nổi niềm sung sướng làm em nghẹt thở, 
em kê tỉ mi cho các cán bộ chỉ huy nghe về chuyện buổi sáng, 
khi em ra ngoài, cảnh vắng lặng khó hiểu trong xóm đã làm em 
sửng sôt ra sao, ern đã thây cây thông ngày Năm mới bọn Đức 
bỏ lại trong tòa nhà của người kỹ sư như thê nào, cũng như 
chuyện em đón các chiên sĩ hải quân và rồi dẫn công binh đền 
mỏ đá. Em kê xong, liêm đôi môi khô nẻ và nhìn các cán bộ 
chỉ huy với vẻ chờ đợi. Khi em đang chạy tới đây, em đã hình 
dung trước rằng, các cán bộ chỉ huy sẽ nhảy bật dậy sau khi 
nghe cái tín sửng sôt này và họ sẽ hét ẩm lên. Nhưng ba người 
vẫn im lặng. Chỉ có La-da-rép là húng hắẳng, quay sang phía 
chính ủy và nói khẽ, rành rọt, giọng trầm trầm: 

— Nào, đồng chí Côt-lô.., 

Chính ủy yên lòng, từ từ ngả người ra và vươn thẳng đôi 
Vai rộng, 

Còn Coóc-nhi-lôp nói khẽ: 

— Nghĩa là, chúng ta đã chờ đợi được đền lúc chiên thẳng... 
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Đột nhiên, chính ủy bước lên một bước, lây tay trái — 
vì tay phải ông cẩm đèn — ôm lây vai Vô-lô-đi-a. 

— Vô-lô-đi-a..—— ông nói giọng Âm vang và siết chặt 
em vào lòng. 

Có tiềng kêu +tách› khe khẽ. Vô-lô-đi-a hoảng sợ vùng 
ra, né sang bên. Những mảnh vỏ bạc rơi xuống sản, và Vô-lô- 
đỉ-a rút ở túi ngực ra cái đồ chơi đã bị bẹp. 

— Chú làm hỏng cái gì của cháu đây? — chính ủy sợ 
hãi hỏi. 

— Những thứ này cháu lây ở cây thông Năm mới của bọn 
Đức về cho Ô-li-a và tựi trẻ con đây. 

— Trời, chú vụng về quá! — chính ủy càng lúng túng. 
— Nhưng hình như việc chiêc đổ chơi bị bẹp đồng thời cũng 
làm tan đi tâm trạng sững sờ của ba cán bộ chỉ huy này, những 
người đã hơn hai tháng nay chịu trách nhiệm về sinh mệnh của 
gần một trăm đồng chí mình. 

Họ vừa tranh nhau cười nói vừa ôm lây nhau, siêt chặt 
nhau. Coóc-nhi-lôp cần thận gỡ dây bóng đèn ra khỏi người 
Vô-lô-đi-a rồi vòng tay ôm lây em. Khắp mỏ đá đều lan truyền 
đi tín tức vui sướng đền choáng người về việc giải phóng. 
Hệt người này đên người khác ôm lây Vô-lô-đi-a; em bay từ 
ngách hầm nọ sang ngách hầm kia, người ta hôn em, nước mắt 
chảy xuông mặt em, các bạn đội viên vui vẻ đầm vào lưng em, 
cho đên khi em ngửi thây hơi âm và mùi thơm của bêp lò, 
em đã ở trong bêp rồi thì đôi tay dài nghêu của bác Man-tô 
lại dang ra ôm lầy em. Và mọi người im bặt, hiểu rằng, thê 
nào lần này bác Man-tô cũng sẽ chơi trội, cũng sẽ nói một 
câu sắc sảo khác thường mà về sau sẽ được truyền tụng hàng 
năm trời, 

Nhưng bác nhìn mọi người và nói: 

— Chắc hẳn các đồng chí đang chờ tôi nói một câu gì 
khiên các đồng chí vui cười mãi, Nhưng tôi biết nói gì đây 
sau những điểu Vô-lô-đi-a của chúng ta vừa nói. Các đồng chí 
biêt chắc rằng, Man-tô đã và hiện có đủ những lời lẽ vui nhộn 
cho mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Nhưng trong hoàn 
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cảnh hiện nay thì Man-tô chịu, không nói được nữa. Đó, 
các đồng chí hãy nhở lầy việc đó. 

Bác nháy mắt, quay đi, làm ra vẻ phải sửa lại một cái gì 
đó ở bèp lò. Mọi người cũng yên lặng. Nhưng bỗng một chiền 
sĩ du kích bừng tỉnh: 

— Mày giờ rồi, các đồng chí? Phải đổi ca ra công trường 
thôi. Bác Man-tô, cho ăn đi bác, đền giờ đi gác rồi. 

Mọi người vội vội vàng vàng theo thói quen. Bát đĩa bắt 
đầu bày ra vì đã đên giờ đổi ca ở công trường ‹đôi tượng sô 
r», nơi đội du kích mở con đường thoát ra khỏi mỏ đá bị 
lầp kín. 

— Gượm hãng! — trực nhật nhà bêp là Na-đi-a kêu lên, 
cô đã bắt đầu bày bát đĩa lên bàn. — Gượm hãng! — cô nhắc 
lại, sửng sôt vì một ý nghĩ đột ngột. — Chắc là bây giờ chẳng 
cần mở con đường ây nữa đâu. Khắp nơi bên ngoài đều tự 
do rồi còn gì. Các đồng chí cứ nghĩ xem! Chỗ nào mà chẳng 
ta được... : 

Cho đên bây giờ mọi người mới nhận thức được đầy đủ 
rằng họ đã tự do, không cẩn mở đường qua đá đê trở về cuộc 
sông nữa, và cuộc sông mới giành lại được đang đợi chờ họ 
ở mỗi lôi ra, sẵn sàng đón nhận họ trong vòng tay tươi mát, 
chan hòa ánh nắng và bao la của nó. 

Nhưng vẫn còn phải gỡ sạch mìn ở các lôi ra và việc đầu 
tiên là đưa Xéc-ghê-ép lên. Có lẽ hãy còn kịp làm phẫu thuật 
đề cứu anh. Hóa ra là sau khi ra lệnh ngừng công việc ở «đôi 
tượng sô 1», La-da-rép đã phái những chiên sĩ đang làm việc 
ở đây đên đường hắm rmnà Vô-lô-đi-a đã chỉ để phá đông đât 
đá tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các chiền sĩ công 
binh trên mặt đât. Mọi người đồ xô đền tường hầm đó. Vôn 
ứa mọi việc đều có trật tự, Coóc-nhi-lồp phải nghiêm khắc 
theo dõi đề những người không cẩn thiềt không được tụ tập 
ở đường hầm và không cẩn chờ nhau làm việc. 

Có lẽ chẳng cẩn phải kể những sự việc tiềp theo nữa, lúc 
các chiền sĩ công binh đã gỡ xong mìn và anh em du kích đã 
phá hêt lớp đât đá, họ gặp nhau ở lôi ra và ôm hôn nhau như 
anh em trong nhà. Anh em du kích cắm tay đồng chí nhóm 
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trưởng công binh và các chiển sĩ công binh khác dẫn xuông 
dưới như những vị khách quí nhất trên đời. Nhưng anh em du 
kích chưa được phép lên mặt đât: họ phòng những quả mìn 
công binh chưa gỡ xong. Con Pi-rát của chính ủy bỗng cảm 
thây bây giờ có thể ra ngoài trời được, nó nhảy lên mặt tuyết 
trước tiên qua lôi đi đã dọn sạch. Nó nhào lộn, nhảy nhót 
lung tung và sủa váng lên, lại còn liêm cả vào mũi Vô-lô-đi-a 
nữa. Nó biểu lộ nỗi vui mừng ổn ào khiên mọi người nóng 
lòng sôt ruột đên nỗi rút cục phải tìm cách ghìm nó lại. Bị nện 
một cái, Pi-rát tủ xìu đi và quay về bếp, nằm xuông bên cạnh lò 
than của bác Man-tô và chua chát thở dài: đÑgười ta bảo kiếp 
chó cũng phải. Đên mừng rỡ mà sủa vài tiếng cũng không được›. 
Nhưng sau khi bác Man-tô vứt cho nó chiệc bánh nhân 
thị hộp ngon tuyệt, rút cục nó cũng cam chịu kiếp chó 
của nó. 

Trong lúc ây, đồng chí nhóm trưởng công binh giải thích 
cho chỉ huy trưởng biêt rằng, hiện nay lôi đi còn rât hẹp, chỉ 
có thẻ nôi đuôi nhau, người sau nhìn gáy người trước mà bước, 
không được đi chệch sang bên, bởi vì khắp xung quanh đều 
có mìn, mà trời đã xâm tôi rồi, rât dễ bước lầm. Công binh đề 
nghị chịu khó chờ đên ngày mai sẽ bắt đầu công việc từ rạng 
sáng và khi ây sẽ đưa được mọi người ra an toàn. Bởi vậy, La- 
da-rép cắt người đứng gác ở lôi cửa và nghiêm khắc ra lệnh 
không cho ai đi qua nêu không được phép của chỉ huy trưởng. 

Trước tiên, phải lo săn sóc đên thương binh đã. Phải 
mât nhiều công sức và với mọi biện pháp phòng ngừa trước, 
họ mới đưa được Xéc-ghê-ép ra ngoài. Nữ bác sĩ Ma-ri-na 
cùng đi với anh đền bệnh viện. Còn những người bị thương 
khác thì tạm thời ở lại. 

Đên đêm, La-da-rép cho phép Sun-ghin và Pê-kéc-man 
lên mặt đât. Trước đó hai người được gọi đên ban tham mưu, 
nơi Vô-lô-đi-a cũng có mặt lúc ây, và họ thảo luận rât lâu. Bản 
thân Vô-lô-đi-a thì chỉ huy trưởng không cho phép lên nữa, và 
dù em có yêu cầu thiệt tha thê nào, ông vẫn ra lệnh bắt em ở lại 
và chuẩn bị đón Năm mới. 

Vô-lô-đi-a gọi Tô-li-a và Va-nhi-a đền (Va-nhi-a, may 
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mắn thay đã bình phục rầt nhanh). Thể là ba em bắt tay vào 
công việc. Các chiền sĩ du kích thầy các em kéo về đường dây 
điện đã đứt từ lâu ở giềng mỏ chính là nơi lúc thời bình vẫn 
có điện. Các em mắc dây và đặt những bóng đèn lớn trên 
đường. Ña-đi-a và Nhi-na cắt những tờ báo cũ đã bị Âm thành 
những hình đăng-ten và đem trang hoàng các ngăn tủ ở nhà 
bêp. Bác Man-tô vừa vui vẻ hát một bài vui nhộn, vừa làm một 
chiệc bánh giao thừa khổng lổ, mùi bánh thơm ngon tỏa ra 
khắp pháo đài trong lòng đât. 

— Không, đây không phải là hương vị trên trần gian, — 
bác nói, — đây không phải là hương vị trên trần gian mà là 
hương vị dưới địa cung kia đây. 

Vào khoảng đêm có khách đên. Khách phải vât vả lắm mới 
vượt qua được con đường hẹp mà công binh đã dọn sạch. Đây 
là đồng chí chuần úy mà Vô-lô-đi-a gặp hồi sáng, đồng chí 
trung úy hải quân đã phái công binh đên mỏ đá, một đồng chí 
lạ mặt từ Kéc-sơ lại và đồng chí được đội du kích ở Át-gi- 
Mu-sơ-cay của Pa-khô-môp cử đên. Tât cả bước vào ban tham 
mưu. 

— Chà chà, sông dư dật gớm nhỉ! — đồng chí trung úy 
vừa nói vừa nhìn khắp lượt xung quảnh, nào ngăn kéo, nào tủ, 
nào giường đá, vừa hít hít hương thơm quyên rõ từ vương 
quôc trong lòng đât của bác Man-tô bay đến. 

Khách xúc động nhìn những người đang vây chặt lây họ. 
Người nào cũng ám khói, gầy gò, đôi má đen hẳn lên những 
vệt trắng do dòng nước mắt vui mừng chảy qua. Khách nhìn 
thây những chiên sĩ ăn mặc gọn ghế đứng ở vọng gác, những 
lôi đi quét sạch như lau, chân dung Lê-nin, những khâu súng 
trường gác ở giá và mặt nạ phòng hơi ngạt trên các giường. 

— Trật tự lắm, ngăn nắp lắm! — đồng chí trung úy hài 
lòng nói. — Một chiệc tàu ngầm tuyệt đây chứi 

— Chúng tôi chẳng vừa qua một chuyên đi biên không 
ghé bờ mà lại, — chính ủy đáp lời. 

Trong khi ây, Sun-ghin kéo một dây cáp dài từ phía cửa 
đá dọn sạch vào. Anh thì thào trong bóng tôi với Vô-lô-đi-a 
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và các em thiểu niên. Thỉnh thoảng anh lại chạy lên, tận dụng 
quyển ra vào mà chỉ huy trưởng đã cho phép anh trong buổi 
tôi đó, Tóm lại ai cũng thầy rõ là anh đang chuẨn bị một chuyện 
bắt ngờ. 

Trong khoảng hành lang rộng thênh thang giữa ban tham 
mưu và nhà bếp, người ta đã kê nào bàn, nào ghế, nào ngăn 
kéo, nào tù bằng đá vôi. Các nữ chiên sĩ du kích đồng thời 
là các nữ chủ nhân lầy ra những chiêc khăn bàn duyên dáng 
tà họ đã mang xuông đây để giâu bọn Đức, và phủ lên chiêc 
bàn dài dùng cho ngày lễ. NÑa-đi-a, em bé gái Ô-li-a và Nhi- 
na đang trang hoàng một cây thông nhỏ mà Đê-kéc-man mới 
mang từ trên xuông. Thực ra, đầy không phải là cây thông mà 
là một cây tùng nhỏ, nhưng tât nhiên, nó hoàn toàn có thể thay 
cho cây thông được. Mà thê thì đã sao kia chứ? Và khi họ đã 
treo lên cây thông những lá cờ đỏ nhỏ và chuỗi vòng U-cra-1- 
na mà Nhi-na đã hy sinh cho dịp vui này, khi họ đã quân quanh 
các cành cây dây đèn chiên lợi phầm của Vô-lô-đi-a, và khi họ 
đã đặt ngôi sao đỏ thực sự của Hồng quân lên mãi tít ngọn cây 
thì tât cả đều tin chắc rằng, trên đời này chưa bao giờ có cây 
thông nào đẹp hơn. 

Vô-lô-đi-a quá mải mê với những công việc chuẩn bị hâp 
dẫn này nên không nhận thây Pê-kéc-man gọi Nhi-na sang 
ngách hầm bên và Nhi-na đứng đó gọi Na-đi-a đên. Vô-lô-đi-a 
giỏng tai lên và nghe thầy một giọng nói khiên em giật nầy mình 
và tưm em đập thình thình. 

— Trời sao chỗ các chắu tôi tăm ngột ngạt thể này? — 
tiêng người nói vang đên tai em. — Thê còn Vô-lô-đi-a đâu?.. 

— Vô-lô-đi-a, cậu nghe thây không ? — Va-nhi-a hét tướng 
lên.— Đúng là cô Ép-đô-ki-a rồi Mẹ cậu đền thăm cậu 
đây... 

Vô-lô-đi-a không biết rằng, đồng chí trung úy hải quân 
đã giữ lời hứa và đã cử người báo tin cho mẹ em biết về con 
trai bà. Bà Ép-đô-ki-a chạy ngay đền mỏ đá. Các chiền sĩ hải 
quân đứng xung quanh không cho bà vượt qua hàng rào dây 
thép gai. Bà đứng đầy cho mãi đền tôi khuya, trong khi công 
binh làm việc. Rồi sau bà nhìn thầy Sun-ghin, và khi đã được 
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chỉ huy trưởng đặc biệt cho phép, các chiền sĩ du kích mới 
hềt sức thận trọng dẫn bà theo con đường hẹp vào trong 
lòng đầt. 

“Nghe thầy tiềng mẹ, Vô-lô-đi-a nhảy ngay xuống khỏi 
chiềc ghề đầu em đang đứng dán khẩu hiệu lên tường và bỗổ 
nhào vào ngách bên. 

— Cậu đi đâu thê? — Va-nhi-a ngạc nhiên hỏi, 

— Minh quay lại ngay lập tức! Cứ bảo là tớ... tớ về ngay 
thôi. 

Còn bác Gơ-ri-xen-cô thì chạy ra đón bà Ép-đô-ki-a. 

— Chào cô! — Họ ôm nhau.— Chào cô Ép-đô-ki-al — 
Họ ôm nhau lần nữa. — Chào cô em thân mêềnÍ — Họ ôm nhau 
lần thứ ba. — Lạy trời, thê là ta gặp nhau rồi, bình an cả. Nhà 
tôi ra sao# Có nghe tin tức gì không? Tôi có nghe nói là chúng 
bắt nhà tôi... : 

— Chị ây được thả rồi. Hiện giờ chị ây ở Kéc-sơ với 
bà dì, 

— Cám ơn cô đã cho tôi biệt những tin tôt lành. Chúng 
tôi thật mừng quá đi rmnât. 

— Thê cháu Vô-lô-đi-a đâu? — bà Ép-đô-ki-a vừa hỏi vừa 
lo ngại nhìn vào bóng tôi. 

— Cháu nó vừa ở đây với thằng Va-nhi-a xong. Vô-lô-đi-a 
cháu ở đâu đây? Mẹ nó đền thê mà nó... 

— Nó quay lại ngay bây giờ thôi, — Va-nhi-a vội giải 
thích.— Chào cô Ép-đô-ki-a. Cháu chúc mừng cô nhân địp 
Năm mới, 

— Đúng đây, Năm mới đã đên rồi, — bác Gơ-ri-xen-cô 
hưởng ứng. — Kia, cháu Vô-lô-đi-a kia. 

Bà Ép-đô-ki-a quay phắt lại và nhìn thầy Vô-lô-đi-a. Em 
đã chạy kịp về ngách hẩm của em và giờ đây em mặc toàn bộ 
trang phục của một chiên sĩ du kích: hai quả lựu đạn gài trên 
chiêc thất lưng siết chặt lây áo bông, sau vai em nhô lên khẩu 
súng trường nổi tiếng được mệnh danh đại bác thiều niên, 
ngang bụng là khâu tiểu liên Đức chiên lợi phầm kiểu smai- 
xe. Đầu em đội chiếc mũ khâu hẹp lại nhưng sụp xuông tận 
lông mày và làm tai em vệnh ra, Mũ có thêu hàng chữ vàng 
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Bảo vệ bờ biển. Chiềc mũ này là kỷ niệm về đồng chí Bôn- 
đa-ren-cô đã hy sinh. 

Vô-lô-đi-a đã quyềt định ra mắt mẹ với toàn bộ vẻ hào 
hùng của người chiền sĩ du kích. Đó, cuộc gặp gỡ xiết bao 
mong đợi, trông chờ, đã thành sự thực! 

— Chào mẹl — Vô-lô-đi-a nói trẩm, giọng lạc đi và bỗng 
hơi khàn khàn, em giơ tay lên chào mẹ. Nhưng chính em cũng 
thầy ngượng và đưa tay ra cho mẹ: — Mẹ có được khỏe không 
mẹ? 

Em cảm thây rât lúng túng vì phải cẩm khẩu tiêu liên Đức 
và nói chung, mọi việc đều không diễn ra như em nghĩ. Ñgay 
cả bà mẹ cũng thây ngượng nghịu, những người lạ xung quanh 
làm bà mât tự nhiên và không khí khác lạ trong lòng đât làm 
bà thây ngột ngạt. Vừa chăm chú nhìn với vẻ lo âu những nét 
đổi khác trên khuôn mặt Vô-lô-đi-a, bà vừa khẽ trả lời: 

— Ôi, Vô-lô-đi-a, con đây à? Cám ơn con, mẹ vẫn bình 
thường. Con ở đây thê nào? 

— Con cũng không có gì đặc biệt. Bình thường thôi mẹ 
ạ. Mẹ có tin gì của bô không? 

— Làm sao có tin của bô được? Bọn Đức chiêm đóng vùng 
ta kia mà. 

— Con biết... 

— Mẹ con bà này lạ thật, ôm hôn nhau đi chứ! — bác Gơ- 
ri-xen-cô không nhịn được nữa, nói. — Thằng bé này đâm ra 
mọi rợ rồi! Đã bao lâu không gặp mẹ, đã trải qua một thời 
buổi như thê, vậy mà nó giơ tay cho mẹ bắt! Hừ! 

Vô-lô-đi-a lại gần mẹ, một tay em giữ chừm lựu đạn, tay 
kia ghì chặt khâu tiểu liên Đức chết tiệt làm em rât vướng 
víu, em vụng về hôn vào má mẹ. Bà áp chặt hai bàn tay vào 
cặp má lem luộc của con và vừa hôn con vừa làm mặt con ướt 
đầm nước mắt bà. 

Nhưng bỗng có tiêng chân rắn rỏi, mạnh mẽ vang lên. Vô- 
lô-đi-a nhanh nhẹn vùng ra khỏi mẹ, sửa lại áo và giầu vũ 
khí ra sau lưng. Chính ủy bước vào, đi theo ông là La- 
da-rép, Giu-xen-côp, Coóc-nhilôp và các vị khách trên 
mặt đât. 


Hai tay chính ủy cẩm một tờ giầy to viêt đấy chữ, Các 
chiền sĩ du kích bắt đầu ngồi xuông ghê. Khi tât cÀ đã chỗ 
nào yên chỗ đó, chỉ huy trưởng quay sang ngách hầm bên hỏi: 

— Sun- ghin, thể nào đây cậu? 

— Ôn rồi. Tồt lắm! — tiêng trả lời vọng ra. 

— Thẻ thì bắt đầu đi 

Đột nhiên, tầt cả những cái gì suôt hai tháng trời chỉ đen 
đen hay hiểm lắm mới vàng nhờ nhờ thì nay, trong chớp rmắt, 
bỗng trằng lóa. Mọi người nhăn mày, đưa tay lên che mắt. 

Đây là những chiếc đèn điện đã bừng sáng lên. Nguồn 
điện là chiêc động cơ của bọn Đức mà các chiên sĩ du kích 
đã lôi về đên cửa mỏ đá. Sun-ghin và Pê-kéc-man đã dành cho 
mọi người cái thú không ngờ ây. 

Những tia lửa muôn màu nhâp nháy trên cành cây thông 
NÑăm mới. Mỏ đá trước đó một phút còn tôi tăm nay trông Âm 
cúng và đầy vẻ hội hè. Khi tât cả đã quen với ánh sáng ít nhiều 
và đã lau khô nước mắt thì tiêng cười rộ lên âm vang khắp lòng 
đât. Ai nây nhìn nhau, cười bò ra, người ngã xuông đât, người 
tựa vào bàn, họ phát vào vai, vào lưng nhau. Sau tât cả đều 
ám khói, đều bần thỉu, đều lem luôc đên thê! 

ÑNa-đi-a và Nhi-na giật gương của nhau ra soi, hai cô lây 
tay che mặt. Lần đầu tiên suôt trong hai tháng trới các chiên 
sĩ du kích mới nhìn rõ mặt nhau và họ không tài nào nhịn được 
cười. Tiêng cười ẩm ï vang lên mãi làm rung chuyên cả các 
ngõ ngách xa xôi nhât, khiên các chiên sĩ đứng gác ở cửa 
phải lắng tai nghe: «Có chuyện gì ở dưới ây đây nhỉ? Sụt 
đât à® 

Sau đó, khi mọi người đã trân tĩnh lại, chính ủy Côt-lô 
đứng lên. Bác Man-tô thận trọng đặt vào giữa bàn công trình 
tuyệt tác của bác — một chiêc bánh nướng không lồ với ngôi 
sao năm cánh ngoài bọc một lớp mứt quả làm rât khéo. Rồi bác 
và cô Ki-li-a rót vào ca, vào côc cho mọi người sồ nước dự trữ 
dứt khoát không được sử dụng đên. Sau đó chính ủy phát 
biểu: 

— Thưa các đồng chí, — ông nói, — thưa các đồng chí 
thân mên, thưa các bạn chiên đầu thân mên! Hôm nay, chúng ta 
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hềt sức vui mừng đón chào Năm mới, Năm mới bắt đầu bằng 
ngày hội giải phóng của chúng ta. Các đồng chí ở hải quân cho 
biềt rằng Mát-xcơ-va vẫn đứng vững và Hồng quân đã giáng 
cho bọn Đức một đòn đau ở vùng Mát-xcơ-va, đã đây lùi được 
chúng... Tôi muồn nói với các đồng chí... 

— Đồng chí chính ủy, xin hỏi đồng chí, Pê-kéc-mnan chạy 
đền thì thầm vào tai ông. — Tôi đã chữa được đài rồi, đồng 
chí Ca-li-nhin đang nói từ Mát-xcơ-va. 

— Ca-li-nhin đang nóiÍ — mọi người quanh bàn truyển đi 
cho nhau. — Đồng chí Ca-li-nhin đang nóiÍ 

Tât cả đều yên lặng, chỉ nghe thây tiếng bé Ô-li-a đang 
đung đưa đôi chân nhỏ xíu, gõ gót vào ghê; em ngồi yên trên 
đùi mẹ và rải mnề nhìn những bóng đèn trên cây thông. 

«Các đồng chí thân mên! Hỡi các công dân Liên-xôi Các 
nam nữ công nhân! Các nam nữ nông dân tập thẻ! Các trí thức 
xô-viêtI Các chiên sĩ, các cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị 
Hồng quân và Hải quân 

Nghe thây những lời đó của đồng chí Ca-li-nhin, đồng 
chí trung úy hải quân ngồi cạnh La-da-rép sửa lại áo và nhìn 
đồng chí chuẩn úy, còn đồng chí chuẩn úy ngồi ngay ngắn lại 
và nhìn những người xung quanh. 

«Hỡi các nam nữ du kích!— đồng chí Ca-li-nhin tiềp 
tục nói và tât cả mọi người ngồi ở bàn đều sung sướng nhìn 
nhau, lây khuỷu tay hích nhau.— Hỡi đồng bào các vùng 
tạm thời bị bọn phát xít Đức chiêm đóng! (Đên đây ai nây đều 
nhìn bà Ép-đồ-kia-a). Cho phép tôi chúc mừng toàn thể các 
đồng chí nhân dịp Năm mới! Nhân dịp này, cho phép tôi 
trình bày với các đồng chí kêt quả sơ bộ cuộc chiên tranh...» 
— tiêng nói từ loa vọng ra, không, không phải từ chiếc 
loa Pê-kéc-man đang cẩm trong tay, mà chính là từ Mát- 
Xcơ-va. 

Các chiên sĩ du kích ngồi yên. Người thì hơi hé miệng, 
dướn ra phía trước, người thì khum tay ấp vào tai, chiền 
sĩ này thì chăm chăm nhìn vào một điểm, khẽ cắn môi, chiên 
sĩ kia ngồi bên cạnh thì đặt tay lên vai bạn và nhíu mày lại, cô 
không bỏ sót một tiêng. 
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Đồng chí Ca-li-nhin nói với họ từ Mát-xcơ-va bằng giọng 
của một con người sáng suỏt, từng trải, biết chính xác mọi 
việc sẽ diễn ra về sau như thể nào: 

qHai mươi ngày trước đây, tại rẦt nhiều khu vực chiên 
tuyền, Hồng quân đã chuyển từ phòng thủ tích cực sang tiên 
công kẻ thù...» 

Các vị khách bộ đội, các chiên sĩ hải quân, tự hào nhìn 
những chủ nhân pháo đài đã được họ giải phóng khỏi tai họa 
khủng khiếp. Trong lúc đó, đồng chí Ca-li-nhin vẫn nói: 

«... Trong thời gian âÂy, Hồng quân anh hùng đã giải phóng 
khỏi bọn xâm lược phát xít Đức các thành phô Rô-xtôp trên 
bờ sông Đông, Chi-khơ-vin, Ê-lét, Rô-ga-sép... 

Vô-lô-đi-a rút trong túi ra cuôn số đội viên và một mẫu bút 
chì, em thâm nước bọt mẫu bút và vừa khe khẽ hát, vừa ghỉ 
tên những thành phô được giải phóng. 

‹...Đúp-nô, Bô-gô-rô-đích, Ca-li-nhin... — giọng nói trong 
loa tiêp tục báo tin, và mọi người cười ổ lên vui vẻ: ai cũng cảm 
thây thích thú thây đồng chí Ca-li-nhin nói tới việc giải phóng 
thành phô mang tên đồng chí. Vị Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô- 
việt tôi cao Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-việt vẫn 
chậm rãi kế tên những thành phô được giải phóng: —...Cô- 
đen, U-gôt-xki da-vôt, Kéc-sơ, Phê-ô-đô-xi-a...) 

Ñghe thây những tên thân thuộc, mọi người vỗ tay như sâm. 

«...Ca-lu-ga»,— đồng chí Ca-li-nhin đọc. 

— Quê cha đât tô tôi đây! — Iu-rồp— một cựu chiền 
binh của Tra-pa-ép cũng như ông già Va-xi-li, thôt lên, và 
mọi người nâng ca, nâng côc đưa về phía bác chúc mừng. 

Bỗng các chiên sĩ du kích nghe thây những âm thanh mà 
gần hai tháng nay họ không được nghe. Đó là tiềng chuông 
đồng hồ trên Hồng trường ở Mát-xcơ-va ngân lên bồn lượt 
một âm điệu quen thuộc đền xúc động báo hiệu giao thừa. Năm 
mới đã đên ở Mát-xcơ-va. Boongl.. Boongl.. Năm mới, năm 
1942 như người chiên sĩ đang bước những bước đi rẳn tỏi, 
âm vang từ Hồng trường vào thê giới. Năm mới đang diễu hành 
khắp nơi trên đât nước, đến các thành phô được giải phóng, 
vượt qua tiển tuyên tới những vùng người ta phải nghe nhịp 
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bước của nó một cách bí mật, tai áp vào loa chiếc đài giâu kín. 
Năm mới đã đền trên trái đầt| CÁ ở đây, trong lòng đât dưới 
mỏ đá Cựu Ca-ran-chin, nơi giờ đây những làn không khí 
ngọt ngào, phóng khoáng, tự do đang tràn vào, Năm mới cũng 
đã đền. 

Đáp lại tiềng chuông đẩu năm của đồng hồ điện Cơ-rem- 
lanh, những chiễc ca sắt, những chiêc côc xanh thô sơ lây ở nhà 
ăn Ca-ran-chin cũ, những chiêc tách tự làm lây bằng hộp đồ 
hộp va mạnh vào nhau trong những bàn tay rắn chắc. Côc chạm 
cốc, ca chạm ca, các chiên sĩ du kích cùng nhau khể khà cạn 
chén. 

— Các bạn và các đồng chí, xin chúc mừng Năm mới!.. 

Khi mọi người đã uông lần thứ hai, thứ ba, chính ủy Côt- 
lô lại phát biểu. Ông đứng lên, vẻ trang nghiêm, rầu rĩ, nhưng 
khuôn mặt to lớn của ông bỗng toát lên một làn ánh sáng đều 
hòa, tỉnh khiệt. 

Chính ủy nói: 

— Không phải tât cả những ai đã chia sẻ với chúng ta 
sô phận cao quí của người chiên sĩ du kích và tình bạn tôt đẹp 
của họ đã soi sáng chúng ta trong đêm trường kéo dài gần tám 
tuần lễ dưới lòng đât cũng đều được ngồi quanh chiếc bàn này 
cùng chúng ta hôm nay. Người chỉ huy trưởng đâu tiên của 
chúng ta, đồng chí Di-a-bơ-rép thân mên, không còn ở bên 
chúng ta. Những chiên sĩ trinh sát ưu tú Va-giê-nhin và Ma- 
ca-rôp của chúng ta không được ngồi cùng chúng ta. Trong sô 
chúng ta ở đây không còn các đồng chí Sút-xtôp và Môt-ca-len- 
cô nữa. Đồng chí thủy thủ trẻ tuổi Nhi-cô-lai chỉ sông với 
chúng ta một thời gian ngắn. Xin mời các đồng chí du kích 
và các vị khách, tât cả hãy đứng dậy và hãy cạn chén đề đêm 
nay, chúng ta tưởng niệm các đồng chí đó. 

Mọi người lặng lẽ đứng lên và cúi đầu yên lặng, từ từ và 
thận trọng đặt côc xuông bàn đẻ khỏi vô tình gây nên tiêng động 
trong khung cảnh yên tĩnh trang nghiêm. 

Khi ai nây đã lại ngồi xuông, chỉ huy trưởng La-da-rép, 
đứng dậy, tay cẩm một tờ giây to việt đầy chữ, Ông đeo kính 
vào và đọc mệnh lệnh, bản mệnh lệnh cuôi cùng của pháo đài 
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trong lòng đât. La-da-rép đọc một lúc lâu. Thỉnh thoảng mọi 
người lại đứng lên, vỗ tay, chạm côc với những chiên sĩ du 
kích được tuyên dương trong bản mệnh lệnh của chỉ huy 
trưởng. Vô-lô-đi-a ngồi bên mẹ cũng uông lén một côc rượu 
nhỏ. Vì không quen, em thây trong đầu như có một chiêc đu 
quay hêt sức vui nhộn đang chao động khiên em thây rât thú 
vị và lúc nào cũng muôn cười mặc dù chẳng có duyên cớ gì. 
Do đó, thậm chí em không nghe thây cả chỉ huy trưởng đọc 
mệnh lệnh trong đó nói rằng do thực hiện gương mẫu các nhiệm 
vụ chiên đâu, ban chỉ huy đội du kích đã để nghị tặng huân 
chương Cờ đỏ cho đội viên thiêu nhiên Vô-lô-đi-a, nhóm 
trưởng nhóm trinh sát thiêu niên. 

Trời, mọi người hoan hô mới ghê chứ! Ai cũng chạm côc, 
cũng rót rượu cho Vô-lô-đi-a, còn bà Ép-đô-ki-a thì lây cả 
hai tay chụp lên chiệc ca tráng men của con trai và hêt quay 
sang phải lại quay sang trái van nài: 

— Các đồng chí đừng có rót cho nó. Ở nhà chúng tôi nó 
không được phép uông đâu. Cảm ơn những lời lẽ tôt đẹp của 
các đồng chí... Vô-lô-đi-a kìa, con cảm ơn đồng chí chỉ huy 
trưởng đi chứ. Sao con cứ ngồi yêu thê? 

Các đội viên thiêu niên cứ hét «hoan hô› mãi cho đên khi 
bác Gơ-ri-xen-cô phải phát nhẹ vào lưng các em và có người 
bợp khẽ vào gáy các em. Thậm chí người ta định tung cả em 
nhóm trưởng trinh sát thiêu niên lên, nhưng sau khi lây mắt 
ướm thử, họ thây rằng trần đá thâp quá nên có thể làm em bị 
thương ngay rmmât. 

Chính ủy đích thân đên chạm cốc với bà Ép-đô-ki-a, hai 
tay nắm lây tay bà giữ một lúc lâu: 

— Chị Ép-đô-ki-a, xin cảm ơn Chị. Xin thay mặt ban chỉ 
huy và toàn đội du kích cảm ơn Chị. Chị đã nuôi dạy được một 
đứa con ưu tú. Xin nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Chị! 

— Cảm ơn lời lẽ tôt đẹp của đồng chí! — bà ÊÉp-đô-ki-a 
đáp lời. Nghe thây những câu khen ngợi, mặt bà đỏ bừng lên 
và một vẻ đẹp duyên dáng, e lệ bỗng thoáng lên trên khuôn 
mặt mệt mỏi, lo âu và dịu dàng của bà, khiên mọi người phải 
say mê ngắm nghía. Còn Vô-lô-đi-a thì tự thẩm trách mình 
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rằng, vì một trò huênh hoang ngu ngốc mmà em đã không tỏ ra 
âu yêm được đúng mức với mẹ. — Cảm ơn đồng chí, — bà 
tiềp tục nói — Nhưng có phải chỉ riêng tôi dạy đổ cháu 
đâu... 

— Phải, tôi đã nghe thây nói đên rồi, tôi có nghe thây 
rồi. Bác trai là một người rât giỏi giang, một đồng chí cộng 
sản ưu tú, Đúng là người bô đóng vai trò không nhỏ, nhưng 
người mẹ... 

— Nhưng đâu chỉ riêng hai vợ chồng tôi. Thê còn xã hội, 
nhà trường, còn tầt cÀ Chính quyển xô-viêt thì sao? Một rnình 
tôi giáo dục thê nào được cháu? Mà nó thì đồng chí biết 
đây... 

Vô-lô-đi-a lén giật khăn mẹ dưới gầm bàn, em càu nhàu: 
«Sao mẹ lại chọn đúng lúc nói chuyện ây thê... 

— Di nhiên là như vậy; — chính ủy cười vang. — Với một 
đứa như thê thì rnình chị giáo dục không đủ. Cái gì đúng thì 
phải cho là đúng. Mặc dù, xin thú thật với chị rằng, tôi cũng 
không coi trọng những người quá hiển lành. Bản thân chúng 
tôi cũng có hiển lành gì đâu. Dù chúng có lâp đá, có chôn 
sông chúng tôi, chúng vẫn không át nổi tiếng nói chúng tôi 
đây thôi! 

— Phải, cuộc sông yên lành đâu có dành cho chúng ta, — 
bà Ép-đô-ki-a thở dài. — Ngay tôi đây, mặc dù là đàn bà, tôi 
cũng đã phục vụ ở tàu cứu thương trong thời kỳ nội chiên. 
Chính tại đó tôi đã gặp ông Nhi-ki-phơ là bồ nó đây. Và bây 
giờ lại chiên tranh... 

— Đúng đây, cuộc sông yên lành không phải là dành cho 
chúng ta, không pbải là cho tôi và chị đâu, chị ÊÉp-đô-ki-a 
ậ- z 
— Nhưng chắc sẽ đên lúc có cuộc sông như thê. 

— Có chứ, nhât định sẽ có chứ! Chính vì cuộc sông như 
thê mmà chúng ta đang đón chào Năm mới ở đây. Đề hòa bình sẽ 
ngự trị trên toàn thể giới! 

Bữa ăn đã gần xong thì có thêm hai người lạ đco súng 
nhưng mặc thường phục, xuât hiện. Các chiền sĩ ở vọng gác 
trên dẫn họ xuống, 
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Đồng chí trực gác định nói gì với chỉ huy trưởng nhưng 
đồng chí ở Kéc-sơ đang ngồi giữa La-da-rép và chính ủy đã vưi 
vẻ vẫy những người mới đền và thầp giọng giảng giải: 

— Người của chúng tôi đây! Họ đèn tìm tôi. Các đồng 
chí thêt họ bữa đầu năm đi, rồi tôi sẽ xin cáo từ. 

Nhưng trong lúc đó, một người khách cứ sững sờ nhìn 
chăm chăm vào bà Ép-đô-ki-a và nói với một giọng ngập ngừng 
mặc dù phải gẳng lắm mới nói được như thê: 

— Chào bà Ép-đô-ki-a... Tiêu đoàn trưởng gửi lời chào 
bà. 

Vô-lô-đi-a hêt sức ngạc nhiên thây rmmẹ em trả lời bằng 
một giọng nghiêm trang kỳ lạ đầy ý nghĩa: 

— Chào ông. Ông cũng cho tôi gửi lời chào. Ông ây S 
yêu cầu chuyển cái gì mới không? 

Các vị khách phá lên cười. 

— Hôm nay thì không có gì, chỉ có lời hêt lòng cảm ơn 
thôi. — Hai người nâng côc rượu đã rót đầy lên. — Chị Ếp- 
đô-ki-a, xin chúc sức khỏe Chịf 2 

Bà Ép-đô-ki-a đây Vô-lô-đi-a lại gần khách: 

— Giới thiệu với các đồng chí, đây là cháu Vô-lô-đi-a, 
còn đây là đồng chí Vích-to, đây là đồng chí Lê-ô-nít. 

— Đúng thê. Chúng tôi chính là Xa-mô-khin Vích-to và 
A-ghê-ép Lê-ô-nít. Nhưng bây giờ đã có thể tự giới thiệu cả 
tên cả họ rồi, — hai vị khách tranh nhau đáp lại. 

Người xưng tên là A-ghê-ép Lê-ô-nít quay sang Vô-lô-đi-a 
nói thêm: 

— Em biết không, mẹ và chị của em cũng là những chiên 
sĩ thật sự. Thứm và chị 3y đã giúp các anh rầt nhiều. 

Mọi người dịch ghê, xứm quanh các vị khách và đề nghị 
kề mọi việc tÌ mỉ hơn, 

Vô-lô-đi-a vô cùng sửng sôt nghe chuyện về người tiểu 
đoàn trưởng, về kho vũ khí bí mật, về những chiềc nồi... Em 
nghe rnà không thể nào ngờ được đó lại là sự thật. 

«Hóa ra những người ở lại bên trên đã làm những việc 
như vậy đây. Mẹ giỏi quái Chị Va-li-a giỏi quái» 

Sau bữa ăn, bàn được dọn sang một phía và buổi hòa nhạc 
bắt đầu. Bác Man-tô đóng vai giới thiệu tiết mục đã tỏ ra rầt 
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thông minh, sắc sảo. Na-đi-a và Nhi-na song ca những bài 
hát của đội du kích trong lòng đất. 

Trong buổi dạ hội hôm đó bác Man-tô nổi bật hơn hẳn 
bình thường. Bác đọc những bức điện gửi đến từ trung tâm 
trải đầt mà theo cách nói của bác, đây là hàng xóm láng giếng 
của mỏ đá. Rồi bác báo tin rằng suýt nữa thì bác đã độn thỏ 
qua đá sang tới tận +phía bên kia› nghĩa là đến tận châu Mỹ. 
Rồi bác biểu diễn bằng cây đàn măng-đô-lin đã bong tơi tả 
vì Âm, mặc dù bác đã phải dùng cả ngón tay đề giữ lây bầu 
đàn đã rời hẳn ra. Tiêng đàn kêu như xói vào tai đệm cho 
bài hát trẻ vui nhộn của bác: «Trong rừng rộn ràng ẩm ï, bầy 
chim tổ chức hôn lễ. Líu lo, líu lo, líu lo..» Mỗi người hòa 
theo đoạn điệp khúc quen thuộc, còn bác diễn tả lúc thì chú 
rễ quạ, lúc thì cô dâu cò có chừm lông trên đầu, lúc thì lão cha 
cô cú mèo già khom, lúc thì bà môi vịt trời, lúc thì chàng chim 
sẻ hay ghen yêu cô cò, lúc thì chú cú ăn nói sắc sảo đã phát 
biểu ý kiên trong đám cưới chim hay chẳng kém gì chính bác 
Man-tô vẫn làm trong những ngày hội của đội du kích. 

Bác được võ tay hoan hô nhiệt liệt. Sau đó, mặc dù Vô: 
lô-đi-a cô giãy giụa từ chôi, lại vẫn bác Man-tô kéo em ra chỗ 
sáng. Tât cả đều hô lên: «Để nghị hát, để nghị hát!» 

Mặt Vô-lô-đi-a còn đỏ hơn cả chiệc khăn quàng thiêu niên 
thắt một cách trang trọng ra ngoài áo khoác. Đàn măng-đô-lin 
đệm theo và em hát bài «Anh lính thủy Dê-lê-giơ-nhác› em vẫn 
ưa thích. Giọng trong trẻo vừa bắt đầu vỡ tiếng của em hòa 
rât ăn ý với tiêng măng-đô-lin rộn ràng. Em hát mỗi lúc một 
vang xa, một say sưa. Em nhớ đên người chiên sĩ hải quân 
Nhi-cô-lai. Em vẫn thường hát bài này cho anh nghe. Giọng 
hát của em toát ra một nỗi buồn kín đáo, trong sáng. Bà Ép- 
đô-ki-a rầu rï, lây đầu khăn châm nước mắt. Những chiên sĩ 
dư kích trẻ tuổi vui nhộn nhât cũng im lặng, còn chính ủy Côt- 
lô thì thở dài não nuột. 

„Nằm dưới ngôi mộ cổ 
Anh lính thủy kiên cường 


Tên anh là Dê-lê-giơ-nhác 
Người du kích vinh quang... 
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Cái đêm hứa hẹn biềt bao nhiêu điểu vào ngày mai ây thật 
là khác thường. Và chắc chắn không khí vui vẻ âÂy sẽ không bao 
giờ chầm dứt, những bài ca và những điệu nhảy ây sẽ không 
bao giờ cạn, nều như chiềc động cơ của bọn Đức không bắt 
đầu hèt điện. Dây tóc bóng đèn lúc đầu còn vàng vàng rồi mảnh 
đi, đỏ lên và cuôi cùng tắt hẳn. Đèn trên cây thông Năm mới 
đơn sơ cũng không sáng nữa. Xung quanh lại tôi đen, tôi hơn 
cả lúc trước, — ít ra thì lúc đầu người ta cũng cảm thây như 
vậy sau khi đã được hưởng ánh điện rực rõ. Diêm lại bật, 
đèn «con dơp lại lóc sáng khiên trong hầm lô nhô đẩy những 
bóng người không lồ. Người ta khêu những chiêc đèn hơi đỏ 
rực, lâp lóc. Mọi người thu xêp đi nghỉ, 

Bà Ép-đô-ki-a bám chặt khuỷu tay Vô-lô-đi-a (bà hoảng 
hôt nắm lây khuỳu tay con khi đèn vừa tắt). Bà cảm thây mình 
bị lạc trong cái đám rôi beng những bóng người đụng lung 
tung vào nhau, những luồng sáng đùng đục, những dải sáng 
chạy loang loáng, những ánh nhâp nháy đang từ từ chìm vào 
khoảng tôi mịt rmùng. 

— Gớm thật đây, — bà thầm thì.— Tôi tăm thê này mà. 
cũng sông được cơ à? ⁄ “ 

— Có gì đâu mẹ, — Vô-lô-đi-a giảng giải — Đó là vì mẹ 
chưa quen đây thôi. Mẹ bám chặt lây con không thì lạc đây. 

Em khéo léo cho chât đôt vào chiếc đèn mỏ, lắc lắc chiệc 
bơm xinh xinh, rồi bật diêm. Chiệc đèn kêu xì xì và một tia 
sáng trắng xuyên thẳng vào màn đêm. 

— Mẹ ngủ chỗ con mẹ nhé, — Vô-lô-đi-a nói. — Phải nói 
là con nằm trên mộ phần đá của Xa hoàng Mi-tơ-ri-đát chứ 
không phải trên giường thường đâu. Còn Va-nhi-a nó ở chỗ bô 
nó. Chỗ chúng con tuyệt lắm. Mẹ sẽ thây ngay là rât âm cúng. 
Như trong mộ phần ây. 

— Vô-lô-đi-a, con nói gì lạ thê? Ở đây mẹ đã thầy sợ lắm 
rồi, thê rmmà con còn nói nhảm nhí... 

Vô-lô-đi-a đẫn mẹ vào góc riêng của em ở ngách hầm ngay 
cạnh ban tham mưu. Em giơ đèn lên soi: 

— Mẹ nhìn này, con với Va-nhi-a ngủ ở đây đầy, Lúc khát 
quá mà chẳng có gì uông chúng con liêm nước ở bức tường này 
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này. Mẹ thầy vệt trắng này chứ? Đây là dâu con liêm bồ hóng 
đây... Còn kia là vềt hằng ngày lầy đính khía vào, coi như cuôn 
lịch. Bây giờ con sẽ khía nắc cuôi cùng, thứ năm mươi hai... 
Còn đây có những ngôi sao trên các vét khía. Một ngôi, hai 
ngôi.. Mẹ đềm xem. Đây là con đánh dâu những ngày con 
đi trinh sát đây. 

Bà mẹ đềm được năm ngôi sao xinh xắn. Con bà đã năm lần 
qua những lôi đi bí mật lên mặt đât. Trên đó mỗi bước đi đểu 
bị cái chết đe dọa, trên đó bâầt kỳ một lời nói sơ hở nào, bât 
kỳ một hành động nông nỗi nào đều chắc chắn sẽ dẫn đên cái 
chêt. 

Dưới ánh sáng ngọn đèn mỏ, bà quan sát nơi ăn chôn ở 
trong lòng đât của con trai. 

Vậy là con bà đã sông ð đây hai tháng trời. Ở đây nó vừa 
ngủ vừa lắng nghe từng tiêng động trong lòng đât. Cuôn sách 
học của nó ở kia, khâu tiểu liên Đức chiên lợi phầm đứng dựa 
vào tường, rmmũ áo treo vào mỏm đá. Tâm chăn thâm đẫm bồ 
hóng phủ lên chiệc đệm nhồi rơm. 

— Để mẹ quét qua một tí, không ở đây vụn đât vụn đá bừa 
cả ra. Chỗi các con đề ở đâu?.. A, kia, mẹ nhìn thây rồi... Đưa 
cho mmẹ... 

Đôi tay khéo léo của bà giật lầy chiêc chổi ở tay Vô-lô- 
đi-a, và chỉ với hai ba nhát quét chính xác, nhẹ nhàng, bà đã 
vơ hêt rác rưởi trên tâm đá cạnh đệm rơm và quét sạch 
nên đá, 

— Dù sao cũng sạch hơn một chút, — bà nói và cởi khăn 
quàng ra. — Ngủ đi con! Ngày hôm nay mẹ mệt rã cả người. 
— Bà đưa tay lên che miệng và ngáp. — Con nằm giáp tường 
chứ? 

— Không, con có bé bỏng gì nữa đâu! — Vô-lô-đi-a phản 
đôi ngay. — Mẹ nằm giáp vào tường đi, còn con nằm ở rìa ngoài 
này, không thì mẹ không quen với cái mộ phần... à quên, con 
đùa đây thôi... mẹ chưa bao giờ ngủ trên chiệềc giường du 
kích thê này. Đêm có khi mẹ ngã mắt. 

Chính Vô-lô-đi-a cũng đã vừa đi vừa ngủ: thật đầy chứ, 
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hôm nay, cái ngày quá đổi khác thường này, xây ra biết bao 
nhiêu chuyện! 

Em ngáp đền nỗi sái cả quai hàm. 

Bà mẹ vừa bắt tay thu xêp dưới bức tường đá vừa sửa lại 
chiệc đệm rơm kêu sột soạt, Bà lầy một cái lược lớn hình bán 
nguyệt chải mớ tóc đài và têt thành bím để ngủ đêm. 

Vô-lô-đi-a hỏi: 

— Êm đây chứ mẹ? Mẹ có thây thoải mái không? 

Bây giờ thì dù có nằm ngay trên đá bà cũng thây êm. Thê 
mà con bà lại còn hỏi bà — một người rnẹ tưởng như đã mmât 
hẳn đứa con thì nay lại thây nó nằm ngay bên cạnh — là có thây 
thoải mái không! 

— Ở đây mẹ thây rât dễ chịu con ạ, — bà nói, — Con nằm 
xuông đi không mệt đây. Ngáp thê rồi còn gì... 

— Mẹ này! — Vô-lô-đi-a vừa nằm xuông bên mẹ vừa nói. 
— Mẹ biêt không, hôm nọ con vừa nhìn thây rnẹ, nhìn thây 
rât gần, mẹ ạ... Chỉ từ đây đên kia thôi... : 

Em nhíu mày, cọ cằm vào vai, nhớ lại lúc nâp sau chiệc 
thùng gỗ lạnh cóng, em nhìn thây mẹ sau cửa số và sao mà em 
lại muôn ôm lây mẹ đên thê. Giờ đây mẹ ở ngay cạnh em chẳng 
khác gì khi hai rnẹ con đi Muôc-mman-xcơ thăm bô và ngủ trên 
chiếc giường hẹp trong toa tàu. Lúc này, em có thể ôm lây mẹ 
nhưng không hiểu sao em cảm thây thèn thẹn. Em nhớ lại khuôn 
mặt mẹ ở cửa số hôm ây. Bỗng em cảm thây trong lòng trào 
lên một niềm âu yêm vô biên khiển em thây nghèn nghẹn 
ở cô đên nỗi suýt ngạt thở. Em quay sang mẹ, vội vã ấp vào 
vai mẹ, vòng tay ôm cô nẹ, và vừa thẩm thì tận tai mẹ vừa 
thôi những sợi tóc lòa xòa trên mặt mẹ khiên em vướng 
víu: 

— Con trông thây mẹ... mẹ đang ngồi sau cửa số... Lúc 
ây con đang đổi trinh sát... bỗng con nhớ mẹ quá, muôn nhìn 
mẹ quá... Mà xung quanh chỗ mẹ đâu cũng thầy bọn Đức. Con 
nâp sau chiếc thùng gỗ, còn mẹ ngồi đúng ở cửa số... Mẹ đang 
khâu. Con cứ nắm đây mà nhìn mẹ mãi, nhìn mãi, Sau đó mẹ 
bỗng đứng dậy và hạ rèm xuông.... Còn con thì phải đi, Va-nhi-a 
đang đợi con... 
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Bà mẹ yên lặng nghe, âu yêm vuôt ve chiếc gáy tròn của 
con. Bà nhìn vào mắt con và sửng sốt cẢ người. Bà cảm thây 
mình có lỗi, sao lúc ây bà lại có thể không cảm thây con bà 
ở ngay bên cạnh và đang nhìn bà, vậy mà bà lại hạ rèm xuông! 

Vô-lô-đi-a tiêp tục nói: 

— Mẹ ạ, lúc ầy con nhìn chị Va-li-a mà thây thèm như 
chị ây quá. Chị ầy ð ngay cạnh mẹ thê mà chẳng hiểu gì cả... 

— Hiểu gì kia con? 

— Con mà như chị ây thì lúc nào con cũng ôm rnẹ, hôn nẹ. 

— Thê con bây giờ thì sao? Lạ mẹ quá rồi à... 

Vô-lô-đi-a cười, nép chặt vào mẹ hơn nữa. Em giụi đầu 
vào côổ mẹ, cọ trán vào cằm mẹ, rồi em đùa nghịch thở phì phì, 
thổi vào tai mẹ. 

— Dịch ra, Vô-lô-đi-al Cái thằng bé lạ thật nhỉ! Không 
được thôi vào tai mẹ! Mẹ đã mắng bao nhiêu lần vẻ chuyện ây 
tồi. Con biết là mẹ không chịu được trò nghịch ây cơ mà. Mẹ 
nói với ai đây nhỉ? Mẹ lại phát cho mây cái bây giờ... Gì? 
Bị một cái phát rồi chứ? Khỏe gớm nhỉ! Cho cái nữa 
này! Nhóm trưởng, đội trưởng gì mẹ cũng cứ bợp tai, 
thê đây! : 

— Con chẳng thây đau gì cả, — Vô-lô-đi-a không chịu 
yên. — Ái, ái! Mẹ! Mẹ làm thê nào mà đã phát được con rồi 
thê... Tay mẹ cứng như sắt ây. 

— Đã thây đau rồi thì thôi. Ngủ đi conl 

Ngọn lửa chiêc đèn mỏ đặt ở chân tường rmnỗi lúc một vàng 
ra. Cả mỏ đá lặng như tờ. Giâc ngủ đã từ lâu chê ngự được 
những tay kề chuyện và những câu vui nhộn dẻo dai nhất. 
Tiêng ngáy ầm ẩm vọng ra từ ngách hầm có các chiên sĩ du kích 
đang ngủ. 

Tiêng đàn măng-đô-lin giòn tan ở nhà bếp không còn vang 
lên nữa: chắc hẳn cả bác Man-tô cũng đã thâm mệt. Nhân dịp 
Năm mới, bác đã lây khá nhiều thức ăn trong phần dự trữ bât 
khả xâm phạm ra. Xung quanh tôi tăm và yên tĩnh. Chỉ nghe 
thây tiêng nước thâm qua đá rỏ tì tách vào các thùng, các chậu 
đặt dưới hứng nước. 

— Mẹ ơi,— Vô-lô-đi-a nói, giọng đã ngái ngủ, —nhât 
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định bồ sẽ từ hạm đội trở vẻ, chúng ta sẽ đánh đuổi quân phát 
xít và mọi việc sẽ tôt đẹp chứ mẹ? 

— Đúng thê con ạ. Ñgủ đi conl 

— Tiẻc qúa, chị Va-li-a không có đây. Mẹ bảo cho chị âÂy 
biết là con được tuyên dương, được trao súng, không thì con 
biết là chị ây không tin đâu... Còn con có được huân chương 
thật không mẹ? 

— Được chứ. Đồng chí chính ủy khen con hệt lời! 

Thật sung sướng lại được ngủ bên cạnh mẹ như hồi còn bé 
tí. Tât cả mọi thứ đều bỗng trở nên chắc chắn, yên âm, vững 
vàng. Hình như không một tai họa nào có thẻ len đền đây được, 
nêu bên cạnh đã có mẹ. Vô-lô-đi-a cắn cắn cặp môi mọng, vai 
xoay đi xoay lại trên chiếc gôi ám khói bần thỉu đề áp người 
cho thoải mái hơn vào chỗ gôi trũng. Em bỗng lại cảm thây 
mnình còn bé lắm. Em thở mạnh và cảm thây hơi âm của chính 
luồng không khí em thở đang lan ra nóng tan trên vai rnẹ mà 
em vừa khẽ ngáy vừa rúc mặt vào. Tin chắc rằng mọi việc trên 
đời rồi sẽ tôt đẹp, người nhóm trưởng gan dạ của nhóm trinh 
sát thiêu niên thuộc pháo đài trong lòng đât ở Cựu Ca-ran- 
chin đang cả hai tay ôm lây mẹ và ngủ thiệp đi trên mép chiêc 
giường đá. ` 

Còn bà mẹ vẫn để nguyên bên vai đã tê dại đi, bà thận 
trọng khế ngâng đầu lên và từ từ đưa cặp mắt khát khao nhìn 
những nét đã đổi khác, đã già dặn hơn của con trai. Con bà 
tỏa ra một mùi gì mới mẻ, có phần xa lạ, nhưng qua vị chua 
chua của bồ hóng và dưa chột muôi, qua mùi đât, mùi sắt, mùi 
dây da của người lính, bà vẫn cảm thây luồng hơi thở âm áp 
của đứa con như khi xưa, luồng hơi thở mà chỉ riêng con bà 
mới có và đã trở nên vô cùng thân thiêt với bà ngay từ giây 
phút tiệp xúc đầu tiên cho đên suôt đời, 

Khí than trong đèn đã cạn, chiếc đèn tắt dần, ngọn lửa 
mờ mờ nhâp nháy một cách yêu ớt nhưng bà mẹ vẫn không nỡ 
tắt hẳn. Bà chóng khuỷu tay, nhìn mãi khuôn mặt đứa con lại 
trở về với bà vào cái đêm giao thừa hạnh phúc này, 


PHÔ VÕ-LÔ-ĐI-A 
(Đoạn kèt) 


Trên đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, những làn gió tháng Giêng 
mát lạnh thôi lồng lộng làm ngọn cờ đỏ bay phâp phới. Hôm 
ba mươi tết, hai chiên sĩ đồ bộ thuộc hạm đội của Hồng quân 
là I-va-nôp và Ga-nơ-đơ-giúc đã trèo lên đây và đã cắm trên 
đỉnh ngọn núi cổ cao nhât Kéc-sơ này một lá cờ đỏ, đó là lá 
cờ đỏ lây ở cột buồm có ngôi sao năm cánh lớn giữa nền vải. 

Thành phô được giải phóng hân hoan vưi sướng. 

Những người chiên thắng đã mang lại tự do cho Kéc-sơ 
giễu qua các đường phô. Đây là những chiên sĩ cao lớn mặc 
áo da và áo khoác trùm vai, đây là những chiên sĩ hải quân 
mặc áo choàng vừa người, đi đôi ủng đỗ bộ bằng vải dầu và 
xắn lên ở phía dưới đầu gôi. Đâu đâu họ cũng gặp những nụ 
cười, nơi nào họ cũng được từng đám các em nhỏ đầy vẻ thán 
phục kéo theo. 

Ngoài biên, người ta vẫn tiệp tực lùng bắt những tên phát 
xít xâu sô chỉ làm chủ thành phô được một thời gian ngắn. Bị 
cuộc đồ bộ giáng một đòn bât thình lình, chúng chạy tứ tung, 
lợi dụng tât cả những gì vớ được đề chạy trôn. Một vài tên 
địch bơi ra biển trên những chiếc mãng làm bằng cánh công 
hay cánh cửa ghép lại với nhau. Lạnh cóng, ướt như chuột lột 
và phát điên lên vì sợ hãi, chúng bị các ngọn sóng quật đi 
quật lại ở gần bờ, cuôi cùng phải van xin người ta đên cứu. 
Người ta tóm lây chúng và giải đên ban quân quản. 

Nhưng khi niềm vui sướng ban đầu, niềm vui sướng gần 
như choáng người vì được giải phóng khỏi cơn ác mộng mà 
Kéc-sơ triển miên suôt gần hai tháng trời đã qua đi; khi niềm 
phân chân hạnh phúc đã phần nào dịu xuông và mọi người đã 
ôm nhau chắn vì vui mừng và khóc chắn vì sung sướng, thì 
người dân Kéc-sơ bắt đầu tính toán những tôn thắt trong thành 
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phô tan hoang của mình. Người ta nhớ lại và lao đi tìm những 
người bị bọn phát xít bắt, những người mật tích, bặt tin và 
không thầy trở về. Và người ta được biết hàng nghìn người 
đã bị giết, bị tra tần đến chết, Khắp thành phô lan truyến 
những câu chuyện khủng khiêp về chiếc hào Ba-ghê-rôp ở ngoại 
ô, nơi từ dưới lớp tuyêt tan, bảy nghìn người chết co quấp 
vào nhau, những cánh tay lạnh cứng giơ lên trời. Mọi người đỗ 
xô đên đây tìm thân nhân, bạn bè bị giêt. Suôt ngày đêm, họ 
kinh hoàng lần mò giữa bảy nghìn tử thi đã lạnh cứng — đây 
là sô người bọn phát xít Hít-le đã kịp giêt hại chỉ riêng ở một 
nơi trong vòng chưa đầy hai tháng chiêm đóng Kéc-sơ. 


Suôt trong nhiều ngày nhân dân ở Cựu Ca-ran-chin và Ca- 
mnư-sơ - Bu-run lũ lượt kéo đên thăm pháo đài du kích trong mỏ 
đá. Ai cũng nôn nóng muôn mau mau nhìn thây tận mắt những 
anh hùng của pháo đài du kích trong lòng đât đã quyết tâm 
không chịu đầu hàng bọn Đức. 

Vẫn chưa ai được phép đên gần mỏ đá. Các chiên sĩ đứng 
gác bên hàng rào đây thép gai mà bọn phát xít đã chăng khắp 
khu vực mỏ. Công binh làm việc liên tục đã sang ngày thứ tư, 
họ thận trọng đào lên và phá kíp hàng trăm quả mìn đã được 
bọn Đức chôn tải rác khắp các lôi đên mỏ. Người ta dần dân 
đưa các chiên sĩ du kích từ một cửa giêng mỏ lên trên rmmặt 
đât theo một con đường hẹp đã dọn sạch mìn. Ñgười ta cô gắng 
đưa họ ra vào lúc rạng đông để mắt họ đỡ bị chói sáng. Mặc 
dầu vậy, nhiều chiên sĩ du kích về sau mắt vẫn bị nhức nhôi 
và chảy nước vào ban ngày. 

Thật là khủng khiêp khi trông thây những con người gẩy 
còm, mắt mờ đi, mồ hóng bám đen như bôi nhọ, những con 
người đã trải qua hai tháng trong lòng đât, đã chịu đựng không 
khí ngột ngạt trong nhiều ngày, đã khát nước đền cháy cỗ và bị 
cảnh tôi tăm hành hạ, nhưng vẫn không khuât phục kẻ thù và 
còn cho chúng nhiều bài học khủng khiêp trong nhiều trận chiền 
đâu không ngang sức. 

Họ từ lòng đât đi ra, hai tay che cặp mắt đã xa lạ với ánh 
sáng, miệng há ra say sưa hít thở và tận hưởng bầu không 
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khí tươi mát trên mặt đầt. Những người đứng ở trên ôm lây 
họ, cẩm tay họ đưa về nhà mình. Những người đó cũng khóc, 
vì mắt của người dân Cựu Ca-ran-chin cũng đã từ lâu xa lạ với 
làn ánh sáng do niểm vui lớn tổa ra. 

Nhưng khi nhìn vừa quen mắt và thở đã phần nào thỏa mãn, 
các chiền sĩ du kích bắt tay ngay vào công việc trên mặt đất. 
Ngay ngày mồng bồn tháng Giêng Nhi-na đã ghi nhật ký 
như sau: 

«Đội du kích chúng tôi lãnh đạo vùng Ca-mnư-sơ - Bu-run. 
Đời sông đang dân ồn định. Đồng chí La-đa-rép làm chủ tịch 
huyện, đồng chí Sun-ghin làm phó chủ tịch, đồng chí Côt-lô 
là bí thư huyện ủy, Tôi công tác ở huyện ủy. Chúng tôi giúp 
đỡ bộ đội, thu thập giường chiêu, bát đĩa cho quân y viện, 
đăng ký những lương thực thừa. Chúng tôi đang tổ chức nhà 
ăn. Ngay khi gỡ xong mìn tât cả lương thực của đội du kích 
sẽ được đưa đên đây. Xéc-ghê-ép đã mô ở quân y viện. Anh 
ây sông và sẽ khỏe mạnh! Cuộc đời chiên đâu du kích đã gắn 
bó tôi với Na-đi-a, nhât định sau này chúng tôi cũng vẫn là 
đôi bạn chiên đầu. Người ta tưởng chúng tôi đã chêt, thê mà 
chúng tôi đã sông lại và chúng tôi nhìn không chán mặt trời, 
mặt trăng, chúng tôi thở không chán làn không khí tươi 
mát. Cuộc sông, ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu muôn 
năm!) 

Đúng hôm đó, một trong những anh hùng thiêu niên của 
cuộc chiên tranh kỳ lạ trong lòng đá, một trinh sát viên gan 
đạ mà những cuộc trinh sát đã được các chiên sĩ du kích khi 
lên khỏi mặt đât kể cho các thiêu nhỉ Cựu Ca-ran-chin và 
Ca-mư-sơ - Bu-run nghe, người trinh sát anh hùng đó đang 
ngồi trong một chiệc chậu to và vùng vẫy ướt hêt cả căn phòng 
trong ngôi nhà nhỏ của bác Gơ-ri-xen-cô, Bác Gơ-ri-xen-cô 
đã cùng với Va-nhi-a đi Kéc-sơ thăm bà Nhu-sa, mẹ Va-nhi-a. 
Sau khi thoát khỏi tay bọn Ghét-xta-pô, bà Nhu-sa bị ôm và 
sông ở Kéc-sơ, Chị Va-li-a cũng tiện đường đi nhờ xe vào thành 
phô đề giải quyết công việc của Đoàn thanh niên. Còn lại một 
mình với Vô-lô-đi-a, bà Ép-đô-ki-a quyêt định tắm rửa cho con 
một bữa ra trò. 
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Em trinh sát can trường vụng về cởi hết quần áo, bò vào 
chậu và em chẳng hể thích thủ khi phải chịu đựng những gì 
mẹ em làm cho như với một đứa con nít. Mà trong những 
trường hợp thê này thì đừng hòng mẹ em nhẹ tay. Bà vò chiêc 
đầu đã lâu chưa cạo của em khiên bọt trắng kêu xào xào phủ hết 
cả tóc tai. Những vôc bọt và những bong bóng xà phòng bay 
tung tóc tứ phía, rơi xuông sàn nhà, nỗi lềnh bềnh trong chậu. 
Bà đã thay nước đên lần thứ ba mà nước vẫn đen ngòm ngay, 
vì bồ hóng cử từng lớp từng lớp từ người Vô-lô-đi-a bong ra. 
Bà dùng bàn chải cứng xù xì và thâm đẫm nước xà phòng đưn 
nóng để xát mạnh đôi vai gầy gò, và chiếc lưng đã dài ra, nhô 
xương sông lên của con. Vô-lô-đi-a đã lớn nhiều và gầy đi từ 
ngày bà không gặp con. Và con bà bẩn mới khiệp chứ! Tóc tai 
toàn những bồ hóng là bồ hóng! 

— Ái, ái, mẹ! Xà phòng vào mắt con cay quá! — Vô-lô-đi-a 
rên rỉ và sặc sụa. — Ở' Muôc-man-xcơ trên tàu «Cơ-ra-xim bô 
cũng không làm con đau thê này... Mà bô... h 

— Cậu con du kích của mẹ, chịu khó một tí thôi! — bà 
Ép-đô-ki-a không hể nhẹ tay, nhắc đi nhắc lại như vậy và 
xát mạnh đên nỗi đầu Vô-lô-đi-a lắc lư hết bên này sang 
bên kia. 

— Nhè nhẹ chứ mẹ!.. Mẹ dứt hệt tóc con mật... 

— Không sao, không sao, con vẫn cứ chải đầu được như 
thường. Vẫn có chỗ túm lây mà kéo. Mà sao con bân khiêp thê 
này? Kỳ cọ đên ba ngày cũng chưa chắc đã sạch được... 

Bà lây xà phòng đen xát lên đầu con, vò bằng dâm và dầu 
hỏa cho hêt chât bần. Rồi bà lây nước vừa giội vừa nói như 
mọi khi: 

— Giội kín đầu đây này, giội kín đầu Vô-lô-đi-a gầy gò 
của mẹ đây này... 

Bà nhanh nhẹn lây tay vuôt kiệt nước trên mớ tóc ướt 
của con và Vô-lô-đi-a vẫn vừa kêu vừa phồng má lên, em nhằm 
nghiễn mắt lại và giẫy giụa trong chiềc khăn tắm bằng bông. 
Đôi tay trùm khăn của mẹ em nhanh nhẹn lau khô tâm thân 
đã sạch sẽ của em, vò vò mái tóc em và khế chạm vào 
mặt em, 
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— Mẹ để con tự lau lây, — em vừa nói vừa lười biêng 
vùng ra. Em cằm thây tràn trể hạnh phúc, cảm giác sạch sẽ, 
thanh thoát và âu yềm tỏa ra quanh em. 

— Được, con lau lây điÍ — mẹ em đồng ý. — Chắc bây 
giờ thì con sạch hơn rồi Mẹ thật cũng mướt mổ hôi 
với con, 

Bà vứt vào tay con chiếc sơ-mi sạch sẽ và em vật vả mới 
khoác được nó vào người. Sau khi tắm người em còn hơi ướt 
một chút nhưng âm áp một cách dễ chịu. 

— Lớn qúa rồi — Bà mẹ thôt lên khi nhìn con, — Tay áo 
chỉ đền khuỳu thôi... Lớn rồi nên cái gì cũng chật... 

Em mặc quần áo sạch, chải đầu xong rồi ngồi vào bàn, 
đàng hoàng uông nước chè với rnẹ. 

— Thê nào, con làm những việc gì ở dưới đât Ây?— mẹ 
em hỏi. 

— Việc gì con cũng phải làm, — em vừa chậm rãi trả 
lời vừa rót nước chè,— Ban chỉ huy giao nhiệm vụ gì là 
con làm. 

— Thê có rửa bát đĩa không? — mẹ em tinh quái hỏi. 

„ — Không, con không rửa, — em trả lời và cọ cằm vào vai 
với vẻ bướng bỉnh. Nhưng ngay lập em ngước nhìn mẹ và nói 
một cách đơn giản: — Mẹ ạ, ở dưới ây không có nước. Giá mà 
được rửa bát thì con cũng rât thích... 

Hai mẹ con cứ ngồi như vậy mà chuyện trò khe khẽ. Vô- 
lô-đi-a hỏi thăm những người quen biêt, mẹ em trả lời là 
có nghe thây nói cô I-u-li-a và Xvét-la-na vẫn sông khỏe 
mạnh. 

— À, thầy Ê-phim bị chúng giết rồi. Mặc dù từứn thầy bị 
đau, thầy vẫn vào dân quân. Nghe nói thầy bị hy sinh lúc chiên 
đầu. Một con người tôt bụng, hiển lành như vậy... 

Vô-lô-đi-a bỗng nhíu mày lại. Trấn em hẳn lên nêp nhăn 
mà bà mẹ mới nhìn thây lần đầu. Em đưa vai lên má, nhìn ra 
ngoài cửa số, 

Lúc đó ở ngoài phô, một đơn vị Hồng quân đang đi tới. 
Họ mang những chiêc sào dài có buộc vòng ở đầu. Họ đeo ông 
nghe ra ngoài mũ. Vô-lô-đi-a nhồm ngay dậy, áp mặt vào cửa 
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kính, những ngón tay gẩy guộc gỗ gõ vào mặt kính. Người chiên 
sĩ đứng tuổi đi đầu nghe thây tiềng gõ, quay lại nhìn về phía 
cửa số. Thoạt đầu, ông không nhận ra ai nhưng sau, ông mÌm 
cười và giơ tay chào Vô-lô-đi-a. 

— Mẹ! — em xúc động nói và đưa mắt tìm chỗ để mũ, — 
Mẹ ạ, công binh đang đên mỏ đá đây. Các chú ầy sắp gỡ mìn các 
lôi đi vào mỏ. Chú vừa chào con là người quen của con đây. 
Hôm đầu tiên, con đã bảo chú ây cách giải phóng đội du kích 
và chỗ nào cần gỡ mìn. Con đã hứa giúp các chú ây cả hôm nay 
nữa. Ở' đây, con thuộc lòng từng mô đẫt mẹ ạ. 

— Vô-lô-đi-a, không có con các chú ây vẫn làm được. Hôm 
qua đồng chí chính ủy đã bảo con không được mò đên đây nữa 
cơ mà. Và đồng chí chỉ huy cũng không ra lệnh gì cả. 

— Không được, mẹ ạ. Con đã bò qua từng viên đá ở đây 
rồi. Phải giúp đỡ người khác chứ mẹ. Đây là nghĩa vụ của 
con... Con có phải là đội viên thiêu niên không nào?: Mà các 
chú ây thì mầy mò suôt một tuần lễ rồi. Mẹ phải thây thê mới 
được, mẹ ạ! Con không thẻ ngồi yên được khi con có thể giúp 
đỡ các chú ây. Mà lương thực thì phải mau mau chuyên lên. 
Nhân dân trong xóm rât cần đên. Bọn Đức chén sạch sành sanh 
rồi còn gì... 

Em lây áo khoác trên tường, mặc quần áo, vươn người ra 
với chiêc mũ nằm trên ghê. Mẹ em đứng ở cửa, bám chặt lây 
khung cửa: 

— Không được đi, Vô-lô-đi-a! Mẹ yêu cầu con đây. Mẹ 
cảm thây không yên tâm... Có ai ra lệnh cho con đâu. Nhỡ xảy 
chân hay vướng phải một cái thì... 

Vô-lô-đi-a nhẹ nhàng gỡ tay mẹ, đầy cửa ra: 

— Con đi một lát thôi. Đên bữa ăn con sẽ về. 

— Phải cần thận đây, con nhé! — bà mẹ hét với theo. 
— Trời, mẹ thây lòng dạ cứ xôn xang cả lên... 

Bà nhìn ra ngoài cửa số, thây con đuổi kịp toán công binh, 
chạy đên gần người đi đầu, giơ tay lên chào và đi bên cạnh. 
Con bà người nhỏ bý nhưng dáng điệu kiên quyêt, nó cô đi 
nhịp bước với các chú bộ đội. Bà đứng bên cửa số cho mãi 
đên khi tât cả toán công binh biên mật sau góc phô. 
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qPhải làm cho nó món bánh xôp thật ngon mới được, — 
bà nghĩ, — chắc là đã lâu nó không được ăn mà nó thì thích nhât 
món ầyl 

Bà đên bên bếp lò, nhào bột với nước và lát sau đã say 
sưa lao vào những việc bận rộn quen thuộc, Giờ đây, những 
công việc đó bà lại thầy sao mà nhẹ nhàng, thích thú vì 
bà biết rằng, đên bữa ăn, con trai bà sẽ trở về, sẽ thây món 
bánh xôp nó vẫn ưa thích và sẽ nhảy lên ôm lây bà vì sưng 
sướng. 


Hai tiếng nỗ rên vang, kéo dài, mà bà cảm thây như ở ngay 
dưới sàn nhà và dường như nhâc toàn bộ ngôi nhà lên trong 
khoảnh khắc rồi lại nặng nể đặt xuông đât. Một mảnh kính đã 
được dán thêm giây rời khỏi cửa số, đập vào bậu cửa kêu 
&oảng› một tiếng khẽ... 

Vài hòn đá đập vào mái nhà rồi bay qua ngoài cửa số, rơi 
lộp bộp xuông quanh đây. Lao xao những tiếng nói hoảng 
hôt. Đường phô bên ngoài cửa số đông nghịt người chạy. Bà 
Ép-đô-ki-a thầy ai nây đều vội vã, chạy vượt lẫn nhau về phía 
mỏ đá... nơi Vô-lô-đi-a của bà vừa đi đên. 

Bà đứng một lát, người lặng đi như đá. Dường như tiêng 
nỗ vừa rồi đã giáng trúng bà. Sau đó, bà bước một bước, xiêu 
vẹo và lầy bây, bà định bước một bước nữa nhưng đã không 
điều khiển nổi đôi chân, mới dân lên quá được chiềc ghê đâu 
một chút thì đã phải ngồi sụp xuông ghê, đánh rơi cả chiếc 
khăn mặt xuông đât. 

Phải đi ra phô, phải hỏi xem cái gì vừa nỗ ẩm lên thê mới 
được, nhưng bà đã kiệt sức, không đứng dậy nồi. 

Ngoài phô đã yên lặng. Không còn ai đi qua cửa sô. Bà 
vẫn ngồi trên ghê, quay mặt ra cửa lòng phâp phỏng hy vọng 
nhưng lại sợ rằng, cửa sẽ mở ra ngay bây giờ đây và sẽ mang 
vào nhà một tin mà trên đời này không còn một tin nào lại 
khủng khip hơn và đau xót hơn đôi với người 
mẹ... 

Bà cứ ngồi như vậy rât lâu. Niểm hy vọng vẫn còn âm Ì 
cứ mỗi phút lại tắt dần đi trong lòng bà. 
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Trong phòng trời đã tồi, Bên ngoài là hoàng hôn xám xịt, 
lạnh lẽo. 

Và khi ây có tiếng gõ cửa. Bà không nghe thấy tiếng đáp 
của chính bà nhưng ở phòng ngoài thì người ta nghe thây, 

Cửa mở ra. 

Ba người bước vào phòng. Mặt họ đen sạm vì bổ hóng đã 
ăn vào da. Bà Ép-đô-ki-a nhận ra ngay chì huy trưởng La-đa- 
rép, chính ủy Côt-lô và một người mặc quân phục hải quân mà 
Vô-lô-đi-a đã giới thiệu bà là người dìu dắt em. 

Họ bước vào và cả ba đồng thời bỏ mũ. 

Còn bà từ từ đưa tay lên, ngón tay lần lần và vò nhàu 
những nêp áo trên ngực. Rồi đột nhiên bà đưa cả hai tay ôm 
lây cô dường như cô lây hêt sức kìm chặt tiêng kêu đã lên 
đên họng và chỉ chực bật ra. Cả ba người nhìn bà đều hiểu: 
bà đã biết. 

Rồi môi bà lắp bắp không thành tiêng. 

— Vô-lô-đi-a à? — bà thì thầm hỏi. : 

La-da-rép duỗi tay ra, vẻ bât lực: 

— Chúng tôi không để ý... Tự em đi.. Em muôn giúp 
các đồng chí công binh... 

Bà hơi nhỏm dậy mắt lướt qua trước mặt ba người nhìn 
ra phía cửa. 

Chính ủy bước đên một bước, cẩm lây tay bà: 

— Chị Ép-đô-ki-a, bây giờ chị không nên đền đây. 

.‹. Irong công viên Ca-rmnư-sơ - Bu-run, tại khu vườn hoa 
chính mà các em nhỏ thường đên chơi, có nổi lên một đài kỳ 
niệm không cao lắm dựng trên nâm mộ chung của các chiên sĩ 
du kích đã hy sinh. Tâm biển bằng đá hoa Cơ-rưm và đính 
chặt vào bệ đá, có ghi: 

Ở đây an nghỉ những chiên sĩ du kích đã hy sinh 

trong cuộc Chiên tranh Vệ quộc chông lại bọn xâm 
lược phát xít Đức: A-lêch-xan Di-a-bơ-rép, I-uan 
Sút-xtôp, Vơ-lát Va-giê-nhin, Nhi-cô-laL NMĩa-ca-rôp, 
Nhi-cô-lai Bôn-áa-ren-cô, Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhữn, 


Còn phía dưới núi Mi-tơ-ri-đát ở Kéc-sơ, nêu đứng trên 
hàng bậc cũ thì ta có thể thầy rố một đường phô thẳng tắp, 
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chan hòa ánh sảng, bắt đầu từ sườn núi, từ chân hàng bậc, 
thênh thang chạy mãi ra xa. Vào những ngày đẹp trời, trên 
đường phô sảng sủa này, lũ chữm bạch yên vừa nhảy nhót 
trong những chiếc lồng đặt ở ngã tư vừa hót líu lo đủ các giọng. 
Ngã tư đó là nơi phô Lê-nin gặp phô Vô-lô-đi-a và đề phô Vô- 
lô-đi-a chạy qua. Thỉnh thoảng, bà Ép-đô-ki-a cùng Va-li-a 
và có cả các thiêu nhỉ Kéc-sơ kéo theo nữa, lại đi đến phô này. 
Các em thiểu niên thường tới thăm hai mẹ con bà. Họ ngắm 
nhìn mãi chân dung Vô-lô-đi-a và đọc đi đọc lại bức thư giản 
dị, dũng cảm mà ông Nhi-ki-phơ việt về nhà sau khi nhận được 
tin con trai hy sinh. 

Ít lâu sau, cả ông Nhỉi-ki-phơ cũng ngã xuông trên chiên 
trường. Ông ngã xuông cũng vì sự nghiệp vĩ đại và chính nghĩa 
mà con ông đã một lòng một dạ hiên dâng cuộc đời. 

Các em học sinh say sưa hỏi mãi bà Ép-đô-ki-a vẻ tât cả 
những người đã học cùng trường, đã ở cùng đội thiêu niên 
và đã cùng chiên đâu trong pháo đài ngầm với Vô-lô-đi-a. 
Và bà Ép-đô-ki-a kiên nhẫn trả lời cho các em biết rằng, La- 
đa-rép vẫn phụ trách toàn bộ các mỏ đá như cũ, còn Giu-xen- 
côp là giám độc mỏ đá Cựu Ca-ran-chin nơi đội du kích đã 
rút xuông trong những ngày đáng ghi nhớ; mới đây thôi, 
báo «Sự thập có đăng tin đồng chí Giu-xen-côp, một cựu 
chiên sĩ du kích, đã chê tạo được chiêc máy cắt đá từng phiên 
một. Việc áp dụng loại máy này tại hầm mỏ cho phép tăng sản 
lượng khai thác đá vôi dùng để xây dựng nhà ở và các tòa nhà 
công nghiệp. 

Chính ủy Côt-lô thì sông ở Cu-băng, ông làm công tác 
chính trị tại trạm máy kéo. Chính trị viên Coóc-nhi-lôp làm 
việc trong nhà máy ở Tu-áp-xe. Đồng chí Pê-tơ-rô-páp-lôp- 
xki bị mù sau khi bị thương và hiện sông với mẹ ở Lê-nin- 
grát. Ông thường gặp gỡ các em thiêu niên È đó và kể cho 
thiêu nhi thành phô Lê-nin nghe về việc ông đã nhận báo cáo 
của em trinh sát viên thiêu niên tại ban tham mưu trong lòng 
đât như thê nào. Bác Gơ-ri-xen-cô công tác ở thương mại và 
vẫn sông trong ngôi nhà nhỏ như trước kia 

Các em thiêu nhi yên lặng, đăm chiêu nghe bà mẹ kê chuyện. 


590 


Bà lầy ở ngăn kéo bàn ra một tờ báo xuât bản ở mặt trận 
nay đã ngả màu vàng. Tờ báo có đăng mệnh lệnh ngày 1 tháng 
3 năm 1942 của bộ chỉ huy mặt trận Cơ-rưm: 

«Thay mặt Chủ tịch đoàn Xô-việt tôi cao Liên-xô nay 
tặng thư ởng ... huân chương C ờ Đỏ... cho W ô - Lô - đi - a 
ĐÐĐu-br-nhrin vì đã thực hiện gương mẫu các nhiệm vụ 
của ban chỉ huy trên mặt trận chiên đâu chông bọn xâm lược 
Đức và vì đã thê hiện lòng dũng cảm. 

Sau đó các em thiểu niên tiển phong yêu cẩu bà Ép-đô- 
ki-a và Va-li-a cùng đi với các em ra phô Vô-lô-đi-a. 

Vào những ngày hội, khi phô xá vang lừng tiêng nhạc, 
khi các con tàu ở cảng kéo những lá cờ sặc sỡ và các mô hình 
máy bay cánh trắng lượn trên triển núi Mi-tơ-ri-đát thì tiếng 
trông nỗi lên rộn ràng và tiêng kèn thiêu niên lừng vang sôi 
nồi trên hàng bậc bằng đá vôi xám. Các nam nữ thiêu niên 
đeo khăn quàng đỏ lần lượt đều bước diễu hành hệt đội ngũ 
này đên đội ngũ khác theo những lôi đi dôc đứng của hàng bậc. 
Đó là những đội viên thuộc trường Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin và 
thuộc các liên đội khác. 

Tiêng chân bước đều đặn, nhẹ nhàng của các em đập 
giòn giã vào các phiên đá và nhộn nhịp khắp đường phô. Đàn 
bạch yên của bác Ki-ri-lúc véo von cât tiêng hót chào mừng 
tại góc phô Lê-nin. Gió từ hai biển thôi đền làm lá cờ đỏ bay 
phâp phới. Các em thiêu niên đang bước đi trên đường phô 
rộng rãi, chan hòa ánh nắng và phía dưới chiệc đèn của từng 
ngôi nhà đều có việt: 


PHÔ VÔ-LÔ-ĐI-A ĐU-BI-NHIN 
Kéc-sơ — Mát-xcơ~vua. 


Tháng ọ — 1947 — tháng 2 — 19409. 
Tháng 5 — 1050 — tháng 1 — 1952. 


NHIÊU NĂM SAU 
Lời bạt 


Hơn hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra những 
sự kiện miêu tả trong cuôn sách này. Và chúng tôi lại đên 
thành phô Kéc-sơ vinh quang. Chúng tôi lại đi đạo trên những 
đường phô chúng tôi đã quen thuộc mà khi xưa Vô-lô-đi-a 
vẫn đi cùng các bạn của em. Chúng tôi cũng đi đạo trên đường 
phô mang tên Vô-lô-đi-a từ hai chục năm nay. 

Trong những năm hòa bình đó, thành phô đã đẹp thêm và 
sầm uât thêm biêt bao nhiêu! Pho tượng Lê-nin to lớn và đẹp 
đế nỗi bật trên những thẳm cỏ xanh mơn mởn, dưới bóng hàng 
cây keo của vườn hoa. Trông ra vườn hoa đó là tòa nhà bằng 
đá sáng sủa vừa xây xong của nhà hát thành phô. Ngọn lửa 
vinh quang vĩnh cửu giờ đây ngày đêm rực cháy trên đỉnh núi 
Mi-tơ-ri-đát, nơi có hàng bậc dài chạy lên. Khi xưa, Vô-lô- 
đi-a, tay cẩm mô hình cánh trắng, chân nhẹ nhàng nhảy cách 
bậc, đã chạy theo hàng bậc độc đứng này... 

Và nêu bạn leo lên núi Mi-tơ-ri-đát thì đứng trên cao, 
bạn sẽ nhìn thây biêt bao ngôi nhà và ngôi trường mới xinh 
đẹp trên các đường phô khác nhau của Kéc-sơ! 

Trên tòa nhà của một trong những ngôi trường đó — ngôi 
trường ở phô Pi-rô-gôp, — có hàng chữ: 

(Trường phổ thông lao động thực hành Kéc-sơ sô ¡ mang 
tên Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhn›. 

Trong phòng ngoài rộng thênh thang của ngôi trường 
này nổi bật lên pho tượng bán thân bằng đồng đúc màu sẫm. 
Đó là tượng một em thiêu niên đầu ngầng cao đầy vẻ hăng hái. 
Cặp mắt mạnh đạn, ham hiểu biêt của em rõi nhìn phía xa. 
Những góc khăn quàng đỏ dường như bị gió thổi bay 
tung lên. 
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Nhà điêu khắc đã thể hiện Vô-lô-đỉ-a như vậy đó. Nghệ 
sĩ đã truyền đạt thành công vẻ gan dạ đầy nhiệt tình lòng ham 
hiểu biểt và tính ngay thằng lạc quan của Vô-lô-đi-a. 

Một pho tượng bán thân cũng như vậy nhưng bằng đá hoa 
màu sáng đã được dựng lên vào mùa hè năm 1951 tại Đại hội 
liên hoan thanh niên ở Bá-linh giữa những tác phầm hội họa 
và điêu khắc về hình ảnh những anh hùng thiêu niên — những 
chiên sĩ dũng cảm đầu tranh đề xây dựng hòa bình và hạnh 
phúc trên toàn thê giới. 

Hiện nay pho tượng này đặt ở Mát-xcơ-va, tại Viện bảo 
tàng lịch sử, nơi triền lãm thường xuyên vẻ «Đoàn thanh 
niên cộng sản trong cuộc Chiên tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 — 
19459. 

Pho tượng bán thân Vô-lô-đi-a hiện đang đặt ở ngôi trường 
này lúc đầu được dựng ở ngoài phô, trước rmặt ngôi trường 
mang tên người thiêu niên vinh quang. Việc đó đã diễn ra gần 
mười lăm năm trước đây và chúng tôi, những người đên dự 
lễ khánh thành đài kỷ niệm Vô-lô-đi-a khi ây, còn nhớ rât rõ 
ngày hôm đó, ngày 6 tháng 6 năm 1951. c 

Vào buôi sáng chan hòa ánh sáng ây, các em thiêu niên 
Kéc-sơ giương những lá cờ đỏ thắm và diễu hành khắp thành 
phô trong tiêng kèn vang lừng và tiếng trông rộn rã. Các em 
từ khắp các nơi trong thành phô tập trung lại, đi ngang qua 
công viên Hòa bình là chỗ những hàng cây xanh tươi trên hai 
đại lộ ở trung tâm Kéc-sơ gặp nhau. Các em đi đều bước trên 
đường phô Vô-lô-đi-a rực nắng. 

Khi tât cả các đội đên địa điểm tập trung trên đường phô 
Pi-rô-gôp và xêp thành hàng ngũ trước ngôi trường mang 
tên Vô-lô-đi-a, thì từ khôi bệ bôn mặt giản dị trên có đặt pho 
tượng bán thân, tâm vải phủ đỏ thắm tuột ra và rơi xuông đât. 
Và những người dân Kéc-sơ nhìn thây Vô-lô-đi-a của họ... 

Những bó hoa hồng đỏ, những ôm hoa cát cánh miền Nam 
tươi mát và lớn lạ lùng rơi tới tÂp xuông chân đài kỳ niệm, 
Các em thiêu niên đứng cạnh đây tung những con chỉm bồ câu 
trắng lên, chúng cÂt cánh bay trên pho tượng Vô-lô-đi-a bằng 
đồng. 
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Một người phụ nữ dịu dàng, lặng lẽ, cắn chặt đôi môi 
run run, chăm chủ nhìn nét mặt con trai đã được bàn tay 
nhà điêu khắc làm sồng lại. CÀ thành phô đếu biết rõ đây là 
bà Ép-đô-ki-a. 

Cô giáo I-u-li-a khẽ ngẦng mái đầu bạc trắng lên nhìn pho 
tượng em học sinh yêu mền. Xa một chút là Va-nhi-a đang 
đứng cúi đầu. 

Đàn chim bồ câu trằng bay lượn mãi trên đài kỷ niệm. 
Dường như chúng muôn nhắc nhở mọi người rằng, em thiêu 
niên Kéc-sơ tuyệt vời này ngã xuông để cuộc sông hòa bình đã 
giành được ngày càng tỏa sáng trên thành phô mên yêu từng 
chịu biết bao đau khổ của em. 

Trên đât nước bao la của chúng ta, bât kỳ mmiển nào cũng 
có vẻ đẹp riêng, cũng có niểm vinh quang riêng. Thành phô 
bị bọn phát xít gây thương tích khắp nơi trong những ngày 
chiên tranh nay ,cứ mỗi năm lại đẹp thêm lên. Nhà cửa bị tàn 
phá được khôi phục, những công trường mới được dựng 
lên. Ngôi trường cũ cũng được mở rộng thêm nhiều. Và 
pho tượng Vô-lô-đi-a được chuyên vào gian phòng mới, rộng 
thênh thang ở ngay cửa vào ngôi trường đã được 
xây lại. 

Người ta quyêt định dựng trong thành phô một đài lớn 
kỳ niệm Vô-lô-đi-a. Trước ngày kỷ niệm bôn mnươi năm thành 
lập Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin, liên đội thiêu niên 
trường Vô-lô-đi-a kêu gọi thiêu niên toàn thành phô thu 
nhặt sắt vụn để lây tiền thu được dựng ở trung tâm thành 
phô một tượng đài lớn kỷ niệm người đội viên thiêu niên 
anh hùng, 

Đội viên và đoàn viên tât cả các trường ở Kéc-sơ lập tức 
hưởng ứng lời kêu gọi này. Một phong trào thi đua sôi nồi 
xem ai là người thu thập được nhiều tiền hơn đề dựng đài kỳ 
niệm bùng lên nhanh chóng. Quỹ của thành phô đề làm việc 
đó tăng lên rât mau. Nhân dân Kéc-sơ liên hệ với xí nghiệp 
Tượng đài kỷ niệm› ở Lê-nin-grát, và công nhân xí nghiệp 
Lê-nin-grát đã đồng ý nhận đơn đặt sẽ đúc một pho tượng 
lớn về Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin,. 
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Vào ngày chủ nhật 12 tháng 7 năm 1gố4, tại trung tâm 
Kéc-sơ, trong công viên trên đường phô Vô-lô-đi-a Đu-bi- 
nhin, đã diễn ra buổi khánh thành trọng thẻ đài kỳ niệm người 
thiểu niên anh hùng. 

Pho tượng người thiêu niên trinh sát dũng cảm được 
tạc từ một tảng đá đi-ô-rít cao năm mét, 

Thê là lại tập trung ở đây những người bạn du kích chiên 
đầu của pháo đài ngầm vinh quang, bà Ép-đô-ki-a là mẹ Vô- 
lô-đi-a, chị Va-l-a và con gái chị, cháu gọi Vô-lô-đi-a 
bằng cậu. 

Tên tuổi Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin đã được ghi từ lâu trong 
Số danh dự của Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin Liên-xô 
bên cạnh tên tuổi những nam nữ thanh thiêu niên vẻ vang nhật 
— những người con của Tổ quôc chúng ta mà cuộc đời và chiên 
công của họ đã trở thành tâm gương cao quí về tỉnh thần 
tận tụy phục vụ Tô quôc xã hội chủ nghĩa. 

Và hàng trăm, hàng trăm bức thư từ khắp các phương 
trời của đât nước gửi đên Kéc-sơ, tới trường Vô-lô-đi-a Ðu- 
bi-nhin, tới các thiêu niên đồng hương với người thiêu niên 
anh hùng và tới mẹ em. Các em thiêu niên — tác giả những lá 
thư đó khao khát hỏi các bạn cùng tuôi hiện đang sông ở «thành 
phô Vô-lô-đi-a yêu dâu, như viêt trong thư, về những công 
trường mới, về đời sông hiện nay tại Kéc-sơ — thành phô của 
những công nhân luyện kứm, những người đánh cá và thợ mỏ. 
Ai cũng muôn biết xem nơi người thiêu niên vinh quang Vô- 
lô-đi-a đã sát cánh cùng cha anh bảo vệ, hiện đang sông và phát 
triển như thê nào. Sau khi được biết về cuộc đời ngắn ngùi 
nhưng tuyệt đẹp và những chiên công của Vô-lô-đi-a, tầt cả đều 
tin chắc rằng, các thiêu niên ở thành phô quê hương người 
anh hùng trẻ tuổi nhật định sẽ giữ vững được truyền thồng 
vinh quang của Vô-lô-đi-a. 

Các em học sinh I-u-ri và Va-xi-li ở trường Pu-skin thuộc 
tỉnh Ki-rôp khi bắt tay chễ tạo mô hình máy bay đều cho rằng, 
các em sẽ nhận được lời góp ý xác đáng nhât và sự giúp đỡ 
hiệu quả nhât trước hềt là ở trường Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin. 
Vì ai cũng rõ Vô-lô-đi-a là một nhà chẽ tạo mô hình máy bay 
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ưu tú. Và thề là nhà trường nhận được bức thư yêu cầu gửi 
cho các em những tính toán thiết kê, 

Không những các bạn nhỏ Liên-xô, nào ở Viễn-Đông, ở 
Ết-xtô-ni, Lát-vị, Ác-mê-ni, viết cho thiêu nhí Kéc-sơ, mà cả 
các em học sinh Tiệp-khắc thuộc tỉnh Các-lô-va-rơ, các ern thiêu 
niên Ba-lan cũng gửi thư đền Kéc-sơ, 

Còn các thiêu nhỉ nhà ga Ca-la-sin thuộc tỉnh Ôm-xcơ 
thì không những trao đổi thư từ với trường Vô-lô-đi-a Đu-bi- 
nhin mà còn gửi sách vở nói về người anh hùng thiêu niên 
sang Tiệp-khắc và hiện nay các bạn nhỏ Tiệp-khắc và các bạn 
nhỏ Xi-bê-ri đang trao đổi thư từ với nhau. 

Trong sô rât nhiều thư từ mà bà Ép-đô-ki-a giữ gìn hết 
sức cần thận, có một vài bức thư của hai chiên sĩ Quân đội 
Liên-xô trẻ tuôi gửi đên. Cha mẹ họ đã hy sinh trong chiên 
tranh. Và họ gửi thư đên bà mẹ của người anh hùng thiêu 
niên đã hiên dâng cuộc đời cho thắng lợi của Tổ quôc, cho 
thắng lợi của hòa bình, yêu cầu nhận họ làm «con nuôi tỉnh 
thẩm. Họ hứa trong mọi việc đều tuân theo những truyền 
thông cao quí đã giáo dục nên người thiêu niên vinh quang 
của Kéc-sơ. Và giờ đây, trong những bức thư gửi đên Kéc-sơ, 
họ viêt rằng: Mẹ Ép-đô-xi-a yêu qúi của chúng conl..» 

Vinh quang bao giờ cũng đòi hỏi nhiều. Được ca ngợi 
thường lại càng phải yêu cầu cao. Đó là qui tắc của danh dự 
và vinh quang. Tât cả các đội thiêu niên trong khắp đât nước 
đo đã tỏ ra xuât sắc trong học tập và công tác xã hội nên được 
quyển nhận danh hiệu cao quí là Đội thiêu niên Vô-lô-đi-a 
Đu-bi-nhin đều hiểu rõ qui tắc đó. 

Các em thiêu niên từ bờ sông A-rmmua xa xôi việt thư nói 
đên điều này. Các học sinh trường Cu-pa-vin ở ngoại ô Mát- 
xcơ-va xác nhận qui tắc đó: Đội thiêu niên Vô-lô-đi-a Đu- 
bi-nhin trong trường đã tỏ ra là một tập thể xuât sắc trong 
các kỳ thi, Các thiêu niên trường trung học sô 7 ở Xim-phê- 
rô-pôn việt; «Chúng tôi mong muôn hòa bình và cô gắng học 
tập giỏi để giành được hòa bình. Nhưng nêu cần, chúng tôi 
cũng biết đứng lên bảo vệ Tổ quôc như Vô-lô-đi-a Đu-bi- 
nhim, 
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Thiều niên ở thành phô Goóc-ki báo tin cho các bạn ở 
Kéc-sơ: «Cách đây ít lâu, đội lớp ba +V› chúng tôi đã được 
mang tên Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin. Từ hôm đó chúng tôi học 
còn giỏi hơn trước. Đội chúng tôi đã được cờ thi đua luân 
lưu», 

Thậm chí, không phải ai cũng có quyển viết thư gửi đến 
trường Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin. Giông như ở trường sỐ 201 
nỗi tiềng tại Mát-xcơ-va, chỉ những học sinh ưu tú, xuât sắc 
tới được ngồi vào chỗ mà lúc trước Dôi-a Kô-xmô-đêm-an- 
xka đã ngồi học. Trong những bức thư tập thẻ liên tục gửi đên 
Kéc-sơ, người ký tên là những thiêu niên xứng đáng nhất, Ở 
cuôi bức thư gửi đên từ thành phô Ma-ri-in-xcơ, tỉnh Cê-mê- 
rôp là nơi đã thành lập đội Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin, sau chữ ký 
của đội trưởng và các phân đội trưởng là tiệp ngay đên dòng 
chữ: «Đội viên thiêu niên ưu tú Va-lê-rb. 

A-li-a, nữ sinh lớp 6 trường trung học sô 22 thuộc thành 
phô Ki-rôp, viêt trong bức thư gửi bà Ép-đô-ki-a những dòng 
sau đây: «..Trước kia, có lúc cháu không nhận nhiệm vụ của 
Đội giao nêu cháu cảm thây nhiệm vụ đó quá nặng đôi với cháu. 
Sau khi đọc cuôn sách việt về Vô-lô-đi-a của bác, cháu hiểu 
rằng, người đội viên thiêu niên sợ khó khăn là người đội viên 
kém nhất. Người đội viên không được lần tránh khó khăn, 
không được chỉ chọn việc nhẹ. Từ đội viên chúng cháu sẽ 
bước vào Đoàn và từ Đoàn sẽ bước vào Đảng. Mà Đảng thì 
không ưa những kẻ chỉ thích việc nhẹ. Bây giờ cháu đã bắt 
đầu nhận bât kỳ nhiệm vụ nào». 

Đầu năm 1os2 bà Ép-đô-ki-a nhận được một bức thư từ Xi- 
bê-ri gửi đến. Người việt là cô giáo Pô-li-na, một nữ đoàn 
viên thanh niên ở làng Nắc-ra-si, khu vực Khan-tư-man- 
xít-xk1. 

Cô giáo trẻ tả tÌ mỉ cho bà Ếp-đô-ki-a về ngôi trường làng 
xa xôi của cô, kể về các em học sinh ưu tú và tập thê giáo viên 
vinh quang của trường, kê về cuộc hội nghị độc giả được tổ 
chức lần đầu tiên trong trường để thảo luận cuôồn sách việt 
về Vô-lô-đi-a Ðu-bi-nhin. Hội nghị tiên hành vào dịp kỳ niệm 
lần thứ mười ngày hy sinh của người anh hùng thiều niên. 
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Bức thư việt: 

«Các em đã đứng lên mặc niệm Vô-lô-đi-a và sau hội nghị, 
đã thông qua dự thảo bức thư gửi bà. Chúng tôi rât mong là 
khi nhận được bức thư này bà sẽ viết trẢ lời các em. Thư của 
bà nhất định sẽ giúp các giáo viên nâng cao được tính thấn 
trách nhiệm của các em với nhà trường và với việc học tập. 
Chắc chẳn là bà khó lòng trà lời được tât cẢ các thư từ, nhưng 
thư trả lời của bà sẽ là sự hưởng ứng tôt đẹp đôi với hội nghị 
bạn đọc đầu tiên ở vùng chúng tôi. Thư của bà có thể có tác 
dụng cả với những em học sinh (kèm theo thư có tên họ một 
vài em) rât khó bảo và vì lười học mà kiên thức không thật vững 
vàng. Và chúng tôi còn muôn yêu cầu bà một điểu nữa, đây là 
yêu cầu chẳng những của các em ở trường chúng tôi rmà là 
yêu cầu của tât cả các em trong vùng Côn-đin. Các em rât muôn 
trồng hoa nhưng không có hạt giông, kiêm được hạt giông là 
chuyện rât phức tạp. Chúng tôi xin bà gửi cho chúng tôi một 
ít lây ở vườn của bà để làm cơ sở. Chúng tôi sẽ gieo những hạt 
giông này trước hệt ở vườn ươm. Sau này, khi chúng đã lớn, 
đã ra hoa, các em học sinh của chúng tôi sẽ tô điểm khắp vùng 
toàn bằng hoa, những bông hoa lây hạt từ quê hương của Vô- 
lô-đi-a Đu-bi-nhin, người con út của Đảng. 

Và mùa xuân năm 19os2, thành phô Kéc-sơ ở Cơ-rưm đã 
khần trương gửi ngay đên miền Xi-bê-ri xa xôi một bưu phẩm 
nhỏ cho các em học sinh làng Nắc-ra-si trong có nhiều loại 
hạt giông hoa. 

Các em thiêu nhi ÉẾt-xtô-ni lần đầu tiên biết được chiên 
công của Vô-lô-đi-a là qua tờ báo thiêu niên $Xa-đê› của các 
em. Báo trích đăng cuôn tiểu thuyết viễt về em thiêu niên Kéc- 
sơ vinh quang. Bạn đọc của tờ báo đã nhiều lần tập trung tại 
các buổi lửa trại tưởng niệm Vô-lô-đi-a. Sau đó, các em thiêu 
nhỉ Ét-xtô-ni Xô-viêt xúc động kể lại việc đó trong thư. 

‹Vô-lô-đi-a đã trở thành một trong những người anh 
hùng yêu mên của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên 
bạn Ây. Vô-lô-đi-a là một tâm gương để thiều niên chúng ta 
noi theo. Bạn ây đã hiên dâng tât cả sức lực, tât cả cuộc đời 
cho Tổ quốc. Bởi vậy tôi cũng đang cô gắng học tập để phục 
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vụ Tổ quồc. Đó là những dòng trích trong bức thư của em 
Ra-i-xa, nữ sinh lớp năm ở A-bi-a, một thị trần thuộc nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-vit Ết-xtô-ni, 

Ở' Xvéc-lồp-xcơ thuộc miền U-ran, Cung thiêu niên huyện 
Oóc-giô-nhi-kít-giê hiện cũng mang tên người thiểu niên 
Kéc-sơ vinh quang. 

Phòng thiêu niên của trường Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin có 
giữ những tập ảnh thú vị. Trong đó có một cuôn tranh ảnh 
lớn do các em thiêu niên Ba-lan ở thành phô Côn-bu-se-vô 
tự làm lầy và gửi đên. Các bạn nhỏ Ba-lan kể về việc đât nước 
các em bị bọn xâm lược phá hủy nay đang khôi phục ra sao, 
và để nghị kể cho các em nghe về Kéc-sơ, về Cơ-rưm, như 
chính Vô-lô-đi-a nêu còn sông sẽ kẻ. Thiêu nhi Kéc-sơ, quê 
hương của Vô-lô-đí-a, đã thỏa mãn yêu cầu đó. Các em đã 
dành nhiều thời giờ để làm một cuôn tranh ảnh, dưới mỗi 
bức tranh đều có lời thuyêt minh nội dung hình ảnh ở trên... 

Từ năm 1oso, các liên đội thiêu niên ở Kéc-sơ, tổ chức 
những cuộc thi điển kinh nhẹ, bóng rồ và bóng chuyển mà 
giải thưởng là được mang tên Vô-lô-đi-a. Cứ đên rùa hè, 
những tập thể thẻ thao ưu tú của các trường lại được trao 
tặng giải thưởng mang tên người thiêu niên anh hùng. 
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Trong các bức thư gửi bà mẹ Vô-lô-đi-a, trong các lời 
phát biểu tại những buổi họp đội và những hội nghị bạn đọc, 
các em học sinh Liên-xô nói tới Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin, người 
bạn quang vinh cùng lứa tuổi, như là em còn sông: «Vô-lô-đi-a 
sông trong lòng chúng ta, trong tâm trí chúng ta. Chúng ta 
muôn sông như Vô-lô-đi-an. 

Một chiệc xe vận tải của xí nghiệp liên hợp Ca-mư-sơ - 
Bu-run thường đỗ lại ở ngôi nhà nhỏ của gia đình Vô-lô-đi-a. 
Người lái xe mảnh dẻ, cân đôi, bước ra khỏi buồng lái: 

— Chào cô Ép-đô-ki-al Chào Va-li-al 

Đây là người anh họ và người bạn thân nhầt của Vô-lô- 
đí-a, Va-nhi‹a Gơ-ri-xen-cô, người đã nhiều lần cùng Vô- 
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lô-đi-a thực hiện những chuyển trỉnh sát nguy hiểm cho 
đội du kích. Va-nhi-a thường ghé qua thăm họ hàng và các 
bạn cũ, 

Các em nhỏ Kéc-sơ rầt vui mừng khi biết rằng, mùa hè 
năm Igsi, Va-nhi-a lại trở về Kéc-sơ và hiện làm lái xe tại 
chính những nơi mà anh đã cùng Vô-lô-đi-a đi trính sát. 

Những chiên công quang vinh của Vô-lô-đi-a và các đồng 
chỉ của em đã nhiều lần giúp đỡ các em thiêu niên chúng ta 
trong những trường hợp khó khăn, như là một tâm gương thôi 
thúc về tỉnh thần dũng cảm và lòng thương yêu chân thành. 
Đầu năm 1os2, báo chí Ca-dắc-xtan kể về chiên công của Mi- 
sa và A-lát-sbéc, hai em thiêu niên ở làng Pơ-ri-ô-de. 

Hành động rât nhanh trí và đũng cảm, hai emn đã cứu được 
tài sản của nông trường khỏi bị lửa cháy. Hai em là người 
nhìn thây đám cháy đầu tiên khi đi trên bờ sông I-li-a tới nơi 
đánh cá, và hai em đã giúp vào việc dập tắt hỏa hoạn. 

Sau đó, Mi-sa và A-lát-sbéc đã giải thích hành động dũng 
cảm của hai em như sau: «Chúng em đã hành động như Vô- 
lô-đi-a Đu-bi-nhin nêu bạn ây ở vào địa vị chúng em. Mà 
bạn ây là người anh hùng chúng em yêu mên nhât. Và chúng 
em quyêt tâm hành động như bạn ây trong mọi việc. 

Một lần, ty giáo dục Kéc-sơ nhận được một bức thư của 
các em gái Tiệp ở thành phô Ủn-gôt gửi đên, các em này đang 
học tiêng Nga. Sau khi đọc cuôn tiểu thuyêt về Vô-lô-đi-a, 
các em được biệt về Xvét-la-na, cô bạn cùng lớp với Vô-lô- 
đi-a khi ây làm đội trưởng đội thiêu niên. 

Các em viêt rằng: «Chúng em muôn trao đổi thư từ với 
các bạn nữ học ở trường mà Xvét-la-na đã tôt nghiệp sau 
chiên tranh›, 

Nguyện vọng của các em đã được thực hiện: các nữ sinh 
lớp trên của trường Giê-li-a-bôp đã bắt đầu trao đổi thư 
từ với các bạn nữ Tiệp-khắc. Ít lâu sau một gói bưu phầm 
từ thành phô Ủn-gôt đã gửi đên các em nữ sinh trường Giê- 
li-a-bôp. Bưu phẩm có những đĩa hát ghi lại các bài dân ca 
Tiệp và Xlô-vắc, những phong cảnh đât nước và tranh ảnh, 
vân vân, 
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Các em thiểu nhỉ đồng hương với Vô-lô-đi-a và Xvét-la- 
na cũng không chịu mắc nợ. Các em gửi cho các bạn gái Tiệp 
đang học tiềng Nga rât nhiều sách quí, 

Trả lời câu hỏi Xvét-la-na hiện nay đang làm gì, các em 
được biềt rằng, mùa hè năm 1952, Xvét-la-na đã tôt nghiệp 
Trường đại học ngoại ngữ Mát-xcơ-va và hiện cũng làm giáo 
viên như mẹ, cô I-u-li-a, 

Xvét-la-na hiện đang sông ở một thành phô của U-cra- 
i-na. Chị đã xây dựng gia đình và có một cháu trai đã đi học. 
Chị dạy tiếng Pháp ở trường nhưng vẫn tiếp tục tự học: chị 
muôn biết thật giỏi cả tiếng Đức nữa... 

Cô I-u-li-a vẫn sông ở Kéc-sơ, gần ngôi trường Vô-lô- 
đị-a như xưa. Hiện giờ cô đã về hưu. Nhưng cô vẫn thường 
kế cho các em nhỏ nghe về em học sinh quang vinh của cô 
mà về sau đã trở thành trinh sát viên của đội du kích trong 
lòng đât. 

Bác Man-tô hiện làm việc tại một nhà ăn của thành phô. 
Cứ đên mùa hè bác lại đi làm câp dưỡng tại trại thiêu miên. 
Và thường thường, khi đã cho các em ăn một bữa tôi ngon 
lành, bác lại kể cho các em nghe về Vô-lô-đi-a, về những ngày 
đáng ghi nhớ sông trog mỏ đá. 

Cả Giê-nhi-a cũng về thăm Kéc-sơ. Giê-nhi-a đã tôt nghiệp 
Trường đại học xây dựng ở Lê-nin-grát, trở thành kiên trúc 
sư và hiện nay đang làm việc ở gần thành phô Lê-nin. 


*ð ®& * 


Một lần bà Ép-đô-ki-a nhận được một bức thư của thiêu 
nhi Tiệp-khắc. 

Anh trưởng ban phụ trách Vô-lô-đi-a Cu-bê-lích việt 
cho bà: sChúng tôi xin chuyên đên bà lời chào nhiệt liệt của 
nam nữ thiêu niên trường trung học thành phô I-a-ki-môp 
thuộc tỉnh Các-lô-va-rơ. Liên đội thiêu niên chúng tôi muôn 
được mang danh hiệu cao qúi Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin... Chúng 
tôi để nghị bà viết thư cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể lây 
tên con trai bà đặt cho liên đội chúng tôi được không, Vô-lô- 
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đi-a đã chiên đầu chồng bọn phát xít, Chúng tôi đang đâu tranh 
cho hòa bình và thông qua công tác trong trường, đâu tranh 
chồng chính sách của bọn phát xít định gây ra một cuộc chiên 
tranh mới. Và chúng tôi, thanh niên tự do của nước Tiệp-khắc, 
đang sát cánh cùng nhân dân Liên-xô bảo vệ sự nghiệp hòa 
bình». 

Bà Ep-đô-ki-a trả lời các chiên sĩ hòa bình trẻ tuổi của 
Tiệp-khắc rằng, bà rầt sung sướng đồng ý để liên đội thiêu 
niên của họ mang tên Vô-lô-đi-a ĐÐu-bi-nhin và báo tin rằng, 
bản thân bà cũng đã được bẩu vào Ủy ban bảo vệ hòa bình 
thê giới khu vực Cơ-rưm. 

..Hội nghị các chiên sĩ hòa bình khu vực Cơ-rưm tất 
xúc động lắng nghe lời phát biểu của bà mẹ Vô-lô-đi-a: 

«Con trai tôi mơ ước trở thành nhà phát minh. Nó muôn 
làm một việc gì to lớn cho nhân dân, muôn sáng chê ra những 
máy móc có thể làm lao động của con người được nhẹ nhàng 
hơn. Nhưng nó đã không thực hiện được ước mơ của nó, không 
được nhìn thây các phòng thí nghiệm của các trường đại học... 
Bởi vì nó không được sông cho đên lúc trưởng thành. Bọn phát 
xít Đức đã đưa chiên tranh đền đât nước hòa bình của chúng 
ta, chúng đã mang lại chết chóc. Vô-lô-đi-a hy sinh giữa lúc 
mười bôn tuôi...— Và sau khi nguyễn rủa bọn gây chiên, bà 
mẹ người anh hùng thiêu niên kêu gọi tât cả nhân dân Liên-xô, 
tât cả những người có lương tri trên khắp thê giới: — Chúng 
ta hãy bảo vệ đên cùng sự nghiệp hòa bình vĩ đại. Hòa bình 
muôn năm! Cuộc sông muôn năm} 


*  * # 


Chúng tôi thường hay nghe thầy bạn đọc của chúng tôi 
hồi: 

— Đồng chí đã có lần nào trông thầy Vô-lô-đi-a chưa‡.. 
Trông Vô-lô-đi-a ra saof 

Và chúng tôi hiểu rằng, đôi với các em thiểu nhị, biềt được 
tỉ mỉ hơn về người anh hùng của mỏ đá Kéc-sơ thật là điểu 
quan trọng. Các em muôn được nhìn tận mắt Vô-lô-đi-a, muồn 
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chính bản thân mình thầy Vô-lô-đi-a phóng mô hình lên bẩấu 
trời hòa bình, thầy trong những ngày chiền tranh Vô-lô-đi-a 
đã bò dưới làn dây thép gai ngay sát chân bọn lính gác phát 
xít ra sao để thu thập những tin tức cần thiết cho đội du kích 
trong lòng đầt, 


Giờ đây, mọi người đã thây tât cÀ những điểu đó mặc dù 
ai cũng biết là Vô-lô-đi-a hy sinh ngày mồng 4 tháng Giêng 
năm 1942, lúc quân đội ta vừa giải phóng thành phô Kéc-sơ 
khỏi tay bọn phát xít. 

..Mặt trời tháng bảy nóng bức và chói chang thiêu đốt 
đỉnh núi. Trời lặng gió. Ngọn lửa trong lư hương ở ÑNgọn 
lửa vinh quang vĩnh cửu gần như đứng yên. Chân trời ngoài 
khơi xa mờ rmmờ trong làn hơi oi bức. 

Và hàng trăm, hàng trăm thiêu niên Kéc-sơ lại leo theo 
hàng bậc dôc đứng từ thành phô lên đền núi Mi-tơ-ri-đát, 
chân nhịp bước theo tiêng trông, ánh kèn đồng loang loáng 
dưới mặt trời. ) 

Các em xêp thành đội ngũ trên đỉnh ngọn núi cô. Và khi 
ây, từ chiêc lều trắng dựng bên cạnh đài kỳ niệm các anh hùng 
Kéc-sơ, một em thiêu niên bước ra. Chiếc khăn quàng đỏ thắm 
trên ngực em như rực lên trong ánh nắng. Và ai nây đều nhận 
ra em ngay tức khắc. Tiêng thì thẩm xúc động lan ra khắp 
hàng ngũ các em thiêu niên: 

— Vô-lô-đi-a... Vô-lô-đi-a kìa! Bạn ây đây! 

Mọi người nhận ngay ra em. Đúng Vô-lô-đi-a rồi, trông 
hệt như trong ảnh! Em giơ cao trên đầu chiêc mô hình cánh 
trắng và tiên tới chỗ mà hơn hai mươi năm trước đây, mô hình 
kỳ lục của Vô-lô-đi-a nhãn hiệu +X -++- Xb đã bay vút lên trên 
đỉnh Mi-tơ-ri-đát... 

Trên núi Mi-tơ-ri-đát, tât cả mọi người đều lặng đi. Hình 
như thời gian đã quay ngược lại và cho chúng tôi thây những 
việc chính chúng tôi đã việt trong cuôn sách các bạn vừa đọc 
xong. 

— Chú ýI Bắt đấu! 

Hệ thông đèn pha bừng lên như ganh đua với mặt trời, 
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Mệnh lệnh vang lên. Những tầm gỗ trên có việt chữ sô trắng 
kêu lách cách. 

Không, thời gian không thể quay ngược lại được! Hơn hai 
mươi năm đã qua kê từ ngày Vô-lô-đi-a giơ cao trên đầu chiêc 
mô hình kỳ diệu của em chính tại chỗ này, trên đỉnh núi Mi- 
tơ-ri-đát. Trên lịch là năm roối. Tháng bảy, Một đoàn điện 
ảnh đã từ Bi-ê-lô-rút-xi đên Kéc-sơ để quay cuôn phím về 
cuộc đời và chiên công của Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin. 

Họ quay phim trên các đường phô Vô-lô-đi-a đã đi học 
và trong lòng mỏ đá, nơi các chiên sĩ dư kích can trường đã 
chiên đầu với bọn phát xít xâm lược. 

Các cựu chiên sĩ du kích Kéc-sơ, chị Va-li-a của Vô-lô- 
đi-a, cô giáo I-u-li-a của em sẵn lòng kê cho các diễn viên và 
đạo diễn những kỷ niệm về Vô-lô-đi-a. Bác Man-tô, người 
đầu bếp du kích cũ và Giê-nhi-a, bạn học cũ của Vô-lô-đi-a, 
cũng thường đên nơi quay phím. 

Tât cả những cảnh chiên đâu, những đoạn miêu tả sinh 
hoạt của pháo đài du kích đều được quay vào mùa hè năm I1oỐ1 
trong mỏ đá nổi tiếng của đội du kích ở Kéc-sơ. Những địa 
điểm này thâm đượm không khí vinh quang cao thượng và bi 
thảm. Mỗi viên đá ở đây đều giữ những kỳ niệm về hàng ngàn 
người anh hùng đã quyết không chịu đầu hàng bọn phát xít 
xâm lược Cơ-rưm và đã rút xuông lòng đât trong cuộc Chiên 
tranh Vệ quôc vi đại. 

Những đoạn phim về chiên công của người anh hùng thiêu 
niên đã quay trực tiếp ở mỏ đá này, nơi hài côt của những 
chiên sĩ đã ngã xuông và vũ khí đã bị thời gian làm mòn gỉ vẫn 
nằm trong bóng tôi. Và trận chiên đâu trong lòng đât lại sục 
sôi, và Vô-lô-đi-a lại bò đên chiên lũy làm bằng những tảng đá 
vôi, lại chuyền đạn đên cho các chiên sĩ du kích... Những chùm 
lửa, những thùng chât cháy mà bọn phát xít ném vào mỏ đá 
lăn ẩm ẩm, rơi tung tóc xuông dưới... Nước biển mà bọn phát 
xít tháo xuông mỏ đá để dìm chêt những người du kích dũng 
cảm, bât khuât, đỗ ào ào xuông mỏ. Những người bị làn nước 
réo trào đến ngực vừa mang theo đuôc và vũ khí, vừa đi sâu 
mãi vào trong lòng đá... 
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Thường thường, vào những lúc quay phím trong lòng 
đầt như thể này, chúng tôi lại cứ có cảm giác như chính mình 
đang thực sự cùng Vô-lô-đi-a ở trong pháo đài ngẩm Cựu 
Ca-ran-chin giữa những chiên sĩ du kích dũng cảm, còn trên 
đầu chúng tôi là chiền tranh đang gẩm thét... 

Sau đó, những cảnh trang trọng cuôi cùng của phín được 
quay trên đỉnh núi Mi-tơ-ri-đát, hôm đó, gần nghìn rưởi 
thiêu niên Kéc-sơ đên đây đề tham dự cuộc phóng chiêc tên 
lửa thiêu niên mang tên Vô-lô-đi-a. 

Khẩu lệnh chôc chôc lại vang lên. Chiệc tên lửa nhẹ nhàng 
vừa để lại đẳng sau luồng lửa khói, vừa bay vút lên trên các 
đội ngũ thiêu niên, trên những chiếc áo trắng, những khăn 
quàng đỏ, những lá cờ tươi thắm. Nó bay trên sườn núi MI- 
tơ-ri-đát, trên mái nhà và cây côi của thành phô trải mãi đên 
tận biển xanh. Nó bay vút lên cao. Đó là chiêc tên lửa đàn em 
của những chiêc tên lửa hùng mạnh đã đưa I-u-ri Ga-ga-rin 
và các nhà du hành vũ trụ khác của chúng ta vào vũ trụ, chiêc 
tên lửa thiêu niên ây có ghi trên thân dòng chữ: «Vô-lô-đi-a: 
Đu-bi-nhim. 

..Đó là đoạn kết bộ phín về em thiêu nhi ở thành phô 
Kéc-sơ, một trong sô những người con út dững cảm của Tổ 
quôc chúng ta. 

Đên đây, chúng tôi cũng xin châm đứt cuôn sách của chúng 
tôi. 
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